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” Từ cổ đại đến cận hiện đại . 


Trên 1.000 triết gia, trào lưu, trường phái +“ 


Hon 950 chân dung, hình ảnh, tranh, 
tượng, bản thảo viết tay và hình minh họa : 


Mic ue 


Triết học, con người và бсо đức 
Do Thới дідо 


Nhỏ chú giỏi, người tuôn thủ pháp điển, 


bí phóp gia 

Con người đó Spinoza 

Do Thói gióo trong thế giới ngày nay 
Trong cói nôi của tu tưởng Ấn Độ 
Tóc phổm kinh điển của Ап Độ 
Thực hành Yogo 

Triết học của dôn tóc thån tiên 
Vinh quang cổ Hy Lạp 
Pythagoras 

Socrates 

Plato 

Aristotle 

Tinh thån Athens 


Tư tưởng Hy Lop trong lãnh thổ La Ма 

Kỷ nguyên tối tm cúo tri thức. 

Những người Kitô giáo bon ади 

Tiến sĩ kinh viện 

Các nhỏ nghiên cứu nhân văn 

Thời kỳ cài cách 

Thế giới Hồi gióo 

Các triết gia cổ điển ở Phóp 

Сас triết gia đạo đức và không tưởng Phóp 
Các triết gia bóch khoa 

Cuộc cóch mọng Phóp. 

Các triết gio của đệ tam cộng hòa Pháp. 
Hơi triết gia Тау Ban Nha 

Nước Ý mới 

Những vĩ nhân сда những nước nhỏ. 

Các triết gia cổ điển Anh 


Shakespeare, nhà soạn kịch 
vò nghiên cứu nhôn vớn 


Thiên tài Newton 

Сас thản dôn Anh quốc 

Сас triết gio ха hội Anh quốc. 

Dorwin vỏ thuyết tiến hóa 

Thời kỳ nở hoo сйа Anh quốc hiện đợi 

Thi sĩ, triết gia, khoa học gio Đức 

Triết gia cổ điển của Đức 

Những nhà tôm lý học kiêm nhà gióo dục 
Kỷ nguyên khơi hoa kết дий 

Thế kỷ vi đại của Nga 

Сас kế hoạch gia cộng sån 

Sự phục sinh của tôn thế giới 

Những vị quốc phụ 

Lincoln, hiển nhón vò tiên tri 

Thời kỳ trưởng thành của triết học Ноа Kỳ 
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Cũng như mọi lời tựa, lời tựa này 
được viết ra sau khi đã soạn xong cuốn 
sách, chứ không phải viết ra vào lúc 
ban đầu. Nhìn lại sau một cuộc hành 
trình, tất nhiên là nhanh chóng, qua 
những nẻo đường chính và phụ của 
triết học, ta có ước vọng muốn giải 
quyết vô số những ấn tượng và kinh 
nghiệm trong một hình thức phán đoán 
nhất định nào đó. 

Cái thế giới siêu hình học này, nơi 
có một dân số quá phức tạp và bất đồng 
là gì?. 

Có vua, người ăn mày, tội nhân, 
đấng thánh, tu sĩ, giáo sư, thợ đóng 
giầy, nhà duy mỹ, nhà vật lý học và 
kẻ lang thang, tất cả đều khao khát 
cái không thể biết được. Dĩ nhiên là ta 
chỉ có thể phán đoán triết học qua 
những người nói vë hay viết vë triết 
học. Có thể rằng những triết gia uyên 
thâm nhất trong tất cả các triết gia chưa 
bao giờ thốt ra một lời giáng phúc về 
những gì đã làm cho họ xúc động sâu 
xa nhất. 


Đối với những người muốn tìm 
trong triết học một giải pháp cho các 
vấn để theo phương pháp luận khoa 
học, tôi có thể thấy chưa có một khoa 
học gia thành danh nào áp dụng một 
giải pháp như thế bao giờ. Các khoa 
học gia có vẻ đi theo đường lối của 
chính họ, mỗi khi chính trị gia và giáo 
sĩ cho phép họ làm như vậy. 

Lịch sử những sáng kiến khoa học 
và kỹ thuật không thể cung cấp một 
manh mối nào chứng thực ảnh hưởng 
của phương pháp luận triết học trong, 
việc hình thành vô số những khám phá 
của họ. Nhiều thành tựu khoa học- thí 
du, trong những lãnh vực, điện, y học, 
hóa học là do những nhà khoa học thực 
nghiệm, những người trong suốt đời 
họ chưa bao giờ mở một cuốn khái luận 
triết học ra xem. Một vài nhà vật lý 
học hiện đại đã đạt đến vinh quang, 
có tên tuổi trong lĩnh vực riêng của 
họ, đã nghĩ vé vấn để siều hình, 
nhưng chỉ như là một vấn để tô điểm 
thêm mà thôi. 

Nếu muốn tìm trong triết học chìa 
khóa cho những chân lý thần học, tôi 


эё?! 
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+ Khổng giáo 
Điểu gì mình không muốn người khác làm 
cho mình thì cũng đừng làm cho người khác 
(Kỷ sở bất dục, vật thi u nhàn) 
Thế kỷ VỊ Tr.CN 
+ Phật giáo 
Đừng làm tổn thương người khác bàng những 
gì lâm mình tổn thương 
Thế kỷ V Tr.CN 
+ Кў Ма giáo 
Trong hạnh phúc và đau khổ, trong niêm vui 
và nỗi đau, phải coi mọi tạo vật như chính 
minh. Do đó, phải tự kiếm chế đừng gây cho. 
mọi tạo vật khác những tổn thương mà chính 
minh không muốn phải chịu dyng. 
Thế kỷ VTr0N 
+ Bái hỏa giáp 
Đừng làm cho người khác những gì không tốt 
đối với chính minh. 
Thế kỷ V Tr.CN 
+ Ngoai giáo cổ điển 
Tôi có thể làm cho người khác những gì tôi 
muốn họ làm cho tôi 
Platon – Thế kỷ IV Tr.CN 
. Ấn giáp 
Đừng đem những gì gây đau khổ cho người 
mà làm cho người khác. 
Mahabharata – Thế kỷ III Tr.CN 
+ Do Thái giáp 
Đừng làm cho bạn пои những gì ngudi ghét 
Giáo sĩ Hillel- Thế kỷ | 
+ Kitô giáo 
Hãy làm cho người khác bất cứ điều gì nguy 
muốn người khác làm cho người. 
Jesus ở Nazareth – Thế kỷ | 
+ Đạo Sik 
Hãy đối xử với người khác như đối xử với 
chính mình 


% ~ Thể kỷ XVI Р 
Đây có lẽ là những mệnh để luân lý xưa nhấi có 
đánh phổ biến rõ rệt: 
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chi có thể đưa ra đây lời phát biểu này: 
Qua suốt lịch sử của thế giới phương 
Tây và phương Đông, triết học thường 
phục vụ như là người hầu gái cho thần 
học, nhưng chưa bao giờ là mối quan 
hệ ngược lại. Những người Maimonide 
và Aquinas đã dùng chủ thuyết 
Aristotle để ủng hộ các giáo lý của 
họ, cũng như Philo Judaeus và Albertus 
Magnus đã dùng Plato. Dĩ nhiên, điều 
đó cũng đúng cho các nhà triết học Ả 
Rập phục vụ học thuyết Mohammed 
và các tác giả sách Upanishad phục 
vụ Ấn giáo vậy. Các sách Vedanta luôn 
luôn noi theo kinh Vệ đà với những lễ 
nghi rắc rối - chưa bao giờ theo một 
đường lối nào khác. 

Nếu muốn tìm trong triết học một 
giải pháp cho những vấn để xã hội và 
chính trị, tôi có thể nói, chỉ nhìn thoáng, 
qua những sự kiện tỉnh thần của quá 
khứ cũng thấy rõ rằng triết học đã được 
các nhà cải cách cũng như những kẻ 
phản động, những kẻ thoán đoạt, cũng 
như những nhà tư tưởng truyền thống, 
vua chúa và nhà chỉnh phục sử dụng 
như là “nhân tố căn bản” để làm cho 
những hành động xấu xa và sai trái có 
vẻ như là đã được Thượng đế an bài 
hay nhằm phục vụ hạnh phúc của mọi 
người. 

Còn với Philip và Alexander, như 
lời mở đầu cho những cuộc chinh phục 
đẫm máu của họ, Aristotle đã viết một 
luận để cảm động về sự phân chia con 
người thành người tự do và kå nô lệ 
của Thượng đế. Từ Plato đến Hegel, từ 
Hobbes đến Alexandrov của Stalin, có 


Меи tùng bái Sumeri, Iraq, 2600 Т. СМ, thach 
cao cẩu tổ ôt 


(Vien Bảo tàng nghệ thuật chính quốc} 


cả một bức tường thành siêu hình học 
khổng 10 biện hộ cho những hành 
động chính trị tàn bạo của những ân 
nhân cẩm vương trượng của họ! 
Plato và Aristotle cho rằng chế độ 
nô lệ, là một biện pháp của Đấng quan 
phòng. Đối với hai ông, người hèn 
mọn tương đương với người phục dịch 
âm thẩm của giới quý tộc giàu sang, 
сб văn hóa và hung hãng. Hai кё thù 
chính này của sự bình đẳng xã hội đã 
thống trị vương quốc siêu hình học 
trong hai ngàn năm. Chỉ khi loại bỏ 
những hệ thống của họ, xã hội mới 


bất đầu có sự bình đẳng, tuy rằng, 
người ta vẫn còn hoài tưởng đến thế 
giới trong mơ hậu Socrates. 

Một trong những nhà hiển triết 
Hebrew kể lại câu chuyện của một ông 
vua xấu xa đã được một trong những 
quân sư của mình khuyên bảo, nên 
thương xót những nạn nhân của ông 
vì lịch sử có thể bôi đen hình ảnh của 
ông. Ông vua ấy trả lời: "Người chép 
sử của ta sẽ viết lịch sử của ta, Ta không 
cho phép lịch sử tự viết га” - và vị 
vua đáng khinh ấy đã có lý đến thế 
nào! Đã biết bao nhiêu lần các triết 
gia đưa ra những biện luận để bào chữa 
cho những hành vi xấu xa của các bao 
Chúa, cho sự thất vọng của nhân dân 
và cho những sự mê tín trong tôn giáo, 
chẳng những trong sự cướp phá châu 
Á của Alexander đại đế, mà cả trong 
sự cướp phá châu Âu của Hitler, khi 
Heidegger, nhà sáng lập thuyết hiện 
sinh đương thời viết những tác phẩm 
thâm thúy ca ngợi chủ nghĩa Quốc xã. 
Còn hơn là sự trùng hợp rằng một nhà 
hiện sinh chủ nghĩa lớn khác, Sartre, 
một môn dó và người kế nghiệp của 


Heidegger, là người chống đối dữ đội 
chủ nghĩa độc tài gieo rắc những cánh 
hoa siêu hình học xinh đẹp trên những 
con đường bùn 14у đi từ vinh quang 
đến những trại tập trung khổ sai. 
Vậy thì triết học là gì? Bỏ ra ngoài 
tất cả những sự che đậy khoa học, chính 
trị, xã hội học và thân học, mục đích 
thực của triết học là gì? Trong con 
người nào, chúng ta cũng có thể tìm 
thấy tính chất đích thực của triết học, 
được nhân cách hóa. Theo ý tôi có 


Гай Hammurabi, Ма đá Bazan, ở Babylon 
(Bảo tàng Louvre) 
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ba người đã đến được gần nhất tảng 
đá khôn ngoan là Solomon, vị quân 
Vương, Socrates người lang thang, và 
Spinoza, người nổi loạn. 

Ba người này, mỗi người theo cách 
riêng của mình, đã thử nghiệm con 
đường tự do nội tâm, chưa một lần đi 
chệch khỏi đường lối của bất cứ giáo 
hội nào hay mục đích của giáo hội, 
không có mục đích phục vụ cho riêng 
ai mà chỉ nghe theo tiếng nói của 
lương tâm mình. 

Chính tiếng nói tĩnh mịch này của 
lương tâm con người được coi như là 
nữ thần độc nhất còn lại trên thế giới và 
đó là chất liệu độc nhất làm cho đời 
sống có ý nghĩa hơn, giữa những quốc 
gia man rợ và những dân tộc vị kỷ. 

Chính lương tâm bên trong này đã 
coi con người chỉ là một dạng trong đại 
dương vô tận hiện hữu. Và từ nhận thức 
này – nói theo từ ngữ của hiển nhân — 
đã coi con người chỉ là hơi thở của gió, 
hoa trái của tình yêu nhân loại, tình yêu 
ấy không gì khác hơn là sự hiểu rõ con 
người, trong quan hệ của con người với 
vũ trụ. Một nhận thức như thế và tình 
yêu như thế giống hệt nhau. 

Triết học không là gì khác hơn là 
sự định hướng con người trong vũ trụ 
và từ định hướng này nảy sinh lòng 
nhân hậu, sự bao dung và sự đại lượng. 
Đó là những nền tảng của một giáo lý 
đích thực. Ngoài những nhiệm vụ đạo 
đức đơn giản này, chẳng có gì xảy ra 
trong lĩnh vực triết học. 

Triết học là đạo đức, hay nó chẳng 
là gì cả. 


Hinh mô phóng Zarathustra truyền thông 


Vì trang sách có giới hạn, chúng 
tôi đã không thể kết nạp một số triết 
gia mà chúng tôi coi là kém quan 
trọng hơn những triết gia được bàn 
đến trong sách này. 

Chúng tôi đã có nhiều nỗ lực để 
có được chân dung nguyên bản của 
các triết gia, nhưng trong nhiều trường 
hợp, cần phải đáp ứng những cách 
trình bày truyền thống và ngay cả 
không có thật. Các dân tộc Hebrew 
và Moslem đặc biệt chống lại việc 
vẽ hình các nhân vật, và trong cách 
vẽ chân dung của người Trung Hoa, 


Вйл luật Assyri, thế ký 14, йй} sét 
(Viện Báo tàng Cận đông, Berlin) 


hầu như không thể phân biệt giữa cái 
thật và cái tưởng tượng ra. 


Lãng tẩm truyền thống của Zarathustra, gån 
Persepolis 
(Thế ký th 5 Tr.CN) 
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Chúng tói dua ra cuón sách này 
với hy vọng rằng việc nhìn thấy các 
gương mặt và một số nơi cư ngụ của 
các triết gia sẽ kích thích việc nghiên 
cứu các kinh sách của họ. 

Chúng tôi cũng cám ơn nhiều học 
viện, nhất là các thư viện Âu châu và 


Cân linh Абл trong phòng xử ån của thân Osiris, trong сиб sách Tù kinh сша Ai cập 


tViên Bảo tùng Anh) 
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châu Á, các viện bảo tàng và trường đại 
học đã hợp tác trong việc cung cấp các 
bản sao chép và ảnh chụp mà họ có. 
Vì đây là lần xuất bản đầu tiên, 
chúng tôi hoan nghênh sự đóng góp ý 
kiến của những học giả và các học 
viên cho những lần xuất bản sau này. 


Tác giả 


D0 THÁI GIÁO 


Nếu triết học là sự tìm kiếm những 
chuẩn mực đạo đức chung thì ta chỉ 
có thể giả định một cách hợp lý rằng 
ta sẽ tìm thấy nguồn gốc của triết học 
cổ đại trong trào lưu các tư tưởng tôn 
giáo xưa. Quả thật, trong một thời kỳ 
3000 năm và hơn nữa, triết học không 
những chỉ đi song song với tôn giáo 
mà còn trộn lẫn với thần học đến độ ta 
có thể nói rằng cho đến thế kỷ thứ 16 
của kỷ nguyên chúng ta, không có triết 
học nào không có thần học; ngay cả 
trong 300 năm mới đây, triết học chưa 
bao giờ ngừng rút tỉa những kho tàng 
phong phú của tư tưởng tôn giáo. 

Vì thế, triết học, sự yêu mến khôn 
ngoan hay sự tìm kiếm những nguyên 
tắc đạo đức, vẫn cứ tòn tại kết hợp mật 
thiết những tư tưởng tôn giáo trầm mặc 
thuở xa xưa. Mặt khác, lịch sử cũng 
cho thấy người ta có thể đứng trên đỉnh 
cao tri thức khoa học mà vẫn có khả 
năng cảm nhận những xúc cảm đạo 
đức như một người nguyên thủy mọi 
rợ chặt chân kẻ thù để ăn tối. Tuy 
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nhiên, trong thế giới phương Tây vẫn 
có nhiều người tin rằng lịch sử triết 
học bất đâu từ Thales ở Miletus và 
những người bạn của ông. Những người 
đã cố giải thích thành phần cấu tạo của 
vật chất một cách ngây thơ và vụng 
vè. Những tiểu luận ban đầu này về 
vật lý và hóa học không thể gọi là triết 
học đúng nghĩa. Những tiểu luận ấy 
phải được xếp vào hạng tiểu luận khoa 
học, và có vị trí trong lịch sử khoa học. 
Từ thượng cổ cho đến ngày nay, khoa 
học đã đi theo một đường lối độc lập 
với triết học. Những khoa học gia lớn 
từ thời Euclid đến các nhà vật lý học 
nguyên tử, nhìn chung không phải là 


Đây là vàng Ur khi Abraham bất йди cuộc hành 
trình vät vå dën Canaan. 
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Mộ phán của Abraham ở Hebron 


triết gia, mặc dù một số ít người trong 
họ đã lướt nhẹ qua lĩnh vực ấy như 
những người không chuyên mồn. 
Tương tự như thế, nhiễu triết gia lớn, 
từ Socrates đến Bergson, đều không 
phải là khoa học gia, mặc dù đôi khi 
họ cũng viết về một lĩnh vực khoa học 
nào đó như những người có học nhưng 
không chuyên môn. 

Triết họt là sự nghiên cứu những 
nguyên tắc đạo đức và với tư cách đó 
họ đã và sẽ còn được nhiều người hâm 
mộ trong mọi nhóm người văn minh, 
trong mọi quốc gia, đẳng cấp và nghề 
nghiệp. Phạm vi sách này minh họa 
đặc tính bao quát của triết học không 
những về mặt địa lý mà cả về mặt xã 
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hội. Trong khi ngày nay, triết học bị 
hạn định trong nhà trường và có thể 
gặp nguy cơ (như một số người cảm 
thấy) bị thu gọn thành một phiên bản 
vĩnh viễn của các giáo sư và sinh viên 
đại học, trong quá khứ triết học đã sống, 
trong lòng toàn thể xã hội. Tìm ra khởi 
đầu của một phong trào riêng hay một 
khoa học riêng, ở một thời điểm nào 
đó là chuyện hết sức khó vì ta có 
khuynh hướng nhằm lẫn giữa những 
dữ kiện mà chúng ta có trong tay với 
toàn bộ lịch sử. Nói cách khác, nếu 
văn bản sớm nhất mà ta tìm được có 
tuổi đời là 7000 năm, chúng ta có 
khuynh hướng nói rằng bản mẫu tự bắt 
đầu có từ 7000 nám trước. 

Thêm vào khó khăn này có sự khó 
khăn liên quan đến những ý niệm và 
thành kiến truyền thống. Chúng ta có 
thói quen cho rằng các phong trào văn 
hóa xuất phát ở nơi nào đó trong thế 
giới phương Tây dù rằng mọi sự kiện 
dèu nói lên rằng không phải như thế. 
Mặc dù chúng ta không có một trang 
viết vë triết học, bản in và các giấy tờ 
có giá trị nào ở châu Âu trước thế kỷ 
6 Tr.CN, ta cũng cứ cho rằng triết học 
khởi đầu ở Hy Lạp; mặc dù có rất 
nhiều tác phẩm triết học được trước tác 
ở châu Á trước kỷ nguyên Socrates 
hàng trăm năm. : 

Có cả một thế giới triết học ở Ấn 
Độ, Trung Quốc và Israel trong khi 
châu Âu vẫn còn ở trong trạng thái 
man rợ. 

Do đó ta sẽ khởi đầu sách này bằng 
triết học của một trong ba nước ấy. 


Israel, vì những nguyên tắc đạo đức 
của Israel rất quen thuộc đối với chúng 
ta, và vì những nguyên tắc ấy đã được 
bảo lưu sáng йа hơn trong suốt dòng 
lịch sử của họ. Các sách Vua Solomon 
vào năm 1000 là một trong những thí 
dụ tốt nhất về sự nghiên cứu tập trung 
hóa các nguyên tắc đạo đức. 

Ta không thể xác định các tư tưởng 
của Solomon đã được bảo lưu trong 
hình thức đâu tiên của nó được bao 
nhiêu lâu, cũng không thể xác định tư 
tưởng của Solomon đã được nhập vào 
sách chú giải Kinh thánh từ lúc nào. 

Chúng ta có trước mặt những tác 
phẩm của vị vĩ nhân này, người đã lừng 
danh khắp thế giới trong thời sinh tiền. 
Chúng ta tìm thấy những vết tích vë 
danh tiếng của vĩ nhân ấy trong các 
câu chuyện thần tiên của Ấn Độ, của 
Ba Tư và của cả vùng Trung Đông; và 
triết học của con người này không 
ngừng chỉ đường dẫn lối cho thế hệ 
chúng ta và cho cá thế giới này từ 
đầu này đến đầu kia. 

Vua Solomon không có nỗ lực nào 
để trình bày các tư tưởng của ông như 
là những đóng góp đầu tiên cho môn 
học vé hạnh kiểm và cách ăn ở của 
con người. Đúng hơn, ông chỉ nhấn 
mạnh đến sự khôn ngoan của các Quốc 
phụ, những giáo lý của Do Thái giáo. 

Theo truyền thuyết, nguồn mạch 
của Do Thái giáo được truy nguyên từ 
đời Mose, hoàng tử Ai cập, nhưng chắc 
chấn là đã có một sách Lë luật Torah, 
hay sách hướng dẫn, trước Mose. Có 
lẽ mộtngày nào đó chúng ta sẽ tìm được 


bằng chứng rõ ràng hơn về những giáo 
lý của Abraham và những người đã đoàn 
kết dân tộc Israel lại với nhau từ thời 
Ur cho đến thời Jericho. 

Đã có nhiều thay đổi xảy đến trong 
những trước tác triết học của dân tộc 
Israel từ những đêm trong sa mạc của 
Abraham đến những bài bình luận của 
các triết gia Do Thái hiện đại. Nhưng 
trong tất cả các trước tác này, tinh thần 
trách nhiệm luân lý của con người đối 
với đông loại vẫn còn sống mãi như đã 
biểu hiện trong ba tác phẩm chính, - 
sách Lễ luật, sách Pháp điển (Talmud), 
sách Bí pháp (Cabbalah). Thật ra, uốn 
cuối cùng của bộ sách này, có nghĩa là 
truyền thống, vẫn còn là một cuốn sách 
chưa viết xong. 

Từ khi quân Babylon phá hủy thành 
Jerusalem, vào thế kỷ 6 trước kỷ 
nguyên của chúng ta, Israel chưa lúc 
nào được hoàn toàn giải thoát khỏi tay 
những kẻ chỉnh phục và những kẻ 
ngoại xâm, và dân tộc ấy đã phải chịu 
ар lực độc ác nhất là phải từ bỏ mối 


Bản sao một phẫu trong sách “Chiếi tranh piña 
nhng người con cúa ánh sáng, rà những người 
соп của bóng tôi” 

(Nha ý của Phòng triển làm Rina. Jerusalem) 
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liên hệ của họ với những giáo lý Do 
Thái. Họ đã phải chịu đựng, những đau 
khổ trong tay những người láng giểng 
Kitô giáo của họ, nhưng họ đã không 
đi chệch ra ngoài nguyên tắc căn bản 
của họ cho rằng Đức Chúa là độc nhất 


SÁCH LË ШАТ (TORAH) 


Trong tiếng Hebrơ, từ Torah có 
nghĩa đen là giáo huấn, hay hướng dẫn, 
đã được các tiên tri và hiển nhân xưa 
dùng theo nghĩa này. 

Trước khi Đền thánh ở Jerusalem 
bị phá hủy lần thứ nhất, người Hebrơ 
hiểu sách Lë luật là những kinh sách 
được рап cho Mose. Ít lâu sau thời Đền 
thánh bị phá hủy lần thứ nhì, bản chỉnh 
lục quy điển cuối cùng được thực hiện 
ở Jamnia, vào khoảng 100 năm sau 
CN, dẫn đến hình thức hiện nay của 
Kinh thánh, như đã được các giáo sĩ 
thế kỷ 19, gọi là phái Masorte, điển 
chế vào thế kỷ 17. 

Kinh thánh Hebrơ như ta thấy trong 
những bản văn ngày nay là một tuyển 
tập gồm 39 tập, được thừa nhận 22 tập, 
phân lớn được viết bằng tiếng Hebrơ, 
một số ít viết bằng tiếng Aramaic 
(Những đoạn kinh lạ lùng đáng ngờ 
được viết bằng tiếng Hy Lạp cũng như 
tiếng Hebrơ). Khó có thể nghi ngờ ràng 
những kinh sách này đã được viết ra 
trong khoảng thời gian trái đài hơn 
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vô nhị và bổn phán chính của con 
người là tuân giữ những giáo lí của 
Người, và chỉ của Người mà thôi. 

Dĩ nhiên một đức tin như thế, cũng 
như là sự bách hại kèm theo, phải phản 
ánh trong triết học của dân tộc Do Thái. 


1000 năm. Một phần lớn hơn người 
ta thường tưởng, được viết dưới hình 
thức thi ca và ngạn ngữ. Theo nghĩa 
này thì ta phải coi sách Lë luật như là 
một trong những sưu tập văn chương, 
thuân túy lớn nhất của thế giới. 

Sách chủ yếu gồm năm loại tài liệu: 

(1) Những truyện kể huyền thoại, 
thường có ảnh hưởng rất xa đến các nhà 
văn châu Á, như là ở Ấn Độ và Ba Tư. 

(2) Những sách lịch sử (có độ chính 
xác, như các kết quả từ khảo cổ học 
gần đây cho thấy). 

(3) Những luật lệ có khuynh 
hướng chuộng nghỉ thức với 613 giáo 
lệnh và những điểu cấm đoán về đô 
ăn thường ngày, môi trường sống, hôn 
nhân, việc phụng tự, lễ hy sinh và thủ 
tục hợp pháp. 

(4) Những bài thuyết giáo, tiên đoán 
vë những vấn để chính trị và xã hội 
thường ngày. 

(5) Những công trình triết học và 
thơ văn. 

Làm ơn nói cho tôi biết có nơi nào, 
hay ở thời nào, có một bộ sách khác 
giống như bộ sách này, mà tác động 


đã làm bốc lửa những miễn đất từ sông 
Nil đến sông Euphrat, hơn 3000 năm 
trước, =ngọn lửa không bao giờ ngừng 
đốt cháy trong cả 3 thiên niên kỷ và 
nhảy vọt từ lục địa này qua lục địa kia, 
từ người này sang người kia, từ trái tìm 
này sang trái tim kia. 

Hãy chỉ cho tôi một ngôi làng có 
người và tôi sẽ tìm thấy đâu đó trong 
làng ấy, dấu vết ngọn lửa của Mose, 
dù là trong một cuốn sách, một nhà 
nguyện, một họa phẩm, một tượng điêu 
khác nhỏ, một đoạn nhạc hay hổi ức 
vë một câu cách ngôn khôn ngoan của 
Solomon, vua trên các vua. Ngay cả ở 
những nơi sách Lê Luật đã bị báng bổ 
và dân tộc của nó đã bị xóa bỏ, bạn 
cũng sẽ thấy đống tro tàn của Israel 
vẫn còn le 161 để nhắc nhở người kém 
trí nhớ rằng, sách Lễ luật không thể bị 
lãng quên, cũng như không thể bị ném 
qua một bên. Nếu như có ai có ý định 
làm như thế, người ấy sẽ phải xé toạc 
hàng ngàn cuốn sách từ hàng ngàn giá 
sách, phá bổ hàng ngàn pho tượng và 
bức họa chân dung từ hàng ngàn vách 
tường, hàng ngàn đến đài và nhà thờ, 
từ hết miễn đất này đến miễn đất kia. 
Từ hàng ngàn năm qua, con người từ 
đông sang tây, đã lớn lên và nảy nở 
trong hơi thở của sách Lë luật. Những 
ca khúc của các hiển nhân, nhận được 
cảm hứng đã phản ánh trong các thi 
nhân, kịch sĩ, họa sĩ, nhà điêu khắc, 
nhà thơ ngụ ngôn, nhà thuyết pháp, 
chính khách, nhà làm luật, triết gia, và 
con người nói chung, mãi mãi đi tìm 
công lý. 
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Мал thi bán Kinh thánh lån dòi nhấi bàng 
tiếng Hy lap còn gii drige. 

Bên trêu: Мий тёп sách Đệ nhi luật há ty 2, 
(СМ. 

Bên dưới: Kinh thanh của Thánh Gioan, thế ký 2. 


Nếu đã bao giờ có một quyển sách 
làm rung chuyển cả thế giới thì chính 
là cuốn sách đó. Chính là vì sách Lë 
luật này mà Chúa Giêsu đã nói "Ta 
đến để làm tròn 1 luật chứ không phải 
để phá hủy 1ё luật” và cũng vì sách lễ 
luật này mà Mohammed đã gọi người 
Hebrơ là dân tộc của sách Lë luật. 

Người ta đã viết quá nhiều vẻ chủ 
để ai là tác giả của nhiều sách kinh 
thánh, nên chắc chắn rằng tôi không 
muốn thêm gì vào những điều đã được. 
bình luận. Không có chút nghi ngờ nào 
rằng sự uy nghiêm của Mose xuất hiện 
trong mỗi trang sách ріп cho ông cũng 
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nhu su khón ngoan cüa Vua Solomon 
xuất hiện trong những sách được đặt 
theo tên ông và những vẫn thơ không 
thể so sánh được của cha ông trong các 
sách Thánh vịnh. 


MOSE - HOÀNG TỬ 


Về những giáo lý của hiển nhân vĩ 
đại nhất trong các hiển nhân Hebrơ 
này, quá ít đã được truyền lại đến đời 
chúng ta. Qua cách bố trí thần học và 
huyền thoại của cuốn sách năm 
chương, sách ngũ thư, được gán cho 
Моҳе, (ба ra ánh sáng bất khả chế ngự 
của một đại sư thấm nhuẩn tinh thần 


Wase пешї ban luật 
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Ngày nay, vấn dë ba người соп lớn 
nhất của Jacob có phải là những Hoàng 
tử trong cung điện, như họ đã thực sự là 
thế, hay chỉ là những người chăn сй ở 
trên đổi, cũng chẳng khác gì nhau là mấy. 
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và thị kiến của một cuộc đời tận hiến 
cho Thiên Chúa, cho dân tộc ông dưới 
một trật tự xã hội đặt nên tång trêncông 
lý, trên sự yêu thương người lân cận 
và trên kỷ luật tự giác. 

Mọi sử liệu còn bảo lưu được đều 
để cao nhân cách độc nhất và quý 


Môr tù nhân ngii Semit (Do ha) Ò Ai Cp, 


Hinh cham trè "һёї 


lå của Laxor 


báu của nhà làm luật sâu sắc này, 
người đã khắc vào bia đá hơi thở và 
vẻ đẹp của mười điều giáo lệnh Đức 
Chúa đã ban cho ông - Chúng ta 
không biết, trong những đoạn văn 
huyền thoại, lịch sử hay nghỉ lễ trong 
các sách của Mose, những đoạn nào 
do vị Hoàng tử chăn cừu kỳ lạ này 
viết ra, nhưng sẽ rất buôn cho người 
đọc Kinh thánh mà không khám phá 
ra bước chân sấm sét của vĩ nhân hiển 
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DAVID - QUÂN VƯƠNG 


Cũng giống như Mose, ông cũng 
là một người chăn cừu, trước khi trở 
thành nhà lãnh đạo của dân tộc ông. 
Vị Vua Hebrơ thứ nhì nầy, người 
chỉnh phục Jerusalem và người thống 
nhất quốc gia Hebrơ, tác giả rực rð 
nhất trong các tác giả của Kinh thánh. 
Được triệu thỉnh tới triểu đình của Vua 
Saul, khi còn là một thanh niên vì tài 
âm nhạc của ông. 

Khi còn là một cậu bé, ông đã là 
sát thủ của gấu và sư tử, là một người 
lính đánh thuê, một thủ lãnh của những 
kë ngoài vòng pháp luật, một anh hùng 
chói lọi đã đánh gục Goliath, một địch 
thủ cao thượng, đã hơn một lần tha 
mạng cho ông vua thù địch với mình, 
khi ông vua này nằm dưới quyền sinh 
sát của ông, một tôi tớ thánh thiện của 
Đức Chúa và, quả thật, cũng là một 
người rất tội lỗi. 


lành, hay sáu muộn, lang thang bước 
đi trong sa mạc này. 

Đây là tång vật bất hủ của sách Lë 
Luật tặng cho người lãnh đạo không 
khoan nhượng của mình “Như thế, 
Mose, người tôi tớ của Đức Chúa, đã 
chết ở đó trên đất Moab... ông đã được 
chôn cất trong thung lũng Moab... và 
từ đó không xuất hiện một tiên tri nào 
ở Israel giống như Mose vĩ đại mà Đức 
Chúa đã biết rõ. 


VƯƠNG QUỐC 
CỦA VUA DAVID 
VÀ SOLOMON 


David là ông 


trong các vua, Ó, 


đáng là bắc vương giả 


SOLOMON, СОМ CÜA DAVID 


Là nhân cách lỗi lạc nhất của kỷ 
nguyên, thế kỷ 10 tr.CN. Solomon đã 
đóng dấu ấn của ông lên thế giới của 
thời ông cũng như của mọi thời sau này. 
Ông đã triển khai Israel thành một đế. 
quốc tổ chức cao độ, cải cách chính 
quyền, bảo trợ những chuyến du hành 
đến Tây Phi và có thể đến cả Ấn Độ, và 
khuyến khích ngành kiến trúc mà ngay 
cả ba thiên niên kỷ đã trôi qua cũng không. 
xóa mờ được. Ông đã là một người yêu 
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hòa binh, nhu tên cüa ông nói lên, và 
trong khi sự trù phú là do công ông tao 
ra, ông vẫn trung tín với lời cầu xin được 
phú cho óc phán đoán. 

Vị vua trên các vua thiên phú này 
tận tụy nghiên cứu thiên nhiên sống 
động, và sự uyên bác của ông rộng 
lớn đến nỗi khắp nơi và cả trăm thế 
hệ con người đều biết đến. Trên cả ba 
lục địa, ta coi ông là một nhà cẩm 
quyền, chẳng những trên con người, 
mà cả trên các thần linh trong trời đất 
và dưới nước. Người ta gán cả những 


“Vua Solomon ", của E. M. Lilien 


quyển năng ma lực cho cái cây mang 
tên ông và có nhiều dòng tu huyển 
nhiệm coi ông là người sáng lập. 


Solomon đã biến Jerusalem thành 
phố quê hương ông - thành một trung 
tâm tôn giáo và văn học mà tiếng tăm 
trải rộng từ Đông sang Tây. Người 
đứng đầu các nhà uyên bác lớn này 
người đứng trong chiến xa cũng nhiều 
như ngồi trước bàn viết đã trở thành 
biểu tượng của nội dung và tư tưởng, 
tir Iceland đến Ấn Độ. Bất cứ ở đâu và 
bất cứ khi nào, người ta nói hay viết 
vë một vị quân vương khôn ngoan, 
chính là ông mà họ nhắm đến. 

Sách Kinh thánh là một tài liệu lớn 
(nhưng không phải duy nhất) làm cho 
người ta sing sờ. Chẳng có gì đáng 
ngạc nhiên rằng một ngàn năm sau khi 
ông qua đời, các học giả và thi nhân 
còn lấy tên ông để đặt tên cho những 
tác phẩm của mình. Cho dù không phải 


Có thành Jerusalem või BÈn thánh (Hoa phái кб. д Кота) 


chương nào, hay tiết nào của Kinh 
thánh, trong văn học Solomon cũng 
đều do ngòi bút của ông viết ra, tất cả 
những chương, tiết ấy đều từ con tim 
và linh hồn ông mà ra cả. 


tính đố nát của Babylon, пої mà từng diàn 
người Judea đã bi những người chinh phuc ha 
dày dën, năm 597 tr.CN. Cyrus, Hoàng dë Ва Ти 
- người đã chiếm được Babylon, đã сйшё nhân 
cho người Hebre trở vë cổ ийт vào näm 53У 
tr‹CN, йшй sy їйлїї dao của Ezra. 


Tiên tri Isaiah, nhà thâu (lọc và luân lýhocthë Ezra ë I nội dung của Luật, sau khi người 
k13 Judea tit Babylon trở vë 
(Bàn khác cúa Doré) (Bán khắc cúa Dorė) 
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Titus Bông tiên giải phóng Bar Kochba với hinh ánh 
Bên thánh trên tiên 
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Chân dèn báyngontrong Déu thánh Jerusalem 


Cảnh Titus phá hiy Bén thánh Roma Bic hoa này của Lilien minh hoa тёт hy vong 
lâu đời của con cái người Israel, được trở về Ай} 
те 


ИА CHÓ ШЇЇ, КЇ IN THÍ PHÁP DIÉN, 


JESUS CON СОА SIRACH 


JESUS, con của SIRACH (Vào khoảng 
năm 200 tr CN). Từ khi người ta biết 
đến cuốn sách do Jesus con của Sirach 
- sáng tác, cuốn sách ấy đã mở mang trí 
tuệ cho độc giả của mọi thế hệ tiếp theo, 
mãi cho đến ngày nay. Nó đã củng cố 
niễm tin cho những người mộ đạo. Nó 
đã gây ấn tượng tốt cho những độc giả 
đa nghỉ bằng niểm tin mãnh liệt của 
nó. Nó đã gây hứng khởi cho thi nhân, 
triết gia, chính khách và người bình 
dân. Trên hết, nó đã được đánh giá là 
nguồn mạch phong phú của sự khôn 
ngoan, và là sự thú nhận của một người 
giàu kinh nghiệm. Mặc dù nó không 
được chấp nhận trong quy điển Tin 
Lành và được xếp vào số các kinh sách 
củaApocrypha, nói chung, nó đã được 
đánh giá cao như chính Kinh thánh vậy. 

Tác giả là người đồng thời với vị tư 
1 cao cấp Simon II, đã mất vào năm 
199 tr CN, và chắc chắn ông không 
còn sống khi dân Do Thái bị bách hại, 
trước khi người Maccabee nổi dậy. Ó 


tuổi niên thiếu, Jesus ben Sirach đã học 
Kinh thánh và các sách khôn ngoan 
phổ biến. Rồi một Кё vu khống đã đe 
dọa đến sinh mạng của ông và buộc 
ông phải bỏ trốn khỏi thành phố quê 
hương ông, nhưng một thời gian sau 
đó ông được minh oan và sống đến 
hết đời ở Jerusalem. Trong thời gian 
lưu vong, ông suy ngẫm về nỗi bất hạnh 
của mình và quan sát những nỗi thăng 
trầm của đời người mà những người 
khác phải chịu đựng. Chính những kinh 
nghiệm này, chứ không phải những 
kinh sách ông đã đọc quá nhiều trước 
đó, đã là chất liệu cho cuốn sách của 
ông. Ông không phải tư tế, cũng 
không phải Sofer (người giải thích luật 
tài giỏi) mà chỉ là một người không 
chuyên môn, hay đọc những bài diễn 
văn không chuyên môn. Cuốn sách 
của ông đã được người cháu nội của 
ông dịch ra tiếng Hy Lạp dưới tựa để 
Wisdom of Jesus the Son of Sirach (Sự 
khôn ngoan của Jesus, con cửa 
Sirach). Tựa đề tiếng La tinh của cuốn 
sách là Ecclesiasticus. Nó cũng được 
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dich ra nhiều ngôn ngữ khác. Bản gốc 
tiếng Hebrơ đã bị thất lạc. Năm 1896 
người ta tìm thấy một vài mảnh của 
bản gốc ấy trong hầm rượu của một 


PHIL0 JUDAEUS 


PHILO JUDAEUS (vào khoảng 
năm 25 tr.CN đến trước năm 50). Тіт 
quan trọng của Philo đối với lịch sử 
triết học, lớn hơn sức mạnh của nhân 
cách ông hay sự thích đáng của tư 
tưởng cá nhân ông. Trong khoảng 17 
thế kỷ, mọi nhà tư tưởng châu Âu cố ý 
hay vô tình, bất kể là duy danh hay 
duy thực, duy tâm hay hay tự nhiên 
chủ nghĩa, chính thống hay lạc giáo, 
đều nối bước theo ông và cá những 
người theo Tân triết học Kinh viện 
Công giáo ngày nay vẫn còn noi theo 
ông, chưa kể ảnh hưởng của ông đối 
với triết học Hồi giáo và Do Thái giáo. 

Philo là nhà tư tưởng đầu tiên đã đưa 
vào nhận thức luận cũng như siêu hình 
học, vật lý học và đạo đức học vấn để 
dung hòa những tư tưởng dựa trên suy 
đoán với những dữ kiện mặc khải trong. 
Kinh thánh; hay đúng hơn, ông đã lập 
ra những dữ kiện này, đặc biệt là những 
đặc tính về Thiên Chúa, con người và 
thiên nhiên như là chân lý hoàn hảo 
mà triết gia phải làm dung hòa với 
những kết quả của tư tưởng họ. Bằng 
cách này, Philo đã sáng tạo một tình 
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giáo đường Do Thái Ezra ở Cairo. Sau 
đó, lại có thêm những mảnh khác 
nhiều đến độ ngày nay 3% của bản 
gốc vẫn còn tổn tại. 


huống tỉnh thần hoàn toàn không được 
biết đến trong triết học Hy Lạp ngoại 
giáo, triết học trong đó người ta không 
phải coi Kinh thánh như tiêu chuẩn và 
nguồn gốc sự thật. Sự va chạm của tín 
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Philo, kiču vë chân dung lâu đời nhất 
(Thể ký 9. ở Thư viện Quốc gia) 


PÓ бойду me gi 
se аДам нме Tý ИЕ 
нили 0 Й tuong mì 
Е ткаат ику ласа 
расар Ба онй дретита dudut Айтта? 
Коблан; inam Cimini kuda qe Đam 
Абат улети Nan ёте үйде roni? 


дле ipwñexa sWakayauy Qe Thư 16 iaip? 
ж у айну чуй лай xâm pc 
боті ij ANS hanas sh iw 


amr ahalen lười iudas ale Т ian aas 


Van bán ấu ойг déu tiên của Philo (thu gọn) 


ngưỡng nơi các thần ngoại giáo với tư 
tưởng triết học chỉ thỉnh thoảng tạo ra 
xung đột và hoàn toàn không đáng kể. 
Niễm tin vào các thần ngoại giáo như 
là một sự nâng đỡ tích cực cho tư tưởng, 
như là một nguồn kiến thức, là vấn để 
không quan trọng ngay cả khi có một 
số triết gia dùng các thân như là biểu 
tượng của những sức mạnh có thể hiểu 
được bằng những phương pháp suy 
đoán. Philo đã mở ra một kỷ nguyên 
mới trong lịch sử triết học, mà những 
tài liệu lâu đời nhất có thể tìm thấy trong 
Phúc âm thánh John. Sự triển khai quan 


trọng của Phúc âm thánh John bắt đầu 
với các Giáo phụ của Hội thánh bao gồm 
toàn thể miễn Trung Đông và một phån 
của thời hiện đại, kể cả Descartes. Chính 
Spinoza, một người Do Thái như Philo, 
là người đã loại các mặc khải trong Kinh 
thánh ra khỏi lĩnh vực triết học. 
Nhưng không giống như Spinoza, 
Philo một người đương thời với Đức 
Giêsu Kitô và thánh Paul vẫn là một 
người Do Thái trung thành công bố và 
rao giảng Tin Lành. Ông đã dành phần 
lớn đời mình cho việc chú giải Ngũ 
thư và cho việc bảo vệ đức tin Do Thái 
giáo chống lại sự công kích của những 
nhà phê bình không phải là người Do 
Thái bằng cách giải thích bản chất của 
Do Thái giáo theo những quan điểm 
lịch sử, triết học, đạo đức và pháp lý. 
Khi ông được bầu làm người lãnh đạo 
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sứ quán Do Thái ở Roma, năm 40 sau 
CN, ông cũng đã cố gắng bênh vực những. 
người dòng giáo chống lại quyển lực 
độc đoán của Hoàng đế Caligula. 
Mặc dù Philo vay mượn rất nhiều ở 
các triết gia Hy Lạp hệ thống triết học 
của ông đã đi chệch hẳn ra ngoài những 
đại cương thuần túy Hy Lạp. Chính học 


SÁCH PHÁP ĐIỂN (TALMUD) 


Sách Talmud có thể dịch từ tiếng 
Hebrơ là “Тіт kiếm”, là một trong mười 
công trình văn học có thần tính lớn của 


Ніп lâm viện сб. Giảng day ngoài trài д Palestine 
và Babylon trong thời kò Pháp điển. Cả máy lẫn 
trò dêu không mang tập ghi chép, vi tã că bài lọc. 
dên phải nhôtñuộc lòng. Bài hoe lè một bài ayñi 
trình, sau dó các hoc sinh đặt câu hỏi hay đi nào 
bàn luận. 
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thuyết һиуёп nhiệm độc thần dạy 
rằng, tâm trí con người có thể, do trực 
giác chứ không phải do lý luận, nắm 
bắt được sự hiện hữu của Thiên Chúa 
nhưng không nắm bắt được bản chất 
của Thiên Chúa. Bằng cách này, Philo 
là người đầu tiên đã phác hoa ra một 
tâm lý học đức tin. 


thế giới. Cũng như kinh Koran và kinh 
sách Hậu Judea khác có bản tính thân 
thiêng, ta không thể hiểu được sách 
Pháp điển (Talmud) mà không biết 
đến sách Lễ luật (Torah), những cuốn 
sách lâu đời của Moses. Quả thật, sách 
Pháp điển chính là sách Lë luật vĩnh 
cửu hóa. 

Bao lâu Dën thánh Solomon còn 
đứng sừng sững trên các miễn đất dục 
theo sông Jordan thì các nghỉ thức, lễ 
lạc và sự tuân thủ, phụng tự, ziáo lệnh 
và những diu ngăn cấm còn làm cho 
sách Lë luật là môt tinh thân sống động. 
ở Israel. Sách Lễ luật vừa là .uật pháp 
quốc gia và là nguồn mạch của tôn 
giáo, là sách hướng dẫn cách in ở hằng 
ngày và nèn tång của gia đìrh và cấu 
trúc xã hội cho tất cả những người tham 
gia vào Giao ước. 

Nhưng với sự xuất hiện đột ngột 
của Đế quốc Caesar thù n;hịch và 
hống hách, những bức tưởng linh 
thiêng của dên thánh đã sur đổ dưới 


những phiến gỗ phá thành của quân 
La Mã và dân tộc Palestine bị phân 
tán đến bốn phương trời, để trở thành 
một dân tộc lang thang phi thường 
nhất của mọi thời đại. Bị đẩy tới 
những mièn đất xa lạ với những tập 
quán khác biệt mà họ buộc phải điều 
chỉnh niểm tin sâu xa của chính mình 
theo (những tập quán ấy), những 
người Hebrơ bị phân tán này ở nhiều 
chỗ, thường hoang mang về việc làm 
thế nào để có thể trung thành với 
những điều luật của sách Lë luật, Giao 
ước của họ với Đức Chúa của họ. 
Cả ngàn vấn dë thực tế đã xảy đến 
cho những người Do Thái trong thế 
kỷ đầu tiên của CN; những vấn йё liên 
quan đến kết hôn và ly hôn và những 


khía cạnh khác của đời sống gia dinh; 
những vấn để liên quan đến vệ sinh 
cá nhân và sự thanh khiết trong nghỉ 
lễ; liên quan đến luật thế tục và luật 
lễ nghi, những nghĩa vụ ап chay và 
những việc hiến tế; sự tuân thử các 
ngày nghỉ và lễ hội, việc tuân giữ ngày 
Sabbath, việc trị bệnh, việc săn sóc 
người nghèo, v.v... 

Trong một 100 năm và hơn nữa 
những học giả lỗi lạc đã cố công hình 
thành một bộ luật mới có thể tái diễn 
giải những ý niệm của Mose thời xưa 
cho con cái Israel sống trong thế giới 
ngoại giáo. 

Cuối cùng, ở Palestine thế kỷ thứ 
3, dưới sự chủ biên của giáo sĩ Do 
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Thái Judah còn gọi là “Ông Hoàng”, 
tất cả các sách chú giải Kinh thánh 
mới được hợp lại trong một bộ sách 
gồm sáu cuốn gọi là sách Mishnah, 
hay sách "mô phỏng”. Bộ sách này 
đã trở thành cốt lõi của sách Pháp điển 
(Talmud). 

Trong 300 năm sau, sách Mishnah 
đã được bổ sung thêm nhiều bài thảo 
luận hay phê bình được ghi chép, do 
các giáo sĩ Babylon cũng như Palestine 
đóng góp. Một số trong những phán 
bình luận hay phê bình này có tính tuân 
thủ pháp luật chặt chẽ, một số có tính 
triết lý, một số có tính chất văn hóa 
dán gian, một số có tính ngụ ngôn. 
Những sách viết sau này, được gọi là 
Gemara, һау “Học vấn”, có ý giải thích 
sách Mishnah để độc giả dễ hiểu những 
đoạn văn khó. 

Như thế, trong gần 500 nám các 
hakhamim hay hiển nhân nổi tiếng của 
Babylon, Jerusalem và những trung 
tâm Hàn lâm khác đã làm việc để hoàn 
thành, trước hết là bộ Mishnah, rồi đến 
bộ Gemara, cả hai hợp thành sách Pháp 
điển. 

Vào thế kỷ thứ 5, việc soạn thảo 
bộ Pháp điển đã hoàn tất, nhưng những 
phán chú giải và phụ lục vẫn không 
bao giờ chấm dứt, ngay cả đến ngày 
nay. Trong thời trung cổ, triết gia 
Maimonide, nhà chú giải Rashi và 
nhà soạn luật Caro ở trong số những 
người đã khôi phục việc nghiên cứu 
sách Pháp điển ở Tây Âu. Nhiều tục 
ngữ và truyện ngụ ngôn của những 
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nhà thần học sách Pháp điển chuyên 
nghiệp như Hillel và những người 
khác, cũng đã trở thành nổi tiếng 
trong thế giới phi Do Thái. 

Các sách trong bộ Pháp điển không 
đông đều. Các sách ấy ở trong khoảng 
từ sự tuân thủ luật pháp nghiêm ngặt 
đến vẻ đẹp vô song của văn học huyền 
thoại. Рё mượn một câu trong các bậc 
thầy của chúng ta: “Ai có thể bó một 
cuộc đạo chơi trong rừng vì có một số 
cây khô và cần cỗi?”, 


Môt cuộc tranh luận tiêu biểu кїй các tu sĩ nà các 
йо 
(Tranh khắc trên gỗ) 


SÁCH BÍ PHÁP (CABBALAH) 


Sách Bí pháp là cuón sách quan 
trọng trong văn hoc Hebrơ. Sách Bí 
pháp này xuất phát từ những kinh sách 
truyền thống của văn học giáo sĩ Do 
Thái trên hơn 1000 năm. Nguồn gốc 
của sách Bí pháp rất mơ hồ, tác giả 
của sách không biết chấc là ai hay vô 
danh, và những hình thức phát biểu 
của nó thay đổi vì không hay dùng đến. 

Cabbalah có nghĩa là “nhân”. Tuy 
nhiên, chỉ có một số ít người nhận 
được ánh sáng bên trong nhờ đó họ 
có thể nhìn thấy những ảo ảnh về vĩnh 
hằng. Những học thuyết bí ẩn về 
Thiên Chúa chỉ được tiết lộ cho một 
số người đã được chuẩn bị tỉnh thần. 

Theo một nghĩa, sách Bí pháp là 
một động tác phản kháng âm thầm của 
yếu tố huyền nhiệm chống lại thói vụ 
hình thức, một vai trò mà nó đóng 
chẳng những trong Do Thái giáo mà 
cả trong giáo phái Tin Lành, Kitô giáo. 

Để tài chính của sách Bí pháp là 
Thiên Chúa trước buổi sáng thế và linh 
hôn người ta sau đó. 

Thiên Chúa là ain soph, cái vô hạn, 
mãi mãi sáng tạo; hay theo cách nói 
của triết gia thần bí cảm nghiệm quan 
trọng Baruch Spinoza, “Natura, 
Naturans" (Chất sáng tạo vô tận). 

Thiên Chúa biểu hiện chính mình 
trong mười sinh xuất, hay Sephiroth. 
Những thuộc tính thần thiêng của Thiên 
Chúa là: Khôn ngoan, Lý trí, Tri thức, 
Sy vĩ đại, Sức mạnh, Vẻ đẹp, Sự vĩnh 
hằng, Sự uy nghiêm, Nguyên lý và Sự 


tối cao (Chokmah, Binah, Daath, 
Gedulah, Geburah, Tiphereth, Netzach, 
Ной, Yesod, Malkuth). 

Con người là một phần của thế giới 
được sáng tạo này, nhưng con người 
cũng được ban cho vinh quang trong 
những sinh xuất của thiên đường. Con 
người có thể vén bức màn vô minh và 
nâng mình lên đến nơi ở của thần linh 
bằng cách cống hiến đời mình cho 
Chabad (Khôn ngoan, lý trí, tri thức), 
ba yếu tố đầu tiên trong những sinh 
xuất của Thiên Chúa. 

Su yêu mến Thiên Chúa tuyệt vời 
này siêu thăng hữu thể vật lý và biến 
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người thường thành Zaddik, người 
công chính. Người công chính, nhìn 
thấy dòng suối sáng tạo bên trong 
mình, sống trong hạnh phúc hoàn hảo 
của đức tin cơ bản và sự thanh thản. 
Thân xác người công chính còn ở dưới 
đất nhưng linh hồn người ấy đã ở trên 
Thiên đường. Người ấy được hợp nhất 
với Thiên Chúa trong một sự kết hợp 
huyền nhiệm mà chỉ người được truyền 
Bí pháp mới hiểu được(Yihud). 

Lại một lần nữa chúng ta liên tưởng 
đến Spinoza và định lý của ông, “Tình 
yêu của con người đối với Thiên Chúa 
và tình yêu của con người đối với con 
người là một và là như nhau”. 

Sách Bí pháp, tuy không đưa ra 
những luật lệ đạo đức hay một hệ 
thống giới luật nhưng cố hữu là một 
triết học về đạo đức. Những tài liệu 
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trong sách ấy có thể nhằm vào sự xem 
xét ý nghĩa tượng trưng của bảng mẫu 
tự Hebrơ, nó có thể giúp phát triển một 
ngữ nghĩa học căn cứ vào những chữ 
đầu trong một từ và những con số; nó 
có thể liên quan đến sự hóa thân và 
ma thuật, bùa chú và thuyết thông linh. 
khoa nghiên cứu ma quỷ, phù phép 
trừ tà, hay піёт tin vào Chúa cứu thế: 
Bản chất của sách Bí pháp mãi mãi là 
sự hợp nhất huyền nhiệm của con 
người với Thiên Chúa trong những tư 
tưởng khôn ngoan và những hành 
động nhân ái. 

Văn chương trong sách Bí pháp bắt 
nguồn từ Palestine và Babylon trong 
kỷ nguyên hậu Pháp điển. Trong số 
những sách có phương pháp của thời 
kỳ ban đầu là Sách Shiur Komah bàn 
đến những kích thước của Thiên Chúa 
và sách Sáng thế của Sepher Yetzirah. 

Trong thời kỳ trung cổ, trung tâm 
nghiên cứu sách Bí pháp di chuyển từ 
miễn Trung Đông sang các nước Địa 
Trung Hải và Đức. Những tác phẩm 
chính của kỷ nguyên này là Masechet 
Azilut, một cuốn tiểu luận vẻ xuất 
phát; Sepher ha-Bahir, sách soi sáng; 
Sepher ha ~ Temunah, sách hình 
tượng; cuối cùng và quan trọng nhất 
là sách Zohar hay sự Huy hoàng. 

Sách Zohar thường được coi là tác 
phẩm chính của sách Bí pháp. Sách ấy 
được viết bằng tiếng Aramaic theo kiểu 
sách chú giải cho sách Lë luật. Sách ấy 
do Moses ben Shemtov de Leon ở thành 
Castile soạn ra và xuất bản vào cuối 
thế kỷ 19. Đó là tác phẩm duy nhất 


của nën văn học hậu Pháp điển được 
nhiều người sử dụng như một cuốn 
sách gån ngang tám với sách Lë luật và 
sách Pháp điển. Sách Zohar đã và còn 
là sự biểu thị cổ điển của huyền nhiệm 
học Do Thái. Giống như sách Midrash, 
sách Zohar được viết theo cách thuyết 
pháp, theo văn phong Plato và sự nổi 
bật của những phần đối thoại được рап 
cho giáo sĩ theo chủ nghĩa Socrates. 
Đến thế kỷ 16, trung tâm nghiên cứu 
Bí pháp lại quay về Palestine đặc biệt 
là ở thành phố Safed. Những người đại 
diện quan trọng cho nó là Moses 
Cordovero, lý thuyết gia sâu sắc của 
thân bí học; Isaac Luria, Đấng Thánh 
và môn đê của ông - Hayim Vital - 


âu thả ding để bao vè phu mè chöng 
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người đã viết các giáo lí của thåy minh 
Ta giấy. 

Trường dạy Bí pháp ở Safed đã trở 
thành một nguồn cảm hứng lớn cho 
những phong trào tôn giáo sốt sáng ở 
Tây Âu trong những thế kỷ sau này. 
Những phong trào ấy lên đến đỉnh 
cao nhất trong phong trào khôi phục 
thuyết huyển nhiệm Do Thái giáo 
rẩm rộ ở thế kỷ 18 và 19, được gọi là 
phong trào mộ đạo (Chassidism) 

Do giáo sĩ Israel Ben Eliezer tức Baal 
Shem - Тоу sáng lập ra (1700-1760), 
phong trào mộ đạo này dựa trên việc 
áp dụng các nguyên tắc của sách Bí 
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pháp vë sự hợp nhất với Thiên Chúa. 
Phong trào ấy nhấn mạnh đến sự hướng 
dẫn của Zaddikim người công chính, 
và sự thông hiệp trực tiếp thường xuyên 
với thiên đường. 

Sách Bí pháp trong mọi đường lối 
và ngã rẽ đều dựa vào thần học của 
Schechinah, Thiên Chúa cư ngụ trong 
con người. 

Con người có thể đạt đến Thiên Chúa 
ngay trong trái tim mình, trong Đức tin 
của mình. 

Con người có thể đạt đến Thiên Chúa 
trong sự nghiển ngẫm tính cách độc nhất 
vô nhị và tính vô hạn của Đức Chúa. 


“Tượng đài giáo sĩ Judah Loew; anh hùng trong 
nhng chuyên Golem 
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Con người có thể đạt đến Thiên 
Chúa trong những hành động thân 41, 
vì yêu con người chỉ là yêu Thiên 
Chúa dưới một đạng khác. Định mệnh 
con người là thực hành Tikkun để khôi 
phục sự hài hòa trong thế giới bằng 
cách gieo rắc ánh sáng của Thiên Chúa 
đến mọi nơi. 

Sách Bí pháp được gọi là tác phẩm 
уап học đứng hàng thứ ba trong Đức 
tin Hebrơ sau Kinh thánh và sách Pháp 
điển. Quả thật, ba sách này chỉ là ba 
trong một. Và nếu có ai có thể chỉ ra 
rằng sự khôn ngoan Thiên Chúa không 
phải luôn luôn hướng dẫn Kinh thánh, 
thì cũng chẳng có gì khó để đẩy lui 
bức màn tình cờ có nhiều nếp gấp và 
nhìn đăm đăm vào vẻ tráng lệ trên trời 
của cái mãi mãi là Đức tin của Israel. 


Sabbatai Zevi (1626-1676) 


Mô phân giáo d Loew 
(L. М шеп, 


Jacob Franck (1726-1791) Bång сїйї thë giả san 
Sabbatai Zevi, saunàytrórhành ngii Cóng giáo. 
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SAADIA 


SAADIA (892-942), cho dén khi 
Saadia bắt đầu trình bày các ý tưởng 
của mình, bầu không khí tinh thân thời 
đại ông, theo như những người trong 
thời ông đã phàn nàn như sau: 

Người Hồi giáo, người Do Thái giáo, 
người Kitô giáo và các nhà ma thuật, 
tất cả họ đều đi trong sai lầm và tăm 
tối. Trong thế giới chỉ còn có hai hạng 
người: Một nhóm là những người 
thông minh nhưng không có Đức tin, 
còn một nhóm thì có niểm tỉn nhưng 
lại thiếu thông minh. 

Và do đó, Saadia có mục đích là 
thuyết giảng không chỉ cho các đồng 
đạo Do Thái giáo của mình mà cho cả 
những nhà tư tưởng Hồi giáo và Kitô 
giáo mà Đức tin không đối lập với lý 
trí mà chỉ đối lập với giả - lý trí. 

Sinh ở Ai Cập, ông được giáo dục 
tốt trong mọi ngành của văn hóa Á 
Rập cũng như trong sự uyên bác của 
Kinh thánh và sách Pháp điển, Saadia 
đến Palestine rồi đến Babylon. Ở đó, 
ông đã hoàn thành công trình quan 
trọng của mình mà sau này trở thành 
nën tảng của triết học và khoa học Do 
Thái. Quen thuộc với triết học Hy Lạp, 
với những cách trình bày khác nhau 
của tín điều Kitô giáo, với những học 
thuyết của người Maniche, của Zoroat 
và ngay cả với triết học Ấn Độ, Saadia 


đã triển khai ý tưởng cho rằng Do Thái 
giáo tương hợp với mọi chân lý, bất 
kể từ nguồn gốc nào. Trong cách giải 
thích bản chất tôn giáo, đặc tính của 
con người và cách quan niệm Thiên 
Chúa của ông, Saadia chỉ trích vũ trụ 
học Plato và bác bỏ các học thuyết ngò 
đạo. Ông nỗ lực üm cách hòa giải ý 
tưởng tự do của con người với ý tưởng 
biết trước Thiên Chúa bao quát tất cả. 

Saadia cũng là một nhà toán học 
uyên bác và một nhà ngữ văn tài ba, 
và ông đã soạn ra cuốn tự điển Hebru 
đầu tiên cũng như cuốn sách Kinh Do 
Thái giáo đầu tiên. 


Bán ghi nhớ của Exilarch David ben Zaccai vë 
cuộc bàn cãi về lich, 921-22 do Saadia soan га. 


the 
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Rashi thành Troyes (Solomon ben Isaac 1040- 
1105), nhà chú giải sách Talmud uyên bác, nhường 
chủ thich của ông trong Thánh kinh và sách 
Talmud hình nhu đã trò thành một phán của 
sách này. 


AL-MUKAMMAS, DAVID IBN MERWAN 


AL-MUKAMMAS, DAVID IBN 
MERWAN chết năm 937. Sinh ở 
Babylon, tác giả của tác phẩm triết học 
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IBN GABIROL, SOLOMON 


IBN GABIROL, SOLOMON 
(Khoảng 1021- khoảng 1058). Từ giữa 
thế kỷ 12 đến cuối thế kỷ 14, các tu 


Nhà nguyện của Rashi, ngii tuân thù pháp điển 
rudi ching thòi trung сё. 


Do Thái giáo nổi tiếng được biết đến 
sớm nhất thời trung cổ - một sách chú 
giải cho sách Sefer Yetzirah (sách 
Thành lập), chủ yếu nhằm triển khai 
sách Bí pháp, các bản thảo của al- 
mukammas đã bị bỏ quên hàng nhiều 
thế kỷ. Sách Bí pháp được tìm thấy năm 
1898 trong thư viện của Sa Hoàng, 
những mảnh vụn của một tác phẩm 
khác nói vë sự hiệp nhất với Thiên 
Chúa được tìm thấy trong tång hầm của 
một giáo đường Hồi giáo ở Cairo. Al- 
mukammas đã lập ra ba hạng khoa 
học: triết học thực hành, triết học lý 
thuyết và kiến thức về sách Lễ luật. 


sĩ dòng Ра Minh và dòng Francis đã 
tranh luận gay gắt về những ý tưởng 
được phát biểu trong sách Fons Vitae 
mà tu sĩ Dominicus Gundisalvi, được 
sự hỗ trợ của một người Do Thái đã 
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rửa tội, John Hispalensis, đã dich ra 
từ tiếng Ả Rập. Tác giả của sách ấy 
được gọi là Avicebron. Các tu sĩ dòng 
Francis trong số họ có nhiều triết gia 
nổi tiếng như Alexander Hales và 
Duns Scotus, chấp nhận những ý 
tưởng trong sách đó và sử dụng như 
một nguồn tư liệu cho những công 
trình của chính họ, trong khi đa số các 
tu sĩ Đa Minh kể cả Thomas Aquinas 
chống đối lại. Tám quan trọng của 
Fons Vitae như là một nguồn tài liệu 
về học thuyết Tân Plato thời trung cổ 
khó có thể là thổi phóng. Chỉ mãi đến 
năm 1840, nhà nghiên cứu tư tưởng 
Đông phương Solomon Munk mới 
khám phá ra tác giả thật của cuốn sách 
ấy - đó là Solomon Ibn Gabirol người 
đến thời điểm đó, chỉ được biết như 


là một trong những nhà thơ Tây Ban 
Nha — Do Thái lớn nhất. Tựa để cuốn 
sách của Gabirol theo tiếng Hebrơ là 
Mekor Hayim (Nguồn sống). Cuốn 
sách này để cập đến toàn bộ nội dung 
theo quan điểm đối kháng giữa nội 
dung và hình thức, đã lập ra một hệ 
thống cấp bậc cho mọi vật, một sự 
phân cấp mà ở mỗi cấp bậc cao hơn 
lại cho thấy mối liên quan hoàn hảo 
hơn giữa hình thức và nội dung. 
Gabirol, người vẫn tiếp tục phát biểu 
nim tin Do Thái giáo trong thi ca của 
mình, đã để cập đến những vấn để 
triết học trong công trình nghiên cứu 
siêu hình học của ông mà không liên 
hệ gì đến Do Thái giáo On the Im- 
provement of Moral Qualities (Bàn vè 
sự cải thiện những tính chất đạo đức). 


Ф ЕФ 


HIYYA,ABRAHAM ВАВ 


HIYYA, АВКАНАМ BAR (Khoảng 
1065-1136). Trong khi Kitó giáo và 
Hồi giáo gặp nhau trên chiến trường, 
Abraham Bar Hiyya, được dòng bào 
Do Thái của ông gọi là “Ông Hoàng” 
và những người bạn không phải Do 
Thái gọi là Savasorda ” (Sự La tỉnh hóa, 
tước hiệu Ả Rập của ông là Sahib al 
Shurta, thị trưởng của một thành phố) 
kêu gọi, đã đóng góp một phân quan 
trọng trong việc khởi xướng sự giao 
lưu tỉnh thần giữa những đại diện của 
hai nën văn minh Kitô giáo và À Rập, 
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mà không xao nhãng nhiệm vụ chính 
của ông, tức là việc bênh vực niểm 
tin Do Thái giáo và dung hòa nó với 
khoa học và triết học. 

Cuốn khái niệm của ông vë diện 
tích và các phép đo — đưa ra những từ 
khoa học mới và những phương pháp 
mới để đo diện tích — đã được dịch ra 
tiếng La tỉnh dudi nhan để Liber 
Embadorum, và nhiều thế kỷ sau vẫn 
còn là một công trình tiêu chuẩn. Những 
đóng góp của ông cho toán học, thiên 
văn học, âm nhạc và quang học đều 
được các học giả Kitô giáo và Hồi giáo 
đánh giá cao. Trong cuốn Hegyøn 


Môt đường phố trong thành phố có Toledo, một 
trung tâm vän hóa Sephardic. 


Hanefesh (Suy nghĩ vè linh hôn) của 
ông, Abraham Bar Hiyya, trong khi 
trình bày những ý niêm vë sáng thế, v 
định mệnh và cách ăn ở của con người, 
đã cho thấy rõ một khuynh hướng mạnh 
vè quan niệm đời sống khổ hạnh. 
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Trang ban thao trong сибт Grammatical Excursus 
Sách rudi hành của Abraham lbn Ezra. 


Abraham lbn Ezra (ngòi Нега Тау Ban Nha, 
1092-1167). Tác giá ca vinh và trié gia lang 
thang. Đã du lich qua nhiều vùng däi phi - Hó; 
giáo, trò thành người Tây Ban Nha 602 lơ 
“đâu tiên vit bàng tiếng Hebro. Đã viếf nhiên bài 
ерт vụ, tác phẩm triết học và cuốn nghiên 
au А Rập vê thi văn của người Tây Ban Ма – 
Hebrew. 


Ф £ * 


BAHYA IBN PAKUDA 


BAHYA IBN PAKUDA (c.1050). 
Người ta biết rất ít vë đời sóng riêng tư 
của Bahya, ngoại trừ ông là dayyan 
(thẩm phần trong tòa án giáo sĩ) ở 
Saragossa cho đến cuối thế kỷ 11. Cuốn 


sách của ông nhan để Hobot ha - 
Lebatot (Những bổn phận của con tim) 
biểu lộ những cảm xúc cá nhân của ông 
tỉ mỉ hơn là thường thấy ở thời trung cổ, 
nó mô tả tâm hồn cao thượng, khiêm 
nhượng và thuần khiết, bình thản của 
một con người luôn luôn biết ơn Thiên 
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Chúa, được tình yêu Thiên Chúa thúc 
đẩy, Bahya coi linh hồn được nâng lên 
đến Thiên Chúa và được giải thoát khỏi 
những cảm xúc của đời sống trần tục 
như là bằng chứng của sự thanh tẩy và 
hiệp thông với Thiên Chúa như mục tiêu 
cuối cùng, Tuy thế giáo lý của ông không 
bao hàm, cũng không đưa tới, trạng thái 
xuất thần của học thuyết Tân - Plato. 
Ông vẫn trung thành với Kinh 


JUDAH HALEVI 


JUDAH HALEVI (Vào khoảng 1080 
~ 1140), thi nhân Do Thái vĩ đại nhất thời 
trung cổ đã được Heinrich Heine để cao 
như là "Cột trụ bốc lửa của ca khúc”. 
Chính Heinrich Heine cũng là một 
chuyên gia không chối cãi được, đã cảm 
nhận được qua trung gian một bản dịch 
Công trình thi ca kiệt tác của Halevi và 
qua tâm hồn tha thiết của ông. Halevi 
hát về tình yêu, tình bạn, vë đức tính 


Tài liệu viễÍ/ay của Judah Halevi 
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thánh và sách Pháp dién. Không 
giống như nhiều trường phái huyền 
nhiệm khác, ông phân biệt rõ con 
người với Thiên Chúa. Mặc dù là nhà 
luân lý tôn giáo, ông đứt khoát đặt 
sự công chính đạo đức và hành động 
hợp pháp dưới sự chiêm niệm tôn kính. 
Thiên Chúa vì sự chiêm niệm Thiên 
Chúa có hiệu quả nhất để khống chế” 
những bản năng và đam mê vị kỷ. 


và vẻ đẹp, về Zion và Thiên Chúa. 
Nhiều thánh vịnh của ông đã là một phin 
của các sách kinh Do Thái giáo trong 
mọi nước có một giáo đoàn Do Thái. 
Nhưng Halevi còn là một triết gia 
quan trọng của tôn giáo. Sách Kitab AI' 
Khazari của ông, viết bằng tiếng А Вар, 
và được dịch ra tiếng Hebrơ dưới cái 
tên là Sefer Ha — Китап (sách Khazar). 
nói về sự cải đạo sang Do Thái giáo: 
của Vua Khazar Bulan II (vào khoảng 
740), là sự bênh vực піёт tin Do Thái 
giáo chống lại những sự công kích của 
Kitô giáo và Hồi giáo đồng thời là một 
sự suy niệm thâm trầm về lịch sử Do 
Thái và một sự phân chia ranh giới sắc 
nét giữa triết học và tôn giáo. Mối quan 
hệ mật thiết giữa tôn giáo được mặc 
khải và lịch sử của dân tộc Do Thái là 
nét đặc trưng của lập trường Halevi. 
Ông bảo thủ ý kiến cho rằng Do Thái 
giáo không tập trung nơi nhân thân của 
nhà sáng lập như trong các tôn giáo 


Mộ quang cảnh khac сиа Tolede 


của Đức Kitô và của Mohammed, mà 
là tập trung trong dân tộc đã được ban 
cho sách Lể luật. Ông còn đi xa hơn 
nữa khi tuyên bố “Nếu không có người 
Do Thái nào cả thì cũng không có sách 
Torah”, nhưng ông không hé thần 
tượng hóa dân tộc ông theo kiểu 
những người quốc gia chủ nghĩa ngày 
nay thường làm. Lịch sử Do Thái là 
công trình của Đấng quan phòng mà 
ông coi là sự tiếp nối hoạt động sáng 
thế của Thiên Chúa. Halevi chống đối 
học thuyết của Aristotle mà ông phiển 
trách là đã bắt thần tính lệ thuộc vào 
nhu cầu và là không tương thích với ý 
niệm vë một Thiên Chúa Ngôi vị. Đối 
với ông, học thuyết của Plato có vẻ 


d YTA ФР") УЧУ оғ": 
TS win" wanay tre 
Mt lá thui bàng tiêng Hebra của một người Do 
Thái Khazar để näm 959 sau CN, 5 піт (ийе 
khi lá thu đến tay Hasdai Tbn Shaprut, të nang 
ngii Do Thái của quc tướng НОЇ gido d Tây 
Ban Nha сйа Vua Joseph Khazaria. Trong thi 
dó, có kë lai nhitng biên có dàn dën vifc cải tao 
của người Khazar sang Do Thái giáu và nhường 
Мён cố diễn ra д Khazaria trong thể ký 10. 


thích đáng hơn, vì ông có khuynh 
hướng coi Thiên Chúa là nguyên lý 
dang đã đúc ra nguyên lý chất vĩnh 
hằng. Tuy nhiên, về căn bản, Halevi 
vẫn không thích dùng các phạm trù 
triết học trong những vấn để liên quan 
đến tôn giáo, và ông thường tỏ ra 
không thích triết học và triết gia, mặc 
dù ông đã chứng tỏ mình là một trong 
số họ. 
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Thu bút của Maimonides “Perush Hamishnajoth " 
(Nhà ý của “Israelitisches Familien blatt”. Berlin) 
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MAIMONIDES (MOSE BEN MAIMON) 


MAIMONIDES (Mose Ben Maimon) 
(1135-1204). Trong những giáo sĩ Hồi 
giáo cuối thời kỳ trung cổ và những 
thế kỷ sau đó, có một tục ngữ nói rằng 
“Tù Moses đến Moses, không có ai 
giống Mose”. Nói đơn giản có nghĩa 
là Maimonides được coi là nhân vật 
lớn nhất trong lịch sử Do Thái kể từ 
người đã ban 10 giáo lệnh cho dân 
tộc Do Thái. 

Quả thực, người ta không thể hiểu 
được sự phát triển của Do Thái giáo 
cho đến ngày nay nếu không biết đến 
các hoạt động của Maimonides như là 
người soạn thành điển chế luật, phån 
đoán và chú giải Kinh thánh và sách 
Pháp điển. Sách Mishnah Torah (sao 
chép luật) là cuốn sách đầu tiên trình 
bày Do Thái giáo có phương pháp. 
*Mục về đức tin của ông đã được hoặc 
trích dẫn hoặc diễn tả thú vị trong các 
sách kinh Do Thái hiện đại. 

Những tư tưởng triết học của 
Maimonides không những ảnh hưởng. 
mạnh đến các triết gia Do Thái giáo 
mà còn đến cả các triết gia Hồi giáo 
và Kitô giáo. 
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Chi ký của Moses Maimonides 
(Trong thú bản thế kỳ 12 của thu viện Bodleian ở Омо) 


Chủ ý trong tác phẩm chính của 
ông, cuốn Moreh Nebuchim (Sách 
hướng dẫn người bối rối, tiếng Ả Rập 
là Dalalat al Hairin ) là để chứng minh 
rằng các giáo lý của Do Thái giáo hài 
hòa với những thành quả của tư tưởng 
triết học và rằng, xa hơn thế, các giáo 
lý ấy đem đến khả năng tìm ra sự thật 
mà một mình lý trí không thể đạt đến 
được. Vì mục đích này, Maimonides 
ưu tiên sử dụng những tác phẩm của 
Aristotle ở một phạm vi nhỏ hơn những 
công trình của Plato. Các triết gia Kitô 
giáo hàm hở áp dụng học thuyết của 
Maimonides để bảo vệ chính tôn giáo 
cửa mình hay để giải thích những 
nguyên lý tổng quát William Auvergne, 
Alexander Hales, Albertus Magnus, 
Meister Eckhart, Thomas Aquinas, và 
qua ông, tất cả các người theo học thuyết 
Thomas hiện đại. Nhà luật học trú danh 
Hugo Grotius đã lấy cảm hứng trong 
những quan điểm của Maimonides vë 
lịch sử tôn giáo. 

Sinh ra ở Cordova, Tây Ban Nha, 
Maimonides đã bị buộc phải di cư lần 
đầu đến Marốc, rồi sang Ai Cập, nơi 
ông mưu sinh bằng cách hành nghề y 
khoa. Trong những luận thuyết y khoa 
của mình, ông đã nhìn thấy trước 
những khám phá hiện đại liên quan 
đến sự đau dôn thể xác do những yếu 
tố tâm lý, dị ứng, động kinh, hệ thần 
kinh và cấu tạo cá nhân gây ra. Hầu 
hết các sách của ông được viết bằng 
tiếng Ả Rập và sau đó không lâu được 
dịch ra tiếng Hebrơ và La tinh. 


Maimonides trốn sang Магі nám 1165.để tránh 
cuộc bách hại tôn giáo. Ông då viễƒ sách quy tẮc 
än kiêng cho Saladin 


Ba biểu dó cấu trúc vã trụ tiêu biểu thòikò trung 
сб, biểu đổ cao nhát phù hợp vái шонс đổ cúa 
Maimonides. Biểu đổ cuñi cùng phù hap või рє 
để cáa Dante. Neyi ta tin rằng mi hành tinh, 
kë cả mặt trời, mặt trăng, йи có một khí quyển 
hành tinh 
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Mật trang trong sách “Mishnah Torah” của 
Maimonides do Solomon ben Judah và Obadiah 
ben Moses in ra năm 1480, ở Ў. 


U e. 


Moses Ben Nachman (Gerona 1194- Acre 1270) 
người tuân (hú Pháp điển, Bí pháp gia, căng là 
giáo sĩ và nhà vật {ý hoc. Aguôi bênh rực Do Thái 
giáo chóng lại một thê) tu dòng Da Minh phàn 
Aóirën là Nachmanides. 


Wim hua trong thú bån cu 


1295) của Майпопій 


Титу Mainonides của Doris Appel. 


JUDAH BEN SAMUEL Ü REGENSBURG, 
THÁNH NHÂN 


JUDAH BEN SAMUEL Ở REGENS- 
BURG, HEHASID (Thế kỷ 12 và 13). 
Theo ngôn ngữ của người Hebrơ thì 
Hehasid có nghĩa là “Thánh nhân”. 
Những người đồng đạo với Judah tôn 
kính ông vì ông là người hết sức sùng 
đạo, chiêm niệm thần bí, một bậc thầy, 
một học giả lớn và một nhà lãnh đạo 
thận trọng của cộng đồng Do Thái giáo 
ở Regensburg, nơi ông định cư từ 1195. 
Ông là người khai sáng môn tu thân bí 
Do Thái giáo ở Đức, một cách suy nghĩ 
và cảm nghiệm khác với Bí pháp học 
Do Thái vì nhấn mạnh hơn đến sự cầu 
nguyện và cách ăn ở đạo đức. Judah 
bác bó mọi khả năng con người có thể 
hiểu được Thiên Chúa. Con người phải 
chu toàn những bổn phận tôn giáo của 
mình, như quy định trong Kinh thánh 
mà không thể hiểu biết vë Đấng toàn 
năng một cách hợp lý, nhưng nhờ sự 
thanh tẩy, tuân thủ đời sống nghi thức 
và khổ tu, con người có thể hiệp nhất 
với Thiên Chúa vì Thiên Chúa là dièu 
ngoài khả năng lý luận của con người. 
Bằng cách này, Judah cố tìm cách dung 
hòa những đòi hỏi của Do Thái giáo 
chính thống với sự xuất thần thần bí. 

Tiểu sử Judah được tô điểm bằng 
nhiều huyền thoại chứng minh cho sự 
ngưỡng mộ của những người đương 
thời với ông và của cả những thế hệ 
tiếp theo sau. Ông đã viết cuốn Sefer 
Hasidim. (Sách của người sùng đạo) 
và Sefer Hakavod (Sách Vinh quang). 


sac 6 


Cuốn thứ nhì dà bị thất lạc. Người ta 
chỉ biết đến sách ấy nhờ những đoạn 
trích dẫn của nó từ các tác giả khác. 


Giáo đường Do Thái giáo Samuel Abulafia д 
Toledo. Abulafia (1240-1291) là một Bi pháp gia 
sáu sắc, người йй cố cải dao Giáo hoàng sang Do 
Thái giáo 


BERACHYAH 


BERACHYAH (Thë ký 12 hay 13) 
văn chương lừng danh của Berachyah 
chủ yếu dựa trên cuốn sách Mishle 
§hualim (Thơ ngụ ngôn con cáo). Một 
số những bài thơ này do chính ông sáng 
tác, những bài khác lấy từ thơ ngụ ngôn 
cửa Aesop, sách Pháp điển và sách 
Ấn giáo, nhưng ngay cả trong việc 
cải biên cốt truyện cho hợp với văn 
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Asher ben Jechiel (Đức, 1250, Tây Ban Nha, 
1327). Là người có thâm quyén lôn nhái trong 


thài dó vê luật Do Thái, ông đã viéi nhitng tập 
binh luận và sách chui giải, và một Bộ si (p 
Halakhot cho dën thời ông, được gọi là Piske Ha 
= Rosh (người ta goi ông là Rosh của giáo sĩ 
Asher hay Ha- Asheri 


rẻ 


phong Hebrơ của ông, ông đã cho 
thấy tính độc đáo trong thơ văn ông 
và tài viết văn tự sự của бпр. 

Một tác phẩm triết học nổi tiếng của 
ông là Sefer Hahibbur (Sách sưu tập). 

Trong sách này ông đã triển khai 
tư tưởng của Saadia, Bahya Ibn Pakuda 
và Solomon Ibn Gabirol. Ông thông 
thạo các chỉ nhánh Đông, Tây của triết 
học Do Thái và thông thạo văn học 
Pháp, Anh thời trung cổ. 


Tiểu sử của ông chỉ là ước đoán, 
ông tên là Berachyah Ben Natronai 
Hanakdan. Tên cha ông cho thấy rằng 
ông là dòng dõi các học giả Do Thái ở 
Babylon, dièu này có thể giúp giải thích 
sự thông thạo các câu chuyện Ấn giáo 
của ông. Họ của ông có nghĩa là “ 
người chấm câu”, có lẽ là ám chỉ đến 
nghề sao chép hay ngữ pháp gia của 
ông. Không có sự nhất trí về thời gian, 


GERSONIDES 


GERSONIDES (1288-1344). Levi 
Ben Gershom túc Gersonides, là nhà 
thiên văn lỗi lạc nhất trong thời ông. 
Những tác phẩm của ông đã thu hút 
sự quan tâm của Kepler. “Cây gậy 
Jacob” để đo góc nhìn và camera 
obscura (phòng tối), đã trở nên thông 
dụng. Ông cũng viết về vật lý học, 
sinh lý học, toán học, luận lý học, đạo 
đức học, tâm lý học, siêu hình học, 
Thánh kinh và sách Lë luật. Dù là để 
cập đến vấn để gì, ông cũng làm theo 
một cách mới. Về một số phương diện, 
ông là người đi trước Galileo. Vë một 
số phương diện khác, ông đi trước ngay 
cả những nhà tư tưởng hiện đại như 
Bertrand Russell, vì vấn để chính trong 
triết học tổng quát của Gersonides là 
tương quan giữa kinh nghiệm cá nhân 
và toàn bộ kiến thức khoa học, hay 
cách thức khoa học có thể phát triển 
và tổn tại trong lịch sử. Với tư cách là 


nơi ở hay những nước ông đã sống. 
Một số những người viết tiểu sử của 
ông cho rằng ông đã viết trong khoảng 
thế kỷ thứ 12, một số khác trong thế 
kỷ 13, một số bảo thủ ý kiến cho rằng 
ông đã sống ở vùng Provence, số khác, 
ở Bắc Pháp, và cũng có người cho là 
ông đã sống ở Anh. Có dièu chắc chắn 
ông là một bậc thây khai tâm, học giả 
và nhà văn. 


một triết gia tôn giáo, Gersonides, 
trong tác phẩm chính cửa ông, 
Milhamoth Adonai (Những cuộc chiến 
của Đức Chúa), đã có nỗ lực kết hợp 
kinh nghiệm lịch sử của dân tộc Do 
Thái với quan niệm về vũ trụ dựa trên 
khoa thiên văn học lâu đời, vật lý học 
và các ngành khoa học khác mà ông 
rất thông thạo. Ông nhấn mạnh rằng 
sự tìm tồi khoa học phải được tiến 
hành độc lập với sách LÈ luật. Ông 


Вап dô Tây Ban Nha, 1375 


Hai trang sách “Birkath Hamazon (1514) cia 
Gersonides 


CRESCAS, HASDAI 


Crescas, Hasdai (1340-1410). Cũng 
như hầu hết các triết gia Do Thái thời 
trung cổ, Crescas đã triển khai triết lý 
cửa ông, đối mặt với sự bách hại tôn 
giáo và rủi ro trước mắt. Ông sinh ở 
Barcelona và bị tố giác và gặp nạn ở 
đó, bị сіт tù và phạt va, mặc dù бпр 
đã được công nhận là vô tội. Ông đã 
đời đến Saragossa. Ó Saragossa, ông 
từ khước việc bổ nhiệm ông làm giáo 
sĩ của giáo đoàn. Sau đó, ông trở thành 
một người có thẩm quyên về luật Do 
Thái và truyền thống nghỉ lễ, và thường 
hay can thiệp bằng ngoại giao thay mặt 
cho những người đồng giáo trong 
vương quốc Aragon và các vương quốc 
lân cận. Trong một lá thư của ông gởi 
cho người Do Thái ở Ауірпоп, ông đã 
mô tả những sự đau đớn mà ông và 
những người Do Thái khác đã phải chịu 
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nói là sách ấy không bắt buộc người 
ta phải tin cái không có thật. Nhưng 
ông (іп rằng chân lý phù hợp với khoa 
học hiện đại, được chứa đựng trong 
sách Lë luật, tuy rằng không rõ ràng, 
và rằng lịch sử dân tộc Do Thái phản 
ảnh và củng cố chân lý phổ biến, cho 
là thời gian đóng một vai trò quan 
trọng trong việc khám phá sự thật. 
Phần lớn các tác phẩm của 
Gersonides đã bị thất lạc hay chưa іп ra. 


trong cuộc bách hại người Do Thái ở 
Tây Ban Nha. Chính là vào thời kỳ có 
tòa án dị giáo (1391) mà ông đã mất 
đứa con độc nhất của mình. 

Crescas không hài lòng với việc 
than vãn cho số phận của người Do 
Thái. Ông hăng hái bênh vực tỉnh thần 
và giáo lý Do Thái giáo chống lại 
những Кё chống đối tôn giáo và triết 
lý Do Thái giáo. Cuốn phê bình Kitô 
giáo viết bằng tiếng Tây Ban Nha của 
ông đã bị thất lạc, ngoại trừ một vài 
mảnh đã được Joseph Ibn Shemtob 
dịch ra tiếng Hebrơ năm 1451 

Tác phẩm chính của Crescas Or 
Adonai (Ánh sáng của Thiên Chúa), hoàn 
tất năm 1410, năm ông chết, đã có một 
tầm quan trọng lớn. Cuốn ấy bác bỏ học 
thuyết Tân - Plato và Aristotle và bao 
hàm một phẩn phê bình sắc bén 
Gersonides và Maimonides vì những nỗ 
lực của hai ông để dung hòa Do Thái 


giáo và triết hoc Hy lap. Crescas bác bó 
vật lý hoc, siêu hinh học và giá trị học 
của Aristotle. Ông bênh vực chính nghĩa 
của Do Thái giáo với một nét sáng tạo 
tỉnh thần độc đáo, cấp tiến và dũng cảm 
chưa từng thấy trong lịch sử trung cổ. 
Tầm quan trọng của tư tưởng ông 
không hạn chế trong lịch sử triết học 
Do Thái. Việc ông bác bó Aristotle 


ALB0, ЈОЅНЕРН 


ALBO, ЈОЅНЕРН (1380-1445). 
Người ta biết rất ít vë cuộc đời của 
Albo, nhưng một ít sự kiện được biết 
đã trình bày những khía cạnh lý thú 
của đời sống người Do Thái trung cổ 
siữa những người không phải Do Thái. 
Albo là người đại diện cho cộng đồng 
Do Thái ở Daroca, nơi mà sự va chạm 
giữa những tư tưởng Do Thái giáo, Kitô 
giáo, Hồi giáo đã làm phát sinh một số 
cuộc tranh luận. Ông đã tham gia vào 
cuộc tranh luận lớn vë tôn giáo ở 
Tortosa (1413-14) trong đó ông đã 
bênh vực mạnh mẽ quan điểm Do Thái 
của sách Lễ luật. 

Ông đã nổi danh giữa người Do Thái 
trung cổ nhờ cuốn sách của ông có tựa 
đề Sefer — Ha – Ikkarim (sách Nguyên 
khởi), một cuốn sách bênh vực Do Thái 
giáo chống lại sự phê bình triết học và 
Kitô giáo. Tuy rằng cuốn sách không 
đưa ra một ý tưởng mới nào, nó rất quan 
trọng cho môn triết học tổng quát về 


bằng cách tuyên bố không có thế giới 
nào khác ngoài hệ thống độc nhất trong 
đó có trái đất đã cổ vũ các triết gia 
Kitô giáo chẳng hạn như Nicholas 
Cusanus, Giordano Bruno,Marsilio 
Ficino, và Pico della Mirandola. Không 
có chút nghỉ ngờ nào rằng Spinoza 
đã hàm ân Crescas về ý niệm vũ trụ 
của ông. 


tôn giáo vì nó lập ra tiêu chuẩn nhờ đó 
người ta có thể phân biệt các học thuyết 
căn bản ban đầu của Do Thái giáo với 
những học thuyết có tám quan trọng 


ST T1 2n su 


н ki ШАЛ: 


Trang đâu trong thủ bán сиби Joseph Allbo сйа 
Sefer- Ha- Ikkarim 


AE 49 


Agubï Marranos đào пей sang hàng, Пау nguði 
Do Thái bi buộc cải đạo, dang bi dán đến giàu 
hòa thiêu. 


thứ cấp. Albo tuyên bố rằng có ba 
nguyên tắc căn bản cho mọi tôn giáo 
mặc khải: Nim tin vào Thiên Chúa, ý 
niệm vè mặc khải của Thiên Chúa và 
công lý thưởng phạt của Thiên Chúa. 


ABRAVANEL, JUDAH 


ABRAVANEL, JUDAH (1460- 
1530) Abravanel là một trong những 
nhân vật xuất chúng của thời kỳ chuyển 
tiếp từ thời trung cổ sang thời Phục 
hưng. Ông đã sống chẳng những vào 
lúc giao thời của hai kỷ nguyên mà 
còn tiếp xúc với ba nën văn hóa - Do 
Thái, Tây Ban Nha và Ý. Ông và cha 
ông Don Isaac Abravanel vào năm 
1483 đã bó chạy từ Вб Đào Nha, quê 
hương ông, sang Tây Ban Nha, và từ 
đó sang Ý vào năm 1492. Judah hành 
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Cảnh (lập t quân tàn sát người Do Thái 


$ 


nghề y khoa nhưng ông chỉ quan tâm 
đến triết học, toán học và thiên văn 
học. Đã có thời gian, ông giảng dạy ở 
các trường đại học ở Naples và Roma. 
Những nhà trí thức ở cả hai thành phố. 
này đều muốn kết thân với ông; ông 
đã kết bạn tâm giao với Pico della 
Mirandola. Trong thời gian tạm lưu trú 
ở Ý, Judah lấy tên là Leone, cái tên 
đó dịch từ Judah nghĩa là Sư tử. 

Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông 
Dialoghi di Amore (Đối thoại về tình 
yêu), đã được xuất bản tại Ý và sau đó 
dịch sang tiếng Hebrơ, La tỉnh, Pháp, 


хаас Abravanel (1437 - 1508). Chinh khách tà 
triếi gia đã làm thả quỹ cho Vua В Đào Nha. 
(Ông đã nỗ lực ngán cản vifc trục rudi người Do 
Thái ra khỏi Tây Ban Nha, trong triểu dinh của 
Nü hoàng Isabella, nhung không có kêt дий. 


Aebi Do Thái dang bi truc хий khòi Tây Ban 
Nha. 


Tây Ban Nha và Anh. Một phán cuốn 
sách ấy đã được sáp nhập vào sách chú 
giải giáo sĩ của cuốn “Ca khúc của các 
ca khúc”. Cuốn sách này đánh dấu 
những cột mốc trong lịch sử mỹ học và 
có tầm quan trọng lớn đối với lịch sử 
siêu hình học và đạo đức học. Cuốn 
sách công bố tình yêu như là một 
nguyên lý vũ trụ bất khả phân ly với 
hữu thể; tỉnh thần của nó là tấm gương 
phản chiếu thực tại. Sách Đối thoại về 
tình yêu nhấn mạnh đến đặc tính tỉnh 
thần của vẻ đẹp thể lý và giúp phát triển 
phạm vi của chủ thuyết lý tưởng mỹ học. 
Ông chủ trương rằng hạnh phúc đích thực 
là "Sự hiệp nhất trí tuệ con người với 
Thần trí Thiên Chúa” và rằng, nó liên 
hệ đến sự thưởng thức mỹ học. Có một 
khuynh hướng tuyệt đối tin vào Thiên 
Chúa trong triết học của Abravanel, 
nhưng ông luôn luôn nhấn mạnh đến 
Do Thái giáo chính thống của ông và nỗ 
lực dung hòa піёт tin tuyệt đối vào Thiên 
Chúa của ông với những ý niệm vè 
Thiên Chúa trong Thánh kinh. 


Colombus вій Уша 


và Hoàng lậu Táy Вап Ма 
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Söng д Thổ Nht Ay và Palestine; ông da điển chế. 


toàn lộ luật giáo sĩ: ulchan Aruch 
(Chiết bàn phu kín) lå mĝtcĝttru cia 
tiệc hành dao Do Thói chinh thöng 


DELMEDIGO, JOSEPH SOLOMON 


DELMEDIGO, JOSEPH SOLOMON 
(1591-1655). Delmedigo là nguyên 
mẫu của người Do Thái lang thang. Ông 
đã lãng du từ Candia, Crete - thành phố 
quê hương ông sang Padua, Ý rồi từ đó 
sang Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Ham- 
burg, Amsterdam, Frankfort, Worms và 
sau cùng mất ở Prague. Ông mưu sinh 
như là ау thuốc hay giáo viên nhưng 
bất cứ lưu trú ở nơi nào, ông cũng vẫn 
không quên nghiên cứu các khoa học 
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Joseph Solomon Delmedigo 


Evebeschutz, Jonathan (Сғасою,1690- Altona 
1764). Менді tuân thii Pháp ѓи, Bí pháp gia 
Ми trường trường Giáo d, Giáo vĩ của Altona 
Hamburg nà Wandsbeck, tác giá cúu nhng tác 
phân thuyếf pháp chính thúc, có tựa để Мей 
gitngùv tni báv (ngà Sabbath) сїй giáo sī Jacob 
Emden, trong một cuộc tranh luận nõitiëng, tác 
già của сиб Urim Wetumim 


= SS 
Mô chí cia Joseph Solomon Delmedigo ở Prague. 


Elijah ben Solomon (1720-1797). Tác giả cia сидй 
sách nô tiëng Gaon of Wilna, bậc tháy của toàn 
bô kiën thúc Do Thái giáo, của toán hoc và khoa 
hoc, möt nhà штиту hop ý. ông manh mè сідло 
dói thurë thần бї сат nghiệm Chassidism. 


tự nhiên. Ông là môn đổ của Galileo 
và là một nhà phê bình nhiệt tình về 
triết học thiên nhiên thời trung cổ, 
nhưng ông phải thận trọng vì những tư 
tưởng của ông có thể xúc phạm đến 
thẩm quyển giáo hội và thế tục.Ông đủ 
khôn ngoan để tránh những sự phiển 
nhiễu như thế. Những công trình duy 
nhất của ông mà người ta biết đến là: 
Elim (cây cọ) đề cập đến toán học, các 
khoa học tự nhiên, và siêu hình học, 
một vài lá thư và tiểu luận. 
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LUZZATTO, MOSES HAYIM 


LUZZATTO, MOSES HAYIM (1707- 
1747) Cuộc đời Luzzatto cũng tương 
tự như đời Spinoza. Cũng như Spinoza 
Luzzatto cũng mưu sinh bằng thấu 
kính. Rồi ông đã bị các người đồng 
giáo truất phép thông công. Nhưng 
Luzzatto vẫn là một người Do Thái 
trung tín tán hiến cho chính nghĩa. Ông 
còn cầm thấy giống như Đấng Cứu thế 
bị cột chặt vào sự cứu rỗi dân tộc Do 
Thái khỏi nguy hiểm và nghèo khổ, 
và ông tin rằng việc nghiên cứu Bí 
pháp có thể giúp ông hoàn thành sứ 
mệnh này. Bất chấp áp lực từ phía các 
giáo sĩ chính thống, Luzzatto không 
từ bå việc nghiên cứu môn thần bí cảm 
nghiệm là môn nghiên cứu chẳng 
những cổ vũ cho những khát vọng sâu 


BAAL SHEM - T0V 


BAAL SHEM - TOV (1700-1760) 
Sau 7 năm trầm tư một mình, năm 1740, 
Israel Ben Eliezer bắt đầu giảng dạy môn 
Thần bí cảm nghiệm mà sau này được 
người ta biết đến như là Chassidism nhờ 
đó ông có tước hiệu Baal Shem - Tov 
(bậc thây Hảo Danh), mặc dù, lúc còn 
trẻ người ta đã coi ông là một kẻ dốt 
nát và vô dụng. 

Ông đã giảng rằng Thần Khí Thiên 


8 e 


xa của ông mà còn truyën cảm hứng 
cho ông đi đến quan niệm vë các 
nguyên tắc đạo đức cao. Ông là một 
văn gia linh hoạt và có thiên bẩm mà 
văn phong Hebrơ được nhiều người 
tán thưởng. Ông đã soạn một vở kịch, 
nhiều bài thơ phụng vụ và những khái 
luận triết học bằng tiếng Hebrơ, trong 
khi công trình nghiên cứu thần bí cảm 
nghiệm của ông được viết bằng tiếng 
Aramaic. Cuốn sách nổi tiếng nhất của 
ông là cuốn Mesillat Yesharim (đường 
lối của người chính trực,I740). Cuốn 
sách này đã được so sánh với cuốn 
Pilgrim's Progress (Tiến bộ của người 
hành hương) của Bunyan, mặc dầu nó 
không chịu ảnh hưởng của cuốn này. 
Năm 1746, Luzzatto di cư sang đất 
Thánh và ông mất ở đó một thời gian 
ngấn sau khi đến nơi. 


Chúa hiện diện khắp nơi trong mỗi 
người và trong mọi vật hiện hữu. Do. 
đó có thể phụng sự Thiên Chúa trong 
những hành động nhỏ mọn nhất. Trái 
ngược với các trường phái thần bí cảm 
nghiệm khác và với những học thuyết 
thần bí cảm nghiệm Do Thái giáo khác 
nhau, ông tuyên bố rằng, nhục dục 
không phải là tội lỗi vì con người phải 
phục vụ Thiên Chúa bằng thân xác của 
mình cũng như bằng linh hôn của 
mình. Trong giáo lý của ông, tất cả mọi 


NDUI TOYNI 


Bång khắc cố vê khiêu vü án bí cóm nghiệm 
trên mòt lá сд Simchat Torah. 


sự, kể cả những hành vi thấp hèn nhất 
đều có phẩm giá. Mặc dù không bác 
bỏ việc học tập, ông đã đặt kinh 
nguyện lên trên sự uyên bác, nhấn 
mạnh rằng những người theo ông cầu 
nguyện “một cách vui vẻ” và quên đi 
mọi đau khổ trên đời, qua sự tập trung 
suy nghĩ về tôn giáo. 

Giáo lý của Baal Shem – Тоу đã thu 
hút được một số đông người theo trong 
số người Do Thái ở Tây Âu, những 
người vào thời đó đang chịu những 
cuộc bách hại thường xuyên và tình 
hình kinh tế của họ luôn luôn suy thoái, 
những người này bị ấn tượng bởi nhân 
cách hiển từ và khiêm nhường của бар 
và tôn kính ông như một vị thánh. Ông 
nhận được nhiều tặng phẩm vô giá, 
nhưng ngày nào ông cũng phân phát 
hết của cải của mình cho người nghèo, 
Ông đã cứu nhiều người đồng giáo khỏi 
cảnh tuyệt vọng, giúp họ chịu đựng 
được gian khổ và giúp họ thấm пһийп 
tinh thần đạo đức, tin tưởng. 


Giáo đường Do Thái Baal Shem ở Miedaiboz 
Ukraine 
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(Bång khắc bằng đẳng của V. Fruer 1871) 


SPINOZA BENEDICTUS DE 
(BARUCH DE SPINOZA) (1632- 
1677). Trong hơn một thế kỷ sau khi 
các tác phẩm của Spinoza được xuất 
bản, tác giả của những tác phẩm ấy đã 
bị những người công giáo, Тіп Lành, 
Do Thái giáo và cả những nhà tư tưởng 
tự do ghét cay ghét đắng. Ngay cả 
David Hume - là một người có tư tưởng 


% Qe, 


CON NGUÙI DÓ SPINOZA 


ôn hòa - cüng chup mü ông là “Dó ô 
nhục” và Moses Mendelssohn người 
chủ trương ôn hòa, cũng kinh töm và 
không tin là có thật khi nghe nói ông 
bạn Lessing của ông đã chấp nhận hoc 
thuyết của Spinoza. Herder và Goethe 
đã mang lại một sự thay đổi mới. Họ đã 
trở thành những người theo chủ thuyết 
của Spinoza và tôn kính Spinoza như 
một thánh nhân. Cả Heinrich Heine 
cũng vậy. Các triết gia Hậu - Kant và 
các thi sĩ lãng mạn ở Đức chịu ảnh 
hưởng sâu xa của quan niệm về thiên 
nhiên của Spinoza. Ngày nay, Spinoza 
được mọi người coi là triết gia sâu sắc, 
tỉnh tế chưa từng có. Ngay cả những 
người phê bình ông cũng phải thừa nhận 
rằng Spinoza có một nhân cách dễ 
thương, một trong những cá tính thuần 
khiết nhất trong lịch sử loài người. Mặc 
dù ông rất tế nhị, những định nghĩa của 
ông rất tinh tế, đầu óc của Spinoza mộc 
mạc, chất phác, và bất kể đến sự dạn dì 
của tư tưởng ông, sự không khoan nhượng 
của ý chí ông để rút ra những kết luận 
hợp lý và không đếm xỉa đến những 
khuynh hướng cá nhân, Spinoza là một 


người điểm dam, nhân từ, ưa thích người 
bình dân. Ông kiếm sống bằng cách mài 
thấu kính và từ chối một chân giáo sư ở 
trường Đại học Heidelberg vì ông chuộng 
độc lập hơn danh giá. 

Spinoza thuộc một gia đình Do Thái 
giáo đã bị lưu đầy đến Tây Ban Nha 
và Bồ Đào Nha, và cuối cùng định cư 
ở Hà Lan. Trước khi học tiếng La tỉnh, 
khoa học tự nhiên và triết học của 
Hobbes và Descartes ông đã học Kinh 
thánh Hebrơ, sách Pháp điển, văn 
chương Do Thái trung cổ và có thể cả 
sách Bí pháp. Năm 1656, ông bị đặt 
dưới lệnh cấm của cộng đồng Do Thái 
giáo ở Amsterdam vì chống lại các học 
thuyết truyền thống của Do Thái giáo, 
kể cả những học thuyết có tính linh 
thiêng trong giáo lý Kitô giáo. Tách 
rời khỏi công đồng Do Thái giáo, 
Spinoza có thái độ dửng dưng với 
người Do Thái và Do Thái giáo. Với 
việc nghiên cứu Kinh thánh, ông đã 
tạo ra một xung lực cho sự phê bình 
Kinh thánh ngày nay; nhưng những 
yếu tố giáo dục Do Thái giáo, nhất là 
việc thống thạo triết học Do Thái giáo 
thời trung cổ của ông, vẫn còn thấy rõ 
trong quan niệm của ông về một Thiên 
Chúa độc nhất vô nhị và trong lòng 
thành kính với Chúa của ông. 

Tác phẩm chính của Spinoza có tựa 
để là Ethics (Đạo đức học), hoặc gọi 
là Siêu hình học cũng đúng, vì Spinoza 
hoàn toàn bị thuyết phục rằng tri thức 
về thực tại tối hậu bao hàm chuẩn mực 
đánh giá hành động con người và cách 
đo lường sự hoàn hảo của cá nhân. Đối 


Hái cảng ở Amsterdam, trang mật bắng Айс 
giữa thế kỷ 17. 


với Spinoza, tư duy triết học là tự giáo 
dục và cải thiện tâm trí người tư duy. 
Mục đích của ông là, bằng lý trí và 
khoa học, đạt đến cùng một sự tín 
nhiệm vào những quy tắc cư xử của 
con người mà những truyền thống tôn 
giáo cho là mình đã ban cho các tín 
dó. Trái ngược với Descartes, ông phủ 
nhận khả năng hòa hợp lý trí với sự 
mặc khải trong Thánh kinh. Bằng cách 
đó, Spinoza, chứ không phải Descartes, 
đã trở thành biểu tượng của triết học 
cuối thời trung cổ, Phương pháp khoa 
học đã giúp cho Spinoza, chẳng những 
biết cách đánh giá đạo đức mà còn 
giúp cho ông phương tiện để đạt được 
hạnh phúc vĩnh cửu. Spinoza nói rằng, 
muốn đạt đến hạnh phúc tối thượng 
hay “Nim vui bất tận”, con người 
phải đạt đến trì thức của sự hiệp nhất 
bản thân với toàn thể thiên nhiên. 
Spinoza coi mọi hữu thể cá biệt, bất 
cứ thứ gì thường được dân gian coi là 
có thật, chỉ là những sự thay đổi chút 
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ít của một bản chất vô han, có vô số 
thuộc tính. Tuy nhiên, trong số những 
thuộc tính đó chỉ có hai thuộc tính, tư 
tưởng và tính khuếch trương - là con 
người có thể cảm nhận được. Bản chất 
độc nhất vô nhị đó, là tự tại và tự nhận 
thức qua chính bản thân mà thôi, bản 
chất ấy là đối tượng duy nhất của tri 
thức đích thực, và đồng nhất với Thiên 
Chúa mà ý chí đồng nhất với những 
định luật thiên nhiên. Ai biết thiên 
nhiên thì cũng biết Thiên Chúa. Gia 
tăng tri thức thiên nhiên có nghĩa là 
gia tăng tình yêu đối với Thiên Chúa. 
Từ để xuất này về tính độc nhất vô 
nhị và tính đại đồng của Thiên Chúa, 


Spinoza đã suy ra những định nghĩa 
của ông vë mọi đối tượng riêng biệt 
trong lĩnh vực khuếch trương và tư 
tưởng theo cách bắt chước chứng minh 
hình học. Cuối cùng, ông đã đi tới sự 
mô tả tình yêu thuộc vë lý trí đối với 
Thiên Chúa rất đáng khâm phục, tình 
yêu ấy được đặc trưng như là tình cảm 
tuyệt đối vô vị lợi, sự nhận biết khiêm 
tốn cái tất hữu thống trị tất cả và đồng 
thời, cũng là sự giải thoát toàn diện 
linh hôn khỏi những đam mê phiền 
nhiễu. Thái độ của Spinoza đối với 
cuộc đời dựa trên nguyên tắc không 
khen ngợi cũng chẳng trách cứ mà là 
hiểu biết. 


Trong hoa phäm nổi tiëng này của Hirszenberg, chàng thanh miền Spinoza đợc trình bày niur là 
nguri làm Lip dám các người döng dav của minh bàng su phê binh nghiêm Ade sách Thánh kinh 


Hoa phäm chân dung сйа ông ở Wolfenbiittel 
(Вап мю ở The Hague) 


Can nhà cria Spinoza ở Rhijnsburg 


Phòng làm tiệc của Spinoza д Rhijnsburg. Các 
dung cụ mà Spinoza dàng để làm công тїс của 
ngòi chë'táe thấu kinh nằm yêu bàn. Căn nhà của Spinoza ở The Hague. 
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ün chinh tri, ning Ў mng р) na Spinoza. Chi thich nai l ena cuh 


sicoPoliticus (1070, 
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PRINCIPIORUM 
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COGITATA METAPHYSICA, 
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ash «te, ae brevier ораи. 


Ar pi clalaexxyir 
парва 


Trang nta dë, lẫn хий bàn thè (1663) Trang tua dé. (йн хий bản thù 1 (1667) 
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ACOSTA URIEL 


ACOSTA URIEL (1590-1647). Sinh 
«Во Đào Nha, là hầu duê của giá đình 


Marrano. là người công giáo ngoan dao 


chàng thanh niên Acosta dà chuẩn bị 
dë làm tu si; nhưng, bị dần vật bởi những 
nghi ngữ về Kitô giáo, ông đã chạy sang 
Hà Lan. O dày. ón 


іо, không phải vi bị chân lý của tón 


là theo Do Thái 


giáo Hới пау thuyết phục, mà vi ông 
dà quyết dinh chòi bo tín ngưởng trước 
kia của mình. Ông không chịu tuân theo 
chính giáo Do Thái. пеп tảng đích thực 
của Do Thái giáo, vì ông không thể hòa 
nhập vào công đồng Do Thái hay 
không thể hiểu được tình hình không 


an toàn và những nhu cầu sinh tử của 


cộng đồng ấy. Nhữi 


# cuộc tấn công 


іо 


của ông vào các học thuyết Кио 


căn bản, mà ông đã viết với tư cách là 


một thành viên của Giáo đoàn Do Thái 


Amsterdam. đã làm giáo đoàn này nổi 


( 


anh tón vat nhng nu Do Thái cudi cùng ở 
lu тїт 1190. ái chadin (656, пенй Ри Грат 
lai duc chàp ийїї cho nào Anh guấc, phin 
òn Га do löi Атан саи cua Menasseh Ben {уга 


Үй Cromwell. 
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án vì họ cảm thấy các thẩm qu 
Кио 
có thể bị xúc phạm. Bị trục xuất, ông 
rút lui ý kiến, rồi lại nổi loạn. rồi lại bị 
trục xuất rồi bị phát văng bị 
Không còn chịu đựng được sự có 
quanh, ông 
hành xác ng 


áo đã cho người Do Thái ẩn náu 


án lòng chiu dựng sự tự 


êm khắc nhất để được 


phép tái nhập vào công đồng Do Thá 


Nhưng những Khác nghiệt của nghi lễ 
này đã làm cho ông không còn muốn 
sống. Không lâu sau đó, ông đã tự vẫn. 
không ап пап sám hối và không hòa 
giải được. Trong một phạm vi nào dó. 


ông là nạn nhàn của chính tính khí ón 
nhưng hơn thể, ó ù 
một ký nguyễn trong đó một nhà tư 


nạn nhàn 


tưởng độc lập không thể sinh sóng bên 


MENASSEH BEN ISRAEL 


MENASSEH BEN ISRAEL(1604- 
1657). Chính là một nhà thần bí khải 
huyền, trông mong những lời hứa vẻ 
Đấng Messia sẽ được thực hiện, năm 
1655, ông đã thực hiện nhiệm vụ chính 
ngoại giao để хіп cho người Do 
được phép tái định cư ở Anh quốc 
nơi mà họ đã bị trục xuất n 1290. 
Menasseh ben Israel, người đã có thể 
dàt Oliver Cromwell vào một tâm trạng 
lợi cho những yêu cầu của бпр 
về vấn để tái chấp nhận người Do Thái 


0 <. 


ngoài một cộng đồng tôn giáo mà không 
bi hại. 

Nhiều tiểu thuyết giá và nhà viết 
kích. Do Thái hay không Do Thái. dà 
lý tưả 
«Vi sự hóa thân thi vi của định 


ба cuộc đời và tứ tưởng của 


mệnh ông là tấn bí kich của môt con 


người bị tiêu trừ nổi loạn chó 


truyền thông và bất cứ công đồng nào 
dựa trên truyền thống-tấn bi kịch của 
một con người bị làm nhục không thể 
со quanh, mà chỉ còn giải 
‘t. Ông đã đất 
Exem- 


sóng tron; 
pháp duy nhất là 
tên chủ cuốn tự sự của ông là 


ch 


plar Humanae Vitae (Тат guong của 
một đời người), nhung сиде đời của 
chấn không là cái gì khác 
ngoai trừ là điển hình của đời người. 


ông chá 


vào nước Anh, cũng là người duu 
hoàng Christina của Thụy điển rất kính 
trọng. đã nghiên cứu triết học với 


Descartes, v 
được những người như Hugo Grotius 
và nhà thần học tài ba Johannes BuxtorfÏ 
tán tụng. Mãi cho đến cuối thế kỷ 18. 
Menasseh ben Israel vẫn được các học 
giả lớn ở Hà lan, Anh. Pháp và Đức coi 
như là một thẩm quyền cao cấp về lịch 
sử ngôn ngữ học và thần học. Ảnh 
hưởng của ông đối với thần bí học Kitô 
giáo còn lớn hơn. Ông đã nghiên cứu 
xách Bí Pháp nhưng cũng rất thông thạo 


ме uyên bác của ông đã 


К 


có mục đích bênh 


văn học giáo si chính thổ 


túc phẩm của ông 
vực Do Thái giáo. bảo vë tôn giáo này 
chống lại những cáo buộc hay hòa giải 
nó với những học thuyết triết học và 
thần bí học. cho thấy ông là một nhà tư 
tưởng linh hoạt hơn là thầm thúy. Trong 
xổ những tác phẩm ấy. cuốn Hope of 
Israel Ну vong của Israel (1650), dé 
tựa cho nghị viện Anh và cuốn Vindi 
cation of the Jews Biện minh cho người 
Do Thái (1656) đã được viết ra nhằm 


những mục dich chính trị. trong khi сиба 


zar (Pha 
1656) vẻ 


The Statue of Nebuchadne: 
tượng Nebuchad Nezzar 

giấc mơ của vua Babylon cửa tiên tri 
Daniel, phác thảo môt môn triết học 
lịch sử thần bi. Cuốn vách này, trong 
lần ân hành đầu tiên đã được trang trí 
bảng bón bản khác của Rembrandt. 
người mà vào nám 1645 đã là bạn 


thâm giao của ông 


Canh thiêu тїт; meni di gido, mt trong nhieu 


thi du kinh tòm ста sự có chấp thời äv. Vo đã có 
¿nh hing lön dèn inan bö của Spinoza rằng 
tòn ggio tò lồng hac di hum ü hoc thusëi trim nmng. 


Menasseh hen Israel (1604-1657) mòt trong 
jo si ctia Spinoza уй là mòt nhà trii 


hun đây du тг сасй. 


Ват thinh nguvèn của nghi Do Гні giii Oliver 


Cromwell тїт 1656, dàn dèn tiệc hap thuc hoa 
tiệc dinh cứ của wgười Do Thái д Anh ид 
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Quang cánh Heidelberg trong thể ü 17, Spinoza 
шд Dai hoe 
Heidelberg vi e xý nhường han chë cho tiệc giang 


đã từ chủi tiệc bö nhièm làm. 


day rể tido. (an phòng Spinoza qua dii 
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MENDELSSOHN, M0SES 


(1739- 
Pierre 


MENDI 
1786) Và 
Bonhours, là một tu sĩ dòi 
một nhà phê bình nghệ thuậ 
đã xuất bắn một cuốn 
đó ông chủ trương rằng người Đức 
không bao giờ có tị một thi sĩ hay 
một nghệ nhân. cũng không thể hiểu 
được những vấn dé và hiện tượng mỹ 
học. Dĩ nhiên, cuốn sách nhỏ đó đã 
gầy phán nộ ở Đức và phát động 
những cuộc phản công dữ dội. Tuy thể. 
vào lúc đó người Pháp và người Đức 
đồng ý rằng người Do Thái không bao 


› cuối thể kỷ 17. C 


ng ký hai can cua Mendelssohn trong së 
ba gia dinh ò Berlin 


B6, 


DO THÁI GIÁO TRONG TH GIÓI NGÀY NAY 


giờ có thể sáp nhập vào nên văn hóa 
hiện đại nói chi đến việc đóng góp 
y. 


vào sự phát triển nên văn hóa ấy 
kiến này vẫn không thay đổi cho đến 
Khi. vào nám 1755, có tin được lan 
truyền trong giới văn học 
¡tên là Moses 


lin có một người Do TI 
Mendelssohn là người có thể chẳng 
những nói và viết được tiếng Đức lưu 
òn có thể tranh luận những 
vấn để triết học và vån chương và còn 


loát m: 


được ngay cả nhà phê bình Lessing 
à người đắng sự n 
thời kỳ đó như một thẩm quyển về mỹ 
học và tâm lý học - đánh giá cao. Nhiều 
người mặc dù là những nhà tư tưởng 
độc Тар cũng không tin là những tin 
tức ấy đúng sự thật. Một số họ đến tận 
Berlin để ghé mắt nhìn với sự ngạc 
nhiên vẻ một việc lạ lùng như vậy. 
Rồi m sau, ngay cả những người 
thành thật khám phục Mendelssohn 
chẳng hạn như Kant và Lessing cũng 
10 ra nghỉ ngờ rằng Mendelssohn có 
thể tiếp tục tận hiến cho nën văn hóa 
Đức và đồng thời vẫn trung thành với 
Do Thái giáo. Sau này hai ông thừa 


гор 


nhàn rằng Mendelssohn có thể làm 
được cả hai việc ấy 

Mendelssohn đã làm giàu cho tâm 
lý học miču tả bằng cuốn Khái luận vẻ 


tình cảm pha trộn, Cuốn tiểu luận của 


ông về bằng chứng trong khoa siêu hình 


học đã doa 


ii thưởng của Hàn lâm 


viện Phố. chống lại đối thủ của ô 


Immanuel Kant. Cuốn Phaedon của 
ông (1767). bênh vực ý tưởng về sự 
bất tử của linh hôn, đã là một cuốn sách 
dược nhiều người Do Thái và Kitô giáo 
ở Đức mến mộ trong hơn hai thế hệ 
sau, Trong cuốn Jerusalem (1783) ông 
đã gây ân tượng sâu sắc cho Kant và 


Kant đã bị thuyết phục rằng Do Thái 


áo của thể 
dịch Kinh 


Đức và 


giáo dich thực là một tôi 


midi. Mendelssohn cün 


thánh tiếng Перг sang tiến 


» dân cho n; 


đòi hỏi quyển côi 


Thi cia Mendelsvohn gii G. Herder 


FEDARTE 


Š. 


Voses Mendelssohn chiêu đãi Lavater và Lessing 


¿nhà ông: 
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Thái cũng như sự phân ly gi áo hội 


và nhà nước. Với ôi 


g. một thời kỳ mới 
ich sử người Do Thái đã bắt đầu 
Không phải chỉ riêng ở nước Đức. Bốn 
thập ký sau khi ông qua đời, người Kitô 
giáo và người Do 


i kết hợp với nhau 


trong 


tự gắn bó với các tư tưởng của 


Mendelssohn đã са vang những са vịnh 


tôn vinh ông, Lessing đã dựng lên một 


công trình thơ mông cho bạn mình băng 
cách dùng ông làm người mẫu cho vị 
anh hùng trong vở kịch Narhan The 
Wise, Hiển nhàn của mình 


MAIMON, SALOMON 


MAIMON, SALOMON (1753- 
1800) 
Maimon là người sắc bén nhất tron; 


Immanuel Kant thừa nhận 


tất cả những người phê bình ông. Tác 


giả nồi tiếng của cuốn Critique of Pure 


Reason (Phê bình lý trí thuận шу) 
chắc chấn biết rõ những gian khô mà 
Maimon d: 
xuất bản cuốn Versuch ueber die 


trước khi có thể 


Transcendentalphilosophie, trong đó 
đã để cập thành công nhữi 
để mà đại đa số các nhà tư tưởng Đức 


ông 


vào thời đó không hiểu nổi. Khi 


Maimon, vào пат 1778, dời làng quê 


Nieszwicz ở Lithuania, ông đã được 
ác sách Heder và Yeshiva, đã 
ách Pháp điển (Talmud), 
sách Bí pháp (Cabbala) và các sách 


học 


nghiên cứu 
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Mộ phán cua Mendelssuln trong nghiu trang 


tủ Do Thai v Berlin 


Maimonides. nhưng ông không có cơ 
hỏi được học một sinh ngữ hiện đại 
Không nhờ một thấy dạy nào, ông đã 


tự minh giải mã bảng mẫu tự tiếng Đức 


һап, 


những sự tổ hợp phiêu lưu và võ 
t thể 


cùng công phu: nhưng ông khôi 


phát åm cho đúng một từ tiếng Đức 
nào cả khi ông bàn 


qua bièn giới nước 
Phố. Опе đã phải mắt một thời gian 
đài để hoc thấu đáo tiếng Đức. Ông 


còn phải mất một thời gian dài hơn để 


thích nghi với tâm tính ón hòa của 
những người Đức đương thời 

Trong nhiều пат, tính khí dữ dội của 
dàn áno 
cuộc nghiên cứu ôi 
Ông đã làm cho người bảo trợ ón 
Moses Mendelssohn phải phẫn nộ vì 
những quan điểm cấp tiết 
phóng túng của ông. Ông đã làm cho vị 


йо những 


mong muốn. 


p tiến củ 


ông và sự. 


Сіп dung Salomon Maim cua Ает 


тус sự tin lành đến ria tội cho ông phải 
bú ngỡ vì ông tuyên bỏ rằng ông coi Do 
Thái giáo là một tôn giáo trên Kitô giáo, 
Sau 12 năm lang thang, Maimon đã thấy 
trước nhiều quan diêm quan trọng của 
triết học hậu = Kant và đã đặc biệt ảnh 
hưởng dën Fiche. Hơn một thë ký sau 
ngày Maimon qua đời. những tư tưởng 
của ông còn có ảnh hưởng lớn hơn trong 


„ nhung dù cho tư 


tưởng triệt học của ông có lớn thể nào. 


thời sinh tiễn của ôn 


công trình lý thú nhất của ông văn là cuốn 
Tự thuật, mà vào năm 1792 nhà tâm lý 
học người Đức Karl Philipp Moritz xuất 
bản dưới tựa dé Salomon Maimons 


Eigene Lebensgeschichte. Cuốn sách này 


chứa đựng một sự mô tả dễ thương về 
đời sống của người Do Thái ở Lithuania 
và một sự biên mình сап đảm cho giáo 
sī Do Thái giá 


Wò chi cia “Ranak 


Nachman Каста! (1785-1840) là mòt mån d 


o Tarnopol, Ba Lan. 


ia Hexel. Trong сиби Ишт dẫn cho người 
ing dà trinh bày 
hòa Do 1ай 


houng mang trong thời dai. 


nhu Y nàng cua minh vë Liệt dun 


gidotinh тү vòi ne ning Мён dai. 


Nai sinh cua Nachman Краста! Zolkieve, Ba 


Lam. 
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HESS, MOSES 


HESS, MOSES (1812-1875). Hess, 
đã lấy tên họ là Moses, tha 


vì Moritz 


để cho thấy ông là người theo Do Thái 
áo, Hess đã làm cho thân quyến phần 


nộ vì đã lấy một gái điểm để cho thấy 
ông khinh miệt những tiêu chuẩn đạo 
đức đã có. Ông đã sống với nàng trong 
hạnh phúc cho đến lúc chết. Tuy nhiên. 
ông là một người tự nguyện tuân thủ 
những đòi hỏi đạo đức. Ông là một 
trong các sứ đổ đầu tiên của chủ nghĩa 
xã hội và là người báo trước chủ nghĩa 
Zion. Vì ông đã tham gia vào cuộc cách 
mạng 1848, Hess đã bị xử tử hình và 
trong lúc đào thoát, ông đã lang thang 
qua nhiều nước ở châu Âu trước khi 
tìm được chỗ lánh nạn ở Paris. 

Lúc còn trẻ, Hess đã có nhiều ý 
tưởng phong phú. Ảnh hưởng của ông 
đổi với Karl Marx rất quan trọng. Đã 
йс mật thiết với 


có lúc hai người côn, 
nhau. Hess thừa nhận sự quan trọng 
của những lực lượng kinh tế và xã hội. 


ông đã quan niệm chủ nghĩa xã hội 


Theodor Herzl chào mừng Мах Nordau ở hội 


nghi Zionist dâu tiên. 


0 s. 


nhu là một lý tưởng nhân đạo, khác 
hẳn với Marx là người coi chủ nghià 
xã hội như kết quả không tránh được 
của sự tiến hóa kinh tế. Cũng vì lợi 


ích của con người mà Hess đã sách 


động để thành lập khu thịnh vượng 
ách 


chung Do Thái ở Palestine bằng 
xuất bản cuốn sách của ông Rome and 
Jerusalem (1862) và nhiều tiểu luận 
trong đó ông phát biểu mỗi hy vọng 
về Đấng cứu thế. Theo Hess, Do Thái 
giáo không có tín điểu nào khác ngoại 
trừ "Học thuyết thống nhất”. Như đã 
chứng tỏ trong cuốn Holy Story of 
Humanity Thánh мё của nhân loại 
(1437), ông đã di chệch ra ngoài quan 


niệm về Thiên Chúa của Do Thái giáo 


Theodor Herzl lội nghi zionist d Basle, 1901. 


ха gọi lịch sử con người là Thánh bởi 


vì, theo ý ông, lịch sử ấy đích thực là 
lịch sử của Thiên Chúa. và vì vậy. được 
ông quan niệm một phần phù hợp với 
Spinoza. một phẩn phù hợp với học 
thuyết tam vị nhất thể của Kitô giáo, 
Trong cuốn European Triarchy Tam 
đâu chế Âu châu (1841), ông đã phác 
thảo một trật tự mới của châu Âu mà 
ông nói là phù hợp với “bàn chất con 
người". Chủ nghiã xã hội của ông 


hia bình đẳng triệt 


không phải là chủ n 
để mà là một nỗ lực để thỏa тап 
những ước vọng của "bản chất con 
người”. Theo Ong. bản chất con người 
luôn là tiêu chuẩn chính để phán doán 
những định chế nhân bản. Trong 
những nám sau đó ông xích lại gån 
hơn với những quan điểm triển khai 
trong truyền thông Do Thái giáo, nhưng 


ông đã xây dựng niêm hy vọng của 


mình vé việc dinh cứ người Do Thái 


trong đất Thánh trên nước Pháp. mà 


СОНЕМ, HERMANN 


COHEN, HERMANN (1842-1918). 
Nën täng của triết hoc Cohen là: Thiên 
Chúa đã làm cho sự thật có thể trở thành 
hiện thực. Hệ thông chủ thuyết duy tâm 


phê bình của ông để cập đến luận lý 
học của tri thức thuần túy, đạo dức học. 
của ý chí thuần túy và mỹ học của cảm 


xúc thuần túy. Ông nhấn mạnh là triết 


Mises Hews 


Ong coi là quán quán vé tự do. Sau 
cuộc thất trận của Pháp пат 1870, ông 
đã cổ vũ các nước châu Âu liên minh 
lại với nhau để chống lại chủ nghĩa 


quản phiệt Đức, 


học đạo đức của ông, vẻ cơ bản. liên 
quan đến giáo lý Do Thái giáo. Ông là 


giáo su trường Đại học Marburg trong 
nhiều năm. Khi về hưu ở tuổi 70, ông 


đã sống những năm cuối đời như là giáo 


xứ triết học Do Thái ở Học viện Khoa 


học Do Thái giáo ở Berlin. Ngoài việc 


п các sinh viên giáo sĩ. ông đã 
thứ 


giáo hi 


dièu khiển nhiều cuộc bàn luận n 
sáu, vì lợi ích của công chúng. Nhiều 


apn 


Адади tòa hột -H Phi, vèt aidai uy h 


s xung he chu thusët Ztoniv cua He 


Ibraham Isaac Kook (1865-1935) M pháp gia 
1hâm thui và là người tuâu thi php điển, döng 
“hồi уйдө sió Palestine dang phát triển. ng có 
“nh hiúing manh mè dën giới trẻ Israet 

Nhi Миц Lalar llata Tun IM Н, 
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Hermann Cohen 


học giả không phải là Do Thái dà đến 


nghe, háo hức rút ra những điều bổ ich 
từ những cầu trả lời của Cohen cho 
những câu hỏi liên quan đến toàn bó 
phạm vi Khoa học và triết học. Người 
ta råt thán phục phương pháp giảng dạy 
những kiến thức thô sơ vẻ triết học cho. 
người mới học của ông. Ông kiên nhẫn 


lắng nghe các sinh viên của mình. giúp 
O nói ra rành mạch tự tưởng của họ và 
phát biểu những tư tưởng йу có phương 
pháp. Ông coi kỹ thuật tranh luận với 
người mới học như là cách trắc nghiệm 
học thuyết của ông trong đó tư tưởng là 
“tạo vật thuần khiết” không phải là kết 
quả của mình mà là dièu kiện của kinh 
nghiệm. Những sự diễn giải của ông 


vé những bài phê bình Kant. trong 


äm ban đầu, đã đưa ra phương 
ân = Kant 
Y tưởng vẻ Thiên Chúa chiếm vị trí 


những 


hướng mới cho phong trào 


trung tâm trong triết học duy tâm phê 
bình của ông. Ý tưởng ấy chứa đựng 
hàm ý về một sự hài hòa cơ bản giữa 


ấu trúc của vũ trụ và những khát vọng 
của con người. Cohen đưa ý tưởng 
Thiên Chúa vào triết học của ông nhầm 


thỏa màn khát vọng, tin rằng lý tưởng 
dao đức là thật của con người, theo 
một nghĩa vững chấc hơn với ý nghĩa 
của lý tưởng mỹ học. Thiên Chúa. như 


là một ý tưởng, chả 


g sống động cũng 
chẳng phải là một ngôi vị. Người ta có 
thể khám phá ra Thiên Chúa bằng 
chính quá trình của lý trí. Tôn giáo. 
theo đúng nghĩa được gọi. xuất hiện 
đồng thời với nhận thức đạo đức 
“Chức năng” của Thiên Chúa không 
phải là đem lại thịnh vượng hay ngày 
cả hạnh phúc mà là hó trợ những по 


lực con người để phân biệt giữa cái 


GINZBERG, ASHER 


GINZBERG. ASHER (1856-1927) 
Được nhiều người biết đến dưới bí danh 
Achad Haam (một người của nhân Чап). 
Ginzberg đã trở nên nối tiếng như là 


một triết gia và người có nhiều đồng 


gúp vào sự phục xinh ngôn ngữ và văn 
học Hebrơ. Ong cũng đóng một vai trò 
có ý nghĩa trong phong trào quốc gia 
chủ nghĩa Do Thái hiện đại. Mặc dù 
những tác phẩm của ông chủ yếu liên 
quan đến những vấn dé Do Thái. những 


y tưởng сап bản của ông có lợi ích 


chung. Không hài lòng với sự tiến hóa 


vật chất. óng dà nhãn mạnh đến tắm 
quan trọng của sự tiên hóa tính thân 
Ông đã lập trung vào những khía cạnh 


đạo đức của mọi vấn dé. bác bỏ moi 


đúng và cải sai. Chỉ riêng tôn giáo cũng 
có thé sån sinh ra lý tưởng về cả biết 
tính. Quan niệm vé tội lỗi chủ yếu là 
để áp dụng cho một cá nhân thôi chứ 
không phải cho một tập thể xã hội. Sự 
ri thức là một 


trau dòi những khả nà 


bốn phận tôn giáo. Triết học tôn giáo 
của Cohen có những yếu 10 duy tâm. 
thực chứng và nhàn bản chủ nghĩa. 
xuất phát từ trực giác của ông liên quan 
đến tính hiểu lực của kinh nghiệm đạo 
đức. Tác phẩm Tôn giáo 1 trí. nguồn 
sắc Do Thái giáo: Tôn giáo trong hệ 


thông triết hoc 


chad-Haam Asher Сиве) 


quan hệ giữa đạo đức học và tón giáo 
khi vai trò của đạo đức học chỉ hạn định 


trong khuôn Khó một cái khung quy 


chiếu xã hội học. Ông coi những quan 
điểm đạo đức là yếu tố quyết định cá 
tính quốc gia, và vì lý do đó, đã nhấn 


manh rà 


sự phát triển quốc gia phải 


đi trước mọi hoạt độn 


chính trị. Mục 


dich của ông là hòa hợp những tình cảm 
quốc gia chủ nghĩa với ý thức trách 
nhiệm cân thiết cho tương lai của псп 


văn minh nhân loại. Mục đích ду có 


thành công hay không là tùy vào sự tận 


tụy của con người cho những lý tưởng 
công bằng mà các tiên trí trong cựu ước 


đã trình bày 


BUBER, MARTIN 


BUBER, MARTIN (1878-1965) 
Martin Buber là một trong những dối 
thủ hàng đầu của triết học Hasidic 
Ông nội của ông, Solomon Buber - là 
một học giả Hasidic người đã tạo xung 


lực cho phong trào thắn bí học và việc 


tái tạo một số sách tiểu luận và lối 
hành đạo ban đầu của Do Thái giáo. 


đưa đến một sự phục hưng văn hóa 
giữa những người Do Thái Tây Âu 
thế kỷ 18. Martin Buber, một nhà 
nghiên cứu các tôn giáo thần bí của 
Trung Hoa và Ấn Độ cũng như của 


Kitô giáo thời trung cổ, chủ trương 
rằng kinh nghiệm Do Thái về tính nội 


tại của Thiên Chúa như phát biểu 


4 xe. 


Y niệm của ông về chủ nghĩa Zion 
đã khiển ông trở thành một triết gia 
đích thực. Y niệm ау dựa trên một sự 
giải thích độc đáo về thực tế và lý 


tưởng. Trong nhiều пат, ông đã chống 


lại chù nghĩa Zion chính trị. Thay vào 


đó, ông để xướng thành lập một trung 


tâm văn hóa Do Thái ở Palestine. Ong 
hy vọng trung tâm này së trở thành 
một “Trung tâm thi đua” cho những 
người Do Thái phân tán trên Кар thê 
ao hữu hiệu những tiều 


giới. năng 
chuẩn văn hóa của họ và gợi cảm hứng 
cho họ để sån sinh ra một nên văn hóa 


Do Thái chính cổng 


ách Pháp điển và thực hành 
‚ có một tám quan 


trong 


trong kinh ngu; 
trọng vô song đối với tất cả các dân 
tộc. Ông chấp nhận ý niệm thắn bí cảm 
nghiệm của sự thông hiểu giữa con 


người và Thiên Chúa. Sự cứu chuộc 
trong tôn giáo là chủ để trọng tâm tỉnh 
g. Ông tin rằng các triết 
học vé tôn giáo và xã hôi học đã giúp 
соп người dính kết với nhau hơn. 


TRIẾT НОС АМ ĐỘ 


Buổi ban đầu của triết học Ап Dó 
rất mơ hỗ. Tuy nhiên không còn gì phải 


nghi ngờ là người ta đã tìm thấy nhữt 
tác phẩm triết học đứng dẫn, viết dưới 
hình thức cách ngôn. trong những thể 
kỷ hơn 1000 nàm tr.CN. Từ đó, chỉ mới 
Không đây 200 пат, phương Тау mới 
bất đầu ý thức về tâm quan trong của 


tiếng Phan, ngôn ngữ của triết học An 


"¬.ÔÔỒÔ 


Độ cổ xưa. Phần lớn cách suy đoàn siêu 
hình học của người An rất khó hiệu và 
chưa bao giờ được tiêu chuẩn hỏa 
Khởi dâu của triết học Ап Độ được 
úm thấy trong những са vịnh của bộ kinh 
Vë đà. trong sách Upanishad kém quan 
trọng hơn, và trong xách Bhagavad Gita 
Một trong những cách trình bày có hệ 
thống lâu đời nhất của triết học Ấn Độ 
là cuón Sankhvu. Người ta nói rằng 


người tìm thấy sách này là Kapila, sông 


Thin Siva, thâu Vishnu và thán Krishna 


T s 


(unh thiêu mt góa phu 


rước Đức Phật Gautama. Карпа là 
người theo thuyết båt khả trí và chông 
ui nhất 


пуёп luận Brahman trong 


sách Upanishad 

Sách Vaisesika, một hệ thống triết 
лос Чо Ulaka (Kanada) sáng lập, dua 
ra một cách diễn giải hữu thần hơn vé 
Hữu thể 

Sau quá khứ mơ hó này của các triết 


học Ап Độ khác nhau, xuất hiện cấu 


trúc vĩ đại của Phật giáo một tôn giáo 
dà gắn như biển mất khỏi quê hương 
Än Đô của nó để làm say mê nhiều 
dẫn tộc lắng giếng ở Myanma, Trung 


Quốc, Nhật Bản và những người có 


đấu ос sâu sắc trên khấp thể giới 
Trong tất cå những tài liệu thành vẫn 
và са Khúc bạn đấu của các triết gia An 
Độ, người ta đều thấy chủ dé xã hội nội 
båt của sách Upanishad: Hãy tìm Atman 
và người sẽ üm thấy Brahman, nguyễn 
lý thần thiêng, hanh phúc tôi сао, пісе 
bàn của Phật giáo. Trong những kinh 
г 
diễn giải của kinh Vedanta (Cuối vë đã), 


xách cô của bộ Veda (Уе đã) và tron 


thể giới hiện tướng này của chúng ta có 
vẻ như chỉ là một ào ảnh: chỉ có một 
thực tại dich thực tức là Brahman 
Atman. chìa khóa cho mọi sự khôn 
ngoan đích thực nằm trong sự đồng nhất 
hóa linh hon với Brahman. 

Người chú giải kinh Vệ dà xuất 
chúng là Shankara (năm 800), 

Rất nhiều triết học của Ấn Độ bị hiểu 
sai, bị diễn giảng sai và bị dùng sai trong 


những tín ngưỡng më tín và trong việc 


cấu tạo sai những ý niệm siêu hình tôn 
giáo kỳ quái. Tự phủ nhận biến thành 
tự lạm dụng: lính hòn sẽ đầu thai vào 
xúc vật: tính thiêng liêng của sự giam 
hàm tâm hôn trở thành thiên đường của 
khất sĩ. Tuy thể, vượt ra khỏi sự náo 
đồng và những cảnh hån loạn của 
quang cảnh tón giáo đương thời của Ấn 
giáo. từ nay mãi mãi chỉ còn lại ánh sáng 
chói lòa của Đức Phật Gautama và 
những người khác. những người đã rõ 
ràng tỏ ra có khả nắng nhìn thấy sự thật 


trong cái vinh hãng. 


anh xe thể gối cua Pht gián Täy ате, mü tà 


“hng giai doan сна ме phat HIỂM nòi tai theo 


cach cua Phät gido 


Die Phật vù Y canh dii cua Мей В du thế L 
iht Xy 
[ Л 


ĐỨC PHẬT, GAUTAMA 


BUDDHA, GAUTAMA. (563-483 
СМ). Từ “Buddha "có nghĩa là 
được soi sáng (tự giác) 


\gười 


i soi sáng người 


Người tỉnh ngộ 


Мий đây irèn trán của hối đẳng cáp 
chinh ở Ấn Độ 


N e, 


lại làm thức tính ý thức su thật trong 


đồng loại”. Phật giáo được coi là sở hữu 
sự khôn ngoạn hoàn hảo và những 


năng siêu nhiên. Theo học 


y › có một dòng Buddha 
(Phật) xuất hiện trong lịch sử nhân loại 
từ thời thương со xa xôi cho đến tương 


lai xa vời. Người mà, trong lịch sử được 


idi biết đến như là Buddha (Đức 


Phân), ban đầu có tên là Siddhartha = 
Tất Đạt 
đích của mình) hay Sakyamuni 


а - (Người đã hoàn thành mục 
Thich 
Ca Mẫu Ni (Hiển nhân của bỏ tộc 


a tộc Gautama. 


một đẳng cấp chiến binh đã nắm quyền 
cai trị bộ tộc Sakya. Thể theo một sê 
học giả, những bài tường thuật xưa nhất 
về đời sống của Ngài đã được viết ra từ 
khoảng 200 đến 400 năm sau khi Ngài 


qua đời. Nhưng, tất cả những bài tường 


thuật này chấc chấn là nói lại một cách 


khác những truyền thống khẩu truyển 


difa trên đời sông của Ngài. nêu ra trong 
bản tóm lược chỉ tiết về những 


giáo thuyết Бап đầu của Ngài. Ngoại 


trừ một số người triệt để hoài nghi, da 


xố các học giả déu đồng ý rằng Ngài 
đã cưới người em họ Yasodhara ở tuổi 
19 và 


sinh ra trong 


có một người con trai, Rahula, 
uộc hôn nhân này. Không 
có sự thống nhất về đặc tính với những 


hoạt động của Ngài. 


Dw L'håt thôi còn tre, trèn їй dën cát Bó P 
та Ngài đã phat Нив (nhan biệt Риѓ giác 


Có điều rất chắc chắn là. Đức Phàt 
đã bắt đấu trầm tư mặc tưởng về ý nghĩa 
сиде đời tron 
lần vặt Khi Ngài ý thức được 
những bất hạnh và đau khổ của con 


g những пат còn trẻ và 


cảm thây bị d 


người, nó đã khiến Ngài quyết định tìm 
га dường lối để an ủi và cứu vớt nhân 
loại. Ở Ấn Độ và qua khấp Phương Đô, 
соп đường trí thức đã giúp Ngài có thẻ 


tìm ra cách giải cứu nhân loại. có nghĩa 


là một cuộc số 


du mục để tìm những 
ác hiển nhân — chính 
là người lang 


lời khuyên của 


những người này cũ 


ui điên thờ ở Bodh Сата, na ie Phdt sinh ra. 
ty Mã ĐỀ d bèn trai алс coi là іп dut сти cdr 
ЖИ mã йшй сїйїн cất d Рийс Phật đi # aa 


váng (phat Hui 


thang = và trắm t mặc tưởng một mình 


Sau 6 пат nghiên cứu vẻ con người, 


cuộc đời. và các giáo thuyết, i tin 
rằng Ngài đã khám phá ra sự thật. và từ 
đó đã cống hiến phán còn lại của đời 
mình cho việc cải tạo những người khác 
của Ngài. Ngài đã từ 
gia đình để chu du khấp 
vùng thung lũng sông Hằng như một 
người hành khất. Bao quanh Ngài là một 
ũ 


theo các ý tưới 


bỏ của cải và 


đoàn đệ tử càng ngày càng đôi 


xông đời hành khất như Ngài. và сиб! 


cùng hợp thành một dòng tu 


дё 19 


Phật giáo giảng dạy bốn chân lý cao 
cả, đó là đau khổ. hiểu biết nguyên 
nhân đau khổ. được giải thích bằng 
chuỗi nhân quả, rũ bỏ đam mê, như một 
phương tiện giải thoát khỏi đau khổ: sự 
thật, đường lối để thoát khỏi đau khổ 
bằng một hệ thống kỷ luật đạo đức. Đức 
Phật gọi những chân lý của Ng 
cả, vì Ngài coi sự cao cả là đạo đức. Dù 


là Người giảng а 
Ngài tránh ха siêu hình học và tón giáo. 

Phật giáo dà bành trướng khắp miễn 
Đông Á và là niềm tin ở Srilanka, Nhật. 


— 


Trung Quốc, Đông Dương. Thái Lan. 
Mianma, và Tây Tạng. Dù rằng. Phật 
о đã trải qua nhiều sự sửa đổi trong 
những пий Ở Ấn Độ. quê hương 
của Đức Phật và Phật giáo, Phật giáo dà 
im từ năm 1200. Những при 


Sanatana. Ti 
bố rằng, theo ý kiến ông. ngày пау bản 
chất của những giáo lý của Đức Phật là 
một bộ phận trong toàn bộ Än giáo 


đại, cla Ấn Độ (1000 năm tr CN) gồm cô 
sách Rig Veda (Ca vịnh dàng lên các Thần), 
Sama - Veda (Sách hát của tu sĩ) Yajur — 
Veda (Công thức cứng tế), và Atharva — Veda 
(Ca khúc Thần bi). Ta có thể tìm thấy trong 
phán suy đoán triết - thần của các kinh sách. 
này, những kiến thức sâu sắc бт sửa. Sau 


, này, được mó rộng và bổ sung thêm với các 


sách Sutra (kinh Phật) và nhiều sách giáo 
khoa khác về ngữ pháp, thiên văn, y khoa w.., 
gi là những sách Vedanga ("Thành phần của 
kinh Veda"), và những sách khái luận triết 


VEDAS - KINH VỆ ĐÀ. В) sách nhiều tập, cổ 


học như là sách Upanishad. 


VEDANTA - KINH ОЙ VỆ ĐÀ. The ng 


nguyên là “phán с của bộ Veda”, được hiểu 
theo cả nghĩa thời gian và biểu tượng. Từ ngữ 
này được áp dụng cho các sách Upanishad và 
hiếu hệ tư tường khác nhau dựa trên các sách 
ấy. Đặc biệt là, giáo lý công phu trong các 
sách Bramahsutra của Badarayana, được các 
triết gia sau này, chẳng hạn như Shankara, 
Ramanuja, Nimbarka, Madhva và Valabha chù 
tải lai và йа đổi. Để tài trưng tâm à dé tài đã 
thấy trong các sách Upanishad về mỗi liên hệ 
cửa Vũ try hôn và cá nhân hồn. Shankara cho 
rằng Thượng đế và linh hồn đồng nhất với 
nhau, còn Madhva cho là khác nhau, còn 
Ramantja thì cho rằng tuy khác nhau mà lại 
đồng nhất với nhau. 


———— IffIMlft ti Ан DÔ 


Ca vinh ca ngoi Agni trong hu hàn của vách Rig 


Verda. 


ЗАСН SANKHYA. Hệ thống tiết học Ấn Độ 
cổ nhất, tién Phật giáo và triết học nổi bật 
của thời anh hùng ca. Những hệ thống sau 
này kể cả các giáo phái Phật giáo đã phê 
bình sách Sankhya. Sách Sankhya ra đời 
như là sự tổng hợp đầu tiên của các sách 
Upanishad; chúa đựng giáo lý oó vẻ mâu thuẫn 
nhau: Sự bất biến và thuần khiết của tư ngã 
(Атап) và sự sáng tạo thể giới của tu ngã 
túc là thực tại duy nhất. Đối vớ sách Sankhya 
thi rõ ràng là những gì thay đối thì không ý 
thức được và những gì ў thức được thì không 
thể thay đổi. Do đó nó nỗ lực giải quyết sự 
màu thuẫn trong các sách Upanishad bằng 
cách hy sinh thực tại độc nhất Atman và 
bằng cách phân chia cái thật thành hai: cái 
có thật như là thay đổi và cái có thật như là 
không thay đổi. 


— 1 


САС SÁCH UPANISHAD. Gồm hon mòt trăm khái ап tiết hoc của Ấn Độ cổ đại. Ми ba cuốn cổ nhất 
| (handogya, Brhadaranyaka, Aitareya, Taittiriya, Katha, Isa, Mundaka, Kausitaki, Kena, Prasna, Svetasvatara, 
Mandukya, Maitri) phán lớn có trước, khởi nguyên của triết học Hy Lạp. Những sách ấy nú tiếng về phán 
bàn luận dën các vấn để bản thể học, siêu hinh học và đạo đức học vả những sự nghiên cứu sâu trong 
bản chất của linh hồn con người, hay tư ngã, Thượng đế, cái chết, tinh bất từ và sự diễn giải biểu tượng. 
của việc їшїп thủ nghỉ thức cử hành nghi IÈ. Ta còn có thể nghiên cứu nhiều điều trong những sách 
Upanishad cổ hon kể cả những trường hợp söm nhất của quyến bỏ phiếu phổ thông, những cuộc dõi thoại 


YAJNAVALKYA 


YAJNAVALKYA (Vào khoảng năm 
600 tr.CN). Không có sự đồng 


các học giả về việc Yajnavalkya có phải 


giữa 


là một nhân vật lịch xử hay là môt cái 
tên giả dùng chung cho một nhón triết 


gia và gi 


gi thì cái tên này cũng 
có liên quan đến sách Brhadaranyaka 
tử 


Upanidhad. Sách này chẳng nhi 


trong хо 13 sách Upanishad lâu đời nhất 
mà còn được coi là cuốn sách mạch lạc 
và soi sáng nhất trong 13 sách ấy. Nó 
tiêu biểu cho sự phát triển triết học sóm 
nhất của tôn giáo Vệ đà. trước giai doan 
khởi đầu sớm nhất của triết học Hy Lap. 


Bộ Upanishad giảng dạy niềm tin 


vào Brahma, thực tại lớn độc nhất. như 
niềm tin vào 
nghiệp chướng. Nghiệp 
© nghĩa là ảnh ћи 


là nên tàng của sự són 


sự luân hôi 


chướng, Бап 


của hành động con người, như là cách 
giải thích sự thưởng lành, phạt dir. có 
È bất công hay không hiểu nổi và là 


i thoát linh hồn qua sự 
ách 


hiệp nhất của cá nhân với Brahma. Š 
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triết học, những nụ cười nổi tiếng và một chuỗi các giáo su triết học kế tiếp nhau. 


Brhadaranyaka trình bày những giáo lì 
пау dưới hình thức tưởng đổi cò dong 


Sri Shankaracharya, пеші da dit га nh lini 
chi gidi міт nhat cua bå Upanishad, vån сдп 


gii diie dèn ngày пах. 


ISVARAKRSNA 


ISV. 
Isvar 


RAKRSNA (Thế kỷ 5). C: 
krsna có liên quan để 
ifa thể kỷ 
Š và có lẽ là cổ nhất trong sáu hệ thôn 


tên 


Sankhya Karika, soạn ra vào 


triết học truyền thống của Ап Độ. Người 


la cho rằng, tri 


t gia Kapila là người đã 
sáng lập ra hệ thống ду. Triết học Sankhya 
đã tuyển cảm hứng cho Đức Phật. sống 
vào khoảng một thế kỷ sau đó, 

Trườn 


phái Sankhya chia sè với 
khá 


những hệ thốn 
thần, bán thần 
nhung nó quan niệm những vị йу như: 


niềm tin vào các 
ma quý An Đỏ, 


SHANKARA 


SHANKARA (Тһе Ку 9). Shankara 
là nhà chú lón nhất, thậm chi là 
một triết gia lớn nhất của Ấn giáo, 
Những bài tường thuật vé ông được 
trang trí bằng những huyền thoại và 


thần thoại quy cho ông những quyền 
nàng xiêu phàm. Ông được tôn kính 
nhu một Thánh nhân và như một học 
ша mà những giáo lý và thực hành đã 
có ảnh hưởng lớn. Ông đã hệ thố 


2 hóa 


triết học của sách Upanishad, và trong 
phần chú giải của mình d ò 
kinh Veda 
được coi là một nhà c: 
cũng như l; 
luận luôn luôn có thiện chí. hà 


nhiều đoạn của 


cách ôn hòa và 


bao dung v một nhà tranh 


hái 


có thể chết và cũng bị luân hôi. Trái 
hệ thống 


có chỗ cho một Thiên 


với ý niệm Brahman tron; 


này tuy 
đối phủ nhân sự tồn tại của một vị thần 
П, 


như thể. Triết học Sankhya là bi qui 
сої mọi vật tón tại như là dau khổ và 


п mạnh đến sự khúc 
à vật chất. 
Sự giải thoát khỏi đau khổ có thể đạt 


nhi nguyễn. п 
biết căn bản giữa linh hôn 


đến bằng cách nám bất nhận thức vẻ 


а linh hôn và 


ме di biệt tuyệt đối 
àt chất, Có lẻ học thuyết 


moi hữu thể 


Shankara 


bác bỏ mọi học thuyết di biệt với học 
thuyết của ông. Ông phủ nhận sự liên 


g cấp và dòng dõi. và tố 
cáo ào vong phân cách con người nhu 
là nguyên nhân của sự trói buộc con 
sười vào hiện sinh có điều kiện, vào 


аё ® 


xinh, tử. Tín ngưỡng là công cụ giải 
phóng con người khỏi sự vô tri và nô lệ 


hóa, Tín ngưỡng không được phân biệt 


với chiêm niệm. Sự thật phải được hiểu 
bằng tỉnh thần nhưng trực giác tỉnh thần 
cao nhất dàn đến sự hiệp nhất của cái 
biết, cái được biết và trí thức. Shankara 
thường mô tả con đường đi tới mục tiêu 
ấy là phủ nhàn cá tinh trong tư tưởng 


cảm xúc và hành động 


Jagatguru Thäs day thë gidi) Sri Shankaracharya 


Arisna Tirth tu vin Сатаан o Paris, tring 
пеша phán làn ngii Ат Pò thea Àn уйй, damu 
ч dő Aè tue Shankaracharsa йи ёп 

Trà gia lin nhất cua Ñn Dò, trong th L Ф, 


GIÁO PHÍI нн VISHNU: mm trong nay nhóm 
triết thắn chủ yếu lớn ăn khớp với Án giáo. 
Giáo phái ấy tôn vinh Vishnu như là hữu thể 
tối thượng đã sáng tạo và duy tri thế giới theo 
chu kỳ bằng bħuti và kriya saktis, hay quyển 
nàng biến hóa và sản sinh của mình, tương 
đương với causae materialist е! efficiens, Vị 
Р trí của linh hồn con người trong sự phát triển 
Sri Madhva, triểi gia nhi nguyên thế Ау thi 13 này được giải thích theo nhiếu cách khác 
của п Độ. Mei chu гїл ón thể etdi khiic nhau, tùy theo mối quan hệ của nó với nền 
Biệt uí bàn chải vòi hön con пкийї. tàng thế giới, занад theo kiểu của giáo 
phái này. 
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tia Ån Dë he U 


Катанија, triết gia men bic 


11. бн đã phat biểu vè тийи hoc thuvë của 
kinh Vedanta trong pham vi truyén (hồng cna 
Vishnu gido. Ong tuiều hồ rằng vü tru và linh 
Афи ca hai dén là nhung sinh xmi và Мён hia 
сша ping tav hoa. mòt quan dièm gån tri quan 


điềm của Spinoza. 


Sri Vallabhacharsa. ni tiếng trong thë LV 15 
Möt trong nhng nha nghièn cử hòn vé kinh 
Vedanta và Vishnu gido. Ong là nhà chi gidi hin 
cria kinh ми = cit- ananda, sich sièn hinh hoc 
cna người dà nhàn thuc đâu dù vë minh nhu lù 
mòt phin của mui thie tai và thut tat nhu тд 


phån của chinh minh. 
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THUG HÀNH VOGA 


KINA YOGA (Yogasutra): Là tác phẩm lùng 
danh của Patanjali, trong đỏ người ta tìm 
thấy Yoga là một trong những hệ thống triết 
học lớn của Ấn Độ. Nó chủ yếu là một kỷ luật 
tinh thần gồm 8 giai đoạn để đạt đến tự do 
tình thần mà không bỏ qua sự chuẩn bị về 
thể lý và luân lý. Theo quan điểm triết học, 


| tác in Phật (sura) và đa số sách chủ gải 


| 
những sách ấy được lèn kết vời sách Sankhya, | 
tuy vậy không phải là không có những thiên | 
hướng hữu thần. | 


Patanjali, tác gia 
сиби Vogasutras, 
trong dó người ta 
fim thất: Voga, một 
trong nhng hé 
thöng lön nhi của 
triči hoc Àn Độ, 


Тийё hoa sen trong Yoga. Hoa sen là Biểu пату 


chaosu thudn khit cua An Dò со). 


{ТЇРЇН 


Panchuvati, mat Ramakrishna dà dat n vu hone 
твр vòi Me vù tru. 


Sri Ramakrishna (1836-1886), triếf giá Мп dai 
со nhiễu ảnh ming nhai của Än Юд. Öng dë 
sáng lập nhiéu hi nghiên ciu kinh Vedanta ở 


phun Тау. Theo f diën giải của ông, nenbt ta 


cú thé dat dën Samadhi. hay giai doan сибї cảng 
của чё nhận thúc Thiên Chia, thông qua Do 


Thai gido củng nhu Kit gido va Hoi giáo. 
Vivekananda là nguti kê tục con đường dai döng 
trung thân lục 


Den thờ Dakshineswara 
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Swami Vivekananda 


VIVEKANANDA, SWAMI 


VIVEKANANDA. SWAMI (1862 
1902). Được giáo duc ở nước ngoài 
Swami Vivekananda là một người theo 
thuyết bất khả tri. Người ta thầy những 
nghi ngờ duy lý thuyết của ông rải гас 


kinh 
Ramakrishna Paramahamsa. Niềm tin 


trong những giáo lý của 
đơn giản của ông vào triết học nhất 
nguyễn luận của kinh Vedanta và nỗ 
lực tái cỗ vũ sự thống nhất các tôn giáo 
đã làm cho Vivekananda trở thành một 
môn đổ dành hết quãng đời còn lại của 
mình cho việc quảng bá các ý tưởng 


йа thấy mình. Ông sáng lắp ra phái bộ 


Swami Vivekananda nhu là mòt nhà vi tang thang 


truyền giáo Ramakrishna để phục vụ 
từ thiện, đem lại cho An giáo một cách 
áo nhiệt tình, và 


tiếp cận việc truyền 
nhân mạnh đến khía cạnh tích cực của 
kinh Vedanta rằng: "Tất cả là Brahma, 
do đó việc phục vụ соп người như là 


Thương để tốt hơn là lặng lẽ (гат tư 
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mặc tưởng”. Người ta thấy rõ ảnh hưởng 


của ông trong tác phẩm của những triết 
gia như là Radhakrishnan và Aurobindo 


chăng hạn. trong việc phục vụ xã hội 


TAGORE, RABINDRANATH 


TAGORE, RABINÐRANATH ( 1861- 
1941). Rabindranath Tagore. nhà thơ 
trữ tình lớn nhất của An Dó hiện đại 
cũng là một nhà soạn kích và tiểu 
thuyết giá thành công và tác giá rất 
được kính trong của nhiều sách khái 
luận triết học. là hậu дис của một gia 
tộc Brahman со xưa, Mục đích lớn của 


đời ông là làm sống lại những lý tưởng 


của Ấn Độ cổ đại và đồng thời giúp 


cho việc hiểu biết nhau hơn giữa Đông 
và Tây, Thái độ của ông dối lấp với 


thái độ của Gandhi mà những phương 


pháp bị ông xem thường 


Tagore tả Helen Keller 1930, New York 
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và truyền bá những tư tưởng Ап Độ trèn 
khăp thể giới. Anh hưởng của ông còn 
thấy rõ ngay cả trong thái đó chính trị 


của Mahatma Gandhi 


Sau khi học luật ở Anh quốc, Tagore 
quay vé quản lý điển sån của pia đình 
trong 17 năm, Năm 1901, ông dà sáng 
lập trường phái của ông. trường phải 
Abode of Peace Trú vở của Hòa bình, 
trong dó các môn sinh được đào tao theo 
những nguyên tắc của ông, Khi ông đến 
Anh quốc năm 1914, nơi mà những bài 
thự Giranjali (Bài са hiển té) được xuất 
bản bằng tiếng Anh do chính túc giả biên 
soan, ông đã được tiếp đón nòng nhiệt 
và danh tiếng của ông đã lan truyền kháp 
châu Âu và châu Mỹ. Ông là người châu 
А đầu tiên nhàn được giải Nobel năm 
1913. Năm 1915 ông được phong hấu 
Sau cuộc tần sát ở Amritsar, ông có ý 
định từ chối tước vị để phản đối chính 
quyền Anh ở Ấn Độ. nhưng thay vì làm 
thể ống đã đồng ý (hoa hiệp 


Các bài thơ của Tagore đã được dịch 


ra nhiều thứ tiếng. và thơ ông đọc lên có 
âm thanh quyến rũ mãnh liệt trong các 
bản chuyển ngữ. Sự căn đối hài hòa của 
nhân cách ông, biểu lộ trong những tác 
phẩm của ông, luôn luôn gây ấn tượng 


cho bất cứ ai đã gặp ông. Những nguyê 
tác đạo đức của ông không dung thứ 
những thứ đạo lý thủ đoạn hay cho phép 


dùng những phương tiện vì mục đích 


của chúng. Lúc nào cũng xẵn sàng phản 
kháng bất công và bách hại. ông là một 
đổi thủ Меп trung của chủ nghĩa Đức 
quốc xã và chế độ Hitler. Triết học của 
Thiên Chúa 


ông d 


trên mem tin rằng 


AUROBINDO. SRI 


AUROBINDO, SRI (1872-1950). 
Là con của một thầy thuộc nói tiếng 
người Bengal. Aurobindo đã được đào 
tạo ở Anh nơi ông được gởi đến từ năm 
lên 7. Trở vé Ấn Độ пат 21 tuổi, ông 
đã phục vụ bang Baroda, 3 пат sau, 
trong những chức vụ hành chính và 
тїп dạy khác nhau; năm 1906 ông 
đã từ nhiệm ở Bang Baroda. Ông đã 
dàn trước Gandhi trong việc tổ chức 
phong trào quốc gia kháng chiến thụ 
động, 


7 năm sau khi ông từ bỏ hoat 
dòng chính trị ở Bengal. Bị chính quyền 
Anh cẩm tù một пат vì bị cáo buộc 
làm chính trị, ong đã rời Bengal sau khi 
dược phóng thích năm 1910, đến xống 
ú thuộc địa Pondicherry của Pháp và. 
từ đó trở di, chỉ quan tâm đến việc trước 
tác và giảng day. Hai cuốn xách tổng 
hợp các lý thuyết của ông: Cước sóng 
Шап thánh. thiết học của ông và Tổng 
lợp Yoga. hệ thống Yoga của ông. Ông 
cùng đã soạn 3 tập thơ, và từ năm 1914 


tự hiện thực hóa dän dẫn trong con 
người. Không mấy quan tâm dën định 


mệnh trên trời. ông nhấn mạnh rằng sự 


hoàn hảo của con người sẽ đến trong 


đời đang sông. 


Sri Aur 


hindo 


đến 1921 ông là chủ bièn của ARYA, 
một từ Бао triết học. Năm 1926, опг lui 
vẻ Ashrama. nơi ông sống cách biệt 
ngoai trừ mỗi năm một vài lån xuất hiện 


trước công chúng 
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К 
Mohandas Gandhi 
GANDHI, MOHANDAS KARAMCHAND 
GANDHI. MOHANDAS KARAM- 


CHAND (1869-1948 
da số người Ап Độ mà còn nhiều người 


Chẳng những đại 
phương Тау dà dóng ý вап cho Gandhi 
tước hiệu “Mahatma”, nghĩa là “T 
hồn cao cả”, và đã kính trọng ông như 


ảm 


là bậc thấy vè sự khôn ngoan và thánh 


thiện, đồng thời cün 


công nhận tài 
năng và lập trường chính trị kiên định 
của ông. Ít nhất trong thời hiện đại, 
không có ai bằng Gandhi vè khả nàng 
sử dụng vũ khí tỉnh 1 
chính trị 
chống 


cho mục đích 
vé việc làm cho không ai 
được sự kháng cự của những 
người không có quyền lực. Ông đã được 


и xe. 


Sri Radhakrishnan triểi gia п Pò daan thii 


tôn thờ như là quốc phụ của nhà nước 


Ап Độ mới, nhưng chỉ ít lầu sau khi ông 
đã thực hiện được lý tưởng về một nước 
Ấn Độ tự do, lý tưởng mà ông đã đấu 
tranh trong gån nửa thế kỷ, để thực hiện. 


ông đã bị một đứa con cuồng tín của 


chính dân tộc mình ám sát 

Gandhi đã phục hồi sự tự tin của 
Ап giáo sau khi ông đã được thấm 
nhuần tư tưởng văn minh phương Tây 
và đã bác bỏ tư tưởng ấy. Năm 1889, 
ông đã được triệu đến tòa án Luân 
Đôn, rồi trong 17 năm, ông đã là luật 
sư ở Nam Phi trước khi trở thành quán 
{u cho chính nghĩa của 
An định cư tại nước này 
m 1914, ông quay về Ấn Độ và năm 


1919, ông đã khởi động Satyagraha, 
(Phong trào tìm kiểm sự thậu. Từ năm 
1920), ông mở chiến dịch bất hợp tác 
với chính quyền Anh. Nhiệt tình với 
Ấn giáo như Gandhi, ông cũng chịu 
ảnh hưởng của học thuyết bất bạo 
động của Tolstoy, học thuyết này đã 
trở thành tiếng hô xung trận chính trong 
cuộc đấu tranh chống lại chính quyền 
thống trị Anh, chính quyển đã được 
ông coi là vô cùng xấu xa. Bất bạo 
động được ông coi là "chịu dau khổ 
có ý thức”, không phải là một sự quy 
phục ý chí của người làm điều а 
là đặt toàn bộ linh hôn con người chống 


lại ý chí của bạo chúa, Nó có nghĩa là 
sự khôi phục một luật cổ của Ấn Độ 
là luật tự hiến tế. Ông nhiễu lån phản 
kháng những người coi ông là một 
người không thực 
tự mô tả mình là một “người lý tưởng 
chủ nghĩa thực hành”, và tuyên bố rất 
đúng là "biết ró hàng triệu người dân 
của mình”, và “không công nhận một 
Thiên Chúa nào ngoài Thiên Chúa 
hiện diện trong tim của hàng triệu 
người âm thẳm chịu đựng. Ông cũng 
tuyên bố rằng ông nhân ra sự hiện hữu 
của Thiên Chúa trong khi hàng triệu 
người không thể nhận thấy như ông. 


hay vào đó ông 
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TƯ TƯỞNG TRUNG H0A 


Trong số hàng trăm trường phái của 


tư tưởng siêu hình học Trung Quốc, có 


hai trường phái nội båt nhất là Lão giáo 


) 


(100 năm trước Socrates Пау hơn nữ 


và Không giáo, trười 


e phái sau dè dẫn 


đến một sự diễn giải vụ hình thức 


Trong khi Khổng giáo coi tu thân 
là nguyên tắc cao nhất thì Lão giáo. 
mi 


màithámnhuàn một tinh thần thân 


bí và trắm mặc sấu thắm, đã mở ra cho. 
người xưa соп đường (đạo) di đến sự 


bình lặng và giác ngộ nội tâm. 


lanfhrubne thành cố của Trung Quất đã có tm 


фиат trong trong tiệc có lập triệt hoc Trung Hoa 


% e 


TNI HOG ЇЇ DÂN ТОС THÀN TIÊN 


Ba nhà hin triểi: Due Рій, Кбе n và / anti 


Phàt 
rời bỏ nơi phát sinh của mình là An 
ch khó hiểu, đã tìm thấy ở 


Trung Quốc nhiều tín dó trung thành 


0. tôn giáo đã 


до thời trung 


Dó một 


và sùng đạo. Cũng chính tại Trung 


Hoa, lån đầu tiên. đã nở rộ bóng hoa 
kỳ lạ là Thiển (Zen), một phương pháp 


trầm tư để đạt đến con tim của Phật 


qua trực giác. Phật giáo Thiền đã tìm 


được nhiều bạn hữu và tín đổ ở Nhật 
và Mỹ châu. 


Аў lån dem dèn chủ те Ahõng T tièn dain tiệc 


mang thai бле. 


KHỔNG TỬ 


KHÔNG TỬ (556-479 tr.CN). Khổng 
Phu Tử, vị thầy muôn thuở (Vạn thë sư 
biểu) của Khổng giáo. đã được chính 
thức thờ phượng từ năm 195 tr.CN đến 
191 


nhưng việc cúng tế theo truyền 
thống và 


ап còn tiếp tục hầu như mọi nơi 


ü Trung Quốc. Không Tử đã sống trong 


một thời kỳ văn hóa suy đổi. nhưng 


những giáo lý của Ngài và cách cư xử 


gương mẫu của Ngài đã có tác động lớn 


đối với sự phục hôi đạo đức, tỉnh thần và 


sy phục hưng văn hóa trong dân tộc 
Trung Quốc 
ai và những xung đột chính trị 


chấp nhiều ảnh hưởng 


гр 
rội bộ, dấu ấn của Khổn 
văn minh Trung Quốc không nhiều thì 


ại 


g giáo trên nën 


i vẫn trường tôn. 


АЛ hdn chu của тей hành, hai con pine 
vå тїт thấm linh theo truyền шу, шй Шел 
rào lục hõng Phu Tu vita ra đồi 


Khöng Tù 


Không 1 
Pythagoras và một số nhà tiên trí Него, 


ử. một người đồng thời với 


đã chu du khấp Trung Quốc tro 


khoảng 14 năm, quan sá 


giảng dạy 


và thu phục được ngày càng nhiều 


môn đổ. № 


ài dạy thi са, sử học, âm 


nhạc, và tuần thủ truyền thống. Ngài 


đã công hỗ lý tưởng tu thân. mà nên 
tảng là quá trình học hỏi. sự khôn 
ап, có đạo đức và doan chính. Học 
VỀ sự tưới 
những mối quan hệ của con ng 


thuyết của № 


đồng loại đã 


n như đi đôi với ý niệm 


Khuôn vàng Thước ngọc. Ngài đòi hỏi 


những người theo Ngài phải thực hành 
các đức tính chân thành, công bàn 
ời 
vài һ thúc họ 


nhân hậu, nhà nhận, tôn kính ng 


và thờ kính tổ tiên. 


sống hòa hợp với chính mình, vì đó là 


một điều kiện bắt buộc để có sự hài 


hòa giữa cá nhân và vũ trụ. Đôi khi ông 
nhưng 


không nói đến niềm tin vào một vị thắn 


đã nhắc đến ý niệm "Thiên 
tối thượng. Ngài luôn hô hào rằng mọi 
lạo đức phải được 
hướng vào sự tu thân, lợi ích chung và 


năng lực trí thức và 


hòa bình trong xã hội và vũ trụ 


đã làm một thượng quan trong một thời 


"Đi fuyng có “Dich "của Kinh dich 


% а 


gian ngắn, dùng quyền lực của mình 
để tạo ra những cải cách, và dë trừng 


phạt những kẻ xấu. ngay cả khí họ Їй 


những vị quan lớn. 
ài không được nhà cầm quyền 


Ahöng Phu Ги vòi mån dë Chu Ти, lang thang 
trong vng doi mii 


Ahöng Phu Tù miệt mài nghiên ciu Kinh dich 
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Khöng Phu Tử đếu hàm Lào пё 


Айше Phu Tù Hải các món đệ д mòt con vl, 
Ngäi chicho các män đệ tháytmh cach vö thnämg 
cua moi våt châi 


Айн Phu Tò nghièn ciu åm nhac cua ngudi 
tát d có kha nàng nhin thái Bên trong cuộc di 
cta ho, nhi trong tranh cua Ku Ñ ai Phi 


TÜ TƯ 


Tử Tư (Khoảng năm 335-288 tr.CN) 
Là cháu đích tôn của Khổng Phu Tử. Ông 
thường hay gợi đến thẩm quyền của tổ 


tiên: nhưng ông cũng phát biểu những tư 
Khổng Tử đã bắt 
đầu phân biệt giữa tri thức thật và tri thức 


tưởng của chính ö 


giả định trong khi Tử Tư tiến hành suy 


mọt! 
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Một irang wach trong Bò Мей kinh của Khöng 
gido, пао thë hó 12. 


niệm vé tính cách tương đối của tri thức 


con người về vũ trụ. Ông đã cố gắng phân 


loại hành động càng nhiều càng 


tốt và đã tin tưởng rằng thực tại vũ trụ có 
ít 
cứ hiển nhân nào có ý thức vẻ các bổn 


thể được xao chép trong cá tính củ 


phận đạo đức và tinh thần của mình. 


гар % 


MÀC TÚ 


MẶC TỬ (Khoảng nám 470-396 
trCN), Sau khi Mạnh tử đã thành công 
trong việc làm mất uy tín học thuyết 
của Mặc Tử, các nhà tư tưởng và công 
chúng đã không biết đến ông trong 12 
ў t giáo Trung Hoa còn 
giữ được một số ý của Mặc Tử. 
Gần đây, trường phái Мас Tử lại được 
giới trẻ Trung Quốc áp dụng. Họ coi 
đó là một đường lối cứu văn Trung Quốc 
khỏi những rối loạn thời nay. Mặc Tử 
là một vị tướng quân hiển hách và là 
một quan nhân tài Ба. 

Triết học của ông phối hợp linh 
đạo tôn giáo với chủ nghĩa duy lý vị 
lợi thuyết. Ông cũng được coi là nhà 
luận lý học thông thạo về biện chứng. 
Sau khi theo Khổng giáo, ông đã tố 
cáo những người kế tục Khổng Phu 
tử là đã quá chú trọng đến nghỉ lễ và 


ng 


HUË THI 


Huệ Thi (Thế kỷ 4 trCN). Những 
tài liệu về giáo lý của Huệ Thi chỉ còn 
được bảo tổn trong Kinh sách của Trang 
Chu, người tiền hô sáng chói của Lão 
giáo, người đã coi ông là địch thủ đáng 
kính nhất của mình, và dĩ nhiên đánh 
giá ông cao hơn Khổng Tử. Huệ Thi 


10 e. 


bác bỏ nim tin trước Ма của Thấy 
minh vào định mệnh. Ông coi sự tỉnh 
khiết của con tim cao hơn sự thích 
đáng về hình thức trong việc chu toàn 
các luật nghỉ thức. Ông tuyên bố tình 
yêu đại đồng bất kể đến quy chế pháp 
ý và do đó được gọi là "sứ dó của 
tình hữu nghị giữa con người”. Trong 
khi mình chứng học thuyết của ông là 
ông đã tuyên bố rằng: Thiên 
ng tối cao, cũng như những 
nò lực sâu thẳm nhất trong mỗi cá nhàn 
để đạt tới hạnh phúc. đều đòi hỏi tình 
yêu đại đồng và rằng yêu người đẳng 


loại bao giờ cũng có lợi. Mục đích của 
ông là xúc tiến sự thịnh vượng chung 
bằng cả việc nâng cao đạo đức lẫn việc 
cải thiện kinh tế. Hết lòng với chính 
nghĩa hòa bình, Mặc Tử chỉ cho phép 
chiến tranh tự vẻ và người ta tin là 
g đã ngán chặn được nhiều cuộc 
chiến tranh. 


có lẽ lớn hơn Trang Chu vài tuổi và 
đã qua đời trước khi Trang Chu viết 
xong sách Trang Chu của ông. Trong 
những cách ngôn mà Trang Chu trích 
dẫn, Huệ Thi có vẻ là một đệ tử của 
cháu đích tôn Khổng Tử tức Tử Tư. 
chịu ảnh hưởng sâu sắc của nhận thức 
về sự biến dịch vĩnh cửu và thích nêu 
ra những điều nghịch lý. 


MANH TỬ 


MANH TÜ (372-289 tr. CN). Trong 
những nỗ lực giáo due các vua chúa, 
Mạnh Tử có vẻ cũng không thành công 
hơn người Hy Lạp đồng thời của ông là 
Aristotle. Nhưng trong một phạm vi lớn 
hơn Aristotle. Mạnh Tử đã dùng những 
kinh nghiệm cá nhân của mình để triển 
khai những tư tưởng triết học của mình. 

Mạnh Tử là món đệ của Tử Tư. tức 
là cháu đích tôn của Khổng Tử. Chính 
Tử Tư cũng là một triết gia có ảnh 
hưởng đến lịch sử Khổng giáo. tuy 
kém quan trọng hơn môn đệ Manh Tử 
của mình. Chính h Tử là người đã 
khỏi phục uy thế của Khổng Phu Tử 
bằng cách đánh bại những ý kiến sai 
kiến của 
hai người 


lạc, chẳng hạn như những 
Mặc Tử và Dương Chu. c 
đã trở nên cực kỳ nổi t: à đã cố 
gắng làm mất uy tín của việc thờ cúng 
và học thuyết Khổng giáo. Vào cuối 
đời mình, Mạnh Tử đã soạn ra cuốn 
xách mang tên ông. Cuốn sách này đã 
làng xách thư trong triu 
Những trích dẫn từ sách 
ch 


này đã trở nên loại sách được ưa tÌ 


ở châu Âu vào đầu thế kỷ 18 và vẫn 
còn tiếp tục được ưa chuộn 


Cuốn sách ấy là kết quả của những 
Маһ nghiệm trong những cuộc du lịch 
đài và xa. và của những sư quan sắt 
Kỹ lưỡng соп người thuộc đủ mọi 
cấp từ vua, quan, đến những người ăn 


Manh Ti 


mày. Manh Tử tuyên bố rằng con 
người tự bản chất là tốt nhưng cẩn phải 
phát triển bản chất của mình đến mức 
hoàn hảo nhất có thể được. Mạnh Tử 
nói chính quyển phải phục vụ nhân 
i su thịnh vượng cho. 
nhân dân. Người ta được phép nổi dày 
chống những nhà cai tri tôi. Chiến tranh 
được tuyên cáo là một tội đại ác. 


Чап và đem 


Voltaire và Rousseau đã hơn một lån 
trích dẫn Mạnh Tử. Bằng cách đó, 
nh hưởng đến. ít nhất 
một cách gián tiếp, nhiều nhà lãnh 
đạo của cuộc Cách mạng Pháp. 
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HSUN CHING 


HSUN CHING (Vào khoảng 298- 
338 trCN) là người đã triển khai 
khuynh hướng thuần túy triết học trong 
Khổng giáo lên đến điểm cao nhất 
nó. Tuy п 
nhà thơ lớn và là bậc thấy vë tư duy 
trữ tình, di sầu vào bên trong những bí 


ủa 


ông cũng còn là một 


HÀN PHI 


HÀN PHI (mất 333 tr.CN) Hàn Phi, 
một đệ tử của Hsun Ching và là triết 
gia Trung Hoa lớn nhất về pháp luật 
V vẫn vì ông, với tư cách một cố 
vấn không chính thức cho nhà cẩm 
quyển, đã làm cho một vị thượng thư 
nổi lòng ganh tị. 


TRANG CHU 


TRANG CHU (340-280 tr.CN) 
Nhiều chuyên gia hiện đại vé triết học 
Trung Hoa coi TRANG CHỦ là một 
trong những triết gia Trung Hoa sáng 
chói nhất. Ông là một học giả. một nhà 


102 ә. 


ẩn của tâm hỗn con người. nhận cảm 
hứng từ vẻ đẹp thiên nhiên. Мас dấu. 
їр nhận những quan điểm của 
ас Tử và môt số người theo L 
ông vẫn trung thành với Khổng 
n vào sự cẩn thiết 
ật tự luân lý 
cá nhân, ông mạnh më chống đối sự 
tin tưởng vào định mệnh. 


xự tụ thân của 


Hàn Phí đã tập trung vào việc nghiên 
cứu những vấn để nghệ thuật quản lý 
nhà nước của chính quyền, thẩm quyển 
và sự thịnh vượng chung, ông đã đưa ra 
những quan điểm tương tự như vấn dë 
Jeremy Bentham và những triết gia Anh 
khác theo thuyết duy lợi. Nhưng ông 
cũng chấp nhận những ý tưởng của Lão 
giáo vè sự thật cốt yếu. 


thơ và một bậc thẩy vè biện chứng 
pháp và luận lý học. Nhận thức được 
tính thống nhất của vũ trụ, ông khao 
khát trông mong “hanh phúc siêu 
việt" là điều mang lại hòa bình trong 
tâm trí và giúp con người sống hài hòa 


với thiên nhiên. Khả năng về luận lý 


học và biện chứng pháp khiến ông 
có vẻ là một người trắng trợn lột trần 
sự thật, thích phá hủy những ảo tưởng 
.đã nổi tiếng, nhưng tình yêu tự do 


sông quá lớn đến độ không cho phép 


tông phủ nhận những giá trị của chính 


quyển và xã hội. Ông thường từ chối 
mhüng chức vụ ëm khác 
phê bình Mạnh Tử. Nếu TRANG CHU 
không phải là người sáng lập cái mà 
c chấn 


sau đó được gọi là Lão giá 


ông đã là người tiền hó của Lão giáo 
phạm vi rộng rãi của trí tưởng tượng 


của ông, sự sâu thẳm của tư tưởng ông 


và sức mạnh của văn phong ông, chưa 
một ai trong Lão giáo sánh b: 


LÂ0 TỬ 
LÀO TỬ (Vào khoảng thế kỷ 4 


СМ) Giả thuyết truy 
Lão Tü là một người đồng thời với 


6 
б> 


Соп dän linh thiêng ctia L do Ти, dùng trong ma 


thống cho 


(ийг của Lao Ti тн Їй mot búa hà тён, 


Trang ( hu 


Khổng Tử và là tác giả của tác phẩm 
Đạo đức kinh (Giáo lý về Sức mạnh của 
Đạo) Người sáng lập ra Lão giáo đã bị 


các học giả gån đây phủ nhận, có điều 
chắc chấn là phong trào tỉnh thần mà 
sau này gọi là Lão giáo, đã được khởi 
đồng từ lâu trước khi cuốn “Бао” được 


soạn ra. Cuốn sách ấy không phải là 


một tắc phẩm sáng tạo, mà dú 
là một sự cô đọng những ý tưởng đạo 
giáo đã có sẵn. Người ta nói rằng Lão 


tử là người canh giữ các tài liệu và là 
một thầy dạy các tu sĩ. Ông đã được 
thờ từ thế kỷ 
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fa 


âu Ti cudi trâu mic 


thời 


Thi ban sich Рао йс Linh 


Đạo (Con đường), có nghĩa là trật 
tư thiên nhiên trong vũ trụ. Trí lực con 
người không thể nắm bất hay biểu 10 
thành lời ý niệm ấy, phù hợp với Đạo 
giáo, у 
trong Khổng 
giáo, có nghĩa là, sự hướng dẫn cá 


ngược 


i với ý nghĩa của đạo 
о. Đạo, trong Khổng 
h 
ăn ở theo đạo lý. Đạo giáo là một học 
thuyết thực tại khác với thế giới mà ta 
nhận biết được bằng ngũ quan. Về 


LU WANG (LU HSIANG SHAN) 


LU WANG (LU HSIANG SHAN) 
(1139-1192). Khổng giáo đã trở nên 
uyên bác nhất trong triết học của Lu 
Wang mà tự tưởng đã thấm nhuån tỉnh 
thản Р 
còn là Khổng giáo. Ôi 


àt giáo, tuy 


là hiện thân của lý trí và dạy rèn luyện 
tâm trí bằng cách “Tinh tọa” trong 
trạng thái đó, có thể cảm nghiêm bằng 
trực giác bản chất của sự thật và điều 
thiện. và cá nhãn sẽ hiệp nhi 


Với vũ 


trụ. Tân Khổng giáo đã xuất hiện 


chống lại siêu hình học của Lu Wang, 


coi cách ап ở đạo dú 


chỉ là hậu quả 
a sự thấu thị trực gi: 


vào những bản 
chất của thực tại. Thời gian gån đây 
triết học của Lu Wang đã được tái di 
cập trong tác phẩm "Văn minh và t 
học Đông Tây” (1921) củ 
Mi 
dư luận ở Trung Quốc. 


Liang Sou- 


з. Cuốn sách này đã 


gây XÔI хао 


nhiều phương diện. nó tương tự với 
thực tại do Plato giả định và cò 


a thế giới hữu hình và hiện sinh dich 
thực. Trong sự phát triển sau này của 
bị pha trộn với những 
ý tưởng có nhiều nguồn gốc khác 
nhau, nhưng nó уйп còn là một niềm 
tin huyền bí vẻ tính thống nhất của 
Hữu thể thuần khiết. 


nó, Đạo giáo 
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Trên: Sách hỏi toin bång hat mie cia Dao giáo 
Dii: Minh hua trén сиби địch Dao giáo näm 978 


Мён Bio nnz Anh quất 


аё 105 


PHÙNG HỮU LAN 


PHÙNG HỮU LAN (1895 “ӨЗ 
Giáo sư PHÙNG HỮU LAN, tác 
cuốn sách Tiêu chuẩn lịch sử triểt học 
Trung Hoa và cuốn 
lý (1939). chẳng những là một м 
triết học mà còn là một triết gia 
phương pháp mà cách tư duy và quan 
niệm vẻ thực tại cho thấy những tương 
đồng rõ rệt với những quan điểm của 
George Santayana mặc dù ông đâm rë 
chấc chấn trong truyền thống Khổng 
›. Ông đã hỏi sinh triết học duy lý 
hai anh em Trình Minh Đạo và 
Trình Y Xuyên (1033-1086 và 1033- 
1107, theo thứ tự) để "tiếp tục” chứ 
không phải "đi theo” hai vị ấy. Ông 
phân biệt hai lĩnh vực, lĩnh vực sự thật 
và lĩnh vực thực tế, Theo ông lý trí thuộc. 
về lĩnh vực sự thật nó không ở trong 


n triết học duy 


hay ở trên thế giới mà. đúng hơn. nó 
là một nguyễn lý điều tiết mọi sự xuất 
hiện trong thể giới thực u h vực 
thực të không do lý trí sáng tạo ra, nó 
là tự có. Vi lý trí không th 
еп 


sáng tạo, 
ý, chẳn, 


ất là phải có một пец 


đưa mọi vật vào hiện 
lý ấy gọi là 


giới thực 
xinh thực 
“Nguyên lý 
hết có thậ 


Sự thật không phải là 
nhân mà là những kiểu 


chỉ có thể biết được bản cl 
vực sự thật bằng những sự nghiên cứu 
khách quan và có phương pháp, bằng 
phương pháp qui nạp và luận lý học 
thực nghiệm. Bằng cách này, Phùng 
đã tinh lọc Tân - Khổng giáo, loại bỏ 
những yếu tố Phật giáo đã tràn ngập 
Khổng giáo thời gian trước đó 


MÔ, 
—————— IWfII НОАНЕ КІН СА WY Цр 


Những thành phần khác nhau đã tao tưởng trước kia. Sự tương tự giữa bảng 
thành nền văn hóa Hy Lạp cổ đại. tới mu tự alphabet Ну Lap và bảng mẫu 
một phạm vi nào đó, vẫn còn nằm trong _ tự Hebrở aleph heth là một trong nhiều 


bóng tối. Những kết quả tìm kiếm Кһао bằng chứng đưa ra về sự thân quen giữa 


cổ học gån đây có vẻ nêu ra một ảnh — người Hy Lạp cổ với người Israel và 


hưởng của văn hóa Đông - Tây trên văn những sứ giả thương mại người 


minh Hy Lạp lớn hơn như người ta Phoenicia của Israel. Ngoài những 


Hamer, tác giả huvën thoai của tác pham Їй! ий} Salon (635-559 1r. CN), mòt nhà làm luật lön rà 
«Муке, nhường thiên anh hùng са cổ điều vidai — là mortrict gia diu tièn trong lich af Athen 
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chứng trực tiếp và hiển nhiên này của 
ảnh hưởng Đông phương trên Hy Lạp. 
còn có vô số những sách đạo đức của 
người Hebrơ xưa, chẳng hạn những 
sách khôn ngoan của Solomon xuất 


ệ c triết gia Hy Lạp tiền 
= Socrates hàng trăm пат, và đã không 
khỏi tay những người Hy Lạp 
vượt biển di xa. 

Heraclitus, Socrates và Plato có vẻ 
bão hòa trong trí 
của những nhà tiên trí người Judea. 

Vinh quang của Hy Lạp từ Solon đến 
Euclid và từ Heraclitus đến những 
trường phái của những thế kỷ sau, nghệ 
hùng biện của Euripide và 
lus của Demosthenes và Pindar, 
và kiến trúc thanh 
cả đã làm nên vinh quang của 
а üng đã sup đổ dưới gót 
y của những Soldatesku (chiến binh) 
а Mã giữa thể kỷ 2 TrCN, La Mã đã 
chấm dứt nên văn minh Hy Lạp, 
như dà phá hủy dën thánh Jeru: 
và chấm dứt nên văn minh Carthage. 


học và đạo đức học 


PERICLES 


PERICLES (495-429 tr.CN) Tên tuổi 
Pericles không thể tách rời với thời kỳ 
thường được coi là đỉnh cao của nën 
văn minh cổ Hy Lạp. Trong thời gian 
ông cẩm quyền ở Athens, дёп chư 
thần đã được dựng lên, những nhà điêu 
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La Mã đã san bằng các nơi thờ 
phượng cũng như đã thiêu hủy các tàng 
kinh các của Alexandria và những nơi 
khác. để lại vùng địa trung hải trong 
hoang tàn. Trên cảnh hoang tàn đó, La 
Mã đã xây dựng một đế quốc theo qı 
pháp và khai thác dân sự - tất cả là để 
tôn vinh các Caesar độc tài La Mã, từ 
Caligula đến Diocletian và từ Nero đến 
Commodus. 

Ho dà san thành binh dia dó thành 
Carthage, do những người Phoenicia 
tiên phong và những người Semite 
ắc Phi lập ra. và đã phát 
triển thành một trong những trung tâm 
văn hóa lớn của thời cổ đại. Ngọn đuốc 
của La Mã đã phá hủy, trong một đêm. 
di sản của nửa thiên niên kỷ. 

Bất chấp những sự sa đọa và những 
đấu trường dàm máu của La Ма, nèn 
văn minh Hy Lạp vẫn còn tiếp tục tón 
tại cũng như nên văn mình Hebrơ, và 
cuối cùng vẫn còn sống sau khi những 


trong sa mac 


kẻ moi rợ đã chết. 


khác như Phidias, Myron, Polycletus, 
những họa sĩ như Zeuxis, Parrhasius, 
và Polygnotus, những nhà soạn kịch 
như Aeschylus, Sophocles và Euripide 
đã sáng tao ra những công trình bất tử 
của họ, và Socrates bất đầu trầm tư mặc 
tưởng về giá trị cuộc đời. Chính 
Pericles cũng đã thụ giáo triết học với 


| oleslgflo ` | 
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H-t chi vièt Hy Lap cổ theo Бї viéi đường cày 
1: Bia da 0 Lemnos hi U thù ТЕСУ 

X Sich Khái luận сб nhài bàng tiëng Hy Lup 
thë ks thu? 6 IEN) 

# Chê vičicãò Corinth 

+ Chữ vièt cë Hy Lup ш phai sang trái: Ludt 
таті ò quin dio Magnesia 


Anaxagoras. Ông đã giao phó cho 
Protagoras một nhiệm vu quan trọng 
Ông 
chinh tri và nhàn bàn bén bi trong nên 


i triển khai những gì có giá tri 


n chủ Athens, mặc dù ông không 


thể loại bỏ những nhược điểm của 


chúng. Với tư cách là một chính 
khách, Pericles đã được xét đoán 
khúc nhau. Trong khi Thucydides để 
cao ông, thì Aristotle và Isocrates cho 
là chính sách của Pericles không phải 
là vi lợi ích cao nhất của Athens 
Nhiéu sử gia hiện đại cho là chính 
xách đối ngoại của ông là một sự thất 


bại, nhưng cũng cho rằng, về sau, ông 


đã học được cách tính đúng hơn sức 
mạnh của những địch thủ của Athens. 
Ngay cả địch thủ của ông cũng phải 


Pericles 


Ispasia, ve của Pericles, тї tieng vi nhng đổi 


thoại triểi hoc của bà 
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công nhận rằng chưa bao giờ Pericles 
dùng đến thủ đoạn mị dân. Ông được 
người đương thời coi như là một diễn 
giả mạnh më nhåt mà họ được biết 


đến, hay ngay cả tưởng tượng га. Ông 


không phải lúc nào cũng là nhà hù 
biện, nhưng khi ông đã diễn thuyết 
thì sự thành công chính trị của ông 
hàu như là chắc chấn. Bất chấp mọi 
sự kình địch. ông đã được bầu làm 


Tổng tư lệnh trong 15 nhiệm kỳ, Cho. 


de ёп thuiếi tri người Áâm thành then 


đến mãi những năm cuối cùng của 


đời ông. thẩm quyển vẻ quốc sự của 


ông vån là tối thượng 

Năm 430. vào thời gian kết thúc 
năm đầu tiên của chiến tranh 
Peloponnesia. cuộc chiến tranh đã kết 
thúc với chiên thắng của người Sparta 
trên người Athens, Pericles, trong một 
điển văn tưởng niệm các công dân 
chiến sĩ trận vong, đã bẽnh vực lối 


sống dân chủ của Athens. 


Euripide. nhà soan kich Hy Lap xudi ching của 
тёк іў ТАСА 


teschylus (525-456 Tr.CN). nhà vang låp bi kich 


Ip 


MAP OF HERODOTUS 


Bën trên: Man dó 
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Afecataets neu d 
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Demosthenes í 
khoan тїй ti do cua Athens chóng lai tham 
vong để quất: cna vua Philip Macedonia vå con 


tai би, Alexander. ca hai là mòn sinh cua 


Aristotle. Сиби ийне là möt сиби sich hùng 
bièn kinh điển 


EUCLID 


EUCLID (335-275 tr.CN) Hippocrates 
và Euclid được coi như là những nhà 


khoa học của thời cổ đại kinh điển nổi 
tiếng nhất, nhưng không một tác giả xưa 
nào ghi nhận được ngay cả một chỉ tiết 
nhỏ nhất vẻ tiểu sử của Euclid. Từ chính 
những lời phát biểu của Euclid và từ 
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384-322), прий bénh тис khöng 


PHUT LÄM CHUNG CUA DEMOSTHENES 


những ám chỉ xưa nhàt của các học giả 
Hy Lạp đến những tác phẩm của ông, 
ta có thể kết luận rằng ông đã sống trong 
triều đại của Ptolemy I cùa Ai Cập (305: 
285 Tr.CN), 

Cuốn Stoicheia (Những nguyên lý 
cơ bản) của Euclid là căn cơ của các 
khoa toán học cả thời xưa lẫn thời nay. 


Ông đã không viết tất cả, và có lề cũng 


хо ыш 2 


Mông viết ngay cả phàn lớn của sách 
ấy. những khám phá mà ông đã hệ 


thống hóa trong cuốn sách của mình 


Nhưng спас chân là ông đã sửa lại 
khuếch đại và triển Khai nhiều để xuất 
cha những người di trước ông. Ong đã 
cho toán học hình thức còn tón tại đến 
mãi thể kỷ 19, ông đã lập ra пеи chuẩn 
về tính chính xác khoa học mà các học 


giả hoạt dòng tích cực trong mọi ngành 


khoa học vẫn còn chủ trương, dù rằng 


toàn bộ những у тет toán học mới 


đang phổ biển. Các triết gia đã cố gå 


bát chước các phương pháp chii 
minh của Euclid, triết học của Spinoza 
là một thí dụ nổi tiếng nhất vẻ cách 
áp dung phương pháp của Euclid 
Euclid rất thông thạo triết học Hy Lạp 
Những quan điểm cơ bản của ông đều 
dán xuất từ Plato. nhưng ông cũng có 
nghiên cửu những công trình của 


Aristotle và các môn dó của ông ấy 
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PYTHAGORAS 


PYTHAGORAS (5782 


УТО? СМ), 


tay trong thời kỳ Xenophanes và 


N 
Heraclitus Ephesus, khoảng nàm 500 
CN 


huyện thoại và tất cả những nò lực 


Pythagoras đã là một nhân vật 


của các học giả xưa và nay để phân 


biệt giữa cái thật và cá 


à, hay giữa 


những công trình của Pythagoras và 
những công trình của các món đồ ông, 
chỉ đưa đến kết qua là những sự 


2 ta khôi 


phỏng đoán. Nhưi 


' thể nghi 


ngờ gì vé sự hiện hữu của ông trong 
lịch sứ. Mòt số học gii xưa kháng định 


lì ông đã sinh ra ở Syria. nhưng da số 


các học giả lại nghĩ rằng ông đã sinh 
ra trên đảo Samos. và rằng ông đã di 
cứ đến miền nam nước Y sau Khi 
Polycrates lên nắm chính quyển ở quê 
năm S38 tr.CN. G Y 


Pythagoras hình như đã sáng lập một 


hướng ông 


trường giống như một dòng tu tôn giáo 
và chính trị và đã nỗ lực can thiệp vào 
chính tri 

Mọi người đểu coi Pythagoras như 


lì người khởi đầu cách chứng minh 


——- PYTHAGORAS 


toán học và phương pháp qui nap 
Người ta không biết chấc có phải chính 
hay một trong những môn dó của 
đã khám phá ra mệnh để vẻ tam 
giác vuông góc, dà được đặt tên theo 
ông. Người ta cùng tin là Pythagoras 


đã khám phá ra sự quan trong của các 


con xố trong âm nhạc và đã đặt những 


nën móng cho lý thuyết âm nhạc 


Prthag 
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Cũng có sự đồng X chung rằng 
Pythagoras phối hợp khoa học duy lý 
với môn thần bí học tôn giáo và đã tận 
tuy áp dụng những ý niệm và tiên để 
toán học cho sự nghiên cứu các thể 
giới khác. Ông đã ảnh hưởng đến Plato 
và Plotinus, cho đến nhiều nhà thắn 


bí học và siêu hình học cho đến tận 


ngày nay 


iing day гейт canh hèn tn 


{ушун phai Mhens ° Raphael. Vatican 


chinh 


Pythagoras và Theano xinh đẹp, 


ийиги là ngôi đã điều gidi hoc thuyyểf vë чи 
mt linh hn có thë chuyčn qua nhiču sinh thế, 
cd nguni vå våt. Trong vã các món sinh của óng 
có mòt có gái xinh dep. Theano, ngudi phu n? 
“йи tiên dú trò thành một triết gia, có rà 
Prithagoras dà chung minh ràng ho lå dàn ón. 
dàn bà hon là các ri gia, nhi têu nhau. Cuốc 
tinh lùng man cua ho dë có một kët cuc hanh 
тїш 
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Va vĩ của їн Apollo ò Delphia gái trên chiči 
ghè ha chân thdn thanh, “Hux liệu vò ит 
сша cúc "hiển nhân "đực Prthagoras chấp nhân 


W I 


Pythagoras, mà nhüng 
hoc thung dä là сом) 
rachonhu cẩu ré dòi söng 
ҮЛ 


ын» 


Định lí Prthaguras 


пате bång đồng тй 


o йн, MỖI trong 
nhang Nhân vàr Hy Lap län dön nn diis che ao, 
bång Ришта phdp cire = perdue ” (саси dë 
Айтїп sáp) mã Prthagoras dä nghièn cu 


Мн гүш sö tam giác vå binh phuong 


арг Y 


SOCRATES 


SOCRATES (470-399 tr.CN1. Nhà 
tiên trí ở Delphia được mọi người trong 
thời Hy Lap со đại coi là con người 
Toàn trí. Người Hy Lạp thời đó quen 
truyền bá trí thức bằng những cấu tối 
tăm và hai nghĩa. Tuy nhiên, khi được 
hỏi có ai là người thông thái hơn 
Socrates không, họ trả lời môt cách 
đơn giản và rò rằng, không có ai thông 
thải hơn 

Khi nghe được lời phát biểu này 
chính Socrates cũng có phán bối rối 
Ong luôn luôn phủ nhân rằng ông là 


người thông thái hay sở hữu bất kỳ 


kiến thức nào. Đúng hơn. ông có lối 


nói để đáp lại lời tuyến Бо đó là, ong 


là một người ngu dốt và giá trị duy 
nhất của ông là nhận thức được sự 
ngu đốt của mình. Vì thế ng đã chất 
vấn những kẻ khoa trương thuộc nhiều 
ngh nghiệp khác nhau, nhất là những 
nhà viết văn cầu kỳ và những nhà ngụy 
biện, về những kiến thức của ho cho 
đến khi ông cũng tin rằng họ cũng 


hoàn toàn dòt nát như ông. Nhưng họ 
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khỏng chịu thừa nhận. mà cũng 


không nhận ra sự ngu đốt của họ 


Socrates là con của mốt người thự 


Chinh hwang tàn сиба dën tho Delphi 


cất đá và một bà đỡ. Ông thích so sánh 
phương pháp giúp người ta suy nghĩ 
йа mình với nghè nghiệp của mẹ ông 
Trước khi ông bất đầu giảng day 
Socrates đã phục vụ trong quán đôi 


Athens, thành phố qué hương о 


g và 


їй lập được nhiều chiến công trên chiến 


hanh Athens trong thay Аў aeratey 


chức vụ trong nén 
hành chính Athens. Ông có một căn 
nhà trong thành phố. và có một só vốn 
khiếm tốn mà ông đã đủ khôn ngoan 
giao cho một người bạn. cũng là một 
môn đổ của mình, Crito, một doanh 


nhàn nhiều kinh nghiêm. giúp ông sinh 


e công dân. Những kiều 


vách có phần lập dị của ông. thói thích 


bồng đùa và trên hết, việc ông nhiều 


lần từ chối phán đoán phù hợp với mục 


đích của các đẳng phái chính trị đã làm 


cho tình hình của ông thêm tråm trong. 


àm sa doa giới trẻ 


Athens bằng 
mình. Socrates đã bị xử tử. Ông 
nhiều dip có thể vượt ngục. nhưng ông 


Bị cáo buộc là đã 
e những học thuyết của 


nhấn mạnh đến nghĩa vụ của mình là 
phải tôn trọng bản án, cho dù là một 
bản án xử sai. Việc ông thanh thần 
chờ chết và dũng cảm, trong nhữn 
đời ôi 
những người đương thời và hậu thể 
Кат phục. 


giù cuối cùng с li làm cho 


g: 


ё tranh Peloponnesi: trong trậu danh бд 
ông đã eiu chise món sinh yêu mën cua minh là 
ОЛ 


120 xe. 


Socrates không viết thành văn 


học thuyết c 


a mình, ông dạy bằng 


miệng. Các học trò của ông tôn thờ 


dù ông xấu xí và luôm thuộm. 


Nhiều 
thuộc dòng 001 quý tóc ở Athens, 


tời trong số món sinh của ông 


món sinh khác là 
Một số 
ç môn sinh ấy đã trở 


trong khi nhün 
những người bình thườ 
người tron 


thành những triết gia xuất chúng như 
Е 


slid, Phaedo, Antisthenes, Aristippus. 


xà Plato. n úc môn 


ười lớn nhất trong 
å những môn sinh này thừa 
án mạnh đến 
í trị đạo đức, 
và một lôi sông mộc mạc, đơn g 
эме thống nhất của khôn ngoan, 
tri thức và đức hạnh. Trong khi Plato 
biến mình thành cái miệng kèn của 
học thuyết về ý tưởng thì tất cả những 


xinh ау. 


g Socrates đã ni 


niềm tin vào những g 


triết gia thần thiên với Socrates 
g đối học thuy „ Do đó, hoàn 
г chấn là Plato đã di 
quá ха vị trí triết học của thầy mình. 


chỗ 


toàn có thể chí 


Thanh Athens nào thời hoàng kim của nå 


= aksu 


Айй canh vui 


nhng nàng hi 


nghiep, тї кй 


tai điện cho phu ni trong ca 


bia tiệc triều еа ngii Athens 


PLATO 


PLATO (427-347 i CN) 


2300 năm, công trình của Plato đã là 


Trong 


mòt sức sông đem đến cho một số người 


thời lai 


niềm tin ving сае nhất đồn 


làm cho những đầu óc khác bối rối. Ảnh 
hưởng của Plato đổi với các triệt gia 
của nên văn minh Ну Lạp - La Mã cổ 
Anh hudi 


đạt thật là bao la йу vẫn 


còn lớn trang thời trung cô, gia tăng 
trong thời phục hưng cũng như trong 
những kỷ nguyễn của Descartes. Ber 
keley và Hegel, và ngày cả n; 


лу пау 
cũng có những triết gia xuất chúng ở 
Mỹ và châu Âu di theo học thuyết của 
ông, Sự bàn luận vé ý nghĩa đích thực 
củu học thuyết của ông vẫn chưa 
chăm dứt và đưa đến những sự tải thẩm 
định những phương pháp chính của 
Khoa học và triết học hiện dai 

N 


bi đến như thể được hậu nhàn biết đến 


дї có ảnh hưởng sâu xa và bên 


dưới cái tên riêng có nghĩa là “người hiểu 


tông”. Tên thật của ông là Aristocles, 
Thuộc vẻ gia đình lâu đời nhất và quý 


phai nhất của hàng quý tộc Athens mà 


PLATO 


các thành viên thường hay tham gia 
vào việc nấm quyền cai quản đất 
nước. Plato cũng không ngoại lệ. Tuy 
nhiên, những nỗ lực của ông trong vai 
trò chính trị déu đưa đến kết qua là 
thất bại và bất mãn. Từ những kinh 
nghiệm đau đớn này, Plato đã phản 


ứng lại bằng cách sáng lập và điểu 


khiển “Hàn Làm viện” của mình, Đó 


là một trường đại học và một trung 


Plato giu cúc mn sinh cria өте, trinh hẳn trong 


mòt uh ranh kham сип Pompei 


а? 123 


tảm nghiên cứu cũng như là mốt 
trường đào tạo các nhà chính trị tướng 
lai. Vi Plato đã xác tín rằng bất cứ 


ia nào cùn 


sè chết yểu nếu 


quốc 
những nhà cảm quyền của nó không 


phải là những triết gia. Đối với ông 


triết học có nghĩa là khả năng cảm 


nhận thế giới ý tưởng. bản chất phi 
vật chất, những hình thức chứa đựng 
những thực tại có thật và tôi hậu trong 
khi thế giới của những vật hữu hình 
chỉ là một bản sao chép không đắng 


tin cậy, mơ hò, phù du. Những nguyễn 


tắc vé lối sóng chính đáng của con 


đời đã được Plato rút ra từ những 


định luật điều khiển vũ trụ. Tiểu chuẩn 


về hạnh kiểm con người của Plato đâm 


trong những quan niệm siêu hình 
học của ông 
Mặc dù Plato luôn luôn nhàn mạnh 


Sự xác tín của ông rằng trí thức địch 


thực chỉ có thể đạt được bằng sự nhin 
thức những ý tưởng và những hình 
thái và những hình thái vĩnh cửu và 


bất khả biển đổi. ông không hè lãng 


quên hiện tượng biến hóa hay những 
thời kỳ không hoàn hảo của tri thức 
mà ta biết được nhờ cảm giác Пау chỉ 
bằng những ý kiến. Ông là người thân 


trọng quan sát cuộc xố 


hằng ngày, 
quen thuộc với nghệ thuật và thú công 
nghệ, đeo đuôi các khoa học thực 
nghiệm và văn chương. Ông là тд! 
chiến bình cứng cỏi và là một nhà 
thể thao. Опе cũng đã từng chứng tỏ 
là một người bán hàng dạo khéo leo. 
ông đã bán dẫu khi viếng thảm Ai Cập 
và đã thành công lớn mặc dù ông thấy 
người Ai Cập là những doanh nhắn 
cực kỳ sắc sảo. 

Mọi công trình do Plato xuất һап déu 
viết dưới hình thức đối thoại. Da số các 
tác phẩm ấy đẩy гау cuộc sông kịch tính. 
Môi số là những hài kịch уш vẻ, Những 


lời đối thoại đã được рап cho cả nhữ 


ng 
nhân våt lịch sử và những nhân vật giả 
tưởng nhưng ít khi cho chính ông. vì 
ông cho rằng, da số các tư tưởng của 
chính ông là của thầy ông. Socrates. 
Những сиде thảo luận cho phép trình 
bày những quan điểm khác nhau hay 
ngày cả đối nghịch nhau. Phương tiện 
chính để giải thích những quan điểm 
ấy là biện chứng pháp mà chức năng là 
minh họa những hệ quả hợp lý của một 
š giải thích những ý tưởng 


khó hiểu hay để làm sáng tỏ một giả 
thuyết không thể chứng minh là thật. 


Plato thường tìm cách dùng một huyền 


thoại để làm sáng tỏ một tu tưởng hay 
sự thật bằng hình ảnh 
Học thuyết của Plato chứa đựng 


những yếu tổ của một tôn giáo, của 


hoa học thực nghiệm. của một 
hè thống chính trị và của luật ban hành. 
Ong thừa nhận sự phức tạp mà ông dë 
cập đến và ông nhận thức ró ràng tính 
không chắc chấn của những kết quả 
củu tứ tưởng ông. Cho đến lúc chết 
ông vẫn tiếp tục khai triển các lý tưởng 


của ông 


ътфоз 


Мат hinh lập thë đếm canh ca thë có, хан паз 
dún gui là “hinh thë Plata”. Nhung hinh thi a 
Г 


HIẾN hoe vò tinin hoc vau nàs 


g màt ріп iing Аё үйө s nghièn син 


Plato dang MAI chuvèn vòi mõt món xinh 


Điện 


ARISTOTLE 


ARISTOTLE (384-322 trCN), Vẫn 


còn được hà n người thừa nhận 


là triết gia hàng đầu của thể giới 


Aristotle sò hữu một trong rất ít những 


bó óc đích thực là toàn khoa mà 


Л 


а. hI 


phương Tây đã sàn sinh ra. Ông là sự 
phối hợp độc đáo của sự thăm cứu triểt 
học và những khả папе quan sắt sắc 


bén. Ong là nhà tư tưởng lớn. sử 


có phương pháp và là nhà khoa học tự 
nhiền. Mặc dù những đóng 


óp của 
Ong cho vấn đẻ chính của vật lý học 
tất quan trọng và vẫn còn được dùng 
cho đến ngày nay, nhưng những phản 
ánh sau này của ông vé những nguyên 
nhân và nguyễn lý của vật chất đã thiết 
lập ra lĩnh vực của siêu hình học, mà 
theo ngh 


а đen là những gì ở xa hơn 
hay sau vật lý học 

Cốt lôi triết học của ông, chịu ảnh 
hưởng tình trạng phát triển cao độ của 
nghệ thuật Hy Lạp, là có hai phẩn chế 
đối: Vật chất và Mô thức. Mọi vật hoặc 
là vật chất he 


àc là mô thức, Thí dụ trong 
một pho tượng bằng đồng, đồng là vật 
chất có nhiều tiềm năng và khả nắng 
khác nhau: pho tượng là mô thức, cái 
thực tế. Nó là mô thức hình dạng của 
một trong những khả năng của đổng 
Sự phát triển là quá trình nhờ đó vật 
chất trở thành hình dạng và mỗi hình 
dạng trở thành vật chất của hình dạng 


пидме hin trinh ште ñan thin cua Homer 


ШИ 


là mó thức thuần túy hay tự tưởng 


Thiên Chúa, động lực bạn đầu 


họ 


Trong con người, lý trí tượng trun 


то thúc cao nhất, Thực trạng là nguyên 
lý hình thành trong đó mục đích và 
nguyên nhân hợp nhất dể di đến cùng 

Theo Aristotle. hạnh phúc con người 
cốt ở đức hạnh — cái ở giữa hai thái сис 
“ngay cả Khi hạnh phúc không phải là 
do các thân đem đến mà là kết quả 
của đức hạnh và của việc học tập kỷ 
luật cách nào đó, điều hiển nhiên là 
nó là một tron 


những gì linh thiêng 


nhất trên đời; vì có vẻ như là phản 
thưởng và cứu cảnh của đức hạnh là 


dëu thiện tôi thượng và tự bản chất | 


thiêng liêng và được chúc phúc 

Ong đã quan niềm trạng thái hoàn 
hio như một chế độ dân chủ trong đó 
айп chúng bị hạn chế và trong đó 
gáo dục có muc đích phát triển sự 


cfg tráng của thể xác và đức hạnh 


Aristotle và тёп sinh cua бн, Alexander, vua 


асет, 


Cnòe đùi của ông. cüng nhucuoe й cua cha дни 


Philip, dén danh dë chinh рис ийн а 


Aristotle sinh ở Stagira, và đến Athen 


để làm món sinh của Plato (và sau này 


là người phë binh Plato) Ông đã sống 
vài năm cạnh bạo chúa Hermias và đã 
lấy cháu gái bạo chúa. Sau dó ü lâu, ông 
nhận nhiệm vụ giáo dục соп trai của 
Philip Macedonia, người được hậu thẻ 
biết đến như là Alexander Đại để. 


Vu dm sit run Philip Macedonia, nguiñitheo chti 


nghin dë quát: ngwi han hú chu Aristotle. trong 


tav nhng ngwi Hy Lap уён tự do, 336 АСУ 


a 129 


Ống dẫntừ — Ống dẫn từ 
động mạch chù tĩnh mạch 


~ Bể thận 


Bảng quang 


Dương vật 


Hè thöng bài ti rà sinh duc của dóng våt cá rú theo nui Aristotle mó tå пп chu thich bảng chù n 
là những từ mã Aristotle đã dùng. Nhiững tứ тї tieng đương ngày пау được viết bằng chữ nghiêng 


Ống dẫn tü Ông dẫn từ 


đông mạch chủ дй mach 


' 
Su hop nhât 
của ống dẫn 
trở lại 


Phấn đấu của 
tinh hoan 


| { 
| ' 
| | 
! ' 
' 
| ' 
! ' 
' ' 
' 
' 
' 
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Ông dẫn có Màng mỏng bao 
nhiều дап mò rộng boc tinh hoan và 
dọc theo tinh hoàn ống dẫn tr lại 


Nhung hë thông sinh duc và bài tiết của döng vat có ru nhu Алм må ta trung cẩn Historia 
animalium cia Ông (инт v lục thich trong ngode là nhng danh tự khoa has tèn dar. những i bi khát 


dich từ những danh tena Aristotle) 


үт 131 


Sau Khi Plato qua đời. ông đã trở lai 
Athens để sáng lập một trường phái 
Ü ghè thuật, chính trị, vật 
„ các hé thông khoa học tự nhiễn. 


з đã day 


luận lý học và triết học ở trườn 
học (Lyceum). Trong những năm cuối 
đời, ông đã bị kết án là Không thờ các 
thân và bị trục xuất khỏi Athens, Ong 


đã qua đời không bao lâu sau đó 


1 2 
MAU 
1 
LUA Tranh vë giti phan trin Khai dudi тие но 
7 
Nong Khó 
МАТ _ KHÔNG Ат МАТ 
VANGT KHÍ ĐẤT — ең 
шй Lạnh 
NƯỚC 
I 
BOM GIẢI 


Lie da tử tinh, tò tting va tidich, theo Агын 


luru cua Aristotle nlui da duje mt tác gia thai 


trung có quan di 


\ Фе 


ắc thung hita Nhièn cua Arivtotle 


илмий hàn rë mën phap của Mhen 


NGUOI 
ĐỘNG МАТ CO VU 
LOAI BO SAT & СА 
ВАСН TUỘC & СА 
TÔM CUA 50 
CÒN TRUNG - 
LOAI NHUYÊN THÊ 


LOP HÀI TIỂU 
BOT BIÉN 


m, 
ШҮ 
Càr cao ch? 


М 


#ëc thang Thièn nhièn cua Aristotle 


THALES 


THALES (Vào khoảng 635-545 
trCN), Trường phái triết học lâu đời 
nhất trong lịch sử của nền vin mình 
Tây Phương đã do Thales, một công 
dân Miletus ở tiểu Á, sáng lắp ra. Mặc 
dù, ông được mọi người công nhan là 
người khai sáng ra triết học Ну Lap. 
ông không phải là người gốc Hy Lap 
mà là hậu duệ của một gia tộc Do 
Thái (Carian), và đã có được phần lớn 
kiến thức khoa học và kỹ thuật do 
ảnh hưởng của Babylon và Ai Cập. 


Thales đã khởi xướng, trong tư tưởng 


Mực nước biến 


Thales 


Thales do Крите cich 
dën con tàu проф hiển, 
Tam giác EHP dng 
dang vòi ram giác EBS. 
Dodó EH dói vöi HP rhui 
là EB däi rải ВУ. Từ EH, 
cony MP "Ò Вий сй dën do 


s шс, ta có thë tinh ra ВУ 


triết học Hy Lạp, ý niệm vé thế giới 
hiện có như là sự biến hóa củ 
đơn chất vũ tru. tuyên bố rằng nước 
là chất liệu căn bản và là nguồn gốc 
của mọi sinh vật 
đặc biệt này không thỏa mãn 
người kế vị ông. cách ông phân biệt 
nhiên biểu hiện và môt 
ai có thể hiểu được. qua những 
chức nàng thống nhất và 
lý trí. đã 
tiếp tục truyền 
Ну Lap. 

Toàn thể thời cổ dại Hy Lạp - La 
Mà đã tón kính Thales như một trong 


ên kết của 


п quan trọng lâu đài và 


im cho các triết gia 


ANAXIMANDER 


ANAXIMANDER (610-547 tr. N): 
Anaximander là người Miletus, ó 
người viết tiểu luận triết học Hy Lạp 
sớm nhất. Là môt môn sinh của Thales. 
ông cũng là người Hy Lạp đầu tiên vë 
bản dó và đã nổi danh vì phát mình га 
những dụng cụ thiên văn học. 

Cuốn khái luận On Nature (Вап vẻ 
ё сар đến sự 
ìm kiểm 


Thiên Nhiên) của ông di 
phút triển vật chất. Trong v 
những nguyên lý cơ bản, đã dẫn đến 


*Thất Hiển”. 
nhiều phát minh 


ông đã nổi danh vì rất 
khám phá quan 


åt thực xảy га vào ngày 28-5, 585 
trCN, trong khi một trận đánh lớn đang 
lệt giữa hai quân dôi 
Ông cũng là một 
doanh nhân khéo léo đã làm giàu bằng 
cách nám độc quyền việc buôn bán 
đầu Oliu trong những năm khan hiếm 
mà ông đã tiên đoán được. Thales giảng 
day bằng tiếng Hy Lạp, nhưng бпр 
không viết một cuốn sách nào, 


ме hiện hữu của mọi vật, Anaximander 
đã không bỏ qua những yếu tố kinh 
qua bằng trì giác. Ông đã tán thành ý 
niệm apeiron trong đó vũ trụ được 
triển khai từ võ tận bằng chuyển động 
xoay tròn. 

Cả Anaximander và những người 
đồng thời với ông không ai phân tích 
ý niệm võ tận. Tuy nhiên ông đã đưa 
ra những lý thuyết liên quan đến 
ân, những khả năng 
vô tận trong việc tổ hợp các phẩm tính. 
và sức mạnh sản sinh vô tận. 


không gian vô 
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XENOPHANES 


XENOPHANES (Khoảng 580-485 
trCN) Xenophanes sinh ở Colophon 
vùng tiểu Á. Ông là triết gia đầu tiên 
của văn hóa Hy Lạp đã trình bày ý 
niệm vé một Thiên Chúa độc nhất. có 


thật, vĩnh hằng, tối thượn: 


đối lập với 


những ý tưởng vè các thần của các thi 


sĩ và những sự sùng bái dân gian, là 


những cái mà Xenophanes đã tuyên 


bố r 


anh më rằng dà được hình thành 


ANAXIMENES 


ANAXIMENES (585-535 Ir.CN) 
Cùng với Thales và Anaximander, 


Anaximenes là một người trong bộ ba 


các triết gia quan trọng của Milesia 


Тат quan trọng của ông do ở việc ông 
đã công bố phương pháp theo đó sự 
biến hóa được trình bày như là kết quả 
của những quá trình ngưng tụ và làm 
loãng. Học thuyết này dự báo sự phát 
triển cá 


định luật vật lý. cơ học và 
vật lý học 

Ông cũng cố gắng định nghĩa thực 
thể cơ bản cấu thành vũ trụ. Anaximenes 
đã nhiệt tâm tổng hợp các học thuyết 
của những người Milesia đi trước ông 
bằng cách phát biểu rằng. những tính 
chất của không khí là đủ để giải thích 
bất cứ cái gì hiện hữu, nhận thức được 
bằng trí giác và trí tuệ. Ông chủ trương 
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theo hình ảnh con người. Thiên Chúa 
như Xenophanes quan niệm, thách 
thức mọi đường 101 hiểu biết của con 
người. Trong những ý tưởng vẻ vật là 


Xenophancs. một người 


học của бпр 
duon 
dua trên trười 


thời với Pythagoras, chủ уси dà 


t phái triết học Milesia 


Có lẽ vì muốn tuần thủ nghiệm nhật 
tôn giáo của ông mà Xenophanes đã 


g cuộc đời di trú, lang thang hết 


sô! 


nơi này đến nơi no. từ khi rời bo quê 
nhà ở Y 


MÖT TRONG NHỮNG NGƯỜI КИА 
SINH RA HÌNH HOC 


Anaximenes 


rằng không khí cũng vô tán như 


apeiron của Anaximander và cũng thật 
HERACLITUS 
HERACLITUS (Khoảng 540 - 480 


tr.CN). Một trong những triết gia khí 
phách nhất của thời со đại Hy Lạp. tự 
hào và đỏc lập. Heraclitus đã phát biểu 
hết sức chân thành ý kiến của ông vé 
những công dán Ephesus của ông. Họ 
phải di treo со mình và trao thành phố 
cho những người trẻ tuổi vì đã trục xuất 


Hermodoros, người tốt nhất trong dám 


họ, Quá chán ghét những âm mưu chính 


tri và những cuộc cải cọ ẩm ï của những 


Heraclitus của Ephesus 


Пат trong tiện Bào tùng Candia cua Agora d 
Gortyna. Củng trinh thë k thù nhi, sav chip tử 
hin göt thë ki З.С У 

Hinh lông: Dang tién Ephesi thë Ау 5 CV cho 
thà hinh mimg ti 


như nước mà Thales coi là chất thể cơ 
bản trong vũ trụ 


đấu óc tiêu nhân, ông dà rời bỏ thành 
phô để đi tìm an ủi và cảm hứng trong 
vẻ đẹp và sự vĩ dại của thiên nhiên 
Còn đổi với những người Ephesia, ông 
đã có một mong muốn kỳ kạ: Phải chỉ 
xự giàu có của họ không bao giờ suy 


sụp để có thể lộ rò sự vô dụng của họ 


thì còn tốt hơn biết bao! 


Thuộc dòng dòi quý tộc. ông đã coi 
thường quản chúng. Nietzsche người 


thần phục ông đã đồng ý như sau 


Heraclitus 


ү, 137 


Theo tôi, ông là một người đáng giá 


bằng 10,000 người. cứ cho là ông là 
người tốt nhất”. Ông tin tưởng rằng. 
quần chúng không thể hiểu được bản 
ất Thiên Chúa. Quả thật. họ không 
thể theo kịp Heraclitus trong chuyến 


ch 


bay bổng của lĩnh hôn ông, và vì thế 
họ đã gọi ông là triết gia của bóng tối 

Từ chiều cao tỉnh thần của ông. ông 
đã lột trần sự sùng bái ngàu vật và tư 
tưởng ti tiện của họ và tự coi mình 
ngàng hàng với định mệnh và thần 
linh mà tất cả déu là chân. thiên. mỹ 
Ông quan niệm thế giới, không được 
sáng tạo trong thời gian mà đã có từ 


АМАХАСОВАЅ 


ANAXAGORAS (500-428 trCN) 
Nỗi tiến 


là triết gia cuối cùng của các 


triết gia lớn lonia, Anaxagoras sinh ở 
Klazomtene, trên bờ biển Tiểu А của 
Lydia. Ông là bạn của Pericles và thấy 


của Thueydides, Euripides và nhiều 


triết gia Hy Lạp nổi tiếng khác, ông là 
triết gia dầu tiên đã chọn Athens làm 
quê hương. Ong được tôn kính trọng 
vọng cho đến khi, trong một cuộc thẩm 
vấn của một Кё cuồng tín, ông đã bị 
cáo buộc tội phạm thượng khi nói rằng 
mặt trời là một khối đá nóng đỏ và 
mặt trăng cùng một chất thể giống như 
trái đất. Mặc dù ông bị kết án tử hình. 
các bạn bè có thế lực của ông đã cứu 


ông thoát chết 
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muôn thuở như là dang tuôn chảy, và 
chiến tranh là nguồn gốc khai xinh ra 
mọi sự. Tuy nhiên. có môt chu kỳ, từ 
ngọn lửa vĩnh cửu qua sự tàn tạ. đến 


sy da dạng của vạn vật và lại trở lui 


qua sự bảo hòa, hài hòa và hòa bình. 
Mọi sự đều là tương đối – соп khi đẹp 
nhất so với con người cũng là xấu 
bệnh tật làm cho sức khỏe hấp dàn 
Qui phục 


trật tự, lý trí và sự khôn ngoan đưa đến 


hơn, cái ác thành cái thiện 


mãn nguyện. Linh Поп, một tia váng 
ất tử và, 


sau cái chết, lại trở về với đại hẳn mà 


của chất thể các vì sao, là 


nú có liên hệ 


Chân dụng Anaxagoras trên dö 


g tiên cổ 


ZENO ELEA 


ZENO ELEA (Vào khoáng 490-430 
trCN) Sự tỉnh tế của Zeno Elea đã là 
để t 


ài bàn cải bất tận cho các triết 


а 
và nhà toán học, kể cả những người ở 
thể kỷ 20. 


Zeno là một học giả và một chính 


trị gia. Theo truyền thuyết, ông chống 
lại bạo chúa; và khi bạo chuá Sicilia 
tra tấn bắt ông phải phản bôi các đồng 
chí chính trị của ông, Zeno đã dùng 
ràng cất đứt lưỡi mình và đã ném lưỡi 
vào mặt kẻ tra tấn mình 

Zeno chia sé các ý tưởng của 
Parmenides, thầy mình, về ý niệm 
thống nhất và bất khả biến đổi, ông 
phủ nhận sự đồng nhất hóa các đơn vị 
xổ học với các điểm hình học của 
Pythagoras. Những lý luận nghịch lý 
của ông chống đối lại ý niệm chuyển 
động nhờ đó mà những người Achil- 
les với con rùa và mũi tên bay đã trở 
th 
bảo vê học thuyết của Parmenides 


nh nói tiếng - đã được đưa ra để 


PARMENIDES 


PARMENIDES (Vào khoảng 
504-456 tr.CN). Cho tới thời gian gån 
dày. triết học đã chấp nhận những y 
niệm cơ bẩn của Parmenides, chưa 
kể nhiều sự phê bình, sửa đổi và tổ 
hợp với những ý tưởng khác. Chính 


Những lý luận ấy đã là những dự báo 
thô sở cho những ý niệm toán học vẻ 
liên tục và уб hạn. 

Cũng như Parmenides, Zeno đã lưu 
trú ở Athens vài năm. Người ta nói là 
ông đã phát minh га nghệ thuật biện 
chứng mà Socrates đã thụ giáo ở ông 


Parmenides là người đã khai sáng sự 
phán biết giữa thể giới cảm tính và 
thể giới khả trí. Chính ông là người 
đầu tiên đã giả định môt thực thể 


bất khả phân hủy và đã dùng nó như 
là cơ sở cho những xét đoán không 
có chứng cứ cụ thể của ông. mặc 


dù ông đã không diễn tả rõ ý niệm 
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йу. Chính ông là người 


đã bất đầu phản bị 


ệt chân lý khoa 
học với ý kiến phổ biến. Bằng cách 


này, Parmenides đã ảnh hưởng đến 
Empedocles, Leucippus, và Democritus, 
những Nhà 


Hegel không phải là tri 


у biện và Plato, trong khi 
lì cuối cùng 


EMPEDOCLES 


EMPEDOCLES (490-435 tr.CN) Sinh 
ra @ Acragas (Agrigentum), trên bờ biển 
phía nam cüa 


Zmpedocles, cũng 
ng như ау mình là Parmenides, 
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di theo Parmenides bàng cách sáng lập 
siêu hình học dựa trên luận lý học 
Parmenides, người sáng lập ra trường 
phái Elea, đã tạo hình cho một đã 
tính chính của tinh thần Hy Lạp, chẳng 


những có ý nghĩa đối với triết học Hy 
Lạp mã còn cá ý nghĩa với cÃ nghệ 
thuật Hy Lạp và cảm nhận về hiện sinh 


của n 


tời Hy Lạp. Đó là vì ông coi 
nhất, sự bình an và sự 
ti hạn những đường 
mức. Khát vọng thông nhất đã làm ông 


ài nghỉ giác quan: ước vọng bình 


ап đã làm ó 


g phủ nhận thay đối: nhu 
au về giới hạn đã làm ông quan niệm: 
191 không thay dôi. như là có hình 
i và bắc bỏ ý tưở 


уе võ tận hay 


miền nam nước Y: có lẽ ông là một món 
dô của Xenophanes và Amenia, một 


đời theo học thuyết Pythagoras. Có 
lưu trú vài 


điều chắc с 


là ông 


năm ở Athens, nơi mà, theo Plato. 


Socrates d đã thụ giáo 


p ông v 


nhiều ở vị tr 


а lớn tuổi hơn này 


đã được nuôi dưỡng trong truyền thông 
Pythagoras. Ông đã cố gắng phối hợp. 
truyền th y với triết học và khoa 
học tự nhiên chủ nghĩa c 
Ông khôn 
quan của 


Milesia 
chia sẻ sự nghỉ ngờ giác 


Parmenides, và cũng như 


thay mình, ông đã soạn triết học của 
mình bằng thơ, Một vài mảnh của hai 
cuốn khái luận, một cuốn có tựa để 
On Nature (Bàn Về Thiên Nhiên) và 
cuốn Ма là Purification (Thanh Luyện). 
vẫn còn giữ được. Từ thanh tẩy. rất 
quan trọng trong thí ca và mỹ học, lån 
đầu tiên được dùng trong cuốn Thanh 


luyện, Học thuyết vé tứ tượng, nước. 


lửa, không khi. và đất. rất phổ biến 
trong suy nghĩ dàn gian về thiên nhiên 
trong hơn 2000 пат, có lẻ có nguồn 
góc từ Empedocles. Theo ông. sy biến 
hóa Чо hai sức mạnh cơ bản tạo га, tình 
уби và xung đột. Sức mạnh thứ nhất 
là nguyên nhân của sự phối hợp: sức 
manh thứ hai là nguyên nhân của phân 
ly. Ông giải thích bản chất vũ trụ. các 
chức nàng của cơ thë, và các hoạt dòng 
«йа linh hẳn như là kết quả của những 
xung đột, Triết học của ông là một sự 
pha trộn giữa sự tưởng tượng thân bí 
và quan sất Khoa học, Ong là người 


chống lại chính sách bạo tần và là 


Bai MÃN mang cua tè tiing eriu Ë wpedaefes 


Empedocle 


người làm nhiều phép la đã tuyên bó 
mình là một vi thân. Có hàng trăm cầu 
chuyện vé ông ở Hy Lạp cổ đại và Y 
Người ta tín ràng ông là người sáng 
lặp trường у khoa đầu tiên. Cái chết 


huyền thoại của ông được giả định là 


ông đã nhảy vào miệng núi lửa Etna. 
Đó là một nguồn cảm hứng cho nhiều 
thí nhân trong đó có: Matthew Arnold 


và Friedrich Hoelderlin 


ША 


KHÔNG KHÍ БАТ 


NƯỚC 


Ung tử nètinh cua Empedocles 


GORGIAS 


GORGIAS (Vào khoảng 483-375 
trCN). Sau Protagoras, giáo sư triết học 
quan trọng nhất và được trọng vọng 
nhất là Gorgias, sinh ở Leontini ở Sic- 
ily. Ông đã được thành phố quê hương 
của mình gởi đến Athens với tư cách 
lãnh đạo sứ quán để yêu cầu được giúp 
dð đánh lạ 


cuộc xâm lãng của 


Cyracuse. Ông đã thành công trong 
: thuyết phục người Athens, những 
người này đã bị ấn tượng sâu xa vẻ tài 


vì 


hùng biện của ông 
Gorgias thường được nói đến như là 


PR0TAG0RAS 


PROTAGORAS (Vào khoảng 480- 
410 1r.CN). Giáo sư F. C Schiller, người 
sáng lập nhánh Anh quốt 
nghia thực dụng hiện đại, thường 
mình là môn đệ của Protagoras. Ông 
nói như vậy có lẽ là vì Plato đã thuật 
lại một câu nói của Protagoras, phát 
biểu rằng Protagoras không tin vào 
chân lý tuyệt đối và chủ trương rằng, 
ý kiến của người này có thể tốt hơn 
ý kiến của người КІ 
đó không đúng. 

Trong khoảng 2300 năm, 
nguy biện, mà Protagoras là người cao 
tuổi nhất, được biết đến trong lịch sử, 


a chủ 


ác mặc dù ý kiến 


nhà 
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một thí dụ về sự trường thọ. và điều đó 
đã được gån cho tính vị kỷ lớn của ông. 
Ông khôi luôn luôn dùng 
dưng đối với cả những đau khổ lẫn hạnh 
phúc của người khác. Ông đã triển khai 
thuật hùng biện như là thuật 
mà không có một điều gì, ít nhất là triết 


học có thể hạn chế khả năng của nó 
Để chứng minh luận án n 
đã tiến hành từ thuyết tri giấc của 
Empedocles. Ông đã viết một cuốn khái 
luận Bản vẻ Thiên Nhiên, một cuốn Kỳ 


Gorgias 


thuật hùng biện và nhiều bài ca tung. 
Chỉ còn hai mảnh nhỏ có lề là của cuốn 
khái luận vé Thiên nhin. 


đã được coi như là những người vỏ 
liêm sỉ bóp méo sự thật. Friedrich 
Nietzsche chính là người đã phục hỏi 
uy tín của họ và từ đó sự đóng góp 
của họ cho triết học mới được đếm 
xia đến. Plato. người đã khởi xướng 
ý kiến không thuận lợi vẻ các nhà 
ngụy biện và làm cho hậu thế lên án 
họ. dù không nghe được bản án 
đó ngoại trữ Protagoras. 

Protagoras sinh ở Abdera và nghiên 
cứu triết học, nếu không phải là một 
môn sinh của Democritus thì cũng là 
một môn sinh của thuyết duy vật 
nguyên tử. Ông đã đến Athens nơi mà 
điều kiện sinh hoạt của ông có vẻ như 
đã thay đổi nhiều lần. Pericles đã đánh 


giá cao ông và đã giao cho ông việc 
soan thảo hiến pháp cho thuộc địa Thurii 
ở Attic. Nhưng các sách của ông đã bị 
thiêu hủy công khai ở Athens và ông 
đã bị bách hại vẻ tội báng bổ. Năm 416, 
Protagoras bị n tử hình nhưng ông 
đã trốn thoát về thành phố quê hương 
của ông. 

Nhiều đổ đệ của Socrates đã thụ 
giáo Protagoras từ trước. Không một ai 
thay đổi (һау dạy 
như là một sự chuyển sang một triết học 


trong xố họ coi v 


LEUCIPPUS 


L.EUCIPPUS (Vào khoảng 460 
trCN) Tất cả các nhà vật lý học hiện 
đại đều có thể được coi như là những 
môn đệ của Leucippus Miletus, người 
sắng lập ra thuyết nguyên tử mà các 
tư duy đã dẫn đến những kết quả bao 
la trong khoa học và đời sống thực 
dụng. Lý thuyết của ông, cho rằng vũ 
trụ gồm một số vô hạn những phần tử 
được đặc trưng bằng những dị 
lượng. đã trải qua nhiều sự thay đổi 
quan trọng, nhưng vẫn còn giá trị ngay 
cả sau khi những nguyên tử “không 
thể phân chia” đã có thể bị tách ra. 

Tất cả những công trình của 
Leucippus, trong số đó có các cuốn 
Megas Diakosmos (trật tự lớn của vũ 
trụ) và Peri Nou (bàn về tâm trí) là những 


rất khác lạ. Tuy nhiên, Protagoras đã 


thuật ngụy biện có thể làm biến đổi 
những сат giác của cử tọa. Mọi cảm 
giác đều là thật cho đến khi nó được 
nhận thức và chỉ là thật khi có được 
cảm nhận thực tế. Protagoras là một 
trong những người sáng tạo môn hùng 


p. khoa học về ngôn ngữ và 
Ông đã viết nhiều 
¡ bốn mảnh nhỏ. 


biện H 


sách mà nay chỉ còn la 


cuốn nổi tiếng nhất, đều đã bị thất lạc. 
CN, các tác phẩm của 
ông ái xuất bản cùng với những 
tác phẩm của Democritus, môn đệ ông, 
trong cùng một su tập, điều đó đã dần 
Epicurus đến chỗ phủ nhận sự hiện hữu 
trong lịch sử của Leucippus. và một số 
học giả gẩn đây cũng đã phát biểu ý 
‚ Nhưng, như Aristotle và 


kiến như vå 
Theophrastus đã nhận xét. có những dị 
biết giữa những học thuyết của 
Leucippus và Democritus. Mặc dù 

à sáng tao ra ngữ vựng của 
nguyên tử Hy Lạp, ông vẫn còn 
“t hơn với các nhà vũ 
trụ học lonia của các trường phái cổ. 
trong nhiều khía cạnh, trong khỉ 
Democritus có một quan điểm thuần túy 
khoa học về những hiện tượng vật lý 
và tinh thần. 
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DEM0CRITUS ABDERA 


DEMOCRITUS ABDERA (460- 
360 trCN) Мас dù chỉ còn vài manh 
hiếm hoi của vô só những tác phẩm 
của Democritus, vẫn còn đủ những 
tài liệu dé chứng tò răng ông là một 
trong những triết gia lớn nhất của Ну 
Lap: xuất chúng như là một khoa học 


gia cũ ng như là một triệt gia; 


một người ngàng hàng với Plato và 
Aristotle; và môt người mà tứ tưởng 
và tỉnh cảm rất gån với người thường 
Người ta đã đặt ra nhiều huyen thoại 
vẻ сибе đời ông. Người ta nói là ông 
đã du lịch từ Ethiopia và Ai Cấp đến 
Ba Tư và Ấn Dà. Chấc chấn ông đã 
viếng thâm Athens, nhưng không ai 


sZ 


Democritus 
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Metrinlorus, tri gia Hy Lap thë ki СА 


Mån sinh cua Demarin 


đ đẩy để ý đến ông. Plato, người 
đồng thời với ông chưa bao giờ nói 
đến Democritus, nhưng Aristotle và 
Hippocrates trích dán ông thường 
xuyên. Các huyền thoại mó ti 
Democritus như là một người dễ cười, 
một người lạc quan bất trị. ôn hòa, 
điểm tĩnh và luôn luôn sẵn sàng thông 
cảm cho những sai lắm và thất bại của 
bạn mình 

Democritus quan niệm vũ trụ được 
cấu tạo bằng những tổ hợp chủ yếu là 
chuyển tiếp của vô số các nguyên tử 
và quan niềm sự phân ly của chúng 
như là diu kiện cẩn thiết cho sự biến 
hóa vĩnh cửu: thuyết nguyên tử đó là 


một giả thuyết hữu hiệu giúp cho việc 


äi thích những Kinh nghiệm của trí 


tuệ và thiên nhiên. Những V niêm của 


Ong có thể so sánh với siêu hình học 
lý tưởng. Ông chả 
hệ thông hóa thuyết nguyên tử Hy Lạp 


những là một nhà 


quan trọng, di trước nguyễn lý nèn 
mong củ 
một nhà 
lý học thông thái, có cảm hứng từ những 


vật lý hiện đại. mà còn là 


âm lý học хае bén, nhà luận 


lý tưởng nhân đạo, không có những 
ño tưởng về bản chất con người. Ông 


IS00RATES 


ISOCR.XTES (436-388 trCN) Bất 


chấp sức khỏe không tốt của ông và 


nhiều nổi bất hạnh хау đến cho ó 


п 100 năm 


Isocrates đã sống tdi g 


đới Hy Lạp đã coi ông chẳng 


Шү 
còn là người tài ba nhất trong tất cả 


là người có khí phách nhất mà 


các nhà hùng biện. Sau khi các biến 


cố chính trị d. sat nghiệp, 


Ông 
có quen biết Socrates, mặc dù không 


bán hay soạn theo đơn đặt hà 


phải là mòn đệ của Socrates. Isocrates 


đã công kích các nhà hùng biện như 


Socrates đã làm, nhưng không phải 


vi những lý do như Socrates. Đôi khi 


ống cũng công hay phản côn 


Plato và Antisthenes. 
Isocrates thường hay bàn dën những 


vấn dè chinh tri. 1 


trường của ông 


day rằng, sự điểm tĩnh của trí óc và 
lò 


phải là ми tiền trong mọi tỉnh huống 


ian khổ 


g đăng cảm chịu din 


của đời sôi 


và rằng phải chống cự 
lại với cái ác và những sự cám dỗ 


Ông đã có nhiều đóng góp vào nhận 
à kỷ 


à bàn đến những vấn 


án học 


thức học, vật lý học, t 


thuật học. Ông d 
để luận lý học và âm nhac, nhưng ông 


né tránh chính trị trong ẩm 


của mình. 


n với lập trường của Aristotle. cả 


hai déu lên án chính sách được 


Themistocles khởi xướng và Pericles 


triển khai, tức là, việc tuyến bò Athens 
là cười 


quốc hải quản, điều mà theo 


như Isocrates thấy, có thẻ đưa đến một 


xứ liên minh giữa các thế lực chống lai 


Athens, Isocrates 


những tham vọng cù; 


không ngừng kêu goi hòa bình giữa các 


tiểu bang Hy Lap. Ong tuyên bố rằng 


mọi người Hy Lạp phải đoàn kết không 
phải bằng máu mà bằng giáo dục phố 
thông và các lý tưởng. 


ARISTIPPUS 


ARISTIPPUS (435-266 trCN). Moi 
tác phẩm của Aristippus đều bị thất lạc. 
nhưt 
Không 
xố những топ đệ của Socrates. ông 


nếu những tài liệu cổ vé ông 


hoàn toàn bị làm sai lạc, thì tron 


có vẻ ít tương đắc nhất với thầy mình 


Trong học thuyết của Aristippus. điểm 


duy nhất liên quan đến Socrates là việc 
ông са tụng tự do bên trong và độc lập 


đích thực. Không giông như Socrates. 


ông phủ nhận trách nhiệm xã hội. không 
quan tâm tới tranh luận và quan niệm 
khôn ngoan như là điều liên quan đến 
hun 
khó 


tiên của Socrates đã 


thụ khoái lạc và né tránh đau 


môn đệ đầu 


Người ta nói ông 


học phí cho 
những bài giảng của mình. Khi hành 
động này làm Socrates phẩn nộ. ông 
đã dâng cho thấy mình phán lớn thu 


nhập của ông như tiền bản quy 


Aristippu sinh ở Cyrene, Bắc Phi. 


y từ lúc còn nhỏ, ông đã định cư 
tại Athens để thụ giáo, đầu tiên là 
Prota 
só điều được biết vé ông. qua những 


goras và sau dó là Socrates. Môt 


ANTISTHENES 


ANTISTHENES (445-365 tr.CN) 
ông là người Athens thuộc đẳng 
cấp thấp và mẹ ông là một nô lệ hoặc 
là người Thraci hay là người Phrygi. 
Antisthenes đã sáng lập trường phái 
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Aristippus 


chuyên kể, cho rằng ông là một 


người ranh mãnh. tham lam và luôn 
ng Plato. Hình 
như ông cũng là người lạc quan, tính 


luôn hãm hở nhạo bá 


tình trầm ứng và lòng đối xử tốt 


với mọi người. ngoại trừ những kẻ 
mà ông coi là cạnh tranh với ông 


Cynic trong triết học Hy Lạp. Cái tên 
» xuất phát từ tòa 
„ tòa nhà 


của trường phái ôi 


nhà tros 


đó ông giảng da 


(mộ chó). Vì triết học Cynic 


có liên quan gì đến ý nghĩa hiện 
đại của thuyết Khuyển nho vô sỉ, trong 
đó những giá trị của con người và những 


СА 


yên tác đạo đức bị coi khinh. Вап 


đầu б 


là môn đệ của Gorgias - nhà 


guy biện, người đến từ Athens vào 
năm 427 trCN. Sau đó ông trở thành 


một trong những môn sinh trung thành 


nhất của Socrates, mỗi n 


năm dặm đến thành phố để n 


giảng bài. Ông đã có mặt khi Socrates 


uống chén độc сап. 


Diagenes 1412-323 Tr.CN) mòt тёп sinh của 
Imisthene. ông dú rủi dën hem, òdò ng đã 
sing lập mới trường phai tri hoc КШ tu dir 
biči ин Hà phai Сут dne nhu cho) vi тите 
hai då cua ho, chäng han HN söng trong mòt 


cái thùng гити Ho đã triển khai mòt kiču dao й 


hoc binh dàn gian di. Сд nhieu giai thoai койу 
quanh сиде di của Dingenes và nhng ngudi 


hước döng chi cna äng. 


Antisthenes chóng đổi học thuyết 
lý tưởng của Plato và triết học khoái 
lạc của Aristippus. Ông diễn giảng các 


học thuyết của Socrates như là học 


thuyết về đạo đức có thể được giả 


dạy bất Kë đến tình cảm thể nào, sự 
độc lập vé phán đoán. sự coi khinh 
những ý kiến qui ước và sự phân biệt 
đẳng cấp xã hội, dòng dòi và giàu 
nghèo, Những người Cynic sau này 
phóng đại những khẳng định của 
Antisthenes, đã đối lập mạnh mè với 


những người khắc kỷ chủ nghĩa và 


người khoái lạc chủ nghĩa УЕ 


Diogenes ném cát bat cua minh di khi thày mot 


tông dâm nóng bång bàn tay 


Diogenes di tim Chinh Мийт 


Haa phin к 


т ба Naula P 


ZEN0 - NHÀ KHÁC KY 


ZENO - NHÀ КНАС КҮ (Vào 
340-265 tr.CN). Chủ nghĩa 
khắc kỷ có một lịch sử lầu dài. Chủ nghĩa 


khoảng 


này do Zeno người Citium khởi xưới 


Ông là hậu duê của người Phoenic và 
hẳu hết tổ tiên của ông không phải là 
người Hy Lạp mà là người châu Á. Có 
ia khác Ку được 


một thời gian, chủ 


coi là tường lũy cuối cùng của da thắn 
giáo Hy Lạp. Nó đã được một số giáo 
phy của giáo hội dung hòa với tinh thần 
Kitô giáo, Mặc dù chủ nghĩa khắc kỷ 
không һе yên ngủ trong tự tưởng của 
thời Trung cỏ, thời kì tái sinh quan trong 
củu nó bắt đầu với thời kỳ Phục hưng 
và kéo dài đến đầu thể ký 19, Giáo lý 


khác Ку đã truyền cảm hứng cho 


Shakespeare. Corneille và Schiller, 
Spinoza, Immanuel Kant và nhiều lãnh 
tụ của cuộc cách mạng Pháp 

Chủ nghĩa khác kỳ (Stoicism) lấy tên 
«па một cải công thành (Stoa) ở Athens, 
nơi mà Zeno, nhà sáng lắp trường phái 
đã giine day các môn sinh của mình 
Ông đã từ thành phố quê hương ở trên 
đảo Cyprus đến dó thị này, sau khi đã 
tạo được một giá sản, với tính cách là 
một doanh nhân khéo léo. Những 
manh vụn của hai mudi sáu cuốn sách 
do ông viết ra vẫn còn lưu lại. nhưng 


phán lớn các công trình của ông đã bị 


thất lạc. Những người Kë vị ông thường 
hay thay đổi học thuyết khắc kỷ và đã 


đi chếch khỏi nhiều quan điểm ban 
Чаи. hoặc mở rộng những quan điểm 
ấy, hoặc chủ trương một thái độ khác 
Ку hơn nhiều đổi với đời sống. Tuy 
nhiên, tất cả những người kế vị ông 
dëu tôn trọng triệt để lý tưởng của nhà 
hiển triết, người đã có những hành 


dòng phù hợp với thiên nhiền. dử 
dưng trước những thăng trầm của cuộc 
sống, và đa số họ công bố sự bình đẳng 
giữa mọi người với nhau, như thầy họ 


đã làm 


дё 149 


CLEANTHES 


CLEANTHES (310-232 tr.CN) Được 
coi là người dièu khiển trường phái 
khắc kỷ lâu đời nhất trong 31 năm, 


Cleanthes, một học giả n 


hèo túng. 


phán nhiều ông làm việc như một 
người phu khuân vác cho tới khi ở tuôi 
50, ông mới có thể gia nhập trường 
phái tri 
để nhiệt thành của Zeno, ông đã 


giá. Ong đã trở thành môn 


nghiên cứu học thuyết dưới sự chỉ day 
19 năm. Và khi 


Zeno qua đời. ông đã đảm nhiệm chức 


của thẩy mình trong 


vụ lãnh đạo trường phái. Cleanthes 
đã sửa đổi dôi chút học thuyết của 
Zeno. Ông cũng là một thi sĩ: trong 
40 tác phẩm của ông. tất cả đều rất 
ngắn, vẫn còn một số mảnh vụn lưu 
lại. Phẩn lớn những bài thơ nổi tiếng 
nhất của ông. Ca vinh dâng thần Zeus 
đã được bảo tón. Dù là hiệu trưởi 


và mặc đầu đã cao tuổi, Cleanthes vẫn 


0HRYSIPPUS 


CHRYSIPPUS (280-207 tr.CN) 
Trường phái khác kỷ của triết học do 
Zeno lập га, lẻ ra đã không có một ảnh 
hưởng lâu dài nếu không có Chrysippus 
phát triển và củng cố những ý niệm 
của nó. Ông sinh ra ở Soli, Cilicia, tiểu 
Á và đã đến Athens năm 260 Tr.CN. 
Ở dó, ông kế tục Cleanthes như là hiệu 
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còn làm bạn bè ngạc nhiên khi ông 


n bóng những khúc gỗ lớn và kiếm 


ап bằng nghề chân tay. 


Cratylus Athens, mòt mån d cua Heraclitus vrù 
thất day điêu tiêu cua Plata, Sach dải thii ctii 
Plato mang tën ng, рис binh ly нү vé nan 
пей сна Heraclitus, 


trưởng trường khắc kỷ. Người ta nói 
Chrysippus đã viết khoảng 700 cuốn 
ách vé nhiều dé tài khác nhau. Mặc 


dầu văn phong của ông chưa phải là 
bậc thấy, nhưng ông là một nhà triết 
học. luận lý học có phương pháp và có 
tắm quan trọng đáng kể trong những 
kỷ nguyên sau đó. Ông đặc biệt nghiên 
cứu quan điểm và ý tưởng; ông c‹ 
đạt được, những suy cứu logic và biên 


EPICURUS 


EPICURUS (341-370 trCN) Theo 
Epicurus, triết học phải là một cách 
điểu trị cho tâm trí và linh hồn. phải 
là một sự chí đường dẫn lôi đến hạnh 


phúc. Ong day rằng khoái lạc là sự 
bất đầu và kết thúc của đời sống hạnh 
phúc, rằng sự khôn ngoan và văn hóa 


phải được hướng đến mục dich này 


[rái với những người theo chủ nghĩa 


khoái lạc khác, Epicurus coi sự vắng 
mặt thường trực của đau khổ là khoái 
lạc đích thực duy nhất hơn là niềm 
vui hay sự sa doa. Khoái lạc mà ông 
quan niệm đòi hỏi có sự tự khống chế; 
xứ thân trọng cẩn thiết cho việc theo 


chứng, những chân lý không chối cãi 
được mà đạo đức học và thắn học của 
ống có thể dựa vào. Ông khẳng định 
đặc tính cốt yếu của соп người. 


diu phản biết con người với con vật, 
vời bất đầu 


hoat động прау khi những сат giác của 


là sự phán đoán của con 


con người bị kích thích. Trong dao đức 
học. Chrysippus cho rằng có một xung 
lực tự nhiên hoạt động trong mọi sinh 
vật. Xung lực ау được nhận biết trong 
соп người, ông không thầy sự lưỡng 
phân nào giữa quyết định của ý chi còn 
người và quyết định của xung lực tự 
nhiên. Thiên nhiên phần đâu cho đạo 
đức. đã tạo ra xung lực tự nhiên 


đuổi hạnh phúc. Ông để nghị một đời 


sóng thanh đạm cùng cực. Chính ông 
cũng thường hài lòng với bánh mì và 
nước. Phản cốt lõi trong triết học của 
ông là tận hiển cho đạo đức học và 
giảng dạy một cách sống khôn ngoan. 
Luận lý học, nhân thức luận. vật lý 
học và siêu hình học được coi là có 
thể tạo ra sự bình an trong tâm hồn 
hay tạo ra sự quấy rày tâm hẳn. Như 


thế, ông đã kết luận rằng. sợ chết và 
tón giáo là những nguồn gốc chính 
củu sự rối loạn tâm thần. Ông cương 
quyết chống lại sự më tín hay niềm 
tin vào sự can thiệp siêu nhiên. Y 
niệm vé thiên nhiên của ông chủ yếu 
là noi theo ý niệm của Democritus. 


үт 151 


Mặc dù đã chấp nhận thuyết приус 


w. ô 


đã phú nhận thuyết tất dinl 


và Тар ra thuyết khả năng vũ trụ. Học 
thuyết này đã dược khôi phục trong 
thời đại ngày nay 

Năm 310 r CN. ông đã súng lập ra 
viện điều dưỡng lầu đời nhất à 
Mytilene cho những người phải chịu 
dau đớn vì những rồi loạn tâm lý hay 
thần kinh, vì trăm uất hay vì những hậu 
quả của thất bại hay bất màn. Bốn năm 
sau viện điều đưỡng được dời đến 
Athens. Chính Epicurus cũng thường 
chịu đau đớn vì những bệnh dạ dày, 
bàng quang, thận. Triết học của бпр 


đã giúp ông chịu đựng đau đớn 


ông đã có thể chữa lành nhiều bệnh 
nhân trong dưỡng viện của mình bà 


cách giảng dạy triết học của ông 


Nhiều người đã mang ơn ông vì kiến 


— 


thức của ông. nhờ đó họ đã tránh được 
những rồi loạn tâm thân. Nhiều người 
thuộc mọi nguồn gốc, nghẻ nghiệp 


và quy chế xã hài đã được nhận vào 


viện điều dưỡng hay trường học спа 
Ong. Không một người nó lệ hay gái 
lầu xanh nào bị loại га ngoài. Những 
học thuyết của ông. mặc dù hay bị 


bóp méo đã được truyền bá khấp thể 


đi cổ đại. Những học thuyết ду dà 


có ánh hưởng rất đẳng kê qua suốt 


chiểu dài lịch sử và cho tới ngày пау 


Hermarchor, mòn sinh cua Epicurus, nb dù 
näm quxën diu hiën Hàn läm tiền спа Epicurus 


иш khi äng gua dii (271 ТАСА 


ARCESILAUS 


ARCESH.AUS (315-340 tr.CN). Từ 
370 đến 340 r CN. Arcesilaus đã điều 
khiển Hàn Làm viện của Plato ở АШ 
ens, và đã giúp khôi phục vẻ rang rð 
trước Ма của nó trong thời gian Ôn 


quản lý Hàn Lâm viên này. Học thuyết 
«йа Hàn Làm viên ду đã trở thành một 
chủ nghĩa hoài nghi tương tự như học 
thuyết của Pyrrho và Timon, mặc dù 


nó đã phát triển độc lập với những học 


thuyết ấy và trong hình thức có phán 
nhẹ nhàng hơn. 

Arcesilaus đã học toán học với 
Autolycus, một vị tiên nhiệm của Euclid 


Sardes tiểu А. Ông 


là một 


пр 
nhac sĩ có Kinh nghiệm và là mòt phái 
ngôn Viên và giáo xứ nổi tiếng. Ong dà 


eoi mình là đệ tử đích thực của Plato, hò 


hào chồng lại Speusippus và Xenoerite 
mà опр cáo buộc là đã Бор méo các học 
thuyết của Plato. Theo Arcesilaus, sự 
hiệu biết đúng Plato đã trở thành hoài 
nghi. phán đoán không chắc chấn và 


0ARNEADES 


CARNEADES (214-129 tr.CN) 
Carneades sinh ở Cyrene. Bắc Phi. Một 
người theo chủ nghĩa hoài nghỉ triệt để 
Ông là người đầu tiên trong các triết gia 


đã tuyên bố sự thất bại của các nhà siêu 


hình học. những người tån tuy üm kiếm 


một su tự do tính thân toàn điện tướng 
đương với điều thiện tuyệt đôi. Với sự 
hãng hái ngang với những người theo 
học thuyết Plato khác. Arcesilaus đã 
i Stoics theo chủ 


công kích những ng 
nghia khắc Ку và đến lượt những người 
này cũng lại phê bình ông nghiêm khắc. 
Epicurus là triết gia đương thời duy nhất 
mà ông công nhận. Những điều nói về 


Acesilaus chỉ còn rất ít 


Ihu vién lòn à Alexandria 


$ nghĩa triệt để của những nim tin tôn 
giáo. Năm 159 tr.CN. бп 
bỏ mọi học thuyết giáo điểu. nhất là chủ 
nghĩa khấc ký, cũng không tha cho 
những người theo chủ nghĩa khoái lạc. 


là bất đầu bác 


mười hoài nghi chủ nghĩa 


như những n 
àm trước Ма. Thuyết Xác suất độc 


đã 


đáo mà ông đã triển khai có tẩm quan 


Carneades 


PLUTARCH CHAERONEA 


PLUTARCH CHAERONEA (50) 


120) Trong thế giới cổ dai, người ta 


coi Plutarch là “Hiën nhân dich thực `. 


Ở châu Mỹ, Emerson gọi ông là hiện 


thân của lý tưởng cao nhất của nhân 
sử 


loại. Với tư cách là người viết tiể 
các anh hùng, cũng như nhà đạo đức, 
một người theo chủ nghĩa Plato không 


chính thống, Plutarch đã được nhiều 
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trong lớn và sâu xa. Trong Khi ông công 
kích những nỗ lực của những người khác 
kỷ chủ nghĩa để dung hòa những on 


giáo phô biển với những xác tín triết hoc 


cũng chối bỏ tính bất từ của 


của họ, ôn 


các thắn, những tính chất siêu nhiên của 


họ. da thân giáo, định mệnh thuyết và 
thuyết Quan phòng. Ông không chấp 
nhận những giá trị đạo đức như là tuyệt 
đối. mặc dù ông cho rằng việc hoc hỏi 
cách thức hướng dàn cuộc sống của minh 


bằng cách tô hợp sự sầu sắc với tư tưởng 


tư duy, Trong cuốn đạo đức học thực 
hành, ông rao giảng một học thuyết Plato 
ôn hòa, không có những yếu tổ tôn giáo 
hay siêu hình học. Ông lập ra Hàn Làm 
viện thứ ba hay Tân Hàn Làm viện. Tuy 
nhiên, triết học của Ong có rất it điểm 
chung với Plato, người đầu tiên sáng lâp 


ra Hàn Lãm viện 


người ngưỡng mó nhất thể giới trong 
nhiều thế kỷ 

Đời sống tinh thần củu ông tập trung 
ở Athens và Delphi. trong Hàn Lãm 
viễn, do Plato sáng lập và trong đến 


thờ mà ôn) 


là tu sĩ. Plutarch là một người 
xùng tín. một người bênh vực hòa bình 
thế 
quan sát thận trọng các tính chất và tập 


i và sự hòa giải. Ông là một người 


quán của con người. bất chấp sự sùng 
tín các vị thần xưa của ông. Các Giáo 


hu của giáo hội có cảm tình với ông 


Trong số các nhà cải cách thể ký 16. 


Zwingli và Melanchthon mến mộ ông. 
rong khi Calvin lạnh nhạt với ông và 


Luther không biết đến ông. № 
gọi Montaigne là dò đệ giỏi nhất của 
Plutarch và cũng có thể nói như thë với 
Shakespeare. Chỉ mãi đến thể ky 19. 
khi người ta nhấn mạnh đến tám quan 
trọng lịch sử của những yếu tố tập thể. 
ảnh hưởng của Plutarch mới yếu dẫn 
Tuy nhiên. bao lâu người ta còn quan 
tâm dën đời sống cá nhân, ông vẫn còn 


được đọc di đọc lại và những người nghĩ 


ràng lịch sử phải được quan niệm nhu 
sự phát triển của đời sông тар thể së 
tìm thấy trong các tức phầm của Plutarch 
nguồn thông tin rất quan trọng. Ong 
cũng là một trong những nhà nghiên 
cứu vån hóa dàn gian lớn nhất. Ông đã 
viết về hầu hết mọi vấn dé có thể làm 


người ta quan (ат, có thé giáo dục hay 


Khai trí những người đương thời với ông 


Khi làm thể. ông dà thu góp được một 
kho tàng kiến thức có thể làm lợi cho 


những nhà tâm lý học. xã hội học, nhà 
giáo dục và các sinh viên khoa tôn giáo 


học đối chiếu, cũng nhiều như là các 


SỬ gia và triết gia 


(nh Archimedes (ham phá ra dinh luật тё ah 
dy cua chat lòng, theo Plutarch 


Hipparchus Alexandria nhà thièn тїп hoc trả 
an học Hy Lap. thế Ду 2 CV 
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PORPHYRY 


PORPHYRY (232-304) Porphyry. 


một người Syri, tên gốc là Malehos. 


tời cuối 


ông là một trong nhữn 


cùng bênh vực ngoại giáo cổ điển 


chống lại những người hoài n 
sười Kitô 
là món đệ và bằng hữu của Plotinus. 


nghia và nhữi 


người xuất bản các tác phẩm của 
Plotinus. Ong cũ 
học thuyết cua Aristotle giỏi nhất. 


là người diễn 


Trong những ý kiến chống đối Kitô 


io củu ông, Porphyry đã mưu toan 


đánh giá đúng những quan điểm mà 


ống då phá bàng cách tự minh tìm kiếm 
tốt 


những thông tin càng nhiều cảng 


vẻ lịch sứ và các học thuyết của các 


đổi thủ của ông, và ông đã hết sức Мет 


hãm bày tủ khai sự thù nghịch 
«йа mình. Những người biên hó cho 
Кио giáo đã coi cuốn sách Chống lại 
người Кид gido của ông là rất nguy 


hiểm. Porphyry xúc tín rằng, nhữn 


người sing đạo đích thực không muốn 


LONGINUS, CASSIUS 


LONGINUS, CASSIUS (Thế kỷ 3) 
Tác giả của cuốn khái luận Bản vê sự 
Siêu Phàm đã được người ta gọi là “іё 
gia hiện đại nhất trong tất cả các triết 
а Hy Lạ “gån bàn 
Aristotle. nhà bình luận văn chương lớn 


g p cô đại” và 
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ЛА 


có công thức. cúng bái, tế lễ, hay gọi 
„ những 


người có trái tim tinh khiết và có hanh 


hån. Tuy nhiền. theo ồn 


kiểm tốt càng ngày càng hiểm, nën 


gười ta сап đến những hình ảnh của 


ác thắn để ghép mình vào kỷ luật đạo 


đức và để có sự thỏa mãn tỉnh thắn 


nhất của Hy Lạp cổ đại”. Tất cả những 
gì được biết về nhân thân của ông chỉ 


à những thông tin rút ra từ một số 
những đoạn trong sách tiểu luận của 


ông. không một thông tin khác nào vè 


ông còn tổn tại đến ngày nay. Chỉ có 


một sự kiện này là không thể tránh né 


được - đó là Longinus, hộ trưởi 


của 


của Раітуг: 
а củu xách M 


Nữ hoàng Zenobi: 


phải là tí 


Longinus, người được cho là tác g 
của sách Bàn Vé sự Siêu Phẩm trong 
nhiều thë Ку. Ông đã sống vào khoảng 
nắm 213 đến năm 273, trong khi cuốn 
khái luận ấy chỉ có thể được viết ra 
vào khuả 


ĐẤT 


iy có thể М một ngwi 
ười không ch 
ấy cũng không th 


những n 


ip n 


ç bỏ nó, 
Vì hoàn toàn chắc chấn rằng không 


thuyết 


ời 


một tác giả nào, không pl 
Do Thái, vào thời đó hay trong thë Ky 
ích dẫn sách Cựu ước, 
cho dù người ау có quan tâm đến luå 


là nại 


ròi sau, có thể 


pháp và tập quán của người Do Thái vì 

mốt lý Чо này hay lý do Khác, 
Longinus chấc chấn đã trong уоп; 

tự cho mình là 


Homer và Moses, Ôi 
người Hy L 
làm như thẻ 


р. nhưng Philo cũng di 
mặc dù không ai có vẻ 


PROCLUS 


PROCLUS (411-485) Chu nghia 
э đã đạt đến đỉnh 


Tân Plato ngoại g 
cao cuối cũng trong triết học của Proclus, 
người được kính trọng như là hiện thân 
ба lý tưởng Hiển nhân. Tuy những ý 
tưởng của ông phù hợp với những ý 


i ngỡ vè sự trung thành củ 
với Do Thái 
là một môn để của Plato và phái khắc 
kỷ chủ nghĩa. đã tấn công quyết liệt 
ği Do Thái khác có tên là 


ống 
táo, Longinus, hiện nhiên 


một 


silius, là người đã phê bình Platon 


ng nè сау đẳng trong một tắc phẩm 


ilius c 


là người đầu 
nh thi са Hy Lạp, La tỉnh 


đã so 


Milton đến Burke và 
phương pháp phê 
của châu Âu đã 


Từ Boileau v 
Каш, Mỹ học 
bình 
cảm hứng từ tá 


ап chun, 


д vô danh пау. Một 


xố trong những ý niệm của ông đã được 


Hegel và những người kế vị ông sửa 


lại dòi chút, và ngay cả trong thể kỷ 


3U cũ 


có nhiều nhà phê bình và thi 


sī tiếp tục áp dung những nguyên tắc 
diễn tả mà người Do Thái vô danh này 
theo học thuyết Plato, hay có lẽ đồng 
bảo của ông, Сесійих, đã phát biểu lúc 


ban đầu. 
+ 
tưởng của cuối thời сб dai, Proclus 


cũng đồng thời là một nhà duy lý chủ 


n lý học. một 
nhà biên chứng pháp rất hấp dẫn. và 


là một nhà thần bí học mà không một 
bí ẩn nào có thể che mắt ông được. 
Người đương thời với ông đã diễn tả 


tâm trí ông như là sự chiến thắng của 


аў 157 


lý trí nhân loại và nguồn gốc của những 
quyền nàng thiên nhiên. Ông là tu si 
n Ну Lạp, Tiể 


hành việc sùn 


Гу kiến thức khoa học và 
Chỉ có Kitô giáo và Do Thái giáo là bị 
ông xem thường và thách thức. 


Nhưng danh tiếng và sức mê hoặc 


của những điều ông viết ra lớn đến độ 


JAMBLIEUS 


JAMBLICUS (Vào khoảng 270-330) 
Trong chừng mực mà thuyết Thông thiên 


học hiện đại không lùi lại đến thuyết 


Jamblicus 
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các Giáo phụ của Hội thánh vẫn dựa 
trên những chú giải vè Plato do kẻ thù 
của Kitô giáo này viết ra, và cuón 
E 
vực và tôn vinh ng 


menta Theologica của Proclus, bênh 
iáo, đã có tim 


n bản đối với thần hoc 


cổ, Ảnh hưởng của 
ông đã lan rộng đến cả những triết 


thời Phục Hưng và chủ nghĩa của H 


ий 
hiển học dang dùng những 


thần bí học của Ап giáo, những n 


theo Thôi 


học thuyết mà phán lớn đã được 


Jamblicus trình bày rõ ràng. Ông là một 


người Syri và là môn đệ 
Ong 
của Plotinus, 


của Porphyry 


1 cố công hệ thống hóa triết học 


viết những phần chú giải 


về Plato và về các thị 


Hy Lap. các học 
ар. Chaldea và 
Assyria, Cho đến thế kỷ thứ 19, người 
hin 
a lớn nhất. Trong cuối thời kỳ cổ 


thuyết của người Ai C 


ta coi Jamblicus như là một tror 


đại, danh tiếng của ông nổi như côn 
Người ta tôn vinh ông như là "Người 
đứng sau Plato chỉ về thời gian. chứ 
không phải về tài tr 
không thể tự këm chế 


những môn đệ 
của Ó làm 
giả những lá thư do Hoàng Đế Julianus 
viết ra, trong đó Jamblicus đã được xưng 
tụng là "Người cứu Hy Lạp, kho tàng 
của Hy Lạp”, hay "Người chữa lành linh 
hẳn”. Trong một thời gian khá lâu. người 
ta đã hoàn toàn tin vào những sự dối trá 
đế Julianus đã 


này, vì thực ra Hoàng 


ао Jamblicus và thường xuyên 


những tác phẩm thật của ó 
Jamblicus đã được coi như thắn 
n nhiều phép lạ cho 
ông, Ông đã thu hút được nhiều т 
theo vì ông hứa rà 


ng. Khai tâm trong 
có thể mang lại cho 


triết học của ôn; 


người theo những quyển năng siêu 
nhân. Ngoài та. ông còn hứa hẹn sự 
thành công cho họ trong đời sống 
thường ngày. Những tư tưởng ông 
không g tượng cho độc giả ngày 
nay ngoại trừ vi 
trình bày một các! 


- IN HY LAP TRONG LÂNH THÔ LA МА 


CICERO, MARCUS TULLIUS 


CICERO, MARCUS TULLIUS 
(106-43 tr.CN) Người ta không thể 
đánh giá thấp ảnh hướng lich sử rät lớn 
của các tác phẩm triết học của Cicero. 
Anh hưởng ду thật hiển nhin trong 
những tác phẩm của các Giáo phụ trong 
Hội thánh như Petrarch, Erasmus và 
Người 
da tài nhưng không Кайт phục ai - dà 


Copernicus. Ngay cả Voltaire 


си tụng hai trong những cuốn sách của 


Cicero như là “nhü 


Ong trình đáng 
Khám phục chưa từng được viết ra” 


La Mũ rào thoi Cicero 
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Cúc Giáo phụ sáng lập giáo hôi ở 
Hoa Kỳ cũng khẩm phục Cicero không 
kém. Thomas Jefferson đọc tác phẩm 
De Ÿenecture (Bàn Vé Thời Xa) hằng 
năm; John Adams, Tổng thống Hoa 


Cicero 


Kỷ thứ nhì tuyên bó rằng “Tất cả 


những giai đoạn của lịch sử thể giới 


phối hợp lại cũng không thể sản sinh 
га một chính khách hay triết gia vĩ đại 
như Cicero. Thám quyền của ông có 
một trọng lượng rất đáng kế”. Con 
trai ông, John Quincy Adams, trong 
khi giảng dạy ở trường Đại học 
Harvard, đã ủng hộ học thuyết của 
Cicero, ông cho rằng. tài hùng biện 
là rường ct cửa tự do. Theodor 
Mommsen, trong cuốn sách Lich sứ 
La Mā của ông, đã dùng tất cả sự hiểu 
biết, khả nàng và thẩm quyền của 
ông để hạ bệ Cicero. Sự lạm dụng 
và châm chọc Cicero với tư cách là 


chính trị gia và triết gia, đã trở thành 


(iere t сао Cataline tric Ріната nghi vièn 


một cái mốt. Thadaeus Zielinski, nhà 


ngữ văn lớn người Nga, đã cho 


апр, 


trong tất cả các thành ши lớn nhất của 


Julius Caesar, không có thành tựu nào 
quan trọng cho lịch sử хап minh nhân 
loại quan trong bằng sự kiện Caesar, 
buộc Cicero phải về ở ẩn trong miễn 
quê, và buộc Cicero phải phát biểu 
triết học của mình bằng văn tự 

Xác định Cicero có hay không có 
tài nàng độc đáo là một dièu có phần 
hơi khó, vì những tác phẩm của các 
triết gia Hy Lạp mà бпр vay mượn ý 
tưởng đều đã thất lạc cả. Chỉ có môt ý 
tưởng chấc chắn là của ông, đó là ~ 
không được gây chiến, ngoại trừ để 


giữ đức tin hay an ninh” 


вап rii trën da citu nau của cuối De Republica 
«ша ( icenu: Гні han йи tiền, thế АУ 4 hav 5; vièi 
laitrang ШАЎ 7 


Thự viêm ушкан 


LUCRETIUS (TITUS LUCRETIUS 
CARUS) 


tưởng có vẻ hứa hẹn sự bình an trong 
tâm trí. 


LUCRETIUS (Titus Lucretius Carus) 
(98-55 u.CN) Hệ thống triết học của 
Epicurus đã được Lucretius chuyển 
thành một bức họa nổi bật vẻ đời sống 
vũ trụ và đời người trong tập thơ De === 052-0 
Rerum Natura (VỀ bản tính của mọi g === 
Sự và khóng khí càng 
thẳng sôi nổi bao trùm tập thơ này. —— 

P. чүйкө. Же Puasa 
Nhiều hơn là một tác phẩm mó pham, кшш 
nó là sự thú nhận những mãnh liệt của a 
một con người vë sự bình thản trong 
tâm trí, và, trong khi gột rửa những ý 


của ông. Mộ 


tưởng sai lầm trong tâm trí mình, tò ra 
sän sàng hy sinh ngay cả những ảo 
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Trang xách rễ bán tinh các stt våt cia Lucretius, 
trong thi hàn Vossianus Oblongus. 


Jerome, Giáo phụ của hôi thánh. 
người chấc chấn không chấp nhận 
những ý kiến của thi sĩ này và hoàn 
toàn có thể không phải là một nhà viết 
tiểu sử võ tứ, đã viết ra bản tường thuật 
уе cuộc đời của Lucretius, tài liệu duy 
nhất còn lại. Theo Jerome, Lucretius 


thỉnh thoảng ở trong tình trạng mất trí. 


tự vẫn. Một vài câu nói của chính 


Lucretius chứng tỏ rằng бпр dà mắc 


bệnh tâm thần, và chấc chấn là ông đã 


quyết định tự sát khi cảm thấy mình 
đã đánh mất sự bình thản trong tâm 
trí, bình thản là điều duy nhất làm cho 
con người có thể chịu đựng được cuộc 


đời. theo như ông tin tưởng 


POSIDONIUS 


còn lại của các tác 


ErCN). Những 
phẩm của Posidonius chỉ là nhin 


cầu 


trích dàn của các tác giá sau này, Vào 
thời ông và trong những thể hệ kế 


tiếp, ông được đánh giá như là học 


giả thông thái nhất có thể trình bày 


những vấn để khô khan bằng một văn 
phong sáng sửa và tráng lệ 
Posidonius sinh ở Syria nhưng giảng 
day nhiều nhất ở đảo Rhodes và ở 
Кота. Ông đã du lịch qua Bắc Phi, Tây 


Ban Nha, Pháp và Y và đã viết về triết 


học, xử học, địa lý, vật lý học và thiên 


văn học, Tòn giáo đã đồng một vai trò 


quan trọng trong tư tưởng của ông. Ông 


Rất có thể thơ văn của Lucretius đã 
bị thất lạc hết. Hoàng dë Augustus, người 
cố gắng khôi phục tôn giáo cổ đã bôi 


nhọ Lucretius khiển cho sau đó Lucretius 


bị mất trí nhớ, và tã 


cả các tập thơ viết 


tay của ông, trừ một tập, đã bị thiêu hủy 


hết. Thời kỳ Phục hưng 


ng có nghĩa 
thời kỳ khôi phục Lucretius. Từ đó ông 
được coi là thi sĩ lớn nhất của văn học 
thế giới. Ông đã được Milton, Shelley 
và Walt Whitman thán phục. Cuốn "Cật 
vấn tử thắn” của Walt Whitman có thể 
coi là chịu ảnh hưởng của Lucretius. 
Alfred Tennyson dựa trên Jerome, đã 
dùng Lucretius làm đổi tượng của một 


cuộc nghiên cứu bệnh lý 


Pasidenins 


tôn thờ các vị thản và các nghĩ thức Hy 
Lap. La Mã và Đông Рио 
бпр vè quỷ thần với da 


và đã phối 


` ia truyền 
thống. Sách mô tả vũ trụ của ôn 


‚ шу 
chỉ còn giữ được vài manh. đã ảnh 


SENECA, LUCIUS ANNAEUS 


SENECA, LUCIUS ANNAEUS 
(Thể kỷ Thứ 4 Tr.CN - 65). Trước khi 
Seneca bị thất sửng và bị Hoàng để 


Nero buộc phải tự 


ап, ông thường được 


сої, như Elder Pliny đã nói. tời dẫn 


trong văn chương và phép trị nước ”: 


ông đã là (é tướng của Nero. Những bi 


kich của ông đã truyền cảm hứng cho 


nhiều kịch sĩ mãi tới thời Nữ hoàng Eliza- 
beth của Anh quốc, Louis XIV của Pháp 
và Napoleon đệ nhất. Tự gọi mình là một 
người khắc ký chủ nghĩa, Seneca đã viết 
những sách khái luận vé khoa học tự 
nhiên, tâm lý học và những vấn đẻ đạo 
đức. Ông là một nhà luật học lừng danh 
và được người đương thời công nhân là 
một thẩm quyển vé địa chất học. khí 
tượng học và độn; 


vật học biển. Sự phát 
triển Kitô giáo không hé làm nguy hại 


đến danh tiếng và ảnh hưởi 


б của ông. 


Người ta nồi ông đã trao đổi thư từ với sứ 
dó Paul: nhưng những thư nà 
nhiên là giả mạo. М 


hiển 
phụ 
không phải 
n đánh 


c dù 


của Hội thánh biết ôn 
người Kitô 
những học thuyết đạo đức của ông. Các 


táo, họ v їй cao 


164 x 


hưởng đến nhiều triết gia thời trung có 


và thời Phục hưng, Những саш cách 


ngôn của ông. pha trộn lý trí và thân bí 


йо, kinh nghiệm chín chân và ước 


đoán táo bạo, đã truyền cảm hứng cho 


nhà văn lãng mạn 


o. mài 


cho dën Thomas à Kempis, cũng làm 
nhu thë. Tuy nhiên. chính là thời Phục 
hưng đã à 


Seneca đối với n 


m quan trọng của. 
n văn minh Tây 


phương. Chủ nghĩa khắc kỷ của ông đã 
thấm sâu vào đầu óc của Montaigne, 
Rabelais. Milton và Dryden. Ngày dën 


thế kỷ 19. ông vẫn còn thu hút những 


thi sĩ như Wordsworth và những tri 


như Emerson. 


EPICTETUS 


EPICTETUS (60 


người nó lệ, chính ông cũng bị một 


110) Là con một 


ông chủ tàn nhân đánh que. Epictetus 
đã được giải phóng hợp pháp và đã 
trở thành tấm gương của một con 
người tự do, ngay thắng và độc lấp, 
Thường thường khi người ta gặp cảnh 
bất hanh, họ thường khước từ sự an ủi 
của tôn giáo và đọc sách Encheiridion 
để lấy lại sự bình an trong tâm trí. Sách 
này không phải do triết gia khắc kỷ 
Epictetus viết ra mà là do một môn đệ 
trung thành của ông là Arrian viết ra 
Arrian là một vị chỉ huy quân sự và là 


một người quyền cao chức trọng của 


để quốc La Mã. Ông đã ghi chép 
những quan sát tâm lý học, những trắm 
tứ mặc tưởng, những bài giäng và 
những cuộc chuyền trò đạo đức của 
Khoai 


này vån còn lại 


thày ông nửa đầu cuốn sách 


Epictetus sinh ở Phrygia, Tiểu А 


Ong được bán cho 
Hoàng Đế Nero. Ôi 


dự những buổi giảng dạy của triết 


in tùy tùng của 


lược phép tham 


khắc Ку Саш» Musonius Rufus mà ông 
rất thán phục. Nhờ Musonius, ông đã 
học được cách thức thảo luận lý thuyết. 
thú tôi cá nhân. Khi Musonius qua đời 
(81), Epictetus, lúc bấy giờ đã được 


giải phóng khỏi cảnh nô lệ. dà thuyết 


giảng triết học ở Rome. Hoàng đ 


a 165 


Domitian - người không thích tự do 


biểu - đã trực xuất Epictetus (nãm 90) 
ia ra khỏi kinh dó 


Epictetus di đến Nicopolis ở Epirus, 


và tất cả các triết 


Hy Lạp. trong xố những thành viên 


ở đó 


đảo của ó 


của cử tọa dó 
1с tướng lai Hadrian. Ô 
ây dược ảnh hưởng dán 


có vị Hoà 
kẻ 
để Marcus Aurelius, 


cũng 


đối với Hoà 
nhữ 
này håu như luôn luôn phù hợp với 


quan điểm của vị Hoàng đế 


những quan điểm cua Epictetus 


Epictetus đã dạy rằng lý trí cai trị thế 


giới và đồng nhất với Thiên Chúa 


Đôi khi ông d 
Kitò z 
"Những 
can đấm của họ, nhun 


so sánh các học thuyết 


áo với nhau. Ong đã nói đến 


đời Galilea”, ca nggi sự 


ng cho rằng 


ho đã không có lý trí. Công trình của 


AURELIUS, MARCUS AT0NINUS 


AURELIU! 
(121-180) 


MARCUS ATONINUS 
[rong khi hàng ngàn người 


Marcus Aurelius väi vø vè con 
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Epictetus 


ông được phát biểu trong một ngôn 
à ngay thẳng, đã hấp 


dẫn nhiều triết gia trong những thể 


ký sau nhất là Montaigne và Kant. 


hò reo cuồng loạn Khi người giác đấu 


chiến tháng cắm lưỡi gướm của mình 


vào đôi thủ bị đánh bại. một đứa trẻ ngôi 
ia đã tự chôn minh 


trong cái 10 Hoàng 
хаи hơn trong một cuốn sách về triệt học 
Đứa trẻ 
Antoninus Pius, d 


đạo đức 


йу. con nuôi của 


trở thành Hoàng dë 
La Mã пат 161. Khổ tu theo lối của nó, 
vẻ khắc ký của nó đã được những bậc 
thấy trứ danh nuôi dưỡng cẩn thận và nó 
đã cố 
đại của mình, một triều đại hỗn loạn nhu 


g áp dụng điều đó trong triu 


lịch sử đã chứng minh. 
như ngl 
ng, không có một cái 


Cũng giốn phụ của 


ông, ông tin 


giá nào quá cao để có thể mua được 
hòa bình và thiện chí. Chưa Бао giờ 
trước đó, trong thế giới Tây phương, 
đã có một triết gia ngồi trên ngai và 
khó 


có một ai luôn 


йс chấn d 


ng са tụng nhữi 


đức tính 
t bò khoái 
lac và d; tình chính 
ng chống lại sự dốt nát. là nên tản, 
dục vọng và buôn phiển - 


luôn cổ g 


không một ai g 


сйа sự 


g ði Kitô giáo 
mà ông chưa bao giờ hiểu rõ và vì thể 
đã phải chịu dau khổ cũng công nhận 
tỉnh tình thánh thiện của ông và không 
thể không thán phục niềm tin nửa là 
båt khả trí chủ nghĩa, nứa là cảm hứng 
đức tin của ông vào Thiên Chúa hay 
các thân như là căn nguyễn сопа khôn 
ngoan và quyền nàng 

Trong khi tình hình chính trị suy đối, 
đất nước nay không còn được sự bảo 
hộ của các đội quân La Ма, та thuộc 


MỸ củi quản của những dám võ trang 
ngoai quốc. Trong khi đó, n 
Lucius Verus củi 
và phun 


ú phía Đông. trong khi Roma bị 


а huynh 


sõn 


оц phúng túng 


phí những cơ hỏi của Để quốc 


m 


chân vì bệnh dịch ở Đông phương và 
bán đảo Y (и đời 
Marcomanni de dọa. Xuyên qua tất cả 


xuyên bị n 


những điều ấy, Atoninux vẫn rất thật 


với mình. Ong đã tôn vĩnh người giả 
«01, mưu mô Faustina của minh bàn; 


cách dâng hiến một dên thờ cho bà ở 


Marcus Aurelius 


Halala khi bà qua đời, và một đến thờ 
Khác ở Кота, và bằng cách lập ra một 
10 chức 


зау quý cho những người con 
gái nghèo. Ông đã không đọc đến và 
đốt hết một cách cao thượng những lá 
thơ kết tôi bà 

Со 
cuốn Meditations (Tråm пе mặc Iưởng) 
mà vị Thánh Để n 
chiến trường. Đời sống v 


trình nổi tiếng nhất của ông, 


y đã viết trên bài 


của ông cho thấy chủ ng 


hoàn hảo nhất. mặc dù người ta xét đoán 


Ong là thiểu khả năng đối phó với những 


vấn để của quốc gia, trong đó người ta 


cho n thiết cho một 


її pháp thành công 


xức mạnh là 


SEXTUS EMPIRICUS 


SEXTUS EMPIRICUS (Vào Khoa 


пат 200). Những tác phẩm của 


Sextus Empiricus là một kho vũ khí 
đạn dược của chủ nghĩa hoài nghi, đã 


cung cấp cho những nhà tư tug 


ngoại giáo vũ khí để chống Kitô giáo. 


Những người biện hộ cho Kitô giáo 


với những lập luận để bác bỏ ngoại 


giáo, và trong những thể kỷ sau, cho 
các triết gia như Montaigne những lý 
Чо để bảo vé sự đốc lập của tâm trí 


láo điều, bất 


họ đối với chủ nghĩa з 


cứ là loại nào. 


PL0TINUS 


PLOTINUS (205-270) Mặc dù đã 
có nhiều cuộc tìm tòi thận trọng và 
nhiễu cuộc bàn cài nóng bỏng, vẫn 


không có một Їйї giải đáp nào thỏa mãn 


cho 


để có hay không Plotinus 


sở hữu một kiên thức đích thực về tôn 
giáo và triết học của Ấn Độ mà các 
học thuyết của ông mang những tính 
cách tương đồng đáng ngạc nhiên. Tuy 
nhiên có điều chấc chấn là Plotinus 
đã nhiệt tình nghiên cứu sự khôn 


ngoan của Ấn Độ. Vì mục đích này 
ông đã tham gia vào chiến dịch của 
Hoàng dë Gordianus chống lại Ba Ти. 

Dù sao đi nữ 


‚ Plotinus có vẻ đã 


tiếp cận tỉnh thắn Ấn Độ sát hơn bất 
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Sextus, một người hành nghẻ у. đã 
không phải là một triết gia độc đáo cho 
bằng một người phố biến triết học thong 
thao, môt tác giả có tài và có khi phách 
người có thể thâu tóm những tư tưởn 


của mình trong những công thức рау 


chú ý. Ó 


z đã công kích chẳng những 
các triết gia và nhà thân học giáo điều 
mà bất cứ một chuyên gia nào. dù là 
về toán học hay vé ngữ pháp đã tư cho 
mình là không thể sai lâm. Bằng cách 
đó, ông cũng đã đưa ra những tài liệu 
có giá trị cao vë lịch sử của nhiều khoa 
học khác nhau như là các khoa học ау 


đã phát triển trong thời ông 


Plotinus 


cứ một triết gia nào khác của nên văn 
mình Địa Trung Hải. Học thuyết của 
ằng thực tại. nhận thức được 


quan là một sự tån mạn và 


ông cho 
bằng g 
suy thoái của Thực tại đích thực, mà 
Plotinus đã quan niệm như là ý niệm 
Tam vị nhất thể của cái Độc nhà 
Nous (Tinh thẩm) và Linh Hồn có vẻ 
до khôn 
ёп của ông cho rằng khổ tu 


như là có nguồn gốc Ấn g 
kém ý 


và xuất thần nhập định dẫn đến khôn 
ngoan. Nhưng mặt khác, Thánh Au- 
gustine đã không hoàn toàn sai Khi 
nói rằng Plotinus, để được trở thành 


“Chi một só từ”. 
triết học Kitô giáo thời trung cổ đã 
du nhập nhiều t tưởng của Plotinus 


B0ETHIUS 


tù chờ ngày hành quyết, ông đã phát 


biểu thành văn những suy nghĩ của 
ông vé chính định mệnh của ông và 
định mệnh của nhân loại. Trong nhiều 
năm. ông đã phục vụ như là Thương 
thư của vua Theodoric người Goth. 
Ông đã chống tham ó và kết q 
đã gây sự thù nghịch với nhiều nhân 
vật thoái hóa quyển cao chức trọng, 
những người này cuối cùng cũng đã 
làm cho 


thành công trong việc 


Са thần bí học và chủ nghĩa lãng mạn 
Âu châu. cho đến г 


có liên quan vớ 
vẫn kiên trì trong việc tôn vinh các 
thần Hy Lap n Sinh ở Ai Cập, 
ông là môn đệ của Ammonius Ѕас 
người đã cải đạo từ Kitô gi 
thån giáo và chấc chấn là đã nghiên 


ai giáo 


о sang da 


cứu các tác phẩm của triết gia Do Thái 
Philo. Từ năm 245 đến khi ông qua 
nus đã dạy triết học. Ông d 

Gallienus tham 
môn đệ của ông theo 


nhiều lån. 
ống với một sự sùng bái tôn 


Plotinus cũng được đánh 


là một nhà tâm ly học sắc bén và một 


nhà mỹ học tao nhà. 


Theodoric tin rằng Boethius là một kẻ 
phản bội trong viéc phục vụ Hoàng 
để Byzantine. Những lời cáo buộc giả 
đối này đã làm cho Boethius bị kết 
án mà không cẩn xét xử. 

Những thăng trắm của đời ông đã 
khiến Boethius suy ngẫm về vấn để 
chung là phải chăng sự may rủ 
sy quan phòng của Thiên Chúa c: 
quản thế giới này. Tác phẩm De 
ConsolationePhilosophiae (Triết học 
ап ủi), gòm những suy nghĩ của ông 
trong lúc bị giam cẳm. đã được dịch 
ra hầu như mọi thứ tiếng ở Âu châu. 
Tác phẩm ấy khẳng định rằng con 
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người cao hơn những sức mạnh mù 
quáng của thiên nhiên. rằng quyển 
năng của may rủi ảnh hưởng đến 


những công việc hằng ngày củu nhân 


loại. là không án n 
Đã 
nhân vật quan trọng. chẳng hạn như. 


1 gì và 


u 


g quan phòng là vô hạn. Nh 


Dante, Chaucer và Nữ hoàng Eliza- 
beth, đã thấy rằng những học thuyết 
của Boethius đã giúp họ đổi mặt với 
một cách cạn đảm, mỗi khi 


họ bị nhữn, 


nghỉ ngờ Бао vậy hay bí 


mật của tương lai làm họ hoảng sợ 


Boethius, Epo. 4.4 


Фитинг. ' 


1W 


Triết học an шї Boethius bi giam ст 


lương М \ › Constantine 
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Canh cai dao hunta thui cua wan sinh їшїп gi 
Php điển Sunlus, ving nim tin vào Giêsu niui 
ОЛ 


шим 


(the cua dàn tòr Ibra San tiệt cai 


g lắm tin ma, lúc айл chi han chë trong 
nhing д Do hat, one dà thi hành mòt 
i đại là làm cho mmi nen Атар mi 


— La Mà cai xi dao Mess 


nhièm v 


Från danh тат 312 giấu Cu 
Constantine dà chiën thần 
#24 tụ туён Bò Á 


tit ca cac tin nging 


NÄ NGUYÈN ТОГ ТАН ШЇ THÚC 
ШАШ GIÁO BAN DÂU 


JUSTIN, ТНАМН TỬ DA0 


THÁNH TỬ ĐẠO JUSTIN (Và 
khoảng 110-165) Tài liệu sớm nhất 
bênh vực Kitô giáo chống lại da thần 
giáo dùng những lý luận triết học là do 
gười sau này chịu tử 
"s (Lời Biện 
Hộ) của Justin cũng là cuốn sách đẳng 


Justin soạn ra, ni 


dao ó Roma. 


Justin, nen nè dao 
(Тие sièn Quốc hồi! 
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luu ý vì nó то tả việc phụng tự của 
người K i được thực 
bỏ những 
ảnh viên của 


thời xa xưa, bú 


phục các triết gia ngoại 
dùng chính những từ ngi 
tin, sinh ở thành phố Flavia Neapolis 
ari, tên cổ là Shechem, đã bị 


Па họ. Jus- 


a phá hủy năm 67, mà 
Nablus, Chá 
Không phải là người Samari 
hậu Чие ngoại giáo. Hiển nhiên là ông 
đã học triết học ngoại giáo trước khi 
cải đạo và đã thủ đắc, nếu không phải 
là một trí thức sâu thám thì cũng là một 
bút lưu loát trong việc sử dụng từ 
ngữ triết học. Justin cũng đã có môt с 
tranh cãi với một học giả Do Thái gi 
Ông đã tường thuật cuộc tranh cài ấy 
trong cuốn Dialogue With Tryphon (Đối 
Thoại với Tryphon.) Tryphon có thể là 
một người có thật tên là Tarfon đồn lính, 
là người chống đối Kitô giáo nhưng đã 
chết trước khi Justin lớn lên. 


CLEMENT ALEXANDRIA 


CLEMENT ALEXANDRIA (150- 
315) Triết g 
trong những người chống đối Kitô giáo 
()) 


ngoại giáo Celsus, một 


hãng hái nhất, đã ghi nhận (năm 


ràng các cộng đồng Kitô giáo tản mạn 


dang có khuynh hướng tiến tới một tổ 


chức chặt chë hơn, một học thuyết 
thống nhất và một quy tấc chung cho 
cúc sách thánh và một sự nhất luật trong 
các phương pháp diễn giải của họ. Điều 
та Celsus cảm thấy rõ là sự hình thành 


ban đầu của một giáo hôi tự cho là Công 


giáo. Người đại diện tỉnh thần đầu tiên 


của giáo hội ấy là Clement. Ông cũng 


là cha dé những lời biện giải cho Kitô 


giáo dựa trên niềm tín vào những mặc 


khåi của Thiên Chúa, nhưng dụng hòa 
với các ý niệm củu triết học, những lời 


biện giải này vån còn có giá trị đến ngày 


nay. Оп 


g đã cải biên sách Philo (Những 


ý niệm tổng quát của người Do Thái) 
để phù hợp với những mục đích và nhu 


cầu của Giáo hội Khô mới sinh, mặc 


dù, những chỉ tiết của hệ thông triết hoc 
һепһ vực Kitô giáo của ông còn khẳng 
khit hơn với thân học của chủ nghĩa khác 
kỷ. Người ta chủ yếu nhớ đến ông như 
là người sáng tạo ra những lời biện giải 
cho Kitô giáo, nhưng những học thuyết 
khác mà ông trình bày không phải lúc 
nào cũng được giáo hội chấp nhận. 
Trước khi cải đạo sang Kitô giáo, 
ông đã chu du nhiều nơi qua khắp Ai 


Cập, Ý, Syria và Palestine. Ông đã lĩnh 


hội khoa thần bí của Eleusis: thẩm 


nhuần tinh thần ngộ đạo và những học 


Сетете Alexandria 


thuyết cứu thẻ tiện Кио giáo, những 
học thuyết này bất nguồn từ khuynh 
hướng thản bí Đồng phương và được 
sáp nhập vào triết học Hy Lạp. Ông 
rất thông thạo các sách Kinh thánh. kế 
cả những sách không được sáp nhập 
vào quy điện và опо cũng rất thông thao 
triểL học ngoại giáo, các tắc phẩm của 
ông Protrepticus (Нийп du), Paidagogus 
và Stromateis (Túi ат), lôi cuốn cả 
người Kitô giáo lån người ngoại giáo 
„ chỉ 


có học thức. Ông tuyên bố rằng 
cẩn đức tin Kitô giáo không thôi cũng 
đủ để cứu rồi con người và hứa hẹn 
đem lại một sự hiểu biết rộng cho những 
ai được khai tâm trong triết học Kitô 
giáo, Ngôi Lời. chứ không phải Thượng 
để hay Đức Khô. 


giáo lý của ông. Ông định nghi 


điểm ly tâm trong 
đức 


tin nhu là sự tuân phuc lý trí của Ngô 
äng triết học 


Lời. Ông chủ truon 
Không làm cho đức tin trở thành chân 


lý. nhưng mở đường đến sự an toàn 


TERTULLIAN 


TERTULLIAN (Vào khoảng 165- 
220), Ở tuổi 40, Tertullian, con trai một 


nhiệt tình nhất cho Kitô giáo, Sống trong 


những triều đại của cá 
Septimius, 
đã can đảm phản kháng những s tàn 


° Hoàng để 
Severus và Caracalla, Ông 


Tertullian 


(Th tiện Quấc hội 
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tránh khỏi sai lầm và củng có nhiệt 


tâm tiến tới Thiên Chúa. Ong hứa hẹn 
sự thắn hóa cho người ngoại giáo. nếu 
ho chấp nhận đức tin Kitô 


йс của các quan tòa và nhi 


khích của quần chúi 
Khô 
khuyến cáo bạo lực chối 


áo, nhưng Ông cũng sán sàng 
lại bắt cứ 


địch thủ nào của những người Чопо đạo 
với ông trong trường hợp sự thuyết phục 
không giúp được gì. С 


„ trong số đó, ngoại trừ cuốn Apol- 


e tác phẩm của 


ogy (Lời biện giải), 33 cuốn khác cuốn 


vẫn còn lại để 


пау, đã cho thấy sự nhiệt 
tình. kiến thức của thời đại ông. của 
lịch sử đã qua, và một tỉnh thắn công 
kich cùng cực. Tertullian không mệt 
mỏi trong việc biểu 10 thái độ coi 
thường 
ông, đức tin ở trên lý trí và màu thuần 


ác triết gia ngoại giáo. Đối với 


hợp logic là phương tiện để bác bỏ tín 
ШЕП 


Ong Credo quia absurdum ем, thường 


Tuy nhiên, câu cách ngôn của 


được trích dẫn theo một nghĩa không 
đúng với ý của tác giả. Trong 20 năm, 
Tertullian đã сап thiệp vào mọi cuộc 
tranh luận liên quan đến giáo lý Kitô 
giáo. Trong sách Adversus Pravean từ 
Trinitas (Tam vị nhất thể) trong tiếng 
La tỉnh là để nói đến một Thiên Chúa 
trong ba 


i, mặc dù ông không còn 
xống để được thấy giáo điểu Tam vị 


nhất thể được củng cố chặt chẽ. Với 


thái đô khôn 


thỏa hiệp cứng nhắc. ông 


đã công kích các thẩm quyền Do Thái. 


ngoại giáo, dị giáo và thế tục. Ông nhiệt 
tinh bác bỏ việc tục hôn và đóng dấu ô 


nhục lên nhữn ười Kiô giáo nhận 


những chức vụ trong nën hành chính 


ORIGEN 


ORIGEN 
ent Alexandria được coi là Giáo phụ của 


hi Clem- 


các nhà biện 
Orig 


tạo thắn học КиО 


tải Kitô giáo, thì môn sinh 


n của ông được gọi là n 
Iáo. Nhưng Or 
những là dô đệ của Clement mà 


chủ 


côn thụ giáo triết gia 


ai giáo 
Ammonius Saccas, ау của Plotinus. 
Origen cố gắng sáp nhập đức tin Kitô 


giáo vào cách giải thích vũ trụ có thể 


hiểu được. chẳng hạn như việc được 


phải Plato và phái Khác kỷ chấp nhận, 


nhưng ông cũng thiên về chủ nghĩa Tân 


Plato mới xuất hiện trong thời ông. Ông 


là môt trong những học giả lớn chưa 


ác phẩm Hexapla của ông. 
bản dịch Kinh thánh 
thành sáu cột. đã có ảnh hưởng lớn đến 


từng có 


đối chiếu những 


sự phê bình và giải thích Cô 


2 giáo, 
Ông đã viết một tác phẩm bênh vực 
Kitô 
sách này đã bị nhữn 


ío chống lại Celsus. Tuy nhiên, 


người Công giáo 


chính thống sau này lên án như là sự 
nhượng bộ khôn; 


chấp nhận được cho 


của để quốc hoặc phục vụ trong quân 


không thể khoan 


đội. Ха hơn nữa. ôn; 


dung cho nhữn 


nghệ sĩ КиО giáo. Tuy 
nhiên, vào cuối đời. Tertullian, với 
khuynh hướng khổ tu, đã 
phái Montanist và chính ông đã trở 


а nhập giáo 


thành một người dị giáo. 


jo, và cuốn On Principles (Bàn 


về nguyên tác). một cuốn khái luận vẻ 
thần học có phương pháp. Cuốn này 
án dịch 


đã được Rufinus bảo tòn trong 


sang tiếng La Tỉnh. Trong thế kỷ 4, 


lời ta ước lượng số tác phẩm của 
Ong 


n vào khoảng 6000 cuốn 


Origen 


Origen sóng đời sóng khổ tu hoàn 
à tu thiển mình. Trong khi các 


ап nghỉ 


exandria lên án những quan điểm с 


ông đã hơn một lån được xác nhận. Các 
nhà thần học Tân giáo (Tin lành) và các 
xử gia ngoài đời luôn luôn có cảm tình 
với ông. người mà linh hỗn sống hài 
hòa với dòng chảy của thiên nhiên 
tin vào Ngôi Lời Thiên Chúa, Vững tin 
vào Thiên Chúa tỉnh yêu và vào đồng 


bào của mình một cách võ vi lợi. trồng 


mong ngày linh hôn trở vè với Thiên 
quan niềm, phù 
hợp với Platon, như là đứng dàng sau 


đường, điểu mà ôn 


và bên trên thể giới có thời 


їп. 


Nhiều vấn dé nguồn từ học 
thuyết sinh xuất hay thuyết mạt thế 


của phái Orphics và nhiều người theo 


thuyết ngộ đạo khác nhau. đã được 


AURELIUS AUGUSTINUS 
(Thánh Augustine) 


AURELIUS AUGUSTINUS (Thá 
Augustine) (354-430). Sinh ở Ta 
gån Carthage, Bc Phi, Augustine có 
cha là người ngoại giáo và mẹ là người 


Kitô giáo sùng đạo, Monica (người sau 
này được phong thánh). Lúc được 33 
tuổi, ông đã theo Kitô gi 
trước đó ông theo ph: 
Manichae và chủ nghĩa hoài 


о. mặc dù 


Nhị nguyên 
ghi. Một 


176 xa. 


Homiliae ò Lucam cua Origen 
р Thanh Thể Chua Кид Cumh 


Origen đưa vào triết học Kitô giáo, 
một số vấn để ấy đã là nguyễn nhân 
o, trong khi những 
người khác đóng góp vào sự hinh 


chia rẻ và dị g 


thành tín điểu Tam Vị nhất thể. 


thời gian ngắn sau khi cải đạo, ông đã 


а phục vụ như là 
nh Hippo. Bắc Phi. Ông 
qua đời khi quản Vandal bao уйу thành 
phố mà ông là Giám mục 
Sống trong thời kỳ đế quốc 
tan rā, Augustine, qua nhiều tác p| 


Giám mục thà 


о. Опр 


lập chống lại những cuộc công kích 


của di giáo, và đã đem lại cho giáo 
hội một triết học đạo đức. siêu hình 
học và một triết học lịch sử lâu bên 
Những tác phẩm của ông cho thấy 
ông đã được đào tạo về tu từ học, và 
là môt người chân thành tuyên xưng 
đức tín, một người vừa dam те vừa 
thanh thản và khiêm tốn, dù rằng đang 


ở một địa vị có thầm quyền. 


Các tác phầm củu ông để сар đến sự 
toàn nàng của Thiên Chúa. đến sự tiền 
định, đến Thiên Chúa Tam vị nhất thẻ 
và sự sáng thế. Những tác phẩm ấy 


Khẳng định một cách nhất quản rằng, 


giúo hội Công giáo là người hướng dân 


Ма tín cho lý trí nhân loại: răng, do 
Đức Kitô sáng lấp. giáo hội ấy thực hành 
10 lý của Đức Kho. М, 


nhà 


ШЩЛ 


trăm bài thuyết giáo và những sách giáo 


lý. da số dùng để bác bỏ dị giáo. ông 


Trinh Augustine dang cấu петёт 


— a 


Thành Augustine đục thiwciia Thinh Paul 


còn có những đóng góp bén vững có 
tam mức thé giới cho lịch sử triết học 
và văn chương. Những tác phẩm lớn 
của ông là Expositio Fideis Christianae 
(397) ; De trinitate (416): một sách chú 


giải về 


ách Genesis (Sáng thế). những 
phán đầu của nó được xuất bản пат 
414: De Civitate Dei (Thành dó của 
Thiên Chúa): và Conffesiones (Thú 
nhận) ông đã bỏ thời gian từ những năm 
410 đến 427 để viết cuốn De Civitate 
Dei (Thành dô của Thiên Chúa). Trong 
tác phẩm này ông đã phát biểu học 
thuyết lừng danh của bốn thời kỳ của 


178 ` 


Thinh Augustine dën Y 


lich sử nhân loai. một học thuyết gåy 


ấn tương mạnh đối với nhân thức củu 
nền văn minh Tây phương cho đến thời 
Hegel và Comte. Tuy nhiên, không 
phải do những tư tưởng đặc sắc của ông 
mà là sự sâu thẳm của cách ông phân 
tích tâm lý đã khiến Augustine trở thành 
một nhân vật lớn trong lịch sử triết học 
Cuốn tự thuật Thú Nhận đã được nhiều 


thế kỷ coi như là sách giáo khoa tự phân 


tích. Anh hưởng của ông. tuy là vô 
lường. được đặc biệt chú ý trong các 
học thuyết của Luther, Pascal, Descartes 
và Leibniz. 


hành đủ cua Phiêu ( hua, lân vuit han dau tiêu 


ALCUIN FLACCUS ALBINUS 


ALCUIN, FLACCUS ALBINUS 
(735-804). Nói tiči 


g như là một giáo 
xứ, một thi nhàn và người tu hành. 
Alcuin đã nối tiếng nhất như là nhà 
giáo dục của Charlemagne. Hoàng dë 
có lẻ đã рар ông trong cuộc hành trình 
của Ngài qua nước Ý. Alcuin đã từ Anh 
trở vè Parma, vì người dân nơi đây càng 
ngày càng íL quan tâm đến giáo dục 
và Khi Charlemagne mời ông phụ trách 
trường Quốc học của triều đình. ông 
đã vui vẻ chấp nhận. Ở đó, và sau này 
ở Tours. nơi mà ông đã được giao phó 
Ти vin Thánh Martin, Alcuin đã sống 


cuộc đời của một giáo sư. luôn luôn 


cẩn tả Charlemagne 


sánh vai với những phát triển văn học 


của thời kỳ đó. Theo ôi 
phát mật or 
sưa các môn sinh bằng rượu nho của 


Ong đã phản 


của Kinh thánh. làm say 


các học thuyết xưa. nuôi dưỡng họ 


ing 
pháp tinh xảo 
ng những kiến thức 


những trái táo của ng 


và trang trí cho họ h 

thiên văn học”. 
Sự uyên bác của Charlemagne là do 

nh hưởng 


rực tiếp ở người thầy da năng 


này, Alcuin là người y 


u thi ca và đã viết 


nhiều bài thơ sáu àm tiết hoàn toàn chấp 
nhận được. Nhưng 


lậu thể nhớ đến бпр 
nhiều nhất như là người viết nhiều thư: 
hơn 300 lá thư của ông hãy còn được 
bảo tên, Mỗi lá thư được viết cho một 
người Бап, được gởi di dưới một vài cái 
tên đặc trưng người nhận hoặc một lời 


diễn giải dài dong bằng tiếng La tỉnh của 


cái tên thật. Những lá thư ấy vẫn còn lý 


thú vi nội dung triết học, cũng như vì 
việc ám chỉ đến những biến со lịch sử 


củu chúng 


ERIUGENA, JOHANNES SCOTUS 


ERIUGENA, JOHANNES SCOTUS 
(815-877), người đã dịch cuốn Giả Cảm 
Hứng(Pscudo - Dionysius) từ tiếng Hy 
Lap sang tiếng La tính, đã theo học 
thuyết Tân - Plato và đã cố dung 

ày với Kitô giáo. Ông coi 


hòa thuyết 


học thuyết của giáo hội là năng động 
g thử một phương pháp 


do đó đã cố g 


180 x. 


40" 


1003; mät trong nhung hoc giả lòn nhat cua thè 


Gerbert Aurillac (Cido houng Srbrester H: 


дате dai. Båe thấy cna hay тене шй né da, 
dng tất міс tế kičn thie nò khou- Inin L5 hn 


tman lúc, thièn van hoe rå åm nhu 


io và triết học độc đáo. Vi 
ông đã thoát khỏi bị bách 


tiếp cân tôn 


sự lạc đạo ni 


chỉ có mút 


thực tại. tức là Thiên Chúa. Thực tai 


đã sáng tạo mọi vật bằng sinh xuất 
và rồi mọi tạo vật sẽ quay trở lại với 
thực tại ấy. Trong tác phẩm chỉnh của 
ông On the Division of Nature, (Bàn 
về sự phân chia thiên nhiên). ông đã 


phát biểu rằng Thiên Chúa dà sinh xuất 
thiên nhiên dưới bốn dạng. dạng cao 
nhất: là chính Thiên Chúa, Đấng 
tao nhưng 
đến những vật được 
tao; những 
nhưng không sáng tạo, và cuối cùng 
lai đến Thiên Chúa. nghỉ ngơi không 
sáng tạo và cũng khôn 
Eriugena từ chối vi 
tinh của Thiên Chúa. Ông tuyên bố: 
“Thiên Chúa không phải là nó mà lại 


không được sáng tạo: 


g tạo và sáng 


này được sáng tạo 


được sáng tạo. 


с làm rõ các thuộc 


có thể 


Tôn giáo đích thực 
và triết học dich thực đồng nhất với 
nhau, cả 
của Thiên Chúa. Thiên Chúa không 
cin sáng tạo, nhưng N; 


иі déu dựa trên sự độc nhất 


sáng tạo do 
ý chí tự do của Ngài. Con người là một 
tiểu vũ trụ với linh hôn độc nhất của 
nó. nhưng phản tích đến cùng thì “Moi 
linh hồn của chúng ta dèu chỉ là một 
linh hỗn”. Ý niệm củ 


ông về tín điểu 


tam vị nhất thể giống với ý niệm của 
Bộ ba Plotinus hơn là giống với học 
thuyết của giáo hội. Eriugena cũng viết 
về sự tiền định. thu gọn nó vé một ý 
m mơ hó khiến cho nó không К 
với ý chí tự do là bao nhiêu, Mặc dù 
ông chưa bao giờ tuyên bố ông là một 
triết gia độc lập. nhưng ông đã thực sự 
là một triết gia độc lập. Dù хао di nữa, 
ông cũng đã thành công trong việc làm 
cho những tư tưởng cá nhân của ông 
ăn khớp với các học thuyết đã được 
nhận. Ảnh hưởng của ông đối 
với thần bí học còn lớn hơn đối với 
luận lý cuối thời trung cổ. Là 
một tu sĩ Ái Nhi Lan, ông am tưởng 
tiếng Hy Lạp và tiếng La tỉnh, và dà 
làm hỏi sinh tư tưởng triết học dang 
Âu sau khí Boethius 
qua đời. Ông đã giảng day ở trường 
Quốc học Hoàng gia Charles the Bald 
của Pháp và thường được Charles the 
Bald giao phó nhiệm vụ giải quyết 
những cuộc tranh luận thắn học. 


më ngủ спа T 


THÁNH ANSELM CANTERBURY 


THANH ANSELMCANTERBURY 
(1033-1109), Là một nhân vật nổi bật 


trong cuộc đấu tranh cho quyển lực (ở 


thời kỳ đó) giữa thể quyền và thắn 


quyền, Anselm còn có ảnh hưởi 


hơn nữa đối với các triết gia Kitô 


Inselm, Tõng Gióm mục Canterbury 


182 xe. 


— _HIN SË KINN VIÊN 


Mặc dù ông không phải là một triết 
gia kinh viện, nhưng trường phái triết 
học này của Giáo hội lại thể hiện 


nhiều X niệm của ông 


Anselm lúc đầu là tu viện trưởng và 


sau là Tổng Giám mục, đã bênh vực uy 


của 


quy iáo hoàng chống lại các 
vua William Rufus và Henry | của Anh 
quốc, do đó, ông đã bị lưu dày. Nhưng, 
dù là sống trong cảnh nghèo khó hay 
trong cảnh huy hoàng. ông luôn luôn 


sống đời khó tu. Đời sống tu hành chiêm. 


Vua Anh, William И, chi dinh thánh Anselm làm 


Tone Gim muc Canterbury (1093) 


niệm và trầm mặc của ông thường bi 
i loạt động chính trị. 

Những nguyên tắc triết học của 
ông, phán lớn là để minh chứng cho 
những lối giữ đạo và tín dièu của Giáo 


п doan vì nh 


hội là đúng. đã được công khai hóa và 
Ong cảm 


cẩn phải củng cÓ vi trí 
Ông xác tín rằng việc 
hiểu biết chân lý vè Thiên Chúa là 
kết quả của đức tin chứ không phải 
của lý trí. Ông tuyên bố rằng, tín 
ngưỡng là một điều kiện cần thiết cho. 
trì thức và rằng để tin, người ta không 
cẩn dièu tra. Trong tác phẩm nổi t 
nhất của ông 
Thiên Chúa đã làm người). ông tim 
cách trả lời những саи hỏi liên quan 


g 


Cur Deus Homo (Tai sao 


ABAILARD, PETER 


ABAILARD, PETER (1079-1142). 
Cuộc đời của Abailard là bức chân dung 
những thăng trắm của triết học. đức tin 
và tình yêu. Ông sinh ra ở một thành 
phố nhỏ ở Brittany. được thụ phong linh 
mục, và trở về sinh quán để làm người 


giám hộ cho Héloise, cháu gái của 
Canon Fulbert. Chuyện tình bí mật của 


Ong với nà - đứa con 


g và Astrolabius 
đã là nỗi bất 
hạnh lớn cho ông. và khi h 


trai nàng sinh cho ông 


e giáo 
phẩm phát giác ra quan hệ bí mật 
họ đã thiến ông. Abailard đã thuyết 
phục Héloise mang mạng che mặt. Bản 


đến học thuyết Cứu chuộc. Ông tuyên 
bố rằng. con n 


được sáng tạo để 


sống cuộc sống bất tử nhưng đã bị tội 
lỗi ngăn trở. và rằng Đấng Cứu chuộc 
có quyển năng cứu chuộc vì việc Ngài 


sinh ra không có người nam đã loại bỏ 


tội lỗi nơi Ngài. Học thuyết của ông 
về sự chuộc tội và sự đến tội đã quyết 
định tư tưởng Kitô giáo và sự sốt sắng 
giữ đạo qua nhiều thế kỷ. Người ta cho 
ràng Anselm đã đưa ra những luận cứ 
vẻ bản thể học cho sự hiện hữu của 
Thiên Chúa. Chủ dè này. nêu ra trong 
sách Monologium (Độc thoại), đã được 
các nhà thắn học và những triết gia 
uyên bác như Descartes và Leibniz 


chấp nhân 


thân ông cũng lui vẻ ở ẩn ở một nơi 
yên tĩnh gån thành Troyes. 

Tuy nhiên. 
tìm ra ông, và một lån nữa vị giáo sứ 
đại học bảnh trai và hùng biện này đã 
thu hút các môn sinh trên Khá 


іс môn đệ của ông đã 


châu 
ën gọi 
của 
ông đã thuyết phục người nghe đặt 
niềm tin của họ trên lý trí. Ông đã xếp 
ành bảng những mâu thuần của Kinh 
thánh và các Giáo phụ hôi thánh để tiện 
qui chiếu; ông đã đặt tự do ý chí làm 
nên tàng cho mọi đạo đức học. Ông đã 
lại những lý thuyết của những 
triết gia kinh viên nổi tiếng và đã dẫn 


chốn; 


э? 183 


Peter Ahailurd 


giải chi tiết những ý niệm chủ trương 
гапе những quy luật của Aristotle 


“được gọi là quy luật phố quát”. trong 


triết học kinh điển (chăng hạn như 


chủng và loại) chỉ có ý nghĩa trí thức 


mà thôi 

Câu chuyện vé những “Tai họa” 
của ông (ông đã viết một cuốn sách 
mang tựa để như thế) chưa bao giờ 


chấm dứt. Sự diễn giải của ông về 


байга đặt іти nhàn Hëlmise cua minh fàm n 


и vièn time cua ш vièn laraclete 


thuyết tam vị nhất thể đã hai lån bị 
lên án như là lạc đạo. Cuối cùng, chắn 
sống, ông đã đốt cuốn Tam vị nhất 
thể của mình và tự vẫn. một tín dó bị 
khuất phục của đức tin. Sau khi ông 
chết, Héloise, kém ông 21 tuổi đã đòi 
xác ông và chôn cất ông. Đổng tro 
tàn của đôi tình nhân này hiện nay 
an nghỉ tại nghĩa trang Père 
Lachaise, ở Paris. 


Ibailard dang thuyet gidio 


ROSCELLIN 


ROSCELLIN ( 
1120) 
chúng lại học thuyết Plato và mọi loại 


› khoảng 1050) 
Cuộc chiến của Roscellin 


hia duy thực khá lý thú vì nó 
đã khiến ông phải đưa ra một thuyết 
phê bình ngôn ngữ gây ап tượng bắt 


dầu từ sự khẳng định rã 


пр. trong thiên 
nhiên, chỉ có các cá thể là có thật còn 
chủng loại không phải là sự vật 
Roscellin đã thâm cứu tính chất tổng 
quát hóa của từ và ngữ. Năm 1092, 
ủng đã bị cáo buộc là tin theo thuyết 


tam thân, nghĩa là ông quan niệm tam 


vị nhất thể gồm ba vị thân cá biệt 


Ông đã phủ nhàn một học thuyết như 
thë nhưng vẻ sau lại quay lại với học 
thuyết ấy. Roscellin đã giảng dạy 


trong nhiều trường học của nhiều 


thành phố ở Pháp. Trong só những 
môn sinh của ông. có Abailard, người 
sau này phê bình ông. Chúng ta chỉ 
biết đến những tứ tưởng của 
Roscellin qua những lời mà các đối thủ 
của ông trích dẫn ông. Trong tất cả các 
tác phẩm của ông chỉ có một lá thư 
gởi Abailard là còn 
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LOMBARD, PETER 


LOMBARD. PETER (Vào khoảng 
1100-1160) Trong hơn hai thế kỷ, Bốn 
vách châm ngôn của Peter Lombard đã 
được dùng làm sách giáo khoa chính cho. 
các sinh viên thản học. Sinh ở thành phố 
Lumello ở Lombardy. Peter đã trở thành 
giáo sư thắn học của trường Nhà thờ Đức 
Bà ở Paris. Năm 1159, ông trở thành Giám 
mục Paris. Ông đã hợp tác với Thánh 
Bernard và 


ày của Abailard, vị thấy 
ấy sau này trở thành đối thủ của ông. 


THÁNH BERNARD CLAIRVAUX 


THÁNH BERNARD CLAIRVAUX 
(1091-1153) "Người mở mộng hư ảo 
của thế ký“ là cách Bernard tự đặt cho 
minh, vì ông cảm thấy Thiên Chúa đã 
chọn ông để hướng dẫn Giáo hội đi 


đúng đường lối. Ông cố gắng sống một 
đời thánh thiện. mắc dù ông biết rõ 
những cám dỗ nào đã dẫn người ta đi 
chệch khỏi đường lối đúng. Là một 
quan sát viên khách quan, lohn 
Salisbury nhận thấy ông thường mất 
bình tĩnh và cư xử bất công, Giám mục 
Ouo Freising, một phán tử Giáo hôi 
sùng tín đã tố cáo ông là người có tính 
ghen tị và hay yếu lòng. Bernard 
khẳng định rằng đời sống nội tâm căn 
cứ trên những giai đoạn linh hôn ông 
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Ông it quan tâm đến luận lý hoc và 
nhận thức luận. Theo ông, tri thức nhin 
loại thì manh mún nhưng tri thức dich 


thực thì cao hơn cả đức tin. VÈ phin 
Сп. Những 
sách siêu hình học phải được Мет 


nó, đức tin lại cao hơn ý 
chứng bằng việc nghiên cứu Kinh 
thánh và nhờ đó được “Iý trí Công 
giáo” bảo vệ. Để tạo cho các môn sinh 


của mình một căn bản đáng tin cậy спо 


những cuộc tranh luận. ông đã soạn ra 
bộ suu tập châm ngôn từ các Giáo phụ 


và giáo sư Бап đầu của Giáo hội. 


lên tới Thiên Chúa và dựa vào ơn siêu 
Tác phẩm De Gradibu 
Humilitatis et Superbiae (xuất bản пат 
1121) vào vị trí sáng lập Thuyết thắn 
bí Kitô gi 
phẩm này. ông đã lên án sư thủ đắc tri 
thức vị tri thức (biết để mà biếu. Đối 
với ông trí thức chỉ được minh chứng 
là đúng khi nó tạo ra sự thanh tẩy linh 
hỗn và dẫn linh hôn đến sự hiệp nhất 
với Thiên Chúa. Khiêm tốn là điều 
Kiện căn bản cho sự hiệp nhất này và 
đến lượt nó, lại sinh ra tình yêu. Ông 
phát biểu là có mười hai cấp độ khiêm 
tốn - cấp độ cao nhất là hiểu biết sự 
điểu đó cũng đồng nhất với 
hiệp nhất với Thiên Chúa. Giai 
đoạn này trong tâm lý học được tượng 
trưng như là sự tắt lịm đời sống thuần 


nhiền 


áo thời trung cổ. Trong tắc 


Thành Bernard Clairvaux 


cảm tính, nhưng nó không loại trừ dị 


biệt cốt yếu giữa con người - một hữu 


thể có hạn - và Thiên Chúa. Với sự dè 
đặt này, triết học của Bernard phản 
cách ông với nhất nguyên luận của 
thân bí học sau này 

Bernard xuất sắc trong vai trò một 
chức sắc. một người tô chức tu viên. 
một nhà hùng biện có tính thuyết phục 
và một nhà hành chính kinh nghiệm. 
Là tu viện trưởng của tu viện Clairvaux, 


òng không thể áp đặt ý muốn của mình 


lên các Giáo hoàng, các Vua chúa và 


vác Hoàng đế, nhưng ông không bao 


giờ thất bại trong việc áp đặt ý chí của 


Mòr irang trong vich De Animalibus ca Mhertus 


Magnus 


minh trên quán chúng. Tuy nhièn, chi 
một thời gian ngán sau khi ông qua đời 
những thiệt hại kinh khủng của trận 
Thập tự chính lần thứ nhì đã xảy ra. Vi 
ông đã cổ vũ hết sức mình cho cuộc 


thập tự chính này. việc thất bại của nó 


gây ra những nghỉ ngờ và chống đối 
Sự ghê tởm của ông về trí thức vị trí 
thức đã làm cho ông trở thành một địch 
thủ ác liệt của Abailard và Gilbert de 
la Porrée. Ông đã thành công trong 
việc bách hại Abailard, nhưng đã chiến 
bại trong cuộc tranh luận với Gilbert 
de la Porrée. Bernard đã viết nhiều bài 


thuyết giảng, thư từ và ca vịnh. 
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ALBERTUS MAGNUS 


ALBERTUS MAGNUS (1193- 
1280) Được coi là người đại diện đầu 
tiên cho chủ nghĩa nhân văn trong thời 
trung cổ, Albertus Magnus sinh ở Đức, 
thuộc dòng dõi bá tước Bollxtadt ở Ва 
varia, Ông được giáo dục ở Padua và 
Во 
khoa, ông xứng dáng được gọi là 


па. Được trang bị một bộ óc toàn 
Doc- 
tor Universalis” (Tiến sĩ toàn khoa) 


Khấp châu Âu đều biết tiếng ông như 
là giáo su thần học ở trường Đại học 
Paris, và người ta đánh giá cao về ông 
như là một học giả của triết học А Кар 
và Do Thái (những môn học này đã 
được khuyến khich. do ảnh hưởng của 


Abertas Мастах 
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Hoàng để Frederick I). Thực ra, không 
có một học giá Кид giáo nào vào thời 
аро 
Thái nhiều như Albertus. Ông học 


trung cô đã trích dàn các triết g 


được nhiều ở sách Fons Vitae (Nguồn 


của Solomon ibn Gabirol, mặc 


dù ông thừa nhận rằng cuốn sách này 


không phù hợp với những ý niệm triết 


học được chấp nhận 

Về vật lý học và vũ trụ học, ông 
là một môn đệ của phái Maimonides 
Với tính cách là một khoa học gia lão 


luyện. ông đã nhãn mạnh đến tầm 


quan trọng của sự quan sát và thực 
nghiệm. Quan tâm đến việc nghiên 
cứu các kim loại và các nguyễn tổ 


võ cơ, có lẻ Albertus dà được người 


+ Wanwa 
Ạ „— 
+. 
окудан 
нА, 


Mt trang trong nhng tác phàm спа Albertus 


Magma 
Lån tuất han 1477; 


ta nhớ đến nhiều nhất như là một khoa 


học gia vì việc ông quan sát sao chối 


năm 1240 và về những đón 


Óp của 
ông cho khoa học thực nghiệm. 
Năm 1223, Albertus vào tu dòng Da 


Minh. bất chấp sự phản đối của các giáo 


sứ của ông ngày trước, Ông tin rằng сап 
bảo vệ trí thức vì giá trị đích thực của 


nó, và 


triết học phải là một phần 


cốt yếu của trí thức hơn là một môn 


nghiên cứu phụ. Ôn 
nhi 


thủ trương rà 


u tưởng còt yêu của ông dà được 


phát biểu го nhất trong các tác phẩm 


thần học của ông. Ong là người soan 
xách hơn là triết gia có phương pháp. 


ài hơn là người sång tạo ra 


các triết học nhất quán và có ích. Mặc 
dü ông luôn luôn trình bày một triết hoc 
có tính chất suy đoán một cách rất minh 


ở thành cồn 


bạch. ông chưa Бас 


trong việc sáp nhập các triết học đường 
thời vào tư tưởng Kitô giáo. 

Ông đã dạy học ở Cologne từ năm 
124% đến пат 1254 và sau Khi đã giữ 
chức Giám mục Ratisbon trong hai 
năm. Người môn sinh nổi tiếng nhất 
của ông là Thomas Aquinas và họ đã 
là bạn thâm giao của nhau cho đến 
khi Aquinas qua đời. năm 1274, Một 
trong những tác phẩm cuối cùng của 
Albertus đã được viết ra để bảo vệ 


người môn xinh trước kia của mình 


Whertus, dang thuyet gido è Paris 
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BONAVENTURA, THÁNH NHÂN 


BONAVENTURA. THANH NHAN 
(1221-1274) 


Tuscany năm 1221. Năm 1240, ông dà 


John Fidanza sinh ó 


lược goi là 


vào dòng Francis nơi ö 


thấy Bonaventura. Ông đã thu 


Alexander Hales ở Paris và sau đó trở 


thành giáo sư thần học. Năm 1255, ông 


bị trường Đại học Paris sa thải vì đã ủng 


hộ Aquinas trong một cuộc tranh | 


nhung пат | yng được nhận lại và 


được bầu làm Bê trên của dòng Francis 
Ông trở thành Hồng y vào năm 1273 
và chết năm 1274 ở Hỏi đồng Lyon 
Bonaventura, tức là “Doctor Seraphicus 


(Tiến sì của các Luyến thån). ông được 


phong thánh năm 1482. 


Thanh Bonaventura 
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Thinh Bonaventura., Шіс con là mài duu tre. dn 


gidi thiểu cha Thành Francis, 


Là một nhân cách phức tap 


Bonaventura là một triết gia, nhà thần 


bí học, nhà thần học giáo điều. Ông 


chưa bao giờ là một triết gia cấp пеп 
vì ông quá mến mô truyền thống 
Ong thân trọng và dôi địch với tranh 
cãi mặc dù ông đã bị dính liu vào 
nhiều vụ tranh cãi. Ong đã hình thành 
rò ràng học thuyết Francis, nhưng ông 
thường bị cáo Биде là đã chịu ảnh 
hưởng rät nhiều của Aquinas và phái 
Da Minh 

Những tác phẩm thần bí của 
Bonaventura có ảnh hưởng rất lớn, để 
tài chính của ông là việc nghiên cứu 


Thiên Chúa. Ông tuyên bố rằng con 
người có một tri thức không hoàn hảo, 
nhưng rất chắc chấn về Đấng tối cao 
Đường lối tư tưởn; li từ đức tin 
vững chắc đến lý trí và rồi đến sự chiên 


của б 


niệm. Ông đã phân biệt trí thức xuất ph 


từ khoa học của con người với tri thức 
thân bí học. Tri thức này là công trình 
của dn Thánh. Cuốn Minerarium Mentis 
(Hành trình của tỉnh thần) của ông то tả 


bẩy giai đoạn di lên, ba trong xố đó là 


kết quả của tưởng tượng. lý trí và ký ức; 


đến giải đoạn thứ tư có sự can thiệp của 
«п siêu nhiên, giai đoạn thứ bảy là giai 
doan tri thức Tam vị nhất thể và được 
mô tả là một kinh nghiệm tâm lý của sự 
xuất thần cấm khẩu. Học thuyết của ông 
về trí thức của con người là duy ý chi 


[ri thức là một hoạt động tức thì bất 


nguồn từ Thiên Chúa và hướng vẻ 
Thiên Chúa. Nó chủ trương thể giới là 
một biểu tượng phản ánh vẻ đẹp của 
Thiên Chúa. Tri thức vị trí thức bị bôi 


nhọ như là sai lắm, Y kiến thể gian có 


Ше coi triết học là cao са, nhưng trong 


áo, triết học 


апр sáng đức tin Khô g 
chẳng có giá trị bao nhiều. Bonaventura 
4: 
phù hợp với học thuyết Plato, hiệu đính 


thiể 


lập hình ảnh cụ thẻ của thé giới 


bằng ý tưởng toàn năng của Kinh thánh. 


Ông không coi Plato là đại diện cho 


Thanh Bonaventura chí cha Thinh Thomas хет 


тту Chia chiu nan 


su khỏn ngoan, cũng nhu Aristotle 
không phải là đại điện cho khoa học 
Nhưng ông nhìn Augustine như là hiện 
thân спа thân hứng và những giáo lý 
của Augustine như là những hướng dẫn 
đúng cách cho trí thức nhãn loại. Hình 
tượng trong хап xuôi của Bonaventura 


tao га một ап tượng bén bí hơn là tính 


đặc thù củu tư tưởng ông 
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Thanh Thomas Ацмілах 


AQUINAS, THOMAS 


AQUINAS, THOMAS (1225-1274) 
Được công nhàn là triết gia hàng đâu 
của Giáo hội Công giáo La Mã, thẩm 
quyền của Aquinas đã được Giáo hoàng 
Leo XIII chính thức thiết lập trong thông 
trí Giáo hoàng Aetermi Patris (1579). 

Moi triết gia và sử gia không Công 
giáo đểu coi những học thuyết do 
Aquinas công bố như là tinh hoa của 
tỉnh thần kinh viện thời trung cổ. Ông 
đã vượt qua mọi người tiền nhiệm Kitô 


› về khả năng bàn luận đến những 


° 


vấn dé then chốt của lý trí và đức tin 
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ng cách nghiền прат những khuynh 
hướn 


Khác nhau bên trong Giáo hội 
và hệ thống hóa các nguyên tắc thần 
học của ông cho chính xác và nhất quán 

Aquinas đặt triết học dưới hàng 
thân học, luật thiên nhiên đưới hàng 
các mặc Khai của Đức Кио; ла hội 
loài người dưới hàng tín điều của Giáo 
hội. Ông nhiệt thành mình chứng rằng 
những sự đặt dưới hàng này có lới cho 
triết học, luật thiên nhiên và xã hội 
loài người, và rằng phẩm chất của mỗi 
điều này được củng cố trong việc đặt 


dưới hàng ап học. Aquinas nó lực 


chứng minh rằng. 


thực tại có giá trị vì 
được Thiên Chúa sáng tạo ra. Vì lý do 
này, ông đã chống đổi học thuyết 
Averro vì nó bác Бо sự khống chế triết 
học bảng thần học, và bác bỏ học 
thuyết Plato vì nó đánh giá thấp thể 


či hoc 


giới thực tai. Ong chấp nhận tri 
Aristotle vì nó phù hợp với các học 
thuyết Кио giáo và đấp ứng những 
nhu cầu của xã hội. Nhiều lời tuyên 
bó của ông trực tiếp chịu ảnh hưởng 
của các nhà tư tưởng Do Thái. Bằng 
chứng của ông về sự hiện hữu của 
Thiên Chúa được phái Maimonides 
thích ứng theo. và một trong những 


ing chứng vé sự độc nhất của Thiên 
Chúa được rút ra từ Bahya ibn Pakuda, 
Thomas Aquinas là con trai của bá 
tước Aquinas, một người thân thích 
của Hoàng đế Frederick II. Ông được 
tôn vinh là “Doctor Angelicus” (Tiến 


si các thiền thần) và được phong 


thánh sau khi ông qua đời 


Оза! 


А 
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DUNS SCOTUS, JOHN 


DUNS SCOTUS. JOHN (1270- 
1308) Người ta thường đánh đồng những 
ˆ (người tối dạ) và “Block- 

những từ đã 


f 
head” (người dàn độn) - 


từ "Dune: 


được thừa nhận trong thí ca châm biểm 
của Giáo hoàng Alexander có nghĩa là 
xự khinh bi. Ho 
những người xuất phát từ làn 


n những tử này cho 
Juns, ở 


Scotland. Mặc dù, ông rất nội tiếng và 
thành công trong vai trò giáo su ở Đại 


học Oxford đến nỗi nhiều sinh viên 


ngoại quốc không tìm được phòng trọ 
trong thành phố để theo học, và mặc 


Чай ông thành công hơn trong kh 


dạy ở Paris, tên ông vẫn bị nhữ 
ich dèm pha. Sau khi ôn 


khai đốt 


đối ng 


sám, những người này 


sách cửa ông và bóp méo ý nghĩa học 


Duns Scotus 
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Kinh Tin kinh hàng hinh vë trong сиби sch in 
diu tin д Nuremberg. 1491 


yết của ông, vì Duns Scotus dà dám 


phê bình Augustine và Aquinas, và đã 
cố phá hủy những ý niệm của hai ông 
ấy về nội dung, hình thức và khả năng, 
những tài nguyên bất khả miễn cho các 

čt gia phái Tiêu dao. Học thuyết Tho- 
mas không tha thứ cho sự thách đố này 
và đặt những thành kiến chống Duns 
địch thủ của 


Scotus của nó lên nhữn; 
nó tức là Thiên khải luận. 


Vi Charles $. Peirce chấp nhận 
thuyết duy thực của Duns Scotu: 


càng có nhiều sử gía cho rằng Duns 


Scotus phải được xếp vào hài 


а kiến tạo lớn. Trong thời trung 


cổ, người ta gọi Duns Scotus, người 
đối kháng thâm căn có 
là “Doctor Subtilic” (Tiết М 
Ông không những tinh tế mà còn có 
khí phách. Việc ông nhấn mạnh đến 
bằng chứng đã đưa ông đến sự phân 


ranh giới giữa chủ nghĩa duy lý và chủ 
nghĩa kinh nghi 


theo trong só những triết 


m. có nhiều người 


ia cân đại. 
Thay cho nội dung và hình thức, ông 
đã lắp ra ý niệm “haecceity”. hay 
thích 


nguyên tặc cá tinh h 


lập bản thể học, tính 


như là tinh đỏ 


OCKHAM, WILLIAM 


OCKHAM, WILLIAM (1280-1348). 
Không có một triết gi 
nào đã bá 
trọng phỏ biển trong thời ông như 


thời trung cổ 
bỏ nhiều giả định quan 


Ockham. Mục đích lớn của ông là dạy 
cho người ta biết suy nghĩ và kết quả 
у ấy là sự chuẩn bị 
nhận thức thế tục vẻ Nhà nước, 


sự han 


chế ảnh hưởng của Giáo hội trên xã 
hội loài người, và việc chuẩn bị cho 
sự diễn giải mới về thế giới vật chất. 
Mặc dù những kết quả này bị con 
người và hoàn cảnh phản có 


độc nhất hay tính bất khả định nghĩa 
của thực tại tối hậu, dẫn trước nhữi 
phương pháp của tâm lý học. học 
thuyết Gegenstands và thuyết hiện 


xinh. Duns Scotus thừa nhận rằng không 
có khoa học nào vé tính độc nhất, nhưng 
ông chủ trương rằng dièu đó chỉ ra giới 
hạn của trí tuệ con người chứ không 
phải của thực tại. Tâm lý học của ông 

yếu là ý chí luận. Trong nhiều quan 
điểm của mình, Duns Scotus đã chịu 
ảnh hưởi cuốn Fons Vitae (Nguồn 
ống) của Solomon ibn Gabirol. Thuyết 
ảnh hưởng đến nhiều tu sĩ dòng 
Francis, (Duns Scotus thuộc vé dòng 


Francis). Tuy nhiên. Duns Scotus cho 
thấy việc hình thành những quan điểm 


có tính đặc thù rò rét. 


Ockham được coi nhu là một trong 
những tác nhân chính của sự tan rã 
những tổng hợp triết học và thần học 
thời trung cổ trong cuộc đấu tranh giữa 
Giáo hoàng John XXII và Hoàng đế 
Louis Bavaria. Ockham, công tác với 
Marsilius Padua đã bênh vực thế 
ën chống lại quyển Giáo hoàng và 
úp cho sự thiết lập lý thuyết 
chính trị hiện đại vẻ sự độc lập giữa 
Nhà nước và 

Trong tác phẩm triết học của ông. 
Ockham đã tuyên bố tính ưu tiên của 
phương pháp lôgic trong mọi môn 
học. Ông đã bác bỏ mọi mưu toa 
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William Ockham 


tránh lý trí nhưng ông đã thu hẹp phạm 
vi của lý trí. Nhận thức luận của ông 
đã phá hủy mọi liên quan giữa trì thức 
vể vũ trụ và trí thức vé Thượng Đế. 
Ông đặc biệt biểu lộ sự thù ghét với 
bất cứ ai tuyên bố là biết tâm lý học 
vè Thiên Chúa, Ông còn chủ trương 
rằng thuyết độc thần chỉ có thể лий 
phát từ hữu thể đầu tiên chứ không 
phải từ nguyên nhân tác động đầu 
tiên. Ông đã bác bỏ thuyết Bản thể 
học của học phái Thomas và niêm tin 
của Augustine vào những ý tưởng 
vĩnh hằng: những ý tưởng này hợp 
thành nguyên mẫu của vũ trụ trong 


hiện Chúa 
và ông đã thẳng thùng phủ nhận sự 


chỗ sâu thẳm của bản c 


уб dụng và sự thật của những cuộc 
nghiên cứu của tất cả các tiến si lớn 
trong giáo hội. Ông cũng chủ trương 
ën tfc đạo đức 
không 16 thuộc siêu hình học. 
Trong cuộc đấu tranh vé những 
nguyên tác phổ quát. Ockham đứng 
phía những người chủ trương rằng 
tính phổ biến chỉ có thể gán cho những 
từ ngữ và mệnh để chứ không thể 
рап cho các vặt. Nhưng sự quan tầm 


rằng những 


của ông không tập trung vào vấn để 


Đối với ông 


rực giác về cái độc 
nhất là nèn tảng của mọi ý niệm; 
những ý niệm ấy là những dấu hiệu 
của cái thật. Khoa học phải kiểm 
їси, mọi vật hiện hữu 


phụ thuộc vào ý chí tuyệt đối của 
Thiên Chúa. mọi đệ nhị nguyễn 
không thể chứng minh được. Chỉ có 
một sự kiện mà khoa học phải diễn 
giải. Trong khi ý chí của Thiên Chúa 
t đối tự do thì con người có tự 
do lựa chọn giải pháp, Ý chí là thuộc 
М yếu của mọi tạo vật có lý tri. 
Tuyên bố của Ockham rất chính 
u sự thu hút. Ông đã 
ảnh hưởng đểnWycliffe và Erasmus. 


xác nhưng thiế 


Luther đã mượn một só câu của ông 
để bác bỏ những học thuyết chính của 
ông, giả như Luther hiểu được những 
học thuyết ấy. 


CUSA, NICHOLAS 


CUSA, NICHOLAS (1401-1464) 
Nicholas Krebs, con của một ông lái 
đồ nghèo, sinh ở Cues à Moselle, Pháp. 
Опе lớn lên và trở thành Giám mục, rồi 
Hồng у, ông nói tiếng là mốt nhà thân 
học thần bí, một nhà luật học và nhà 
ao. Ô 
phái Brethren of the Common Life (Các 


nụ 


а! 


đã thụ giáo với giáo 


giáo hữu sinh hoạt cộng đồng) ở 
Deventer, Hà Lan. ông đã học luật 
toán, thiên văn học và thân học ở các 
trường Đại học Heidelberg. Padua 
gne. Ong nói tiếng 


một học giả và là người ham đọc sách, 


Rome và Col là 


đặc biết nổi tiếng vẻ bộ sưu tập lôn 
các thủ bản của Augustine và những 


tác giả khác thời kỳ đó 


едой Cusa 


NIKOLAUS VON KUES 


DER VERBORGENE GOTT 


Ein Gespräch zwischen einem Heiden 
und einem Christen 


Lateinisch und deutsch 


Uberragung und Nachwort von Fritz Stippel 
Erich Wewel Verlag - Freiburg im Breisgau 


Trang túa dé cua сибт Thiên Chia gidu màt ena 


Nicholas Cusa. Рдг thoai giia möt mui Кд 


gida rü mót ngu пун! gido 


Mặc dù ông được các nhà nhân văn 


kinh. chủ 


chủ nghĩa Ý Бап đấu rất trọng 
yếu ông vẫn là một người theo chủ nghĩa 
Plato kinh viên. Trong một phạm vi nào 
đó. ông cũng đã chịu ảnh hưởng của 
triết học Á Rập và Do Thái. Những nỗ 
lực của ông nhằm sáp nhập siêu hình 
học và toán học với nhau là kết quả của 
nhiều ảnh hưởng: Số học thông thiên 
trong sách Pháp điện Do Thái (Cabala); 
sách Zohar hay sách Huy Hoàng; và 
những tác phẩm của Bonaventura trong 
dó ông mượn từ “docta ignorantia” 
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(thuyết bất khả їп). Mặc dù ông quan 
tâm đến thiên văn học. ông cho rằng 
chính Thiên Chúa chứ không phải mặt 
trời, là trung tâm vũ trụ. Ong tán thành 
hệ thống của Ptoleme. cho dù ông đã 
chấp nhận những quan điểm của các 
triết giá Do Thái và А Кар cho rằng 
trái đất thực sự đang chuyển động 
Cusanus nói rằng có hai hướng để 
linh поп con người có thể đi đến sự thật 


lưới 


hú nhất là lý trí, mà phạm vi có 
thể do được: hướng thứ hai là trí tu. mà 
сйс đối tượng là võ hạn. Lý trí chỉ là hoạt 
động của con người trong đó Thiên Chúa 
có thé được phát biểu bảng những sự 
tưởng phần, nghĩa là bằng sự trùng hợp 
của những cái dôi nghịch. đến noi lý trí 
thuận túy Биде phải quan niệm Thiên 
Chúa. như vừa là hữu thé vừa là phi hữu 
thể, hay là một cái vòng võ tån. Trí tuê 


là sự thông hiểu được đức tin soi sắt 


Hoat đông này có những tính chất siêu 
nhiên khiến cho Thiên Chúa được coi 
như là một độc thẻ tuyết đối không có 


chiều kích giới hạn nào. Vì Thiên Chúa 


là võ hạn nên ta khối 


z thể định nghĩa 


ài bằng những ý niệm của lý trí. và 


do đó, lý trí nói chung không biết đến 
những ý niệm đó. Người ta có thể quan 
niệm Thiên Chúa mà không hiểu gì về 
Ngài. Cusanus đã quan niệm Thiên Chúa 
như là một sự thống nhất mọi bản chất 
cô đọng lại: thë giới như là những sự giải 
Thiên Chúa. Ông 


thích của bản с 


dùng thuyết sinh xuất như là cơ sở cho 
£ niềm này. Bản chất của Thiên Chúa 


được hiệu, chăng những là tắt cả những 


tạo vật đang có mà còn cả mọi tạo vật 
có thể được sáng tạo. Cusanus đã đi 


giáo lý 


chếch khỏi một trong nhữn 


chính của Kitö giáo khi chấp nhận một 
lời tuyên bố của William Ockham rằng 
trái đất là một nơi đành riêng cho cái 


chết và sự sa doa 


Francisca Suarez (1548-1617). 


Vhå thin hot 
Dòng Tèn người Гау Ban Nhu Шид liểi nhu là 
tiêu vĩ Eximinus. Өл då day riĉi hoc ò Avila và 
Segovia, và då dav thán hoc ở Roma, Valladolid, 
сава, Salamanca sù Coimbra. Vöi t cách là 
môt nhà tu hành, бту nhiñt tâm cẩu nguyen trà 
Айлй хас, ông làm tiệc khöng mòi тё và гй 
khim tön. 


Thánh Francis dang хий thân 


Chân dung Thanh Francis та neu ta nói là có 


nam 1225 


ECKHART, JOHANNES 


ECKHART 
1327) * 
đừng kêu gào Thiên Chúa”. Câu nói 


IOHANNES (1260- 


Nếu người là người hoàn hảo, 


này của Johannes Eckhart đã đặc trưng 
ông như một người có lối sóng thiên 


âu thẩm mà những bài thuyết 
e Kinh thánh như một cơ hội 


à đến tính độc 


để dẫn đất các thính 


nhất vô nhị của Thiên Chúa, để làm 


cho họ hiểu rằng cách tiếp cận Thiên 


Chúa là thông qua bản thân và sự im 
lặng. Là một tu sĩ dòng Đa Minh, ông 
đã vươn lên nấm giữ những chức vụ 
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quan trọng trong công việc phuc vụ 
Giáo hội. Đầu tiên. ông là tu viên trưởng 
ú Erfurt. phó Ве trên tỉnh dòng ở 
Thuringia; Bé trên tỉnh dòng ở Saxoni 


và phó Bë trên Tổng quyền ở Bohemia 


Là một bậc thầy về Thần học linh thiề 


và là tiến sĩ Thắn tính. ông 


1а thuyết 


giảng về “học thuyết ngọt ngào” của 
mình ở trường Đại học Thánh James, 
Paris, và ở các nữ tu viện Strassburg và 
Cologne. Ông luôn được chào mừng, 
và được trọng vọng nhấc đến như là 
*Thầy Thánh Eckhart”. 

Là một "Huynh đệ của Tỉnh thần 


Tự do”, ông khác hẳn nhữi áo sứ 


Đại học với những lời giảng day khó 
khan của họ. Thông điệp của ông dà 


di đôi với những giáo lý cao nhất của 


An giáo trong sách Sankara Acharya 
ch 


Thiên Chúa & trong mòi con 
ийй; khôn 
Chúa và sự chấm dứt hoàn toàn moi 


ó gì là xa cách với Thiên 


đổi nghịch và phó thác bản thân cho 


Thiên Chúa sẽ đưa đến sự cứu rồi 


Trong thời gian đầu của thời kỳ thành 


lập tòa án dị giáo. những học thuyế 


thắn bí và những sự diễn giải biểu 


tượng của ông không bị chống đối. 
nhưng 
buộc càng ngày càng nhiều hơn. Ông 


lến năm 1327 thì những vụ cáo 


Trong сиби Вап về nhưềng s phán hỏa, тй 
tni bán lâu dòi của Eckhart 


không muốn từ bỏ mọi điều mình 
giảng dạy và đã kêu goi đến Roma 
г John XXII đã công bố một 
sắc lệnh lên án phần lớn các dé xuất 


Giáo hoà 


của ông như là lạc đạo và phán còn 
lại là "N. 


suy n 


tốt đẹp, thiếu 
Кап 


thức này khôn 
người tin theo ông và khu khu bám 


lấy học thuyết của ông 


Eckhart và Uta 


„л? 3 


sư 
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Jolin Tauler (1300-43611. mòt тїшї нїп hi dùm: 
Da Minh thuộc trường phai Meister Eckhart. mi 


n liën vòi thàùnh ph 


cước đöï Шиуѓї 


7 Ong chi эби quan tüm dën иий, 


Ahia canh dav dic cua ийт bi hwe và tip trun; 


tt thác phàn nich trong tiệt nhiġt tàm näm 


hütt tai liên Chia тийн tiến, ug là thành 
vièn cua nhom Fhin bi hoc. Bång hiu của Thin 


Chia vü nhng Bai шү! giaa cua ng då diti 


dich sang nhieu thi tièng 


Với sinh của Henry Suso (1295-1366). 
Cherlingen, Рийс. Cüng là thành viên của nhóm 
Bång ийи cia Гит Chia, Susa là một nhà (hán 
bi học dòng Ра Minh mà tác phẩm Sự khön 
ngoan của Thièn dung đã «ёп giải cach tiện 
cản của Eckhart theo cách làm tha trữ tinh hết 


vắt dam më cia thi kò các Мёр vĩ 


Sp ста Thomas à Kempi 


VÔ DANH 


TÁC GIÁ ССА СООМ GƯƠNG 
CHÚAGIËSU. MÒT TUSÏCARTHUSIA 
VÔ DANH. Carlyle 


sách này nhu sau 


1 nói vé cuốn 
oai trừ Kinh 


thánh. không có cuốn sách nào được 


người Кио giáo khắp nơi. thuộc mọi 


ngôn ngữ và mọi giáo phái. đọc và 


yêu теп bà 


cuốn sách này”, một 


lời tuyển bố đã được những người yêu 


тёп văn chương sùng tín công nhận. 


Dü ai là tác giả đi nữa. cuốn sách này 


đã mó tả những thử thách và nhữi 


cám dỗ, nhi 


niềm vui của sự thông 


giao thần bí với Đức Kitô và sự sẵn 


Thomas à Kempis 


lòng chịu dau khổ với Ngài. Những 
cuộc tranh luận vè tác giả của tác phẩm 
này bát đầu khoảng năm 1430 và còn 
tiếp tue cho đến ngày nay. Trong mài 


thời gian dài, người ta вап cho Tho- 


mas à Kempis (1380-1471) là người 
đã ký vào một bản sao của tác phẩm 
Nhưn; 


сип sách nào trong vô số nhữi 


ấy vào năm 1441 


không một 


sách 


khác của ông có thé so sánh được với 
cuốn /mitatio (Gương Chúa Giësu). thủ 
bản lâu đời nhất còn lại được viết năm 
13 


ba tuổi. Tuy nhiên. Thomas à Kempis 


lúc Thomas à Kempis mới lên 


có thể được coi là nhà xuất bản và sửa 
lối hành văn La tỉnh. Giả thuyết cho 
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cuốn Imitatio được viết dựa trên 


nhật ký của Gerard Root cũng không 


dứng vững. Có dièu chắc chấn tác giả 


là một t “arthusia, người có 


Ignatius Lavola (Pi 


1556). người мїн йар Tu hội Chia Gièvu. ha 


dòng lên, dise củng nhin hằng vắt chi Gido 


hoàng ийт 1540. Мат 1523 âng dà än тїнє 


cnön sach Linh thao cua ông, coi nhu då hoàn 


täh. Trong Ahi cón là mòt sinh tiêu cria ring Pai 
hoc Paris, ông då huxich dinh dòng tu тий, chu vê 
tà dè phản công và cái các của Tin lành. One dë 


cai quản dòng Tën dën khi ông qua đời è Roma. 


nhiều trải nghiệm, đã soạn ra tác phàm 


này. Matthew Arnold đã то tả cuôn 
xách này như là "tài liệu sắc sảo nhất 


về tỉnh thần Kitô giáo sau Tân Uớc” 


Loyola chia lành người Bị gu ат 


(anh thành lập Ти hội Chia Giêsu 


7 


Cic tu dòng Tën đây lui ушйн bav vär thành Ph 
ph Ch 


таси) Behm 


BOEHME, JACOB 


ВОЕНМЕ, JACOB (1575-1624). Một 
lời thự 
i tay và nhìn cái tủ chén, Пес 


Jacob Воеһте, một ng 


hôm 


giấy, 


nhìn một tia nắng phản chiếu trên một 


đổ vật bằng ісе. Ông diễn giải một 
tỉa nắng phản chiếu trên một dó vật 
bằng thiếc như là sự phát biểu của 
chân lý Thiên Chúa, biểu lộ vũ trụ 
như là kịch trường của sự xung đôt 
vĩnh cửu giữa tỉnh thần và vật chất 
Boehme coi vật chất như là hiện thân 
của cái ác, nhưng là một điều kiện 
cần thiết cho sự tổn tại của mọi hữu 
thể. Không có sự tổn tại của các hữu 
thể thì ngay cả thần tính cũng bốc hơi 


208 <. 


hết. On 


ghï rằng những biến cổ 
đương thời đã lấp lại và công nhận 
các ý tưởng của học thuyết Tân 

Plato và thuyết ngộ đạo. Không mệt 


mỏi, ông đã đổi chiếu thị kiến của 


mình vé trật tự của Thiên Chúa với 


thực tế mà ông thây bị cái ác chế ngự 
Sự phê bình dũng cảm của ông về 
giáo hội và nhà nước. về su bóc lột 
kinh tế và sự dàn áp chính trị đã khiến 
các nhà chức trách lên án биа là lạc 
đạo пат 1612. Cuốn Aurora (Binh 
minh) và những sách khác của ông 
đã bị cấm. Khi Boehme nỗ lực đi sâu 
vào những bí ån của sự sảng thể và 


cứu chuộc. đầu óc củu ông thường 


Сонин уйди ау 
эч 
„уи wiret oe тине -Der PHILO. 
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гт. Ян lối a 


Thi han сиби Morgenrote của Boehme 1612 


có vẻ hồi rối hơn là được soi sáng 


Ong có tinh đặc thù mãnh liệt nhưng 
đã mắc vào những nim tin sai làm 
Việc ông то tả những lo âu và cám 
dỗ của linh hòn đã làm cho nhiều độc 
giả hiện dai quan tâm vì họ không 
thích những học thuyết siêu hình, ông 


đã gây ảnh hưởng đá 


g kê giữa các 


nhà lăng mạn và thần bí học Đức ở 
Pháp. Nga, Anh, Hoa kỳ 


SWEDENBORG, EMMANUEL 


SWEDENBORG. EMMANUEL ( 1688- 
1772). Dà có lån, Emerson nhận xét 
rằng cẩn phải có “Cả một đoàn 
người” để mình chứng cho công trình 
спа Swedenborg. Goethe đã áp dụng 
nhiều ý tưởng của Swedenborg 
Balzac đã đặt пеп tảng những quan 
điểm thiết yêu về соп người và thiên 
nhiền trong vũ trụ trên học thuyết 
cua Swedenborg. Nhiều tác giả hiện 
đại cũng làm như thế: và ngày nay 
có cả hàng ngàn người trung thành 


với học thuyết Swedenborg @ Au 


châu và Mỹ châu 


ingelus Silevins (1624-1677). mòr meu cai đu 
sang Công giv, chiu anh тате nhiču cna Jacob 


Bachme. lúc ta cua nhin vác cham ngôn tån 


Cho đến năm 53 tuổi, người ta biết 
đến Swedenborg như là một kỹ sư, 
một học giả và một khoa học gia lớn 
Ông đã viết nhiều sách quan trọng vé 


toán hç 


cơ học, sinh lý học và thiên 


văn học. Ông cũng trải qua một cuộc 


khủng hoảng trầm trọng. Thời còn trai 
trẻ ông đã khao khát hiểu biết Thiên 
Chúa và đã nhiét thành bàn luận 


những vấn để thân học với các tu sĩ 


Khi đã lớn tuổi. ông càng ngày càng 


lo lắng cho những điểu kiện tỉnh ап 


của mình. Ông bị ấn tượng sâu xa vé 
các giấc mơ trong đó ông đã nhận 
được những thị kiến. Năm 1757, ông 
tin chấc là mình đã chứng kiến cảnh 
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Emmanuel Swedenborg 


phán xét cuối cũng, trong một thị kiến 
của бпр. Trong tác phẩm Arcana 
Coelestia (рот 12 tập. 1749-56) ông 
đã đưa ra những lời dẫn giải thần bí 
học của những xách đầu tiên trong 
bộ Cựu Ước mà theo ông đã сб ünh 


bổ và 


viết ra để ngăn сап lời bá 


äng cách bày tỏ ý nghĩa đích thực 
của những sách ấy. ông đã triển khai 
hệ thống tôn giáo và triết học của 
chính ông 


Có tám quan trọng cơ bản cho hệ 


thống của Swedenborg là học thuyết 
tương ứng, như ông khẳng định, đã 
được các dán tộc xưa ở Canaan, 
Chaldea, Syria và Ai Cập biết đến, 


nhưng từ đó đã bị quên lãng. Các du 
khách Hy Lạp đến viếng thăm những 
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Ngài ийй của Swadenhare a Stck hulum 


nước này đã hiểu lắm học thuyết йу 
và đã biến đổi nó thành những câu 


chuyện hoa: 


đường. nhưng những 


câu chuyên này cũng cho phép ta lập 


lại ý nghĩa đích thực. Theo học thuyết 
này, mọi thứ trong thể giới hữu hình. 
tự nhiên hay vật chất của chúng ta 
dèu tương ứng với một điều gì trong 
thë giới võ hình, thản linh. Toàn thể 
thể giới tự nhiên tương ứng với thể 
giới tỉnh thần. chẳng những nói 
chung, mà còn là nói riêng. Như vậy 
đi tự nhiên đại 


mọi vật trong thể g 
diện cho một ý tưởng 
Swedenborg phân biệt có bốn loại 


văn phong. Đầu tiên là văn phong của 
nhân loại thời xa xưa nhất của thế giới 


trải đài cho đến thời Noah và trận đại 


hồng thủy, đã được Moses sao chép 
lại. nhưng đã có hầu duê trong văn 
phong thứ bà, 
khi văn phong thứ nhì, văn phong sử 
học kéo đài từ Abraham đến các vua 
Judah Уап phong thứ tư, văn 
phong của các thánh thi của David. 
được trộn lần với văn phong tiên tri 
và lối nói thường 
giáo xưa nhất là mục đích của 
Swedenborg. Ông tuyên bố đã được 
Thiên Chúa sai đến để loan báo ng 
tận cùng của Kitô giáo và ngày bå 
dấu của thời kỳ Tân Jerusalem mới. 
Ông công nhận Chúa Jesus là Đấng 
vứu thể nhưng bác bỏ học thuyết Kitô 


ап phong tiên trí, trong 


Việc phục hồi tôn 


giáo v Tam vị nhất thể v 
các thư của sứ dó Paul khỏi Qui điển 
Kinh thánh. Thiên Chúa là một. cả 
trong bản chất lần bản thân. Ngài 
vĩnh hằng. vô hạ 
Ngài là sự phối hợp ci 
tình yêu và khôn ngoan. 

Liên hệ với học thuyết tương ứng 
là học thuyết cấp Ба 
Con người là một đổ chứa có ba cấp 
độ và có thể suy nghĩ một cách thuần 
lý và phân gi 
nhiên và về những chuyệ 
trên trời bên trên phạm vi thiên nhiên. 
bậc сао nhất, соп người có thể 
вар Thiên Chúa. 


loại bỏ 


toàn пап 


Swedenborg. 


ác våt trong thiên 


——  lÑf NHÀ NGHIÈN CÚU NHÂN VÄN 


Marsilio Ficino (1433-1499), nhân våt trung tüm 


cia Hàn làm tiệu Florence. Ong lå mòt hoc giả 


tiêm bao thỏi Phuc hing, dë diire Cosima de` 
Meilici tiện chon dë dòng dau tiệc të ti Plato do 1 eanardo da Vinci (1452-1519), nhân våt dải båt 
Gemisthus Pletho lập ға. Ficinodä tim cach dne спа thi kò Phục hung Y. Ông là nhà nghiên cin 
агіёї ре Plato dë thic đáy các йди ác thông thii nhung hiña nåmg thièn nhiën, тў hạc v kluns hix 
ctia tồi kè Phuc hiing hòa hop ròi Kit gido Chan dung tự vè 


MACHIAVELLI, NICCOLO 


MACHIAVELLI, NICCOLO 11469 
1527) Trong đời sóng riêng tứ, chưa 
bao giữ có một lời ca tụng cho bắt kỳ ат 


mà 


gười ta nói là đã suy nghĩ hay hành 
đông như Machiavelli. Mặt khác các 
пе! 


gia lịch xử và các xứ gia thường 
tranh luận về vån để những nguyễn tắc 
củu Machiavelli có phải là lành mạnh 
và có phải có tam quan trọng cơ bản 
cho sự thành công về chính trị hay cho 
cá ме thịnh vượng chung hay không 
Các топ để của Machiavelli rất it khi 
thành thật. Vua Frederick П của nước 


Phổ đã viết một cuốn sách chống đối 


Machiavelli nhưng, trên thực tế. đã áp 


dụng những quan điểm của ông và đã 


hành động phù hợp với những quan 


điểm dó. Mussolini cũng rất Кат phục 


Thời kỳ Phục hưng, tư tưởng và nghệ thuật 
của thế kỷ 15 và đầu thế kỷ 16 ở Âu châu đã 
tạo ra một sức tác động bền bỉ ở thế giới Tây 
phương. Suối пуп mối của những hoạt động | 
văn hỏa bắt nguồn từ làn sóng người tràn vào 
Âu châu gồm những học giả và nghệ nhân, 
bị người Јапіѕѕагі xua đưổi, đã trốn khỏi 
Constantinople, kinh đô phia Đông của đế 
quốc La Mã; và ð đầu kia của Âu châu, bắt 
nguồn từ những người Do Thái Tây Ban Nha 
trốn chạy khỏi sự khủng bổ của các tòa ап dị 
giáo. Trong vòng một thời ky ngắn chưa đấy 
một thế kỷ, hàng trăm ngàn người, mang cờ 
hiệu của văn hóa Hebrơ vả Hy Lạp, đã trón 
lẫn với những người dàn Âu châu lục địa 
điểm tĩnh và gắn bó với Giáo hội, làm cho 
chân trời văn hóa của thế giới Tây phương. 
được mở rộng, cũng như sâu sắc thêm. 


Machiavelli, nhưng ông không cho 
phép các thần dân của mình đọc tác 


phẩm thắn tương của ông. cuốn Th 


Niccolò Machiavelli 
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Prince Ông hoàng. được viết ra vào nām 
1514. cuốn sách này được để t 


Lorenzo de` Medici, mà соп gái ông, 


hoàng Catherine nước Pháp, và là một 
trong những mòn đệ sớm nhất cı 
giả. là người chịu trách nhiệm vẻ cuộc 
tần sát khủng khiếp ở St. Bartholomew 
(1572) tron; nh đạo Tin 
lành Pháp đã bị sát 
Cuốn Ông Hoàn; 
lời khuyên cho с; 


đó các nhà 


chứa dung піц 
để vưu 


về cách 


ít màn. 


Những lời khuyên này cán cứ trên sự 
hiểu biết hay nhữn 
giả về nhữ 


ý tưởng của tá 
у бї hạn 
1 kỳ một 


khả пап 
ий. В 
tiêu chuẩn đạo đức nào cũng bị cố tình 
loại bỏ. Thực tế, như Machiavelli quan 
niệm. phải được đặt lên trên các lý 
tưởng. Sự thành công, như một cứu 
cánh, phải biện minh cho phương ti 
Con người, nhất là con người có 


của bản tính con n 


LULLY, RAYMOND (RAYMUNDUS 
LULLUS) 


LULLY, RAYMOND (RAYMUN- 
DUS LULLUS) (1235-1315). Vì là một 
người rất thông thái, Lully được gọi là 
“Doctor Illuminatus° (Tiến sĩ thiên 
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được M. 
mỹ học và sự đấu tranh của con người 


chiavelli coi là một hiện tượng 


ấy để tổn tại và nấm vững quyển lực 
đối với ông cũng giống như một vở kịch 
‚ Vì Machiavelli đã rao 
lô cộng hòa trong các trước 
phục vụ 
cho chính quyển công hòa Florence. 


tác khác của ông. và vi ôi 


thành phố qué hương của ông. trong 


mười bốn năm. người ta thường nghỉ 
về ý nghĩa của những điều ông nói 
trong cuốn Ông Hoàng. Có thể ông là 
một người công hòa trên nguyễn túc, 


rong hoàn cảnh thực tế của Y 


Machiavelli, một người уси 
tình, đã xây dựng hy vọng 


mình trên một bạo chúa. 


Với tư cách một chính khách, 
Machiavelli đã thất bại. Với tư cách một 
„ ÍLnhất ông đã là một đối tượng 
có khả năng tranh cài. Ông là một tác 


triết g 


giả nổi tiếng và công trình của ông, 


ảnh hưởng lớn của nó. còn có 


trị như một tài liệu vé tỉnh thần hay 
ít một khuynh hướng, của thời 
Phục hưng. 


khải). Ông sinh trên quần đảo Majorca, 
nơi mà nên văn minh Kitô giáo tiếp xúc 
mật thiết với kiến thức và niềm tin Do 
Thái và Ai Cập. Lully là học giả Kitô 
giáo đầu tiền nghiên cứu sách Pháp điển 
Do Thái giáo (Cabala) mà ông coi là 
một khoa học thiêng liêng. và một số 


Yl! иН 


mặc Khai dich thực vẻ linh hon lý tinh 
thiền cứu triết học А 


Ông cũng đã 


Кар nhu à trở thành đổi nghịch 


quyết liệt với học thuyết Averro. Năm 
1275, òn 


Generalis (Khái luận về nghệ thuật! có 


xuất bản tác phẩm Ars 


mục đích dùng làm căn bản cho mọi 
Khoa học và làm chìa khóa cho sự phát 
minh và khám phá. Công trình này đã 
được nhiễu người khâm phục. Ngay cả 
nhiều trầm năm sau. Bruno và Leibniz 
cũng ai mô học thuyết của ông. Lully 


là một nhà ngữ học lớn và năm 1311 


ông đã được sự đồng ý của Hội đồng 


Vienna cho phép các giáo sư về tiếng 


Hebro và tiếng А Кар được vào day 
trong các trường Giáo hoàng và những 


trường đại hoc lớn. Tham vọng lớn của 


Raymond Lully 


Ong là cải đạo những người Hỏi 


sang Kitô Giáo. Ông đã cổ vũ cho 
những cuộc thấp tự chính và đã một 
mình du hành qua miễn Bác Phí Hỏi 
gido. Có thể ông đã chết như một người 
từ đạo. Lully cũng là một thi sĩ có nhiều 
túc phẩm. Ông đã được coi như là bậc 
thấy lớn của tiếng Catalan. 


(ii chối cảm Lully ð Tunis 


о ltyrrljaBt. 
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ERASMUS, DESIDERIUS 


ERASMUS. DESIDERIUS (1466- 
1536) sinh ở Rotterdam, Erasmus đã 
được nuôi dưỡng trong truyền thông 
giáo phái Huynh Dë của sinh hoạt công 


đồng. Ông tín vào Chúa Kitô và sứ 


mệnh của Người và coi Kitô giáo không 


chỉ là một tôn 


áo và học thuyết cứu 


chuộc mà còn là một sự hướng dàn cho 


đời sống đạo đức. Ông chủ trương rằng 


triết học và nghệ thuật cũng có thể chỉ 


га đường ngày nẻo chính. Tron 


những 


năm cuối đời, ông đã quan niệm Kitô 
giáo là một tôn giáo về tính thân dựa 
trên sự tín nhiệm vào lý trí con người 
Ong phát biểu rằng mọi cái хаи của con 
пои bắt nguồn từ su võ trí và mê đấm, 
do đó giáo dục соп người là nhiệm vụ 
cốt yêu cho đời sống соп người 

Mặc dù ông đã đau khổ vì sóng trong 


một thë ký thịnh nộ”, опе đã tận tình 


in bằng cách 


ngân сап lần sóng cuðng 
trách cứ và khinh miệt những sự tán 
dương và về hùa với các tôn giáo, do 
đó đã tự mình hứi 


của mọi giáo phá 


chiu cơn thính nò 


Đôi khi được nói đến 


nhu là Voltaire của thời đại cải cách, 
Ong chủ yêu là một người cảm nghiệm. 
và xúc tín tôn giáo sâu sắc; mòt nhà tư 


tưởng đốc lập; triết gia lớn nhất thời đó 


và mt trong những triết gia lớn nhất 
của тот thời dai: một người bênh vực 
vững chấc cho lý trí con 


đời chồng 
lai với học thuyết của Luther: một nhà 
phê bình đảng sợ về những sự lạm dụng 
là một nhà cải cách 


Tuy ông không chấp nhân thắn học 
của Luther, học thuyết tiền định của 


ông ta và sự làm giảm giá trị của lý trí 


con người. ông đã bênh vực Luther chỉ 
vi sự tự do tu tưởng và vì ông tán thành 
sự phê bình của Luther đối với Giáo 
hội đương thời mà chính ông cùng đã 
phê bình nghiêm khắc. Quả thật chính 
sự can đảm của Erasmus đã cứu sóng 
Luther ngay từ lúc khởi đầu những 
hoat động cải cách của Luther. Luther 
chủ уси dưa trên Thánh Paul; Erasmus 
bảo tổn ý kiến cho rằng Sermon on 


the Mount (Bài giảng trên mii) là nên 


tång chính của Кио giáo. Ong từ chòi 
cho rằng tín điều là quan trọng bậc 


nhất. đặt sự sùng tín bên trên giáo lý, 


sy ngay thắng đạo đức bên trên tứ 
tười 


"tình huynh đệ dich thực và hoàn hảo. 


chính thỏi ú rên 


g và không cú 


sóng và chết với Đức Кио”, Erasmus 
đã có ảnh hưởng quan trọng trên đời 
xông tỉnh thân của Anh quốc. Ong mất 


ở Basle пат 1536. 


ETVLTICIAE лү 
me achat ambra quedi fe ue рата quo Ü di 
ргенч гаетен аи 
Ьа оок Ш mna botas rå longe Горлова 
nir maari mar ramsayi 
казаты! Task paña уве ир ау 
ашы" Hoc nimii dq роды рбаа eska. 
эё аиле aura aduana acor boba 


паа Рош tí xEpuf, 
айы gems lan, A салаа Ьа 


maque i kita йер йд а 
аат а 
ша medal uiátbể соран К ро kuka À. 
эйе Sed ети петтата Шив Сева роты, 
Мыкы ы in bự Nii fone рика 


Imulena hd aminere Video uon 


Trang cudi của cuðn Ca ngoi Folly, vòi tranh vë 
Folly tử bục giảng di xung của Holbein 


Erasmu 


Häng hő cát 
Erasmus 


(lung ding 


РД 


(hu thich cua Frasmus viêi trong сибт ThƏidme 
gia Antwerp хаш tân trưiệc khi chet 


Tranh vè nguèch ngoae cua Eravmus 


MORE, THOMAS 


MORE. THOMAS (1478-1535) 
Mặc dù, Thoma 
phù hợp với những ý niệm triển khai 
trong tác phẩm Utopia (1516) của ông. 


Моге đã không sông 


nhưng ông là một người nguyên tắc 


và đã chết vì những xác tín của mình 


Trong cuốn Utopia (không tưởng) 
theo đó nhiều cái không tưởn lược 
đất tên cho, More đã mô tả một hòn 
tượng nơi đó sự khôn 


dio tưởn 


ngoan và một dân tộc hạnh phúc đã 


lập nên тї cộng đồng chung tốt nhất 
bàng những định chế lý tưởng. 
đồn 


sóng trong hòa hình. ghê tởm 


Ë kk. 


Bàn tay cua Erasmus 


chiến tranh và sự đàn áp bất kỳ thuộc 
loại nào. 

Tuy nhiên, More phải sống ở Tu- 
dor, Anh quốc, mặc dù chân trời tỉnh 
th 
đức của ông cực kỳ tỉ mỉ 

Ông đã phải thích ứng các tư tưởng 


n của ông lớn hơn và ý thức đạo 


và hành động của mình với những tập 


quán của người Anh đương thời và, trên 
hết, với những ý muốn của nhà vua. 


Trong một thời gian, ông có vẻ là một 
người sống thuận hợp nhưng khi phải 
thành với nhà 
vua và những dòi hỏi của ý thức mình. 
ông đã quyết định chống lại quyển lực 
ä đối mặt với sự 
nh quyết một cách bình thả 


з? 


lựa chọn giữa sự tru 


độc đoán của nhà v 
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Sir Thomas Ware 


Có ý dinh trở thành một tu sĩ. More 
đã bỏ ra bốn năm, từ 1499 đến 1503. 
cho việc chiêm niệm tôn giáo, rồi đột 
nhiên, ông từ bỏ ý tưởng sống đời tu 
hành. Mặc dầu thế. бпр vẫn là một người 
Công giáo ngoan đạo, tuy vẫn hết lòng 


với "Kiên thức mới” của chủ nghĩa nhân 


văn, Ông là bạn tâm giao với John Colet 


và Erasmus và tham gia vào những nỗ 


lực của họ để cải cách Giáo hội có 


ө. để thuần khiết hóa đời xố 


йо và để dung hòa những truyền thố 
tôn giáo với khoa học mới về chủ ngl 
nhân bản. Ông đã viết thi са, các sách 
lịch sử Anh диб 
của Pico della Mirandola và 


с và một sách tự thuật 


che chở 


cho họa sĩ Hans Holbein và nhiều nghệ 
nhàn khác 


Sau khi được bầu vào nghị viện năm 


1504, ông đã có một sự nghiệp sáng 


220 x. 


Tranh vè r ора trong vách có điển cua Мот 
3/4 


chúi, được phong tước hiệp sĩ пат 1521 


và đã kế tục Hồng y Wolsey làm 
Chưởng ấn của Đức Chúa của Anh 


quốc năm 1529. Nhưng, ông chống lại 


những xách Hành động tôi thượng và 
Hành động kể tục của vua Henry УШ 


vì cuốn trước có nghĩa là sự ly Khai với 
Giáo hài Công giáo La Mã và cuốn sau 
có nghia là sự tiêu hủy hôn nhân đầu 


tiên của nhà vua. Toàn thể Công giáo 


Âu châu đã hoảng hốt khi được bi 
More đã bị hành quyết vì quyết định 
bất phục tùng nhà vua của mình, Khi 
bị giam trong Tháp. Luân đôn. More 


đã viết Đối thoại giữa tiện nghi và khố 


cực, và đã qua đời như một người công 
chính và can đảm. 
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Li писна Sir Thomas More gòi con giải ông 


Wore a con gái ông Margaret theo đồi nhng tu si 
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PARACELSUS 


PARACELSUS (1493 - 1541) 
Theophrastus Bombastus of Hohenheim, 
tức Paracelsus, đã bị rêu rao là lang Бат, 
thậm chí là dó vë lại. và lại được tán 
dương như là người dự báo trí thức hiện 


đại và người tử đạo của khoa học hiện 


đại. Quả thất, ông là một người lương 
thiện nhất đã hành động sai trái khi quá 


bực tức, vì sự ngoan có và những mánh 


khóc xấu xa của các đôi thủ và những 
ké cạnh tranh với mình. Ong là một 


lời từ chối bản thân và chấc chấn 


пр 


cũng là một y sĩ tài ba. Ong đã chống 


lại |ë thói hằng ngày và những thành 
kiến trong lĩnh vực chuyên môn của 
ông. Nhưng ông không hé tấn công vào 


lẻ thói hằng ngày và thành kiến bằng 


những vũ khí của khoa học hiện đại 
mặc dù, ông đã dự báo những quan 
điểm hiện dai bằng nhiều cách. Ông 


đã dòi hỏi người y sì phải là một chiêm 


tỉnh gia, nhà tiên hóa học và là nhà "triết 


học”. Ong quan niệm triệt học như là 
tri thức vẻ bí quyết, сап cứ trên sự nấm 


bất thần bí các sức mạnh dang hoạt đông 


trong vũ trụ. Ông căn dän các đồng 


iệp. thay vi quan sát bệnh nhân, nên 


chiếm ngưỡng toàn thể thiên nhiên 


Johannes Liulovieus Vives (1492-1540. Sinh 
fv Ban Nha. Nghièn etu tri học kinh vin ò 
Puri Кёї han vòi Erasmus ò Rotterdam. Vet 
тид ding nghièn củM nhu vän vé tm h Пос 
thic nghièm trang tác phàm De nima et Уйа 
của ông. Cà шіт quan trong uhu mòt nhà su 
pham, Cùng là ngin nhn manh dën гіт quan 
trong cua v súng dao vå làm tiếc bde di hin là 


hoc thuvòi tòn gido 


nhất là những tinh chất và sự suy thoái 
của kim loại mà ông tìm cách rút ra 
những kết luận về những đau khổ của 
соп người. Giải phẫu học, đối với ông. 
có nghĩa là cấu tạo thiên уап học của 
người bệnh. Như vậ 


„ phê bình luận 
của Paracelsus về các truyền thống y 
khoa đã chấp nhận tiền - hóa học, thiên 


văn học, thần bí học và Giáo hội. Ông 


tuyên bố *Tôi viết như một người ngoại 
giáo, nhưng tôi là người Kitô giáo”. 


Nguồn thông tin chính của ông là sách 
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Germimo Cardano (1501-4576). Мн} toan lọc 
thiên vän hoe tủ y ú neu Y, hi hát vë tội ly xii 
nhung dús (ao hoàng Gregory NH phòng thich 


tà trục dp. Vie gid cua nhieu kie phm khu hu 


Pháp điển Do Thái giáo mà ông nghi 


là đã chứng minh sự thật của Kitô 
Nhưng giữa những bản nghiên cứu 
công phu của ông về tiền - hóa học. 


Paracelsus đã khám phá ra những nguyễn 


lý cơ bản của dược học hiện đại. Trong 
lúc cố gắng chữa lành những bệnh nhàn 


của ông bằng những câu thần chú 
những cách trị liệu thần kinh giao cảm, 
ông đã tiến hành việc dièu trị tương tự 
như khoa 
triết học vé vũ trụ của ông đã dẫn ông 


lâm lý trị liệu hiện đại, 


đến ý tưởng về sự sống hữu cơ. Mặc 
hừa nhận là đã quan 
sát bệnh nhân và xây dưng hy vọng 


dù ông khôi 


ình bệnh nhàn trên sự suy đoán 
ật của sự tiến triển và tòn tại, 


đã đi đến một quan điểm lành 


mạnh về những hoạt độ 


của y khoa 


TELESI0, BERNARDINO 


TELESIO. BERNARDINO (1508- 
1588) Bằng việc từ chối sự bổ nhiëm 
làm Tôn; 
Paul IV. Telesio đã từ khước một sự 


giám mục của Giáo hoàng 
nghiệp sáng chói trong hàng ngũ chức 
xấc để có thể tận hiển cuộc đời cho 
tư tưởng độc lập và sự nghiên cứu 
khoa học. Ông không đoạn tuyết với 
G 
những người khai sáng phong trào 
khoa học, mặc dù phong trào này 
không đẳng nhất hóa với Giáo hôi, xuất 
phát từ tỉnh thần của thời Phục hưng. 

Telesio chấp nhận sự phán chia 


o hội nhưng đã trở thành mòt trong 


truyền thống của đời sống tâm linh 


thống ấy bằng cách nhấn manh để 
khác biệt căn bản 
người được Thiên Chú 


cho, với linh hòn con vật được coi như 


а linh hôn соп 


4 vắng tạo và phú 


là một sự hình thành của thiên nhiên. 
Nhưng những quan điểm truyền thốn: 


này cho phép ông phát biểu nhiều tính 


và dược khoa. Ông quan niệm bệnh 
tật như là sự xung đội giữa tự nhiên và 


các sức mạnh ma quý. Trong cuộc xung 
гий giúp 
їр những vũ khí cho thiên 


đột này. người y sĩ chỉ là 


đỡ. cung 
nhiên” và người bào chế thuốc là người 


ấp vũ khí cho “nụ cười”. 


chả tâm thần chung cho 


‚ ông nhận xét rằng đời sống 
tâm linh củu con người không được đặc 
trưng đẩy đủ bằng nguồn gốc thắn tính 
của linh hẳn và r 
tâm linh ph: 


người và v 


ằng sự mô tả đời sối 


được bổ sung bằng một 


ме nghiên cứu hoàn toàn thực nghiệm. 
chứng tỏ vai trò của đặc tính con vật 
trong соп người 

Theo Telesio. trí thức được xây dựng 
à ký ứ cåm 


trên cảm tính và ký ức. Dü rằng 
áe được coi là thiết 
m giác cũng được 
quan trọng ít nhất là bằng cảm giác. 
Tel 
hình thành tư tưởng. Trong khi phác 
họa một học thuyết về nguyễn tử tâm 
linh. Telesio đã dự báo cả thuyết duy 
cảm lẫn thuyết liên tưởng của những 


ču, ký ức của 


іп cho một tắm 


sio nói, không có ký ức không thể 


sau. Ông cũng с 


lặp sự phù hợp giữa chuy 
lý và tâm linh. cũng như là 
hệ giữa thời gian và chuyển động. 
những sự k 
trong sứ có rút và bành trướng. mà 
nhân là nóng, lạnh. 


n vật lý được thu gọn 


nguy 


ар 225 


Trong những năm sau cùng của đời 
mình, Telesio đã thành lập và điều 
khi 
Hàn làm vin Telesio à Naples. Hàn 


n Hàn lâm viện của chính ông, 


lâm viện này đã trở thành công cụ để 


truyền bá và phát triển tỉnh thần khoa 


học thời kỳ Galileo. 


Thërõicó dnh vắng ” 
Hè thng thể giải của Copernicus 


Cách giải (hích rễ rồng hành tinh của Copernicus. 
V trái đãi và sav ha chuyen động quanh mặt 
trời rải nhng tõe độ Кас nhau, sao kim có rẻ 


niui là di chuyển (бї lui trong vòng bën phai 
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Nicolaus Copernicus (1473-1543). Và thiền vån 
hoc. ngii Ba Lan. đã dùng бәйл học để lập luậu 
літе trái däi xoay quanh mät trời và vi thë nå 
Айли phai lå trung tâm cö dinh cua vü trụ nhu 
thin vän hoc của Ptolemaic đã chu trưng. Di 
nhièn tiệc trái däi chuyên động dà ditc gui V tit 
mäi tân näm 250 ГСУ. Мите Copernicus, 
Kepler, Galileo và Newton då xoay сйшуён тї йе 
quan nim thiêu nhièn Cèu cánh luân sang cich 
quun тїт twin hoc 


(Bèn trái) Quan тт тшй vë mật tri xvay tròn 


quanh тїй. 
tên phat) Quan miệm ад nghich vë mät (rủi 
гау quanh trái di xoay tròn. 


pargana nearen cùn mit vg 
mii ĐÓNG cni 
t жй 
Bắc cức có k Sắc cực cô 
“on ung đá sạn hôn 96, 


Mòt van để han dau dói кї thiên vän lục của 
Copernicus: Tai sao trực trai dat luôn Íw2n chi vë 
củng một uning? 


Hè thông thé gidi của Copernicus 


Quan тёт rü tru cuu Dante 


Dokinxing cich gác hằng máy do gốc haymaydo 
Jacob, một dung cụ mà Copernicus tường dùng 


BRUNO, GIORDANO 


BRUNO. GIORDANO (1548-1600). 


Thi sĩ. nhà soạn kich, triết gia, Bruno 


không đại diện cho sự phát triển tinh 


z đại 


thần khoa học hiện đại cho bà 


diện cho sự sôi sục tạo ra do tiếp xúc 
của triết học kinh viện với các khoa hoc 
tự nhiên. Sự hỗ hởi của ông đối với khám 


phá thiên văn học của Copernicus đã 


Giordano Bruno 


Манти 0 Rom 
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г có thể mở rộng 


ác ý niệm 


vũ trụ của mình, nhưng thay vì suy nghi 
theo 101 kinh nghiệm, ông tiếp tục suy 
nghĩ theo những y tưởng của Aristotle 
đồng thời vần công kích Aristotle 
Bruno xác tín rằng triểt học đích thực 
không khác gì thi ca âm nhạc hay hôi 
họa, vi những nghệ thuật này cốt yêu 
là biểu lộ sự khôn ngoan của Thiên 
Chúa. Ong tin răng trí thức có thẻ hoàn 
thiện đến cùng cực. và quan niềm vũ 
trụ như là một tấm gương soi khỏng 
hoàn hảo của bản chất Thiên Chúa 
trong đó tính võ tàn và tính độc nhất 
của Thiên Chúa không được mo tú 
thích dáng 

Trong suốt đời mình. Bruno đã bị 
bao vậy bằng một tinh thần bất an. Ong 


đã gây gỗ với Giáo hỏi Công giáo. những 


người theo thuyết Calvin. những người 
theo Luther, các nhà toán học và các 
nhà vật lý học. Trong 15 пат ông dà 
sóng ở Genoa, Venice, Toulouse, Lyons, 
Paris, Oxford, Wittenberg. và Prague 


Bất cứ ở nơi nào, lúc đầu ông cũ 


được ngưởng mô và rồi bị chán ghét 
vì thái độ bất bao dung của ông. Cũng 
như Gabirol, öng vừa là nhà văn học, 
vừa là triết gia. Ông đã viết nhiều bài 


thứ trữ tình thấm đượm tinh thân anh 


hùng và những hài kịch thô tục - cả 
hai đều mang đặc tính của thời kỳ Ba- 
roque. Sau 7 năm bị tổng giam vì từ 
bỏ dòng tu Da Minh, бпр đã bị hỏa 
thiêu (17/2-1600) trên 
thời kỳ tòa án dị 


àn Поа trong 


áo ở Rome vì cương 


quyết từ chối rút lui ý kiến 


Galileo Galilei Р 564-16421 möt trong nhing hië 


ne si ena khoa hoc Мён dai. Ngiti du h 
Newnm tring vit hoe. One bav quit ton hú phan 
vi tật Á\ hoe hot ту, ti do hamu tát dò inh 4 
dën còn khòng khi. Гіга thån Copernicus ёи 
lùm mä lòng Gido hội rat nhiễu 
шне. бене» у 
та g 


12) Theo меп ve Wen пена У-ди 


: 
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Thờ gan тө 


(лей thun. Galilev Айат pha ra dinh ий của сїй 


råt ni ha 


Ih 


tràng nhu Galileo thv nàm 1609 


ranh vé | mng ела Galileo vé döng hë qmi 


CAMPANELLA, TOMMASO 


CAMPANELLA. TOMMASO (1568 
1639) Cư trú ở Naples, Campanella bị 
lên án tù chung thân trong thời kỳ 
thuộc Tây Ban Nha. vì âm mưu chính 
trị và lạc đạo. Trong thời gian ngồi tù, 
ông đã dũng cảm viết một bản xác 
mình cho Galileo, người đã bị tòa án 


đị giáo xét xử. Sau 37 năm bị cảm tù. 


Campanella đã đào thoát được sang 
Pháp nơi ông xống đến hết đời dưới 
sự bảo trợ của Hồng у Richelieu. Tác 
phẩm của ông là một nguồn cảm hứng 
cho Mersenne và những triết gia Pháp 
Khác, cũng như cho Leibniz. Triết học 
của ông là một sự pha trộn tư tưởng 
trung cổ với những phương pháp khoa 
học hiện đại. Là một tụ sĩ dòng Da Minh 
và là người ủng hó quyển lực tràn thể 
của Giáo hoàng, xã hội không tưởng 


công xã Paris của ông, được phác họa 
trong tác phẩm Сйу of the Sun (Thành 
phổ mặt trời), được một vị Giáo hoàng 
lý tưởng cai trị. Ông coi thế giới như là 


“pho tượng sống của Thiên Chúa” 


Chân lý vĩnh hằng cô thể nhận thức qua 
sự nghiên cứu thiên nhiên và Kinh 


thánh. Da số các ý tưởng của ông tướng 


tự những ý tưởng của những nhà hiện 
sinh thời nay: vì đối với ông, không phải 


PP Тима САТТИ дт. Palama 
rak Вуна Ёл, Kaimon Има Bama 17 Lume 
G Ка moni sadre vt sorore mallent 


Tommaso Campanella 


những báo cáo của giác quan, cũng 
Không phải những suy luận của lý trí, 
mà chỉ là khả năng cảm nhận cuộc sống 
của chính bản thân mới là nên tå 


ng đắng 


tin cây để xây dựng trí thức về Thiên 


Chúa. con người và thiên nhiên. Duy 
trì sự sông là mục đích mọi hoạt động 
của con người, và những luật hướng đến 
mục đích ấy chẳng những bắt buộc con 


người phải yêu mến Thiên Chúa mà 


còn làm cho con người khao khát trở 
về với Thiên Chúa. 


Kepler vå Rudolf I 


fuhann Kepler 11571-1630 ü ngii міне lip klus 


l ёи dai chinh trúc. Viiu hàng vuy hajn viu 


hång tnin hac, Kepler бї tin Lào ae hičn 


nin lục vå thièn vån hoe dà minh chuing 


hë viò ena Copernicus là hint. Öng yuan mièn 


(иди ( hua й ding vắng tao thë gii phu hap 


nguvòn đúc vë vỗ hoin иба cua Pithagaras 
= Dinh їшї Kepler vë điệu tich: Vect han kinh 


AANA akaqa эте quét nhng dien tich bång nhau trong nhng 
хаз” (Awang th 


vian hång nhan 


——————— 


Tranh minh hva Hoe thuyết vä trụ huvën bicia tir nhàng Khodng cach ning di cua sao Нда 
Kepler. 159%. cha thấy qut dao cac hành tinh dën nhng tị trí hac nhau cua trái dät 
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Эотојгорішт geftellet burch 
Joannem Kegplerum 
1608, 
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СР 
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Ariel gia Derides Magic Ven ng g đục Kinh thành Luther 
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LUTHER, MARTIN 


LUTHER., MARTIN (1483-1546) là 
một tu si dòng Augustine. Người dẫn 
dấu cuộc phê bình và cải cách Công 
giáo của Au châu Kitô giáo, Phần lôn 
hệ tư tưởng của Luther được хау dựng 
trên những suy niệm đây lo ấu của 


Augustine. Tiêu chuẩn duy nhất cua con 


Vartin Luther 


ШИШИ 


người có thể là Kinh Thánh. sự cứu độ 


соп người bằng đức tin. Luther không 


phải là một nhà thần học có phương 
pháp và một xố lời phát biểu của ông 
vẻ chủ nghĩa quốc xã Đức, về thuyết 
tiên định không thể thay đối. vẻ tính 
thấp kém của người Do Thái v.v... đã 
khiến nhiều người như Erasmus và 


Melanchthon lạnh nhạt với ông 
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Е 


пф von Porte! 


on Hutten 1488-1523). Тас phåm Thi 


Mua bản Đặc ân hi dän thë АУ 16 Thi phòng của Luther ở Wartburg 
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Luther, Melanchihon, Pomeranus 


< 
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Ibit: (rir 3 :0innli lrrruirthlritr 
wieman die Rnaben Chnftlich vnterweyfen 
nb erziehen foll mit urner anzayge 
aynes gannen Chuiftlichen дып, 

M. D. reui) 


Luther và Zwingli è Marburg 1529 


„м? 237 


Các nhà cải cách mới đã dựng lên 
ắ б chức 
các định chế trước khi ngọn lửa Tà 
(Tin Lành) lên tới cường độ cao п 
nó. Ulrich Zwingli (1484-1531) ở Thụy 
Si và John Calvin (1509-1564) ở Pháp. 
khai trương hình thú 
hàng trăm năm đã tra tấn và thiêu sống 
những người dị giáo giống như Giáo hội 


áo mà trong 


Mẹ đã làm trong những ngày tôi tệ nhất 
của nó. Ở Anh quốc. dưới sự lãnh đạo 
của John Knox ở Tô Cách Lan (1515- 
ách có màu sắc chính trị 
hơn là tôn giáo. 

Cuộc phản cách mạng bên trong 
Giáo hội Công giáo đã khiến cho 
nhiều sự lạm dụng ban đầu được điều 
chỉnh lại cho đúng. 


PO ss: THÉ üI ҤЙ GIÁO 


MOHAMMED 


MOHAMMED (570-633). Cũng 
như với mọi nhà sáng lập tôn giáo khác, 
cuộc đời và nhân cách của Mohammed. 
nhà sáng lập ra Hỗi giáo. đã bị các huyền 
thoại biến đối đi nhiều. Những câu 
chuyện đó mô tả ông như là con người 
hoàn hảo duy nhất, vị Thánh lớn nhất 
trong tất cả các thánh. con người duy 
nhất xứng đáng trở thành công cụ để 


Thiên Chúa mặc khải. Tuy nhiên. 


chính Mohammed lại nghi khác. ón 
nói ràng Thiên Chúa đã sai ông đến 
như là "một chứng nhân, như là một 
sứ giả loan báo đẩy hứa hẹn, như là 
một ngọn đuốc”. nhưng ông không 
chấp nhận mình dược coi như là một 
gương đạo hạnh. Ông không cảm thấy 


mình là một vị thánh và cố tình kiểm 


chế để khỏi làm phép la. Chắc chấn 


ông là một người cuồng tín, nhưng đôi 


nói đùa của ông đã được truyèn lại cho 
hậu thế. 

Cái tên nguyên thủy của Mohammed 
(Người được ca ngợi) là ОБ Kassim. 


“MAHOMETH | 


là một thương nhân ở Mecca nơi 
mà chính quyền tài phiệt đã xúc phạm 


đến những tình cảm xã hội của ông. 


cũng như việc thờ пр; 


tượng của toàn 
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Aunt hik tiêu hoa nay Thièn du Gabrief hiện 
ти vòi Mohammed trong mt thi Lin. noi rằng 
“Ngu là иёт тї cua hieu Оша” 


thể dân cư nơi đó đã xúc phạm đến lý 
trí và lòng то đạo của ông. Những su 
tư lự, những giấc mơ và những thị kiến 
tới chỗ tin rằng Thiên Chúa 
đã chọn ông để cứu dân А Rập khỏi sự 


sa doa tỉnh thần và đạo đức bằng cách 
loan báo cuộc phán xét loài người đang 
đến gån và rao giảng đức tin vào Allah, 


Thiên Chúa độc nhất và toàn năng 
Ở tuổi 40, Mohammed bá 
mệnh tôn giáo của mình. С 


Месса đã nhao báng ông và buộc ông 
phải đào thoát. Năm 622. ông đến thành 
phố Jathrib nơi ông được tiếp đón nóng 
hậu và được ủng hộ thiết thực. Do đó, 
Sau này Jathrib được đổi tên thành 
Medina (thành phố của nhà tiên tri), 
và trở thành 
ông và cho những cuộc viễn chỉnh tôn 
giáo và quân sự của ông. Cuộc đào 
tẩu năm 622 (Нејіга) đã trở thành một 
biến cố có tắm quan trọng lớn nhất đối 
với lịch sử thế giới. Ó Medina, 
Mohammed đã có lån là một nhà 
truyền giáo đơn độc, nay trở thành một 
nhà cầm quyển tỉnh thần và quân sự 


cứ cho quyền lực của 
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và là người chỉnh phục. Những học 
thuyết tón định hình 
thành Hồi giáo. môt định chế. 
Mohammed đã khuất phục Месса, 
đã từng 


o của ôn 


thành phố quê hương của ó 


trục xuất ông: nhưng khí ông chết, 


ä không tiên đoán được sự hành 


trướng sau này của Hài giáo. 
Nền tảng của Hỏi giáo là Kinh Ko- 
ran (bài đọc thuộc lòng) do Mohammed 


gồm có 114 khúc (Suras), một phán ba 
đầu tiên của cuốn sách được viết ở 


їр đến sự sáng thê và 
thể giới, những 
bằng chứng về tính toàn năng của Al- 


định mệnh tương 


củ 


lah và những giáo lý về cách ân ở đạo. 
đức d 


chuẩn bị cho sự chịu dựng thử 
thách trong ngày Phán xét. Phẩn còn 
lại của Kinh Koran, hoàn tất ở Medina, 
m nhiều bài phê phán chống lại các 


luật lẻ dân sự và các tôn giáo khá 

Mohammed tuyến bó 
Кюз phục la 
mà, theo ông, dà bị Do Thái giáo và 


ng, ông đã 


а Abraham 


tôn g 


Kitô giáo búp méo. Mohammed đã áp 


dụng nhiều truyền thống ngô đạo của 
Do Thái giáo và Кио giáo và những 
truyền thống Babylon. Ми, 


ng lớn 
tuổi, ông càng nhấn mạnh đến tẩm quan 
trọng của thanh ибт như là phương 
tiện để truyền bá đức tin chính đáng. 
Không có Kinh Koran của Mohammed 
không thể hiểu được Hài giáo, một tôn 
giáo thế giới. Tuy nhiên, chỉ bàng cách 
nghiên cứu Kinh Koran cũng không 


thể hiểu được Hỏi giáo. Sự пеп hóa 


đạo đức và tín điều của tôn giáo 


Mohammed không һе bị gián đoạn sau 


Khi ông qua đời 


1⁄ofumumned шї cung Hin dú den trong huk ibu 


tiện thờ Kuaba w Mecca. tha 


anh ушт cua Mohammed піс Sul Fikar, 


Айн dược пуй Do Thai công тиіп 


Mahammed dẫu dün các Bö lue du ch Cha ón trang 
Thanh chièn 


Vohammed cùng rải Ali, Husein và Hasan 
s Wohammed Шиле giáng bài Già tử của ông 


сар 24 


HUNEIN IBN ISHAK 


HUNEIN IBN ISHAK (809-873) Tác 
phẩm The Savings of the Philosophers 
(Cách ngôn của các tr 


gia) do Hunein 
Ibn Ishak viết ra đã trở thành một cuốn 
sách rất phổ biến trong giới trí thức hỏi 
đầu thời trung cổ ở Âu châu và Trung 
đông. Ông là người Kitô giáo Nestor 
sinh ở Syria và viết bằng tiếng 
tiếng À Rập. Tác phẩm của 
được dịch sung tiếng Hebrơ, tiếng Tây 
Ban Nha và nhiều ngôn ngữ khác. Tuy 
nhiên, cuốn sách này га 


đối với việc biến dạng của triết học 
Ну Lap trong thế kỷ 6 và 7. Hunein là 
. Ông đã viết cuốn 


một người uyên bá: 


Introduction into the Science of Medicine 
(Sách khai tâm Y khoa), cuốn Tự điển 
và ngữ pháp tiếng Syri - À Кар và nhiều 
sách khác. Ông chu du khắp nơi để 


AL - KINDI 


AL - KINDI (Mất 873). Con của 
một vị thống đốc Nam А Кар. AI - 
Kindi đã được giáo dục hết sức tốt ở 
Basra và Baghdad. Ông đã sống cuộc 
đời phục vụ cho triểu đình như là trợ 
giáo, nhà thiên văn học, dịch giả và nhà 
xuất bản nhiều tác phẩm triết học Hy 
Lạp. Chúng ta không có được nhiều tác 
phẩm của ông bằng tiếng Ả Rập nguyên 
thủy, có lẽ vì, đã có lúc thư viện khổng 
1б của ông đã tạm bị tịch thu. Những sự 
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suu tám những thủ bản Hy Lạp mà 
А Rập. 
hoặc là để dùng như những nguồn 


ông dịch ra tiếng Syri hay tiến: 


tra cứu cho các sách do chỉnh ông việt 
ra. Chắc chấn Hunein là một nhà trước 
tác và là nhà dịch thuật thận trọng. 
nhưng những bản viết của các thủ bản 


ống có trong tay đã bi tổn hại vì những. 
lời sao chép không có khả năng 
hiểu biết những gì họ sao chép, và 
mỗi người viết thuế kế tục nhau lại 
thêm những sai sót mới vào những 


sai sót của những người tiền nhiệm 
của họ. Vì thế Hunein đã làm Socrates 
với Diogenes, hay Plato với Bias. 
Ngay cả triết học của chính ông, dù 
là vé những tư tưởng đặc thù của ông 
hay những lời trích dẫn, cũng chịu ảnh 
hưởng định mệnh của тїбї số tư tưởng 
Ну Lap trong một thời kỳ suy thoái 
tỉnh thắn. 


tính toán của ông về quang học và thiên 
văn học còn có giá trị tới nhiều thể kỷ 
sau. Ông là người đầu tiên áp dụng toán 
học chẳng những cho thế giới vật lý 
mà cả cho dược học. trong đó ông tính 
toán tác dụng của các thứ thuốc từ 
những tỉ lệ và tính chất trong các hỗn 
hợp khác nhau. 

Từ những bản dịch các tác phẩm và 
hoạt động văn chương của ông bằng tiếng 
La tỉnh. chúng ta được biết rằng thuyết 
chiết trung của ông cũng mang những 
đặc tính của các triết gia À Rập trong 


suốt thời trung cổ. Ông kính trong Plato, 
Aristotle và Pythagoras, nhưng nhám 
mất làm ngơ đối với những dị biệt cốt 
yếu về học thuyết của họ. Vì thế, ông 


đã chia sẻ những khuynh hướng của phần 


lửn các triết gia Tân - Plato và Tân - 
Pythagoras. Trong triết học, ông coi 
Thiện Chúa là nguyên thắn trí của vũ 


AL - РАВАВІ 


ЛІ. = FARABI (870-950) Sinh га 
trong một gia đình Thổ Nhĩ Kẹ. thụ 
giáo với một y sĩ Kitô giáo ở Baghdad. 
Al- đi 
Aristotle như là một trong những giáo 


‘arabi được xếp ngang hà 


sứ giỏi nhất, 

Là một người tháo vát, công việc 
chính của ông là 1 
gia, hoặc bằng cách chú giải tài liệu hay 
bằng những đóng góp đặc thù của mình. 
Người ta biết đến ông nhiều nhất vì 
những sách phân tích triết học Hy Lạp 
cỉa ông. Bất cứ điều gì ông viết ra đều 


công việc của một tri 


mang 13 AM сін nguyen cua Ий Gido 


trụ, trí tuệ của Hy Lạp. Nguyên nhân 
tự thông trí từ bên trên qua những. 
sinh xuất liên tiếp của linh hẳn đến địa 


ау 


cầu mà chúng ta dang sóng. Qua quá 
trình này, con người trở nên tự do và bất 
tử, mặc dù cơ thể họ vẫn chịu ảnh hưởng 


а Các VÌ sao. 


có tính hòa dòng chủ nghĩa. vì ông tìm 
“m những ý niệm tương hợp vẻ Thiên 
linh hẳn. thời 
trong nhiều triết học khác nhau, do dô, 


п và không gian 


ông thấy Plato và Aristotle có sự tương 
từ đó các 
nhà viết lịch sử triết học chưa bao giờ 


hợp hoàn hảo với nhau, 


thất vọng vẻ cuốn sách khái luận của 
ông, Bản về sự tương đồng của triết hoc 
Plato và Aristotle. 

Ông đã viết nhiều tác phẩm vé 
những khía cạnh khác nhau của linh 
hồn như, trí tuệ của linh hôn. sự độc 
ất của linh hôn, bản thể của linh hồn 


và nhiều vấn để thuộc vé linh hồn. 
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Tất cả những học thuyết của ông di 


mang đặc tính mốt chủ nghĩa lý tưởi 


áp sát ranh giới thuyết thần bí. 
AI 
Plotinus. Ong tin rằng thị 


arabi chịu ảnh hưởng chính của 


t phát từ Thiên 
in còn ảnh hưởng 


coi là vật chất đã xu 


Chúa. Thuyết này 


tư tưởng kinh viện Hồi giáo. Ô 


cũng chịu ảnh hưởng của Aristotle 


AVICENNA 


AVICENNA (979-1037) 1000 
trôi qua, nhưng tên tuổi 


пат đã 


Avicenna vẫn còn được trọng vọng ở 
phương Đông. Là một trong những thấy 
thuốc khôn ngoan nhất, ông đã được 
người Tây phương gọi là Ông lang 
thế giới Hỏi giáo. Cái tên Avicenna là 
hình thức La 


а 


tinh hóa của tiếng Неге 
Aven Sina, hay là tiếng А Кар là Abu 
Ali al – Husain ibn Abdullah ibn Sina. 
Khi lên 10 tuổi. Avicenna đã được 
người ta gọi đến để chữa cho Sultan 
(Vua Hồi giáo) ở Bokhara. Để dèn ơn, 
nhà vua chuyên quyền này đã mở thư 
của ông cho chàng thiếu niên này 
vào đọc sách. Vận may này đã giúp cho. 
Avicenna (cậu bé lên mười đã thuộc 
lòng kinh Koran) viết ra sách qui 
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đối. đối với chuyển đồng và không 
thể có trước Thiên Chúa, vì chính 
Thiên Chúa là động lực đấu tiên 
Al-Farabi chả 
lớn mà còn là 


g những là một triết 


một nhà âm nhục học 


eng. Người ta còn có thể nghe tiếng 
các thấy tu đạo Hồi ở phương Đông hát 
những 
là một nhà khôn 
phẩm Model Ciy (Thành phố kiểu mẫu) 
ша ông mung tướng những khát khao 
sè một thành phố thiên đường ở ha giới 


bài са do ông soan га, Ông cũng 


tưởng chủ n; Тас 


(Canon), nèn tàng của danh tiếng ông 
về y khoa, trước khi ông đến tuổi thành 
niên hợp pháp. 

“Thêm vào những thành tích y khoa 


của ông, ông còn nghiên cứu luận lý 


' 
lý học. Ông cũng dà nghiên cứu triết 
học Aristotle và Tân - Plato của AI 

Farabi. Kết quả của việc nghiên cứu 


học, siêu hình học, toán học 


khổng lỗ vé Aristotle. Ông nói rằng 
nguyên nhân và hậu quả là đồng thời 
với nhau và do đó Thiên Chúa và thế 
i đồng - vĩnh hằng: rằng Thiên 
Chúa sáng tạo trí tuệ hay linh hẳn và 
trí tuệ hay linh hồn xuất phát từ thiên 
đường và tới trái đất trong những 
chuỗi khổng lỏ: rằng trí tuệ được 
Thiên Chúa duy trì và mặc dù là vĩnh 
hằng. những sự bành trướng liên tiếp 


của trí tuệ khôi 


g phụ thuộc vào Thiên 
Chúa vì Thiên Chúa không liên quan 
đến vật chất 

Avicenna có thể là một người da 
thân, Tác phàm Philosophia Oriantalis 


(Triết hoc Đồng phương) của ông đã bi 


VICENN 


Гес antigvo Qa, 


thất lạc. Trong tác phẩm này, lập 


trường của ông thật rõ ràng mình bạch. 


Người ta nói rằng thân bí học của ông 
xuất phát từ Đạo Thiện của Ва Tư xưa 
Đã có thời ông đảm nhiệm chức vụ 


Të tướng ở Hamadan 


Шиит tune ach Quidiën Пеша Avicenna. 1474 
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ALGHAZZALI, ABU HAMID 
MOHAMMED IBN GHAZZALI 


ALGHAZZALI. ABU HAMID 
MOHAMMED IBN GHAZZALI (1059- 
TD. Alghazzali là một triết Ba 
Tư sinh ở miễn đông bác của Để quốc 


Ba Tư, Các giáo хи lớn nhất của Hỏi 


1С viết ra võ xố 


ло dà dựa vào ông 


những bài tán tụi 


trong só đó có 


"hướng dẫn đến đức tin đích thực”. 
"hiện thân của tư tưởng tôn giáo”, 


hiên dàng Нага 


Iron một ba Ba Ти ‹ 15001 
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Cho tới 


y nay, những học thuyết 


vån được coi là cò điện trong 
2101 Hài giáo. 
|ghazzali chưa bao giờ là một tín 


khắp thế 
AI 
dó chính thống mù quáng, ông vừa chủ 


trương khoan dung vừa thực hành 
Ông thường khuyến các 


khoan dun; 
người đề 
Thái trong việ 


g đạo пої gướng người Do 


e sùng kính tôn giáo, Quả 


а học thuyết 
|ghazzali rất giống với những 


nhàn sự kiện này 


Alghazzali chịu ảnh hưởng ха 
y phái Sufi, mặc dù ông лап 
thành tín nghiên cứu kinh Koran. Học 
thuyết sinh xuất của ông xuất phát từ 
Plato. Ón 


những người phú nhàn học thuy 


những học thuyết Tân 


vào hạng ấu trĩ vì sự lắm lẫn những 


hình пот hay những ngẫu tượng bằng 


gỗ với thực tại. Những bài bình luận 
của ông về thuyết nhân quả đã đi trước 


những lý thuyết tương đương của David 


Hinh vuöng та thuật dë dë sinh dè. Trong vách 
Gidi thoit khòi vai lim cia Aghazzali. Nhing 


соп sò fa. + . £ 
П 5 7 
ý 1 6 


Hume nhiều thế kỷ 
được ảnh hưởng lớn đồ 
Ockham và những triết gia Kitô giáo 
Ông đã so sánh việc theo đuổi 


ống đã gây 
với William 


IBN TUFAIL 


IBN TUFAIL (Vào khoảng 1105- 
1185). Tác giả cuốn “Robinson Crusoe” 
chấc chấn dà phải đọc phiên bản tiếng 
Anh của cuốn Hai Ebn Yokdhan (Sống 
còn, Соп của Tỉnh ngå). cầu chuyện 


tưởng tướng và phúng dụ về một người 
söng một mình trên hoang đáo, không 


có giao thiệp với bất kỹ соп người 
nào, đã K п 1 và chính 
phục thiên nhiên b; 


ám phá ra c 


Ë sự suy nghi 


h này 


hợp lý trí. Cuốn sá š được 
nhiều độc già ở Âu châu ưa thích. Nó 
được dịch ra tếng Pháp. пе 
Вап Nha, tiếng Đức, Hà Lan và tiếng 
Anh пат 1674 và 1708. Tua để tiếng 


là The Improve 


Anh của cuốn sách ау 
тет of Human Reason (Cái thiện lý 
ti соп ngudi). 


đẩy đủ của tác giả sách ду 
Abu Bekr Mohammed ben АБ е Malik 
ben Mohammed ben Mohammed ben 
Tufail el- Quaici. Người duong thời với 
ông còn gọi ông là El Andaloci, có 


. Cả hai 
ám đồ: đối tưởng 


trí thức với quá 
dèu Бао hàm việc 1 
mong tìm được. trong cả hai trường 
hợp, đều 1 


trình đào gi 


ẩn thiết cho cuộc sống. 


nghĩa là người Tây Ban Nhà һау người 
Cordova hay người Seville. Ông là một 
thấy thuốc ở Granada ròi làm bí thư 
a thống đốc và sau cùng là (é tướng 
Sultan Abu Yakub Yusuf, vị vua 
trị vì Tây Ban Nha và Ma rốc Hồi giáo 
Ibn Tufail nổi tiếng trong y khoa, thi 
à thiên văn học, Ông đã phê bình 


ci 


ci 


ca 


hệ thống c 


a Ptoleme như những triết 
và Do TI 
t kinh trọng ông như là một học 


m, Người 


mà sự khôn ngoan đã thu hút nhiều 


người thuộc mọi nước. Mục tin thời 


xự thời đó cùn 


а tụng ông là một vi 
mạnh thường quản. Ibn Tufail dà Час 
biết che chờ cho Averroes và giới 
thiểu Averroes với nhà vua như là 
người kế tục ông khi ông từ nhiệm vào 
пат 1182. Theo những tường thuật 
thời ấy. Averroes đã có cảm hứng để 
viết những 
nhờ mòt cuộc đối tho; 
và Sultan, vị vua Hỏi 


về Aristotle 
với Ibn Tufail 
áo này đã than 


ài chú 


phién rằng Aristotle quá khó hiểu đổi 
với ông. 
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AVENPACE (Ibn Badjdja) 


AVENPACE (Ibn Badjdja) (Cuối thế 


ло cấp của nước Tây Ban Nha Hỏi 


áo trong 20 năm cho đến khi ông bị 
kẻ thù đầu độc. Kẻ thù ông hô hoán 
rằng ông là người vô thần và khinh 
miệt kinh Koran. Ông là một nhạc sĩ 
nổi tiếng và rất thô 
học tự nhiên, toán học và thiên văn 


g thạo các khoa 


về nhiều tắc phẩm của 


Ông đã diễn giải các tác phẩm này 


AVERROES (Ibn Roshd) 


AVERROES (IBN ROSHD) (1 126- 
1198) Do một sự lắm lẫn trong khi 
phiên dịch tác phẩm của Mohammed 
ibn Ahmed ibn Mohammed ibn Roshd 
từ tiếng À ing tiếng La tỉnh. triết 
gia Hồi giáo lớn này đã ảnh hưởn, 
ха đến các triệt gia Kitô 
khoảng hai thế kỷ. Những triết gia này 
s. Thực га Averroes 
ng có một sy thật 


до trong 


gọi ông là Averroe: 
thuyết giảng rà 
vĩnh hằng, tùy theo trình độ giáo dục 


khác nhau, có thể hình thành và hiểu 
theo hai cách, tức là, cách mặc Khái. 
do kinh Koran, hay cách hiểu biết tự 
nhiên, nhờ Aristotle 
khác. Ông chủ trương rằng đôi khi có 
một sự thật kép. và rằng một để xuất 
có thể đúng vé phương 


à các triết gia 


n thân học 


248 ч. 


Plato 


ch Khái luận 


phù hợp với học thuyết Tân 


Và ông cùng v 


trong đó có cuốn The Hermits Guide 
(Hưởng dẫn người ấn ш) là cuốn nổi 
lả Do 


bonne, cùng nhu 


ất. Averroes và túc 


йө Moses 
Albertus Magnus 
xách của ông. Ong đã phản biệt 


Aquinas đã dùn 
йа 
соп 


hoat đông của "соп người” v 
vật”, và d: 
như là sinh хий 
động lực. Hữu th 
tử sự nhiệm hi 


coi trí tu của con ngudi 


của trí tuệ Nguyên 
101 thượng v 
(kết hgp huyền 


то 


nhiệm) của những trí tuệ 


và không đúng vé phương diện triết 
lại. Chủ nghi 
їп trong thể kỷ 13 
it là ở trường Đại học 
Siger Brabant là người lãnh đạo trường 
Năm 1277, Giáo hội đã lên 
án chủ nghĩa Averroes. Averroes cũng 


học, và ngược Averroes 


phát tr 


aris, Hơi ma 


phái nà 


dà ảnh hưởng đến cúc triết gia Do 
Thái thời trung cổ. 

Ngoài uy thể của ông trên triệt học 
Кио giáo và Do Thái giáo, Averroes dà 
trở nên quan trọng như là triết gia lớn 
йу Ban Nha Hồi giáo và 


cuối cùng 
như là triết gia lớn nhất trong các trì 
gia À Rập theo học thuyết Aristotle. Ông 
đã học y khoa và luật học, đã là thẩm 
phán ở Sevilla và Cordova. Mặc dầu ông 
hoàn toàn thành thạo khoa học tự nhiệt 
phương pháp tiếp cận triết học của ông 
phàn lớn do sự đào tạo chính thức của 


Với tự cách là một nhà 


ống quyết định 


luật học, Averroes nhãn mạnh dën ý 
nphia thất của những tài liệu tôn giáo và 
thë tục. và nhiệt tình bác Бо những sự 
din giải sai lắm của các nhà thần học 
Bằng cách đó Averroes đã nghiên cứu. 
giải thích và chú thích Aristotle, người 
mà ông tồn vinh là “Người được Thiên 
Chúa chọn”, Bị giới giáo sĩ Mohammed 
tấn công tàn Бао, các học thuyết của 
Averroes bị lên án và các sách của ông 
bị thiêu hủy 

Những học thuyết vẻ sự tiến hóa 
của các dụng có từ trước và của trí tuệ 


đã dự báo những ý niệm hiện đại 
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tít NË GIA СО ft б РНАР 


DESCARTES, RENE thời đại gạt bỏ thẩm quyển và qui ước 
cổ xưa. Đời sống cá nhân của ông đã 


DESCARTES. RENÉ (1595-1650) có một sự thay dôi từ một người học 


Descartes đại diện cho tỉnh thắn của — thức lịch lãm sang một người ân dåt 


Сип сти hoa phẩm Opposite cho hát Descartes 


bèn mii N? Пойте Christina 


Cuộc sống 001 dào yêu đời ở Paris 
không làm ông nhụt chí. Ông đã là 


một chiến sĩ giàu có, trong nhữn 


quân đội khác nhau, trong cuộc chiến 
ba mươi năm, một học giả. khách du 
lịch. người hành hương và tín đổ xác 
tín vào đức tin Công giáo 

Vào ngày 10 tháng 11 năm 1619 
một giấc ma đã tiết lộ cho ông phương 
pháp phân tích và tổng hợp mà ông 
phải theo. Ông không bao giờ xuất bản 
phương pháp ấy dưới hình thức mà 
ông đã có ý định lúc đầu. vì những tin 
tức về sự bách hại Galileo. người mà 
ống có thiện cảm, đã đến tai ông 


Giống nhu mọi người v 


› thời ấy, ông 
hoài nghỉ mọi chuyện. ngay cả сибе 
h 


Ong càng chấc chắn ông đã trở thành 


sống của chính mình. Càng hoài n 


một hữu thể tư tưởng. Ong đã diễn tả 
ngắn gọn khả năng nhìn được sự thật 
này: "Tôi tư duy vậy là tôi đang tồn 


tại”, Sự tìm kiếm không 


ne bằng 


Renè Descarte 


trí tuệ đã đưa ông đến у tướng vë mài 
Thiên Chúa vô hạn. ông cho rằng sự 
chứi 


hiện hữu. Ông lập luận như thế này 


Thiên Chúa 


kiên đó là một bà 


Không thể có cái gì lớn bằng Thiên 
Chúa mà không có cơ sở thật trong lập 
luận. Ông phát biểu rằng sự tổn tại của 
một hữu thể hoàn hảo bao hàm trong 


ý tưởng vé hữu thẻ ау 


. củng như sự 


bằng nhau của ba góc đối với hai góc 


vuông được bao hàm trong ý tưởng 
một tam giác. Vì Thiên Chúa là chân 
thật, ta không thể nghĩ răng Ngài muốn 
làm cho con người thất vong. Do đó, 
Thiên Chúa bảo đảm sự thật về bất cứ 


điều gì minh bạch và rõ ràng đôi với 


lý trí và nhận thức của con người 


Như thể. Descartes hay Cartesius = 
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tên tiếng La Tinh của ông — dà trở thành 
người khai sinh ra chủ nghĩa duy lý hiện 
đại. Ông cũng là một nhà cơ học. giải 
thích vật chất bằng những hạt nhỏ được 
định hình khác nhau, tác dụng hò tưởng 
theo cơ hoc, Ông và các môn đệ của 
ông chủ trương rằng. прау са động vật 


cũng chỉ là những cái máy sống. rằng 


соп người cũng là mòt cái máy, ngoại 
trừ tính thản của соп người là dai diện 


cho bản chất tư duy, phần biết với bản 


chất khuếch trương. Descartes đã chết 
bất hạnh trong khi phục vụ Nữ hoàng 
Thuy Điển Christina, là người có ý xử 
dụng tôi da các tài năng của ông Về 


triết học. toán học và khoa học tự пеп, 


GASSENDI, PIERRE 


GASSENDI, PIERRE 
Мат 1633, Khi Galileo bị day dứt vì 


(1592-1655) 


tòa án di giáo lên án và theo dòi ông 
khit khao. nhiều học giá đã kinh sơ 
và không ít người đã phủ nhận moi 


su liên hệ với ông. Nhưng Gassendi. 


một tu sĩ Công giáo. nổi tiếng vẻ 
những tác phẩm thiên văn học, våt 
lý và toán học, đã viết một lá thư cho 
Galileo dù Gassendi biết rằng lá thư 
ấy phải được tòa án di giáo kiểm 
duyệt trước. Ong đã an ùi Galileo bằng 
cách phản đối rằng bản án của Giáo 
quyển chẳng dinh dắng gì đến lương 
tâm của một nhà khoa học, và Galileo 
chẳng có lý do gì tự cáo buộc vẻ bất 
cứ sự thắt bại dao die nào, Chẳng со 
bao nhiều nhà thông thái đã hành 


động thắng (ап như Gassendi đã làm. 


Chính Gassendi đã khôn ngoan, hay 
it nhất ông cũng đủ thận trọng dé tránh 
khỏi sự bách hại của Giáo hội, mặc dù 
ông rao giảng chủ nghĩa duy vật và phê 
bình những quan điểm duy tâm của 
Descartes. Vì Gassendi đã phối hợp 
chủ nghĩa duy vật nguyên tử với niềm 
tin vào Thiên Chúa trong kinh thánh 
và khẳng định rằng các nguyên tử. được 


quan niệm phù hợp với những học 


thuyết của Democritus và Epicurus, đã 


do Thiên Chúa của Kitô giáo sáng tạo 


ra, Do đó, người ta đã gọi Gassendi là 
Epicurus đã được Kitô giáo hóa”. Cả 
trong đời sống cá nhắn của ông, 
Gassendi cũng biết làm thể nào để tỏ 


ra mình là mòt tu sĩ nghiêm trang, mót 


nhà thắn học uyên bác, và làm thế nào 
để thưởng thức xã hội của những người 


hóm hỉnh và vui vẻ, dù họ là những 


người Kitô giáo trung thành hay những 


người có tư tưởng tự do. 
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PASCAL, BLAISE 


PASCAL. BLAISE (1622-1662) 
Các khoa hoc gia tôn vinh Pascal là 
một trong những nhà toán học và våt 
lý học vĩ đại nhất. như là một trong 
những nhà sáng lập môn thủy đông 
học và thuyết xác suất trong toán học 
và như là một người đã có những đóng 
súp quan trọng cho khoa học, bằng 


những cuộc nghiên cứu vé chân không 
và trọng lực, và bằng lý thuyết của ông 
vé tiết điện hình nón. Nhiều người 
thuộc mọi tôn giáo tôn kính lòng mộ 
đạo không mù quáng của Pascal. Các 
nhà viết lịch sử văn chương ngung 


mộ văn xuôi của Pascal, Các áng văn 


Blaise Pascaf 
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xui ấy đã đóng góp nhiều cho sự 
hình thành văn phong Pháp hiện đại 
Các triết 


а đánh giá cao Pascal như 


là một nhà tâm lý học sâu sắc và một 


triết gia có nhiệt tâm với sự thất 
Đối với Pascal, thành công và tiếng 


tăm chẳng là gì cả. Ông tìm kiếm sự 


bình an tỉnh thần. Không thỏa mãn với 
khoa học trừu tượng, Pascal quay sang 
nghiên cứu con người và những văn 
để tỉnh thắn của con người. Ông xác 


tín rằn gai vật 


g tính tự mãn là chưởng 


đi đến trì 


nguy hiểm nhất trên đười 
thức đích thực. Điều đó đã đưa ông 
đến chỗ nghiêm khắc xét lại những 
khuynh hưởng và những sự chán ghét 
của chính mình. Trong việc đi úm sự 
thất. Pascal luôn luôn bị dẫn vặt bởi 
những đam më và những xung đột 
nội tâm, nhưng ông đã vượt qua mọi 
chướng ngại vật này nhờ tư tưởng ngay 
thẳng. Ông cũng chống đổi lại những 
người xem thường lý trí con người và 


những người quá tín nhiệm vào lý trí 


Theo ông, Thiên Chúa đã cho соп 
người khả năng hiểu biết chân lý tôn 
giáo bằng lý trí, cảm nhân sự thật nhờ 
өп Thánh của Ngài. Ong cực lực phản 
đối mọi mưu toan cải đạo của соп 
người sang bất kỳ tôn giáo nào bằng 
vũ lực. Ông cũng chống lại sự xao 
nhãng tôn giáo và đạo đức không 
kém mạnh mẽ, như cuốn Lettres 
Provinciales của ông, một kiệt tác về 
luận chiến, đã chứng tỏ trong cuốn 
Pensées (Tư tưởng) Pascal đã bàn đến 


những vấn để căn bản của đời sống 


con người, từ quan điểm tâm lý học 


Trang thu бап cudh Pensee của Pascal Blaise Pascal 


và thần học. Ông coi sự thật là sự biểu 
lộ ý chí của Thiên Chúa và như là 
phương tiện để hiểu biết và yêu mến 


Thiên Chúa 


Marguerite Périer, chan gai và пуа nt сна Pas- 
cal, cũ đã bi dau nàng và Фл chia lành mt 


Wåv tinh do Рахсаісћётао АЙ ông mái mai cách la ling. Vic сд lành bënh dà co anh hutin 
шй sån ха đến Pascal 
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Mông у Richelieu va tring Dai hoc Sorbonne cua ng 


GEULINCX, ARN0LD 


GEULINCX, ARNOLD (1624- 
1669). Trong 20 nām, Geulincx dà là 
giáo sư trường Đại học Louvain, Bi, 
một thành lũy của phái Công giáo 


giáo Calvin và trở thành giáo sư 
trường Đại học Leyden. Hòa Lan, vào 


thời đó nó là trung tâm văn học và 


nơi lánh nạn của 


học giả bị bách 
đã viết tất 


hại ở xứ sở của họ. Ông 


258 <. 


vòi trật ите vang, 1642 


cả các tác phẩm của mình bằng tiếng 
La tỉnh và dà qua đời trước khi những 
cuốn sách chính của ông. là Erhica 
(Đạo đức học) và Metaphysica (Siêu 


hình học) có thể được xuất bản. 


дс dù Geulincx thường hay хау mê 


đến những vấn dé siêu hình học. 
ông còn quan tâm nhiều hơn đến đạo 
đức học. nhưng không phân biệt môn 
này với môn nọ. Trái lại. đạo đức học 


ông xây dựng trên siêu hình học, 


mặc dù ông cũng dùng những kinh 


nghiệm tầm lý học cho những lập luận 
của ông. Ông đã tóm tất học thuyết của 
mình trong những từ: Ма est, ergo ita sit 
ấy). Quan điểm 
cửa ông về cuộc đời có màu sắc của sự 
nhàn nhục lạc quan. Sự trông cậy bất biến 
của ông vào Thiên Chúa không khiến 
ông nhám mắt làm ngo về những sở đoản 
của thế giới hiện hữu: nếu ông đã phát 
biểu ý tưởng của những gì mà Leibniz, 
khoảng 35 năm sau khi Geulinex qua 
đời, đã gọi là sự "hài hòa tiền - thiết 
lập”, ông không có ý khẳng định thế 
giới hiện có là tốt hay tốt nhất mà đúng 
hơn, ông cho rà 
người mà về phương diện đạo đức và trí 
thức còn cách ха sự hoàn hảo. 
(Geulinex là một người ôn hòa. chống 


(Na thể nào, cứ để nó thế 


g nó đủ tốt cho con 


MALEBRANCHE, NICOLAS 


MALEBRANCHE, NICOLAS (1638 
-1715) Maleh 
theo một lối khác với nhí 
Má 
nhưng sau đó bất n 
phương pháp và kết quả của triết học, 
ông lại quay sang học. Ông trở 
thành thành viên của Hội hùng biên. 
ông tò ra hãng say tôn giáo, chấp nhận 
các học thuyết của giáo hội như là sự 
thật không thay đổi. mặc dù ông chưa 
bao giờ hoàn toàn hài lòng với những 


nche đến với triết học 

Си triết gia 
lầu ông nghiên cứu triết học 
n với những 


lại sự quá khích Ба loại nào. Noi 
theo Descartes. ông coi sự hoài nghỉ là 
một sức mạnh khiến con người đòi hỏi 
sự thật. Ông đánh 
của chủ nghĩa hoài nghỉ tạm thời, nhưng 
đồi hỏi những người chín chấn phải tin 
vào Thiên Chúa mà ông coi là đệ nhất 
nguyên nhân của mọi sư vật, mà không 
phủ nhận những nguyên nhân thứ cấp. 
Do đó, trong khi áp dụng những từ ngữ. 
kinh viện của nguyên nhân ngẫu nhiên, 
Geulincx chủ trương rằng thuyết ngẫu 
nhiên là một giả thuyết bất khả miễn, có 
thể giải thích những sự kiện tự nhiën và 
tỉnh thần, nhưng còn xa với lập trường 
duy lý của Malebranche, người đã xuất 
bản những quan điểm của mình chỉ 5 
năm sau khi Geulinex qua đời. 


cao giá trị giáo dục 


luận cứ dùng trong thản học truyền 
thống. Năm 1664. do may mắn, бп 
đã tìm được cuốn khái luận On Man 
(Bàn về con người) của Descartes trong 
h. sau khi đọc lé 
vài trang, ông đâm га say më những tư 
tưởng của tác giả. Trong ba năm sau 
đó. Malebranche chỉ chuyên nghiên 
cứu các tác phẩm của Descartes, không 
làm gì khác п 1674, 10 пат sau 
khi ông tình cờ làm quen được với 
Descartes, ông đã xuất bản tập đầu tiên 
của cuốn Recherche de la Vérité (Tìm 


một nhà sá 


kiểm sự thật). 


Noi gương Descartes, Malebranche 
đã coi sự hoài nghi trong triết học là 
khởi điểm không thể thiểu được của 
mình. Nhưng öng đã đi chệch khỏi 


đường lối của thẩy mình bằng cách 


quan niệm sự hoài nghỉ như một hành 
vi của ý chí, của tự do. 


Trái với Descartes cũng như với 


Bacon, Spinoza và nhiều người khác, 
trí thức đối với ông không phải là xác 
định nguyên nhân hay giải thích 
nguyên nhân. Vì theo Malebranche, 


Không có một nguyên nhân nào khác 


trong thể giới ngoại trừ Thiên Ch 
Mọi tạo vật đều hợp nhất với Thiên 
Chúa một cách tức khắc. Mọi tạo vật 
trực tiếp phu thuộc vào Thiên Chúa 
vé bản chất. Không có sự phụ thuộc 
của một tạo vật hay sự vật vào một 
tạo vật hay sự vật khác vì mọi sự vật 
đều bất lực nếu không có ý chí của 
“Thiên Chúa. mọi thực thể. mọi trí thức. 
mọi hành động, déu do Thiên Chúa 


sàn sinh ra. Con người chi việc khao 


khát và chọn lựa, những khả nàng ấy 
cấu thành sự tự do của con người. Con 
người càng yêu mến Thiên Chúa thì 
càng có ý chí. Càng nhìn thấy Thiên 
Chúa thì càng có lý trí. Cái mà con 
người xem như là mối quan hệ nguyên 


nhân của sự vật thì không có điều 


kiện mà chỉ là biểu hiện bên ngoài, 
hay theo lối nói của Malebranche, chỉ 
là những nguyên nhân ngẫu nhiên 


А 


Vì Malebranche dành cho một minh 
Thiên Chúa những hành đông có 
nguyên nhân, ông hoàn toàn bỏ rơi 
thuyết nhân quả với tính cách một 
Đối với 


Malebranche, trí thức là trực giác hiện 


nguyên lý của trí thức 


nhiên. Ông còn di xa đến độ tuyên bố 
rằng hiển nhiên ở trên đức tin, vì đức 
tin có thể thay đổi nhưng hiển nhiên 
vẫn tổn tại 

Bằng cách nhấn mạnh hiển nhiên, 
Malebranche đã ảnh hưởng đến 
Leibniz, Locke, Berkeley và Hume 
Trong thời đại hiện nay Santa Yana, 
Husserl và Scheler cũng áp dụng 


những quan điểm tương tự. 


LAMETTRIE, JULIEN 0FFRAY DE 


LAMETTRIE. JULIEN OFFRAY 
DE (1709-1751) Friedrich Albert 


Lange đã gọi ông là * Con Chiên gánh 


tội cho chủ n 
Оп, 


qua một trang sách nào của б 


a duy vật thế kỷ 187 


g đã bị nhiều 


cứ và coi thường. [.amettrie là một y sĩ 


trong quân đội Pháp. Trong cương vị 


này, đầu tiên ông đã tiếp nhận sau 


đó là phản đối lẻ lối thực hành y khoa 


hằng ngày, rồi với các cấp trên và cuối 


cùng với chính phú. Ông bị bãi nhiệm 


và đã di cư sang Hòa Lan. Trong các 


Julien Lamettrie 


tác phẩm L'homme machine (Người 
máy) và L'homme plants (Người có 
cây) xuất bản пат 1748, bàn 
phương pháp đối chiếu, Lamettrie đã 


những 


minh chứng mối tương quan giữa con 


lời và các sinh thé khác và đã đưa 


ra một học thuyết vé sự tiến hóa của 


các cơ quan, Ông phát biểu rằng có 


п sát được đời sốt 


thể hoàn toàn qi 


tâm lĩnh ở cấp thấp nhất của sự tiến 


hóa. Trong khi nghiên cứu những chức 


năng của não bộ. Lamettrie đã cổ gắng 


phân biệt nhữi ai đoạn khác nhau 


của sự hình thành não bộ. Sự phân biệt 
nầy có tắm quan trọng bậc nhất trong 


g tinh thần. Mặc 


sự phát triển đời хоп; 


dù người ta công khai lên án Lamettrie 


như là một nhà duy vật chủ nghĩa thỏ 


lỗ, ông cũng đã ảnh hưởng đến các 
triết giá duy tâm chủ nghĩa. One đã 


truyền cảm hứng cho Goethe để có 


những ý tưởng vẻ thực vật học 


“Pharchang cam ngid là тоса тү cung м? 
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HELVETIUS, CLAUDE ADRIEN 


HELVETIUS. CLAUDE ADRIEN 
(1715-1771) Nhiéu nhà đạo đức học 
của nhiều thời đại đã phàn nàn rằng 
mỗi quan tâm của con người trong việc 
theo đuổi hạnh phúc là nguyên tắc duy 
nhất hiệu nghiệm đối với các hành 
động của con người. Nhận thức về sự 
kiện này đã làm cho một số người buồn 
thẩm, một số khác nhẫn nhục chịu đựng 
xố phận và một số khác nữa, bi quan, 


hoặc phà 


nộ, hay đạo đức giả. Không 


thiếu những nỗ lực để phủ nhận những 
lời tuyên bố như thế hay để thay dôi са 
tính của con người nếu lời tuyên bó đó 
là đích thực. Trái với tất cả những lời 
phê bình vé tính vị kỷ này, Helvetius 
là người đầu tiên đã vạch ra một kết 
luận lạc quan từ niềm xác tín rằng mỗi 
quan tâm cá nhân thực sự là một qui 
tắc cho hành vi con người. Trong tác 
phẩm De l'Esprit (Bàn về tinh thắn, 
1758) Helvetius đã giải thích những 
quan điểm của ông và đã đặt nên tång 
của các quan điểm đó trên duy cảm 
luận của Condillac, tác phẩm này đã bị 
Sorbonne lên án và bị thiêu hủy ở Paris, 
sau khi các thẩm phán tuyên bố rằng 
các cuốn sách ấy nguy hiểm cho nhà 
nước và xã hội 

Do nghề nghiệp. Helvetius là một 
nhà tài phiệt khéo léo. Ông đã dùng 
thu nhập lớn của mình để xúc tiến văn 
chương, triết học và an sinh xã hội. Ông 
đã là một trong những người đầu tiên 
nhấn mạnh đến việc phải lưu tâm đến 
hoàn cảnh xã hôi và điều kiện sinh hoạt, 
trước khi lên án bị cáo. Không chỉ yêu 
cầu này. mà những sự gợi ý khác do 
Helvetius đưa га sau này cũng được thực 
hiện bằng luật do Napoléon ban hành 
trong nên Đệ nhất Cộng hòa Pháp. 

Bentham đã nghiên cứu tác phàm 
On the Mind (Bàn về tỉnh thân) của 
Helvetius qua đó đã ảnh hưởng đến chủ 
nghĩa duy ích Anh quốc. 


CONDILLAC, ETIENNE ВОММОТ DE 


CONDILLAC. ETIENNE BONNOT 
DE (1715-1780) Thường được nhắc 
đến như “triết gia của các triết gia” 
Anh hưởng 


а Condillac vẫn còn quan 


trọng mặc dù uy tín của ông đã lu mờ. 
r thế kỷ 18 


mà bộ áo thấy tu không cẩn trở ông 


Ông là một tu viện trưởi 


thưởng thức cuộc sống. cũng khôn: 


trở ngại cho tư tưởng thể tục của ông 

Condillac truyền bá thuyết duy linh 
trong phạm vi siêu hình học: siêu hình 
học chỉ có mối liên quan lỏng lẻo với 
những điều quan tâm chính của ông và 
chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong các 
trước tác của ông. Trong những tác phẩm 
chính của ông, Essai Sur L'Origine des 
Connaissances Humaines ( Hiệu luận vé 
пип gốc tri thie của con người, 1746) 
và Trai des Sensations (Khai luận vẻ 
cảm giác) (1754), Condillac cũng giống 
nhu Locke và một số người theo học 


thuyết Descartes, trong một vài khía cạnh 


đã đi chèch khỏi đường lỗi của Descartes. 
dà phú nhận tính hữu dụng của suy luận 
vẻ ban chất siêu hình học của tinh (ап 
Ong ưa nghiên cứu tỉnh һап соп người 
nhu là một nhà tâm lý học để tìm hiệu 
hoat động của tinh thân. Ong nghĩ rằng 
xự phần tích cảm giác chứa đựng những 
yếu 10 của bất kỳ một phán đoán nào 
liền quan đền cảm giác Ông coi mỗi cá 
‚ bản nạ: 


nhàn gốm có hai bản ng ñ lập 


quán và bản ngã tư duy. Bản ngā tập 
quán hoạt động một cách võ thức: nó 
có thẻ tạo ra những cảm giác nghe, nhìn, 
ngửi. Bản ngã tư duy có ý thức về những 


Ftienne de Сотис 


hành vi của nó trong khi thực hành những 
hành vi đó. Bàn năng xuất phát từ bản 
ngã tập quán còn lý trí xuất phát từ bản 
ngã phản xạ. Nhiễu giải pháp của ông 
được người ta coi là thiếu suy nghĩ: прау 


này người ta thừa nhận rằng nhữn 


Người 


phê bình ông. như Kant và Helmholtz 
chẳng han, đã sai lắm. Condillac còn 
quan tâm đến tâm lý học động vật. luận 
lý học và toán học. Tác phẩm của ông 
về kính ié học Le Commerce et Le 
Gouvernement (Thương mại và Chính 
quyền), bàn về những ý tưởng và những 
vấn để rất giống với Adam Smith trong 
tác phẩm Wealth of Nations (Sự thinh 
мате của các quốc gia), cả hai đều xuất 


bản đồng thời vào năm 1776 
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LAMARCK, JEAN 


LAMARCK. J 
Học thuyết hiện đại. с 


(1744-1839) 


Lamarck, theo đó những tính chất mà 
một cơ thể sinh vật thủ đắc được có 


thể trở thành di truyền. it có liên quan 
đến những tư tưởng của Jean Lamarck. 
là người coi thường hiện tượng di 
truyền. Nhưng ông là một trong những 
ỗi quan 


nhà khoa học đầu tiên chuyển 
niệm vũ trụ ở thể tinh sang quan niêm 
vũ trụ ở thể động. và là người dự báo 
những học thuyết hiện đại vẻ môi 
trường. Chính vì 

su thật trong 
Voltaire đã nói rã 
nếu mình đúng, trong khi mọi thâm 
quyền đương thời déu sai. Sự chống 


ду ông đã nếm mùi 


âu nói của Voltaire 


ing. thật là nguy hiểm 


đối của Cuvier 


à sự phê bình nghiêm 
khác của Comte đối với những tuyên 


rek đã làm đổi hướng sự 


khoa học gia đến tác 


phẩm của ông trong hơn một t 
Ngày cả Charles Darwin, w huta ен 


cũng thấy ш trinh cú 


chẳng là gì cả ngoai trừ “vó nghĩa 
“vô dung”. 
Thuộc dòng đối quý tộc nghèo 


nhiều nhất là. 


ông để 
đành cho con. Tính khí ông nổi loạn 
chống lại đời sống tu sĩ mà lúc còn nhỏ 
ông được hướng tới. Năm 17 tuổi. ông 
gia nhập quân đội Pháp. Được giải ngũ 
sau năm пат phục vụ, ông trở thành 
thư ký ngân hàng. với mục đích kiếm 
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được số tiễn mà ông cần để học у khoa. 
Sau khi đạt được mục đích này, 


г quan sát côn trùng 


ông 


tập trung vào việ 


n hành nghiên cứu 
những định luật liên quan đến những 
chất hữu cơ và vô cơ. Năm 1776, ông 
viết cuốn Recherches sur les Causes des 
Principaux Faits Physiques (Nghièn cửu 
vé nguyên nhàn các su kiện våt ly 
chinh) mà ông chỉ có thể xuất bàn vào 
năm 1794. khi tham giá vào phái 
Ja đời mình cho 
dán tộc Pháp trong khi chính quyển 
khủng bố lên đến dinh сао của nó 
phẩm $умёте de la Nature (Hệ tháng 


obins, đã hiến d 


thiên nhiên) của ông xuất hiện пат 
1795 và 

Zoologique (Triết học động vår). năm 
1809. Lamarck vẫn là một người công 
hòa dưới thời Napoleon và dòng họ 


tác phẩm Philosophie 


Bourbons phục hỏi. 


rek hết sức chú trọng đến việc 
phân biết g 
cao, giữa thiên nhiên với vũ trụ vật lý 
mà ông coi là một khối vật chất trợ, 
Đối với ông, nghiên cứu thiên nhiên là 
nghiền cứu chuyển động và thiên 
nhiën là một hệ thống những định luật 
quản trị đời sống con người. Ông phân 
biệt rõ ràng. chuyển động đặc thù của 
những thực thể g. với các 
chuyển động vật lý. Đặc đi 
sống là dë bị kích thích và có khả 
phản ứng lại thách thức của các ảnh 
hưởng bên ngoài. Chính khả năng này 
đã triển khai thành hệ thần kinh. Hoàn 
cảnh thay đổi tạo га những thay đổi. cả 
vë nhu cầu lẫn khả năng. Môi trường 


a thiên nhiên và Đấng tối 


CÓ su sõi 


đúc khuón những hinh thức thấp của 
xự sống. Những hình thức сао, nhờ có 
hệ thân kinh. có khuynh hướng sửa đổi 
môi trường bằng xung lực mãnh liệt hay 
dục vọng. Sự tắc động qua lại của xung 
lực và môi trường tạo ra những đặc tính 
mới. Những đặc tính này hoặc là chết 
yếu hoặc là còn mãi, tùy theo khả năng 
tồn tại của từng loại. 

Lamarck dà phối hợp sự quan sắt 


kỹ lưỡng với trí tưởng tượng phong phú 


khiến ông có thể nhìn ra những cấu trúc 
lý tưởng và những tính chất thật sự đặc 


trưng cho sự sóng hữu cơ 


MAINE DE BIRAN 
(Pierre Francois Gonthier De Biran) 


MAINE DE BIRAN (PIERRE 
FRANCOIS GONTHIER DE BIRAN) 
(1766-1824). Maine De Biran là người 
có những xúc cảm đạo đức và siêu hình 
học mãnh liệt. nhưng tính hiểu kỳ tâm 
lý học của ông còn mạnh hơn, dòi khi 
lầm tư tưởng ông chệch ra ngoài những 


mục đích ban đầu. Những hoạt đội 


quần sự và chính trị của ông trong nhiều 


пат d: n cẩn ông tập trung vào việc 


nghiên cứu triết học. Ông quyết liệt 


chống đối Condillac và Cabanis mà ông 


coi như là những người đại diện cho 


Hean Lamarck 


tỉnh thàn của thë kỷ 18. Ông tố cáo họ 
đã làm bốc hơi những tình cảm của соп 
người bằng cách phán tích chúng 
nhưng quả thật, với tư cách là một nhà 
tầm lý học. Maine De Biran còn 


ån 


với họ hơn là ông tưởng. Mặc dù vå 


nhiều ý tưởng của ông hình như là 


những dự báo vẻ những ý tưởng của 


Whitehead, Santayana, Hocking. 
Bergson, Scheler và chủ nghĩa hiện sinh 
mới đây 

Phục vụ như là vệ dưới triểu 
Vua Louis ХУІ, Maine De Biran đã bị 


ап đánh chối 


thương trong lại người 


dân Paris trong những ngày đầu của 


cuộc Cách mạng tháng 7 năm 1789 
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Sau Khi trung đoàn của ông bị giải tán. 
ông quay về nghiên cứu triết học và 
toán học. Dù là một người bảo hoàng 
nhiệt tình và ghét cách mạng, ông đã 
phục vụ dưới thời Chấp chính viện từ 
1795 trở đi, và dà được bầu là thành 
viên của Hội đồng Năm trăm vào năm 


1797, Cuộc chính biển Fructidor d 


khiển ông quay vé với đời sóng riêng 


cho đến khi Napoleon. bổ nhiệm ông 
làm phó quận trưởng và thành viên của 
Lập pháp Nghị hội vào năm 1805 
Maine De Biran đã bỏ Hoàng để để 
ủng hộ phái Bourbons mà ông công 
khai yêu cầu trở lại nắm quyển. Vua 
Louis XVIII ban thưởng cho ông nhiều 


Maine de Biran 
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danh vong. nhưng bè cánh siêu phản 
động tố cáo ông là quá ôn hòa 

Trái với Descartes, ông quan niêm 
соп người là một tạo vật có ý chí. Volo 
ergo sum (tôi muốn, là chính tỏi) là 
châm ngôn của ông. Ý chí là sức căng 
không đổi trong соп người đã thúc đây 
соп người hành động. Y chỉ là sự kiên 
nguyên thủy của nhận thức đã làm cho 
соп người cảm nhận được vẻ sự hợp 
nhất với cơ thê và đưa con người đến 
chỗ tiếp xúc với thể giới bên ngoài. và 
với sự để kháng của thế giới bên ngoài 
đổi với những hành đồng của соп 
người. Trí thức bản chất phát xuất từ sự 


quan sát của ý chí. Trong cuốn New 


Essays on Anthropology (Tân tiểu luận 
về nhân loại học), đến lúc chết ông vẫn 
chưa viết xong, Maine De Biran mô tả 


ba giải đoạn của đời sống. Giai đoạn 


thứ nhất. là đời sống của con vật, giải 


đoạn bị thống trị bởi các đam më mù 


quán 


g không phụ thuộc ý chí. Giai đoạn 


thứ hai là giai đoạn ý chí. trí tuë, ý nghĩa 
các ý tưởng và từ ngữ, và sự xung đột 


của các ý chí. Giai đoạn thứ ba là g 
đoạn của tinh thân, trong đó соп người 
đồng nhất hóa bản thân với nguồn gõ 


vĩnh hằng của quyền năng và khả nàng 
nhận biết sự thật. Ở cao điểm của giải 
đoạn này, con người sung xưởng vì 
không còn bản ngã. О bất cứ giai đoạn 
án được Thiên 


nào, con người cũng 
Chúa nâng đỡ 
Maine De Biran tuyên bố đã vượt 


qua mọi khó khăn, kết quả của một 


khuynh hưởng sai lắm, muốn hiểu 


những gì là tương đối bằng từ ngữ trừu 


LAMENNAIS ROBERT FÉLICITÉ DE 


AMENNAIS ROBERT FELICITE 
DE (1782-1854). Mặc dù Lamennais dà 


triệt để thay dôi lập trường tôn giáo và 


chính trị của mình it nhất ba län và 
nguyên rủa những cái mà ông tòn thờ 
trong thời kỳ trước đó, tỉnh thần ông 
bất chấp mọi sự chuyển hướng, vån giữ 
được những nét nhất quấn nghiệm 
chỉnh. Lamennais là một nhà siêu hình 
học, động thời là một nhà xã hội hoc 


mò tričt g 


a mà Schelling, sau một cuộc 
đầm luận dài với ông. dà gọi ông là 
Nhà biện chứng pháp lớn nhất của thời 
đại”, một người nhiệt tình mà trí tưởng 
tượng biểu hiện sức căng kích tính và 
năng lực 
Thời trẻ, Lamennais - cũng như cha 


ông, là một hải tặc và thuộc dòng dõi 


hải tặc - là một ủng hộ viên nhiệt tình 
của cánh tả trong cuộc cách mạng Pháp 


Năm 1504. ông đã thể từ bỏ mọi ý 


tưởng cách mạng và sau đó trở thành 


một tu sĩ Công giáo. Cuổn Essai sur 
l'indifférence еп matière de religion 
(Tiču luận về sự thờ ơ đối với vấn dë 
tôn giáo, 1817) của ông, đã được dịch 
ra tiếng Anh, Đức, Y và Tây Вап Nha, 


chủ trương rằng tôn giáo là nguyễn tắc 


tượng và phân biệt, hay muốn chia га 


thành từng khúc cái thực ra là một dòng 


suối dang ибп chảy 


căn bản của hành động соп người. Do 
đó, xã hội không thể thờ ở với những học 
thuyết tòn giáo. Năm 1824, Lamennais 
đã lên tới đỉnh điểm của thuyết Giáo 
hoàng, bày tỏ tỉnh thần thiên Giáo 


hoàng hơn cả chính Giáo hoàng, cũ 
như bảo hoàng cực đoàn, Nhưng пат 
1829, ông đã chủ trương phản cách giáo 
hội và nhà nước, khuyến cáo giáo hội 
cất đứt chính nghĩa của mình với chính 


nghia của vua, và chủ trương việc liên 


Lamennais 


Robert de 


minh giữa giáo hôi Công giáo và chế 


độ dân chủ, trong khi vẫn duy trì nguyên 
tắc về quyền lãnh đạo tĩnh thần của 
Bị Giáo hoà 


năm 1834, Lamennais 


Giáo hoàn 


2 quë trách 


nghiêm khác. 
N 


її bản cuốn Paroles d'un Croyant 


(Những lời nói của một tím dó). Chi 


trong vài tuần, tác phẩm này đã bán 
dược 100.000 cuốn. Ó 
thuyết hữu thần с 


quay vé 


thời còn trẻ và trở 


thành diễn đàn của "nền dàn chủ tính 


thần” và chủ nghĩa công hòa cấp tiến, 


tuy vậy ông vẫn luôn luôn chủ truo 


g. không có niềm tin vào Thiên 
Chúa, thì những quyển và bổn phân 


COMTE, AUGUSTE 


COMTE. AUGUSTE (1798-1857) 
Nhà xã hội học không tưởng Saint < 
đã ảnh hưởng đến Comte lúc còn trẻ. 


mon 


Comte ít khi dùng luận lý học và 


Triêt gia dire chia lành 


L'Avenir, từ bau chinh tri, Khoa hoc và vớ 


“hung do Lamennais ving lập nàm 1530 


của con người sẽ sụp đổ, và không có 


еп mài. 


sự trung thành nào có thể vữn 

Lamennais là một trong những nhà 
sáng lập nên Dë nhị Công hòa Pháp, 
Chủ 
йа Xã hội Công giáo. 


người khai хап hia Tự do Công 


áo và Chủ n 


học, бпр chủ trương nghiên cứu não 


thái học. Mục dich củ 
rằng triết học đang ở giai đoạn bị khoa 
T ai đoạn 


ông là chứng tỏ 


tiên của tri 


“t học, trong đó người ta giải 


thích thiên nhiên bằng điều siêu nhiên: 


xiêu hình học là giai đoạn thứ nhì và 


triết học liên quan đến những điều trừu 
tượng, chẳng hạn như mục đích: sự sốn 
và dièu tiên thiên; giai đoạn thứ bà, và 
cùng, là chủ nghĩa thực 
chứng mà Comte nói là bao hàm thực 
nghiệm. quan sát và những hậu quả phát 
xinh từ những định luật hiện tượng. Tác 
phẩm nổi tiếng nhất của ông, Cours de 


là giai đoạn cu 


Philosophie Positive (sách giáo khoa 


triểt lọc thực chứng). dà được xuất bàn 
(1830 - 42) gåm sấu tập. Ông chủ 


trương rằng khoa học luôn luôn phải là 


thực nghiệm và quan sát do đó, là thực 


chứng, псп khoa học không сап đến 


siĉu hình học. để giúp xác định tiến 


trình của nó hoặc những giới hạn của 


по, Môn đạo đức học của ông dua trên 
yếu tố vị kỷ. Ông nói vị kỷ sẽ khiến ta 
lưu tâm đến người khác, hay chủ nghĩa 
vị tha, và từ đó lưu tâm đến với cả nhân 
loại như là yếu tô bảo đảm cho trật tự 
xã hội có lợi cho cá nhân. Để bảo đảm 
chủ tính hiệu quả của môn đạo đức học 


này, ông đã hình thành thái dó này 


trong một tôn giáo với những vị thánh, 


, và tư cho 


thánh nhật. bí tích và tu 


mình là tu sĩ cao cấp của мес phụng 


tứ, Mặc dù ông đã mắt năm 185 


nhưng những tàn dư của chủ trương tôn 


giáo này văn còn tốn tại 


ОЛЕ, 


p: (Ч; 


ти үзүгү 


Л tui học Bach Кима Раг ru hit na Сотис 


Comte cũng вар nhiều mặt bất hanh 
Ong đã hai lần bị đưa vào bệnh viện 
tâm (ап: lån đầu tiên. như là kết quả 
của một cuộc hôn nhân không hạnh 


phúc với một người dàn bà dung 


Clotilde de Vaux (1814-1846). ngii уи của 
Comte vå là mù tu vĩ üc hanh sing bii tón gido 


сша бле 


đường: lần thứ hai sau c: 
Clotilde de Vaux, vợ của một người bí 
tù chung thản. Chính Clotilde là người 
liên lạc giữa Grand être (nghĩa là nhân 
loại) với tu sĩ của nó. John Stuart Mill là 
một trong số những người bảo trợ chính 
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của Comt 
thanh toá 
và truyền bá sự sùng bái của ông, Triết 
học thực chứng là một phản ứng với 
giai đoạn suy đoán phát triển trong triết 
học sau Kant. 


úp ông có đủ tič 


ng nån, giúp ông viết 


~ CÁC TRIT GIA DAD DÚG VÀ tN ТОбНЕ PHÁP 


MONTAIGNE, MICHEL D'EYQUEM DE 


MONTAIGNE, MICHEL D'EY 
QUEM DE (1533-1592) Trong khi các 
nhà quý tộc thường hay trang trí áo 
choàng bên ngoài của họ bằng những 


cầu спат 


роп đạo to búa lớn, thì 


Wichel de Montaigne 


Мома 


ue sais = је 
Thời 


e chỉ ghi 


(Nào tôi biết gì?) trên áo của ông. 


ông đang sóng là một thời kỳ diễn ra 


những cuộc gây gổ không ngừng giữa 
các nhà thần hoc. triết học và khoa 
học, và là thời kỳ của những cuộc chiến 


tranh tôn giáo đẫm máu. Montaigne 


đã chiến đấu cho hòa bình và sự khoan 


dung. vũ khí hài hước và hoài nghĩ chủ 


nghïa. Chống lại chủ nghĩa cuồn 


ông kêu gọi sự suy nghĩ chín chấn 
cũng như coi trọng lý trí, và nhờ tài 
văn chương của mình, ông đã thành 
công trong việc truyền cảm niềm tin 
vào giá trị của lý trí. it nhất là trong 
những nhóm người thuộc phạm vi nhỏ 
ở khấp Au châu, mặc dâu da số những 
nhà cẩm quyển. nhà chính trị và nhà 
thân học tiếp tục kích thích sự cuòng 
tín của quản chúng 


Montaigne sinh trong lâu đài 


с вап Bordeaux, Pháp, Cha 


Montiig 


có thể thuộc dòng dòi Do Thái và 
me ông chấc chấn thuộc một gia đình 
Do Thái. Một trong số những người thân 
thích của Montaigne là Marranos. người 


Do Thái đã chịu phép rửa tôi nhưngvẫn 
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bí mật tiếp tục truy 
và Montaigne biết chuyện đó. Ông 
khâm phuc 
Do Thái đối với đức tin của họ khi đối 


Sự trun; 


thành của người 


điện với sự bách à ông đã hoài 


nghỉ rằng không biết có ai trong họ đã 


thực sự cải 
Montaigne đã сб 


ao sang một tón giáo khác, 


lầm suy vỉ uy 
thể của mọi chính giáo và sự cuồng tín 


bằng cách tỏ cho sự yếu duối nói 


chung của con người. để làm cho họ 
nhận ra rằng nhữn ời K. 
đúng và chính họ có thể sai. Ông tuyên 
б ШИ 
thực ra là 


r có lễ 


ing sự ngạo man là một 


và đặc trưng của con người 
tạo vật mỏng giòn nhất trong các tạo vật 
Nhưng cách thức ó 
cho sự khiêm tốn không có gì 


g dùng để cổ vũ 


ing với 


các bài thuyết giáo, Montaigne đã thay 


đổi hoàn toàn âm 


г của những cuộc 
riết học. Ông không 
lộ sự phần nộ. Ông nhấn mạnh đến 
đặc tính cá nhân của những quan điểm 
và kinh nghiệm của ông và không loại 


bỏ những ý kiến của người khác về cùng 
một để mục. Ông hiểu ró những người 
có thiên tài cũng như người bình dân. 
Ông đã nghiên cứu nèn văn hóa Athen 


tâm đến đời sống của Thổ 


Đối với những ai 
toàn thẻ vũ trụ dà được lập ra và 
dang chuyển động chỉ vì mục đích phục 
tiên nghỉ cho con người, 


nhận những giá trị của đời sống và cá 
tính con người, vẻ thiên nh 
lệ thuật và khoa học. Đổi với ông, 


. vẻ đẹp 


ri không minh 


tính tương đi 


Па các g 


chứng rằng không trị hay bòn 


phân nào с 


G 


- Montaigne dà trình bày 


lòng nhân hậu đối v 
trị gån như tuyết đối. 

Montaigne, đã sáng tạo một hình thức 
уап chương mới = gọi là tiểu luận - để 


đồng loại có giá 


tuyên truyền những ý tưởng của ông. 
Васоп, Descartes, Locke, Rousseau và 
Voltaire, và nhiều người khác đã áp dụng 
hinh thức này, và hình thức tiểu luận vẫn 
còn là phổ thông đến ngày пау. Một 
trong những độc giả quan trọng nh 
Montaigne là William Shakepeare. 
Molière, Laurence Sterne, Anatole 
France và nhiều người khác nữa. 


tất của 


Мей nhà của Montaigne б Bordeanx 


ТЕЛЕТ — 
F 


Beamten css XXXVI 
Lon pen 
r 


эш 
=s xẻ 


lim ушйї ban diu cia tác phim The book of 
Reason (Cuốn vách vé lý trí) саа Montaigne 


triển lim ò WordcatA 


Chi thich сма Montaigne trên тї trang trong 


сибт tiču luân cua öng 
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LA ROCHEFOUCAULD, FRANCOIS VI 
DUC DE 
(Prince De Marsillac) 


LA ROCHEFOUCAULD, FRAN- 
COIS VI DUC DE (Prince De Marillac) 
(1613-1680) Công tướ: La Rochefoucauld 


thuộc dòng dòi của một gia tộc cũng quý 
phái và lâu đời như gia tộc Plantagenet, 


đã dám thách thức Đức Hồng y toàn năng 


Richelieu và người kể vị ông không kém 


quyền thế Đức Hồng y Mazarin - những 


nhà cắm quyền gån như chuyên chế ở 
Pháp 


là những kẻ sĩ diện hào. Không hé 


khi coi những chính khách này 


khiëp nhược trên chiến trường cũng nhu 


trên đấu trường chính trị. La 


Rochefoucauld ghét sự tàn bạo. Ông 


là một chiến sĩ dũng cảm nhưng không 


La Rochefoucauld 
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hë hiếu chiến. Dà hai lần bi di dày vì tính 
l 
thii 
träm tư mặc tưởi 


ing thái La Rochefoucauld 


của бп; 


пуё việc quan sát và suy niệm hơn, 


iúp ông khuây khỏa 


những chuyện đã qua mà không làm 
dịu đi những ấn tượng của ông. Tình 


cảm của ông thì khoan đại, nhưng tai, 
mất ông thì khó xiêu 
Ong tự gọi mình người thích thụ 


hưởng và người hoài nghỉ. Quả thật, La 
Rochefoucauld. môt grand-seigneur 
(dai lành chúa) vào hàng cao cấp nhất 
của vương quốc Pháp. là một người sàu 


thảm. Nhữi đã trải qua và quan 


à cô đọng lại với kỹ năng 


nghệ thuật đá 


hán phục trong cuốn 
(1665) 
e lợi. 
sự hèn hạ thắng sự dai lượng - Ông đã 


Maxims (chẩm ngôn) của ôn; 
Ông đã thấy những ат mưu thi 


ww 
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Trang thu ban Montesquieu cua Pensies 


di sâu vào bí mật của các chính khách. 
vua chúa, của các ban nhóm trong triểu 
đình và những kẻ mưu dó chính trị. Ông 
đã tham gia những cuộ 
những cuộc chiến tranh ở nước ngoài, 


nôi chiến và 


và cảm thấy mình thất trận và bất mãn. 
Từ tất cả những việc хау га này, ông 
rút kinh nghiệm quí luật của hành động 
con người là lòng ích kỷ. Tình cảm của 


+ 
M0NTES0UIEU, CHARLES DE 
SECONDAT 

MONTESQUIEU, CHARLES DE 


SECONDAT (1689-1735 
phán chia 
kiểm tra và сап đối - một đặc tính của 
Hiến pháp Hoa Kỳ, đã được Montaigne 
trình bày rõ đến độ Jefferson. Hamilton. 
Adams và Madison cùng nhiều nhà 
sáng lập ra Hoa Kỷ khác đã có ấn tượng 
sàu sắc, rò ràng không nhiễu thì it khi 
họ hình thành bản Hiển pháp Hoa 

Montesquieu là một vị thẩm р 
cao cấp ở Pháp nhưng ông rất hay phê 
bình chế độ mà ông phục vu. Thời còn 
à d h viên "Câu lạc bô 
Tầng Nhất”, một hội kín chống đối 
mạnh mẽ chế độ chuyên chế và tính 
chính thống trong tón giáo. Ông vẫn 
с của 


). Nguyễn tắc 


quyền lực, hay nguyễn tắc 


trẻ, Ông 


trung thành với những nguyên 
Саи lạc bộ nhưng có phần ôn hòa hơn 


ông luôn chống lại tri thức trong đầu 
óc tổng hợp của ông. 

Tác phẩm Maxims đã làm cho xã hội 
thời đó tức tối nhưng đã được người ta 
hãm hở üm đọc và được dịch ra nhiều 
thú ự khôn ngoan nhịn nhục trong 
đó vẫn còn hấp dẫn nhiều triết gia và 


người dân ở Pháp và những nơi khác, 
bất chấp mọi đổi thay về văn hóa. 


Ot cuốn phê bình trào phúng che 

sở xài đời sống người dân Pháp, dã gây 
xôn хао trong xã hội. Tác phẩm Suy пе 
vẻ những nguyên nhân đưa đến Vinh 
quang và Sự suy tàn của người La Mà 
(1734) được coi là một trong những 
trình quan trọng nhật của 
lịch sử hiện đại. Montesquieu đ 
bất được và minh họa xuất sc tỉnh t 
đích thực của văn minh La Mã, nhưng 
nhiều học giả thời sau có thể không 
thích những mó tả chỉ tiết của ông. 
Công trình chính của ông cuốn “Tinh 
thân Luật pháp” (1748) là kết quả của 
mười bốn năm nghiên cứu lịch sử chính 
trị và lập pháp đối chiếu. đọc 
tư liệu và quan sát đời sống 
du lịch qua nhiều nước châu Âu, và trên 
hết, thời gian ông lưu trú ở Anh, khi 


соп 


с nguồn 


ng cách 
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С DE SECONDAT 
DE MONTESQUIEU 


Charles de Montesquieu 


ông đến du thuyèn của Lord Chester- 
field. Montesquieu thán phục Anh quốc 
tuy không phải là không phê bình. Theo 


. những định chế của Anh quốc bảo 
đảm và thực hiện mức độ tự do cao nhất 
có thể được. Quan điểm này của ông 


phát xuất từ việc áp dụng nguyên tắc 
kiểm tra và cân nhắc. Quan điểm này 


không được các sử gia hay nhà làm luật 


thời nay chia sẻ, ít nhất là liên quan đến 


(dn phòng cia Momesguien ở € hüteau de ш 


Brede 


Anh quốc thời Montesquicu. Tuy nhiên, 
công trình của ông vẫn có giá trị lầu bèn 
đổi với việc khai triển những phương 
pháp chính trị. xã hỏi và những điều 
kiện hợp pháp và sự liên kết những 
phương pháp ấy với nhau. Sau Locke. 
Montesquieu là nhà quán quân vé tự 
do chủ nghĩa có ảnh hưởng lớn nhất 
thể ký I8. 


VOLTAIRE, FRANCOIS MARIE 
AROUET DE 


VOLTAIRE, FRANCOIS MARII 
AROUET DE (1694-1778). W 


Somerset Maugham - tiểu thuyết gia và 


nhà soan kịch nổi tiếng - đã tuyên bố 
ràng: *Trước khi bất đầu viết một cuón 
tiểu thuyết, tôi đọc di đọc lại cuốn 
Candide đề có thể có trong đầu hòn đá 


thử của sự tror 


g sáng và dë hiểu, vẻ 
và sy sắc são của đó”, 


Candide 


duyên dá 

Tuy nhiên, cuốn củu 
Voltaire không những là một kiệt tác 
văn chương. đã thách thức sự biến dịch 
của thời gian và sở thích. mà còn là một 
sự công kích thuyết thân học tự nhiên 
của Leibniz. Với tính hài hước châm 


biểm. tác phẩm ấy kịch liệt phê phán 


Voltaire 


б hiện có là 


niềm tin cho гапе thể 


thể giới tốt nhất có thể có. Cuộc đời và 
những cuộc nghiên cứu đã làm cho 
Voltaire vững tin vào sự phê bình cay 
dáng của ông vé con người và những 
định chế của con người. Ba lần Voltaire 
bị tống giam vào ngục Ваше ở Paris, 
sau đó, đã bị trục xuất khỏi Pháp. Trong 


thời gian sông lưu vong ở Anh. ông dà 


nghiên cứu Locke và Newton và đã áp 
dụng hữu thân thuyết của Bolingbroke, 
chủ trương niềm tin vào Thiên Chúa 
dưa trên đức tin nhiều hơn là trên giáo: 
lý. Kết quả của những cuộc nghiên cứu 
này là cuốn Lettres Philosophiques (Thư 
triết hoc) (1734) của Voltaire. đã bị 
người treo có tội nhân công khai thiệu 
hủy ở Paris. Bất màn với thời đại của 


mình. Voltaire - một trong những nhà 


khai sáng lịch sử văn minh hiện đại 


nhận ra rằng, trong quá khứ. sự chiến 
thắng của sai lắm và bất công còn vÓ 


nhân đạo hơn. Tuy nhiên. ông vẫn kiên 


trì thuyết giảng rằng con người có thể 
định hướng tương lai của nhân loại phù 


hợp với đạo đức dich thực, bằng cách 


Voltaire dang doc nhng tác phàm của minh cho 


тта Stanislas của Ва Lan nghe 


п, т của V. de Parede 
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làm cho những kết quả của khoa học 


thắng thế và bà ch chống lại quyền 
lực độc tài và sự bất khoan dung. Cho 
cuối cùng của đời mình, 


Voltaire vần đấu tranh cho tự do tư tưởng 


và tự do lương tâm. Ông. một người đơn 


đã đánh bại quyền lực có tổ chức 


độ 


của chủ nghĩa cuồng tín bằng cách phục 


hổi danh dự cho Jean Calas, nạn nhân 
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дг trang trong Гар ghi ойи của Voltaire 


của một vụ sát nhân pháp lý và bằng 
cách cứu những thân nhân của ông khỏi 
àm. Voltaire đã ra khẩu lệnh 


bị giam 
cho cuộc К chiến chống chủ nghĩa 


cuồng tín. Ông đã trở thành 


Frederick Dai dë của mide Phó -mòt nin ban 
cia Voltuire dang chai sio ò Potsdam 


J.J. Rousseau 


ROUSSEAU, JEAN JACQUES 


ROUSSEAU. JEAN JACQUES 
(1712-1778) Rousseau là người đầu tiền 


à chẩn đoán những triệu chứng khủng 
hoảng của nèn văn minh hiện đại từ 
những khía cạnh thể tục . Cả phương 
pháp tiếp cận lần nhiều kết luận của ông 
đã được đưa ra phê bình. Mặc dù vậy, 
ông đã phát biểu mạnh mẽ về một dòng 
tư tưởng và tình cảm đã biến đổi sinh 


hoạt văn hóa, và vẫn chưa chấm dứt 


trong thời đại của hai cuộc Thế chiến. 

Cả nën văn minh hiện đại lẫn toàn 
bộ lịch sử đã tạo hình cho những đặc 
tính của nên văn minh ấy đều bị 


Rousseau lên án là đã lệch hướn; 


với 


thiên nhiên. Rousseau khẳng định rằng, 
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mỗi một con người có một nhàn cách 


độc nhất, và rằng mọi con người dèu 
bình đẳng với nhau. Tuy nhiên, theo 
ông thấy, nhà nước và xã hội là sự chiến 


thắng của sư 


р. соп người đã trở 
thành bất bình đẳng vì những quy ước 
nhân tạo. và sinh hoat văn hóa càng 


ngày càng suy thoái vi người ta đã coi 


thường những nhu cẩu sinh tử của trái 
tim соп người. Опе đòi hỏi phải cải cách 


triệt để, sự cải cách đó không có 


là quay về với sự mọi rợ nguyên thủy 
mà đúng hơn là sự phục hồi trật tự thiên 
nhin, trong đó lý trí và tình cảm hài 
hòa với nhau, và trong đó соп người 
không phải lệ thuộc vào đồng loại của 
minh cũng 


loại của mình phải lệ thuộc vào minh, 


không phải bắt người đồng 


cả hai tôn trọng ý chi chung của đại đà 
xố các công dân 

Sự phê bình của Rousseau phán lớn 
là dựa trên ý thức công bằng và những 
пр сат thấm mỹ của ông. Bằng cách 
này. ông đã trở thành người dự báo cuộc 


cách mạng Pháp và đã gây ra một cuộc 
cách mạng văn học, khởi đầu không 


lầu sau ngày ông xuất bản những tác 


phẩm chính của mình. Lời hiệu triệu 


“quay về với thiên nhiên” của ông đã 
được quần chúng bị đàn áp và những 
cá nhân khao khát tự do, đáp ứng. КЁ 


từ thời Rousseau, sự thành thật cường 


độ tình cảm và sự bày tỏ, hơn là sự h 
hảo hình thức, dà trở thành tiêu ch 
chính của văn học và phê bình nghệ 


thuật. Rousseau đã gia tăng tác dụng 
của những lý thuyết của ông bằng văn 
phong mỹ lê và hùng tráng của mình. 


Rimssean ò nhà Phu nhấn Basile 


và hon nữa, bàng sự phô bày đời sống 


nội tâm của ông, vì ông Ẻ sợ 


công khai hóa những sai lắm và tật xấu 


của mình. Học thuyết chính trị của ông 


nhấn mạnh đến quan điểm chủ quyển 


thuộc vẻ nhàn dần. Niễm tin tôn giáo 
của ông là thuyết hữu thần dựa trên 
tình cảm hơn là lý trí, nhưng không loại 
bỏ những nguyễn tắc duy lý. Ảnh 


hưởng хап học của Rousseau vån còn 


dung hán thâu của J. J Rousseau 


Plato, Diogenes, Montaigne và nhiču nen khác 


chào dün Rousseau khing dën canh döng Рве 


эг ?% 


Paris mâm 1750 


rất mạnh trong thời kỳ của Goethe và 
R.L. 
Stevenson và D. H. Lawrence. Trong 


Byron cho đến những ngày củ 


HOLBACH, PAUL HENRI THIRY 
BARON D' 


HOLBACH, PAUL HENRI THIRY 
BARON 0 (1723-1789). Bạn cũng nhu 
thù của cuộc cách mạnh Pháp thường 
coi Holbach ~ đã qua đời vài tháng sau 
h mạng bùng nổ - như 
nhà tiền trí quan trọng nhất củ 


cuộc 


cách mạng. Những tác phả 


п của ông 
được coi là có trách nhiệm đối với 
h động quá khích bài t 
lữ và bài Kitô giáo diễn ra ở thời đó. 
Điều này có thể là thật. Tuy nhiên, cả 
những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn 
như Robespierre, lån các tu sĩ đã bị 
Holbach công kích liên tục tron 
tác phẩm của ông, déu ghét chủ nghĩa 
vô thần сй; 


g 


những 
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só các triết gia. những môn dë quan 
à Kant, Fichte, 
Hegel và không phải người cuối cùng, 
Karl Marx. Vẻ chính trị, Maximilien 
Robespierre 
hãng say nhất. Bất chấp những thoái 
hóa của cuộc cách mạng Pháp. 


trọng nhất của ông 


бі theo Rousseau 


Rousseau tiếp tục được coi là sứ dó của 
nên dân chủ mặc dù người ta khám phá 
một vài khí 
ông thuận lợi hơn cho chủ nghĩa độc 


anh triết học của 


га 


tài chuyên chế. 


Tất cả những ai đã biết Holbach đều 


mến ông, ông là người tế nhị, độ lượng, 


xẩn sàng giúp đỡ các văn sĩ và học giả 
ì một gia chủ mến khách. Ông 


ng các tu sĩ, giáo 
hội và tôn giáo. Những phẻ bình 
còn kich 


của ông vé thuyết hữu 
liệt hơn cả Voltaire. 


Holbach là một nhà quý tộc Đức đã 
định cư ở Paris và đã lấy quốc tịch Pháp, 
Ông viết nhiều sách khái luận về những 
vấn để chính trị, xã hội và tôn giáo, ông 
thường ẩn mình sau một bí danh. Tác 
phẩm chính của ông, The System of Na- 
ture (Hệ thống thiên nhiên) (1770), dà 
được coi là “Thánh kinh của phái vô 
thần”. Còn nhiều hơn thế nữa. Trong khi 
để cập đến "Các định luật của thế giới 
vật lý và đạo đức”. Holbach đã trình bày 


thiên nhiên không phải như một tạo vật 


mà như một công xưởng cung cấp cho 
соп người những dụng cụ nhờ đó con 
người có thể tạo cho cuộc sóng của mình 


một hình thức tốt đẹp hơn. Ông đã triển 


khai môn triết học biến dịch vĩnh cửu. 
và mạnh më bác bỏ giả thuyết cho rằng 
tất cả các chủng loại đều đã tón tại trong 
suốt dòng thời gian, hay phải xuất hiện 
trong tương lai. Ông khinh bỉ những triết 


gia Пау khoa học gia nghĩ rằng thiên 


JOUBERT, J0SHEPH 


JOUBERT, ЈОЅНЕРН (1754-1824) 
Về phương diện tinh luyện tâm lý học 
và vẻ tài văn học, Joubert thuộc vẻ dòng 
dòi những nhà luân lý Pháp mà những 
người đại điện xuất sắc là Montaigne và 
La Rochefoucauld. Tuy nhiên, ông khác 
họ ở chỗ quan tầm nhiều đến những sự: 
Khúc la của tâm lý học hơn là đến chân 
lý và đạo đức. Ông thích thưởng thức 
thấm mỹ hơn là biết rò các sự kiên. Thời 
còn trẻ, Joubert là một thầy dòng nhưng 
dà bỏ tu viện vì ông thích cuộc sông tran 
tục và không thẻ từ chối giao thiệp với 
phụ nữ. Ông luôn luôn thành thật khi 
tuyển xưng sự uu ái đối với giáo hội Công 
giáo và lòng căm thù đối với triết học. 
và còn hơn thế nữa, đối với các triết gia. 
và đối với sự khai sáng. Ông không giấu 


nhiên không thể phát triển những cơ thể 
mới chưa hé có cho đến nay. Con người 
cũng không được mièn trừ định luật biến 
dịch. Thiên nhiên không thể thiếu được 


đối với con người. và ngược lại dù rằng 
thiên nhiên có thể tiếp tục dong chảy 
vĩnh cửu của mình không cần đến con 
người. Người ta tin rằng Holbach dà phát 
biểu thuyết tiến hóa năm 1770, khi tuyên 


ing: “Thiên nhiên không chứa đựng 
một dạng bất biến nào”, 


giếm rằng. sự phán đoán của ông dựa 
trên sở thích chứ không phải trên đức 
tin. Ông không thích Diderot và 
D'Alembert vì ông cho rằng những 


Joseph Joubert 


үт, 281 


Hy 1a may khang tüm diui hit kë haah 


песо Fonrier. vang dinh chế vàn, nhng phan 


dèn sinh hoat tả fm viče Ам ар thë hoa. Hội 


Phalana уйт khoang H0 gia dinh 


người đó là "tâm thường”, và. cũng vì 
lý do đó, ông đã ghê sự Cách mạng 
Pháp. Dưới thời Napoléon, ông được 
bố nhiệm làm Tổng thanh tra viên đại 
học. Tuy nhiễn, ân huệ của Hoàng dë 
đòi hỏi sự thất súng của những người 
Bourbons được phục hồi. và Joubert 
luôn luôn có thiện cảm với chủ 
bảo hoàng 

Đôi với Joubert, Plato chưa Plato đủ 
Quả thật Joubert đồng tộc với phái 
Hưởng lạc chủ nghĩa hơn mặc dù ông 
cảm thấy không thoải mái khi thưởng 
thức cuộc sống. Thưởng thức nước hoa, 


hoa đẹp, món ân ngon, lụa quý là một 
điểm rất quan trọng đổi với ông. Tuy 
nhiên. sự hưởng thu cũng không thắng 


được những cảm giác tè ngất của ông. 


Fruncwis Marie Charles Fourier (1772-1835 
riera Айн ийт, ngri chant dui moi han 
hë trèn con dhúmg di dèn hanh phuc caa соп 
ngiti. Truvén ba tr do haven ai và söng chun, 


han chë då м ийи ip thế pining tien van xudi 


Joubert là một người có sức khỏe Кет, 


nhưng ông tàn hưởng dau khô vì ông 
bệnh 
thanh thoát hơn. Là một nhà tâm lý học 


it làm cho linh hôn ông 


về bệnh tật, Joubert đã tiên báo nhiều 
khám phá tâm lý học của thời cận đại 


SAINT - SIMON, CLAUDE HENRI, 
COMTE DE 


SAINT- SIMON. CLAUDE HENRI, 
COMTE DE (1760-1825) Trong nhån 
cách của Saint - Simon, tinh thần của 
một triệt gia đích thực được ghép với 
tỉnh thần của một doanh nhân lịch sự, 


tỉnh thản của một người nhân đức thành 


thật được ghép với tỉnh thần của một 
kẻ mưu mó phiêu lưu. Ong đã chiến 
đấu cho nên độc lập Hoa Kỳ ở 
Yorktown. Ong là người đầu tiên đã 
chủ trương xây dựng kênh đào Suez 
và kênh đào Panama. Hơn một trăm 
пат trước khi Kế hoạch Thanh niên 
ra đời, ông đã yêu cầu thành lập một 
ngàn hàng quốc tế và những mỏn đề 
trung thành của ông đã trở thành 
những người sáng lập công ty liên 
doanh, người xây dựng kênh đào và 
đường xe lửa. Saint = Simon đã dạy 
họ rằng. tất cả những cái đó cần thiết 
để tổ chức an sinh xã hội và thực hiện 
những lý tưởng vẻ sự liên đới của con 
gười 


йй với nhau, Saint - Simon là 


đấu tiên đã tổ giác "sự bóc lột con 


aði do những người đồng loại của 


họ” và là người đã đoán trước được 
sứ pi 


а tầng dân số ở thủ đồ và sự gia 


tăng công nghiệp. Tuy nhiên. ông 


cũng là một trong những “kẻ đầu cơ 
xấu ха” đó và đã bị Robespierre vạch 
mặt, Trong thời kỳ Cách mạng Pháp. 
Ong đã gom góp được một gia tài lớn. 


những ông đã qua đời trong cảnh 


ёо túng 
Y tưởng nói bật của Saint — Simon 


là hệ thống xã hội phải là một sự áp 
dung của hệ thông triết hoc. và răng 


chức năng của triết học là mòt chức 


năng xã hói ии tiện. Sau mười năm 


nghiên cứu tắn tình các môn vật lý 


học, thiên văn học và hóa học, ông 


quay về nghiên cứu xã hội loài người, 


và kết quả là ông đã tuyên bố rằng 
những thay đôi triết học tạo ra những 
thay đôi xã hội. rằng triết Пос, như ông 
quan niệm, phải tìm thấy một xã hội 
mới. môt tôn giáo mới và một sự đánh 
giá mới vẻ con người. Ong đặc biệt 


nhấn mạnh rằng, trong thời hiện đại 


người công nhân công nghiệp phải có 


làm quan trọng lớn hơn người quý tộc 


người lính và tu sĩ. do đó người công 
nhân công nghiệp phải chiếm một địa 


vị xã hội сао hơn các chức sắc ngày 


Seim-Simon 


xưa. Đối với các công nhân công 
nghiệp. học giả, chủ ngân hàng. ông 
giao phó việc tổ chức hệ thông xã hội 
mới của ông, hệ thông này có đặc tính 
như là một kiểu xã hội chủ n 
thuật học. Nhưng hình thức 
theo ý kiến của Saint – Simon, it quan 
trọng hơn là vấn để hành chính. Do 


đó, ông không triệt để chống đối chủ 
nghĩa quân chủ. Sau khi xuất bản các 


tác phẩm của mình vè vấn dé Ñeorga- 
nization of Europe (Tổ chức lại Âu 
châu) (1814), The Industrial system and 
Catechism of Industrials (Hệ thẳng 
công nghiệp và vách giáo 1 của nhà 


công nghiệp) (1821-1824), ông đã viết 
cuốn The New Christianity (Tân Kit 
giáo) vào năm ông qua đời. 125, trong 
đó ông có chủ ý thay thế đức tin Kitô 

áo bằng một tôn giáo thế tục có màu 
хас phiếm thần luận và duy cảm luận. 


Một câu lạc bộ nhỏ của các môn đệ 
nhiệt tình dà tôn kính Saint- Simon sóng 
trong cảnh nghèo túng không ai biết 
đến, như là nhà sáng lập tôn giáo tương 
lai. Sau khi qua đời. ông trở nên nồi 
tiếng khắp thế giới do các môn sinh của 
ông nhiệt tình tuyên truyền. Ông đã đặc 
biệt ảnh hưởng đến Goethe, Carlyle, 
Auguste Comte và Karl Marx. 


DIDEROT, DENIS 


DIDEROT, DENIS (1713-1784) Với 
tư cách là triết gia, Diderot thường được 
đánh giá thấp, nhưnhs sự nhanh trí của 


ống thật đáng thán phục. Tính cách 


Hội hudi đục vich d nhà Риера 


__ CÁC TRIÊT GIA BÁCH KHOA 


nhà báo (đặc tính của tầm trạng ông) 


đã giúp ông mở rộng. sửa chữa cho 


đúng và truyền đạt trí thức triết học 


và những ý niệm cá nhân của ông vè 


соп người, thiên nhiên, sự sóng và 


Vinh hou trang đấu sich Mách khoa toàn thu do 
шети, D ` Meswhert và nhiču nguin Кийс (їп hành 


luận cứ của ông dựa trên những khám 
phá khoa học mới mà ông đã nắm bất 


cực kỳ mau lẹ những hệ quả triết học 


ùi việc là nhà xuất bản bộ Bách 


khoa toàn thư nổi tiết 


à có ảnh hưởng 


nhất, Diderot còn thành thạo các khoa 


học tự nhiên và xã hội, lịch sử văn 
chương và nghệ thuật, triết học và tón 
giáo. Ông chưa bao giờ giới hạn những 
thành tích của mình trong việc tóm 
các kiến thức 
người canh tân trong nhiều lĩnh vực. 
là nhà phê bình nghệ thuật hiện đại đầu 
tiên. Ông nổi loạn chống lại những nhà 
văn cổ điển chủ nghĩa trong văn 
chương và sinh hoạt nghệ thuật của 


üa thời ông; ông là một 


ông 
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Diderot và Nè hoàng Nga Catherine I 


dàn cư lục địa châu Âu. Ông phê bình 


những định chế dân sự và tôn giáo của 
thời ông và chứng minh сап có sự thay 
đôi. Với tính cách một nhà soạn kịch, 
ông đã đi tiên phong trong việc để cập 


đến những vấn dë xã hội và trong việc 


trình bày đời sống của giai cấp trung 
lưu hiện đại trên sàn diễn 


Ông quan niệm sự sóng và tỉnh 0 
là vĩnh cửu và biến dịch mãi mãi. Ông 
tuyên bố rằng: việc hình thành những 
giá trị đạo đức có thể truy nguyên từ 
những kinh nghiệm của thời thơ ấu, đối 
nhân lẫn nhân loại. Ô 


nhiều cuộ 
và điếc, và đã đi đến những quan điểm 


ghiên cứu về người mù, сат 


vé nhận thức luận. tầm lý học, mỹ học 


và xã hội học. Những quan điểm của 


ông từ đó đã có tám quan trọng lớn. Tỉnh 


D'ALEMBERT, JEAN BAPTISTE LE 
ROND 


D'ALEMBERT, JEAN BAPTISTI 
LE ROND (1717-1783). Được coi là 
cha để của chủ nghĩa thực chứng. và 
theo nhiều cách. người khai sinh ra chủ 
nghĩa thực dụng. D'Alembert chủ 


thần gan da của Diderot đã khiến ông 
phải gánh chịu những sự cấm đoán và 


cầm tü của nhà vua và Giáo hoàng 


trương rằng, sự thất chỉ có tính cách 
giả thuyết nhưng cũng có ích. Trong 
lời tựa của bộ Bách khoa tự điện nói 
tiếng của mình mà ông và Diderot đã 
ấn hành. D`Alembert đã phác họa khởi 
nguyên tâm lý học của trí thức và trật 
tự hợp lý của chuỗi lịch sử các khoa 
học. Ông xếp toán học với triết học 
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tự nhiên, ông phát biểu rằng. toán hoc 
có thể phát triển thành một khoa hoc 
vè chiều kích tổng quát. trái ngược 
với lý thuyết toán học của Plato và 
Descartes. Là nhà toán học uyên bác 
nhất trong thể kỷ của ông, lý thuyết 
toán học của ông là nhất quán với chủ 
nghĩa kinh nghiệm trí giác. Ong cũng 


có nhiều đóng góp giá trị cho vật lý 


học, khí tượng học và thiên văn học 
Trong những công trình văn học của 
mình, ông cực lực chống đối mọi tổ 
chức tôn giáo. 

Bị bỏ rơi từ khi mới sinh. ông được 
vợ của mòt người thợ cất kính tìm thấy 


ngày 16 tháng 11 năm 1717 gån cổng 


vào nhà thờ St. Jean —Le-Rond. Từ một 
g khiếu và thông minh. 
ông đã trở thành thành viên viện Hàn 
làm Khoa hị ai mươi bốn и і 
ông đã nổi tiếng, mẹ ruột của ông- Phu 
nhân de Tencin, có địa vị xã hội quan 
trọng ở Paris 


đứa trẻ có 


Ong vẫn gån bó với mẹ nuôi của mình. 


từ chối chức chủ tịch Hàn Li 


m 
ng đế Frederick II để 
її lời dé nghị của Nữ hoàng 
Nga Catherine П mời ông làm gia sử cho 


viện Phố do H. 


nghi và từ 


cháu nội của Bà. người sau này trở thành 
Sa hoàng Paul 1. 


Cuộc Cá 


như cuộc Cách mang chính trị ở Nga của 


h mạng Pháp (không giống 


Lenin năm 1917) đã по ra dưới sự lãnh 


Robespierre, trong cung cách điêu Ый 
gvi lå Nhà cải cach Công tả, dë dàng уну phuc 


cia cái 
com cám dò phöng dai ca nhàn. Ông đã cho phip 


chi ủng. Phu nhån М. Amaranthe tón äng lå 
пушйїпёл hå của Đăng Сай thë dang dën 
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tt CÁCH MANG РНАР 


đạo của Danton, Marat và Robespierre, 


là cuộc vùng dày của một dân tộc bị áp 
bức chống lại một bạo chúa truyền thông 


ngôi trên ngài vàn: 


nhưng. không bao 
lầu sau, đã suy thoái thành một chế độ 
độc tài quân sự của Napoleon Bonaparte, 


và như vậy, rốt cuộc chỉ là thay thể một 


chế độ chuyên chế truyền thông bång 
một chế độ độc tài của một kẻ thoần 
đoạt п; 


У vua. Napoleon không chỉ tự 
phong mình làm vua та còn phong cho 
ba trong bốn anh em của mình làm vua 
và người thứ tư là một ông Hoàng. Ông 
đã phong cho ba người em gái làm Nữ 


hoàng, đại Công tước và Công chúa 


(nh hành quy Robespierre rà ng pham 


Robespierre Мийшту, хбр sầu dise dòi (hoi tiền 
phòng của Uy han an ninh, neàv 28 ang 7 


"йт H 


Warar dang viči сибт 1 ` mi du Peuple (Ban 


của nhàn dün) cua бп; 


Thi thể Cöng chua Lamballe thuóc диа sinh 


sat của ушйн ching 
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буи vé ин сш khöng kich Anh quò thot Napoleon 


(ar an cui cùng của cuậc kh nghia của nhàn dün è Phdp, 


m quân viúmg mt dang thay thë qudn хитой bi chém đâu 
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АШ США DË TAM CÔNG HÒA PHÁP 


COUSIN, VICTOR 


COUSIN, VICTOR (1792-1867) 
Triết học của Victor Cousin không được 
nhiều người trọng vọng. vi trong đó ông 
đã nhấn mạnh đến thuyết eclecticism 
(thuyết Chiết trung). Đó là nèn tång triết 
học của ông, chiết trung là từ mà ông 
pháp 
ïa хаи, 


dùng để đặc trưng cho phươi 


của mình, dù rằng từ ấy có ng 


ngu y nỗi lệ thuộc nhưng nhiều 
ý tưởng của ông đã ảnh hưởng đến phái 
siĉu nghiệm Mỹ. trong khi những ý 
tưởng khá 


Mỹ và tiếp tục truyền cảm cho các triết 


di đôi với những quan điểm 


gia châu Âu, 
Cousin bị lôi cuốn bởi những gì có 


chung cho nhân loại. Ông bị 
tyết phục rằng nhân loại không được 
da nghỉ, гап 


nhân loại сап có một đức 
“р 
tin tôn giáo, nhưng là một). Ong chủ 


tin chung (tất nhiên khỏi là đức 


trương rằng sứ mệnh của triết học là 
giải thích đức tin chứ không phải là tiêu 
lên cứu triết 


cuộc ng 


học của ông chủ y m đến việc 


nâng cao linh hồn chứ không phải tìm 


hiểu bí mật của các sự vật. Nguyên tắc 


chính yếu của ông khẳng định r 
thật chứa đựng trong mòi hệ thống triết 
học. được biết qua thời gian lịch sử, 


ràng moi triết gia lớn đều 


lì đóng góp 


cho sự hiểu biết về sự thất. và rằng 
những sự đóng góp da dạng của họ bao 
hàm toàn thể sự thật, ngay cả khi những 


s dó p ấy có chứa một vài sai sót, 


Victor Cousin 


Những sửa đổi trong các quan niệm của 
Cousin có thể thất Нос thuyết 
kiểu mẫu triết học” của Wilhelm 


ус 
Dilthey và trong sự đồng nhất hóa triết 
học với lịch sử triết học của Benedetto 
Croce, Cousin tin rằng ông đã khám phá 
ra phương pháp chưng cất trí tuè. nhờ 
đó phương pháp di đến sự thật cốt у 
а từ những hệ thống lịch sử 
)ng gọi phương pháp lựa 


có thể suy 
khác nhau, 
chọn bằng ph 
trung. Thuyết chiết trung dựa trên niêm 
tin của ông rằng, lý trí tự nhiên, được 
giải thoát khỏi sự khống chế của ý chí, 
trở thành thuần khiết trong sự chiêm 
niệm và do đó có thể nhìn thấy chân lý 
cốt yếu, 

Thời còn trẻ, Cousin đã tham gia 
vào trường phái Tô Cách Lan của Tho- 
mas Ried. Trong thời kỳ từ 1815 
ông đã bị "cơn sốt siêu hình 
đã nghiên cứu Hegel và 
đã trở thành 
chỗ quen biết với cá nhân ông. Năm 
1840, ông đã quay vé trường triết học 
Tô Cách Lan và đã phê bình nghiêm 
khác những tác phẩm trước kia của 


Schelling, cả hai sau 


COURNOT, ANTOINE AUGUSTINE 


COURNOT. ANTOINE AUGUST- 
INE (1801-1877). Khiêm tón và nhàn 
nhục là những chủ dè lặp đi lặp lại trong 
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Tuy nhiên, chính là những tác 


cơn sốt siêu Ман học” của 


chủ nghĩa duy tâm Đức. vì chủ nghĩa 
của ông được trình bày một cách sáng 
хда và dë hiểu. dù rằng không phải 
hoàn toàn đúng. Đã có lúc, James 
Marsh (nhà sáng lập ra thuyết siéu 
nghiệm). Theodore Parker, Charles 
Sumner, và George Bancroft là những 
người nhiệt tình ủng hó ông. James 
!ker và Caleb Henry chủ trương 
rằng những quan đ 
phàn trễ hơn 
Cousin mặc dù ông tuyên bố rất đúng 
rằng phương pháp "chưng 
Cousin là kết quả của ảo giác quang 
học. Cousin đã trở thành một nhà quý 
tộc Pháp. cố vấn Hoàn, và Thượng 
thư bó giáo dục trong chế độ Louis 
Philippe. Ông đã bị hàng giáo sĩ công 
kích vì đã bênh vực tự do khoa học và 
sau đó lại bị cánh tả cấp tiến công kích. 
Tư thế chính trị của ông bị lu mờ sau 
cuộc chính biến của Napoleon MI. 


m của Ông có 
merson cũng hàm ấn 


triết học Cournot. Quan niệm vé chân 
lý của ông dựa trên xác suất hơn là trên 
sự chắc chắn. Ông từ khước những cuộc 
tìm kiếm trong cái mà các triết gia khác 
gọi là bản chất của sự thật. Ông hài 


1. A. Cournot 


lòng với sự nghiên cứu vai trò của sự 
thật trong sự phát triển các khoa học 
và quyết định tìm kiêm cách phát Меи 
thích đáng nhất cho kiểu chân lý công 
cụ đó trong việc xúc tiên nghiên cứu 
khoa học. Những nò lực của ông để 
xác định nén móng của tri thức con 
người không được hướng vẻ sự phân 
tích những nàng lực tông quát của соп 
người mà hướng vào việc nghiên cứu 
những nguyên tắc giúp mang lai sự tiến 
bộ trong các khoa học thực nghiệm: 
Những suy tư của Cournot đã đưa đến 
những kết luận lớn là. cơ hội là một 
yếu tố tích cực trong tổng số thực tại, 
rằng sự bất trắc duy trì vị trí của nó 
bên cạnh (гах tự, và rằng không thể 
chứng minh được tính liên tục hoàn 


toàn của tiến hóa. Ông tin rằng con 


người có thể tiếp cận sự thật mặc dù 


соп người không thẻ đạt đến sự thật. 
và đã mô tả chỉ tiết quan điểm này 
trong các tác phẩm của ông 
Considérations sur la Marche des Idées 
(Khao sát sự phát triển của các ý tðng) 
(1872) và Traité de L.`Enchanemem des 
Idées Fondamentales dans les Sciences 
et dans L'Histoire (Тїёи luận về mỗi liên 
quan giữa các ý niệm cơ bản trong khoa 


học và мї học, 1881). 


Charles Renouvier (1818-1903), mòt tiết giu chiu 
ánh ming của Kant vù Leibniz Öng hác hö шу! 
våt nisu của Kant rà thuvëitäi dinh nhàn giả của 
Leibniz One là mặt trong nhường nhà duy tån dän 
tiên dà rất chú trọng dën khia canh bäi ngötrong 
thi nghiệm rà là mòt trong nhng тешїї đu tiên 
daxan шуб rú quan тёт tuyệt dòi vë Thièn Chia, 


mà ông cho là không phái пд han 


Thời còn trẻ, Cournot dà là gia su 
trong nhà Marshalie Gouvion St. Cyr 


nhưng bất kể địa vị của minh. ông luôn 


luôn sôn 


hiểm tốn. không phô trưởng 


Ông đã từ chối chức hiệu trưởng. và vì 


lý do đó, người ta ít biết đến triết học 


của ông trong môt thời gian dài 


Joseph Ernest Renan (1823-1892). Trièt gia, nha 


(hån học, nhà Dòng phuing hae rå si gia. 


BOUTROUX, EMILE 


BOUTROUX, EMILE 
1921). Các học giả Au châu hiếm khi 


(1845- 


có dip để gọi một luận án tiến sĩ triết 
học là một điểm ngoặc trong lịch sử tư 
tưởng. Tuy nhiên, đó chính là trường 
hợp của việc xuất bản luận án của 
Boutroux năm 1874, De la Contin- 
gence des Lois de la Nature (Bàn về 
sự bất tất của những định luật thiên 
nhiên) sau đó, ông trở thành một trong 
những giáo sư triết học có ảnh hưởng 
lớn nhất ở trường đại học Sorbonne, 
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Мўүю{те Taine 11525-1893). Mòt ый chindnh 
шү rö net cua Comte rå John Stuurt Mill. 


Paris. Henri Bergson là môt trong 
nhiều môn sinh nổi tiếng của ông 
Ông đã chứng mình rằng. ý niệm 
vẻ luật tự nhiên trong mọi ngành khoa 
học (từ toán học đến sinh học) là một 
kết quả hơn là một nguyên lý, vì ý 


niệm ấy không chứng tỏ được rằng cần 


thiết ngự trị khắp nơi. Theo Boutroux, 
nói chung, mối liên quan tương đối 
không thay đổi giữa nguyên nhân và 
hậu quả sở di có được là vì ta không 
nắm bất được một cách thích đáng 
những thực tại đích thực và sâu xa, 


ing hạn như sự sống và tự do. Ông 


để cập dën sự phản đối cho rằng việc 


bất ngờ tất hàm ý ngẫu nhiên và võ 


trật tự. bằng cách phát biểu rằng quy 
luật tất yếu ngu ý sự bất di bất dịch và 
cái chết 

Nhiều luận cứ của Boutroux về vấn 
để tự do và phạm vi tất yếu, đã trở 
thành cổ điển. Ông luôn luôn nhiệt tình 
củng cổ niềm tin răng соп người có 
Sự tán 


ý niệm 


thể tác động lên thiên nhiên. 


thành của ông đối với nhữi 


đưa ra trong tác phẩm dấu tiên của ông 
đã lát đường cho những tiền bộ mới 


trong khoa học, Khi được hỏi cái gì 


сап cho cuộc sống tốt lành. б 


trả 
lời: “Mòt tư tưởng được quan niệm lúc 
tuổi còn trẻ và được triển khai khi đến 
tuổi trưởng thành”. Y kiến của ông đã 
được quốc të coi trong như là sự phát 


biểu của "lương tâm châu Âu” 


РОІМСАВЁ, HENRI 


POINCARE, HENRI (1854-1912). 
Nói đến tên Poincaré phán nhiều 


người ta nghĩ đến Raymond Poincaré, 
vi Tổng thống của Dë tam Công hòa 


Thế chiến thứ I. Henri là 


Pháp tron, 
em họ đầu tiên của ông. Bên ngoài 
nước Pháp. chỉ có giới khoa học là biết 
đến ông, tám trường đại học ngoại quốc 
đã phong ông là Tiến sĩ danh dự: hai 
mươi mốt viện Hàn Lâm ngoại quốc 
đã nhận ông là thành viên danh dự của 


họ, chưa nói đến những danh dự mà 
Ong được hưởng trong xứ sở quê hương 


ông. Tuy nhiên. chính Poincaré lại hài 
lòng hơn với ảnh hưởng mà ông tắc 
động lên những thế hệ sau qua những 
học thuyết và những bài thuyết trình 
của ông 

Poincaré đã có nhiều tiến bộ trong 
lịch sử 1 


nghiên cứu công phu của ông vé 


п học, nhất là những cuộc 


phương trình vi phân và hàm số giải 
tích. Su phát triển của cơ học và thiên 
văn học là do những kết quả đáng thán 
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phục của ông liên quan đến sự mao 


dẫn, sự cân của các khối chất 
lồng, những ch 


trên hết, hình dạ 


t lồng xoay tròn và, 
с hành tỉnh 


Ông cũng có nhiều đóng góp quan 


trọng cho địa lý và địa u 


học. Trong 


lĩnh vực vật lý học. Poin 


aré nghiên 


cứu những chấn động và đàn 


hỏi, điện và phóng xạ. thủy điện học 


và lực vạn vật hấp dẫn. Ông đã xuất 


DURKHEIM, DAVID ÉMILE 


DURKHEIM. DAVID ÉMILE 
(1858-1917). Là nhà sáng lập khoa xã 
hội học, Durkheim đã coi xã hội học 
không phải là một ngành của triết học. 
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bản những quan điểm của mình vé 
› trước khi 
người ta biết đến lý thuyết lùn 


thuyết tương đối vài thí 


lành 


của Albert Einstein. 
Nhữn 


của Poincaré 


cuộc lên cứu triểt học 


liên quan đặc biết đến 


quá trình xây dựng giả thiết. những mỗi 


ếu tố luận lý học 


liên quan giữa 


và kinh nghiệm của trí thức. Từ nhận 


Xét đổi với mọi giả thuyết nhất 


quán và kiểm soát được, lại có vỏ số 
những g 
soát được 


à thuyết nhất quán và kiểm 
như thế, бпр đã đi đến 
s lựa chọn giữu những 


kết luận r: 


giả thiết ấy không phải là do luận lý 


hay quan sát, mà là do qui ước. Theo 


Poincaré 


giá trị của khoa học không 


nó nhiều 


nằm ở tính chất hữu dụng củ 


cho ở chỉ trị nó, Ở Sự 


nắng cao linh hon mà nhà khoa học 


đích thực cảm nghiệm được trong khi 


là một người chiến 


m việc. Poincu 


đấu cho các lý tưởng nhân bản. ông 


đã can đảm và đã thành công khi tham 


а vào cuộc đấu tranh cho Dreyfus 
ách tiêu hủy những luận cứ của 


các chuyên gia mà Bộ Tổng tham mưu 
Pháp đã thuê cài. 


tâm lý học, cũng không phải là một 
ngành sinh học, mặc dà ông luôn luôn 
nhấn mạnh đến tám quan trọng của 
những kiến thức tâm lý học và sinh 
học. Tương tự, ông cũng rất thông thạo 
nhân chủng học và sử dụng nhiễu 


thành quả của món học ấy. nhưng ông 
cũng thân trong định nghĩa phương 


pháp và đối tượng của xã hôi học khác 


biệt với phương pháp và đối tượng của 
nhân chủng học 


ау cả khi với tư cách là nhà xà 


hội học. Durkheim vẫn giữ nič 


"in 


a mình vào các giá tri đao đức. Ông 


с 


tuyên bố rằng, không thể giải thích 


những giá trị đạo đức mà không kế 
đến sự tón tại của xã hội: rằng xã hội 
đã hình thành và soi sáng cho cá nhân 
rằng không thể phân cách cá nhân với 


xã hội, hay là coi xã hội chỉ là một tập 


thể những cá nhân. Ong quan niệm 


tỉnh thần tập thể là một thực tại phân 
biết hẳn với tỉnh thần của những cá 
nhân hợp thành tập thể 

Khởi điểm thực sự của Durkheim là 
sự nghiên cứu phân công lao động. Ông 
coi việc phân công lao động chẳng 
những là một hiện tương xã hội và kinh 
tẾ quan trọng mà còn là một bằng chứng 
cho thấy rằng cá nhân không thể kiểm 
soát đời sống của mình. Từ ý kiến đó, 
ông đã đi đến chỗ chứng minh rằng 
nhữn 


ý niệm nhân quả, không gian 


guốn 


và thời 


an đã phát xuất từ những 


gốc tập thể. Ông là một người nhìn xa 


trông rộng. Công cuộc nghiên cứu của 
ông bao hàm tôn giáo (nhất là những 
hình thức sơ đẳng của nó), luật pháp. 
hình sự học, đạo đức học, dữ kiện luân 
lý, kinh tế học, mỹ học, lịch sử các ngôn 
ngữ và các nghệ thuật. Ông đặc biệt 


pat 


quan tâm đến giáo dục mà ông coi là 


хи khai sinh ra con người xã hội từ phôi 


thai của cá nhân. 

Tất cả những ai đã gặp Durkheim 
dèu có ấn tượng sâu xa về vẻ khổ tu 
của ông. Ông có vẻ như là hiện thân 
của tỉnh thần khoa học. Những môn 
đệ của ông, trong đó Lucien Levy 


Bruhl là người xuất chúng, không bao 


giờ quên cảm hứng mà Durkheim đã 
truyền cho họ đối với việc nghiên cứu 
có phươi 


pháp. Ngay cả những người 


đổi nghịch với ông cũng phải kính 
trọng sự trang nghiêm của tỉnh thần 
tận tụy vì sư thật của ông 


`. 


LÉVY - BRUHL, LUCIEN 


LÉVY, BRUHIL, LUCIEN (1857- 
1939) Khi Lévy-Bruhl qua đời, trường 
Sorbonne, trường Đại học Paris luyễn 
tiếc vì đã mất đi một trong nhin 


sư xuất sắc của mình, nhân dân Pháp 
Ùi bảo vẻ nhắn 


than khóc một ng 


quyền kiên định và một người cộng hòa 


Чап chủ đáng tin và đội 


Hàng 


chục ngàn người lưu vong; hàng chục 


ngàn con người bị bách hại vì lý do tôn 


giáo hay chủng tộc, cảm thấy ninh đã 
mất đi chỗ dựa tỉnh thån và vật chất 
củu một con người nhân đạo đích thực. 


Các chuyên gia vé xã hội học. tâm lý 


học, triết học, nhân chủng học và nhiều 


ngành ngữ học bất đầu nhớ đến ảnh 
hưởng truyền cảm của một học giả mà 
những ý tưởng đã đem đến cho họ 
nhiều khía cạnh mới. 

Lévy-Bruhl đã xuất bản những tác 
phẩm nhất quán và đẩy ý nghĩa vẻ lịch 
sử Đức và triết học Pháp trước khi ông 
bát đầu những công сиде nghiên cứu 


BERGSON, HENRI 


BERGSON, HENRI (1859-1941) Khi 
được hỏi một triết gia phải phát biểu 
những ý tưởng của mình như thế nào, 
Bergson đã trả lời như sau: “Có những 
vấn để tổng quát mà mọi người đều quan 
tâm và phải được dë cập đến bằng một 
ngôn ngữ mà ai cũng hiểu - Giải pháp 
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quan trọng vé xã hội nguyên thủy 

Ông đã đi sâu vào linh hỗn của những 
con người tiễn luận lý những người có 
tư tưởng huyện nhiệm. Ngay cả những 
đối thủ với ông cũng kính trọng sự 
hiến 


nghiêm cẩn của ông trong міф 
thân cho chính nghĩa của sự thật 


cho những vấn để này thường lệ thuộc 
vào những cầu hỏi chỉ có các học giả 
quan tâm đến thôi. Những câu hỏi này 
có thể để cập đến bằng từ ngữ chuyên 
môn”. Trong khi ông thừa nhận, đôi khi 
có thể dùng từ ngữ chuyên môn, Bergson 
luôn luôn viết Ôt ngữ vựng dễ hiểu, 
ігиуёп cảm và kích thích cho những 
người không chuyên về triết học. Khi 


g từ hay tao ra từ chuyển môn, ông 
со khả папе làm cho các từ ấy trở thành 
từ bình dân. Sự am tường sâu sắc về ngôn 
ngữ và chủ dé nội dung đã mở rồng ảnh 
hưởng của ông ra ngoài linh vực triết học. 
đến những lĩnh vực như thi са, lịch sử 
khoa học xã hội. tón giáo. Ông cũng đã 
ánh hưởng dën nhiều triệt gia đương thời 

Theo Bergson, triết học là sự trở 
lai các dữ kiện trực tiếp của trực giấc 
một cách có ý thức và có tư duy. Ong 


xếp lý trí vào hạng năng lực phi ngã 


nhấn mạnh rän 


môi triết gia tiến hành 


nghiên cứu có ý thức từ một quan điểm 
đã chọn. Ong coi triết gia là người đối 
mặt với những tư tưởng cốt lõi để khám 
phá ra những điều kiện cho toàn bộ trí 


thức, Ông để xướng ý niệm kỳ gian 


(độ lâu mau) đối lập với ý niệm thời 
шап theo thuyết cơ giới. Từ ý niệm 


ký gian, trực tiếp cảm nhận được trong 


sinh hoạt tinh thắn, ông tiến đến 
những ý tưởng xung lực sống và su 
tiên hóa sáng tạo, biểu lộ trong thiên 


nhiền hữu cơ cũng như trong đời sống 


tỉnh thần, tiền trình xã hội và hành 


động con người. О 


là một trong 


một số ít triết gia hiện đại tin vào sự 


пеп bộ vô hạn của nhàn loại 


Danh tiếng quốc tế của ông lớn đến 


độ. sau sự sụp đổ của nước Pháp năm 
1940. chính phủ Vichy đã dé nghị 
miễn trừ cho ông luật Do Thái. dập 


on đã 


theo mẫu luật Nuremberg. Berg 
khước từ để nghi này và từ nhiệm chức 


iáo sự ở Collège de France: 


Wanrice Blondel (1861-1903 la mòt tiči gia tu 


viễn thöng Maine de Biran và Bitron, trong 
шс phm cua ång, dà Bên viie mon tåm h hwe vå 
sièu hinh hục haat döng. Сиби “triti hoc hành 


dòng "а mòt tin nging dux tüm chu ноа nin 


tim mòt xyi thoa ёр iu hai thái civ: chu nghia 


duy lë tri và chu ngu thie dung. 


MAETERLINCK, MAURICE 


MAETERLINCK, MAURICE (1862 
-1949), Lái mô tô, ca nô, trượt tuyết, 
di xe đạp. lúc còn nhỏ. là những môn 
giải trí của Bá tước Maeterlinck, thậm 


chí đấu quyển Anh ngay cả lúc ông đã 


cao tuổi. Có lè ông là nhà thể thao lớn 
Та, từ khi 


chấm dứt nën văn minh cổ Hy Lạp. 


nhật trong các thi sĩ và triết 


Maeterlinck đã quan niệm сибе đời 
phán lớn như là một cuộc sống mong 
manh của соп người luôn luôn bị хао 
trộn vì sợ hài vô cớ hay như là một sự 
linh cảm một tại họa không tránh được 
Kinh nghiệm chính của ông nhận thức 


rằng, tình cảm, bản năng và những ý 


tưởng nhân đạo không còn phù hợp 
ngay khi cái mà ông gọi là Vó danh 
xuất hiện trong đời ông. Ông đã bị 
thuyết phục rằng không một ý niệm 
nào về thực tại của con người tương 
ứng với cái Thật siêu hình học và rằng 


khi Võ danh và cái Thật siêu hình học 


їйї. thì 


ло thoa với đời sống con 


sự nối kết quen thuộc giữa ý tưởng và 


a con người bị cắt đứt, Та 


cảm g 


йс с 


cả những điều đó đã dán Maeterlinck 


đến thắn bí học, mặc dù nó không ngăn 


cản được lòng yêu теп khoa học của 


Ong. Ong đã chứng tỏ mình là một nhà 


khoa học thực nghiệm bằng các công 
trình quan sát đời sống спа ong, kiến 
và nhện với độ chính xác chưa từng có. 
Thần bí học của Maeterlinck dựa trên 
thuyết рет thân và mối thiên cảm 
với bất kỳ những gì hiện hữu. Ông cảm 
thấy mình xúc động sâu xa với bất cứ 
thứ gì đau khổ và ham muốn, những 
học thuyết đạo đức của ông công bó 
tình yêu phố quát 

Maeterlinck đã nghiên cứu các tắc 
giả thần bí học của Kitô giáo trung cô 
nhưng chính hai tác giả người Mỹ đã 
dảnh hưởng đến ông. Trong thời kỳ phát 
triển của ông, Edgar Allan Poe đã gây 
ẩn tượng đổi với ông bằng thí ca rùng 


Ralph Waldo 
Emerson dà tó cho ông thấy ý nghĩa 


rợn của mình, và 


của đời sống tỉnh thần và hướng dẫn 
tư tưởng ông đến sự chiêm ngưỡng 


vĩnh hằng. Maeterlinck cũng có nhiều 


thiện 


im với Walt Whitman mà ông 


chia sẻ піёт tin rằng chẳng có gì có 


thể chết hẳn. Maeterlinck không phải 


là người theo truyền thống chủ nghĩa 
Ông không hë hồi tiếc bất kỳ một sự 


từ bò tín ngưởng пао, hay nợ: 


y cả sự 


sụp đổ của một nên văn minh đã 


BRUNSCHWIC6, LÉON 


BRUNSCHWICG. LEON (1869 
1944) Khi quân Đức chiếm đồng Paris 
năm 1940. chúng dā buộc Léon 
Brunschwicg từ bỏ địa vị giáo sứ triết 
học ở Sorbonne. Chúng cướp hết bộ 
suu tập các xách quý và thiêu hủy hết 
các thủ bản của ông. Cho dù quân Đức 
không biết gì vẻ những tác phẩm của 
ống, chỉ nguyễn sự kiện ông là người 
Do Thái và vớ ông đã là phó bí thư trong 
Mặt trận bình dân của Léon Blum cũng 
đủ là lý do để chúng loại bỏ ông. Bất 
chấp mọi nguy hiểm có thể xảy га, 
Brunschwicg từ chối rời khỏi nước Pháp 


đời còn lại của mình 


vũ xông quà 


Trong thời kỳ này. ông 


trong со độc 
đã viết những sách nghiên cứu có giá 
trị về Montaigne, Descartes và Pascal 
những sách này đã được in ở Thuy Sĩ 
và Hoa Kỳ, Ông đã soạn ra mòt cuốn 
xách giáo Khoa triết học nhan để là Heri: 
tage de Mots, Héritage d'Idées (Di sản 
từ ngữ, di sån tự tưởng) cho người cháu 
gái của ông lúc ấy mới mười mấy tuổi 
Cuốn sách này đã được xuất bản sau 


khi ông chết vào пат 1945 sau khi nước 


Pháp được giải phóng. 


không còn sức sóng. Trong những 


năm cuối đời. Maeterlinck càng ngày 
càng rời xa thần bí học để quay vẻ 


với khoa học hiện đại 


Đối với Brunschwicg, triết học không 


có nghĩa là một hệ thống học thuyết, 
mà là sự biểu 10 môt thái độ đối với 
toàn bộ các thực thể vật chất và tỉnh 
thần. Triết học là sự phản ánh các hoạt 
động của tư tưởng con người trong các 
lĩnh vực. toán học, vật lý học. đạo đức 
nghệ thuật và lịch sử văn mình 


học. 


Brunschwicg hàng say nhấn mạnh đến 
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nàng lực sáng tạo của trí óc con người 
và chứng minh chức nã 
mang lưới tương quan làm nên 
Khung của vũ tru. 


Brunschwicg 


üa nó trong 


có những đúng góp 
rất quan trọng cho lịch sử khoa học và 
triết học, đẳng thời, cũng đóng góp cho 
giải quyết những vấn 
để thiết thực. Cách điển giải lại học 
thuyết Descartes của ông đã trở thành 
nèn móng cho một chủ ngl 


sự hiểu biết và 


MARITAIN, JAC0UES 


MARITAIN. 1ACQL 
19741, J; 
những người theo học thuy 
mas đương đại có ảnh hưở 
bấy giờ, Ông là hậu дис của một gia 
đình triết gia tự do tư tưởng. Ông ngoai 
ông là Jules Favre, một trong những 
nhà sáng lập Đệ Tam Công hòa Pháp 
và là một đối thủ của hàng giáo si. 
Maritain đã đứng ngoài giáo hội Công 


( 1882- 


acques Maritain là một trong 


Neo -Tho- 
g nhất thời 


củ 


giáo cho đến khi ông được cải đạo nhờ 
một thi sĩ thắn bí và lập dị Léon Bloy. 
Léon Bloy sống trong một thể giới с 
những biểu tượng siêu nhiên, nhưng 
ông không quan tâm gì đến triết học. 
Về một vài khía cạnh, việc hâm mộ 
Henri Bergson đã dẫn Maritain đến việc 
cải đạo. Sau khi cải đạo, Maritain đã 
đến Héidelberg để nghiên cứu sinh học 
với Hans Driesch. Cho đến năm 1926, 
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mới. Ông là người quan tám đến moi 
thứ như ta có thể thấy rò trong những 
ông. phê bình những 
xã luận trên báo chí cũng như phè 
< à bạn của 


à là bạn 


hát và người bả 
lãm nghệ thuật hiện đại, một người Pháp 
à là người đấu 


э trợ những cuộc triển 


yêu nước nóng nhiệ 
tranh cho quyền con người. 


ç Với Action 


Francaise, đội xung kích bảo hoàng 


Maritain đã cối 


Pháp và theo chương trình của tổ chức 
ông đã tuyên truyền sự chống đối 
ông hòa, nên dân 


manh më chủ 


chủ và những ý tưởng tự do. Sau Khi 
апр Pius XI 


Action Francaise bị Giáo l 
äm 192 tdåutuyèn 
xưng niềm tin vào chủ nghĩa dàn chù, 
được đức tin Công giáo iru; 
hứng. Đồng thời ông cũng bỏ siêu hình 
học suy đoán và quay sang lịch sử và 


lên апп Maritain 


n cm 


xã hội học. 
Mặc dù Maritain vẫn là một người 


bênh vực giáo hôi và triết học kinh 
viện. ông không coi Kitô giáo thời 


trung cổ là một kiểu mẫu bắt buộc của 
văn minh nhân loại. Đúng hơn, ông 
thiên vè việc thừa nhận những quyển 
của nhiều nèn văn minh, tất cả các nên 
văn minh ấy du được Đấng quan 
phòng hướng dẫn. và chứng tỏ khả 


năng của ông trong việc giải thích chi 
tiết những vấn để sử học và đương 


thời, con người và xã hội theo học 


thuyết Thomas. Theo ý kiến của ôn 


học thuyết này đã giúp ông khám phá 


ru những môi quan hệ giữa hiện thực 
lịch sử và trật tự siêu thời gian. Tiến 
hành theo những quan điểm này 


Maritain chủ trương rà 


g, nhân vị con 


їйї ап rẻ trong một trật tự do Thiên 


Chúa sảng tạo và trong những nỗ lực 
hướng về Thiên Chúa. Maritain thừa 
nhân, giáo hội Công giáo là phố quát. 
siêu quốc gia, siêu chủng tộc và siêu 
thời gian: nhưng ông cũng hãng hái 
chống lại việc lãng mạn hóa những 


gì cần được tôn kính. Ong nhân mạnh 


rằng, giáo hội không phải là ngôi nhà 
của những người được tuyển chọn mà 
là nơi trú ân của những người tội 101 
Mặt khác. trên cơ sở quan niệm của 


ông về giáo hội, ông chóng đối quyết 


liệt cả chủ nghĩa Đức quốc xã län chủ 
nghia Bolshevie 

Theo Maritain, sở di có mọi màu 
шап giữa đức tin Công giáo và khoa 


học hiện đại là do những tham vọng của 


6ILS0N, ETIENNE 


GILSON. ETIENNE (1884-1978) 
Trong khi Jacques Maritain là người 
giải thích xuất эйс triết học của 


Aquinas trong thời пау, thì Gilson là 


chủ nghĩa Bản thể học của Descartes và 
Newton. Những mâu thuän ау sẽ tan 
biến sau khi khoa học đã xây dựng 
được những phương pháp phi siêu hình 
học. Tuy nhiên ông không tin rằng 
lai xa, khoa 


прау cả trong mt tươi 


học và đức tin có thể cộng tác với nhau 


mà không có sự va cham 


Sử gia xuất chúng của thời đại chúng 
ta. Tuy nhiên, trong khi phân tích học 
thuyết Thomas, Gilson đã không thiếu 
tinh thản chiến đấu, ông đã bênh vực 


mình bằng cách công kích cái gọi 


là triết học hiện dai, và ông đã làm 
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như thế bằng những cuộc nghiên cứu 


đặc biệt và bằng cách phác họa những 


khía cạnh d: 


ç sắc, để chứng tỏ rằng 


học thuyết Thomas không có tham 
vọng hoàn thiện triết học một lần dứt 
khoát, nhưng đúng hơn là bảo toàn tư 
tưởng triết học. Ông cũng cho rằng học 
thuyết Thomas đưa ra một cơ sở để 
liên kết thực tại với những nguyên lý 
cố định để có thể giải quyết những 
vấn để biến dịch trong khoa học, đạo 
đức học hay nghệ thuật. Ón 


in tưởng 


c 


chắc chấn vào sự hướng dẫn của 


qui tắc như thế, mà trong vòng thời 


gian của lịch sử triết học, hiển nhiên 


như là một tất yếu phi пра cho sự 


nghiên cứu và định hướng triết học 
Do đó, đối với ông. lich sử triết học là 
một phán của chính triết học hơn là 
lịch sử khoa học là một phần của khoa 


học. Ông nói: Người ta có thể trở thành 


một khoa học gia có thâm quyền mà 
Khôi 
học, nhưi 


cần biết nhiễu vẻ lịch sử khoa 


không ai có thể tiến ха 
trong tư tưởng triết học của mình mà 


không nghiên cứu lịch sử triết học. Đối 
với Gilson chỉ có ba nhà siêu hình học 
đích thực là lớn, đó là Plato, Aristotle 
và Aquinas và không ai trong ba người 
này có một hệ thống triết học có ý 
nghĩa bài bỏ triết học. Từ thời trung 
cổ đến nay đã có ba cuộc thử nghiệm 
lớn được tiến hành để tìm ra một hệ 
thống và tất cả đã thất bại. Thử nghiệm 


thời tru 


cô, thử nghiệm của 
Descartes và thử nghiệm thời này, mà 
đại diện 


Kant và Auguste. déu đã 
thất bai. Kết quà là, theo ý kiến của 
Gilson, sự thu hẹp triết học thành khoa 
học, hậu quả của vấn để này là từ bỏ 
quyền phán đoán và thống trị thiên 
nhiên của con người, là quan niệm Con 
người chỉ là một phẩn của thiên nhiên 
và bật đèn xanh cho những phiêu lưu 
xã hội táo bạo nhất cho sinh mạng và 


những định chế của con người. Gilson 
xác tín rằng, việc phục hồi triết hục 
Aquinas sẽ mở đường rút ra khỏi vùng 


nguy hiểm này 


ROMAINS, JULES 


ROMAINS, JULES (1885-1972). O 
dinh cao của những thành công trong 
уап học của ông. Jules Romains là một 
trong những tiêu thuyết gia Pháp lớn 


nhất thời nay. Ông đã trung thành với 


lý tưởng "tổng thể” - lý tưởng đã thống 


trị thi ca thời ông còn trẻ - nhưng ông 


đã sia đổi nó lại và thay đổi phương 
tiện phát biểu 

*Thuyết tổng thể” ban đầu có nghĩa 
là sự đối lập với chủ nghĩa cá nhân, hay 
ít nhất là với sự để cao những đặc tính 
cá nhân, là sự đồng cảm phổ quát đối 
với đời sông, hiện sinh, nhàn đạo. Trong 


những năm sau này, Romains đã định 


nghĩu sự kết thúc của văn học "như là 
sự trình bày thế giới không có phán 


đoán lý tưởng xã hội của ôi 


cũng 


ư liên 


bao hàm quan niệm cao nhất 
đới như là sự phòng ngự các quyển cá 
nhân, Trong loạt tiêu thuyết của ông, 
Men of Good Will (Người thiện chi) 


Romains không hạn định công việc của 


minh trong việc đặt ra các vai và những 
biển cô mà ông còn thử sông đời sông 
những nhân vật của ông một cách hết 
sức cụ thể, Ông đã thử cho các vai ấy 
suy nghĩ vẻ những vấn dé thường nhật 


về vũ trụ, về những vấn để chính 
của văn mình, thử cho họ phê bình lẫn 
nhau, thử triển khai những xét doán của 
họ, di nhiên ông đã thành công trong 
việc hợp nhất sức mạnh tỉnh thản, thị 
kiến nghệ thuật, mô tả dày màu sắc và 
khả năng tự sự. Kết quả là một bức tranh 


có lớp lang về sinh hoạt văn hóa Pháp, 


với những xung đột căn bản và những 
khuynh hướng chung, trên một tỉ lệ chỉ 
eó thể so sánh với Balzac và Zola, nhưng 
vượt quá những vi ау về tính dí dòm và 
Sự tỉnh tế 

Romains không phải là người da 


nghỉ. Ông không tin rằng đầu óc con 
người có thể khám phá ra sự thật rõ 


ràng và tuyệt đối. Ong chủ trương. 


ng 
luôn luôn có một mặt thực tế xen kë 
với mặt chính. Thực tế có nghĩa là biển 
dich. Khi con người bát đầu cảm thấy 


mỏi mệt vì thảo luận những vấn để 


mới và khi con người thủ đắc được một 


tín ngưỡng Пау hệ thống nào, соп 


người sẽ không còn tiếp xúc với thực 


tế. Tuy nhiên. ông tin rằng. theo dòng 


lịch sử, con người sẽ càng ngày càng 
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gần với sự thật hơn, dù rằng nhiều khía 


cạnh së được mở ra để dẫn con người 


đến những vấn để mới. “Nhữn 


thiện chí” của ông tôn trọng lý trí và 


DE BROGLIE, LOUIS 


DE BROGLIE. LOUIS (1892- 
1987). Albert Einstein đã đánh giá 


thiên tài và những thành tích của De 


Broglie là điểu “chi xảy ra trong 


những quảng thời gian dài của lịch sử 


Ong cũng tỏ га rất hài lòng vë quyết 
định của Ủy ban trao giải Nobel năm 
1929 đã trao giải Nobel cho De Broglie. 


Thành tích chính của De Broglie là 


việc hình thành “thuyết Cơ học ba 


để kinh nghiệm có tiếng nói cuối cùng, 
mặc dù họ không loại trừ khả năng 
trực giác cũng có thể khám phú ra sự 


thật, trong một số trường hợp đặc biệt 


dội 


“уй "cơ học sóng điện”. Ông đã 


vượt quá sự đối kháng thường thầy giữa 


những lý thuyết về phát sóng và ba động 


bằng cách chứng tỏ có sự tác động qua 
lại giữa phản xạ và vật chất, Suối từ thế 
kỷ I§ sang thể kỷ 19, người ta đã bàn 


cải rất nhiều vẻ nguyên lý quan 


g học 
của sóng điện. điều mà hau như bị lãng 
quên trước đó. và đã coi những áp dụng 
của nguyên lý này vào vật lý học là 
hoàn toàn không thành vấn dé. Lý 
thuyết của De Broglie đồng hóa các 


photons, với tư cách là những hạt nhỏ 


của ánh sáng. với các electron như là 


những hạt nhỏ của vật chất. Lý thuyết 


này đã được các vật lý gia Anh, Mỹ nổi 
tiếng xúc nhận bằng thực nghiệm. De 
Broglie luôn luôn thừa nhân rằng thuyết 
Tương đối của Einstein là một nguồn 
cảm hứng không ngừng cho ông. Ông 
đã lập ra thuyết Cơ học tương đối có 
tính chất vật lý hơn trong khi vật lý học 


của Einstein có tính chất toán học hơn 


N. 


ời ta dà nói lý thuyết của De Broglie 


có tầm quan trọng ngàng với 
những lý thuyết của Einstein và Planck 


Lý thuyết của De Br 


ie cho phép do 


lường với một độ рап đúng sít sao hơn 


và cho những biểu tượng khoa học có 
tính khách quan cụ thể hơn. Lý thuyết 


lan “(E mile Auguste Chartier) (1568-1951; 


Art gia tù nha viéttičn luận thev kiču cach ngàn 


ấy đã dem lại tiên bộ vé dó chinh xác 


của vật lý học lý thuyết và càng ngày 


SARTRE, JEAN PAUL 


SARTRE, JEAN PAUL (1905-1980). 
Hiển nhiên và theo những lời tuyên 
bỏ, trong số những tác giả trẻ của 
Pháp, Sartre là người có tác phẩm được 
người Mỹ hãm hở đọc nhiều nhất. Tuy 
vậy, ông chưa đi đến cuối cùng các tư 


tưởng triết học của mình. Trong cuốn 


Раш Caudet 1868-19551. thị v rổ triệt gia ma 


túc hd thng hav dung dën biu гит, 


cảng dung hòa thêm những nguyên 


lý liên tục và gián đoạn 


Baudelaire (1947) và cuốn tiểu luận 
phê bình Situarions (Hoàn cảnh) 
(1947). ông phát biểu những ý tưởng 
và tình cảm cho thấy có sự thay đổi 


phán nào về quan điểm và tiêu chuẩn 


đánh giá khi so sánh với tác phẩm triết 
học chính Being and Nothingness (Có 
hay không có gì cả) (1943) và Hiện 
sinh thuyết là nhân bán thuyết (1946). 


„аё 309 


Cả vớ kich The Flies (Con гид) (1943) 
cũng đưa đến những kết luận liên quan 
đến định mệnh con người. những kết 
luận này chưa được Sartre phát biểu 
thành lý thuyết 

Sartre là một người có sức khoẻ kém 
là một đứa trẻ mo côi từ bẻ, là giáo sư 
triệt học của một trong những trường dại 
học lớn nhất Paris, sau Khi đã học ở 
trường Sorbonne và ở Đại học Gottingen, 
Đức. ở đó ông đã là môn sinh của 
Husserl. Trong Đệ nhị thế chiến. ông 
đã bị bắt làm tù binh nhưng đã được thả 
ra ở một trại tü binh Đức vì dau ốm. Khi 
trở về Paris, ông đã trở thành một lãnh 
tụ kháng chiến 

Triết học của Sartre. như đã phát triển 
tới nay, đã chịu ảnh hưởng sâu xa của 


Heidegger. Tuy nhiên thuyết Hiện sinh 


của Sartre xuất phát từ học thuyết của 


Heidegger bằng cách thiết lập một tỉnh 
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thần chống lại thuyết thần học. một 
hiện tượng luận vẻ thân xác và những 
nguyên tác về phân tâm học hiện sinh 
Trong khi đau buôn thống khó là kinh 


er, Sartre 


пет cơ bản của Heide 


là cái mà chính ông gọi là sự ghê tởm. 


khiếp sg đối với hiện sinh, kỳ gian 


(khoảng thời gian lâu mau), đời sống 
liên tục và lặp đi lặp lại. cũng như là мг 
luân hôi vô tận của kiếp sống con người 
Sartre cổ tìm cách xua đuổi mọi diu 
то ra khỏi tâm trí trong khi đôi chiều 
cuộc sống cá nhân với cuộc sống chung, 


nhưng ông cũng cå 


ing tìm cách biện 


iá trị của cá nhân. 


minh cho tự do và 


Simone de Beauvoir (90%. ) Tiểu (гну! giu hiin 
inh. nhà vän tiễn (шїн, ngudi thev hoc thuri 


с ТИЙ GIA TÂY BAN NHA 


UNAMUNO Y JUGO, MIGUEL DE 


UNAMUNO Y JUGO, MIGUEI 
DE (1864-1936) Bất cứ một sự tán 
dương triết học của Unamuno nào cũng 
không trọn vẹn nếu không kể đến thi 


са của ông, Unamuno triết 


Unamuno thi sĩ là một уа không thẻ tách 
rời. Ông đã chấp nhận lời của mòt nhà 
phê bình Pháp. theo đó Unamuno thi sì 


chỉ viết những bài bình luận, những bài 


phân tích vé bản ngã của mình, về dân 
tộc Tây Ban Nhà, về những mơ ước và 
lý tưởng của họ, nhưng ông đã duy trì ý 
kiến rằng, Homer và Dante cũng chỉ 
viết những bài bình luận. Bài bình luận 
lớn nhất của ông dành cho nhãn vật Don 
Quixote không bất tử mà ông trình bày 
như là một người tranh đấu cho vinh 
Don 


Quixote là một vài hài hước. Con người 


qua 


đời sóng và sự sống còn. 


bất tử, ý thức được tính cách hài hước 
của chính mình. tự đè lên tinh hài hước 
của mình và thắng được nó nhưng 


Không gạt bỏ nó, Khao khát bất tử là 


một chủ dè lập di lặp lại của triết học 


và thi ca của Unamuno. Khát vong ấy 


Không tìm được sự an ủi trong lý trí 
được coi là mốt sức mạnh chấm dứt 


hay trong trí tuệ. có nghĩa là bản хас 


và, về phi 


n nó, bản sắc có nghĩa là chết 
Đúng hơn, khát vọng ау dựa trên đức 
tin. Tuy nhiên, đức tin là vấn để ý chỉ 
Như thể 
đức tin và lý trí, hay triết học và tôn 


và cần đến lý trí và trí ше 


ío, tuy là kẻ thù của nhau, nhưng vån 


cẩn đến nhau. Không thể có truyền 
thống tôn giáo thuần khiết. cũng không 
thể có truyền thông duy lý thuần khiết 
Sự hiểu biết sâu эйс này, không đưa 
đến một sự thỏa hiệp mà thay vào đó 
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tạo ra một tình cảm bi thương. Lịch sử 


bí thương của tư tưởng con пе lịch 
xự thị Т 
chân thành. giữa chân lý được tư duy 
và chân lý được cảm nhân không thể 
có sự hòa hợp nào giữa hai địch thủ nà 


sử của cuộc đấu tranh 


mặc dù chúng luôn luôn cần đến nhau. 

Unamuno tự gọi mình là “mt ng 
ау Ban Nha bất tr 
bắc của ông thì phố quát. Trong khi nói 
chuyện có thể giải thích học thuyết 


có những 
chuyên gia Đức mới biết. Ông phối hợp 
tỉnh thần thực dung với việc tìm М 
Thượng đế. Tuy nhin. ông thú nhận 


0RTEGA Y GASSET, J0SÉ 


đồng ý kiến với hầu hết mọi triết gia 
quan trọng của Tây Ban Nha đương thời 
với ông, ông được mọi người thừa nhận 
là triết gia tiêu biểu của Tây Ban Nha 
hiện đại. Không có gì đáng ngạc nhiên 
là ông đã bị đi đày. Ông chống đối mạnh 
më chế độ độc tài của Franco: tuy 
nhiên, ông cũng ít có cảm tình với chính 
quyền của người Tây Ban Nha cộng hòa 
và những kẻ ủng hộ chính quyền ấy. 
Với tư cách là chủ biên của tờ Revista 
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mình. Unamuno cũng giống như Loyola, 
là một người Basque được 
tính nghiêm chỉnh và ý nghĩa bi thu 
về cuộc đời. Tuy nhiên, ông thích nhữi 
thằng hè 
là một Thiên Chú; 
mơ mộng có nghĩ 


n nhuần 


cuộc sống 
và sự suy nghĩ có phương pháp là tiêu 
у. Ông khước từ mọi hệ 
thống triết học. nhưng việc thưởng ngoạn 


lý luận triết học đối với ông, là một sự 


hủy bản cl 


khôn ngoan sâu sắc. Dĩ nhiên, ông là 
một hiệp si lung thang của tỉnh thần di 


tìm sự thật. 


del Occidente. ông đã làm cho công 
chúng Tây Ban Nha quen thuộc với đời 
sống tỉnh của những nước Anglo - 
Đức. Ông đã trình 
bày cho đốc giả ngoại quốc một bức 
tranh gây ấn tượng vé những nét đặc 
thù chính của tư tưởng. Ban Nha và 
truyền thống văn hóa Tây Ban Nha, 
nhưng trên hết, ông đã chứng tỏ mình 
là một triết gia độc đáo. ăn rễ trong nên 
văn minh Tây Ban Nha, uyên bác về 
mọi mặt, đã triển khai những ý tưởng 
cá nhân có ảnh hưởng lớn. 

Опера Y Gasset thụ giáo các thấy 
dòng Tên và đã học ở đại học trung 


Saxon của Pháp 


tương Madrid, nơi mà ông đã trå thành 
giáo sử siêu hình học năm 1910. Trước 
đó, ông đã là môn đệ của Hermann 
Cohen, nhưng rồi ông lại quan tâm 
hơn đến triết học của Husserl và 
Dilthey. Kết quả cuối cùng của việc 
ông miệt mài với це tưởng Đức là một 
sự dối lập với chủ nghĩa duy tâm. Ông 
đã chấp nhận ý niệm vẻ lý trí lịch sử 


tìm cách loại 


của Dilthey. nhưng ôn 


bỏ пй 


мӯ đoản của ý niệm ấy và 


đã tiến ха hơn những quan điểm của 


Dilthey 

Ông nhấn mạnh rằng, tư tưởng con 
người còn kém logic hơn người ta tưởng 
rất nhiều, rằng con người sinh ra ở một 
thời điểm nhất định. được đào tạo theo 
một truyền thống nhất định và môi 


trường xung quanh của con người cũng 


được xúc định bằng những yếu (ó lịch 


xứ, Do đó, ông kết luận, bất cứ ai muốn 
hiểu соп người phải nhảy qua tất cả 
những ý niệm tĩnh và phải biết suy nghĩ 
bằng những ý niệm động. Vì đời sống 
соп người là thực tại сап bản bao рот. 
mọi thực tai Khác nên lịch sử chứ không 
phải vật lý học là khoa học cao nhất 
Về phẩn triết học duy tâm. khoa 
học bất đầu từ một quan niệm về thực 
tai trong đó chủ thể, bản ngà, hiện hữu 
hao bọc trong chính nó, trong những 


hành đông và trạng thái tỉnh thần của 


một hiện sinh 


nó. ông phản biện rằ 
như thể là đối lấp với sự sống mà ý 
nghĩa là với tới cái bên ngoài cửa chính 
mình, là hiển mình cho cái gọi là thể 
giới. Y thức có tính lịch sử. nhưng tắm 
nằm hết 


quan trọng của lịch sử khôn) 
trong quá khứ. Giá trị của trí thức lịch 
xử пат trong việc chuẩn bị cho tương 
lai và quan niệm này при ý tắn dương 
tự duy một lån nữa vì, đối với Ortega, 
hành động không có tư tưởng có nghĩa 


là hỗn loạn 
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ДАШ 


ROSMINI- SERBATI, ANTONIO 


ROSMINI 
(1797-1855). N 


và sóng khó nghèo cüng khón 


ЅЕКВАТІ, ANTONIO 


ay cả làm việc bác ái 


phải 
là không có nhữt 


hậu quả nghiêm 


trọng và không phải là không bị ai nghỉ 


ngờ. Đó là điều mà Rosmini - Serbati 


đã học được. Triết gia này, người đã 


được xếp vào hạng nhà bản thể học 


trong triết học, được người ta biết đến 
nhiều hơn vì những việc bác ái lập ra 
trên khắp thẻ giới. viện đấu tiên được 
thành lập vào năm 1828 ở Monte 
Calvario gån Domodossola, Ý. Các tu 


sì dòn 


Rosmini phải khấn sống đời 
khó nghèo tuyết dôi - lời khẩn này có 
lúc được coi là có tính cách gây xúc 
đồng hơn là hiệu nghiệm thật - và họ 
phải tuần thủ hai nguyễn tác trong lúc 
làm công tác bác ái, nguyễn tắc thụ 
động. tức là không cho người ta thấy 
cảnh ngô của mình, và nguyên (ác 
dii 


thi hành nhiệm vụ 


g dưng tức là båt vụ lợi trong khi 

Rosmini sinh ở Rovereto trong miễn 
Tyrol thuộc nước Ао, đã học ở Trient 
và Padua, vào пат 1823 đã đến Кота 
với chủ ý tuyên bố công khai là phục 
hồi triểt học Công giáo và củng cô triết 


học ấy chống lại sự bå 


tín và hoài nghi 
Giáo hoàng Pius VII đã khuyến khích 
ông trong chủ đích này. Chịu ảnh hưởng 
sâu xa tư tưởng Descartes. ông nghiên 
cứu kỹ triết học của thánh Thomas, sửa 
đổi nó theo hướng một chủ nghĩa tâm 
lý duy tâm. 


Сас môn đệ dòng Tên đã biểu lô 


mỗi ciu hận kéo đài nhiều năm cho 
đến khi bị buộc phải im tiếng theo lệnh 
của Giáo hoàng. Rosmini đã tận tụy với 
Giáo hoàng Pius IX, ngay cả đã the 


ngài trong lúc bị lưu dày. Dù vị у 


cả những hoàn cảnh này cũng không 


ngắn сап được việc sau này cúc tác 


BOLZANO, BERNARD 


BOLZANO. BERNARD (1781 
1848) Số mệnh cá nhân của Bolzano 
cho ta một cái nhìn bi thảm vẻ những 


nguy hiểm mà những triết gia thật s 
độc lập phải đương đầu khi những сиде 
thay đổi nội bộ của thời kỳ phản động 
biểu lộ rõ rêt. Bolzano xinh ra gån trước 


thời kỳ bùng по cuộc cách mạng Pháp 


vũ dà quá đời trong năm хау га nhiều 


cuộc cách mạng cháu Au. Tuy ông 


không bị thiêu trên giàn hỏa. ông đã bi 
buộc phải sống ẩn dật trong ba mươi 


năm cuối đời. Bolzano. là môt tu sĩ Công 


giáo và là giáo sự triệt học ở trường đại 
hoe Prague, Tuy nhiên. ông vån tiếp 
ue làm việc không ngừng. và một số 
bạn bè của ông đã lo liệu để các tác 
phẩm của ông được xuất bản dưới bút 


hiệu vỏ danh bên ngoài nước ông. Nửa 


thế ky sau khi ông qua đời, các triết gia 


hiện đại hàng đầu đã khám phá ra các 
tắc phẩm của ông và mê mài đọc. Sự 


phân biệt rõ 


апе giữa luận lý học và 


tâm lý học của ông có một tầm quan 


trọng lớn đối với Husserl và các môn 


phẩm của ông được đặt vào Bảng mục 
lục. Tuy nhiên. người ta không tìm thất 


một điểu gì có hại cho giáo hội. những 
xách ấy đã được miễn xá và như vậy 


cho thấy hình như đã được Giáo hoàng 


chấp thuận. Rosmini còn xống đến ngày 


thấy mình được minh oan 


để của ông ta, Theo một nghĩa Bolzano 
là người đự báo lý thuyết hiện đại vẻ 


xố siêu hạng. Ông tin chắc rằng. trí thức 
con người có thể mở ràng га đến vô tận 
và nhấn mạnh đến việc tìm kiếm có 
ránh lỗi tư 


phương pháp và thân tron 


duy tin vào điểu gì mà nình muốn nó 


là sư thật 


6I0BERTI, VINCENZO 


GIOBERTI. VINCENZO (1801 
1852), Phẩn đóng góp của Gioberti 
trong lịch sử đấu tranh cho nên thống 
nhất Y còn quan trọng hơn là những 
hệ quả của tư tưởng triết học của ông 
Gioberti là 


một người con trung thành 
của giáo hội Công giáo và là một người 
tự do chủ nghĩa theo nghĩa của chủ 
nghĩa tự do đầu thế kỷ 19. Là một tu sĩ 
đã thụ phong năm 1825. ông có cảm 
tình với những người cách mạng hiến 
thân cho chính nghĩa giải phóng nước 
Ý khỏi sự đô hộ của Áo, nhưng khác 
với họ ở chỗ. ông có chủ ý trao nhiệm 
vụ tổ chức đất nước vé mặt chính trị 
cho Giáo hoàng. Các Giáo hoàng Leo 
XII. Pius VIII và Gregory XVI đối lập 
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với bất cứ một thay đổi nào vẻ cả hai 
phương diện, trật tự chính trí và trật tự 
văn hóa. Gioberti dà bị Фау sang Pháp 
năm 1833 khi Pius IX được båu làm 
Giáo hoàng năm 1846. Gioberti đã Фаг 


һу vọng lên ông và, trong một thời gian 


ngắn vị Tân - Giáo hoàng có vẻ đã 
minh chứng cho sự mong đợi của 
Gioberti. Sau khi cách mạng bùng nổ 
năm 1848. Gioberti trở vé Y 


khô 


„ nhung 


bao lâu ông đã thất vong vì cuộc 


cách mạng đã bị đè bẹp, và, Pius IX 


phủ nhân chủ nghĩa tự do lúc trước của 
Ong. Gioberti tiếp tục nỗ lực dung hòa 
quyền Giáo hoàng và chủ nghĩa tự do 
chính trị, bênh vực Thánh nhân chống 
lại những trách cứ vẻ phía những người 


tự do chủ nghĩa. Nhưng những cơn dau 
dữ đội đã bẻ рау sức mạnh của ông 
và ông đã qua đời không bao lâu sau 
ngày cách mạng chăm dứt 

Trong triết học của Gioberti có mót 
di biệt rành rành giữa những ý niệm 
cơ bản và phương pháp của ông. Trong 
khi phương pháp của ông dưa trên trực 
giác vé Đấng tuyệt đối thì hệ triết học 
của ông lại liên quan đến những tương 
quan biện chứng pháp giữa bản chất 
và hiện sinh. Ông phát biểu rằng, có 
một quá trình thường trực nhờ đó bản 
chất sáng tạo ra hiện sinh và hiện sinh 
lại trở về với bản chất. Cá nhân, mà 
nguồn gốc là thần thiên, cũng đi qua 
cùng một quá trình như thế. Tỉnh thàn 
đại dòng lại trở về với đại đông tính 
sau khi đã trải qua những giai đoạn tir 
cảm tính đến khả niệm (từ chỗ cảm 
nhận được đến chỗ hiểu biết được). 


DE SANCTIS FRANCESCO 


DE SANCTIS FRANCESCO (1817- 
1883). Trong cuộc cách mang 1848 ở 


đời cách mạ 


Naples, khi những ng 


lại quân đội của nhà 


chiến đấu chối 


vua, có một i vật 


ào chướng 


lời 


đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi ng 
Hà iy nằm dưới sự lành đạo của 
De Sanctis, lúc 


g rào 


là hiệu trưởng một 


trường nam sinh. Ông đã chỉ huy v 


chức các học sinh của mình thành một 


đại đội chiến sĩ thuần thục. Khi cuộc 
cách mạng thất bại, De Sanctis bị tống 
giam trong hơn bốn năm. Ông đã dùng 
thời kỳ rảnh rồi bất đắc dĩ này để 


nghiên cứu triết học Hegel và dịch 


nhiều sách tiếng Đức sang tiếng Y. Khi 
được phong thích. ông mưu sinh bàng 
nghề giá su và viết văn công kích tư 
do, Sau đó, ông trở thành giáo sư ở 
Zurich, Thụy Sĩ với các đồng r 


hiệp 
người Đức theo chù nghĩa Hegel, 
Friedrich Theodor Vischer và sử gia 
Jakob Burekhardt. Khi vương quốc 
thông nhất Y được thành lập, vua Vic- 
tor Emmanuel I đã bổ nhiệm De Sanctis 
làm Thượng thư Bô 
và sau đó làm giáo sư văn học đối chiếu 
ở trường đại học Naples (1871). Ó đó 
De 


giáo dục (1861), 


ctis có nhiều môn sinh trung 


thành, trong số đó Benedetto Croce là 
người xuất chúng. 
Đồng góp chính của De Sanctis là 


cho mỹ học. Tuy бпр vẫn theo chủ 
nghĩa Hegel. ông đã không tìm thấy 
những quan điểm mỹ học trên ý tưởng: 


thay vào dó ông đã tập trung vào hình 
dang. Ong phát Ми гап 


hinh dạng 
К 
tưởng vé cái đẹp. О 
phương pháp tiếp cận đến 


› là bản chất của mỹ thuật hơn là ý 


' đôi lập với mọi 


lệ thuật, 


nhất là thí са bằng luận lý học, và nhấn 
mạnh đến sy phân tích dạng. Anh 


hưởng của ông trên sự phê bình văn 


học Y vẫn còn mạnh đến 


y nay 
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ARDIG0, ROBERTO 


ARDIGO, ROBERTO (1828-1920). 
Nguy một linh mục Công giá 
một nhà lãnh đạo с 


ảnh hưởng lớn củ: 
chủ nghĩa thực nghiệm Y. Ardigo đã tùr 
bỏ thần học năm 1869 và từ bỏ 


xứ thần học ở đại học Padua năm 1881 
Từ lúc đó đến năm 1900, khi phản ứng 


duy tâm chủ nghĩa diễn ra, ông đã z 


с cầu 


được ảnh hưởng 
lạc bộ triết học. Chủ nghĩa thực chứng 


láng kể trong cá 


о соі tự tưởng quan trọng hơn vật 


Ardig 


chất và nhân mạnh đến những cuộc 


) lý học công phu. Ông 


nghiên cứu 
phát biểu rằng, tư tưởng nổi båt trong 


mọi hành động, là kết quả của mỗi hành 


động, và rằng, nó chỉ biến mất hẳn trong 
tình trạng hủ hóa chung. Theo ống, tw 
tưởng được hinh thành tự nhiên không 
liên quan đến cái được coi 


tuyệt đối. 
Các sự kiện là nội dung của nhận thức. 


PARET0, VILFRED0 


PARETO, VILFREDO (1848- 
1923). Vào cuối đời mình, Pareto, giáo 
su kinh t 
được Mussolini lên cẩm quyển trao 
tặng nhiều danh dự. Tuy nhiên. ông 
vẫn dửng dưng đối với mọi kẻ ca tụng 
chủ nghĩa Phát xít và còn nói bóng nói 


học ở đại học Lausanne đã 


318 xe. 


trong đó yếu tố chủ thể và yếu tô khách 
quan được triển khai từ một trang thái 
ban đầu không rò rệt. Những tác phẩm 
; Psychology Ах A Ром 


chính của ông là 
tive Science Tâm lý học nhu là mài khoa 
học thực ching (1870) và The Moral of 
the Poviivists Dao đức học của người 
thic chứng chủ nghĩa (1879). 


gió rằng những người Phát xít không 
hiểu các tư tưởng của ông. Trong một 
thời gian, những ý tưởng của Pareto còn 
đạt đến một vị trí quyển lực và uy tín 
lớn trong nước Mỹ dân chủ. Sự hiểu sai 
các học thuyết của Pareto là do sự kiện, 
mà những người thán phục trung thành 
nhất của ông cũng phải than phiền, là 
ông có thói quen nói đến những điểm 


quan trong nhất của mình một cách 
bình thường hay ngày cả chỉ bằng 
những chú thích ngắn. Hơn nữa ông đã 
trình bày không phải là một hè thông 
khép kín và dày đủ. mà, đúng hơn. môt 
loạt những cuộc nghiên cứu. Điều lôi 
cuốn chủ nghĩa Phát xít đến những ý 
tưởng của Pareto không phải là bản thân 
học thuyết của ông mà là do một vài 


đoạn - nói rõ là việc ông rất thán phục 
cuốn The Prince (Ông Hoàng) của 
Machiavelli, sự thiểu tòn trọng đạo đức 


học và sự xem thường của ông đổi với 


мен hình học và tôn giáo. 
Pareto sinh ở Paris. Ông là con của 
một nhà quý tộc Y đã ti nạn chính trị ở 


là người Pháp, Năm 185%, 


Pháp, me ông 
Khi cuộc đình chiến cho phép ông trở 
lại Y. Pareto đã chuẩn bị để bước vào 


nghè kỹ sư và trở thành giám đốc duding 
xe lửa trong thung lũng sóng Arno 
Năm 1876, ông bất đầu viết vé kinh tế 
học và đã sáng lập "Định luật Pareto 
là định luật cố gắng phát biểu mỗi liễn 
quan giữa số thu nhập và số người nhàn 
Cuốn Manual of Political Economics 
(Sách giáo khoa Kinh tế học của дп 
(1906) được bàn cài 
cuốn Sociologia Generale (1910) со 


ất nhiều, dù cho 


gây ra nhiều cuộc tranh cài hơn, tác 


phẩm này cũng được địch ra tiếng Anh 
dưới ша để là The Mind and Society 
(Tinh thân và vã hội) năm 1935 


Pareto tuyên bố rằng ông đã nâng 
cao môn xã hội học lên hàng một khoa 
học thực nghiệm luận lý học. Ông nhấn 
ít hợp lý 
trong những hành động của con người 


mạnh đến những yếu tố 


bằng cách cho thấy những thành phá 


n 
của đời sống xã hội mà ông phân thành 
hai nhóm chính - tức là. nhóm “thành 
phẩn còn lại” hay những yếu tổ căn 


bản và nhóm “thành phán rút ra là 
nhóm thường sai lắm và tạo га những 
huyện thoại. Vë phân những “thành 


phán còn lại”, mà ông chưa bao giờ đưa 


ra định nghĩa đầy đủ. Pareto có ý nói 


đến những mặc nhận không pl 


tức là những dièu mà ta coi là hiển nhiên 


đến độ không cần giải thích, hay những 
tín ngưởng không hình thành bằng 
những quá trình hợp lý. Sự tiến hóa xã 
hội được quyết định bởi những lợi ích 
kinh tế, bởi những yếu tổ tầm linh và ý 
thức hệ, bởi sự "tuần hoàn của tinh 
hoa”, Pareto đối lập với "chủ nghĩa са 
nhân rời гас” và бпр tuyên bô rằng, 
"nếu không phải là một cá nhân thì ít 
nhất опе cũng là một đơn vị của tập 


thể" và nhấn mạnh đến tám quan trọng 


của các giai cấp xã hội. 


PEANO, GIUSEPPE 


PEANO. GIUSEPPE (1858-1932). 
Khiêm tốn, giản dị. nhân từ. dễ mến 
ách cư xử cá nhân của mình. 


trong 
Peano đã gây ấn tượng mạnh đối với 


cử tọa và độc giả của ông, bằng sự chính 


хас cao độ của những tư tưởng của ông. 
Ông chủ yếu là một nhà logic toán học, 
nhưng ông cũng tàn tụy với ý tưởng cải 
thiện những mỗi quan hị 


iữa con người 
với nhau, những sự liên lạc quốc tế, sự 
tiến bộ và xích lại gån nhau giữa tỉnh 
thần và kỹ thuật. Chính mỗi quan tâm 


khoa học và nhân đạo dà đưa ông đến 


vấn để ngôn ngữ toàn cẩu hay, như cái 


tên ông gọi. "liên ngôn ngữ” và đến 
mục đích thực hiện cái mà Leibniz đã 
hoạch định trong chương trình của ông 


về một đặc tính đại đẳng 


Sau khi xuất bản năm 1884 cuốn 
Differential Calculus and Principles of 
the Intergral Calculus Phép tinh vi 
phán và những nguyên tắc của phép 
cuốn The 


tính tích phản, và năm 1 
Geometrical Calculus Phép tính hình 
học, Peano đã đưa vào toán học những 
ý niệm và phương pháp mới mà ngữ 


vựng được ông rút gọn trong ba từ, Ông 


tin chắc rằng. để duy trì tính chất chính 


xác của toán học, сап phải từ bỏ ngôn 
ngữ thông thường và hình thành một 
dung cụ ngôn ngữ phục vụ tư tưởng 
cùng một cách như là kính hiển vi phục 
vụ sinh học. Chữ viết ghi ý do Peano 
tạo ra dùng những ký hiệu khai thác 
logic học được hình thành khác với 
những ký hiệu đại số học. Hệ thống 


của ông cho phép mọi mệnh để logic 
học hoàn toàn bằng những ký hiệu để 


có thể giải phóng logic học của lý trí 


khỏi ngôn ngữ bằng lời, và sự mơ hỗ 


có thể hiểu theo nhiều nghĩa của ngôn 
ngữ ấy. Trong cuốn Formulary of 
Mathematics (Công thức toàn học) 
(1894-1908), ông đã thu gọn toán học 


th 


nh việ 


ghi chú bằng ký hiệu. Ngoài 


lực hệ thống hóa logic học như là 
một khoa học toán, Peano còn tìm cách 
làm cho ý tưởng trở thành một ngôn ngữ 
quốc tế phổ biến và phát triển công 
dụng thực hành của nó. Với tư cách là 
chủ tịch Hàn Lâm viện Academia pro 
Interlingua (Hàn Lâm viện liên ngôn 
ngữ). ông là một sứ giả tận tụy cho ý 
tưởng này 


CROCE, BENEDETTO 


CROCE, BENEDETTO (1866- 
1952). Những тїбї tương quan hay thay 
đổi giữa những dang khác nhau của 
tỉnh thần con người là mỗi quan tâm 
của Croce hơn là việc giải quyết những 
vấn để siêu hình học. Theo ông, chẳng 
có gì không tượng trưng sự phát hiểu 


của tình thắn. hoà 


г trong thiên nhièn 
hoặc trong linh vực khoa học. Ong đối 
lập với chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa 
thiên nhiên và nhị nguyễn luận của 
Каш và thường quay sang những Ý 


niệm triết học kinh viện đối mới. Ông 


tự coi mình là một môn đệ của Plato 
và De Sanctis trong chủ nghĩa duy mỹ 
củu Herbart, trong đạo đức học. Đối 
với Croce, đọc Hegel là "tranh luận 
hên trong chính nhận thức của mình” 
Ong không bạt 


hé triệt học, nhưng đúng hơn là. xây 


sið có ý Xây dựng một 


dựng một loạt những hệ thông hóa 


triết học như là 


Ong coi moi tự tưởi 
những bước chuyển tiếp, “vi triết học 
là lich sử của triết học” 

Croce bất đầu công cuộc nghiện cứu 
sử học, mẻ mài với những bài tường 


trình, những thành tích và làm kinh п 


các đồng nghiệp của mình vé những 
Khá năng phê bình chính xác. Ông quay 
sang triệt học vào khoảng 1893, vì 
phương pháp của ông vé khảo sắt tài 
liễu và giải thích những hiện tượng sử 
học bao hàm một sự nghiên cứu sâu 


хас trong những mỗi tương quan 


lịch xử và khoa học và sự khảo sát 


những ý niệm tổng quát có thể dẫn đến 


những ý niệm lịch sử, hay có thể kết 
hợp với những ý niềm ау. Kết quả đầu 
tiên của những cuộc nghiên cứu này là 
tác phẩm Aewlhecs Mỹ Học (190), 
được quan niệm nhu là khoa học phát 
biểu, Cing với ba tập liên quan tới logic 
học, đạo đức học và lý thuyết lịch sử, 
mỹ học là một phản của bộ Philosophy 
of Spirit (Triết học Tình thần) của ông, 
hoàn tất vào năm 1917 

Croce đã mất cha, mẹ và chị ông 
Ñ3 và 


đất năm 1 


trong một trận độn 


Tuy nhiên 


bị tôn thương nghiêm trọng 
không phải kinh nghiêm này đã khiến 
ông bắt đầu những vấn để triết học. Tìn 
tức vé những vấn để như thế đã làm 
Voltaire và Goethe nghĩ đến siêu hình 
học. Dưới chế độ phát xít của Mussolini. 


Стосе chưa Бао giờ bị bất cũng chưa 


ау 321 


hé bị buộc phải di cư: ông tiếp tục thách 


thức tính bất khả sụp đổ của quốc trưởng 
ngay trong qué hương của chính ông. 
Ông chưa Бао giờ sợ hãi những mối de 


GENTILE, GIOVANNI 


GENTILE. GIOVANNI 
1944). Gentile là triết 
của chủ nghĩa Phát xít Y. Sau thời gian 


(IÑ75- 


ia chính thức 


làm giáo sư triết học ở đại học Palermo 
từ 1907 đến 1914 và sau dó ở đại học 
Pisa, ông đã là Bộ trưởng Bộ giáo dục 
từ 1922 đến 1924. Sau đó ông trở thành 


Thượng nghị s và được Mussolini giao 


doa, hay bị những lời hứa më hoặc: 


vẫn tiếp tục tuyên xưng chủ nghĩi tự 
do duy tâm trước, trong và sau triểu 


đại của khủng bố, 


phó cho cái gọi là "cuộc cải cách hệ 


thổ iáo dục”. Ở vị trí này. ông đã 


bãi nhiệm tất 


ngờ là có tư tưởng tự do hay dân chủ; 


nhưng từ khi ông không còn là đẳng 


viên của Đăng Phát xit, Селие đã 
khó 
quan tới chương trình học. Benedetto 


t thỏa тап mọi yêu cầu liên 


Croce đã mạnh më phản đối sự thanh 


trừng của ntile nhưng không có 
hiệu quả 

Theo Gentile, như ông đã giải 
thích trong những tác phẩm chính của 
mình. General Theory of the Spirit ay 
Pure Act Lý thuyết tổng quát về tinh 
thân nhu là hành dng thuận khiết 
(1916) và Logic as Theory of Knowl- 
edge Logic học nhu là lý thuyết tri thic 
(1917), triết học cách biệt với đời sông 


và đời sống cách biệt với triết học 
dèu là những triệu chứng của sự phá 
sản văn học. Triết học phải thâm nhập 


vào đời số 


con người, cai quản và 
ибп nắn nó. Tư tưởng bao hàm tất cả, 
không một ai có thể ra khỏi quỹ đạo 


của tư tưởng hay vượt q 
Thực tại chỉ có thể tư duy liên quan 
với một hoạt động, nhờ đó nó có thể 
trở thành tư duy được. Mọi kinh 


tư tưởng. 


nghiệm xảy ra giữa một chủ thể 
thể là một người, một trung tâm và 
có bản tính tỉnh thần. vô số những 
hiện tượng thiếu một trung tâm như 
thế. Thực tại chỉ có thể tư duy như là 
tự đặt ra mình chứ không phải như là 
được đặt ra. Do đó, thực tại là tính 
thần. Tỉnh thần vừa là cái duy nhất 
vừa là võ số và được công nhận trong 
hành động thuần khiết. Gentile thêm 
rằng. tỉnh thần "một уб số” cũng 
giống như cái độc nhất quá lớn không 


thể tả bằng lời trong thuyết Huyền 
nhiệm. Bằng nhận xét пау, Gentile 
đã đi chệch hướng với Hermann 
Cohen là người đặc trưng tư duy như 
một tạo vật thuần khiết. Benedetto 
Croce phản biên rằng "hành động 
thuần khiết” của Gentile chẳng là gì 
khác hơn ý chí của Schopenhauer. 
Trong khi đi theo Hegel, Gentile, nói 
chung đã tìm cách phối hợp hiện tượng 
luận của Hegel về tỉnh thắn với những 
lý tưởng về tri giác của Berkeley. 


ЇН V[ NHÂN СВА НОНЕ NVÓG ЇКЇ 


GROTIUS, HUGO (Hugues De Groot) 


GROTIUS, HUGO (HUGUES DE 
GROOT) (1583-1645). Ở tuổi 16, 
Grotius đã là một luật sự rất thành công 


trong vai 
trò nhà luật pháp. nhà thần học. nhà 
xử học, nhà ngữ văn, nhà thơ và nhà 
giao, Năm 1619. sau khi phe 
là Lan bị đánh 
chủ chiến tháng đã đưa ông ra xét xử 


ng 


công hi phe quån 


và kết án ông tù chung 
nhiên. пат 1621 ông đã trốn sang 
Pháp và sống lưu vong. Ông được kính 


п. Tuy 


trọng như là một học già, sau đó được 
chính nước ông công nhận là một trong 


những vĩ nhân Hà Lan của mọi thời 


п, Grotius đã là 


Trong khoảng 15 
sứ thắn Thụy Sĩ ở Paris và đã hoàn 
tất một số nhiệm vụ khó khăn trong 
khi thương thuyết với Richelieu. 
Grotius không phải là người đầu 
tiên giải thích chỉ tiết định luật thiên 
nhiên, nhưng ông là người đầu tiên xây 
dựng hệ thống pháp lý quốc tế trong 
đó sự phần biệt giữa luật tự nhiên và 
luật lịch sử là cốt . Theo Grotius, 


324 _ 


nguyên tắc đạo đức tự nhiên đã được 
Thiên Chúa viết vào trong tim và tỉnh 
Nó phải được xác định 


inh chế 


hiện có và luật pháp các nước là những 


sån phẩm của 


y chí con người. Chung 
cuộc tối hậu của việc phát triển luật 
pháp phải là sự thi 
cao của luật tự nhiên. 


p sự chỉ huy tối 


ng lúc пау 
cẩn phải đưa га một số đòi hỏi tối thiểu 


để không cho phép gây chiến huy tiến 


hành chiến tranh. Tác phẩm có ý nghĩa 
củ 


Grotius On the Law of Peace and 
War (Bàn vè luật Hòa binh và Chiến 
tranh) (1625) nhắm đến việc chống 
lại chính sách cường quyển độc đoán 


và các nhà hòa bình chủ nghĩa cấp tiến 


triệt để, mặc dù thừa nhận các cuộc 


chiến tranh chính nghĩa. Trước đó, 
trong cuốn Mare Liberum (Biển це do, 
1609) của ông. Grotius đã cố gắng hảo 
Чат quyển của những con tàu trung 
lập chống lại những lực lượng tàn nhẫn 
về phía Bồ Đào Nha. Tây Ban Nha và 
Anh quốc. 

Grotius cũng có một ảnh hưởng lớn 
đến việc chú giải Cựu ước nhờ sự minh 


mẫn lạnh lùng của ông dà giúp ông 


Кио 


không lệ thuộc vào truyền thối 


KIERKEGAARD, SOREN 


KIERKEGAARD, SOREN (1813 
1855). Một đứa con trai mười hai tuổi 
lanh và dói, dang chăn cừu trong môt 
dòng cỏ hiu quanh, thinh Паһ chạy đến 
ngọn dòi cạnh đấy trong tuyệt vọng và 
nguyễn rủa Thiên Chúa ở đỏ. Đó không 
phải là triết gia của chúng ta, dó là cha 
cua ông; nhưng việc này đã treo nặng 


trên đầu gia đình Kierkegaard. khiến 


câu bé Soren hay Бап khoăn lo lån 


Sau kinh nghiệm này trên bãi vắng 


giáo và có thể công nhân tính đốc 


nhất lịch sử của kinh thánh Hebrơ. 


cha ông dà kính doanh hàng len và 
đã phát đạt. Nhờ bản tính hài hước 
của ông cộng với đời sông khô tu và 
mỗi quan tâm đến những lo buồn của 
đồng loại. đã giúp ông tránh khỏi bị 
mất trí. Ông đã chia sẻ sự sầu muộn 
cho nhiều người Dan Mạch, và như 


là một nghệ sĩ và thi sĩ trong tận đáy 


lòng và trong lời nói. ông đã che đậy 
phán lớn nỗi ưu sáu ау trong văn 
phong mạnh mẽ và đẩy màu sắc của 
mình, qua đó ông nhiệt tình chứng tỏ 


bao giờ cũng dẫn đến 


cuộc sống 
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những giao lộ và đòi hỏi phải có 
những quyết định đột ngột, bằng thái 
úp 
а vượt qua khó khăn. Tựa để 


h đáng hay bỏ qua để 


của một trong những tác phẩm quan 


trọng nhất của ông là Either - or (Hoặc 
Нойс), 


ái tên đã trở thành biệt hiệu 
ira những 


một cách hài hước 


ði thường” mà ông đã вар 


trong khi di lang thang hàng ngày 


qua Copenhagen. Theo một nghĩa 


ống là đối trọng Đan Mạch của 
Schopenhauer mà ông chia sẻ quan 
điểm vè phụ nữ. 

Chỉ mới chịu ảnh hưởng thôi. 


Kierkegaard, trong lúc ngưỡng mó 


Sören Kierkegaard 


(Nhà Bảo tàng Lịch wè Quốc gia. Frederiksborg) 
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Hegel và Schelling, rồi lại gạt bỏ ho, 
đã có chủ ý tạo ra khó khăn thay vì 
giải quyết khó khăn, ông coi mỗi 
tướng quan 
và chân lý vĩnh cửu là điều nghịch lý 


йа tính thắn hiểu biết 


lớn. Sự thật chỉ đạt đến một cách chủ 
quan mà chủ quan lại là sự thật 
Ong đã suy nghĩ về Kitô giáo 


nhiều đến độ ông thuyết phục người 


ta đừng theo giáo hôi. Sau khi đã dùng 


hết số tiền được thừa kể. cuỗi cù 


ống đã lao mình vào những cuộc 


tranh luận và viết tất cả những gì ôi 


muốn viết, và người ta đã nhật ôn 


ngoài đường phố và ông đã qua đời 


ệnh viện lúc chưa đây 43 tuổi 


HUIZINGA, JOHAN 


HUIZINGA, JOHAN (1872-1945) 
Sau khi Huizinga đã trở thành nổi tiếng 
la về nên văn 


Khấp thể giới như là sử g 
mỉnh cuối thời trung cổ. thời Phục 
hưng và chủ nghĩa nhãn bản. ông bất 


đấu triển khai triết học vë văn minh 


của chính ông. Các tác phẩm của ông 
bàn đến những vấn để văn hóa đương 
thời, nhất là cuốn Shadow of Tomor- 
row (Bóng ngày mai) (1936). cho thấy 
rü ràng rằng hiện tượng lịch sử vẻ sự 
Waning of the Middle Ages (Cảnh bào 
của thời trung có), như là tựa dé tác 
phẩm nổi tiếng nhất của ông. đã ảnh 
hưởng sâu ха đến tư tưởng của ông về 


tình trạng hiện tại và tương lai của 


nhắn loại. Mặc dù Huizinga coi lịch 
xử như là một quá trình không đảo 


nnuước được, Ôi 


phản đối niềm tin của 
mình vào những nguyễn tắc tuyệt đối 
về đạo đức học và sự thật vĩnh hằng. 
những điều tón tại "bên trên dòng 
chuyển dịch và tiến hóa” và ông tiếc 
nuối việc không còn một thẩm quyền 
phố quát như đã được đại diện bằng 
giáo hội thời Trung cổ. có mục đích 
hướng dẫn nhân loại phù hợp với những 
nguyên tắc bất di bất dịch. 

Huizinga đã định nghĩa văn hóa nhu 
là sự hợp tác g 


йа đời sông xã hội với 
san phẩm tỉnh thân. Sau này ông bỏ 
rdi định nghĩa này vì cho là quá hẹp 


vì, trong khi vẫn nhấn mạnh đến sự 


hap tác, ông tìm cách đưa vào sự hợp 
tác ấy ý niệm về thiên hướng cá nhàn 


Huizinga cho rằng sự thiểu tập trung 
tinh thần, sự suy yếu của phán đoán. 
su từ khước sự hợp lý, sùng bái đời 
sống và thiếu bác ái, là những triệu 


chứng chính của cuộc khủng hoảng 
văn hóa hiện nay. Triệu chứng cuối 
cùng được nói đến đã có tâm quan 


trọng cà 


ng ngày сапе lớn đối với 


Huizinga. Những biến cố của lịch sử 


đương đại đã khiến ông càng thiên vẻ 
ý thức hệ luân lý Công giáo. Trong 
một lá thư gởi Julien Benda, ông tuyên 


bố гїп, về bảy tội trọng là 


học thuyê 


phương hướng tốt hơn mọi khoa tâm 
lý hiện đại đối với đời sống con người 
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ВАСОМ, ROGER 


BACON, ROGER (1214-1294). Là 


một tu sĩ dòng Francis, Roger Bacon 


dà duge giáo duc ó Oxford và Paris. 


CÁC TRIÈT GIA GÒ DIÉN ANH 


Ong đã được måt số người biết dên 
như là Doctor Mirabiis. bắc мї kỳ diệu; 
đối với những người khác như là Friar 
Bacon. như là thầy phù thủy mà họ sự 


hài và kính trong vì cho rằng ông sở 


hữu những quyền năng. Những tham 


vọng của ông để tìm hiểu các bí mài 
của thiên nhiên. để làm những phép 
tính theo vật lý học và thí nghiệm với 
hóa chất đã làm đấy lên sự hoài nghi 
và ganh tị của các thấy dòng. Họ ngay 
lập tức than phiển với Giáo hoàng. Ông 
bị tố cáo là phù thủy - vì ông dà trích 
dẫn các tác giả À Rập và Hy Lạp như 
là những chuyên gia. vì ông đã chế tạo 
kính Пар, vì ông đã khảo sát những tính 
chất của ánh sáng, vì ông đã khám phá 
ra một chất bột tươi 


lự như thuốc súng, 


đã liệt kë những sai lâm của cuón lịch 


Julian, vì đã phë bình giáo sư đại học 


(Ông gọi Thánh Thomas Aquinas là một 


“giáo sư không có học” 


Cuối cùng 
các đối thủ của ông cũng thành công 
trong việc nhờ tay Giáo hoàng ngàn сап 
ông không được day học. Ông bị giam 
mười п 


cu gì. Cuốn Opus Majus là một 


trong 


ām không có xách vở һау 
dụng 


sự tự biện hộ cho mình. nhưng cả tác 


phẩm này cũng như là một phiên bản 
cô đọng, cuốn Opus Minus, cũng không 
làm cho Roma mày may chú ý. Ông đã 
viết một cuốn thứ ba Opus Tertium. 


hút nào. Theo nhiều 


chẳng thành công 
nghĩa những cuộc đấu tranh của Roger 
Bacon cũng tướng tự như những cuộc 
đấu tranh của người bạn đồng hương 


với ông, Francis Bacon. 


Duong đi 
trục vep Fi 


va qua (hin kinh mat phin mär for 


Lith đồ hum di cua tia ving qua kinh hinh odu 
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Roger Bacon 


Trong mật thủ bản thể АУ 13 cia Roger Bacon 
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minh lên Gido hoàng nh mt tù pham d 


Bacon gòi thu bán cua cuin Opus Majus ctia 


Francis 2 Paris 
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BACON, FRANCIS 


BACON, FRANCIS (1561-1626). 
Tác phẩm triết học đầu tiên Бап đầu 
viết ở Anh quốc là cuốn The Advance 
ment of Learning ( Tiến bộ của kiến thức) 
1605 của Francis Bacon. Tác giả của 
nó là một người sinh ở Luân Đôn con 
trai của Nicholas Bacon, vị đại Chưởng 
ấn. Theo đuổi sự n 


hiệp chính trị và 
luật pháp từ thời còn trẻ, ông đã được 
thăng lên đến dia vị Chưởng ấn. Năm 
1621, ông bị tố cáo và được xác nhận 
đời đi kiện. Sau 


là đã nhận hối lô của 


đó ông đã rút ra khỏi đời sống công 


khai và dùng những пат còn lại của 


đời mình để nghiên cứu khoa học 
Tính cách cá nhân của Bacon đã bị 
người đương thời và hấu thë lén án 
nghiêm khắc. Cũng như nhiều người 
vào thời đó. ông đã đặt sự nghiệp của 
mình trước sự an sinh xã hội và tính 
liêm khiết cá nhân. Nhưng båt chấp 


những sở đoản về đạo đức của ông 


người ta phải tin vào sẹ tận tụy của ông 
với khoa học, và những nỗ lực chân 
thành của ông trong việc dùng quyển 
lực và thẩm quyển của ông để xúc tiển 
khoa học. Ông là một trong những 
người truyền bá nghiên cứu khoa học 
lớn nhất. Ông đã tận tụy hết mình để 


bênh vực các nhà khoa học chống lại 


những sự lên án có thể có của giáo hội, 


một mối nguy hiểm cố hữu cho bản chất 
đích thực của những kết luận khoa hoc 
Ông đã cố làm như thế bằng cách tuyên 


bố sự tôn kính tôn gi 


bằng cách công bố và bảo vệ vấn để 


áo chính thống, 


thể tục hóa khoa học và triết học, và 
bằng cách dùng đến lý trí và mặc khải 
trong đó “sự thật kép” là một học thuyết 
thời trung cổ được chấp nhận. Bacon 
coi và tin rằng tư tưởng dà tục hóa như 
là một dụng cụ cho việc cải thiện tương 


lời 


lai của hoàn cảnh con ng 

Ông tự xếp hạng mình như là "Người 
thối kèn cho thời đại mới”. Thực ra. ông 
đại diện cho thời chuyển tiếp, mặc dù 
ông nhấn mạnh một cách rò ràng đến 


tẩm quan trọng của thực nghiệm và 


phương pháp suy diễn. Ông không biết 


đến phần lớn những tiến bộ đích thực 
mà khoa học đã đạt đến trong thời ông. 
âm đến những tác dụng của 


Ông quan 
tri thức trên hạnh kiểm con người nhiều 
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Trang ши dé trong сибт lich về tridu dai Henri 


VU cua Bacon, 162 


hơn là quan tâm đến tri thức vi trí thức 


Ông khẳng định rằng “tri thức con người 


tuyển nàng соп người рар nhau trong 


một thực thể; do đó trí thức là quyển 
năng”. Ông thận trọng chống lại khả 


lạm dụng quyển lực. Nhượng bô 
thành kiến hay “thắn tượng” có thể đưa 
đến việc lạm dụng này. Vấn để ông 


Effayes, 
Religious Meditations, 


Places ofperfwafionand 
dif[wafion. 


Seene andallowed, 


Ат Lownox, 
| Printed for Humfrey Hooper, and are 
tobe fold at the blacke Beare 
in Chauncery Lane. 
1ÿ 97: 


Trang tựa Ш trong sach tiền Гийп cua (соч, 


rudi бан lån thè t 


tuyên bố đã sáng lập thường trực “mt 
sy kết hợp đích thực và hợp pháp” giữa 


khả nàng thực nghiêm và kh: пр duy 


được, 
ñi được 
triết học dich 


lý. Là vấn để khả dĩ tranh 
Tuy nhiên, giá trị không t 
à dà nhận ra 


thực liên quan tới "công việc và may 


mắn đích thực của loài người”. 


ААА 


HOBBES, THOMAS 


HOBBES, THOMAS (1 1679) 


Sinh non vị mẹ ông lo sự ham đội Tây 


Ban Nha dang đến gån. Hobbes vốn 
tính nhút nhát, không phù hợp với triết 
học được đưa ra trong cuốn Leviathan 
và Behemoth. Chịu ảnh hưởng của 
những triết gia lớn nhất thời ông - trong 
đủ có Descartes, Gassendi và Galileo 
mà ö gặp ở lục địa châu Au như 
là 
tự ý htu vong khôn) 


Ж 


ia su của Charles П. và trong 11 nấm 
cẩn thiết — Hobbes 
đã truyền bá thuyết duy vật, üm cách 


giải thích mọi việc trên nhữi еп 


tắc cơ hoc. Ong chủ trươn mọi 


Trang nin dë chẩn Novum Organum cu Raco. 


ГАЛ 


trí thức đều từ giác quan mà đến và dối 
tượng của trí thức là những våt thể vật 


chất, tuần theo những sức mạnh vật lý 
thể, ở trạng thái tự 


lời là “i 


Con người cũ 


nhiên, соп lân đôn và dó 


đáy”. Nhân thức được rằng, nếu con 
người tiếp tục là chó sói đổi với con 
người thì kết quả sẽ là hồn loạn và tàn 
phá. Do đó con người đã di tới một khế 
ước xã hôi ủy thác việc kiểm soát dòng 
loại cho nhà nước. và do đó bảo đảm 
một mức độ an ninh cho họ. Do đó. tự 
bản chất, nhà nước và vua chúa chỉ là 
một sự thỏa thuận mua bán 

Кпоп, 


Васоп, đã có lúc ôi 


chịu ảnh hưởng của Francis 


làm thư ký cho 


дё 18 


Thomas Hobbes 


ông 


với các tờ báo hoặc là vì прп; 


åy, đọc it sách vở, hay рау sư 


ý niêm 


đã thay đổi, hoặc là vì nghị viện đã 
thay dôi, bị lôi cuốn vào toán học mà 
ông không có tài để có những đóng 
góp độc đáo, ông dịch văn Homer và 


những tác giả Hy Lạp khác. Ông đã 


đến tuổi 89 và hay than phiển gặp rắc 


rối để đuổi гиді “khói đáp xuống chỗ 


hói đầu của ông”. Với tính trước sau 
à chối 


như một, ô 


lại sự thắng lợi 
như sự hồi 
sinh của triết học kinh viện. Các trước 


của thời Phục Ни 


tác của ông đã bị nghị viện lên án. Mặc 


với tính 


dù hàng giáo sĩ ghét bỏ ón 
cách là một người vô thần, ông vẫn 


34 xe. 


Trang túa dé cuðn Leviathan cua Hobbes. in їн 
thè 4, 1652 


giữ mình bằng cách gia nhập một giáo 
hội và tỏ ra sùng đạo khi đối mặt với 
tử thần 


(¿u Luân Đôn тїт 1616 
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Trang ти dé Tiu ибп t tri йш con neu cua 
Loche 
LOCKE, JOHN 


LOCKE., JOHN (1632-1704). Có một 
su kiện không thể chối cãi được là 


những 


пап! móng của bản tuyên 
dòc lập Mỹ nằm trong tập thứ hai của 
cuốn Two Treatises on Government (Hai 
khái luận về chính quyền của John 
Locke). xuất bản năm 1690 để biện 
mình cho cuộc cách mạng nước Anh, 


Trang tựa dë cuốn De Cive của Hobbes dich 


sang tống Anh 


hai пат về trước. Nhiều người cũng cho 
rằng, Locke đã ảnh hưởng sâu xa đến 
xinh hoạt Hiến pháp và văn hóa ở Hoa 
Kỳ bàn 
phải phân cách giáo hội với nhà nước, 


cách chứng minh sự cần thiết 


trong cuốn Letter on Toleration (Thư vë 
sự khoan dung) (1689) của ông. Trong 
ў 18. người 
Mỹ rất có lý khi cho mình là những 
người thừa kế ý chí chính trị của Locke, 


nhiều thập niên của thế 
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dièu mà người ta хао lăng ở Anh, quê 
hương của triết 


ia. Chủ nghĩa tự do 
Anh đã mạnh lên khi trở lại với Locke. 
mà những ý tưởng, với Montesquieu 
và Voltaire là trung gian. đã chính phục 
nước Pháp và sau đó đã thấm đươm tỉnh 
thân của Hà Lan và Scandinavia. 

Lý thuyết chính trị của Locke dựa 
trên ý niệm của ông vé bản chất con 
người. Ông đã hình thành ý niệm ấy 
nhờ những cuộc nghiên cứu sâu rộng 
và hơn nữa, nhờ những kinh nghiệm 
xống của chính ông. Ông đã đau khổ vì 
bị bách hại vẻ chính trị: ông đã hoạt 
đồng như mòt nhà ngoại giao. đã dän 
thản vào những cuộc quan sát vật lý. 
hóa học và y khoa trước khí và trong 
khi ông viết vé những chủ dë triết học 
Locke luôn luôn nhấn mạnh đến niềm 


tin của ống rằng, triết học phải có công 


dụng thực tế. Ông khó 


g thích bụi phin 
của nhà trường. Ong chưa bao giờ cô 
п bắt buộc một sự kiện phải ân khớp: 
với lý thuyết của mình. Ông thà gánh 


John Locke 


Date. ngòi nha cna Jahn Lok 


chiu rủi ro. bị cáo buộc là bất nhất hơn 


là làm như thế. Tuy nhiên. các xử g 


hiện đại đã phát biểu rằng, Locke 


lời nói hon 


thường rất thận trọng trong 
là попа vò хо những bài bình luận noi 
tiếng nhất của ông 

Locke đã hoàn thành nhiệm vụ lớn 
lao, là thẩm tra sâu trong những khả папр 
và giới hạn của đầu óc con người, trong 
cuốn Essay ол Human Understanding 
(Тіёи luận vé trí thức соп người của 
ông) (1690), kết quả của mười bảy пап 


lầm việc Đây là một bản họa dò bao la 


trong linh vực hoạt động tỉnh thần và là 
cuộc nghiên cứu tổng hợp đầu tiên vẻ 
tâm lý học phân tích. từ khi vấn dé tri 
thức được đặt trên căn bản tâm lý học 
Nó mở ra thời kỳ chủ nghĩa kinh nghiêm 


và hướng dàn tư tưởng của nhiều triết 


gia trong nhiều thời kỳ khác nhau, Mãi 
cho đến thế kỷ 20, Alfred North White- 


head, mặc dù đi chệch ra xa những lập 


trường chính của Locke, ông vẫn còn 
quen tán dương “su toàn ứng đáng 
khám phục” của Locke và nghĩ rằng. 
Locke là người đã dự báo những điểm 
chính của triết học cơ thể. 


Khi vua William HI bô nhiệm 
Locke làm thương thư của triệu đình 
Hohenzollerns ở Berlin. nhà triết học 
đã từng là tùy viên ở đó hồi còn trẻ 
ông đã từ chối vinh dự này và nêu lý 


do rằng uống rượu giỏi là một điều 


BERKELEY, GEORGE 


BERKELEY. GEORGI 


1753), Một triết gia хае são và một nhà 


(1685 


văn xuất sắc, không sự công kích những 


cần có của một thượng thư ở triều đình 


ấy. và rằng ông - người tỉnh táo nhất 


trong vương quốc - không thể làm 


được việc gì ở đó cả. Locke là một 


đời tỉnh táo không phải chỉ trong 


khía cạnh ông nêu ra trong dịp đó 


điều тат thường, văn phong của Ber 
keley đã thuyết phục nhiều độc giả đối 
lập. Ông là nhà quán quân của chủ 
nghĩa duy tâm. hay đúng hơn là của chủ 


nghĩa phi vật chất thắn học. Mục dich 


chính của ông chứng tỏ sự hiện hữu 
của Thiên Chúa là điều hiển nhiên và 
chứi 


tỏ răng Thiên Chúa là nguyên 


nhân đích thực của mọi sự vật. Опе tiến 


hành nghiên cứu từ sự khảo sát thiên 
nhiên và phạm vi trí thức con người của 
Locke, Berkeley đã nhãn mạnh dën sự 
phân biệt giữa ý tưởng và bản thân tỉnh 
thần. Ong quan niệm, tinh thân là một 
hữu thể hoạt động khác hàn với tính 


thụ động của nội dung tỉnh thần, và kết 


luận rằng không có vật chất, rằng mọi 
thực tại đều là tỉnh thắn, và thiên nhiên 
là một sự biểu 10 của Thiên Chúa. Sư 


phát triển của học thuyết ông chứng tỏ 


ünh hưởng bën bi của Malebranche hơn 


là Plato. Trong những tác phẩm triết học 


George Berkeley 


Ван sao lä thu của Berkeley 


Thomas Reid (1710-1796), mt triết gia nguti Ncöt 


- fen di lập vö Berkeley rà Hume và nấm manh 
dèn nhận thúc chung của nhân loai. Опе là neu; 
văng lập ra cái gọi là trường phái тїёї hoe Lè 
А 


sau này của Berkeley. ông tuyên bố 
vũ trụ có một tính chất và chức 


năng biểu tượng. Chủ để này đã lỗi 
Thomas de 


cuốn sự quan tâm с 
Quincey, William Blake và Samuel 
Taylor 0800899 Những tác р 


"Tân ý thuyết về Mi Kiến (1709), The 
Principles of Human Knowledge (Những 
nguyên tắc của tri thức con người) 
(1710), và The Dialogues of Hylas апа 
Philonous (Di thoại giữa Hylas và 
Philonous) (1713). 


HUME, DAVID 


DAVID 
šinstein đã tuyên bố: 


(1711-1776) 
Nếu ta 
đọc sách của Hume, ta së sing sốt vì 


nhiều triết gia, sau ông, làm 


sao lại có thể viết những chuyện võ 
giá trị và tối tâm đến thế và lại còn có 
những độc giả biết ơn họ vì những 
chuyện đó. Hume đã có ảnh hưởng 
thường xuyên dối với sự phát triể 
những triết gia tài giỏi nhất sau ông 

Đôi khi. ảnh hưởng này có tính chất 


rất giống như một sự phát giác. 


Immanuel Kant i thú nhận” 
ràng Hume dà dánh thú khỏi cơn 
më giáo điều của tôi và đã hướng dàn 
sự nghiên cứu của tôi trong lĩnh vực 
triết học suy luận theo một hướng hoàn 


“công k 


ông “l 


toàn mới”, Jeremy Bentham mô tå 


trong khi đọc Hume “tôi đã cảm thấy 


Berkeley sinh ở Ái Nhĩ Lan. Ông 
là người biện giải dũng cảm cho giáo 
hội Anh quốc và sau đó trở thành Giám 
Năm 1728. ông đến Mỹ 
lào Rhode trong ba пат. 
Trong thời kỳ này. ông đã giúp 
dựng Đại học Pennsylvania, đóng góp 


mục Clo; 


và cư trú ở 


một số đất và một sưu tập sách cho 
đại học Yale, ông viết thơ ca tụng nước 
Mỹ. Bài thơ của ông, “Những vẫn thơ 
về „nước Mỹ” dà được người ta nhớ 
đến vì hàng cl Dòng chảy của để 
quốc đã đi về hướng tây”. 


như là mọi nấc thung đã rơi khỏi mắt 
tôi”. Trong thời hiện đại. những triết 
khác nhau rất ха như William James, 
G. Е Moore, Sant 
Bertrand Russell dèu dòng ý về sự ái 
mô của họ đôi với Hume mặc dù họ dà 


Geor па và 


phê bình và sửa đổi nhiều lời phát biểu 
của Hume. 

Hume chỉ tập trung nghiên cứu triết 
học trong những пат còn trẻ. Sau này 
ông là một chiến si. nhà ngoại giao, 
chính trị gia và là đảng viên của đẳng 
Tory. phó bí thư nhà nước. thủ thư. 
Ông đã viết vè lịch sứ, khoa học xã 
ng vẫn là một 


hôi v 


tôn giáo. Nhưn 


triết gia và một phần triết học 
nằm trong các tác phẩm sau này của 
ông. Hume tự gọi mình là người hoài 
nghỉ. Các triết gia hiện đại xem ông 
là người dự báo chủ nghĩa thực chứng. 
Chủ nghĩa hoài nghỉ của ông chủ yếu 


Аё 339 


hạn chế trong việc ủng bác bỏ những 


nguyên tắc của phương pháp qui nạp, 


Từ lập trường này. Hume đi đến chỗ 


tuyên bố rằng. quan niệm vé nhân 


quả không thể xuất phát từ chất liệu 
do giác quan đem lại. Theo Hume thì 
sự liên kết một sự việc хау га với một 
vải sự kiện khác bằng những khải 
niệm nhân quả, không phải là kết quả 
của trí thức hợp lý mà là kết quả của 
thỏi quen trông mong сат nhận được 
chuyện sau, sau Khi đã cảm nhân được 
chuyện trước, vì tiến trình đó đã diễn 
га trước đó trong võ só trường hợp 
Thói quen này dựa trên một niềm tin 
có thể giải thích bằng tâm lý học 
nhưng không thể xuất phát từ sự triu 


tượng hóa hoặc những у tưởng của һа! 


đổi tượng, hoặc những ấn tượng do 


giác quan đem lại. Hume không phủ 


nhận tắc dụng nhân quả. nhưng ông 


340 x. 
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phủ nhận việc cho rằng lý trí có thể 


hiểu được tương quan nhân quả. Hume 
cüng không phú nhân khả nàng của 
trí thức dich thực bång cách hiểu những 
su tương động, tương phản, những 


lẻ troi 


g xố lượng hay những mức dò 
trong phẩm chất. Theo những nhà vật 
lý hiện đại. mà những định luật nhân 


quả là những suy luận công phu, từ sự 


quan sát dòng chảy của thiên nhiên, 
đã ủng hó sự thách thức của Hume đối 


với tương quan nhân quả truyền thốn 


Hume thường nhắn mạnh rằng 


khuynh hướng tin tưởng vào sự hiện 


hữu của thê 


lới và vào khả nàng suy 


nghĩ phán đoán của con người mạnh 


hơn là sự nhận thức vé những giới hạn 
của lý trí con người. Đi khi Hume 
cũng bị xuống tỉnh thần vì những hoài 
nghi. Tuy nhi 
đã thắng được sự buồn thẳm của ông, 
ngay khi ông nhận га rằng. sự không 
ổn định của lý trí là dièu tự nhiên và 


SỰ хау më 


chung cho tất 


biết sâu sắc này đã chữa lành ông. 


mọi người. Sự hiểu 


Bằng sự khảo sát dù kiến thận trọng. 
Hume đã đi tiên phong trong những 
khoa học lịch sử chính trị và văn hóa, 
kinh tế học. lịch sử tón giáo và xã hội 
học đối chiếu. 
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| ШЕТ 
= NÀ SOAN KACH VÀ ТШ 


Nhà hit Globe шіт Dün cua Shakespeare 


William Shakespeare (1564-1616). thi nhàn và 


Nhà soan kieh. le nguin пит уш йш sui hiču Biết 
ctia ång vé nim h con nun. Vige vè dang пейт 
ngi cua ủng dai điện cho dinh сао cua thời Аў 


Elizabeth 


Chi ké của N hoàng Elizabeth 
' 


NEWTON, SIR ISAAC 


SIR ISAAC NEWTON (1642-1727) 


Triết gia và là nhà toán học Anh. Phương 


pháp tiến hành nghiên cứu của ông 
trong triết học tự nhiên, nhất là trong 


những nguyên tắc tranh luận của ông 


trong triệt học (Những nguyễn tắc 
toán học của triệt hoc tứ nhiên), là 
nhi sau. 


“IL Chúng ta phải thừa nhàn những 


Wit trung nhng phat minh của Newton = Kinh 


tiếu vong phan chiếu 


THIÊN TÀI NEWTON 


ayên nhân của các vật tự nhiên 


không nhiều hơn là chúng vừa có thật. 


và vừa đủ để giải thích sự xuất hiện 


của chúng 
11. Do đó, dòi với cù 


dung tự nhiên, ta phải gún cho cùng 


những yến nhân, xa nhất có thë 


HI Những tính chất của các våt thể 


không gia tàng cũng không thuyên 


giảm cấp dô, mà ta thấy thuộc về mọi 


vật thể trong phạm vi khả năng những 


Sir аас Newton 


a 343 


thí nghiệm của chúng ta, phải được 
đánh giá là những tính chất phổ quát 
cho tất cả mọi vật thể, bất kể là vật gì. 
ТУ, Trong triết học thực nghiệm ta phải 
coi những để xuất thu thập được bằng 
phương pháp qui nạp tổng quát về các 


hiện tượng là chính xác hay rất gần su 
thật. Dù rằng có thể tưởng tượng ra 
bất kỳ giả thiết trái ngược nào, cho đến 
khi những hiện tượng khác xảy ra, nhờ 
đó những hiện tượng ấy có thể được 
chính xác hơn hay có thể bị loại bỏ”, 


Từ đoạn này ta phải thêm vào một lời 
khẳng định khác ở những trang cuối 
của cùng một tác phẩm 
lập ra giả thiết, vì bất cứ điều gì khỏng 
suy ra từ hiện thực đều phải gọi là giả 
thiết: và giả thiết. dù là siêu hình học 
hay vật lý học, dù là có tính chất huyền 
bí hay cơ học, dèu không có chỗ đứng 
học thực nghiệm”. 

Ông cũng viết nhiều sách khái 
n thần học, tìm cách chứng minh 
có thắn trí trong vũ trụ. 


trong tri 


luậ 


Mặt răng, 
Khoảng cach ban kinh trai đất 


Phip tinh của Newton vë lực häp dån của тїї 
däi đồi тїтїн 


Thi ngậm của Newton ré läng kinh để 
chùng minh rằng, ánh sáng trong dang 
mada khiëi của nó là có màu 


Newton phàn tich tiu ving 


a E ЕЕЕ 
PHILOSOPHIÆ 
NATURALIS 


PRINCIPIA 
MATHEMATICA 


[Amore JS NEWTON, Trie. Cal. Сна Sa. Миф 
Кийебот Lacha, K Societari Regala Sodali 


IMPRIMATUR: 
SPEPYS ыры PRASES 
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Trang ta để сибт Principia cua Newton 
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CUDWORTH, RALPH 


CUDWORTH. RALPH 
ТМХ). Là một nhà thần học, Cudworth 


(1617 


luôn luôn dược cảnh báo chống lại sự 
danh giá cao về những di biết giáo 


điều, Ông là giáo sư Hoàng 


tiếng Hebreo ở đại học Cambrid 
quốc, từ 1645 đến 1688 ở đó ông đã 


nôi tiếng như là lãnh tụ phái Plato của 


trường Cambridge. Trong cuốn True 


World (Y 
thức hệ đích thực của thế giới) (1678) 


Intellectual System of the 


Ong tập trung vào việc bác bó mọi 
trường phái vỏ thần, nhất là những 
trường phái Democritus. Lucretius và 


Hobbes. Tuy nhiên. ông không coi 


mình có trách nhiệm phải trình bày 
đứng dán những học thuyết được tranh 
cải. Điều đó đã lầm cho nhiều nhà phê 
bình, trong đó có Dryden, lo sợ những 
người đọc các tác phẩm này có thể trở 


б người cai đạo sang chủ 


và thối đọc trước khi 


nghiên ngẫm sự bác bỏ của Cudwonh 


Cudworth chủ trướng rằng. прау trong 


ngoại giáo со đại. ta cũng tìm thấy một 
niềm tin độc thần nguyên thủy. Trong 
cách giải thích vũ trụ của mình. ông 
cũng tìm cách né tránh cả sự giả định 
vè vận may lẫn giả thuyết vé sự can 
thiệp đều đặn của Thiên Chúa. Do đó, 


м? 347 


ông đã đưa ra ý niệm vẻ “thiên nhiên 
mềm ёо”, hoạt động một cách sáng 
tạo phù hợp với những định luật của 


chính nó. Ý niệm này có vẻ rất có ảnh 


hưởng đến Spinoza. và triết gia Pháp 
thế kỷ 19, Paul Janet, tác phẩm đã dựa 


"thiên nhiên mềm dẻo” 


trên ý tưởi 


Khi dòng họ Stuarts lên tri vì Anh 


Richard Baxter (1615-1691), mật vän gia và hoc 
gid Thanh gido, đã trò thành người khöng thev 
quất giáo rù đã bi khai trừ АЛО? giáo hi Anh 


quất. О hội nghi Savoy sau thini АЎ khi phuc, 
бте då cö gäng tranh dän để những neu biệt 
gido ôn hòa dite phép ò lai Anh уиде, nhung đã 
thất bai. Ону bi giam cẩm sau cuộc bách hai tön 
gido hin, nhung cui cùng đã аис phóng thich. 


Tác giả của nhiều sách thẩm hpc 


quốc năm 1660, Cudworth đã gặp một 


vài khó khăn từ phía chính quyển. Naười 
ta do dự về việc tái bổ nhiệm ông vì ông 
đã là bạn tâm giao của Thurloe. thư ký 
của Cromwell Cromwell là người đã 
tham khảo ý kiến của Cudwonh năm 


1655 vẻ vấn để cho phép người Do 


Thái tái nhập Anh quốc 


John Wesley (1703-1791), nhà vâng lập, cùng 
ròi em ông Charles và George Whitefield cia 


phong trào (idm l. Khoi кидик su Phuc Jung 
Phic åm khi còn è Oxford (1728) didi hinh thie 

"(du lac hộ Thánh ”. Мат 1735, trong möt сиў 
du hành dën Georgia, ôn då chịu anh hiire 
спа gido phat Moravian tả hi än mg manh vii 
hoc thuvët Cu thế của hu qua di tin mà thòi 
Trò 


tinh cầu nguyen, dà bú nhim các thiu tac vien 


nh quát, ông då tő chic nhng cuộc тїї 


chic nhng “bila tiệc tinh yèn 
thành lập giáo phái Methodist, cách ly hin үй 
gido hội Anh guốc 


và cui củng 


Vi sinh са Juhin Wesley 


¿nha đâm 


Meo dang tuni gia 


JOHN SALISBURY 


JOHN SALISBURY (Vào khoảng 
1115-1180). Người đầu tiên nhàn cách 
hóa tiểu thức của người Anh có học 


thức, đã tô hợp nghệ thuật quản lý nhà 


nước với kiện thức nhân văn chủ nghĩa 
vào tỉnh thân triết học, dó là John 
Salisbury. Ong đã đồng một vai trò quan 
trọng trong chính sách đối ngoại và đối 


với giáo hội Anh quốc vào thời ông, và 


đã chứng tỏ là một triết giá độc lập và 
nhà vấn thiên bẩm. Nhiều trang sách 


của ông đã đánh dôn; 


cả những người 
hiện đại nhất. Những phán đoán của 
Ong về dàn tộc và mức độ văn hóa có 
phần tự do hơn. Những sự miều tả của 
бпр đẩy màu sắc và cách phát biểu của 
Ong cho thấy một sự tổ hợp hiểm có 
của tính hài hước và tính đúng đắn. của 
sự Kiểm chế và sự хае bén. Năm 114%, 
John trở thành bí thư của Tổng giám 
mục Theobald ở Canterbury. năm 1162 
ông bất đầu phục vụ với cùng một chức 
danh như thế cho Thomas à Becket 
Ông chia sẻ cuộc lưu dày của Becket 


và chứng kiến việc mưu sát Becket 


ШШШ 


Ông là bạn của Giáo hoàng Hadrian 
IV. т 


vương miện với mặt trăng lưỡi Пет. 


guði Anh duy nhất được trao 


Francis Hutcheson (1694-1746). Triči gia АСГ - 


len, nguri dú ий ra ir ngū “hanh pluic tön nhai 
cho nhng döng tiễn lön nhat 7, Фад Bentham 
dùng nÄ của minh dë gidi thich chu nghia duy 


høi của ông, Hutcheson cũng nhän manh dèn 
thie luân f 7 hay "cam thi nàn 1 ” đứa trên 
mç йт hâm sinh 


н Г 


Ong иб 


dẫn những cuộc thương 
thuyết ngoại giao giữa Henry H của 
Anh quốc và tòa thánh Vatican vào dịp 
có cuộc chỉnh phục Ai Nhĩ Lan. 
Trong thời gian làm bí thư cho Tổng 


ám mục Theobald. John đã viết hai 


cuốn Polycraticus và Metalo; 


cus 


Cuốn đầu là lý thuyết vé nhà nước 


xác định nhữi 


quyển của nhà vua, 


mà theo ông chỉ bị hạn chế bằng nhữ 


luật tôn giáo, nhưng nhà vua có thể bị 


lam Smith 1723-17% 


М ting тий nh 


fde phan сма ông vë h thuyet kinh ië. nhan để Se 


phú vinh của сас quie gia. Smith là gido su vi 


h thục tà luân Í hoc, dan nèn ni сте nho. 
ийи Lš thuxêi vë nhng сат nghièm Inn lè cua 
mu. Fome tie phim ийу ông khäng dinh thin 
нш vé nàn ао 


David Hartley (1705-17571 


ip ruing phai liền ning cua tàm h hoc. I 


luật đó 


sát hai khi vi phạm nhùng 
Cuốn thứ nhì là một cuốn bênh vực 


và phê bình biện chứng pháp và bác 


bỏ chủ nghĩa duy thực thái quá. John 


cũng viết tiểu sử của Thánh Anselm 


và Thomas à Becket, trong cuốn 


Metalogicus, ông đã đưa vào bản tự 
Từ 1176 


đến Khi qua đời. ông là Giám mục xứ 


sự đẩy quyến rũ của mình 


Chartres, Pháp, và liên kết với trường 


phái nói tiếng của nhà thờ lớn 


шк cor là nhà чіп, 


шу! cua бпе vë lièn uing då anh hùng dën 


hai dux hti, Bentham vå phai Vf, 


Fdmund Burke 


BURKE, EDMUND 


BURKE, EDMUND (1729-1797) 
Những cuốn sách chính trị nhỏ. những 
bài diễn văn ở nghị viện và những sách 
tiểu luận của Burke, chứng tỏ ông là một 


triết йй cùng thời 


i thật sự. Những 


với ông, bất kể là họ có chia së nh 
kiến của ông hay không đều phục tài 


ông về việc phân biệt những nguyên tắc 


со bản, và làm sáng tó những kết quả 


cuộc tranh luận và 


triết học trong nhữn 
những lợi ích của những vấn де thực tế 


Một số sách tiểu luận của ông, như cuốn 


hành dòng lùm cho hành döng àr trönèn chinh 


ièi nhng tac phàm di 


The Sublime and the Beautiful (Са cao 
cả và cải аер). bộc 10 ảnh hưởng của 
Каш, Heg 
kỷ 18. Bất chấp thái đồ triệt học của ông 


| và nhiều nhà mỹ học ở thẻ 


đổi với những biến có chính trị đương 


thời, Burke luôn luôn là người ủng hộ 


hả phiên cứu lý thuyết 


say những 


sâu xa pha tròn với tỉnh thắn bè phải của 


ông và chủ nghĩa duy thực của ông với 
chủ nghĩa lãng mạn của ông. Luân lý 
đạo đức của ông đòi hỏi khắt khe sự 
lương thiện và sự xem xét cần thân đối 
với những hoàn cảnh, truyền thống và 


động cơ cá nhân 
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Trong hơn Ба thà 
tham gia nhiều cuộc đấu tranh chính 
inh ra là một người Ái Nhĩ Lan, 
bậc thấy vé tiếng Anh, ông là một 
trong những nhà hùng biện lớn nhất 
của lịch sử nghị viện Anh. Ông cho 
nhân con người không thể tạo 


niên. Burke đã 


ra cái gì mới. rằng mọi sự canh tân hữu 
ích phù hợp với luật pháp phải 
phát từ sự phát triển chậm của tỉnh thần 
tập thể phù hợp với truyền thống. Ông 
quyết liệt chống đối mọi thay đổi trong 
hiến pháp Anh mà hình thức xuất sắc 
là tín điều đối với ông. Ông tranh đấu 


BENTHAM JEREMY 


BENTHAM JEREMY (1748-1832). 
Nổi tiếng như là một triết gia xã hôi 


Anh. và cảm tình viên của с; 
mạng Mỹ và Pháp. những ý tưởng của 
Bentham tương đương với những ý 
tưởng của các quốc phụ lập quốc M 
sít sao hơn là những ý tưởng của phái 
Jacobin Pháp. Cuốn khái luận của ông 
nhan dé Fragment on Government (М 
chính quyển) dà được duyệt lại 
bản năm 1789. nám nổ ra cuộc cách 
mạng Pháp. như sách An Introduction 
to the Principles of Morals and Le 
tion (Khái luận về những nguyên tắc 


uộc cách 


à xuất 


isla- 


luân lý đạo đức và luật pháp). 
Bentham định nghĩa chức nàng của 

một chính quyển tốt như là, nỗ lực xúc 

tiến hạnh phúc lớn nhất của s 


354 г? 


i bỏ những lam dun 
àp với tham, nhất là chó 


của Vua George III để nò dịch hóa 
hai viện của quốc hội. Ông tố cá 
mạng Pháp là một trọng tôi vì nó biểu 
lộ một sự đoạn tuyệt với quá khứ, được 
dùng như một sự thách đố đối với sự 
khôn ngoan và kinh nghiệm đích thực, 
và là mối đe dọa cho tự do và thịnh 
Với sự chế giu lý thuyết vé 
a ông, Burke đã 


trở thành người tiên phong của cuộc 
phản cách mạng châu Âu. 


lớn nhất và tạo ra sự hài hòa giữa lợi ích 
công cộng và lợi ích cá nhân, Ông tuyên 
hinh quyền Mỹ là chính quyển 
duy nhất tốt vì nó chủ trương những 
nguyên y. Theo Bentham, hạnh 
phúc đồng nhất với sung sướng và phục 
vụ như là nguyên động lực trong cách 
cư xử củu соп người: như vậy, hanh phúc 
là tiêu chuẩn duy nhất của luân lý đạo 
đức và lập pháp. Ban đầu. Bentham gọi 
tiêu chuẩn đó là Lợi ích (Utility), nhưng 
vào năm 1822, ông cảm thấy từ này 
không kết tỉnh đủ những ý tưởng của 
mình. Tuy nhiên, James Mill, một môn 
đệ của Bentham đã phục hỏi danh từ 
Utilitarianism (Duy lợi chủ nghĩa) ít lâu 
sau đó và từ đó Bentham được coi là 
người khai sinh ra trường phái duy lợi. 

Bentham có biệt hiệu triết gia "lúc 
mới lên năm”. 


— 


Bå хиште cua Jeremy Bentham dise nhdi vai và mặc шїп do, đã (шс Dai hoc Luän бп bào toàn 


thưa V nguyễn của òng. Bentham đã dë lai toàn bộ cơ nghiệp cua ông cho trường dai học või điểu Мён 


là ông vån còn cả mat trung moi cuốc hài hop cua Ban giảm đặc. ( ải dän cua thâu Ong là vấp, còn айн 


thật của Bentham thi d giia hai châu бте, dán báo tón theo cách của dàn sàn đấu ngubi Мат Mr. 
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OWEN, ROBERT 


OWEN, ROBERT (1771-1858). 


Chính là nhờ những hoạt động của ông 


hơn là những tư tưởng của ông mà 
Owen có ảnh hưởng đến những người 
thời đại sau. Ông là người của тох ý 


tưởng độc nhất mà ông gọi là "xã hôi 


ùr ау đúng hơn có 


nghĩa là "thỏa thuận hợp tác”. Ông bị 
ám ảnh bởi ý tưởng đó mà không thể 


thật sự giải thích hay là triển khai ý tưởng 


лу một cách khoa học. Ong đã bỏ phần 


lớn thì giờ, папе lực v của của mình 


để thực hiện ý tưởng ấy, và đã ảnh hưởng 
đến pháp lý xã hội Anh bằng cách 


không ngừng nhấn mạnh đến việc bãi 


bỏ những lạm dụng tôi tệ rành rành của 


những hệ thông công nghiệp ban dàu 


Robert Owen тїт 1840 


356 <. 


Quang 
Owen è New Lanark, 18523, 


inh ngi làng có nhà máv cua Коеп 


Owen là nhà sàn xuất những lon 
Năm 1797, ông 
đã có được một nhà máy ở New Lanark, 


bông ở Manchester 


Dưới sự điều khiển của ông, nhà máy 
này 


à trở thành một nhà máy mẫu 


đã thu hút sự hiếu kỳ của hàng ng 


khách tham quan từ nhiều nước khác 
nhau. Thuê 1700 công dân trong xố 
3000 dán cư của пр 


i làng, Owen 
không mượn trẻ em dưới 10 tuổi, hay 
người lớn nhiều hơn 10 tiếng nudi mỗi 
ngày. Ông cung cấp cho gia đình các 
công nhân trường học, cửa hàng hợp 


tắc xã. cơ hội nghe nhạc và 
dục. Sau này ông cố gắng tổ chức 
những hợp tác xã ở nơi khác trong nước 
Anh và Hoa Kì 
nhà quản trị có phán độc tài mặc dù 
vẫn nhân từ và thể chống lại nền dân 


Tuy nhiên, ông là một 


chủ chính trị, giáo dục những người 


theo бпр dửng dưng với chính trị. 
Trong tác phẩm của ông có tựa để New 
View of Society (Cái nhìn mới về xã hội) 
(1813) và trong nhiều tờ báo định 
h truyễn bá ý tưởng cho 
hoành hành 


ông đã tìm 


rằng những cái xấu đai 
không phải là do thiếu tôn giáo - 


Owen luôn công bó sự thù nghịch với 
tôn giáo — nhưng là do sự phân bó của 
cải sai lầm và sự điều hành sản xuất 
bất tà 


đã tạo ra những khủng hoảng 
kinh tế như là hậu quả của việc sån 
xuất quá nhiều. Owen bênh vực việc 


phát triển hệ thống nhà máy, và ngược 


COLERIDGE, SAMUEL TAYLOR 


COLERIDGI 
(1772-1834). 


SAMUEL TAYLOR 
Một nhà thơ thiên bẩm 
và nhà lãnh đạo phong trào lăn 
Anh, Coleridg 


một cuộc đấu tranh không ngừng 


mạn 


` nhân thấy cuộc đời là 


chống lại dam më và đau khổ thể lý 
Cuộc hôn nhân không hạnh phúc của 


ông và tình yêu của ông dành cho môt 


người đàn bà có chồng khác đã gây 
cho ông sự rối loạn tâm lý trầm trọng 
và việc ông nghiện nha phiến đã xói 
mòn sức khỏe thể lý cửa ông 
Coleridge đã không đổi xử công bằng 
với những học thuyết triết học của 
minh và thường nói rằng, ông không 
tìm thấy an ủi ở đầu “ngoại trừ trong 
những cuộc suy luận khô khan nhất 

Những quan sát tām lý học của ông 
về những hoạt động của tỉnh thần trong 


những điều kiện bất thường và bệnh 


hean thất là vò giá. Những kết quả của 
việc khảo sát bản thân sâu sắc của ôn 


de báo trước nhiều cuộc nghiên cứu 


với Malthus. chủ trương rằng sự gia 
tân 


khả năng sån xuất của loài người 


lân số. 


phải nhanh hơn là sự gia tất 


Mục đích của Owen có tính chất cách 
mạng, nhưng phương pháp để thực 
hiện được mục đích của ông không 
được như thể 


về tâm lý trị liệu hiện đại. Từ 1816 


đến 1834, Coleridge đã sống trong nhà 


một ý sĩ và cuối cùng đã thành công 
trong việc chữa bệnh cho ông, những 
năm tháng cuối cùng của nhà thí sĩ đã 


trôi qua trong an toàn tâm ly tương đối 


Samnel Тато Coleridge 


Triết học của Coleridge phần lớn 
là kết quả của cảm nghiệm chính trị 
hay thay đổi của ông. Lúc đầu ông là 


người ủng hộ nhiệt tình с 
Pháp, sau đó ông lại là người bảo thủ 
và truyền Đón chủ nghĩa cuồng tín. 


triết gia Anh của thế kỷ 18 - nhất là 
Locke, Hartley, Hume và Bentham, 
sau đó theo chủ nghĩa duy tâm Đức. 
Tác phẩm Biographia Literaria, khai 
triển một lý thuyết phê bình văn học, 
đã có ảnh hưởng đối với những nhà 
mỹ học và triết học Anh và Mỹ. 


RICARDO, DAVID 


RICARDO, DAVID (1772-1823). 
Một trong những nim tin cơ bản của 
Ricardo, là các doanh nhân luôn luôn 
hành động với sự ý thức dày đủ về 
mọi hậu quả có thể xảy ra của mọi hành 
động của họ, đã được chứng minh là 
sai, Một số những để xuất khác của 
ông cũng đã bị dứt khoát bác bỏ. Mặc 
dù vậy, thẩm quyển của Ricardo như 
là một triết gia sắc bén và thông thạo 
vẫn không bị phá vỡ, nhiều khám phá 
của ông đã trở thành lẽ thường. Những 
ý niệm quan trọng của ông đã được 
áp dụng bởi các nhà kinh tế học, hoặc 
là bênh vực sự kinh doanh tư nhân hay 
chủ nghĩa xã hội. 

Ricardo, con trai của một nhà giao. 
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Thi hån của một Bài tho khòng die rudi ban 
cia Coleridge 


dich chứng khoán Do Thái đã từ Hà 
Lan đến Anh, là một nhà tài phiệt và 
thành viên của sở giao dịch chứng 
khoán Luân Đôn. Ông thiếu một nên 
giáo dục cổ điển, chỉ theo học trường 
tiểu học, nhưng ông đã học, bằng cách 
tự học, khoa học tự nhiên và kinh tế 
chính trị. Từ 1819 đến khi gus đời, бш 


có những $ kiến cấp tič 
cả hai 
là thẩm quyển cao nhất về tài chính 
và tiền tệ. Mặc đù Ricardo là một 
doanh nhân khéo léo, ông không đếm 
xỉa đến những lợi ích được ủy thác, 
ngay cả những lợi ích riêng của chính 
ông. Trong tác phẩm Principles of 
Political Economy and Taxation 
(Những nguyên tắc kinh tế hoc và đánh 


thuế) (1817), Ricardo phát biểu một 
“định luật sắt”, tiên thuê luôn luôn 
tăng cao trong khi đồng lương thực 
sự thì vẫn đứng yên, lợi nhuận của 


nhà sản xuất và nông gia, vẫn ở cùng 
một mức như thế do sự cạnh tranh tư 
bản, luôn luôn giảm đi. Để thay đổi 
tình trạng này, Ricardo đã có thử liên 
minh với các quốc gia còn lại chống 
lại những đại điển chủ, nhưng vô ích 
Những lời phát biểu của ông dựa trên 
những sự quan sát chính xác vẻ hoàn 


ảnh kinh tế của thời đại ông vào thời 
kỳ 50 năm trước của lịch sử Anh, 
nhưng từ những kiến thức đáng tin 
cây này, Ricardo đã đi đến những sự 
suy rộng tham hại. Một người biên 
hồ mạnh mẻ cho tự do thương mại. 
Ricardo không hé là một người lạc 
quan. Ông biểu lộ những mối lo ngại 
nghiêm trọng đối với đấu tranh giai 
cấp. Marx đã sử dụng công thức này 
và một số những công thức khác của 
Ricardo, nhưng đã rút ra những kết luận 
khác về những công thức ấy. Cuốn tiểu 


MILL, JOHN STUART 


MILL, JOHN STUART 
1873). Các nhà sư phạm cấp tiến thời 


(1806- 


nay hẳn là phải kinh sợ với những 


giáo dục 


phương pháp đã được dùng để 
John Stuart Mill của cha ông. Con người 
duy lợi chủ nghĩa cứng rắn James Mill. 


David Ricardo 


thuyết của Bulwer-Lytton có tựa để 
Pelham và nhiều tài liêu văn học của 
thập kỷ thứ nhì và thứ ba trong thế kỷ 
19 đã làm chứng cho tiếng tām của 
Ricardo mặc dù văn phong của ông 


có phần khô khan. Toàn thể Anh quốc 


đã than khóc cái chết quá sớm của ông. 


James Mill chẳng những là thẩy dạy duy 
nhất mà còn là người độc nhất giao thiệp 
với соп ông, giảng day cho John Stuart 
Mill trong lúc đi rong chơi cũng như 
uart Mill 
đã học tiếng Hy Lạp. Lên bảy, ông đã 


lúc ở nhà. Ở tuổi lên ba John Š 


học những sách đối thoại của Plato. Lên 
tám, ông đã phải dạy tiếng La tỉnh cho 
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em gái. Lên mười lãm tuổi ông được 
khai tâm học thuyết của Bentham về 


hạnh phúc lớn nhất cho số người lớn 


nhất. Học thuyết này đã làm ông xúc 
động như là một sự phát giác mới và đã 
khiến ông theo đuổi chủ nghĩa duy lợi 
đến suốt đời. Nhưng 


hay vì là một môn 
đồ không phê bình và chính thống của 
triết học mà cha ông sùng mộ, John 
Stuart nhận ra những sai làm của học 
thuyết ấy, ông đã trở nên quan tâm đến 


thi ca lãng man. tuy rằng đối lập với lắp 


trường chính trị tôn giáo của Coleridge, 
vẫn ca ngợi Coleridge như là "người 
đánh thức” tỉnh thần triết học ở Anh 
quốc. Tuy nhiên, ảnh hưởng của Comte, 
Guizot và Tocqueville đối với ông còn 


lớn hơn, Nhờ họ, Mill đã mở rộng những 


John Stuart Yl 
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quan điểm lịch sử của mình, trên hết. 
đã nhận thức được sự biến dôi lớn của 
xã hội và những hậu quả của nó. Mill 


vån là một người bênh vực cứng rắn 


của tự đo cá nhân vì ông tin là sự tự do 
ấy có ích cho xã hỏi. Tuy nhiên, ông 


п sàng hy sinh quyển sở hữu cá nhân 


si 
khi nó nguy hại cho lợi ích chung, Ông 
còn là người biện hó cho chính quyền 
đại điện cho dân, nhưng ông coi vấn 
để xã hội càng ngày càng quan trọng, 
cảng ngày càng tận tụy với chính nghĩa 
của giai cấp công nhân, tuy thế, ông 
không һе có ý định lý tưởng hóa người 
công nhân. Khi ông mở chiến dịch 
tranh cử để lấy một chiếc phế trong quốc. 
hội, ông đã cảnh báo cử tri rằng. ông sẽ 
không làm gì cho quyển lợi riêng của 
họ mà chỉ làm những gì ông nghĩ là 
đúng. Ong cũng tranh đấu cho quyền 
bầu cử của phụ nữ và những quyền của 
Чап da màu. 

Triết học của Mill tổ hợp chủ nghĩa 
duy lợi của Anh và chủ nghĩa thực chứng 
của Pháp. như cuốn tiểu luận cuối cùng 
chứn 


của ôi tỏ, triểt học của ông còn 


tiến xa hơn nữa. nếu ông còn sống lầu 


hơn. Công việc chính trong tác phẩm 


System of Logic (Hệ thông logic học) 


của ông (1843). là phân tích bằng chứng 
qui nạp. Quy điển của ông vé những 
phương pháp qui nạp để hiểu được 
những tương quan nhân quả giữa hiện 
tượng và giá trị với giả định luật nhân 
quả có giá trị: tuy nhiên, Mill thừa nhận 
rằng. không thể chấp nhận định luật này 
ngoại trừ trên căn bản qui nạp, cái về 
phần nó một vấn để liệt kê. 


Lagie của Mill. hay w etaíphang phu n? 


DE MORGAN, AUGUSTUS 


РЕ MORGAN., AUGUSTUS (1806 
1871). De Morgan đã có một số 
đóng góp quan trọng cho môn đại số 
logic. và những định luật vẻ phép tính 
có điều kiện của ông được tranh luận 
khấp nơi. Người ta cũng coi ông là 
nhà sáng lập môn logic quan hệ. Tuy 
nhiên, tác giả cuốn Formal Logic 
(Logic chính thức 1847) không Бао giờ 


tử bỏ ưu sách của mình là việc xúc 


tiến siêu hình học ở một mức độ khỏi 


kém hơn mức độ ông đã làm với toán 
học và logic học, Trong hơn 30 năm. 
De Morgan với tu cách là một giáo su 


ở trường Đại học ở Luân Đôn. đã hành 


đồng và giảng dạy phù hợp với nguyên 


tức của ông, cho rằng thuyết Hữu thần 


thực chứng phải được đặt trên căn bản 


Mill là một người đấu tranh cho 
nhân quyền. сап йат và chu đáo. luôn 
luôn có gắng hiểu го mặt tốt của địch 
thủ. Trong nửa cuối thế kỷ 19. uy thế 
vượt trội của ông trên tỉnh thắn triết 
học Âu châu thật là bao la. Từ đó về 


sau. 


uy thế ấy phai mờ dán. nhưng 
nhiều người hay coi thường ông, thực 
ru, dèu chịu ón ông. Điều mà ông nói 
về Bentham có thể cũng đúng với 
bản thần Mill: “Ông không phải là 
một triết gia lớn, mà là nhà cải cách 


học” 


lớn trong tri 


giải thích tâm lý học, và trong việc giải 
thích những nguyên tắc toán học. сап 
thiết phải qui về một Đăng tạo hóa 
thông tuệ và an bài mọi sự, khi tô chức 


+ %1 


tỉnh thần được coi là tác dụng của một 
nguyên nhân 

Mặc dù là một người tin vào thuyết 
hữu thần tín, De Morgan không bao 


giờ gia nhập một hội đoàn tón giáo nào. 


Ông cương quyết chống đối sự kỳ thị 


tôn giáo và ưa thích sự bất tuần thủ 
của mình. Ong từ chối chức giáo sư 


năm 1866, khi James Martineau bị từ 


GREEN ТНОМАЅ HILL 


THOMAS HILL (1836- 
"Đóng sách của Mill và Spen- 


сег lại”, n, giáo su triết học đạo 


đức ở Oxford đã cảnh cáo cử tọa của 
ông, "rồi mở sách của Kant và Hegel 
ra". Green bác bỏ toàn bộ truyền 
thống triết học Anh, đặc biệt là Locke 
và Hume, và trở thành lãnh tụ đối lập 


với thuyết thực nghiệm và thuyết duy 
lợi ở Anh. Tài hùng biện của ông d 
giúp ông cải tạo nhiều sinh viên triết 
học Anh sang chủ nghĩa duy tâm Đức, 
Ông đã tán dương thuyết phạm trù của 


Kant như là "hệ thống liên kết thế giới 


mà ta biết”. Từ Kant, ông đã rút ra quan 
niệm của mình về nhận thức tự - phân 
biệt như là một phương tiện tổ hợp và, 
+ không áp dụng biện chút 
pháp của Hegel, nhưng lại đồng ý với 
Не 
như là những thể hiện của ý chí Thiên 
Chúa. Ông bác bỏ thẳng thừng những 


mặc dü Ôi 


el về lịch sử và xã hội có tổ chức 
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chối một chiếc ghế ở Đại học Uni- 
versity College vì là người theo phái 
nhất ngôi (Kitô giáo). De Morgan. 
người được khåm phục vì cầu nói 
“doc đại số như đọc tiểu thuyết” của 


ông, là một người bạn thâm giao của 


Сео 


e Boole là người chia sẻ những 
quan điểm của ông về toán học. cũng 


như về tôn giáo và đạo đức học 


i định của Locke và Hume cho rằng 


cảm giác là nguyên liệu của tri thức 
Theo Green, mỗi kinh nghiệm diễn 
ra hà 
quan hệ, và do đó, những mối quan 
h 


ng cách hình thành những mối 


ấy mới là yếu tổ thật của cái gọi là 


cảm giác; vì những mối quan hé là 
việc làm của tỉnh thần con 
tính của thực tại chủ yếu là tỉnh thần. 

Đối lập một cách chua cay như 
Green đã làm đối 
ông, vẫn chịu ảnh hưởng thu 
hóa sinh học cũng như thuyết tiến hóa 
của Hegel. Ông chủ trương rằng cơ 
thể động vật có lịch sử của nó, dán 
dán trở thành phương tiện chuyên chở 


i Darwin, đầu óc 


của nhận thức vĩnh viễn đẩy đủ, mà 
tự bản thân nó. có thể có một quá 
trình mà nhờ đó cơ thể động vật trở 
thành phương tiện chuyên chở chính 
nó. Green còn тб tà sự hợp nhất 
huyền nhiệm như một quá trình tiến 
hóa. Ông đã trình bày những nên tång 
của siêu hình học và đạo đức học của 
mình trong cuốn Prolegomena to Eth- 
ics (Lời mở đấu đạo đức học (1883). 


DARWIN, CHARLES 


DARWIN, CHARLES (1809-1882) 
Tác phẩm Origin of Species (Nguồn 
хде các loài) (1859) của Darwin đã 
che lấp cuộc tranh luận từ lâu giữa vũ 
trụ học theo Kinh thánh và khoa học 
tự nhiên hiện đại. Tác phẩm này đã 


Charles Darwin 
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DARWIN VÀ IIIfi TIÊN HÓA 


đưa đến vô số luận cứ về su tiến hóa 


Cuốn sách trước đấy của Darwin và 


cuðn Descent of Man (1871) (Nguồn 
tóc con ngudi) của ông dà làm một 
cuộc cách mạng trong sinh học và ảnh 
hưởng sâu xa đến triết học, viễn cảnh 
lịch sử. bất đốt 


g tôn giáo và các tiêu 
chuẩn chính trị. xã hội và kinh tế, 
Darwin là một con người khiếm tồn, 


міс khỏe kém. Ong tán thành cách ап 
ở của người Kitô giáo, tuy ông đã từ 
bó thuyết hữu thần. Ông không bao 
giữ có ý gây ra những cuộc tranh luận 
tôn giáo hay triết học. Mục đích những 
cuộc nghiên cứu đặc biệt của ông 

những cuộc nghiên cứu này đã làm 
ông bận rộn trong 25 пат ~ là chứng 
tỏ rằng, sự xuất hiện của những chủng 
loại cao là kết quả của sự biến đổi dẫn 
dàn từ các chủng loại thấp. rằng quá 
trình biến đổi có thể 


lải thích qua 
những tác dụng tuyển lựa của môi 
trường thiên nhiên đối với cơ thể. Lý 
thuyết của ông dựa trên những đẻ xuất 
cho rằng, mọi cơ thể. bản năng để 


biến thiên và sự hoàn thiện dẫn dán 
của bất kỳ cơ thể hay bản năng nào 


cũng là kết quả của sự thích ứng với 


mài trường, cuộc đấu tranh sinh tốn 


tổng quát (mà Darwin coi là phưới 
pháp tuyển lựa rất có hiệu quả) chỉ cho. 
phép những cơ thể có khả năng thích 


ứ 


g được sống sót. Đặc tính di truyền 
tiếp tục sự sống sót này sản sinh ra 
nhữn 


nhiều thời kẹ. Darwin phát biểu rằng. 


tính chất của cha ông trong 


mặc dù sự tuyển lựa của thiên nhiên 
là một yêu tổ thiết yếu. nó cũng không 


phải là yếu 10 duy nhất trong sự biển 
đối, Ong thừa nhận. khả năng Ке thừa 
những tính chất đã (hu đắc: những 
người theo thuyết Darwin sau này đã 
phú nhận diéu пау. Darwin cũng 
không loại trừ con người ra khỏi lý 
thuyết của ông cho rằng, những cơ thể 
сао hơn là kêt quá của những quá trình 
biển dòi lầu dài. khởi đầu từ пас tha 


thấp nhất 

Гас phẩm của ông dựa trên một sự 
quan sắt våt và. Nguyễn tắc của ông về 
đầu tranh sinh tổn không dựa trên 
những nghiên cứu ban đầu của ông về 
thiên nhiên. Trong nhiều năm ông đã 
đi tìm một nguyên tắc nhờ đó ông có 
thể sắp xếp những dữ kiện thu thập 
được, Са những tư tưởng của ông với 
tư cách là một nhà khoa học tự nhiên 
lần những sự quan sát thiên nhiên của 
ông cũng không giúp ông tìm được một 


nguyên tắc như thể. Cuốn Essay оп 


Population (Tiểu luận về dân хд) của 
Malthus mà Darwin đã đọc (1838). đã 
làm sáng tỏ toàn bộ vấn dé biến thiên 
trong giới thực vật và động vật. Malthus 
chủ trương rằng những cá thể sinh ra, 


Gidi ти йау ae mn 


Hội cách trinh hav huu name cna thuxèi nèn baa 


nhiều hơn những cá thể có thể sống 
sót, và khả năng thích ứng với môi 
trường là lý do đưa đến sự sống sót 
Nguyên tắc này - mà Darwin đã vay 
mươn từ một nhà kinh tế học - đã trở 
thành một trong những phản được tranh 
luận nhiều nhất trong lý thuyết của ông. 
Từ khi cuốn Nguôn uốc cúc loài ra đời, 
thuyết Darwin và thuyết tiến hóa đã trở 
thành những danh từ đồng nghĩa với 
nhau. Chính Herbert Spencer mà Dar- 
win âu yếm nhắc đến như là “triết gia 
của chúng ta”, là người đã biểu thị đặc 
điểm của thuyết Darwin. như là thuyết 
tiến hóa và Darwin cũng đồng ý như 
vậy. Quan niệm tiến hóa của Darwin 
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/шуёї Darwin = hoc thuydi vë nguồn уде con 
nt mbi cóc duði ” 


Ме tièn hoa của loài nghi theo nhu Henry 
Fairficld (born nhin thải: 


hoàn toàn khác với những lý thuyết 
tiến hóa khác. Những lý thuy 
А định một thực thể siêu hình học 


ết này 


như là năng lực phát triển và điều 
khiển. Sự tuyển lựa tự nhiên, bất kể 


Тт but của Darwin 


là nó có giá trị hay không, đã được 


min quan niệm và 


thuộc vào bất kỳ món siêu hình học 


nào. Giả thuyết của Darwin cho rằng 


sự biến đổi hay tiến hóa tiến hành 
dẫn từng chút một, dä bị Thomas 
Huxley đưa ra tranh luận. Tuy có sự 


bất đồng quan điểm này, Thomas 


Huxley vẫn là một quán quân quan 
ong của thuyết Darwin, Các nhà sinh 
học hiện đại nhất cùng chia sẻ quan 


điểm của Huxley về vấn để này. 


SPENCER, HERBERT 


SPENCER. HERBERT (1820-1903). 
Được đào tạo thành kỹ sư, Spencer đã 
loan tính quan sắt toàn bộ tu tưởng con 
người, với chủ ý di 


giải "những hiện 
tượng vé đời sông, tỉnh thản và xã hội 
theo vật chất. chuyển động và lực” 
Định nghĩa triết học là "trí thức về tỉnh 
tổng quát ở mức độ cao nhất”, ông lập 
а công thức tiến hóa như là định luật 


tổng quát. giúp ông giải thích mọi hiện 
tượng bằng những từ ngữ nêu trên. Dưới 
khía cạnh đơn giản nhất và tổng quát 
nhất của nó, tiến hóa được Spencer biểu 
thị đặc điểm như là "sự hòa nhập của 
vật chất và sự phân tán đồng thời của 


chuyển động: trong Khi hòa tan là su 


Herbert Spencer 


hấp thụ của chuyển động và của sự 
phân tán đồng thời của vật chất". Đối 
với Spencer. sự tiến hóa có tính chất 
phổ quát và độc nhất. chế ngự mọi lĩnh 
vực sinh học, tâm lý học, đạo đức học 


và xã hội học. Опр là triết gia đầu tiên 


chủ trương nguyễn tắc đi truyền, theo 
đó. những vật phát triển hơn phải được 
giải thích bằng những vật kém phát triển 
hơn. Ông cũng là người đầu tiên áp 
dụng tiêu chuẩn sinh học cho đạo đức 
соп người. Ông than phiền rằng: "người 
ta còn không hiểu nổi rằng. những cảm 
giác của họ là những chỉ dẫn tự nhiên 
đáng tin cậy nhất của họ, khi những chỉ 
Чап ấy không trở nën ôm yếu vì họ lâu 
ngày không tuân thủ những chỉ dẫn ду”, 


vì ông nghĩ rằng giác quan của con 


Khu sinh hoat của Spencer è Brighton 


a 367 


người đã được гар khuôn theo luật tiến 
5 từ một trạng thái 
kém hoàn hảo đến một trạng thái hoàn 
hảo hơn. Bằng cách này, Spencer đã 
iến hóa với tiến bộ. 

‘n hóa của Spencer có 


hóa bao quát toàn thë 


а. Lúc đầu ông mượn 


một lịch sử kỳ 
khái niệm ấy của Colerid, 
đồng thời với ý tưởng tổ chức xã hội, 


dụng 


cả hai ý niệm này dèu được quan niệm 
như là đối lập với thuyết duy lợi 
đó, ông di đến gån với quan điểm duy 


lợi, tán thành chính nghĩa của chủ 


HUXLEY, THOMAS HENRY 


HUXLEY. THOMAS HENRY 
(1825-1895) Huxley, con trai một vị hiệu. 
trưởng nghèo, chỉ được theo học ở nhà 
ч 


trường trong hai năm. Ông đã mô 


tên ào náo nhiệt”. 


giáo dục đó như là 
Sau đó, từ lúc lên mười. ôn; 
một cách hãng say và sáng suốt đến dó 
trúng tuyển dë dàng trong kỳ thi nhập 
học trường đại học. Với tư cách là một 
y sī giải phẫu trong Hải quân Anh. ông 


à tự học 


đã có dịp nghiên cứu động vật và thực 
vật vùng nhiệt đổi và đã trở thành người 
đi tiên phong trong môn sinh học. 
Những đóng góp của ông cho môn giải 
phẫu động vật có xương sống và đông 
vật không có xương sống được coi là 
có giá trị 1. Với tư cách là giáo sư 
đại học Luân Đôn, Viện trưởng viện 


u 
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nghĩa cá nhãn tuyết đối chống lai 
kỳ sự xúc phẩm nào của nhà nước đối 


với công việc kinh doanh tu nhân, và, 
trở nên một đối thủ hung ton của chủ 
nghia xã hội. Ông thất vọng sâu xa khi 
Beatrice Potter. môn sinh vu ái của ông. 
kết hôn với Sidney Webb. lý thuyết 


của Đăng lao đông Anh, và rồi ông 


hủy bỏ việc bổ nhiệm cô làm người 


thi . Vào 


h di sản vän học của Òn 


lúc cuối đời, Spencer đã phát biểu 
những quan điểm bí quan về tương lai 


nhân loại 


chủ tịch Ban điểu 
tra Hoàng sỉ Hội đồng 
cứ mặt, Huxley đã sử dụng thẩm quyền 


đại học Aberdeei 


nh v 


và ảnh hưởng của mình vào việc xúc 
tiến mọi khoa học và bảo vệ khoa học 
chống lại những người dëm phá, bất 
kể là hang người nào. Không phải là 


thành tích nhỏ nhất của ông. Huxley 
đã thành công trong việc phổ biến khoa 
học và làm cho giai cấp lao động quen 


i ci 


thuộc với những kết quả chính của 
khoa học. Đẩy năng lực 
bạo dạn và thận trọng trong cách suy 
. Huxley là một nhà bình luận hay 
nhưng lúc nào cũng nhà nhận 


sáng kiến, 


ngh 


ưa thích tranh luận với những thẩm 
quyền lớn trong khoa học, nhà nước 
và giáo hội. 

Mặc dù trong những năm đầu đời, 
Huxley đã tin vào tính bất di bất dịch 


Грота Менгу Huxley 


của các chủng loai, nhưng прау sau 


khi tác phẩm Neuón gốc các loài của 


Darwin được xuất bản, ông đã trở thành 
một nhà quấn quần sáng chói vẻ 
thuyết tiên hóa. Ong không tán thành 
niềm tin của Darwin vào nguyễn (ас 
tuyệt đối của những biến thiên nhỏ 


và nhấn mạnh đến những trường hợp 


biển đổi đột ngồi mà ông quan sát 


được. Tuy nhiên, sự bất dòng này và 
những ý kiến chống đối khác. không 
ngăn cắn được ông bênh vực và giải 


thích liên tục học thuyết của Darwin 


Là một triết giá, Huxley một người rất 


ngang mó Hume đã minh định lập 


nhu là bắt khả trí. học 


trường của бпр 
thuyết nhấn mạnh đến sự không thể 
hiểu bất cứ điều gì vượt quá (ат quan 


sát của giác quan. ding dưng với mọi 


học thuyết về thực tại khác. Thái độ 
của Huxley không phải là hoài nghỉ 
tiêu cực mà đúng hơn là kêu gọi sự 
thận trọng có tính hoài nghỉ trong vấn 
để tín ngưởng. Ông là người đối lập 
triệt để đối với chủ nghĩa duy vật, cũng 


như đối với đức tín của giáo hội 


CARLYLE, ТНОМАЅ 


CARLYLE, THOMAS (1795-1881). 
Các tác phẩm của Carlyle khác hẳn các 


tác phẩm của Locke, Hume. Pope, 
Macaulay và John Stuart Mill vì Carlyle 
viết theo xúc động. Và 


của ông biểu 
lộ sự đam mẽ, tình yêu, hận thù, nhiệt 


tình hay miệt thị; chẳng có gì không 


Thomas Carlyle 


inh chấn dung củu Whistler) 


0. 
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là kẻ thù chua 


làm ông xúc động. Ông 
cay của Thời đại lý trí, và ghét cay ghét 
đắng môn suy luận lạnh lùng, sự trữu 


tượng trí thức và thái dó bàng quan 


khoa học 

Mặc dù khôn: 
Tin lành chính thông. ông tự xếp mình 
tín đổ Kitô g 
đời coi đức tin là ng 


phải là một người 


vào hạ 


о, là những 


Ôn mạch của 


sự khôn ngoan và tiêu chuẩn phê bình 


cho đời sống và nghệ thuật. Xã hội, 


theo như ông quan niệm. là tình huynh 


đệ giữa con người và sự hợp nhất các 


chính 


linh hồn. Ông coi hiến chương 


trị, kỳ thị giai cấp, đảng phái chính trị 


nghiệp đoàn là những sản phẩm 
ng của con 


nhân tạo của trí óc kiêu 
không tin vào tiến bộ 


với những thăng tiến của 
nèn văn minh hiện đại và chế nhao 
những căn bệnh và những nỗi bất hạnh 
của đời sống hiện đại. Ông chủ trương 
rằng, những nỗi bất hạnh này có thể 
chữa được miễn là phải có những vĩ 


nhân chỉ đường dẫn lối cho nhân loại. 


Ông chế giểu sự bỏ phiếu chung dù 
бпр có cảm tình với phong trào Hiến 


chương (Chartist). Ông ưa thích kiểu 
xã hội phong kiến tộc trưởi 
bổi 


quyển. hay quá trình mặc cả giữa 


hơn là 


sự điểu hòa Bd của chính 


người quản trị và người lao động 
Chắc chấn ón 


hông phải là người 


chán đời vì ông thành thật mong ước 


sự cải thiện những điều kiện sinh hoạt 
Па con người, một sự phát triển tỉnh 


п liên tục và nền giáo dục tăng 


in cho quần chúng. Ông khẳng định 
rằng, các vĩ nhân phải phục vụ như 
là những công cụ để hoàn thành 
y 


những chuyện này, rà 


ng họ là những 


người thật sự được ủy thác những lợi 
ích chung của hạnh phúc con người, 


B00LE, GEORGE 


BOOLE, GEORGE (1815-1864). So 
với những triết g 


a khác. mài để 


cuối đời, George Boole mới bất di 


u 
chuyên biệt trong lĩnh vực cuối cùng 
đã làm ông nổi tiếng. Năm 16 tuổi, ông 
đã giảng dạy ở một trường học trong 
một tỉnh lẻ ở Anh quốc: năm 20 tuổi. 


ông đã mở một trường học của ri: 


Ong, пат 30 tuổi, ông bắt đầu tập tru 


nghiên cứu toán học. Năm 1847, ôi 


đã xuất bản một cuốn tiểu luận nhỏ ша 
đề The Mathematical Analvsic of Logic 
(Phép phân tích logic theo toán học) 
chứa đựng những tư tưởn 
này ông triển khai trong tác phẩm của 


chính mà sau 


và không thể bị phán đoán theo nhữi 


tiêu chuẩn luân lý của giai cấp trung 
lưu và hạ lưu. Nhữn; 
ông đã đưa ông đến chỗ tán tụ 


lý thuyết của 


Frederick William I của Phổ, vị quân 
vươn 
đã trở thành giáo điều củ 


chiến sĩ. mà nhữn 


nguyên tắc 


chủ nghĩa 


де 


Phát xít, са ngợi chế đô và nhữi 


chinh chiến của con ông, Frederick 
II. Là một người rất ngưỡng mô thi ca 
và siêu hình học Đức, ông coi cả hai 
đều thấm nhuán tỉnh thần Kitô giáo 
đích thực. Cho đến lúc qua đời, ông 
vẫn còn lạc quan, luôn luôn trông đợi 


biến cố có thể dẫn nhân loại 


Kit 


nhün 


trở lại lỗi sóng áo đích thực 


а? 3! 


ông tựa dé Laws of Thoughi (Luật ni 
tưởng) (1854). Tác phẩm này đánh dấu 
sư khởi đầu của môn logic, một phương 
pháp mới và hữu hiệu của logic chính 


thức dùng dë tránh những sư hiểu theo. 


hai nghĩa của ngôn ngữ thông thường 
Boole công nhận rằng. hình thức của 
tam đoạn luận Aristotle thực sự có tính 


không 


phép ký hiểu toán học 


biểu tượng hoàn hảo bà 


nhưng 


Han nữa. б 


nhận ra ràng. ngôn ngữ thường không 


phải là phương tiên thích đáng để phát 
biểu ý kiến. Ông toàn tính chế ra một 
ngôn ngữ ký hiệu mà từ ngữ sẽ phát 
biểu đúng những gì ông suy tưởng 
Ong không 


rút gọn logic thành toán học cho bằng 


juan tám nhiều đến việc 


dùng ngôn ngữ và ký hiệu biếu tượng 


trong sự tổng quất hóa rộng rài nhữi 


quá trình thuần túy logic. Ông tổ chức 


môn logie qui nạp như là mòt mòn đại 


хо học, có thé di lải về phương điện 
không gian và vè tỉ lệ. Làm như thể 
ông đã lót đường cho Frege, Peano. 
Bertrand Russell. Whitehead, Hilbert 


và những người khác tiến tới 


RUSKIN, JOHN 


RUSKIN, JOHN (1819-1900). Ta 
không thể thêm hay bớt gì vào trong 
những tác phẩm của Ruskin. Như chính 


ông đã nói. các tác phẩm của ông cũng 


chao đảo như tính khí của ông. thay dôi 
từ say mê đến khiếp hã 


„їй phần по 
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Hh John Henry Newman (1808-189 nh 


Inh gian cua phan trào (Jord nhan 
Thin 


näm ГАЗИ, dng gap ниви hai teu luận ch 


Bio Pines, dne dà dà) lèn тд cude tranh Iuin 
«о vat cnin Pu luận XC Định mệnh (1541, 
đổi lụt chu nghia t vu 


là сиби sách nho chủ 


in gián ng då thuc giw Anh tao dp dung fu 
тихі Ác tục vê dó vå chi ейди nông didu li 
cua hoc thuyet dy Айну Чі lập vòi Cöng gid 


Newman cui cùng d bt hupe phai rt ha khoi 


phong tro va Gido hòi Anh gido để trò thành. 


mòt пш Cöng уш. 


đến nhiệt tình. Ruskin là một nhà phê 
bình và sử gia nghệ thuật, chua chát 


chống đối quan niệm nghệ thuật vị ng 
thuật, luôn luôn coi công trình của nghệ 
nhân như là sự trắc nghiệm khuynh 


hướng đạo đức của họ. chỉ coi là nghệ 


nhân với những ai được công nhận là 


tời có trái tim thuần khiết và dùng 


"sự chân thành” làm tiểu chuẩn cho sự 


phán đoán mỹ học của ông. Ong hạn 


chế sự thành thật trong văn phong 
Gothic mà thôi. và chủ trương sự chân 
thành trong lĩnh vực đạo đức cũng 
nhiều nhu trong lĩnh vực mỹ học. trong 
khi ông vẫn chụp mũ thời Phục hưng. 


và ngày cả văn phong “rực гд” của cuối 
thời kỳ Gothic, như là sự suy thoái đạo 
đức và nghệ thuật 


Tự bản chất 


Ruskin là một người 
cuống tín, một người lập dị. Ông không 
thích những kỹ thuật hiện đại, kể cả 
đường xe lửi 


ông bỏ nhiều công sức 


để khỏi lệ thuộc vào nhữi tiện 


phun 


Phê bình n 


chuyên chử hiện đại 


thuật, đối với ông là một nhiệm vu trang 
trọng, nhưng những nguyên tấc mỹ học 
đạo đức của ông, không cho phép ông 
шат mình trong những quan điểm của 
ông liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật 
Ông là người nhạy cảm đối với bất công 
và bản cùng. Khi ở Venice, ông doc 
thấy trên báo có một cô thợ тау ở Luận 
Đôn đã chết dói, ông không thể thưởng 
thức những bức tranh mà ông yêu quý 
Do đó, vào nấm 1860, Ruskin đã quay 
trở lại với môn kính tế học. và đi đến 
chỗ coi sy công bằng vé kinh tế và sự 
chân thành đạo đức và nghệ thuật như 


là một và bất khả phân ly. Ông phần 


nàn vẻ sự thay thể thủ công nghiệp 


bán 


những xưởng máy và chồng đối 


dit đội những cuộc cạnh tranh liều lĩnh 
Trên hết, Ruskin рһйп nỗ dấu tranh 
chống lại mọi su đánh giá cá nhàn. coi 
сша cải đồng nhất với giá trị. Ruskin là 


một trong những người đầu tiên phủ 


nhận ý niệm về “con người kinh tế” 
“O đỉnh cao của cơn cuồng nộ” nhu 
Ruskin nói, ông đã viết tập đầu tiên của 
tác phẩm có tựa để là Modern Painters 
(Ноа vĩ hiện đại) (1842-60). Ông đã loại 
trừ loại tranh phong cảnh hiện đại ra 
khỏi sự lên án chung của thời đại ông. 


Một lån khác. ông đã di chệch га ngoài 


thái độ thường thấy của ông, đó là ông 


đã bênh vực sự bành trướng thuộc địa 
Anh. Với tính cách là một giáo sư ở 
Oxford, ông đã dùng những bài giảng 
về nghệ thuật của mình để thuyết phục 


cử toa quay sang ủng hô chủ nghĩa Dë 


quốc. Trong só những sinh viên chưa 


tốt nghiệp đã nghe Ruskin 
Alfred Milner, nhiệt 
thành ủng hộ việc Бап trưởng Dë 


lắng, có 


Cecil Rhodes và 


quốc Anh 


PATER, WALTER H0RATI0 


PATER, WALTER HORATIO (1839- 
1894). Da só các môn dë cùa Pater, 
những người dà theo đuổi đến cùng học 
thuyết khoái lạc chú nghĩa của ông tuy 
đã ba lån thêm bớt cho tao nhà hơn 
Cuối cùng cũng phải tìm nơi ẩn náu 
trong Giáo hội La Mã, và nhiều người 
trong só những người nổi loạn đã chống 


triết học vé đời sống của Pater, hay 


chống đường lối phê bình nghệ thuật 


là mình đã 


ông. sau khi tin cl 


thing lợi lại thừa nhận là cá nhân họ 
vẫn yêu mến con người mà những tư 
kich. 
ì dà làm 


tưởng và quan điểm đã bị họ côn; 


Pater tin rằng không có điểu 


cho con người quan tâm đến có thể hoàn 
toàn mát sức sống của nó. Danh tiếng 


Walter Pater 
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Thi han сибт “Pascal " cua Pater 


vän học lúc lên lúc xuống của ông, 
Pater. 
Oscar Wilde. đã gọi cuốn Renais 


dà xác nhận nim tin này с 


sance (Thời Phục Hưng) của Pater 
(1873) là 
và đã nói trong 


cuốn sách vàng” của ông, 
cuốn De Profundis 
dnh hưởng 
thật kỳ lạ đối với đời tôi”. George 


rằng cuốn xách ấy đã có 


Moore đã lấy cuốn Marius the Epicu- 
rean (Người theo thuyết hướng lạc) 
(1% 
chính cuốn sách của minh. tựa để 


của Pater làm mẫu mực cho 


Confessions of Young Мап (Lời thú tôi 
của một thanh тёп). Ông đã gọi tắc 
phẩm đó của Pater là “Kinh thánh của 
mình”. William Butler Yeats và nhiều 
người khác mà sau này đã trở thành 
những thi nhân và bình luận gia nổi 
tiếng đã sáng lập The Rhymers' Club 
(Câu lạc bộ những nhà thơ ti) mà 


chương trình hoạt động là sự sùng bái 
tư tưởng Pater 

Những học giả lớn đã ca tụng tác 
phẩm chính của Pater tựa để Plato and 
Platonism (Plato và học thuyết Plato) 
(1893) vì sự tương đắc của tác giả với 
những triết gia lớn Hy Lạp. Nhưng Pater 
không phải là người theo học thuyết 
Plato. Ông tự gọi mình là người theo 


chủ nghĩa hưởng lạc và có lẽ còn chịu 
ảnh hưởng của Heraclitus nhiều hơn 


nữa. Bản chất của cái mà ông gọi là 


thuyết nhân văn là niềm xác tín ràn 
chỉ có đỉnh điểm của giây phút hiện tại 


йа hai cái vĩnh hằng giả định là chắc 


chấn, và rằng nghệ thuật sống cốt yêu 


có thể làm cho những giây phút chóng 


SIDGWICK, HENRY 


SIDGWICK, HENRY (1838-1900). 
Sidgwick, một trong những nhà sång 


ар 
Hội nghiên cứu tâm linh và Hội nghiên 
cứu dao đức học ở Cambridge. Anh 
quốc, ở đó ông là giáo su. Ong đã dưa 
ra một số ý kiến có ảnh hưởng lớn đối 
với sự phát triển của tư tưởng triết học 
Anh, Mỹ 
theo John Stuart Mill trong linh vực dao 


gần đây nhất, Là một người 


đức học. chính trị và kinh tế. Sidgwick 
đã nhiệt tình. nhất là trong cuôn Merh- 
ods of Ethics (Những phương pháp đạo 
dite học) của ông (1874). xây dựng lại 
chủ nghĩa duy lợi bằng cách áp dụng 
“chù nehia duy thực tự nhiên” và quét 
sach mọi lý thuyết hưởng lạc, Những 


qua đó đem lại cho ta niềm vui lớn nhất 
Ông tìm cách chứng tỏ rằng. tận tụy với 
việc thưởng thức cái đẹp đem lại cho 
tâm hồn sức mạnh và sự tr: 


trọng mà 


ngay cả sự khổ tu tỉnh thần cũng không 
vượt qua nổi, và rằng sự tao nhã của 
cảm giác không loại trừ sự thuẫn khiết 
của tư tưởng. Cách nhìn mọi vật và mọi 
nguyên lý như là thiếu nhất quán của 
Pater không cho phép ông thỏa thuận 
với bất kỳ tư tưởng chính thống nào và 
duy trì tính hiếu kỳ của ông trong việc 
thử nghiệm những ý kiến mới. Nhưng 
những bản năng của ông đối lập với sự 
buổn tẻ đơn thuần, cũng đưa ông đến 
chỗ ghê tởm những quá khích của cuộc 


cách mạng 


nỗ lực tổ hợp đạo đức học duy lợi với 
thuyết trí thức trực g 
m Sidgwick 
trỞ ngai trong công vi 


йс không hoàn toàn 
Ông nhận thấy 
mình 


їо 


а luôn luôn tìm cách cải thiện. hay sửa 
lai cho đúng các luận cứ mà không bỏ 
rơi lập trường căn bản của ông. Ông 


rằng. chủ nghĩa kinh nghiệm 
triết học dựa trên những quan niệm 
không thể truy nguyễn đến kinh 
nghiệm, nhưng khước từ thuyết kinh 
nghiệm của Kant. Sidgwick đã nghiên 
cứu "với sự thận trọng và kiên nhàn 
đáng phục” cái mà ông gọi là luân 
thường đạo lý. Vì ông tin ất chấp 
moi biến đổi lịch sử và những dị biệt 


BRADLEY, FRANCIS HERBERT 


BRADLEY, FRANCIS HERBERT 
(1846-1924). Nổi tiếng vẻ sự đóng góp 
của ông cho triết học Anh, lúc đấu, 
Bradley là môn đệ của Hegel. Ông đã 
học Hegel. v 
học của Mills. 


bỏ nó để hồi sinh luận 
Sau đó. ông đối lập với chủ nghĩa duy 
lgi và ủng hộ đạo đức học của Kant, 
bằng cách nhấn mạnh rằng, thiện chí là 


một nguyên lý phổ quát cũng như là 
một phẩm chất của con người. Bằng 
cách trác nghiệm mối quan hệ của mỗi 


đòi hỏi với thực tại cớ bản. ông tìm ra 
rằng kinh nghiệm, với tính cách như 
thế, không có mối quan hệ nào và chứa 
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của tư tưởng và hành đông, vẫn có một 
phạm vi thỏa hiệp rộng lớn trong những 
chỉ tiết của đạo đức học. mà không tou 

tính thâm nhập vào những пеп 
hậu trên đó những nguyên lý vẻ hành 


ing tối 


động đạo đức có thể 
Sidgwick chẳng nhữi 
đạo lý như một điểm khởi hành thích 
hợp cho những cuộc nghiên cứu triết 
học trong những vấn để đạo đức, mà 


được xây dựng. 
coi luận thười 


ông còn nghi rằng ci 
gia phải được trợ giúp và 
nào đó, được kiểm soát 
đoán đạo đức "của những người ít hiểu 


i nhiều kinh 


một cách 


g sự phán 


biết về triết học nhưng 


nghiệm chuyên môn” 


đựng trong nó những đặc tính cốt yếu 
của tư tưởng, có thể g 
học một cách minh thi Ông phát biểu 
rằng sự thật chỉ có thể nà 
đoán, ràng không phải 
đoán đều là thật và bao hàm 
phán đoán của chủ thể đó là th 
rằng sự thật đòi hỏi c 
tái phát biểu một các! 
rằng, chủ nghĩa duy tâm cơ bản và nhất 
nguyên luận tỉnh thần hợp thành những 
căn bản để phân tích kinh nghiệm cá 
nhân. Sự phân tích này dán dẫn phát 
triển thành ý niệm đơn nhất, nhất quán, 
phổ quát và vỏ hạn. 

Lúc còn trẻ, Bradley dà nhận ở Merton 
College Oxford một học bổng suốt đời. 


iải thích luận lý 


moi phán 
ất cả, lúc 
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áng suốt 


BOSANQUET, BERNARD 


BOSANQUET, BERNARD (1848 
1923). Nội tiếng nhất (sau Bradley) 
trong các triết gia duy tām Anh 
Bosanquet thuộc dòng dòi một gia tộc 
Huguenot làu dòi. Ong dà mang day 
уе lịch sứ Hy Lap và triết học ở Uni 
versity College, Oxford trong 11 пат, 
Sau đó ông rời bỏ chức vụ này để làm 
việc từ thiên và nghiên cứu đạo đức 
học, luận lý học và mỹ học 

Những mối quan tâm của ông sau này 
được vợ ông chia sẻ, bao пот Hội Đạo 
đức Luân Đôn (sau này trở thành Trường 
Đạo đức học và Triết học Xã hỏi Luận 
Đồn) và Hội Tô chức Bác ái. Công trình 
nầy không phải là thú tiêu khiến của một 
nhà quý phái rảnh rồi mà là sự áp dụng 


thực tế triết học Bosanquet 


nhưng chấm dứt vào lúc kết hôn. Ông 
đã hưởng lới hơn nửa thể kỷ. Với tư 


cách là một vận động viên của Đại 


học University College, ông đã mắc 
bệnh sốt rét thương hàn và sau dó lai 
bị viêm thân. có lề những bệnh này 
đã làm ông trở thành một người ẩn dài 
hay cấu kinh. Tuy vậy, văn phong của 
ông lại bóng bẩy, hài hước. Tác phẩm 
Appearance and Reality (Diện mạo và 
thực tại) (1893), và Essays on Truth 
and Reality (Tiểu luận vé sy thải và 
thực tai) (1914) là những sách triết học 


cổ điển 


Ong nhàn manh đến tâm quan trọng 
па cá nhân, thành quả của một quan 


điểm vũ trụ học, một quan điểm chỉ có 


thé hiën thuc hóa trong cá nhàn. Do 
đó, ông đã định nghĩa cái tuyệt đối (và 
ở điểm này ông đã chịu ảnh hưởng sâu 
đậm của Hegel) không phải là một cá 


tính thiếu nhất quán và đơn nhất n 
một tổng thể. Tương tự, trong luận lý 
học của ông, ông đã định nghĩa sư thật 
như là một tổng thể thông tuệ. nhất 
quán. Ông quan niệm đạo đức học như 
là một nỗ lực tiến đến việc hợp nhất lạc 


thú và trách nhiệm. trong khi đó lại nhãn 


mạnh đến tẩm quan trọng của cá nhân 


trong môi quan hệ của cá nhân với cá 
nhân khác. Ta có thể nói rằng. triết học 


của ông mang dấu ấn của sự hòa giải 


CREIGHTON, JAMES EDWIN 


CREIGHTON, JAMES EDWIN 
(1861-1924) Sáng tạo ra một hệ thống 
là trái 


triết học của riêng mình, có lẽ 


với niềm tin cơ bản của Creighton, rằng 
tư tưởng con người hoàn toàn là công 


việc của một bộ óc duy nhất. Ong là 


người biện hộ hàng say cho sự hợp tác 


xã hội trong triết học, luôn lặp đi lặp lại 
Б! 


trong khoa học. Ông coi đời sống trí 


nh công phát xuất từ sự hợp tác 


thức như là một dang kinh nghiệm. chỉ 
có thể thực hiện chung với những người 
khác qua sự tham gia vào một công 
đồng xã hội. Với quan điểm như vậy 
а kết luận đầu tiên là, triết 


Creighton 
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Vẻ quyến rũ của cá nhân ông. những 
thái độ thiện cảm của ông và “những 
khả năng xét đoán phê bình” của ông 
là những dấu hiệu phân biệt nhân cách 
ấm áp của ông. Các trước tác của ông 


вот có Knowledge and Realiy A His 


tory of Aesthetic, The Essentials of Logic 

The Psychology of the Moral Self, The 
Philosophie Theory of the State (Tri thúc 
và thực tại, Một lịch xứ Mẹ? học. Nhưng 
nguyên tắc cốt yếu của Luận lý học 

Tâm lý học về Đạo đức và Lý thuyết 
Triết học vë Nhà nước), 


gia phải tham gia mật thiết vào những 


hoạt động và lợi ích tinh thần của 
khác. thứ đến là. triết gia phải dinh 
nghĩa nhiệm vụ của triết học là xác 
định cái thật, nhấn mạnh đến tắm quan 
trọng của một ý niệm chính xác vẻ 
kinh nghiệm. Ông coi “ý niềm kinh 
nghiệm như là môt từ mơ hó. nói 
chung có thể dùng đến theo một lỗi 


không có phê phán vào quá tự tin. Tuy 


MORGAN, C. LLOYD 


MORGAN, C. LLOYD (1852-1936) 
Khi còn là một thiếu niên, Morgan 
hẳu nhu chỉ dược giáo dục vé văn học 


Ông đã say тё Byron, Keats, Shelley 


ông đã cố gắng định nghĩa kinh nghiệm 
cảng chính xác càng tốt, ông đã chịu 


¡nh hưởng, tro 


những năm còn trẻ 
của Каш, Bradley và Bosanquet. Sau 
này ông chấp nhận một số quan điểm 


«па Windelband và Rickert, mà không 


tán thành mọi ý kič 


của họ. Creighton 
đã phân biệt giữa cái không thể hiểu 
được trong triết học và cái không thể 
hiểu được trong khoa học tự nhiên 


Moore và Scott. Rồi khí ở trường đại 
học, triết học của Spinoza, Berkeley 
và Hume đã lôi cuốn ông mãnh liệt 
Ong có ý trở thành một kỹ хи, nhưng 
khi còn là sinh viên, ông đã bị T. H 
Huxley lôi cuốn vào sự diện giải bản 
chất bằng những сиде nghiên cứu 
xinh học. Mối quan tâm chính của ông 
đã со dinh ở ranh giới sự sống và tỉnh 
thân, càng ngày ông càng trở nên tin 
гап», một sự tông hợp triết học và 
kh 


điều cần thiết 


i học là có thể làm được và là một 


Theo ý kiến của Morgan, một sự 
tong hợp như thẻ “tất nhiên phải có rủi 
ro”, Rủi ro mà ông phải gánh là phải 
ùm hiểu các sự våt, phải chấp nhận chủ 
nghia hiện thực. Ông định nghĩa các sự 
vất như là "những chùm biến cố" hoàn 
toàn phù hợp với vật lý học hiện đại 
Với nhữn 


g tác phẩm chính của ông, 
Алта! Life and Imelligence (Đời sống 
on vật tà trí tu) (1891), Habit and 


Instinct (Тар quần và bản năng) (1896) 
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và Emergem Evolution (Sự tiền hóa rõ 
nét) (1923), Morgan đã truyền cảm 
hứng cho nhiều nhà sinh học. tâm lý 
học và triết gia ở Anh quốc - qué hương 
ông - và Hoa kỳ. Những tư tưởng của 
ông cũng được các triết gia xuất chúng 
của Pháp chấp nhận. Morgan đã định 
nghĩa tiến hóa là một kë hoạch cấu tạo 
đưa đến một thuyết hiện thực vật lý hoc. 
nhưng cũng đưa đến “một cái gì ít nhất 
là cùng loại với chủ nghĩa hiện thực 
Plato”, sự tiến hóa rõ nét được quan 


niệm như là sự tuyển chọn ở một số 


ALEXANDER, SAMUEL 
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ALEXANDER. SAMUEL (1 
1938). Một giáo sư ở Oxford, Glasgow 


và Đại học Victoria 


Alexander dà nói 
tiếng chú yếu vi tác phẩm của ông. 
tựa để Space, Time and Deity (Không 
gian, Thời gian và Thân thánh) rút ra 
từ những bài giảng của ông năm 1915 
ú Glasgow. Tác phẩm này được nhắc 
đến như là sự đồng góp quan trọng 
nhất cho siêu hình học Anh quốc từ 
Hobbes. Được xếp hạng vừa như là 


nhà duy tâm lẫn nhà duy thực, càng 
lớn tuổi ông càng thiên về duy thực 
hơn, Năm 1889, cuốn tiểu luận xuất 
sắc của ông với tựa để Moral Order 
and Progress (Trật tự Luân lý và Tiến 


bộ) (mà ông từ bỏ 20 năm sau) đã thối 
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hbuốc ngoặt quan trọng trong tiến trình 
tiên hóa. Morgan đã bỏ rơi quan niệm 
của Darwin về sự tiến hóa như là một 


dán. Trên một 


quá trình đều đặn và tàn, 


ап bản rộng hơn, ông đã triển khai sự 
phê bình học thuyết Darwin của T, H 
Huxley và G. H Lewes và cái gọi là 
thuyết đột biển. Bằng cách này. ong đã 


gson 


truyền cảm hứng cho Henry Ве 


và Samuel Alexander, trong số nhiều 
người khác, ít nhất là cung cấp cho ho 
nhiều tư liệu phong phú vẻ những sự 
kiện cụ thể. 


lên phong trào Anglo - Aristotle 
Hegel trong đạo đức hoc Anh quốc theo 


hướng một học thuyết tiên hóa tỉnh vi. 


SCHILLER, FERDINAND CANNING 
SCOTT 


SCHILLER, FERDINAND CAN 
NING SCOTT (1864-1917). Chống 001 


quyët liệt chủ nghĩa Hegel wu tháng 


tại Đại học Oxford từ thời T. H Green 
và được F 


một giáo sư khác cũng ở trường Ja 


H Bradley củng cổ thêm 


học ấy tuy có tên giống với thí sĩ duy 
tâm Đức Schiller, đã chồng lai bai kì 
một chủ nghĩa duy tâm nào có n 


вое Dức. F. C. S Schiller gọi triết học 


của ông là Chủ nghĩa nhàn bản trong 
khi tự nhận mình là đệ tử của triết pi. 
Protagoras, người đã nói rằng, con 
người là thước đo của mọi våt. Schiller 
di từ ý kiện cho răng. mọi dòi sóng 
tỉnh thần đều có mục đích đưa đến việc 
thành lập mòt quan niệm vẻ sứ thất 
những tiều chuẩn của ý niềm dó 
Những 


những tiĉu chuẩn của у niêm đó. Điệu 


hậu quả của một de xuất là 


đó không có nghĩa là sự thất tướng ứng 
với những nhu cẩu hữu cơ huy tình 
Như 


cam của người đã nghe nói 


Schiller nói. chủ nghĩa nhân bản củi 
ống chỉ là sự nhận thức rằng, vấn dễ 
triểt học liền quan (di những con 
người cô gắng tìm hiểu thể gidi kinh 
nghiệm của loài người bằng những 
phương tiện của tỉnh thân соп người 


Ông phán biệt. chủ nghĩa nhân bản 


với chủ nghĩa thực dụng - quả thật 


hai chủ nghĩa 


ày cũng giống nhau 
bằng cách tuyên bố rằng. chủ nghĩa 


nhân bản có phạm vi rộng lớn hơn 


và có thể áp dung chẳng những cho 


luận lý hoc mà còn cho cả đạo đức 
học, mỹ học, siêu hình học và thản 
học, hơn nữa. ông sẵn sàng thừa nhận 
rang có bao nhiều tính khí thì có bấy 
nhiều siêu hình học, trong khi lại bắc 
bỏ bất kẹ siêu hình học tuyệt đối nào. 
Những tác phẩm chinh của Schiller 
về chủ nghĩa nhàn văn là: Humanism 
Chi nghĩa nhàn bản) (1903) và Stud- 
ies іп Humanism (Nghiên cửu ve chi 
nghĩa nhân văn) (1907). Ong cũng 
viết về những vấn để thường ngày 
Trong một cuốn tiểu luận của mình 
опр tuyên bố rằng, một chính phủ thế 


giới do những chủ ngân hàng quốc 


tế quản trị không thể là một chính 


quyền xấu nhất 
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RUSSELL, BERTRAND 


RUSSELL, BERTRAND (1872-1970). 
Mãi đến năm 1940, Bertrand Russell 
mới được bò nhiệm làm giáo su triết 
học của trường Đại học thành phố 
New York. Việc bổ nhiệm này đã dấy 
lên sự giân dữ của những người hay 
dëm pha mọi việc bổ nhiệm. Ông bị 


tố cáo như là "việc thiết lập một chiếc 


ghế khiếm nhã”. Chiếc ghế ấy đã bị 


Bộ giáo dục rút lại sau một phiên tòa 


kết thúc với sự lên án Russell là "vô 
đạo đức” và nguy hiểm cho giới trẻ của 
thành phó 

Nạn nhân của sự bách hại này đã 


quen với việc hy sinh cho những niềm 


tin của mình, Trong Đệ nhất Thế chiến, 


ông đã bị cầm tü vì chủ nghĩa hòa bình 


Bertrand Russell 


382 e. 


Bertrand Russell rải tự con бп, д Calijrnia 


cấp tiến của mình, ông cũng di quen 


với việc những ý kiến của ông oj phe 


ái thích như là. do 


cánh tả cấp tiên 


ông có quan hệ với giới quý tộc Anh. 


Ông nội ông, Lord John Russell, người 
đã từng là thủ tướng và ngoại tường, 
đã со gắng bảo vệ su liên đới cia các 
nước châu Âu chống lại chủ nghĩ: quốc 
gia vị kỷ của Bismarck và đã dem lại 


sự hủy bỏ đạo luật Trắc nghiệm vì Hợp 


tác, là đạo luật đã ngăn chặn khôag cho 
bất cứ người nào không thuộc về Giáo 
hội Anh quốc được nắm những chức 
vụ trong chính quyển 

Russell được coi như là một nhân 
våt máu thuẫn nhất của triểt học 
Anglo-Saxon hiện đại, ngay «і bởi 
những người công nhận ông li môt 
trong những triết gia lớn nhất cta thể 
kỷ 20, và đồng ý với Albert Eirstein, 
người đã thú nhận mang dn Russell vè 
n hạnh phúc khi đọc 
n của Russell”. Tỉnh 


“vô số những піё 


những tác ph 


thần của Russell là không thỏa hiệp, 
không sợ mắc rủi ro, tuy thế vân sẵn 


sang thay đổi và thừa nhàn những sai 
lầm, Ông luôn duy trì sự độc lập tư tưởng 
và phán đoán của ông, mặc dù đã chịu 
nhiều ảnh hưởng. Russell là một văn 
gia phong phú, đã cho rằng sự sáng sửa 
và lưu loát trong văn phong của ông là 
do thiếu ảnh hưởng c 
nhà trường. Những tính chất dáng chú 
ç phẩm của ô 


nën giáo dục 


ý trong các 
hướng dẫn k 
tưởng, khả папе của ông trong việc tiếp 
tục hay hạn chế một cuộc bàn cãi phù 
hợp với chủ ý của ông và nhất là tính 
khí dë chịu của ông và tính hài hước 
phá phách của ông. 

Russell, đã đồng góp một рі 


quyết tiến trình tư 


xuất 
Міс trong việc sáng lập môn logic toán 
học hiện đại. Cùng với Alfred North 
Whitchead ông đã viết cuốn Principia 
Mathematica (Nguyễn tắc toán hoc) 
(1910-13), một trong những hệ thông 
toán học toàn điện nhất. Lúc đấu. 
Russell coi toán học như là một lý tà 


triết học.Khi từ bỏ chủ nghĩa Plato, ông 
đã coi toán học là một công cu của khoa 


học, và cuối cùng đã tuyên bó rằng 
logic không phải là một phẩn của triết 
học mà là một phán của học thuyết tổng 
quất về khoa học. 


Theo Russell, triết học là quan niềm 


cái là những quan niệm tôn giáo và 
đạo đức, cái kia là những sự nghiên 
cứu có thể gọi là khoa học. Triết học 
i giữa thån học và khoa 
học, Cũng như thần học, triết học liên 
quan đến những sự suy luận vé những 


vấn để mà tri thức không xác minh 
được. Cũng như khoa học, triết học 
cẩn đến lý trí con người hơn là thẩm 
quyền. Russell chủ trương rằng, mọi 
tri thức của con người đều không chắc 
chấn, không chính xác và không bao 
quát, rằng chủ nghĩa hoài nghỉ, về 
phương điện suy luận là không sai. thì 
về : phương điện tâm lý học là không 
ó được. Muốn có những kết quả 
có ích cho con người, triết học phải 
rút ra những vấn để của nó từ khoa 
học tự nhiên chứ không phải từ thần 
học hay đạo đức học. 

Ít ra trong những nét đại cương của 
nó, trí thức khoa học phải được chấp: 
nhân. Tuy nhiên, ngược với những ý 
niệm truyền thống, Russell chủ miog 
ng, tri thức Їй sự tiếp xúc mật th 
n như thắn bí, giữa chủ thể và đối 
tượng bàn 
nhận thường phức tạp hơn người ta 
tưởng, chủ nghĩa duy thực luân thường 
gần với sự thật hơn là chủ nghĩa lý 
tưởng. Chủ nghĩa chủ quan là đúng, khi 
hỏi rằng, người ta đi đến chỗ hiểu biết 
thế giới như thế nào. chứ không phải 
hỏi rằng, thế giới chúng ta dang sống 
là thuộc vẻ | о. Russell bác bỏ lời 
tuyên bố của Kant là đã hoàn thành 
“cuộc cách mạng Copernic”. Ông nói 
ràng, đúng hơn, Kant đã thực hi 
phản cách mạng kiểu Ptolemai 
thức được đặc trưng như là một tiểu loại 
của niềm tin đích thực, nhưng không 
phải mọi niém tin đích thực phải được 
coi là trí thức. Trong cuốn Human 
Knowledge (Tri thức nhân loại) (1948) 


cảm nhận. Mặc dù cảm 
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Russell bàn đến vấn dé tương quan 
giữa kinh nghiệm cá nhân và toàn bộ 
trí thức khoa học. và đi tới kết quả là. 


khoa học không thể hoàn toàn diễn giải 
theo Kinh nghiệm. Ông đòi hỏi sự miều 
їй thể giới phải không lẻ thuộc vào 
những ảnh hưởng xuất phát từ bản tính 
của trí thức nhàn loại và tuyên bẻ 
“vè phương k; 
trí thức là một đặc tinh không quan trọng 


liên vũ trụ và nhân qu 


MOORE, GEORGE EDWARD 


MOORE, GEORGE EDWARD 
(1873-1958). Dà có một cuộc tranh luận 
i Moore và Bertrand Russell 


hoàn toàn khác với những cuộc tranh 


giữa б. 


luận thông thưởng mà ta ghi nhận được 
trong lịch sử triết học. Russell đã tuyên 
bố trong lời tựa của cuốn Principia 
Mathematica: về những vấn để cân bản 


củu triết học, lập trường c 
mọi nét đặc thù chính của triết học đều 
xuất phát từ G. E Moore. Nhưng về 
phán mình Moore lại phản đối rằng. 
nếu có vấn để ai học của ai, thì Russell 
vừa là ông thầy vừa là học trò. Đúng là 
Moore có lý. nhưng trên thực tế. 
Russell cũng đúng. Chính Moore là 
người đã khởi động phong trào Tân duy 
thực chủ nghĩa Anh, bằng việc xuất bản 
cuốn tiểu luận của ông tựa để Refita- 
tion of Idealism in Mind (Вас bỏ Chủ 


Ôi trong 
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của vũ trụ 


Cũng như Whitehead, ông 
sy phản biệt giữa tỉnh 
à điều khả nghi. Tối 


chủ trươi 


thần và vật thể 
hơn nên nói vẻ cơ thể. để mặc cho sự 
p 2 М 
tinh thân và vật thể không xác định 
Cải g 
tủa cơ th 
nói chung theo những 


chia с 


hoat động của nó giữa 


„ nhung có cải đúng huy sai 


хау ra ng 


vơ thể. 


nghĩa Duy tâm trong Tỉnh thån) nām 
1903. Ông chủ trương rằng. biết. 
m được cái thực một cách khách 
quan vì trong hành vi tỉnh thần khách 
thể trở th 
kiên củ 


nh trong suối. Do đó, một dữ 
iác quan không phải là hình 
tỉnh thắn, cái tương 


дар chủ quan củ 
ứng với dữ kiên ấy trong thế giới bên 
ngoài. mà chính là tự thân khách thể 
íy đã lập tức đi vào tâm trí nhìn suốt 
được sửa đổi 
nhiều hay ít, dà được một só lớn 
triết gia Anh gån đây chấp nhận. Nó 
đã dẫn đến sự phục hỏi một nửa của 
sự hiểu biết thông thường. 

Đặc biệt trong cuốn Principia Ethica 
(1903). Moore cũng có một đóng góp 
quan trọng cho thuyết giá trị. Chủ yếu 


qua nó. Quan điểm này 


Moore tìm ra cá 


dë truy nguyên giá trị từ những vật hiện 


có hay định nghĩa giá trị theo những 
tương quan giữa các vật hiện có. Tuy 
nhiên, cùng với chủ пета tự nhièn tiến 
hóa và chủ nghĩa duy 191, ông cũng bác 
bỏ mọi nèn tång của siêu hình học của 


giá trị, cáo buộc tất cả những cái đó là 


Ò ích để truy 


cố går yên "cái phải 


là” từ "cái là”. Ong cũng chống đối 


mọi thuyết giá trị chủ quan chủ nghĩa 
Theo Moore, giá trị không có tính chủ 
quan mà phụ thuộc vào những thực tính. 
tuy vậy, lại không định nghĩa được 
Moore nói rằng “Tốt là tốt và thể là 
hết chuyện”, Tốt không đồng nhất với 
được muốn. Đúng và sai không phải là 
Những 


ấy có tính cảm xúc chứ không 


tên củu đậc tính các giá trị 


phải là 


những phát biểu dựa trên kinh nghiệm, 


chỉ có n 


ia là chấp thuận hay khôn 


chấp thuận, và không có nghĩa là bất 
kỳ một tính chất siêu hình học hay tự 
nhiên nào. 

Phương pháp của Moore được gọi 


là "tế vi”, phương pháp ау tập trung 
vào việc cô lập và chất vấn. và phẩn 
lớn những kết quá của nó lại đưa đến 


những vấn để mới 
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JEANS, JAMES H0PW00D 

JEANS, JAMES HOPWOOD (1877 
1946). Một trong những nhà bác học 
uyên bác nhất. một chuyên gia quốc të 
Về toán học, våt lý học và thiên văn học 
lý thuyết, còn được goi là “Ed 
Rất ít nhà khoa 


học ngàng hàng với ông đã có tài phối 


Wallace của vũ trụ học 


hợp những dièu sâu thẩm với một văn 
phong rực rỡ và bình dân như ông. Trong 
khi những tác phẩm ban đầu của ông 
nhu The Dynamical Theory of Gases 
(Thuyết động học về chất khí) (1904). 
Theoretical Mechanics (Cơ học lý 
thuyết) (1906), Mathematical Theory of 
Electricity and Magnetism (Lý thuyết 
toán học của điện học và từ học) (1908) 
và nhiều tài liệu uyên bác khác của ông 
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Arthur Матен Pkdinuton (1852-1944) nhà thièn 


n hoe sử triểi gia khon hoe ngii Anh. 


được viết cho các chuyên 


ia, những 
tác phẩm sau đó như: The Stars in Their 
Courses (Các vl sao trong quy dao của 
chứng) (1931). The New Back 
Science (Nën tång mới của khoa học) 


(1933) 


ground of 


Through Space and Time 
(Xuyên qua không gian và thời gian) 
(1934) đã được hàng van độc giả không 
có trình độ để đọc những tác phẩm khoa 
học khác. nhiệt liệt tán thưởng. Bản thần 
Jeans cũng thích những chuyện giả 
tưởng và trinh thám. ông biết cách lôi 
cuốn công chúng mặc dù ông không bao 
giờ thú nhận với độc giả cái mà ông 
không thể minh chứng là đúng trước 


lương tâm khoa học của ông. 


Cho đến cuổi đời, càng ngày Jeans 


cảng tin rằng, quan điểm của khoa học 


gia đồng nghĩa với quan điểm của nhà 


thiên văn học. Đời người phải được coi 
là một chuỗi nguyên nhân và kết quả 


Những vấn để 


mày nay phải được điều 


chỉnh để đối phó với một bối cảnh thời 
gian trong đó toàn bộ lịch sử nhân loại 
teo lại trong một прау mắt. Những vån 


để trữu tượng của triết học không làm 
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TEMPLE. WILLIAM (1881-1944). 
Tổng Giảm mục của York từ пат 
1929, trở thành Tông Giám mục Can 
terbury nám 1942, và bằng cách đó 
kế vị cha ông, Frederick Temple. sự 
kiện пау là việc chưa từng cú trong 
lịch sử Giáo hội Anh quốc. Tuy nhiên 
người ta còn kinh ngạc hơn nữa vì sự 
Меп vi tån Tổng Giám mục, chức sắc 
cao nhất của vương quốc Anh lại là 
mòt người công khai nghiên cứu Karl 
Marx. Temple đã thụ hưởng một пеп 
giáo dục со điển toàn diễn. phối hợp 
với việc đào tao vé luận lý Пос, dao 
đức học. siêu hình học. lịch sử triết 
học. Giá sự của ông, Edward Caird đã 
truyền cho ống triết học Plato và 


Hegel. nhưng ông cũng đọc Aristotle 


và Aquinas với nim thán phục và cuối 


cùng hai triết gia quá khác biệt nhau 


như Bergson và Marx đã đưa ông đến 
chỗ đoạn tuyệt với chủ nghĩa duy tâm 
truyền thống và chấp nhân môt kiểu 


chủ n 


һїа duy tâm biện chứng pháp. 


đã ар dụng bièn chứng pháp của 


ông xao xuyến. Ông cũng không cảm 


cẩn phải ùm kiếm một căn bản hợp 


lý cho luân lý đạo đức. Theo Jeans, cả 
khoa học lẫn triết học không có tiếng 
nói trong phạm vi hoạt đông của luân 
lý đạo đức. Phạm vi đó chỉ dành cho 


Кио giáo mà thôi 


Marx và tán thành nhiều quan điểm 
của chương trình hành động xã hôi chủ 
nghĩa. Tuy nhiên, sự thực hiện triệt để 
nhất các ý tưởng xã hội dói với ông 
tình như không đủ để cải tạo toàn điện 


những điểu kiện sinh hoạt của con 


người. Ong vån tín rằng chỉ có đức tin 


William Temple 
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cho việc vàn tất Hư nng và đời sống 
cũng như cho tiến bộ văn 
vững tin vào. 


con nut 


hóa mà ón 


Trong triết hoc, Temple quay từ chủ 
nghĩa duy tâm sang chủ nghĩa duy thuc 
thì trong thần học, ông quay từ chủ 
а chính thông. 
п. nhu ông đã nói trong khi là 


nghïa tự do sang chủ ngi 
Tuy nhi 


một người tư do chủ nghĩa. ông chưa 
một lúc nào nghi ngờ về thiên tính của 
Chúa Kitô. Trong khí là một nhà thân 
hính thống. Temple vẫn giữ mỏt 
thái dò tự do và khoan dung đổi với 
những đức tin tôn giáo. Ông bênh vực 
sy thảo luận và tin vào chế độ dân chủ. 
nhu cầu bức thiết cho sự thảo | 
Temple chưa bao giờ coi hoài nghi 


học 


RAMSEY, FRANK PLUMPT0N 


RAMSEY, FRANK PLUMPTON 
(1903-1930). Cái chết quá sdm của 
Ramsey ở tuổi 26 nhu một sự mất mát 
g nè đối với những nhà tư tưởng 
hàng đầu trong linh vực triết học, logic 
čt kinh tế học. 
Ramsey cố gắng giải quyết những 
vấn để ở điểm mà Bertrand Russell và 
. Ông đã 
đưa ra một sự phân biệt cơ bản giữa 
human logic (Luận lý học con người) 


nà 


Ludwig Wittgenstein đã bỏ la 
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một vấn dë cá nhàn. Ông hạnh phúc 
cũng như sùng đạo và cũng đơn giản 
э. Cách 
n manh 


và vui vè nhiróng đã được để 


thức mạnh më trong khi ông nhị 
đến sự liên quan mà 
và đời sống đã 10 
của ống đối với tín ngưỡng thần bí. 
Temple không phủ nhân rằng, kinh 
nghiệm huyền nhiệm phải là thuần 
khiết nhất và сао độ nhất trong mọi kinh 
nghiệ Nhưng chính vì lý do 
đó, mà nó đòi hỏi sự từ bỏ những mỗi 
quan tâm phi tôn giáo nhiều nhất. Ông 
chủ trương гац 
biểu nhất và ít quan trong nhất của mọi 


їйа đức tin 


niác su d 


linh giá cao 


„ nó là hình thức tiêu 


о. Ong tuyên bố rằng, 


mọi triết học đã di tới hữu thắn thuyết 
cũng di tới sự nghiên cứu thể giới thật 
mà Thiên Chúa đã tạo ra và giải thích. 


bàn về những thói quen tỉnh thần hữu 
ích và có thể ấp đụng cho môn logic 


và môn logic chính thức, liên 
quan đến những qui tác tư tưởng nhất 
quán. Ngược với John Maynard Keynes, 
ông chủ trương rằng, x 
liên quan đến nhữn 
khách quan giữa các vấn để liên quan 
đến mức độ tin tưởng. Keynes nhượng 
bộ Ramsey phàn nào, nhưng không từ 
bỏ các nỗ lực của ông để làm cho phép 
qui nạp là một áp dụng của phép xác 
suất toán học. 


г suất không 
mới quan hệ 


ИР, TRÉ GIA, KI HOC GIA DÚG 
TRUVÈN THÓNG VÄN NOC 


A Jeqelelenifumen arnoch ze fant 
УТ faren улл [шае fandt 
PAR) Vrè айё Boch jm тутп fandt 


ДГ meynivns narren [үп alleyn 
MM Dr Banı noch Bråder grof rond Plepa 
RPA Ton alen fandener at 

WW On end nift vnfer narren af 

\, j 


Sebastian Brant (4585-1520. Nhà сіт Мет 


тїн vön chu nghia Dik, tác già сиди Con Таш 
của những ngii Điều, d di чид cháu Ан Con tàu cua nhng ngudi Ріёп 
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LESSING, 60TTH0LD EPHRAIM 


LESSING, GOTTHOLD EPHRAIM 
(1729-1781). Ý tưởng khoan dung tón 
giáo đã được biĉu tượng hóa trong thi 
са dưới hình thức cao quý nhất trong 
м kịch Nathan the Wise (Nathan Hiện 


Johann Joachim Winckelmann (1717-1768). Sù 


ней hundred dui urèn buie 


o nha риё binh ng 


nhàn) (1779) cùa Lessing. Và kich này 
cũng đã trở thành màu mực cho những 
vớ kịch cô điển của Goethe và Schiller 
Vi khuyến cáo người dân Đức yêu mến 
đồng loại của mình và không có thành 
kiến gì. Lessing đã bị những người 


cuống tín Đức về tôn giáo, chính trị và 


Ула hit Hamburg тай Lessing Пито lui tôi 
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Хай sinh спа Lessing 


lộc 


phân biệt chủng ghét bỏ, coi như 
không phải là người Đức chính gốc mà 
có nguồn gốc Slav 

Nhà thơ, nhà soạn kịch. nhà phê bình 
nghệ thuật và văn chương, nhà khảo 
со, nhà sử học và nhà thân học, Lessing 
là nhà хап đầu tiên ở Đức đã dám mưu 
sinh như một nhà văn tự do chăm chích 
Sốn 


trong những hoạt động bao hàm trách 


giữa những người chùn bước 


nhiệm cá nhân, Lessing đã đánh giá 
cao tự tưởng và tình cảm độc lập. phê 


bình và trí thức độc lập như là những 


Vethan Hiën nhàn 
П 


nàng lực cao nhất của sự sống và tỉnh 
thân, ông đã nhiệt tình đánh thức tỉnh 
thân trách nhiệm của người dân Đức 


Ông đã phục hổi danh dự cho nhi 
người bị đánh giá sai hay những tri 
gia bị lên án trong quá khứ, ông đấu 


tranh chông lại nhữn 


thấm quyền sai 
trái của thời ông, ông cố tìm cách bảo 
đảm quyền tự do phát biểu cho văn 
chương Đức. 
viết những tác phẩm chính của mình 


ái chưa со vào lúc ông 


Nhưng ông không hài lòng với những 
thành công trong việc đánh bại thành 


Меп và những qui tấc hạn hẹp, Ong 


«йш dé cua сиди tiču їшїп näi 


“Май тга 


lông vé mi hoc cua Lessing 
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còn tìm cách thiết lập những tiêu chuẩn 


phán đoán và những nguyên tắc sán 


làm điều 


tạo thi ca và nghệ thuật. Ong 


trong tác phẩm Hamburgische 


Dramaturgie và Laokoon (1766-67). Nó 


nói đến nói loạn công khai chống lại chế 


Èn, nhất là chế độ của 


độ chuyên quà 


Frederick II ở Phổ. Lessing cho rằng 
nó vò vọng. Ông hạn chế sự phê bình 
chính trị vào một số nhận xét chua cay 


trong những sách in ra của ông, nhưng 


HAMANN, JOHANN GEORG 


HAMANN, JOHANN GEORG 
(1730-1788), Trong thời gian lưu trú ở 
Luận Đôn, ông d 


à làm quen với những 


bêu xấu những điều kin chính 
lời 


бп 


trị và xã hội của Đức với những 


châm chọc chua cay trong thư từ ci 


ông. Vào cuối đời, Lessin 


ip trung 


vào những luận văn thân học và tự b; 
vệ chống lại những cuộc tấn công từ 
phía hà 


cuộc đẩu tranh có thể đe dọa đến đời 


áo si chính thông 


trong 


sóng dân sự của ông, Lessing tuyên 


bó rà lực tìm kiếm sự 


ng. опе đặt né 


lên trên việc sở hữu sự thật 


phương pháp Kinh doanh cua người 
Anh. Hamann, sinh à Konigsberg. 
nước Phó. d 
bí khiển б! 
quyết liệt của chủ nghĩa duy lý và tỉnh 


là có một kinh nghiệm thân 


e trở thành một địch thủ 


thân giác ngộ là những điều đã làm suy 
më da số những người đương thời với 


ông. Nhờ cách diễn giải những ап dụ, 
Hamann coi kinh thánh nhu là cuốn 
sách cơ bản cho mọi trí thức có thể có 
kế 


biểu tượng đã đem lại cho Hamann trí 


å trí thức về thiên nhiên, Ấn dụ và 


thức thật hơn là các ý niệm. Đối với 


ông, huyện thoại và thi 


có giá trị lớn 


hơn là những nghiên cứu khoa học và 


kết luận hợp lý. Ngôn ngữ là chìa khóa 


mở cánh cửa vào thực tại. Hamann là 


trong quá khứ vë 
những khuynh hướng phát biểu vô thức. 
Tuy nhiên. trong bút pháp của ông 
khôn 


im nghiệm, 


có s 


cá những hệ quả, khôn; 


triển khai ý tưởng. Ông cố tìm 
bắt dòng đời nhưng. như chính ôi 


hnắm 
g thú 


.. đã thường hay quên mất ý nghĩa 
của những sự so sánh mà óng đã ám 
chỉ trong những trang sách sau của cùng 
n. Do đó, những liên 
trị lớn hơn là 
ču 


một cuốn khái l 


tưởng thoáng ch 


những nỗ lực củ: 
những chủ ý nghiên cứu công phu của 
di дот, thái quá trong 
Sự sùng tín, ăn пап trong sự phạm tôi 


ông để phát bị 


Ông. Say më v 


mà trí tưởng tượng của ông vẫn còn say 
mê, Hamann cố tìm cách bao quát tỉnh 
thần và nhục dục, đôi khi 


ác ngộ 


NICOLAI, FRIEDRICH 


NICOLAI FRIEDRICH (1733 
111). Kỷ lục thể giới về việc bị da xố 
những người đương thời ni t 
Khó nói 
ai, người bán sách, nhà xı 
ảnh tạp chí, tiểu thuyết gi 
thần học và triết học. Trong khoảng một 
thập ký (1755-1705). không ai công 
kich tiếng tăm của Nicolai. Ông là bạn 


‘ng nhất 


colai là 


nh x 


шет pl 
án, nhà 


їп 


aMoses 


của Gotthold Ephraim Lessing 
Mendelssohn và được coi là người có 
ý tưởng lành manh, mi Т 
cho su pi 
thời kỳ đó 
hin 45 
nhiều lời châm biếm của những cuốn 
bút chiến, của những c 


nở ở Đức trong 


sau đó, trong 
i đã là đối tượng của 


їп công vän 
học và những sự phát biểu phần nộ và 
khinh bí. Trong những kẻ thù dữ dội 


những mối quan hệ của chúng, đôi khi 
lẫn lộn một cách vò vọng. Các tác phẩm 
của ông được truyền cảm sự tha thiết 
tỉnh tế và sự hài hước xuấ 
cáo buộc tỉnh thần duy lý chủ ngl 
thời đại ông là không biết đến Th 
Chúa và thiên nhiên, thiên tài con người. 
hành đồng sáng tạo và sự thưởng thức 
đời sống thực tế. Những quan điểm e 
ẩn tượng sâu xa cho Herder, 


sắc, Ông 


ông 
Goethe. Friedrich Heinrich 
Hegel và Kierkegaard. 


Jacobi, 


nhất của Nicolai, có Immanuel Kant 


và Fiche, Goethe và Schiller, những 
thi sì của phong trào Storm and Stress 


(Bão 10 và càng thắng) và những lãnh 
tụ của chủ nghĩa làng mạn Đức. 
u khi Lessing và Mendelssohn 


qua đời, Nicolai gån như cô độc, đã 
trả lời những cuộc công kích nhắm vào 
Ong. đôi khi với ме hài hước, đôi Khi 
với những luận cứ đứng đắn. Ông luôn 
tråm tĩnh mặc dù không phải là luôn 
luôn thích đáng. Không thể phủ nhận 
rằng. ông không có tài bằng Kant và 
äng da số những сиде tranh luận với 
Kant đều di đến chỗ thất bại. Không 
thể phủ ni g sự say më những 
tu tưởng giác ngộ của ông đã được 
củng cố bằng một loại tư tưởng chỉnh 
thốn, 
tín của chủ nghĩa duy cảm. mê tín. Ông 


та 


Nicola 


i là một dich thủ cuồng 
là quán quân của lẽ thường và do đó 
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ông bị nghỉ ngờ là áp dụng kiểu phẻ 


bình của Kant và chủ nghĩa duy tâm 


của Fichte. Ông cáo buộc thi са của 


JACOBI, FRIEDRICH HEINRICH 


JACOBI, FRIEDRICH HEINRICH 
(1743-1819). Dù cho triết học của 
Jacobi có nổi tiếng đến đâu trong thời 
của ông, thì thẩm quyền của ông 
tiêu hủy vì sự phê bình dữ dội của Kant, 


üng 
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Goethe, đặc biệt trong cuốn Werther 
của ông đã làm thuận lợi cho sy thái 
quá vẻ tình cảm. Đối với ông, chủ 
nghĩa lãng mạn đồng nhất với sự trở 


lại thời trung cổ vẻ chính trị, tư tưở 


và tôn giáo. Trong những cuộc đấu 
ở Đức là nhữi 


tranh này, công chút 


người đối địch với ông. Ông khỏng 
mất can dám cũng không sự trả lời nhà 
mạn chủ nghĩa Friedrich Schlegel 


đời tắn tung học thuyết khoa 


học của Fichte. Vẻ học thuyết này 


Nicolai nghĩ гїп 


giới thiệu việc tròng 


khoai tây có 


ат quan trọng lớn hon 


đối với nhân loại. Cúc cuốn tiểu thuy ết 


của Nicolai chứa đựng một số sự писи 
tỉ đứng chú ý Sebaldus 
Nothanker (1773) cho ta một hình ánh 
rõ ràng của thành phố Berlin dưới thời 


Cuón 


Frederick II 

Các sử gia và triết gia Đức vẫn còn 
tiếp tuc khinh miệt Nicolai là người 
đã bênh vực sự hiểu biết thông thường 


và cảm thấy rằng, tinh thần Đức đã đi 


vào con đường nguy hiểm 


Eichte, Schelling và Hegel. Jacobi đã 
chết như một kẻ chiến bại. Tuy nhiên 
ngày nay, người ta coi ông là một người 
dự báo chủ nghĩa hiện sinh. 

Jacobi tự gọi mình là nhà tư tưởng 
có tính chất cách ngôn. Ông nhận thức 
được mình không có khả năng vượt 


qua mọi mẫu thuẫn khiến ông không 
thể trước sau như một. Những để xuất 
chính của ông được trình bày dưới 
đụng tiểu thuyết. Cuốn đầu пеп A//will 
(1775) có chủ ý tín dương Goethe, là 


bạn của ông, nhưng cuối cùng trở thành 


sự cảnh báo chóng lại thiên tài của con 
người. Jacobi đã trách cứ nèn văn minh 
đương thời là thiếu những cảm xúc đặc 


thù và trực tiếp. thiếu cách ап ở tự nhiên 


à do sự suy thoái của tâm hôn và trí 


tuệ. Ong đã tán dương đạo đức của 


những con người có thiên tài. họ sống 


không lệ thuộc vào những tiêu chuẩn 


đạo đức truyền thống, mà cuộc đời đã 


bị dam mê chế ngự. mà dam те lại có 


nha là tin tưởng vào cuộc sống. Мас 
đầu vậy. ông công nhân rằng. đầu 
hàng dam më đưa đến những nguy 
hiểm cho cá nhân và xã hỏi. Cuốn tiểu 
thuyết thứ nhì Woldemar (1777) chủ 
yếu là su tự phê bình. Jacobi có ý định 
chủ yêu trình bày “nhân loại đúng như 
tình trạng của nó” bất kể điều đó có 
thể tin được hay không. Ông có 
khuynh hưởng gán cho sự sống một 
giá trị tuyệt đối. nhưng ông cũng nhàn 


ra sự hàm hò của đời sống. Ông nhấn 


mạnh rằng, cảm nhận, chứ không phải 


trí thức, tạo nên sự tiếp xúc giữa bản 
Ш 


gà và thë giới bén ngoài, ràng những 
gì lý trí không chứng minh được thì 
cảm nhận có thể hiệu được; nhưng ông 


đã không chất vấn luận lý học truyền 


thống, mang lại kinh nghiệm bằng 


cách tạo ra tính kiên định. Chỉ khí tính 


kiên định suy thoái thành tính ci 


ngấc thì nó mới trở thành một mối nguy 


hiểm. Theo Jacobi, hệ thông triết học 


duy nhất không thể bác bỏ được theo 


luận lý là hệ triết học của Spinoza, tuy 


Vậy ông 


i bắc bỏ như là sai vé phương 


diện siêu hình học. Thiền Chúa с 
Jacobi, khác với Thượng 


thân giáo. cũng khác với Thiên Chúa 


lễ của Phiếm 


của Khô giáo. Tuy nhin, cá nhàn ông. 
Jacobi có thiện cảm với sự sùng kính 
của người КИО giáo, quan niệm về con 
người của ông chủ yếu là Kitô giáo. 
Ông nói. đức tin là bằng chứng tri 
thức vẻ những nguyên tắc luận lý học 
cũng như thần thánh hóa sự thật, trì 
thức không hoàn hảo hay cảm thức 
ay lập tức. Tâm trạng thành tín là 


điều Меп cho bất kỳ tri thức về sự 
thật nào và bảo đảm tính vững chấc 
thường trực và bình an trong tâm hón 


Friedrich Heinrich Jacobi 
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Từ lập trường này, Jacobi dà binh 
luận nghiêm khấc những nhà duy tâm 
chù ngh 


1 Đức - là những người dà đáp 


LICHTENBERG, GEORG CHRISTOPH 


LICHTENBERG. GEORG CHRIS. 
TOPH (1742-1799). Cách ngôn là một 


dang văn chương tướng ứng với cá tính 


của Lichtenberg, nhà hoài nghi chủ 
nghĩa hài hước của sự giác ngộ Đức 
Ông 


уе đời sống thường 


hich suu тар nhiều điều quan sát 


y. những trân 


phẩm. những vật kỳ dị. những kinh 
nghiệm tâm lý, và tạo hình chúng thành 
câu ngắn gọn dë hi 


những . phản ánh 


những nét đại cương triết học của ôi 


Lichtenberg, giáo sư toán học và khoa 


học tự nhiên ở Đại học Gottingen, có ý 
niệm cao về tự do tư tưởng, ông không 
му bênh vực ý niệm ấy. Ong đặc biệt 
thích chế 


ёи tư tưởng truyền thống 


và nhiệt tâm truyền giáo. Tô hợp giữa 


lẻ thường và cảm thức tỉnh tế, 


HERDER, JOHANN GOTTFRIED 


HERDER, JOHANN GOTTFRIED 
(1744-1803). Truy п 
triển, nếu không muốn nói là nguồn gó 
gia Đức từ những 


yên sư phát 


lại một cách thô lỗ chưa từng thấy đến 


lúc äy trong lịch sử những cuộc tarih 
cài ở Đức 


Georg Christaph Lichtenberg 


Lichtenberg là một người cô độc giữa 


các tác giả và triết gia Đức 


tác phẩm của Herder. không phải là 
không đúng. Tuy nhiên. thật không 
bằng đối với ông nếu không biết 
đến Chủ 
ông. Quả thật, Herder ci 
nhữi 


nhân đạo của 


a đại đồn 


củng cố 


tình cảm quốc gia của người 


г Đức 
đời Lithuania 


Slav. Ong nói và viết được tiến 


nhưng là hậu duệ của ng 


bị Đức hóa. Hơn một lån, Herder chả 


ng 
những biểu lộ sy mến mộ vän chương 
Slav mà còn phản đối việc Đức đàn áp 
Ong 


đánh giá cao chủ nghĩa quốc gia như là 


những người Slav ở vùng Baltic 


một phương tiện của nền văn mình 
nhân loại. Tuy nhiên, ông chối bỏ mọi 
yêu sách về thượng quốc 

Đối với Herder. tình yêu quá khứ 


lịch sử là một sức mạnh văn hóa, một 


phương tiện dòi mới tâm lý, Ong tin 
rằng, làm quen với thi ca của Kinh thánh. 
với Homer, Shakespeare và những bài 
Чап ca thời trung cô sẽ làm tươi lai và 
giá tầng tình cảm cua nhân loại hiện 


dai. Tuy nhiên. ông là người say теё 


lịch sử vì, Ong cũng say тё không kém 


tướng lai của пеп văn mình và ông vững 
nhữi 


phát biểu của ý chí Thiên Chúa 


tin rän 


lý tưởng nhân văn là 


nhữn 


Trong tác phẩm của ông tựa để là Ideen 
¿ur Philosophie der Geschichte der 
Menschheit (Những У kiến vé triết học 
1784-91), Herder đã 


ме nghiên cứu sinh 


lịch st nhàn loại 


phối hợp nhữn 


học, nhân chủng hoc và văn học với 


nhn 


ý tưởng của Spinoza, Leibniz. 


Shaftesbury. Montesquieu và Voltaire 


Tue phẩm của ông bất đầu với các vì 


Ло trái đất là một trong những 


vì sao đó, và mô tả ảnh hưởng của khí 


hậu, dia dư. tập quán và định mệnh cá 
nhân với lịch sử con người. Thay đối. 
trưởng thành và phát triển là những tính 
«Пи quan trọng cơ bản về hình ảnh thể 


giới theo Herder 


Johann Gottfried Herde 


Ban đầu Herder là môn đệ của Kant 


Trong thời gian sau, ông chống đổi lại 


thấy mình, đặc biệt là những ý tưởng 
liên quan đến “bản tính sa doa của соп 


người” như là hầu quá của tội tô tôn 


Ông cũng tìm cách bác bỏ những phê 


bình của Kant 


Herder và tự òng dang ån điểm tm 


Tiệc liều hoan do công uk phu nhân Amalia 
van Weimar tó chuc. Gearhe là ngii thu ha nt 


hën тїї, Herder fü сий thè ba tử bên рай 


Ma Herder à Weimar 


GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON 


GOETHE. JOHANN WOLFGANG 
VON (1749-1832). Goethe thường tỏ 
ra bực bội khi người ta hoan hô và tán 


tụng ông như là tác giả của vở kịch 


Faust. Werther và rất nhiều vò kịch 
khác, của những bài thơ anh hùng ca 
và trữ tình, nhưng không được ai biết 
đến như là một nhà khoa học. Trong 


những năm cuối đời. ông thường tuyên 
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been 


ИШ ТШ (t(iit 


der Menjdhheit 


Johann (бопты? He 


Erer Theil 
Kiga und (борум, 


te nhanh 668 Qanta 
1784 


Trang ши để cua єтїн Ideen Zur Philosophie 
der Geschichte der Menschheit, хий! ñan іп 


СГА 


bố ràng. không thé tán tụng thích đăng 


công trình của бпр mà không nói đến 


ат quan trọng những đóng 


óp của 


ông cho giải phẫu học, khoáng vật học. 


khí tượng học, thực vật họ: 


động vật 


hoc, quang học, và da số các nhà khoa 


học hiện đại đều đồng ý với các nhà 
viết tiểu sử của ông 


äng Goethe nói 


đúng. Quả thật, người ta có tranh cài về 
thuyết màu sắc của Goethe. nhưng 


trong tất cả những lĩnh vực khác, hoạt 


động khoa học của ông. nhất là những 
hoạt đông liên quan đến hình thái học 
đối chiếu, dèu được đánh giá cao. Hơn 
nữa, ngày nay gån như mọi người đều 
dóng ý rằng, không thể hiểu và đánh 
giá cuộc đời và nhân cách của Goethe 
cho đúng nếu không xét đến một cách 


thích đáng những nghiên cứu của ông 


về khoa học tự nhiên. Đó là khoa học 


mà Goethe đã bỏ га rất nhiều thì 


trong rất nhiều năm. прау cả nhiều 


thấp kỷ để theo đuổi, chính là nh 
hoạt động khoa học của ông đã tạo ra 
Sự căng thẳng rõ ràng trong cá tính và 
tỉnh thân ông 

Đối với Goethe, khoa học có nghĩa 
là sự quan sát chính xác hiện tượng 
sự nghiên cứu sâu xa vào những điều 


Меп, tắc dụng, tính nhất quán và tính 


йат Wolfgang von (Goethe 


da dạng của những hiện tượng ấy. Ông 
vừa là phân tích vừa là tổng hợp. khi 
nghiên cứu các đặc tỉnh của cá nhân 
ха những định luật hình thành tổng quát 
các đặc tính ấy. Tuy nhiên. trong phạm 
vi khoa học liên quan đến do lường 
và tính toán, đến những phương pháp 


toán học, thì Goethe lại không thích. 


Dụng cụ mà ông coi là chấc chấn và 
quý giá nhất là соп mát người ta, ông 


hà 


say phản đối việc tin vào kinh 
nghiệm giác quan 

Khoa học và thi ca của Goethe dựa 
trên những quan điểm tổng quát có 
tính triết học. mặc dù ông không tín 
nhiệm bất cứ một môn triết học kỳ 
thuật nào. Triết gia duy nhất mà ông 
ngưỡng mộ là Spinoza. Ông đã tiếp 


thu thuyết Phiếm thân, nhưng không 


thần хий biện 
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tiếp thu thuyết định mệnh của Spinoza. 
Hay nói cho rõ hơn, ông đã chấp nhận 
thuyết dinh mệnh của Spinoza tới mòt 
phạm vi nào dó chứ không tin răng 
toàn thể đời sống và vũ trụ đều là tiễn 
định hết. Goethe đã tuyên bố nhiều 
lån r 


tự do được pha trộn với quy 


luật tất yếu theo một cách huyền bí 


nào đó, và rằng những định luật cùng 
những sức mạnh độc đoán hoạt động 


n vũ trụ. Chính vi 


bên nhau cai q 
những lý do này mà Goethe đã coi соп 
người vừa là chủ thể của quy luật tất 
yếu vừa có thể có ý chí tự do. Trong 
cuốn tự thuật của ông tựa để Fiction 
and Truth (Giả tưởng và si thật), trong 
những cuộc nghiên cứu vẻ văn chương 
Pháp và thi ca Đông phương. ông cố 
quy h 
ch thâm cứu những yêu 


ng di sâu vào lĩnh vực củ 


tất yếu, bằng cá 


tố lịch sử tạo ra hiện sinh của cá nhân. 
nhưng ông cảm thấy phải phát biểu 
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менд Mephisto phi nguu trong dèm t 


rằng, tất cả những yếu tố biết được 
của sự phát triển lịch sử khỏng dù để 
giải thích tính đác thù của cá nhân 


Mặc khác. ông nhiều lån cảnh báo 


chống lại sự tinh sai hay хао nhàng 
những điều kiện lịch sử, xã hội và tự 
nhiên làm giới hạn tự do cá nhân 
Triết học của Goethe kêu gọi một 
sự nhàn nhục thanh thản, nhưng điểu 
đó không có nghĩa là bằng lòng với 
quan điểm là trí thức con người có hạn 
Ông luôn luôn cổ vũ nhân loại thăm 


cứu càng xa càng tốt và đừng bỏ cuộc 
quá sớm. Goethe nói rằng. từ bỏ khi 
gần sát với ranh giới của tư tưởng con 
người là một điều hoàn toàn Khác với 


ở lại bên trong bản ngã thiển cận của 


mình. Điều mà ông coi là hạnh phúc 


tủa người có tư tưởng 


à 


thám hiểm thám 
hiểm được và âm thẩm kính trọng 


những gì không thể khám phá được. 


ít cả những gì có th 


HUMBOLDT, WILHELM VON 


HUMBOLDT. WILHELM VON 
(1767 
đương dai đã nhận vét, Humboldt 


1835). Như một nhà quan sắt 


không còn trẻ ở tuổi 16 mà cũng chưa 
ở tuôi 60. Tuy Humboldt không 


đồng ý với lời phát biểu này, ông cũng 


nói rằng. sử dĩ ông không thay đối 


nhiều là do sự tự giáo đục và cò găng 


của ông, và sự tổ chức, tiết Меш những 


xinh lực của ông. Dù cho sự giá định 


này không đúng, quả thất là từ lúc còn 
trẻ cho đến lúc qua đời, Humboldt dà 
tận tuy trong việc хау dựng са unh của 


mình phù hgp với những lý tưởng cua 


người hoàn hảo và, mặc dù Òng vẫn 
cứ mang chiếc mặt nạ như thế, những 


người nhu Goethe và Schiller, ban ong 


Witelon ron Humbolt 


vẫn coi cách cư xử của ông là tự nhin. 
Ông là người thật sự da cảm và thích 


khoái lạc. chiếc mặt nạ này đã giúp 


ông tỏ ra thành thần và điểm tĩnh. Tuy 
nhiên ông không hé là người đạo đức 


i. Ông tin chắc răng, cá tính không 
phải là một phẩm tính tự nhiên của con 


i mà là kết quả của ý chí 


Humboldt là một ngườ п hóa 


cao và quan tâm rộng rãi đến nhiều vấn 
đề. О: 
đi tiên phong trong 


là nhà ngữ học lớn. một người 


lệc nghiên cứu các 


thô ngữ của thổ dân Mỹ. tiếng Phan và 
tiếng Basque: trong triết học ông là môn 
để độc lập của Kant và Schelling, nhưng 
cũng không từ bỏ những ý tưởng về giác 
ngộ: một sử gia và môt chính khách, bộ 


trưởng giáo dục xuất sắc ở Phổ. nhưng 


bi đảnh bại khi Ong tranh đấu chống lại 


ШАЛКА 


lễ thói hằng ngày và phản ứng. tranh 

đấu cho chủ nghĩa tự do ôn hòa 
Trong những tác phẩm đầu tiên của 

mình, Humboldt là người theo chủ 


nghĩa cá nhân cực đoan. Sau này, ông 


quan tâm đến việc nghiên cứu những 


mối quan hệ giữa cá nhân và những 
phong trào lịch sử lớn nhưng ông vẫn 


chủ trương. ngược với Hegel rằng. cá 


nhân và cái gọi là tình thân thời đại hay 


quốc gia là có giá tri không đo lường 


SCHLEGEL, FRIEDRICH VON 


SCHLEGEL. FRIEDRICH VON 
(1772-1829). Friedrich Schlegel 
trong những người đại diện đặc trưng 


một 


nhất cho chủ nghĩa lãng mạn Đức mà 
nét đặc thù nhất là sự khao khát một 
thực tại khác với thực tại được xác định 
hà 


những định luật thiên nhiên và 


những hoàn cảnh lịch sử. Bất mãn với 


nên văn minh của thời ông, lúc đầu 
Schlegel ca ngợi cuộc cách mạng Pháp 


rồi thời trung cổ và cuối cùng. coi Giáo 


hội Công giáo La Mã như là giữ được 


tỉnh thần trung cổ. ông і đạo sang 
Kitô giáo và trở thành quán quân vẻ 
phản động chính trị và văn học. Lúc 
đầu ông là một người ngưởng mộ và 
là môn sinh của Kant, Fichte và Goethe, 
rồi sau này quay sang Metternich và 
Joseph de Maistre là những người 
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được. Ông trở nën tin vào sự nhất quán 
của đời sống tỉnh thần của mọi thời đại 
và mọi quốc gia, nhưng mối quan tâm 
chính của ông vẫn là tận tụy với cá nhân. 


Đối với ông sự đa dạng của con người, 


thời gian và quốc gia không chống đối 
lại việc thiết lập một lý tưởng tông quát 


về giáo dục và hoàn thiện con người. 
Ông không ngừng tận tuy với việc đem 
lại cho lý tưởng này một nội dung có 


tác dụng mạnh, đặc thù, cụ thể 


khẳng định truyền thống cao hơn lý trí 


Và со nhu 


› bố quyền của Giáo hoà, 


là 


đời nấm quyền hợp pháp trên toàn 


thể nhân loại. 


Friedrich von Sehleeef 


Schlegel là một nhà thơ nghèo. 
Cuốn tiểu thuyết Lucinde, mặc dù bêu 


rếu luân thường đạo lý của giới trung 
lưu, đã chứng tỏ là không thể đọc được. 
Vú bị kich Alarcos của ông do Goethe 
sản xuất ở Weimar, đã thảm bại. Tuy 
‚ trong những chuyện ngụ ngôn 
và tiểu luận lúc đầu của ông, ông đã 
làm cho việc hiểu biết thi ca tao nhà 
hơn và đã gợi lên ý thức cá nhân trong 
moi loại hoạt động tỉnh thắn, dù là thi 
са, khoa ho, học hay tôn giáo. 
Trong những tác phẩm sau này, ông 
đã cứng rån hơn trong việc đối lập với 
thuyết mộ đạo, định luật thiên nhiên. 
nèn dàn chủ và chủ nghĩa tự do. Mặc 
dù ông đã quay trở vé với thuyết 
truyền thốn 
cảng thẳng cách mạng mà óng ý thức 


ông vẫn duy trì một sự 


được, Ông định nghĩa sự cảng thẳng 


ấy như là, khả năng của ông trong việc 
cảm nhận những biến đổi lịch sử mà 


không có thiện cảm với những thay 
đổi ấy và trong việc đánh bại cách 
mạng bằng cái mà ông gọi là “tinh thần 
cách mạng theo một ý thức giá trị 
nhưng khác với quan niệm thông 
thường”. Do đó, ông bị mất tín nhiệm 
đối với người Công giáo cũng như bị 
người Tin lành trách cứ. 

Trong nhiều năm, Schlegel đã 
sống cuộc đời cơ cực vì ông có phán 
biếng nhác. Ông đã chết dán chết mòn 
ông không có sự giúp đỡ của vợ 


në 


ông Dorothea, con gái của Moses 
Mendelssohn. Dorothea đã cùng ông 
trốn khỏi nhà chóng cỏ Simon Veit. 
Dorothea “đứa con của ô 
hơn Schlegel chín tuổi. đã theo ông từ 
sứ điện ró này đến sự điên ró khác, 


đồng thời đã cung cấp cho ông tiên 


bạc bằng cách miệt mài viết tiểu 
thuyết và các bài báo. 


LEIBNIZ, GOTTFRIED WILHELM 


LEIBNIZ, GOTTFRIED WILHELM 
(1646-1716). Sinh ra vào lúc kết thúc 
cuộc chiến tranh 30 năm, Leibniz luôn 
khao khát hòa bình và hòa giải các phe 
lâm chiến.Tự bản chất ông là một trong 


những nhà trung gian lớn nhất trong 


VZ hoàng Sophie Charlotte của тийе Phó пў 


Ain Leibniz 
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TRT GIA [Ü DIÉN США it 


lịch sử nhân loại. Với t cách là một 


nhà ngoa s đã tận tuy với việc 


giáo, Ó| 


thống nhất các quốc gia châu Âu. Với 


tư cách một nhà thắn học, ông đã làm 
hệt sức cho một kë hoạch xem xét lai 


các Giáo hội Kitô giáo. Với tư cách 


ông đã toan tỉnh, 
nổi kết 


một nhà triết học 


theo như chính lời ông nói 


Nhà Leibniz ò Hannover 


Plato với Democritus, Aristotle với 
Descartes, phe triết hoc kinh điển với 
các nhà vật lý hiện đại. thân học với 
lý trí. Quan niệm triết học của ông về 
vũ trụ đã thông nhất những quan điểm: 
mỹ học và toán học, sử học và luận lý 
học. tắm lý học và xinh học với những 
cảm thức siêu hình học mà ông đã lấy 
cảm hứng từ sự tin cậy vào Thiên 
Chúa. Đã 
trong những thể giới có thể có. Những 


ao ra thể giới tốt nhất 


phán tử của thế giới này được Leibniz 
gọi là những đơn ш. Ông nêu đặc tính 
của những đơn tử ấy vừa là những 
“nguyên tử đích thực”, vừa là những 
hữu thể siêu hình học. Những đơn tử 
ấy không phải là những kết tập của 


дш тй гит йи trong сиди Phan [и P un cưa 
a 


Wir тоат hoc de ертіс chë tựa 


những hạt không phân biệt được vẻ 
phương diện dinh lượng mà là những 
trung tâm lực cá thể được phú cho khả 
năng cảm nhận và giác dục. Nhấn 
mạnh đến bản chất phi vật chất. siêu 


hình học của chúng. Leibniz phủ n 
khả năng có thể có tác dụng qua lại 
về vật lý giữa các đơn tử ấy. Sự công 


sinh và giao thoa của chúng được điều 


hành bằng một "hòa âm tiên lập” một 


công trình của Thiên Chúa 
Trước khi Leibniz bắt đầu xây dựng 


hệ thông triết học của mình, ông đã 


khám phá, năm 1684, phép tính vị 


phần mà ông trông mong sẽ đem lại 


phương pháp toán học giải tích có thé 


åp dụng cho mọi đối tương khoa học 


AZ aqnu Sophie Charlotte của Phõ dang chuyen 


trò vòi Leibniz 


ү, 405 


Niém tin vào chân giá trị của sự da 


đạng đến vô tận của các cá thể, đã 
làm cho Leibniz trở thành người da 
dạng chủ nghĩa hiện đại đầu tiên 


Leibniz đã không coi cá thể như là 


những sự biến đổi của một thể cl 


WOLFF, CHRISTIAN 


WOLFF, CHRISTIAN (1679-1754) 
Frederick William 1, “vi vua chiến vĩ” 


của Phỏ đã nhiệm Wolff пат 1723 


khỏi vị trí giáo sư Đại học Halle và buộc 
ông rời bỏ vương quốc trong vòng 48 
tiếng đồng hô. vài пат sau, ra chiếu 


chỉ rằng, hë ai dùng một cuốn sách của 
Wollf sẽ bị lên án hình phạt đẩy xe cút 


ки. Điều làm cho nhà vua nổi giận là 


một hiệu triệu của Wolff, trong đó ông 


mà chỉ là một thể chất. Vào cuối thế 
kỷ 19 da dang thuyết có vẻ bị đánh bại 
đã được 
hồi phục đặc biệt là ở Mỹ. nhờ nhữn 


JE 


hoàn toàn, nhưng học thuyết à 


ia nhu, William James. F 


triết 
Woodbridge và John Dewey 


cũ nggi những giáo lý đạo đức học của 
Khổng Phu Tử 
người có thể được hạnh phúc và hoàn 


thiện mà khôi 


còn thêm rån 


соп 


сап đến Thiên Chúa 


mặc Khai, Hơn nữa nhà vua lại còn bị 
ấn tương vì e sợ của các tướng lĩnh cho 
rằng, Wolff với tính cách người theo 
chủ nghĩa tiền định. có thể làm nguy 
hại đến kỷ luật của quân đội Phó. 
Những biện pháp của nhà vua, càng 
làm tăng thêm danh tiếng quốc tế của 
Wolff. Nhiều chính phủ để nghị ông 


àm giáo sứ. nhiều Hội trí thức ở Pháp 
và Anh trao cho ông nhiều bằng cấp 
và vinh dự. Tuy nhiên, trường Đại học 
Halle chịu thiệt thoi vë những hậu quả 
của việc trục xuất Wolff, đến độ nhà 
vua hối hân, đã mời Wolff trở lại. Trước 
khi những cuộc thương thuyết kết thúc. 
ck William I đã băng hà. và 


Frederi 


người kế vị ông Frederick II đã dùng 


Ст cuối cùng của Wolff 
để chứng tỏ mình là một nh; ë 
khoan dung 


một môn đệ của Leibniz, 


ng triết 


nhưng ông đã hoàn tất hệ th 


học của Leibniz hay như Leibniz nhận 


định dà làm biến dạng hệ thống ấy bằng 
những nhượng bộ Aquinas, Descartes 
và ngay cả Locke. Bất chấp những bất 
đồng ý kiến, Leibniz vẫn thân thiện với 
Wolff và vẫn tiếp tục giới thiệu và cố 
vấn cho ông, vì Leibniz nhận га rằng 
Wolff có khả năng phát biểu mình bạch 
và hệ thông hóa mà chính ông không 
ảnh hưởng của Wolff 


có, Thẩm quyền và 


KANT, IMMANUEL 


KANT, IMMANUEL (1724-1804). 
Tổ tiên của Immanuel Kant về bên nội 
là người Scốt - len. Giả như ông đã 


giữ cách đánh vẫn nguyên thủy của từ 


berg phải 


Cant thì các công dân Konig 
phát âm tên ông là “Zand”. Toàn bó 
cuộc đời có tổ chức của ông, ngoại trừ 
một thời kỳ không đáng kể, đã trôi qua 
ở thành phố Đông Phố ау mà những 
người dàn thị trấn quen điều chỉnh 
đồng һо của họ khi ho di qua cửa số 
nhà ông để di làm hằng ngày. Sau khi 
suy nghĩ chín chấn, Kant đã quyết định 
sông độc thản. Từ một sinh viên than 
học. ông đã leo lên chức Giáo thụ tư 


áo sự triết học dày đủ 


rồi đến chức g 
tư cách. Với đáp ап thời danh cho 
những vấn để mà David Hume nêu 


га, ông đã không những trở thành triết 


gia Đức nổi tiếng nhất mà còn là một 
nhất 


trong những triết gia nổi tiế 


củu mọi thời 


đối với phái giác ngô Đức thật bao la 


cho đến khi Kant lay chuy 


những 
nguyên tắc căn bản của hệ thống triết 
học Wolff. Tuy nhiên. ngay cả Kant cũng 
kính trong ông như là người đại diện 


mạnh mẽ nhất của chủ nghĩa duy lý 


giáo điều, của lập trường tin cậy một 
cách thuần khiết không lay chuyển nổi 


vào sức mạnh của lý trí. 


Trong tác phẩm Critique of Pure 


eaxon (Phê bình lý trí thuần túy) nội 
tiếng của бпр, ông đã chứng minh rằng 


có thể có trí thức tiên thiên, có n 


rằng, nhữ những dang và loại của tính 


thắn, như không 


jan, thời gian và nhàn 
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Trang ти dé йн кий бап thú са tac phàm 
Phê binh lý trí thuần túy 


Чий, con người sở hữu những tiền g 
thuyết cho kinh ngh 
hiểu được. Để nói chắc, chú 
biết những vẻ bên ngoài. mà 
thanh, chứ không t được 
cái tự thân, Kant chủ trương rằng. tri 
thức đích thực không thể vượt quá kinh 
nghiệm. Hơn nữ: 
đức, chúng ta cần đến những ý niệ 
như Thiên Chúa. linh hôn, tự do và 
tử. Рё thỏa màn những dè 
của bản chất con người. Kant đã viết 
cuốn Critique of Practical Reason (Phẻ 


èm nhất quán 
a chỉ 


ao giờ b 


vì tín ngưỡng và đạo 
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Е 
255568 


р 


тит thu ban trong сийн Tin dën mot nén hòu 
binh vinh crùn 


binh lý trí thuc dung). trong đó ông 
thừa nhận sự cản thiết và hiệu lực của 
những 

Khi đã прах quyết, Kant đã dài một 
nên móng vững chắc bằng cách ra lệnh 


1 trị này 


cho соп người phải hành động theo 
cách mà chăm ngôn của 
thể đồng thời được nâng lên thành một 
nguyên lý của định luật phổ quát. Các 
nhà tôn giáo gọi ông là người tận hiến 
nhưng họ đã không nhận ra sự sùng 
tín của ông được biểu lộ trong những 
đồng sau đây 


ý chí họ có 


Có hai việc làm tâm 


nhiền, moi 


hồn tràn p sun 


ngày một gia tàng đối mới và sự tón 


kính nhữi 


» suy nghi cảng ngày càng 
nhiệt tâm và thường xuyên hơn đói 
với sự ngac nhiên đó: thiên đường 
của các vì sao bên trên và luật luẫn lý 
bên trong”. Các nhà khoa học biết đến 


ông như là dòng tác giả của học thuyết 


Thiên đường Kant -Laplace và những 
người yêu tự do lầy cảm hứng trong tiču 
luận của ông vé hòa bình vĩnh cứu. Mọi 
triết học hiện đại déu phải di theo 


của Kant 


hướng 


Aant vå thn hi cua äng 


Dai ban doanh Lièn hiġp унде о New York. Иб 


Ашту Lièn Міёр Quấc då duu trêu me phàm 


ёл dën nén hòa hinh vinh ciu cua Кап 


/ ¿u đài Quõe Lièn спа Lin Мр qut ở Geneva 


FICHTE, JOHANN GOTTLIEB 


FICHTE. JOHANN GOTTLIEB 
(1762-1814). Fichte, một triết gia Đức, 
đã thụ giáo ở Meissen, Pforta, Jena và 


Leipzig để trở thành nhà thần học. Sau 


đó ít làu. ông đã nhàn một chân trợ giáo 
ở Thụy Sĩ. Không hài lòng với công việc 


đó. ông có ý nhận một chân trợ giáo ở 


Ba Lan, Trên đường di đến Ba Lan, ông 


с học thuyết tôn giáo 


và đạo đức của Kant đã lôi сибп ông và 


Fichte тшй thành тіп của Hòi phòng thu dän sự 
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đã làm ông thay đổi mọi kế hoạch của 
minh. Tức khắc, ö 


а viết tác phẩm 


có tựa để An Essay Towards А Critique 


of All Revelation (Tiểu luận vẻ việc tiến 
đến một phương pháp phê bình mọi 
mặc khai). Vì một số lý do không hiểu 
được nhà xuất bản quên đặt tên ông ở 


trang tựa đề. Mọi người hoan hô cuốn 


tiểu luậ ç phẩm mới của 
Kant. Khi người ta biết 


thì chỉ qua đêm đến 


йу như là 


ç giả đích thực, 


Fiche đã 
được công nhận là triết gia hàng đầu và 


Johann (ottfieb Fichte 


н, m cia Si Vien Bảo tàng Qu 


được mời đến Jena để thuyết trình -è 
thiên hướng của nhà học giả 

Fichte đã mất việc làm vì ông coi 
Thiên Chúa như là trật tự đạo đức cua 
vũ trụ, Ông đã đến Berlin. nhân dịp 
thuyết trình tại trường Đại học Erlangen. 
Khi quân Pháp chiếm đóng Berlin 
(1806), Fichte đã bỏ đi. 
quay lại và nhiệt tâm hiến thần cho việc 
giải phóng nước Phổ khỏi sự dò hó cua 
ngoại bang. Với tư cách là viên trưởng 


äm sau ông 


Đại học Berlin mới. ông đã làm người 
nghe bimg cháy sự nhiệt tình KD hiệ u 


và Ong đã có thị kiến vé mòt liên doàn 


° dân tộc thống nhất trong một niềm 


sùng mò dao dú n hòa dich thuc 
Với tư cách 


một nhà duy tâm chủ quan siêu nghiệm. 


à mòt triết giu, Ong là 


BAADER, FRANCIS XAVIER VON 


BAADER. FRANCIS XAVIER 
VON (1765-1841). Là một chuyên gia 
về bac hàm mó và có vấn tro 
lĩnh vực 


mòt vấn giá, mốt người Сон 


cả hai 


Buader cũng là 


táo dòi 


thường mà những tác phẩm của ô 


giáo cho rằng ông là соп người thú vi, 
nêu không phải là chính thông. nhất 
là nhìn theo sự kiện đã có lån ông phát 


Hệ thống triết học của ông đã làm đảo 
lộn ý tưởng về cái tôi, cái không phải 
tôi hay thế giới và sự tổng hợp những 
$ tưởng ấy trong kinh nghiệm. Trong 
cuốn Science of Knowledge (khoa hoc 
vẻ trí thức) của ông, ông dà mưu cầu 
một hệ thống đầy đủ vé lý trí. Ông dành 
củ cuộc đời minh cho các lý tưởng và 
ông đã minh họa bằng thí dụ chủ để 
của ông cho rằng thế giới chỉ là cơ hội 
để con người thí hành bổn phận đạo 
đức của mình. “Hë thống tự do làm thỏa 
mãn tâm hàn tôi: hệ thống đối lập phá 
hủy và triệt tiêu nó. Đứng bất động và 
lạnh lùng giữa dòng biển cố. tấm gương 
thụ động của những hiện tượng phù du. 
chóng qua — cuốc sóng như vậy tôi không 
chán ghét 
ánh mất chính 
ìm, tôi sè biết 


chịu đựng nổi. tôi co lại 


nó. Tôi sè lôi 


minh trong sử thiện 
niểm vui và nội buồn của cuộc sống”. 


1 như quý có hiện ra trên 

ủng phải hiện ra trong 
quần áo của giáo sư triết học đạo đức 
Trong thời 
Baader đã 


ап $ năm lưu trú ở Anh. 
làm quen với những ý thức 
ар của David Hartley người 
theo thuyết duy cảm, David Hume 
người theo thuyết hoài nghi và Jacob 
Boehme người theo thuyết thần bí. Các 
tác phẩm của ông, như là kết quả của 
những ảnh hưởng này. chứa đựng 
nhiều tia chớp của sự giác ngô và 
những khẳng định đáng chú ý không 


hệ dó 
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ngờ tới được. Than bí học ảnh hưởng 
đến ông nhiều hơn là các triết học 
Baader chưa bạo giờ cổ gång để hoàn 


thành một hệ thông triết học mà chỉ 


hướng vë cái bí án và sấu sắc. Ong 
thường có vẻ nghịch lý. Chủ nghĩa 


duy lý là ghê tởm đối với ông, trì thức 


SCHELLING, FRIEDRICH WILHELM 
JOSEPH VON 


SCHELLING, FRIEDRICH WIL 
HELM JOSEPH VON (1775-1854). 
Người ta gọi Schelling là Proteus trong 


5б các triết gia. Tỉnh thân của ông cũng 


hay thay đổi như là nhạy cảm. Trong 
những năm còn trẻ. Schelling đã làm 
mê hoặc bất kỳ ai đã gặp ông. Ông tràn 
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con người đòi hỏi trí tuệ lớn hơn của 
Thương Để. mà ông coi là sự tự phát 
đích thực của mọi hình thức trí thức 
Từ con- scientia (nhàn thức) đổi với 
ông tượng trưng cho su tham giá của 
con người vào trí thức của Thiên Chúa 
Ôn: 


hoàng vé một số phương diện. Mặc 


không chấp nhận quyền của Giáo 


dù vậy, ông хап no lực để tìm ra một 


cân bản triết học hợp lý cho Có 


làm cho tình yêu Thiên Chúa và người 


môn 


lần cần trở thành chò dựa trong 
xã hội học của ông. Xã hội học của 
ông cũng bao гош y tưởng tự do và ý 


tưởng bình đẳng. Năm 1826. ông được 


mời đảm nhiệm phế g 


áo sự về khuynh 
Đại 
học Munich, thành phố qué hương của 


hướng giáo điều suy đoán ở trường 


ông. Tuy vậy, пал 1838 ông buộc phải 
đổi chiếc ghế ấy lấy một chiếc phế vẻ 


nhân chủng học vi đã bị cán trở không 


cho thuyết giảng vẻ triết học tôn giáo 


với lý do ông không thuộc giới giáo sì 


пеар những tư tưởng. da tài và có khả 
năng hiểu biết con người và các vấn 
để. Goethe coi ông là triết gia tương 


đấc nhất mà ông được biết, chính 


Schelling đã truyền cảm hứng cho 
Hegel, mặc dù Hegel không chịu thừa 
nhận dièu đó. Schelling đã sáng lập triết 
học đồng nhất bằng cách khẳng định 
rằng. vé bản chất, thiên nhiên không 


khác gì tinh thàn. Lối trình bày của ông 


về các hình thức của sự sóng như là 


công việc của một hoại dị 


võ thức, Hoạt động sáng tạo 


y nhu nhau trong việc säng tạo thiên 


nhiên và tinh thân. Triết hoc củ 


có ánh hưởng chine những d 


với 


người Đức đương thời mà cå những triết 
giá Anh và Pháp nữa, nếu không phai 
là it nhất trong số họ - Bergson 

Khi vé già, Schelling trở nên Ай 
khe hơn trong thải dó đổi với con 
người và vũ trụ, Ong đã công khai 
rút lui ý kiến về niềm tín có tinh chất 


đã thần giáo cua mình trước hia vẻ sự 


đồng nhất giữa thiện nhiên và tinh 


thần và bác bỏ chủ nghĩa duy tắm siêu 


nghiệm. luôn cả chủ nghĩa duy tắm 
và phán đoán tiên thiện. *Triết học 
thực chứng”, vào những nám cuối đời 


của Schelling, coi chủ nghĩa thực nghiêm 
it xâu hon so với mọi loại qui nap phap 
duy lý, Ban đầu là mốt người ngung 


mộ Epicurus và Spinoza, Òng đã trở 
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DANIEL 


SCHLEIERMACHER. FRIEDRICH 
DANIEL (1768-1834). Cud 


học và triết he 


đời. hån 


của Schleiermacher 


có thể đặc trưng bàng sự phù hợp vững 
спас của các mẫu thuần. Ong là mục 


su của Giáo hội Cải cách, tân tụy với 


phúc lợi tỉnh thån của công đồng ông 


và là một giáo su thân học có апі 


thành người bênh vực 
11 


ư tưởng chính 


Tín lành và Công giáo và là nhà 


quán quân vé phản ứng chính trị 


nhưng Ông không thể ngân cản những 


người tự do chủ nghĩa nhấc đến những 


їйї ông đã phát biểu lúc trước, tắn tun 


мг biển dịch vĩnh cửu 


hưởng lớn nhưng đã làm cho những 
người Kitô giáo thành tín bị đụng cham 
mạnh vi sự kết hợp mật thiết của ông 


với Friedrich Schle 


| khi tác giả làng 


mạn chủ nghĩa này là người phóng 
đăng công khai và thách thức đạo đức 


cuốn пси thuyết khiêu 


Kitò giáo tr 


đảm của ông tựa để Lucinde mà 
Schleiermacher bênh vực chống lại sự 
phẩn nó chung, Ông đã xúc phạm 


«һа 


g những các thành viên của công 
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đồng ông bằng tinh bạn thân mật với 
một người nữ Do Thái. Henriette Herz, 


với 


người viết tiểu sử của ông 


nhiều thư từ của Schleierma 


ха khỏi 
những 
điểu này cũng đã không thể, và còn 
không thị 
su thành thật củ 


chất vấn 


„ khiến chúng ta phả 


các cảm nghiệm tôn 


giáo của Schleiermache 


v SU trang 
nghiêm tỉnh thần và tính đặc thù triết 
học của ông 

Schleiermacher đã nổi tiếng nhờ tác 
phẩm của ông tựa dé Оп Religion (Вап 
về tôn giáo) (1799) trong đó ông bênh 
vực tôn giáo "chống lại những kẻ khinh 
bỉ có học”, ông đã có ý thành lập một 
а đức tin Kitô 


hợp đồng vĩnh viễn giủ 


giáo và khoa học độc lập. Ôi 
с: rằng, không 
một sự phê bình cấp tiến nào có thể phá 
m như là 
m nghiệm về sự lệ thuộc cái tuyệt 
” không thể thiếu được cho đời són 

Al 


xung niềm tin vững chỉ 


hủy Кио giáo mà ông quan тї 


соп người, như 
thiết với tư tưởng, tri thức và ý ch 
nhân, ông tin vào sự thật của Kitô 


chleiermacher tuy vậy đã phủ nhận dòi 
hỏi của Kitô giáo "trở thành tôn giáo phổ 
quát và thống trị một mình trên nhân loại 
như là tón giáo duy nhất”. Ông đối lập 


mạnh më với sự dòn; g, và trên hết 


với sự đồng dang trong tôn giáo. Ông 


là một người hãng bênh vực cho 


quyển của mỗi cá nhân được có tôn 
до của chính mình, phù hợp với tính 


độc nhất của cá tính mình. Tuy nhiên, 
Schleiermacher, người làm cho chính 
nghĩa của cá nhân chiến thắng trong 


thân học và triết học, lại luôn coi mình 


là gạch nối trong chuỗi lịch sử. Với tư 
cách là một nhà tư tưởng có tỉnh thản 
lịch sử và với tư cách là triết gia tòn giáo 
ông từ chối đẳng nhất hóa giá trị và hạn 
của cá nhân với sự độc lập của cá nhân 
đối với truyền thống lịch sử và xã hội 
hiện tại, và coi lập trườn; 


này như sự 
biện minh cho những hoạt động của 
ông với tư cách là một giáo sĩ. Đối với 
ông thắn học không phải là một khoa 
học hợp lý mà là một sự tổ hợp trí thức 
và những nguyên tắc cẩn thiết cho sự 
duy trì 
giáo. Đức tin của 


dièu khiển cộng đổng Kitô 
nhân, mặc dù vẫn 


còn giá trị, dòi hỏi sự đáp ứng cảm xúc 


phí: 


và sự ủng hộ tỉnh thần 


ông đồng 


những thành viên thiện chí và tàn tuy. 
Trong lịch sử Giáo hội. Schleiermacher 
ë khi tạo lập 
giữa phái Luther và 


đã có thành công d: 


được sự hợp nhị 
phái Calvin ở Phổ 

Trong những tác phẩm triết học của 
mình, Schleiermacher cũng nhấn mạnh 


đến giá trị của cá nhân mà ông coi là 


sự nối kết cá nhân với thiên nhiên và 
lịch sử. Fichte đã khinh bỉ ông và Н 


đã chán ghét ông, nhưng ông 


một cách sắc хао, Trong những cuộc 


cải cọ thường xuyên với các giáo sư 


đồng nghiệp, ông đã không dựa trên 
giáo lý của Sermon on the Moum (Bài 


giảng trên núi). 


ng 
EAEE род t 


aay, уж а-у 
ААД, 
lau шуну bang 6 = 
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Bän sav lå Писна Schleiermacher 


Berlin vao cười thè ký 18 
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HEGEL. GEORG WILHELM 
FRIEDRICH (1770-1831). Một thời 
khi H 
lớn của mình. nhiều có 


gian đài. I đánh mất quyển 


thể rộn g thức 


trí thức của ông vẫn còn tiếp tục hấp 
dẫn nhiều triết gia của nhiều trường 
phái khác nhau trong nhiều nước khác 


ti học Berlin 18510 


nhau. Triết học của Hegel thưởng 
được coi là tiêu biểu cho triết học Đức 
và chắc chấn là một số những nét chính 


Él 


của triết học ау đại diện cho nhữt 


rất đặc trưng của lối phản ứng với thực 


tế của người Đức. Rất nhiều triết gia 
lớn ở Anh và Mỹ, ở Ý và Pháp, và nhiều 
nước khác đã chứng tỏ rằng ho mang 
dn Hegel, chẳng những vè sự gia tăng 


kiến thức mà còn về những nguy 


a 415 


Hegel trung thi phong 


eg bản của các triết học của chinh ho 


l 
chúng ở Anh là T. Н Green. Edward và 


Những người theo chủ nghĩa Hegel xu 


John Caird, F. H Bradley và Bernard 


Bosanquet, và ở Mỹ, W. T Harris, 


Royce, Creighton và Calkins, John 


Dewey nói rằng: "làm quen với Hegel 


đã để lại một kho tăng thường trực trong 
cách suy nghĩ của tôi”. 

Triết học của Hegel thường hay bị 
khinh miệt như là một sự suy đoán trữu 
tượng. Tuy уйу, chẳng bao lâu sau khi 


ông qua đời, điều hiển nhiên là nhữi 


tư tưởng của ông đã có thể tạo га một 
căn bản ý thức hệ cho những dàng phái 
chính trị kình địch nhau triệt để. Bis- 


marck và phe Junkers của Phổ đã áp 


dụng quan điểm của Hegel vào bộ 
máy nhà nước. Phe Phát xít và phe 
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Quốc xã Đức cũng làm như vậy, Còn 
về Marx, và sau ông là Lenin. đã áp 
dụng biện chứng pháp của Hegel để 
biên minh cho học thuyết vỏ sän 


chuyên chính. Ngay cả những người 


kiên quyết bảo vé chủ nghĩa tư do và 
dân chủ cũng ứng dung triết học về 
lịch sử của Hegel 

Tương tự nhu vậy. những nhà quán 
quân của tự tưởng chính thông tôn giáo 
và tự do chủ nghĩa đã dùng những tư 


tưởng của Hegel để biện minh cho 
những lập trường của riêng họ, Vua 
Frederiek William Ш của Phổ và vị Bộ 


trưởng giáo dục của ông đã ủng hó chủ 


thuyết Hegel như là thành lũy vững 
chắc nhất của Kitô giáo, trong khi vua 
Frederick William ТУ của Phố và vị 
i bách 


Bồ trưởng giáo dục của ông 
hại những người theo chủ nghĩa Hegel 
mà họ cáo buộc là đã xói mòn đức tin 
Kitô giáo 

Hegel đã được tôn vinh và bôi nhọ 


như là người bảo vệ chủ nghĩa bảo thú 


phần động và như là nhà tiền trì của 
su thay dôi cách mạng vì, hệ thông tư 
tưởng của ông toan tính tông hợp 
мо 
mặt thì ông đặt cái trở thành bên trên 


những khuynh hướng đối kháng 


cái hiện có và quan niệm thé giới như 


là một quá trình tiến hóa vô hạn; mặt 


khác. ông lại cho mình là người đã đã 


nën móng cho trí thức xác định và cho 
sự hiểu biết vé sự hoàn hảo vĩnh cửu. 


Trong một bài giảng về lịch sử triết 


học, từ trên ghế giáo sư ở Đại học 
Berlin. Hegel đã hiệu triệu cử toa của 


Ong như sau: “Con người không thẻ 


đánh giá quá cao sự vĩ dai và quyển 


năng của tâm trí mình”, vì ông coi tâm 


trí của con người như là những sự phát 


biểu của cái Tuyệt Đối mà бпр định 


nghĩa là tỉnh thần. Hegel phát biểu 


rằng, thể giới thấm nhuän tư tưởng mà 


tư tưởng lại là sự mô tả cái tuyệt dối lý 


trí vũ trụ hoạt động trong 


åm hồn con 


người, Sự nhận thức của con người là 
linh vực của tỉnh thân сри quan, còn 
tỉnh thần khách quan thì biểu lô trong 
những định chế văn học và xã hội như 
luật pháp và đạo đức. Tỉnh thân tuyệt 
đổi có thể nấm bất được trong nghệ 


thuật, tôn giáo và triết học. Lich sử 
nhân loại và đời sống xã hội. mà đỉnh 


củo là nhà nước. tượng trưng cho mức 


độ cao nhất của sự chuyển đổi từ thiên 
nhiên уб có đến thiên tài con người. 
từ " 
trí kiến về sự thật và hành động phù 


tên sinh đơn giản” đến nhận thức 


hợp với những bón phận được công 
nhân. Lịch sử thế giới có nghĩa là sự 
thực hiện dàn dẫn tự do. Có thể dùng 
sự triển khai hoàn toàn luận lý học để 
chứng minh sự phát triển у thức tự do 


пау. Vì Hegel không thừa nhận bất kì 


một nguyên nhân nào khác cho việc 
biển đổi lịch sử ngoại trừ hoạt động 
của tư tưởng bàng cách hợp nhất chính 
để với phản để thành một hợp để. Đến 
lượt nó. hợp đẻ lại рау га nhiều phản 


để mới. гог với những phản để ấy nó 


Ta 


ay 
X< апаа - `. > 


» 
55 


lay DET о pib po 
45 р 
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lại trở thành hợp nhất trong một hợp 


để mới. Những sự tổng hợp liên tiếp 


như vậy, đưa thế giới đến lý trí. Hegel 
nghĩ rằng, ông đã tìm ra kiểu mẫu của 
cả lý trí con người lẫn lý trí vũ trụ trong 
sự xung đột của chính để và những 


phản để mà ông gọi là biện chứng 


SCHOPENHAUER, ARTHUR 


SCHOPENHAUER, ARTHUR (1788 
1860). Schopenhauer gån nhu đã trở 
thành một người Anh khi cha ông, một 


Schopenhauer, дг còn tré 
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pháp. Vi Hegel coi cái trở thành là sự 
biển đối của cái đang có, bằng những 
yếu tố mà ông xác định là, sự phủ định 
cái dang có sáp được sửa đôi. Bằng 
cách đó Hegel quan niệm tiên hóa như 
là một thủ tục hoàn toàn hợp lý mà 


опр đòi hỏi thừa nhận cái cần thiết thật 


lúc đó thuộc Ва Lan. 


công dàn Danz 


sợ rằng nước Phổ sẽ sáp nhập thành 
phố quê hương của ông (поі lo ấy quả 
thật rất lớn) có ý định đưa vợ mình, lúc 
ấy đang mang thai. sang Anh quốc. để 
cho con mình sẽ không trở thành thân 


dân của пеп quân chủ Phổ đáng ghét 


Tuy nhiên. đứa соп lai sinh ra trước khi 
cha mẹ nó tới được miễn đất hy vọng. 

Arthur Schopenhauer không chia sẻ 
ý kiến vẻ sự lựa chọn Anh quốc hay sự 
đối lập với chế độ chuyên chế Phổ của 
cha mình. Tuy vậy, ông vẫn áp dụng 
một số tập quán của người Anh. đọc 


Thời báo L đặn và thờ ở 


ап Đôn dè 


với mọi phong trào chính trị ở Đức. 
dững dưng với chủ nghĩa quốc gia. tuy 
thể lại ghét chế dó dân chủ, Do Thái 


giáo và Kitô giáo. Ông ưa thích các con 


vật hơn đồng bào của mình và nhất là 
ông không ưa đàn bà. Chủ nghĩa kinh 
nghiệm Anh không làm ông hài lòng 


và ông bòi nhọ những người Đức cùng 
thời với ông. Fitche. Schelling và Hegel 


kính 


như là những kẻ bip bom. Ông 


Trang thu han cia сибт Die Welt a| wille und 
Vorstellung 


trong Kant và từ sự phë bình của Кат, 
Ong đã di tới chính triết học của mình 
Su khôn ngoan và tôn g 
bộ kinh Về Đà. các sách Upanishad và 


io của Ấn Độ, 


Phật giáo đã làm ông say mê. Ông đã 


tuyên bó rằng. tư tưởng An giáo cao 


hơn tư tưởng châu Âu 

Mặc dù để làm hài lòng cha ông, 
Schopenhauer đã quên tiếng Đức trong 
thời gian lưu trú tại Paris và Luân Đôn 
và đã phải học lại tiếng Đức khi vào пат 
17 tuổi, ông trở lại Đức và đã trở thành 
một trong những Бас thấy lớn nhất của 
văn xuôi Đức. Những câu văn rõ ràng 
khéo sắp đặt của ông đã chứng tỏ có 


thể lôi kéo độc giả, những người thối 
lui vì sợ ngôn ngữ của đa số triết gia 


Đức. Goethe, người mà Schopenhauer 


đích thân quen biết và đánh giá cao như 


là một thi sĩ cũng như là một nhà tư 


tưởng, đã viết trong cuốn Album của 
Schopenhauer một câu châm biểm dí 
dòm như sau: "Nếu ông thích thú giá 
trị của chính nhân cách ông. ông phải 
thích thú giá trị của thể giới”. Không gì 
có thể trái ngược với học thuyết của 


Schopenhauer vì theo ông, thể giới này 
сап bản là xấu xa. Thực tại của thë giới 
này không thể nấm bắt bằng lý trí vì. lý 
trí chỉ có thể cảm nhàn được những vẻ 
bë 
Hữu thể vü trụ, siêu hình học, dich thực 


ngoài hão huyền của những vật thật 


là ý chỉ. Бао вот cả những hành vị tinh 


thần của cá nhân lån những khuynh 
hướng. sức thúc đây hay sức bản năng 


của toàn thé thể giới hữu cơ, y cả sự 


kết tỉnh của kim cương hay việc kim chỉ 
nam quay về cực Bắc. hay những ái lực 


Hinh chup Schopenhaner theo cách chup hinh 


daguerreo rào cun viët xong tập H cua сиб Die 
Welt als wille und Vorstellung 
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hóa học dèu bị Schopenhauer coi là 
sự phát biểu của ý chí mà bản chất là 
độc nhất. Sự kiện con người nhàn biết 


cơ thể của mình bằng lý trí, cũng 


ngàng bằng cảm nhận trực tiếp đã giúp 


ông nhận bié 


ý chí đang hoạt đồng 
trong cơ thể ông, và vì thể, ý chí vũ 
trụ cũng đồng nhất với ý chí cá nhàn 
Theo Schopenhauer thủ tục này là 
chia khóa để hiểu biết thể giới thật 

Nhưng trong khí thë giới của những 
vẻ bé ngoài hay của các ý tưởng có 
tinh lừa bip. thì thể giới của ý chi cơ 
bản là xấu ха, Y muốn là nguồn gốc 
của tội ác và dau khô, chỉ có môt sự 
cứu rồi duy nhật mà con người có thể 
dat đến là việc khai tử ý chí, nhẫn nhục 
hoàn toàn, đập tất cải tôi 

Chủ nghĩa bi quan của Schopenhauer 


có nhiều người theo, Quan trọng hơn là 


học thuyết của ông vẻ tính thương đăng 


của bản năng, ý chí. khuynh hướng võ 


thức đổi với lý trí và trí thức. sau khi 


FEUERBACH, LUDWIG 


FEUERBACH. LUDWIG (1804- 
1872). Các nhà hiên sinh chú nghĩa 
hiện đại phải công nhận Feuerbach 
cũng như Kierkegaard là những người 
di tiên phong của họ. thay vì coi 
Feuerbach chỉ là một nhà duy vật chủ 
khi 
đối lập với chủ nghĩa duy tâm của 


nghĩa. Quả thật Feuerbach tron 
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Nietzsche đã châm dứt môi quan hệ cua 


nó với chủ nghia bi quan 


Hegel, đã tuyên xưng những quan 
điểm duy vật chủ nghĩa. nhưng đối với 
ông. chủ nghĩa duy vật chỉ có nghĩa là 
một phản của sự thật chứ không phải 


ia triệt 


là toàn bộ sự thật. Ong định ngh 
học là “khoa học của thực tại trong sự 
thật và tổng thể của nó”. Để tìm ra 
toàn bộ sự thật, ông đã áp dung ý niệm 
nhân chúng học Бао hàm thần học 
Ông không phủ nhận sự tồn tại của 


Thiên Chúa. nhưng giải thích cách 


hình thành ý tưởng Thiên Chúa như là 
két quả sự khao khát của con người 
cảm giác, muốn hòa giải những mâu 
thuần bên ngoài của đời sống. Ong cáo 


buộc những triết gia duy tảm chủ 


LANGE, FRIEDRICH ALBERT 


LANGE, FRIEDRICH ALBERT 
(1828-1875). Nước Đức đã sản sinh ra 
rất ÍLnhững triết gia sáng suốt. hợp tình 
hợp lý và thành thật như Lange. Tác 
phẩm Lịch sử duy vật chú nghĩa của 
ông (1866) vẫn còn giữ nguyên giá trị 
là 


một mẫu mực của sự chép sử triết học 


của một công trình tiêu chuẩn 


bất chấp sự thay dôi thời gian và sự 


nghĩa là đã tước đoạt những cảm thức 
vé cái có ngay lập tức và hiện sinh 
của con người. Theo Feuerbach. con 
người chẳng là gì nếu không có thế 
giới của các vật mà con người được 
nổi kết với; hiện sinh được định nghĩa 
như là sự phong phú của các mỗi quan 
hệ ấy: khuynh hướng nhục dục là tiêu 
chuẩn của hiện sinh nhưng không phải 
là đặc tính duy nhất của nó. Ông chủ 
trương rằng, sự hợp tác của những yếu 
tố vật lý và tâm linh làm thành sự thống 
nhất của con người. Ông chối bỏ khả 
năng thu gọn những hiện tượng tỉnh 
thần tới mức độ vật lý, hay truy nguyên 
Thiên Chúa từ thiên nhiên, Feuerbach 
đã mô tả sự bất tướng dung giữa tỉnh 
thân và thiên nhiên một cách hài hước 
Ong га lệnh cho đồng bào của mình 
không được không biết đến những 
mẫu thuần của đời sống và, phải tập 
trung vào những nhiệm vụ của đời sống 


hằng ngày 


gia tăng kiến thức. Lange, một lãnh tụ 


của chủ nghĩa Tân - Каш, đã chứng 
mình chủ nghĩa duy vật nhưng mặt 


khác ông lại dạy rằng, phải đánh giá 


сао những triết gia duy vật chủ nghĩa 
mà sự lệ thuộc vào truyền thống duy 
tâm đã đạt được những thành quả lành 
mạnh và đã được hướng dẫn bằng sự 
nghiên cứu phê bình đích thực. Trên 
h 


không phải là khỏng thường thấy cho 


‘t, Lange đã phá hủy thành kiến 
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rằng, việc chấp nhận những quan điểm 


duy (ат chủ nghĩa vé siêu hình họ. 
sẽ bảo đảm những tiêu chuẩn đạo đức 
cao hơn là thành tích đạt được bằng 
cách ап ở của những người tuyên xưng 


chủ 2 siêu hình học 


ha duy vật tror 


Trước khi Lange xuất bản cuốn Lịch 
phẩm tựa dè 
n để của người 
lao động, 1865), đã khuấy độ 
rà 

một giáo sư của Dai học Marburg. dà 


sử chủ nghĩa duy vật, tá 


Die Arheiterfrage ( 
hoàn 


giới chính trị xã hội Đức. Lang 


mạnh mẻ bênh vực quyền lợi của 
người lao động và những đòi hỏi chính 


trị. kinh tế của họ, ông hãng say cải 


áo dục và văn 


thiện những điểu kiện gi 
hóa của họ. Опе thường h 


у tranh luận 


với những nh nh đạo sớm nhất của 


chủ ngh 


i hội Đức, và thường hay 
ủng hộ họ, ông phát biểu trong những 
cuộc mít tinh do họ sắp đặt. Một cách 


lương thiện, Lange đã üm kiếm 


STIRNER, MAX 


STIRNER, МАХ (1806-1856). Ban 
ngày thì Herrkaspar Schmidt là giáo 
su ở một trường nữ sinh, một công dân 
được kính trọng của thành phố Berlin 
và một thần dân trung thành với vua 
Frederick William IV của Phổ. Ban 
đêm, ông uống rượu trong một nhà 


hàng nơi ông gặp một sò văn gia cánh 


tả của chủ nghĩa Hegel và bàn luận 


422 xe. 


liên minh những người Чап chủ và 
những người xã hội chủ nghĩa Đức 
Các nhà trí thức cùng như những người 
lao động 


а than khóc cái chết quá 


sóm của ông 


với họ về các vấn đẻ triết học. Những 


cuộc tranh luận này và men rượu 
thường kích động trí tưởng tượng của 
các diễn giả thí đua với nhau са tụng, 
vừa nghiêm chỉnh. vừa bất chước để 
chế giều, sứ mạng cá nhân của họ như 
là những nhà cách mạng cấp tiến. Một 
xố thành viên của nhóm người này trở 
nên nổi tiếng như là những nhà phiêu 
lưu chính trị, những người khác trở 
thành những nhà xã hội chủ nghĩa nổi 


tiếng không nhiều thì ít. Kaspar 


Schmidt. sau khi về nhà, đã làm việc 


thật khuya để viết một cuốn thủ bản 
mà ông xuất bản với tựa dè Der Einzige 
und sein Eigentum (Bản ngã và Chính 
пд, 1845). Тас giả của tác phẩm nà 


tự gọi mình là Max Stirner, được mọi 
người coi là nhà sáng lập chủ nghĩa 
vô chính phủ và chủ nghĩa cá nhân 
ấp tiến nhất trong lịch sử triết học. 


Trong khí da số những người đương 
thời với ông quan niệm rà 
là do những yếu tố tập thể thuộc nhiều 
loại khác nhau quyết định ra thì. Stirner 
công bó tính độc nhất và sự độc lập 


á nhân 


tuyệt đối của bản ngã ông. vì ngày cả 


ý nệm vè cá nhân, theo ý kiến Stirner, 


vũng là một sự nhượng bộ võ ích chủ 


nghĩa tập thể. Ông để cho những bản 


khác tuyên xưng tính độc nhất 
như thế của chính họ. Trong khi coi 
bản ng: thực 
giá trị duy nhất, Stirner nhấn mạnh đến 


n 


nhu là lai duy nhát và 
su đối lập của ông với xã hội, với nhà 
nước, với các đẳng phái cách mang và 
phản cách mạng, với chủ nghĩa tự do 
và chủ nghĩ: 


à hội với mọi qui ước 


pháp lý và xã hội. Đối với Stirner, sự 


phủ định mọi giá trị ngoại trừ bản ngã. 


äm duy nhất cho 


101 йб lệ thuộc vào bất 


chính yếu 
có gì 
gỉ mà người 
ý tưởng. khái niệm, 
giáo điều hay định luật đểu được 


gì” và nguyễn tả 


của ông là "đối với tôi, không 


giống như tôi 


khác coi là giá t 


Stirner coi như là những bóng ma ám 
ảnh con người đã giác ngô. Trong khi 


tìm cách trục xuất những hẳn ma ấy 
bằng cách cho thấy chúng không có 
thất, Stirner đã trở thành một nhà huyền 
thoại học của chính ông. Ông bị Marx 
và Engels công kích kịch liệt, nhưng 
ë không được 
ai biết đến trong lúc sinh tiền. Stirner 


túc phẩm của ông thực 


thả lỏng cho tỉnh thần phiêu lưu của 


mình tự do ngao du trong đời sống nội 


tâm mà thôi. Cái mà sau này người ta 
biết đến như là chủ nghĩa vô chính phủ 
có thể đã làm ông kinh sợ, có thể ông 
đã chống đối nó như là 


chống lại sự 
tôn sùng bản ngã. 
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STRAUSS, DAVID FRIEDRICH 


STRAUSS. DAVID FRIEDRICH 
(1808-1874). Trước khi Strauss xuất bản 
cuốn Life of Jesus (Đời Chúa Giêsu) của 
ông (1835). có vẻ như uy thể của đức 
o đã được bảo vệ ở Đức hữu 
hiệu hơn trong thể kỷ trước rất nhiều 


Hegel và Sehleiermacher, đối lập nhau 
một cách chua cay, đã tạo га một sự 
tổng hop 


a Kitô giáo và tư tưởng hiện 
được 
mọi như cầu tỉnh thắn, chưa kể đến ар 


dai, được giả đính như là thỏa n 


lực của những nhà thần học chính thông 
ð những 
y Kiến thật sự, hay được cho là thật sự 


phi Kitô giáo. và được các chính quyền 


hon. những người đã quen 40 с; 


luôn luôn g trừng phạt những 
ý Kiến như thế. Việc xuất 
hiện tác phẩm của 


dụng như một cú số 


sự phát biểi 


có tác 


auss d 


lớn và đã hoàn 


toàn thay đổi tình hình. Nó khiến nước 
Đức trở thành đầu trường của những 
сибе tranh đấu tôn giáo mà sự dù dội 
nghe thấy kế từ khi châm 
dứt cuộc chiến ba mươi năm. 


chưa ai từi 


п sự tốn 


Strauss, tuy không phủ nhà 
tại lịch sử của Chúa Giêsu. đã công kích 
sy khôn, 
chứng tỏ những mâu thuần nội tại của 


gốc của Tân Ước. đã 


с Ấy ông nói rằng. 


những прис 


hoàn toàn không tin được. Sản phẩm 


của, theo lời ông. văn chương "huyện 


thoại” mà trong một phạm vi lớn đã 
được đập khuôn theo kiểu những 
chuyện kể và những 
Ước. Sự tổng hợp thần học và khoa học 
đã bị phá hủy ác nhà thắn học chính 
thống quen gọi cảnh sát lẫn những 


âu nói trong Cựu 


người theo chủ nghĩa Hegel cánh phải. 


đã phản đối rằng. Strauss đã không hiểu 
thấy họ. du không thể cứu văn (sự 
). 


Cuốn sách làm cho Strauss nổi tiế 


tổng hợp å 


đã phá hoại hạnh phúc của ông. Ông 
không phải là một người tranh đấu, và 
sự thù nghịch dai dàng lên tới đỉnh cao 


biến thành một cuộc nôi loạn công khai 


của дап chúng thành phố Zurich. nơi 
ông đã được bổ nhiệm làm giáo s. 
đã làm hao mòn sức khỏe của ông. 
Tuy nhiên, ý thức vẻ sự thật của ông 
vẫn không bị phá vỡ. Trong tác phẩm 
tựa dé Doctrine of the Christian faith 
(Học thuyết về đức tin Công giáo) của 
mình. (1840), Strauss đã dứt khoát đoạn 
tuyệt với thần học Kitô giáo và đoạn 


а Ong vượt quá tính thà 
üa những triết gia táo bạo nl 


ở Đức trước ông. Ông bảo về lập 
trường của mình trong những tác phẩm 
cuốn The old 
Faith and the new (Đức tin cũ và đức 
tin mới) (1872). trong khi trả lời thẳng 
thing là “Không” đối với cầu hỏi 
“chúng ta có thể còn là người Kitô giáo 
khång?”. và tìm cách hòa hợp học thuyết 


sau này, nhất là tron; 


NIETZSCHE, FRIEDRICH 


NIE “HE, FRIEDRICH (1844- 
1900). Su ki 
30 năm cuối đời ông, đã bị những địch 
thú không tốt khai thác. Họ đã viết 
nhiều bài phê bình nghiêm kh: 


Nietzsche bị điện trong 


chủ thuyết của бпр. 

Trước khi Nietzsche nhận bằng 
Tiến sĩ triết học, ông đã được bổ nhiệm 
làm giáo su ngữ văn cổ điển ở Đại 
học Basel пат 1869. Nhưng sự uyên 
điểu hứa hẹn cho ông một sự 
Ср rực гё, khô: thỏ 
mãn. Mục đích của đời ông là môn triết 


học, Бао hàm cả sự phân tích lạnh lùng 
lẫn mơ ước nhiệt tình, môt sự tổng hợp: 


cua môt tín ngưỡng tôn giáo mới và sự 
phê bình không thương xót. Apollo. 
vị thần khôn ngoan sáng suốt. và 


trác tác thần bí. 


Dionysos, vị thắn с 
được coi là những biểu tượng của ông. 


của Ludwig Feuerbach với học thuyết 
í с phẩm 
của một người, thường 


của Darwin. С| 


@ ing 


xuyên bị bách hai và khổ sở 


kích dữ dội. Nietzsche khôngbiết rằng, 
it nhất là trong các tác phẩm ban đầu 
của ông, Strauss đã hoàn tất cái mà chính 
Nietzsche đã đòi hỏi ở một nhà tư tưởng 
dũng cảm, 


Nietzsche được ngày cả những người 
đối lập nhất với ông coi là một triết 
lớn. Người đã thành công đặc biết, 


h dùng ý niệm “tái cảm giác”, 
lột mặt nạ sự đạo đức giả 


xuyên tac 
xự sợ hãi tri thức, và đã mở ra những 
đường lối mới bằng sự nghiên cứu sâu 
xấc, được nhiều người tranh luận của 
ông vé sự hình thành đạo đức, 

Tuy nhiên. như Nietzsche quan 
iy không 
се của quá 
tại. Nhiệm vụ ông cũng 


a triết 


niệm. quan điểm с 


đóng kin trong những sự vi 
khứ và hiệ 
không liên quan nhiều tới việc 
г đồng bào đương 
thời với ông cho bằng lát dường cho sự 


n sóc 


đến sự an sinh của c: 


n tướng lai. có thể thay đổi соп 


người đến một kiểu mẫu cao hơn siêu 
nhân. Vi tương lai, Nietzsche đấu tranh 
dù đội chống lại Kitô giáo mà đạo đức 
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học bị ông đánh giá thấp như là “dao 


đức nô lệ” và ông tuyên bố cần thiết 
phải có sự "Bình giá các giá trị” tông 
quát. Lý tưởng của Nietzsche vẻ nhân 
cách có nghĩa là sự hợp nhất sức mạnh 
thể lý và nghị lực tính thần. Nó tổ hợp 
những đức tính của người chiến binh 
và nhà tư tưởng độc lập. Nó được xây 


dựng trên niềm tin của ông ràn 


chí nấm quyển” là nguyên tắc thống 


trị mọi sự sống, và rằng. đời sống trên 


trái đất có một giá trị tuyệt đối. Tuy 
nhiên, đạo đức học của Nietzsche 


không dạy tự khoan dung hay coi dau 


Nietzsche và me öng 
Lanns Held. Weimar 
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khổ là một điều xấu xa, Nó đòi hỏi sự 
không sợ hãi chứ không phải lạc thú 
Nó ưa thích đời sống nguy hiểm hơn là 
đời sống tiện nghỉ 

Trong khi tận tình nấm bát những 
nét cốt yếu của đời sống vũ trụ hay sự 
tiên đoán tương lai ха, Nietzsche luôn 
để mắt đến tình hình văn hóa thời ông. 
báo trước một tai họa khủng khiếp: 
Chủ nghĩa hư vô và sự suy đổi. đối 
với ông, có vẻ là những môi nguy hiểm 
lớn nhất đe dọa пеп văn mình châu 
Аш. Ôn 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa dàn tộc. 


lối lập với ndn dàn chủ, 


và trên hết, đối lập với những ước vọng 
và mềm kiêu hành quốc gia của người 
Đức. Ong công bố lý tưởng của "người 
châu Âu tốt đẹp 
Không một triết gi 


a nào đã nổi giận 
kịch liệt chống lai chính tâm hôn mình 


như Nietzsche bằng cách tôn vinh sức 


èn. Trong 


manh thể lý và ý chí nắm quy 
thực tế, ông là người tao nhà, sức khóc 
kém, ghét tiếng ôn và üm cách tránh 


những chuyện cải và 
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Vietzsche thit còn tre 


Hitler dang chiêm nene шие han thn cua 
Nietzsche 


VỤ BÊ BÕI LIÊN QUAN ĐẾN NIETZSCHE 


Trong nhiều thập kỷ, cuộc đời và một số tác phẩm sau này của Nietzsche, đã bị những người mới 
được khai tâm ngờ vực, và đã làm cho những người không biết gì trái tai gai mắt. Chỉ mới trong 
những năm gần đây thôi, phần lớn qua nỗ lực của Tiến sĩ Karl Schlecheta, sự thật mới được lộ ra. Соп 
ngubi ốm đau vả bất lực Nietzsche đã là nạn nhân của một cô em gải vô lương tâm, đầy tham vọng 
và hám lợi. Ngay tù năm 1894, cô em ấy đã chiếm đoạt bản quyển tác giả của tất cả các thủ bản và 
giấy tờ của ông. Trong sáu năm trời, б nhà mẹ cô ở Naumberg, cô ta đã lập ra thư khó Nietzsche - 6 
đó, vào những dịp thích đáng, cô đã trình diện triết gia bị rối loạn tâm thần trong chiếc áo dài thời 
La Mã như là trung tâm sống của căn nhà. 

Elizabeth Nietzsche, người duy nhất có quyển sử dụng hợp pháp các giấy tờ của Nietzsche, đã 
xuất bản trong số những tài liệu khác, tài liệu cách ngôn giả mạo dưới tựa dé Y chi nắm quyền trong 
đồ cô đã tự ý xen vào những cơn bùng nổ thiên Đức và bài Do Thái cửa người yêu cô (sau này là chống 
cò), giáo viên trung học Bernhard Foerster. Những đoạn này được дёп cho Nietzsche là ngưỡi đã lặp. 
đi lặp lại những câu như sau: "thế giới bài Do Thái không là cải gì nhiều hơn là sự đồng nghĩa với 
thất bại. tôi thương hại cho não bộ châu Âu nếu chúng ta phải loại bỏ tinh thần Do Thái ra khỏi nó 

sự tự ngưỡng mộ của nhận thức chủng tộc Đức gần như là tội ác... và chủ nghĩa bài Do Thái là căn 
bệnh của thế kỷ này... tôi có một qui tác sống đơn giản – không giao thiệp với bất kỳ một ai trong 
những kẻ lửa đảo chủng tộc dối trá này”. 

Ông Foerster đã thuyết phục được cô em gái của Nietzsche đi với ông ta đến Paraguay, để thiết 
lập một nước Đức mới (Nueva Germania), ở dó họ cỏ thể sống tư tưởng của Wagner với những người 
bà con tương đắc. 

Giáo su Schlechta và nhiều người khác đã đưa ra những bằng chứng không bác bỏ được rằng, có 
em gái của Nietzsche đã tẩy xóa những lá thư gửi cho mẹ cô, thay cái tên ban dáu bằng tên của cô 
và di nhiên là thay đổi chữ ký từ “Con yêu quý của mẹ, Nietzsche" sang “Anh yêu quý của em, 
Nietzsche”. Dĩ nhiên là, những lá thư mà một người ốm đau gửi cho mẹ già của minh có ý nghĩa khác 
khi chủng được đọc như là thư sứ đồ gởi một 
người em gái trẻ hấp dẫn, do đó đấy lên những. 
sự nghi ngỡ xấu xa về hàm ý tính dục. Nhưng đó 
chinh là cá tính của "La Ma” hay "Соп cửu" - mà 
Nietzsche đã gọi cô em mình một cách đầy ngụ y 
~ đã làm cho cô ta ưa thích những sự ngờ vực đô 
hơn là sự thật, vì sự thật sẽ đem lại tai hại cho cô, 
chẳng những về phương diện xã hội mà còn về 
phương diện tién bạc - một người đàn bà mà 
Nietzsche, ngoại trừ trong những thư tử hiển nhiên 
là giả mạo, coi như là người ngu đốt và xảo trá. 

Những câu châm ngôn giả mạo của Nietzsche 
của hội quán Beyreuth do ông Foerster đi khiển, 
đã tìm thấy trong Adolf Hitler và bè lũ của hắn, 
những người ngưỡng mộ nhiệt tình. 


Elizabeth Foerster — Nietzsche, cô ет gái cla 
tri gia 
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COMENIUS, JOHANN AMOS 


COMENIUS. JOHANN AMOS 
(1592-1670). Một giám mục của Giáo 
hội Bohemian và là nhà dán chủ lớn 


đấu tiên tron a kiếm 


хо các Hiết g 


nhà giáo due Кио giáo, Comenius đã 
dào thoát từ Nam Tự пат 1628, Khi 
«Час nước ông bị mắt tự do và пеп văn 


hóa quốc gia có nguy cơ bị Hoàng để 


là lang thang 


Hapsburg dập tất. Ông 
qua khấp châu Âu và làm việc không 


mét mỏi cho việc giải phóng nước ống 


và việc thực hiện những dự án giáo 
dục, chính trị và khoa hoc của ông 
Båt chấp những nói båt hạnh và cuốc 
sông һар bệnh, Comenius không bao 
giờ đánh mät niềm tin vào tính thần 
hợp lý hay sự tiến bộ của nhàn loại 


Mục tiêu cuối cùng của ông là hòa 


bình thể giới. Ong công nhận гап, 


những bước сап thiết đầu tiên để đạt 
được mục đích này bao hầm sự thống 
nhất các giáo phái Кио giáo Kinh địch, 
những cuộc cải cách cơ bản về giáo 
dục, và một cách tiếp cận khoa học tự 


nhiền mới. Chính nhờ một phẩn lớn 


vào kết quả những sáng kiển của ông, 
mà các hội khoa học xúc tiên những 
cuộc nghiên cứu được thành lập khắp 
châu Âu trong thế kỷ 17. Ông nhấn 
mạnh đến việc giáo dục phải được 
miễn phí. nơi đầu cũng có và bắt buộc 
đổi với trẻ em, việc hoc thuộc lòng 
một cách máy móc phải được thay thế 
bằng những từ ngữ giáo һийп với 


những đồ vật cảm nhận được, và răng 


Ате Соте 


những khả năng giác quan của học sinh 


phải được lưu ý tới. Comenius đồng 
vai trò của một nhân vật chuyển tiếp 
trong lĩnh vực khoa học - nửa đường 
giữa chủ nghĩa Aristotle trung cổ và 
chủ nghĩa kinh nghiệm hiện đại. ông 
tin rằng việc nghiên cứu và quan sát 
độc lập dem lại nhiều kết quả lớn hơn 
dựa trên triết học Aristotle hay Pliny 


Những sách giáo khoa của ông được 


dịch ra 17 thứ tiếng đã được trường 
Đại học Harvard dùng trong những 
năm đầu và được dùng trong các 
trường học Кһар thể giới thể Ку 17 ở 
New England. cháu Á và châuÂu 
Nhữi 
Gares of Unlocked Tongues (Những 


g tác phẩm chính của ông là: The 


cánh công của những cái lười không 
bị khóa - 1631). The Way of Light (Con 
đường 1642). Patterns of 
Universal (Những mẫu mực của trí 


1651) 


ánh sáng - 


và The Great 


1657), 


thức phô quát 
Didactice (Đại Giáo Huấn 


LAVATER, JOHANN KASPAR 


LAVATER. JOHANN KASPAR 
(1741-1801). Tư tưởng Tin lành và sự 
sùng đạo, trước kia đối lập với nhau. đã 


trở thành liên minh trong tỉnh thần của 
Lavater, thế nên cá tính phức tạp làm 
cho ông đôi khi cứng đầu. đôi khi khiêm 
tốn. Ông luôn luôn tìm cách thực hiện 
lý tưởng nhân đạo Kitô giáo bằng tư 
tưởng và cách ăn ở của mình. Ông cũng 
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lugu Hermann Francke (1603-1727), Ми ки 


pham bic dí và súng dao, пешїї việc tien việc 
truyễn ba các оки động gido duc trong các thành 


тд cua mide Рис 


üm cách phối hợp niềm tin vào phép la 
với sự tôn sùng thiên tài thi ca hiện đại. 
Được đào tạo về môn tự phân tích tå 


' 


lý hoc. ông vẫn là một người có ào tưởng 


bất trị. Tính cả tin của ông đã khiến ông 


bị nghi ngờ là thiếu thành thật. Là môt 
chủ nghĩa duy 
lý. Lavater thường là nạn nhân cửa 


địch thủ kiên quyết сї 


những kẻ cuồng tín, những tên lang 
băm, những kẻ lừa bip Khai thác sự khát 
khao của ông được thấy phép lạ và sự 


Một trang trong сиби Nhân tông hoe của 


Lavater. mièn ti bön ca tinh cua соп ngu: пий 
hot nh, ngii dë can. темі lac унат vù nguin 


vån тин 


biểu lộ những sức manh siêu nhin 
Ông bất chấp những nỗ lực để đạt tới 
đức tin đơn giản, một mềm tin chân 
thật vào lời Kinh thánh, ông không bao 
giờ hài lòng với sự thật mộc тас, luôn 
luôn sẩn sàng thần thánh hóa trí thức 
và coi những bóng ma là thực tại vì 
chúng khuấy động óc tưởng tương của 
ông nhiều hơn là lý trí. nhưng khi ông 
không bận rôn truyền bá những ý 
tưởng của mình, thì Lavater luôn chứng 
10 ông là người bác ái. có tỉnh thần 
thanh сао. Tuy nhiên. không phải 
những tác phẩm thần học của ông đã 


Lavater trong thu phòng cua ông 


làm ông nổi tiếng mà là cuốn 
Physiognomics (Nhâm tưởng hoc) 
(1774-78), сибп sách này đã được dịch 
ra nhiều thứ tiếng. Dó là một công trình 
đựng một kho tư liệu và đã truyền 


ch 


cảm hứng cho nhiều nhà tâm lý học 
và thi nhân, nhưng ông thiểu phương 


pháp khoa học. Lavater. người sưu tập 


và diễn giải một số lớn những bức 


dung lịch sử hay nghệ thuật. tin rằng 
những сибе nghiên cứu nhân tưởng 
học của ông. sẽ xúc tiến chẳng những 
їп thức mà còn xúc tiến tình yêu của 
con người với nhau. 
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PESTALOZZI, JOHANN HEINRICH 


PESTALOZZI. JOHANN HEINRICH 
(1746-1827). Pestalozzi thường được 


nhiều người coi là người khai sá 


ra 


món su phạm hiện đại của châu Âu 


Sinh ra ở Thụy Sĩ. là một người ải 


quốc Thụy Sĩ, ông chẳng những ảnh 
hưởng đến hé thông giáo dục của 
chinh nước óng và của nước Đức mà 
còn truyền cảm hứng đến những nhà 
giáo dục Pháp, Scandinavia và những 
người nhu Ногасе Mann và Henry 
Bamard ở Hoa Kỳ 


Quả thật, Pestalozzi không lưu tâm 


đến việc хар xếp có trật tự trong chính 
nhà ông hay trong công việc của ông 
ông хао nhàng vẻ bể ngoài của ông 


đến nổi không một nhà giáo dục cấp 


Johann Heinrich Pestalozzi 


tiện nào có thë chấp nhàn được, néu 


như một trong những học sinh của ông 
làm như the. Tuy nhiên, ông là một nhà 
lãnh đạo giới trẻ tài ba xuất chúng. Ong 
hoàn toàn hiểu biết và yêu mën trẻ em 
cũng như hiểu biết và yêu mến nhân 
loại. Những ý tưởng giáo dục của ông 
được đóng khung trong toàn bộ ý tưởng 


về sự hoàn hảo của con người. Р 


nộ vì những sự yếu đuối cá nhân và 
kinh hài vì những biên có của lịch sử 
đương đại, Pestalozzi chưa bao giờ mất 


niém tin vào cái mà ông coi là bản chất 
đích thực của con người. Tài năng sư 


2 dya trên một kinh 


phạm của бт 


nghiệm lớn. Ông chẳng những là một 


ông thấy dạy trẻ em mà còn là một ông 


thấy của các ông thây và с là người 
được giao phó các cô nhỉ. Chính là nhờ 
xự quan sát những đứa trẻ bị bỏ rơi này 
mà ông đã học được nhiều điều nhất 
Sự hãng say với giáo 'dục đã làm 


Pestalozzi viết ra những sách tiêu luận 


triết học. cũng như nó cũng khiên ông 
viết ra nhiều tiểu thuyết mà cuốn nổi 


tiếng nhất trong số những tác phẩm ду 


là cuốn Lienhard and Gertrude được rất 
nhiều người đọc. Опр không hé nhàn 
mình là một triết gia. Ông không phải 


ii theo chủ nghĩa duy lý cùn 


không 


phải là nhà trí thức, ông tuyên bố rằng, 


toàn bộ công trình của ông là một công 


trình của con tim chứ không phải là một 


công trình của trí thức. Ông cũng cảm 


thấy không thoải mái trong khi viết về 


những vấn dë triết học. nhưng ông nghĩ 


nhữn 


rước tác ấy cần có để giải 


thích những mục đích và phương pháp 


của ông - những điều kiện cần thiết 


cho những quan niệm vè định mệnh 


nhàn loại. Ong coi con người là một con 


„ một thành viên của xã hội và một 


sức mạnh đạo đức. Sau khi đã üm cách 
phác thảo đường lối của thiên nhiên 


trong sự phát triển con người. ông đã di 


đến việc lập ra một chủ nghĩa nhân văn 
đạo đức phải chỉ phối toàn bộ việc giáo 
dục trẻ em 


à cả cách ăn ở của người 


lớn = đời sống kinh tế. chính trị và tỉnh 


HERBART, JOHANN FRIEDRICH 


HERBART, JOHANN FRIEDRICH 
(1776-1841) 
chịu ảnh hưởng của Herbart trong hai 


Tričt học Ноа Kỳ đã 


thập kỷ trước Đệ nhất Thể chiến. Tuy 
nhiên, ngay cả những người không 


thần của họ. Phát triển tỉnh thần. trái 


tim và công việc chân tay là những điểm 


chính trong chương trình giáo dục của 
Pestalozzi. Ông không phải không biết 


đến sự kiện гапе 
chính trị nào cũng bị de dọa bởi những 


mâu thuần nội tại, nhưng ông hy vọng 


có thể vượt qua nhiều khó khăn bằng 
ме chăm nom giáo dục 


theo ông, sau đó cũng công nhận 
Herbart là người di пеп phong trong 
công cuộc nghiên cứu (ат lý học và 
su phạm tâm lý học. 

Herbart là người đã ngồi vào ghế 
Kant ở 
berg trong nhiều пат, Fichte, 


của Immanuel Đại học 
Kon 


Schelling và Hegel đã coi Herbart là 


địch thủ đáng sợ nhất của họ. Vé một 
vài phương diện. Herbart đã duy tì 
truyền thống Kant, nhưng ph 
ông dựa trên Leibniz, Hume và thuyết 


ån lớn 


là một nhạc sĩ 


liên tưởng Anh. Ôn 
xuất sắc, một bậc ау vé đàn dương 


cẩm. vĩ сат, tiểu vi сат và thu сат, 
ông thích giải thích những định luật tâm 
lý học bằng những thí dụ rút ra từ lý 
thuyết hòa âm 

Trái với Fichte, Schelling và Hegel, 


Herbart luôn luôn thận trọng thích ứng 


các tư tưởng của ông với những kết 
quả của các khoa học kinh nghiệm. 
Đối với ông, triết học là tư duy vë 


những ý niệm thường dùng cả trong 


Friedrich Канага Beneke 179-1854). nha tüm. 


нс kinh nghièm va nhà gido due dà co anh 


ung lòn dën піт h Тос tà h thuyet giản du 


cua thế Ất 19 


Friedrich Phalvl(17ÂO-AÄšO) đã üp tục ahin l 
thurët vé giả due ста Pestalozzi. Näi tiëng vë viče 


in khai trifiing тн giáo tả gidu duc hë gis 


Jakob Friedrich Fries (1773-1544. Gida siiri 


hoc. På lån lön mån viču hinh hoc cua Kant va 


v shite hè ста Platon va Ú inic hè läng man. I 


hur ràng. tinh thin can ngii có thë truc tip 


hiën diie thic tai sièn пейш т cua các y bm 


bång “сат thuc ” тит Đã gui V ràng, nit 
a nhng trè vớ vinh Da Thi dëu phai чийне 
ий söng nën тшй giai унуёї vän để Do Thai 


mòt cáich din gian. 


kinh nghiệm hàng ngày cũng như trong 
thí nghiệm khoa học. Triết gia phải hỏi 
cái mà trong thực (é tương ứng với 
những ý niệm kinh nghiệm được gọi 
là bản thể và nhân quả là gì? Trong 
khi những nhà duy tâm Đức đi từ cá 
thể nhận thức. chủ thể, đến siêu hình 
học của thiên nhiên và tỉnh thần. thì 
Herbart coi chủ thể như là vấn để siêu 
hình học cao nhất. Đồng thời. ông coi 


chủ thể như là sản phẩm hay thay đổi 
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của tư tưởng và do đó có thể thám hiểm 
bằng những phương tiện nghiên cứu 
tâm lý học. Theo Herbart, tâm lý học 
dựa trên kinh nghiệm. siêu hình học 
và toán học. Ông đã đi theo Locke và 


Hume bà ch cố gấng tìm hiểu 


FECHNER, GUSTAV THEODOR 


FECHNER. GUSTAV THEODOR 
(1801-1887). Khi Fechner học y khoa. 
ống nhìn thế giới từ một quan điểm 
duy våt cơ giới và gần như đã trở thành 


(Gustav Theodor Fechner 


436 <. 


những hiện tong tám linh phức tạp 
phù hợp với những ý tưởng đơn giản, 


mỗi ý tưởng ấy được cho là có một 


mức độ sức mạnh nào đó. Giác ma lớn 
của ông là một môn tâm đồng học trong 
tương lai, được xác định bằng những 


định luật toán học 


người vô thắn, rồi ông đọc tắc phẩm 
Philosophy of Nature (Triết học thiên 
nhiễu) của Lorenz Oken. Người món 


đổ này của Schelling đã ảnh hưởng đến 


ống, làm 


ng trở thành một người hữu 
thân kiên định. Fechner đã gọi triết học 


«йа ông là "Nhánh cây từ cây Schelling. 
tuy lớn lên ở ха сау mẹ”. Ong hoàn 
toàn không biết đến Kant, với tư cách 


một giáo мї våt lý và hóa học, ông 


khẳng định rằng, khoa hoe tự nhiên chỉ 
có thể đem lai những tri thức không 
hoàn toàn và dòi hỏi phải hoàn tất 
bằng những diễn giải duy tâm siêu hình 
học về thiên nhiền. Tuy nhiền, ông 
cũng chứng tỏ mình là một người theo 
chủ nghĩa kinh nghiêm kiên quyết 
bằng cách sáng lập môn tâm - vật lý 


học và môn mỹ học thực nghiệm. Ông 


xinh ra ở Lusatia. nơi mà phán lớn dân 


cứ là người Slav. và có khuynh hưởng 
về thản bí học. Có lúc chính Fechner 
đã từ chủ nghĩa kinh nghiệm quay sang 


nghiên cứu vé siêu nhiên. nhưng ông 


à lại trở vẻ với chủ nghĩa kinh nghiệm. 


HELMHOLTZ, HERMANN VON 


HELMHOLTZ. HERMANN VON 
(1821-1894). Nàm 1847. khi Helmholtz 


diễn 


ng về sự bảo toàn năng 
n bị tính thần khi 
i thời ón 


lượng, Опо dà chu 


bị các học chế trách là 


nói về những chuyện cũ rích vô giá 


trị, nhưng thay vào đó ông 


một số người hoan hó như là nhà phát 


một số khác lại dó tội cho 


minh, x 
ông là triết gia suy luận tưởng tượng 
nhà vật lý học thời đó 
èn lý tổn lưu của 


Da só 
không 
năng lượng, Helmholtz biết nhiều hơn 
Ong Không nhận mình là người khám 


biết đến nguy 


phá га nguyên lý ấy. đúng hơn ông 


có ý chứng minh nguyễn lý jy có 
nghĩa thể nào đối với các hiện tượng 
vật lý và dẫn đến những hệ quả số 


+ 


(uc тах Helmholt: då dùng để do thii gian cu 
ruit си Ший kich tinch dièu, du do do dire tóc dó 
cta các xung dòng tin kinh 


hoc nhu thë nào.Tài nàng Helmholtz 
đã được chứng minh bằng việc ông 
được bố nhiệm lån lượt vào chiếc ghế 


o xứ sinh lý học, giải phẫu học và 
vật lý học ở những trường đại học 
lớn nhất của Đức. Ông d 
quang học và âm hưởng học. lý thuyết 


а xúc tiến 


tổng quát về điện. nhiệt động học. 
thủy đông học, điện động học. hình 
học và lý thuyết số. Năm 1850. ông 
phát mình ra kính soi d: 
nhận được một lợi nhuậ 
p 


làm đô la như tiền thù lao cho sách 


và chỉ 
t chất từ 
тий! 


mình của ón 
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tiểu luận. trong đó ông thông báo 
phát mình ấy 

Helmholtz cũng quan tầm đến triết 
học mà theo ông nó có liën quan đến 
việc nghiên cứu khả nãng nhận thức 
lời 


và những thành tích của con ng 


cảm giác như 


Ong nêu đặc tính củ 


là một biêu tượng chứ khôn 
hình ảnh của thị 
giới của những biểu tượng này 
ji thất. Nếu соп 
ách đọc những biểu tượng 


phải là 
„ thể 
tấm 


161 bën ng 


gương phản ánh thë 


người học 


ấy cho đúng, con người có thể điều 
khiển những hà 


cho tác dụng của hành đông phù hợp 


nh động của mình sao 


với mục đích. Helmholtz thừa nhận 
khả năng lý thuyết vé sự điển giải 
các sự kiện theo chủ nghĩa duy tâm 
chủ quan đã thất bại, nhưng ông cho 
rằng. cách diễn giải theo chủ nghĩa 
hiện thực là một cách diễn giải đơn 


giản hơn. Helmholtz, được cả thể giới 


kính trọng, chẳng những vì những 


WUNDT, WILHELM 


WUNDT, WILHELM (1832-1920). 
Wundt là giáo su trường Đại học Leipzig 
từ năm 1875 cho đến khi ông qua đời 
và là người sáng lập ra phòng thí nghiệm 
tâm lý học đầu tiên vào пат 1879 ở 
Leipzig. Những bài thuyết trình và 
những chứng minh của ông đã lôi cuốn 


38 <<. 


Mông dung cụ Helnhvliz ding để nghièn ct 
rår l hoc dm thanh: іт thoa và qui себи còng 
шй hàng Ши tinh dë phán tich nhng åm 
vie phúc tap 


J _C 


ë 


Kinh sui day mõt do Helmholtz phat minh 


thành tich khoa học của ông mà còn 
vì ông là hiện thân của phẩm cách 
và tính lương thiên khoa học. 


һап 
những học giả đã thành danh từ håu 
hết các nước trên thế giới. Wundt triển 
khai môn tâm lý học sinh lý bằng 
phương pháp thực nghiệm. đo lường 
những phản ứng đối với những thị 
đổi, những tác dụ 


những các sinh viên mà còn cả 


à kích động vật 
lý học và sinh lý học. Tuy nhiên theo 
Ong. môn tâm lý học sinh lý chỉ bao 


quát một phán của tâm lý hoc. Món hoc 


ấy cần phải được bổ sung bằng sự phân 


tích nội quan của “kinh nghiệm bên 
trong”, dựa trên hệ thông triết học và 
sáp nhập vào học thuyết tông quát của 
khoa học. Tâm lý học nội quan của 


Wundt cho rằng. ý chí. cùng với nhữi 


trạng thải cảm xúc liên quan mật thiết 
với nó, là thành phần cầu tạo của kinh 
nghiệm tâm lý học và có tâm quan trọng 
lớn hơn cảm giác và ý tưởng rất nhiều: 
mọi quá trình tâm thân khác phải được 
với kinh 


quan niệm như là tương đồng 
nghiệm của ý chí. Theo ông. linh hỗn 
là một chủ thể, nhưng không có chất 
liệu. Nó là biến cố, hoạt động, tiến hóa 

Chính Wundt đã mô tả hệ thống triết 
học của ông là một sự tổng hợp chủ 
nghĩa Hegel và chủ nghĩa thực nghiệm. 


mặc dù ông cố tình tránh né tính một 


Oswald Kulpe 11865-19151. ngồi sing lập irung 


phái Tám I học thực nghiệm Wurzburg. Өне 
Khoi xing tiếc nghièn citu thuic nghiġm сас qui 
trinh ti ndng và tệp tue HỆc nghin cibu thun 


nghim vé тӯ hoe cua Fechner 


mặt của mỗi chủ nghĩa ấy. Nguyên tắc 


cơ bản môn siêu hình học của ông chủ 


trưởng rằng. mọi vật chất và mọi vật có 


học chỉ là vỏ bë ngoài che giấu nhữn; 
hoạt động và sức mạnh tinh thắn bên 
trong. Theo Wundt, thể giới là sự tiến 
hóa có mục đích của tỉnh thần. Tới mức 
độ này. Wundt đã đồng ý với Hegel 
Tuy nhiên. ông tìm cách thành lập môn 
triết học của mình dựa trên sự nghiên 
cứu toàn bộ các khoa học kinh nghiệm 
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FREUD, SIGMUND 


FREUD. SIGMUND (1856-1939). 
Tinh 


Chủ dë triết học chinh của ôn 


yêu của một lý tưởng chẳng có gì khác 


hơn là sự thăng hoa của ham muốn giới 


Freut vù các công a Berlin, 1922. f trái qua 
phai Otto Rank, Freml. Karl Abraham, Мах 
йт үт, Samdor Ferenczi Ernest Jones, Hanns 
Sachs 


ADLER, ALFRED 


ADLER., ALFR 
Adler nổi t 


iD (1870-1937) 


lập ra lý thuyết 


của môn “Tám lý học cá nhân”. nó 


được áp dụng rộng rãi nhủ 


а Sigmund Freud) trong 
việc trị liệu chứng loạn thần kinh chức 
lớn dựa trên 


lý thuyết tổng quát của môn Tâm lý 


tâm học c 


năng. Y niệm này 


học và cá tính con người. Vì “tâm lý 
học cá nhân” dựa trên sự thực hành 


40 <a, 


tính. Hệ thông phân tầm học trị liệu của 
Freud đã tác động mãnh liệt đến tỉnh 
thân của Tây phương giữa thể kỷ. đặc 
biệt là ở Hoa Kỳ và Anh. Các nước Xô 
Viết trong một thời kỳ 


ä cho rằng chủ 
thuyë 


йу coi trò mọi sự suy đổi đạo đức. 


ШЕРҮ? 


ча 4 nha gen dlra falo 
Uu өз re p ү, а 
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Chi vièt Hebr trong Kinh thanh do thn phu 


cna Frend diia cho ng xem 


y khoa cũng như trên triệt học, 


ngudi 
ta để dàng phân biệt nó với những 
môn tâm lý học xã hội khác nhau. 


vười ta nói, Adler, một món đệ và 


là cộng sự của Freud. dà ảnh hưởng 
đến thấy mình về một vài phương diện. 
Cũng như Freud, Adler g 
kinh nghiệm của trẻ em một tẩm quan 
Tuy nhiên, trong khi 


Freud coi lạc thú giới tính hay sự đàn 


n cho những 
trọng chủ yếu. 


áp nó là một sức mạnh hình thành cá 
tính và là nguyên nhân của một số loại 


bệnh loạn thần kinh chức nàng thì Adler 
phát biểu rằng, sức mạnh hình thành là 


việc cá nhân có được thể giá trong mỗi 


loạn 


trường ха hội. Theo Adler, chñ 


thân kinh chức nã 


là tác dụng của 


những cảm giác hạ d 


xuất phát từ 
Việc cá nhân йу đã thất bại trong việc 


vươn tới thượng đẳng hay vượt trên 


người khác. Những cảm giác hạ đẳng 


có thể do những sở đoản, hoặc thể lý, 
hoặc tinh thân gây ra. Do đó, cá nhân 
có khuynh hướng bù đấp hay bù đấp 
quá đáng. Cá nhân ấy làm ra vẻ kẻ cả, 
thái độ ду đưa đến những kiểu cư xử 
bất bình thường 

Freud say më khám phá những thành 
phán giới tính của nhân cách khỏe 
mạnh hay mắc bệnh (һап kinh, trong 
khi Adler đi lệch га ngoài quan điểm 
quá nhàn mạnh vẻ lạc thú giới tinh. Ông 
chủ trương rằng. không thể đánh giá 
chính xác một thành phán nào mà 


Không xét đến sự thông nhất của са 


tính tự biểu 10 trong “lỗi sông” của cá 
nhân. Cá nhân yếu đuổi. không thể vượt 
qua những sở đoán của mình hay tư ký 
luật mình, áp dụng một “ló; sống” có 
thể giúp cá nhân йу thưởng thức những 
do tưởng thượng đẳng. Người ау trồng 
mong có uy thể xã hội nhờ sự vượt trội 


tưởng tượng của mình thay vì hiệu quả 


thật sự. Do đó, người ау trở nên ха lạ 
với thực tai, theo đuổi những “muc tiêu 


giả tưởng”. Theo Adler, chức năng củ 


nhà tâm lý học là giúp bệnh nhân (mà 


АТГА 


lỗi sông cơ bản không thể thay đối từ 


ngay sau tuði thơ ấu) tránh được những 
xung đột với xã hội bằng cách công 
nhận những nguy hiểm của thái độ đó. 
và hành động phù hợp với thực tại cũng 
nhu từ bỏ sự quay vé với áo tưởng. Do 
việc nhân mạnh đến thời thơ âu ха хиа, 
Adler và các món đệ củu ông quan tâm 
đến việc cải cách giáo dục. 

Những tác phẩm chính của ông là 
The Neurotic Constitution Thể trạng của 
người mắc bệnh loạn thần kinh chức 
năng (79/2) và Individual Psychology 
Tâm lý học cá nhàn (1934) 
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JUNG, CARL GUSTAV 


JUNG. CARL GUSTAV (1875-1961). 
Từ 1906 đến 1913, Jung đã là тб! 
nund 


trong nhữi sưởi tán thành S 


Freud nhiệt tình nhất và là một đệ tử 
của Freud. Ông là nhà xuất bản của 
cuốn Annual [or Psychoanalytic Re- 
search Niên giảm về Nghiên cứu phản 
tâm học và. theo sự ggi ý của Freud, 
Jung đã được bó nhiệm làm chủ tịch 
đầu tiên của Hiệp Hội phân tâm học 
quốc tế, Việc ông chia tay với Freud 
Sau đó 


Freud đã phê bình gay gåt những lý 


đã làm cho Freud rất buồn 


thuyết của chính lung và cũng được 
Jung đáp trả giống như thể 

Jung khởi đấu là một thấy thuộc vẻ 
tâm thần học. nhưng đồng thời ông 


Carl Gustav Jung 
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cũng có nhiều cảm tình với thuật thông 
linh. Trong những nām cuối đời. òng 
đã quan tâm đặc biệt đến những sức 
mạnh huyền bí và những kính nghiệm 
thần bí. Ngoài việc nhiệt tâm tạm thời 
với phân tâm học của Freud. Jung cũng 
là môn sinh của triết gia Heinrich 


Rickert. Ông đã áp dụng sự phân biết 
giữa những phương pháp của khoa học 
thiên nhiên và khoa học xã hội của 
Heinrich Rickert 


Jung, lúc đầu gọi học thuyết của òng 


là "tâm lý học phần tích” rồi sau đó 
gọi là "tâm lý học phức tạp”. Đối với 
ông, tâm thắn là thực tại có thật, và mọi 
йа tỉnh thắn và thiên nhiên 


xung đột g 


không có tẩm quan trọng cơ bản mà 


xuất phát từ sự di biệt vẻ nguồn gốc 
của những nội dung tâm thắn. Ông quan 
niệm người tâm thân vừa có tính cá 
nhân vừa có tính tổng quát. Nhân cách 
hữu thức là tiêu điểm của các quá trình 
tâm thắn. Nếu không có một tiêu điểm 
như thë thì không thể có bản ngã có tổ 
chức, không thể có sự liên tục của kinh 


nghiệm. Tuy nhiên. Jung nhấn mạnh 


rằng, kinh nghiệm tâm thắn vươn xa 


ngoài phạm vi nhận thức cá nhân 


nhân ở trong một trạng thá 


hòa nhập 
với môi trường xung quanh. với tập thể 
xã hội. với quốc gia và chủng tộc của 
mình. Sự hòa nhập này diễn ra trong 
lãnh vực vô thức, hoàn tất và bổ sung 


cho hữu thức trong con người. Mọi cấu 


trúc tâm thần của cá nhân được hình 
thành bởi sức căng giữa hữu thức và 
võ thức, và sự khuếch trương của vô 
thức tới đời sống tâm thần của tập thể, 


quốc gia và chủng tộc có tẩm quan trọng 
m lý học cá nhân. Thái 


vơ hẳn đối với tú 
độ của cá пра 
phát từ khuynh hướng hoặc hướng по 
hoặc hướng ngoại. khuynh hướng vươt 
trội hình thành kiểu thức con người. 
Việc 
làm nhiều người quan tâm và là một 
phần được nói đến nhiều nhất trong hoc 
thuyết của Jung. Tuy nhiên, theo Jung, 
muc đích của con người trưởng thành 
phải là tổng thể của tâm thắn, hòa hợp 
giữa việ đối bàn thân và nhiệt tình 
đối với thể giới bën ngoài. Ông coi sự 
tiến triển văn hóa xuất phát từ sự mó 
lĩnh vực của hữu thức. Cả tiến bộ 
h n sự phát triển 
được đặt vào vi trí và giữ cho chuyển 
động bởi cái mà lung gọi là nàng lượng 


đối với các sự vật xuất 


xếp hạng con người như thế đã 


ròn 


STERN, WILLIAM 


STERN, WILLIAM (1871-1938), 
Khi William Stem, năm 1927 viết tiểu 
sù tự thuật của mình, ông đã tóm tất 
đời sống bên ngoài của ông trong hai 
dòng bằng cách nêu tên ba thành phố: 
Berlin - nơi ông sinh ra và học triết học. 
Breslau và Hamburg - nơi ông đã là một 
giáo sư và lúc ấy còn đang giảng dạy. 
Ông không hë nghĩ rằng sáu пат sau 
Hitler së trục xuất ông bất chấp mọi 


công trạng của ông. vì thế ông sẽ đến 
day ở Đại học Duke và Harvard. 


mà ông có gắng phân biệt với năng 
lượng vật lý 

Bất chấp s chia tay và những 
bút chiết 
lại nhiều ý niệm của Freud. Tuy nhiên. 
Jung đã thay thế nguyên lý 
tổng quát cho sức thú 


g lần nhau, lung vẫn giữ 


К 


апр lượng 


tính dục của 


Freud như là nguyên động lực của đời 


giải của ông vẻ giấc mơ và những biểu 
tượng của nó khác với những phương 
pháp mà nhà sáng lập môn phân tâm 
học đã đùng. Trung khi Freud. bất chấp 
ông về đồng lực bản 


і quan tổ 
năng, chủ yếu vẫn là một người theo 
chủ nghĩa duy lý thì Jung, mặc dù dà 
äng hữu thức như là 
mục tiêu văn hóa, tự bản chất vẫn là 


tuyên bó sự gia 


một người làng mạn chủ nghĩa. 


Stern nổi tiếng như là người đi tiên 
\ lý học ứng dụng. Những 
đóng góp của ông cho tâm lý học cung 
p pháp 
n cứu triết học 


khai đã làm xôn xao các nhà lå 
và những cuộc ngh 
sáu xa của ông về tuổi thơ ấu đã thu 
hút sự chú ý củ спра giáo dục. Y 
ern về tỉ số thông mình và 


G 


niêm củu 
những nghiên cứu khác vẻ trắc 
nghiệm thông minh cũng có tầm quan 
trọng không kém. 

Nhà tâm lý học thành đạt này cũng 
đã trở thành một triết gia có ảnh hưởng 
và được tôn kính. Theo Stern. tâm lý 
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học và triết học phải di theo nguyễn 
tắc chiên lược là "tiến bước riêng rẻ 
và chiến đấu chung 


đổi cái mà 


Stern quyết liệt chóng 
ông gọi là "sự khoa học hóa triết học” 
vì Kết quả của nó là “su cớ học hóa đời 
sống tỉnh thắn”. Triết học của ông vẻ 


chủ nghĩa nhân vị phê bình. tìm cách 


vượt qua sự đối kháng giữa lè thường 


tin vào những nhân vị cách biệt 
những vị thần hay những sức sống 

và khoa học phi nhân vi, coi toàn bộ 
thế giới như là một hệ thống những đơn 
vị cơ bản và mọi cá nhân là những kết 


tập vật lý - hóa học. Stern tuyên bố rằng, 


n 
khá 


nghiệm. Mọi nỗ lực để giải phẫu nhân 


vị là đơn vị nguyên thủy và tỏa 


p nơi trong phạm vi thế giới thực 


vị để lấy mẫu nó hay để rút gọn nó 
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vào những khái niêm hay nguyên tắc 
đều bị Stern bác bỏ như là bóp méo sự 
kiện. Y niệm nhân vị của Stem rông 
lớn hơn ý niệm về cá nhân. Y niệm ấy 


Бао gốm cả tập thể, phải phân biệt nhân 


vi với sử 


åt. Nhân vị là một tông thể, 
có cá tính, phàm chất trong khi sự vật 


là một kết tập. một số lượng. có thè so 


sánh với những sự våt khác. Sự phát 
triển nhàn vị không phải là sự trao đổi 
cơ học giữa nhân vị và môi trường của 
nó, mặc dù không tất nhiên hữu thức, 
nó sản sàng để thực hiện những giá trị 


được môi trường xung quanh gợi ý. Y 


Мах Dessoir (1867-1947). Nhà tåm lf hoc vå n? 
hoc. nghiên ciu vë những hin ште qudi tüm har 


ông viči nhiều ach vë hân ngā vù thuvèi su nghin. 


niêm về lịch xử của Stern phủ nhận cả 


sự tiến hóa sinh học lẫn quá trình biên 


chứng pháp và cả sự quy chiếu về 


HAEBERLIN, PAUL 


ПАЕВЕКІЛМ, PAUL (1878-1960). 
f tiến hóa của tư tưởng Hacberlin di 
từ niêm tin tôn giáo của một mục sư 


Tin Lành đến chủ nghĩa duy tâm. trở 
lại với một thái độ thiên vị tôn giáo. 
đến gån một lập trường thuần túy lý 
thuyết, rồi trở lai quan điểm cho га 


kinh nghiệm tôn giáo chứ không phải 
tri thức triệt học mới có thé giải quyết 
các vấn dé dời sống và hiểu biết ý nghĩa 
«па hiện sinh. Наеһе đã chỉ định một 
công tắc rất quan trọng cho triết học 
nhưng. ông chưa nói lời cuối cũng vẻ 
nhiệm vụ ау, Haeherlin chủ trương 
rằng, sự sống và hiện sinh chủ уси là 
những vấn để khả nghi và kết luận rằng 
trí thức cũng шї nhiên là khá nghi. Tinh 
thân con người được con người biếu 


thí đặc trưng như là sự phan kháng 


thường trực chồng kai sự kiên không 
tranh khỏi пау. Su Kien ау là móe bí 
mật đối với соп người nhưng không phai 
là một bí mài đối với Thiên Chúa. Con 


người chỉ có thé nhận га cảnh hun 


thật sự của mình bằng một thái dó tôn 
giáo. Triết học, miễn là nó công nhàn 
những chức năng đích thực của nó. có 


i của Rickert. Chủ 
nghĩa nhân vị của Stern khởi đầu như 


những gi 


là một bản thể học và “đi tới giá trị học”. 


úp con người có được trì thức về 


mình. 


tinh trạng thực sự 
Haeberlin đã có nhiều đồng góp có 


á trị cho tâm lý học, cá tính học, sư 


phạm và tâm lý tị liệu. Ông đặc biệt 


thành công trong việc chữa trị tâm bệnh 


cho trẻ em và thiểu niên trong độ tuổi 


mười mấy. Từ năm 1922, ông đã là giáo 
sif vé triết học. 


âm lý học và su phạm 


ú trường Đại học Basel. Những tác 
phẩm chính của Ong là The Object of 
Psychology - Đối tượng của tâm Iý học 


(1921), Aesthetics - M? học (1929), The 


WERTHEIMER, MAX 


WERTHEIMER, MAX 
1943). Mục nghiên cứu thực nghiệm vé 


thị kiến chuyển động của Wertheimer, 
xuất bản trong cuốn ZeixchriJt fur 
Psychologie (1912) dà đưa đến việc 


phát triển thuyết cấu trúc. Thuyết này 


đâu tiên được dien tả rò trong tâm lý học 


và sau đó được mở rộng tới những quan 


Essence of Philosophy - Вап chất của 


triết học (1934). Possibilities and Limits 
of Education - Khả nàng và giới hạn 


của giáo dục (1936). 


niệm triết học của những sự kiện vắt lý 
học, sinh học và xã hội. Wertheimer doan 
tuyệt với thuyết kính nghiệm cảm giác 
chỉ có tính tông công. Thay vào đó ông 
chủ trương rằng, phải coi các hiện tượng 
như là những đơn vi tư trị. những tổng 
thể nhất quán. răng sự hiện sinh của 
mỗi phán tử của một đơn vị như thể lệ 
thuộc vào câu trúc của đơn vi, và răng 
trì thức về tông thể không thể rút ra từ 
trí thức vé những phán tử của nó. Những 
phản tử có trước tông е, không có 


tính tâm lý học, cũng không có tính sinh 


lý học 

Trong cuốn Productive Thinking Ти 
duy có kët quả, xuất bàn sau khi chết 
năm 1945, Wertheimer đã định nghia 
tư duy là "hình dung 


‚ nhận rò những 
đặc điểm cấu tạo, những điều kiện cấu 
tạo, tiền hành phù hợp với, và được 


quyết định bởi, những dièu kiện n 


do đó. thay đổi tình trạng theo chiều 
hướng cải thiện cấu trúc”. Ong cho 


rằng, lý thuyết cấu trúc đã khởi dộng 


việc nghiên cứu khoa học vé những 
vấn dé tư duy, làm cho những vấn để 
{у trở nên sáng sửa vé phương diện lý 


thuyết, và rằng nó tìm cách tạo ra 
những công cụ thích hợp để bàn đến 


арата Kohler i 1877 -h С in cua Wertheimer 


Frenk art, vå là mòt trong nhng nhà ving 


nm е hoe càn tru 


những sự kiện và những định luật bao 
hầm trong những sự kiện ау theo cách 


thức của khoa học 


rai Kart Јах 


na Гат lý ho 


айнал Spranger (1882 -) cùn; 


Wilhelm Dilthey Lat эшш 


nia trung phai tá là. màe nh 


Мийт phap 
nhng kiču l nt dai điện chu nhing kiču 
rj túi иби va nhai quan, thong тий moi nhän 1 


thë then duii mòt trong тийп Ít me d) mòt 


cuach thủ. dang. Мий phuimu ий ea g 


«Г vài Spranger fa tòn gidu, mÚ hoc, Е, 


kinh të. vü höi và chinh tri. 
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BURCKHARDT, JAK0B 


BURCKHARDT. ЈАКОВ (181% 
1897). Burckhardt dạy sử học và sông 
èm đêm, thanh đạm, không bị ai quấy 
nhiễu, độc lập với cái thiện và cải ác 


của nên vận minh hiện đại trong thành 


phố qué hương Basle. Cuốn Kultur der 


НЕНЕН KHAI HOA KÉT 00А 


Renaissance (Văn hoc thời phục hưng 
1860) của ông. đã làm ông nổi tiếng 
trong tất cả các nước vân minh, nhưng 
tính không ưa quảng cáo của ông lớn 
đến độ. ông đã kìm hãm không xuất 
bản thêm một tác phẩm nào nữa trong 


hết đời ông, mặc dù ông vẫn tiếp tục 


nghiên cứu và sưu tập nhiều tư liệu 


Maria im Kapitol Koln ”. Tranh vè ттш vich 


phác thao cua Burckhas 


rộng rãi để dùng trong nhiều 
hơn. Kỹ năng giáo sư của ò 
minh các sự kiện và biến có 


chún 
хап hóa như một phần của mô hình trí 
tiến hóa liên tục, đã 101 cuốn sinh viên 
từ nhiều nước. Sau khi ông qua đời. 
những bài giảng của ông được in ra, 
những bài giảng tựa để là Reflection on 
History (Suy nghĩ về lịch мі) được coi 
như là đóng góp lớn cho môn chép sử 


vào mọi ngành thức v 


hiện dại. 

Burckhardt. nhà xử học, là một vị 
thẩm phán nghiêm Khác vẻ đạo đức. 
Ông thường lên án về phương diện 


đạo đức cái mà ông ngưởng mô vé 
phương điện mỹ học. Ông coi lịch sử 


LOTZE, RUDOLPH HERMANN 


LOTZE. RUDOLPH HERMANN 
(1817-1881). Lotze bàn về những 
dé chính trong triết học của ông ba lån 
hai 
ất bản cuốn Meta- 


ấn 


và mỗi lån có phần khúc nhau, Lú 
mươi bốn tuð 


phi 
và hai пат sau, nàml1843, cuốn Logic 


Ong v 


ies Siêu hinh học đầu tiên của ông 


Luận lý học đầu tiên của mình. Ông 


triển khai những quan điểm vẻ siêu hình 
học, luận lý học, đạo đức học và những 
chủ để khác trong cuốn Microcosmos 
{Vũ trụ ông (1856- 1864) 
cuốn Logic thứ Ба (1874) 
và Metaphysics thứ ba (1879). Cái chết 


là phương tiện tốt nhất để gạt bỏ khỏi 
thế g ằ 
Ong nhìn ха hơn cá 


đi до tưởng của nó vì, tuy 
тап che bên ngo 
gung mó những 


ông vẫn yêu mến và 


vẻ quyến rũ trá ngụy. Ông luôn có 
thiểu số bị đánh 
bại. Sự thất bại của họ củng cố thêm 
niềm tin của ông ràng. thành công 
ri trong 


chẳng có gì đáng kể so với gi 
pham vi quan đến đời 
động. Tuy nhiên, ông thừa nhậ 


trong thi ca và nghệ th 


thành công thường đồng nhất với 
nhau. Sự phủ nhận của ông về kết quả, 
chưa bao giờ ngăn сап ông nghiên cứu 


những nguyên nhân đưa đến những kết 
quả ấy 


đã khiến ông không duyệt lại được 
cuốn Đạo đức học và những công trình 
nghiên cứu công phu khác của ông. Dù 
хау. cuốn Vü rru vi mỏ của ông không 


có nghĩa là lời cuối cùng của ông. Tên 


ông vẫn còn liên kết với công trình này, 
một công trình được coi nhu là một 
trong những tài liệu quan trọng nhất của 
triết học Đức hiện đại. Nó đã ảnh hưởng 
đến nhiều triết gia lớn ở nước ngoài. 
quan trọng không ít ó Mỹ. Trước khi 
xuất bản cuốn Vũ trụ vi mô, Lotze được 
coi là một nhà sinh lý học hơn là một 
triết gia. Ông đã nghiên cứu và giảng 
dạy Y khoa và sinh lý học và đã trở 
nên nổi tiếng vẻ "những dấu hiệu dia 
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phương”. một nó lực thiết lập ra những 
quan hệ giữa những bệnh giác quan và 
những vùng não bộ. còn nổi tiếng hơn 
về sự phê bình khát khe của ông đối 
với ý niệm “sinh lực” bằng cách chứng 
minh răng, những quá trình sinh lý có 
tư 


thể phải được giải thích bằng nhữi 


ngữ thuần túy cơ giới thuyết. Trong 
cuốn Luận lý học dáu tiên của ông. 


Lotze phản đối bất cứ sự pha trộn nào: 


giữa luận lý học và siêu hình học. Tron 
cuốn Siêu hinh học đâu tiên của mình. 
ông đã nghiêm khác phê bình chủ 
nghĩa duy tâm Đức. Vũ trụ vi mô của 


Lotze có tính qui nguyễn luận. Trong 


túc phẩm này hiện rõ nỗ lực của ông 
trong việc dung hòa triết học và tôn 
giáo. triệt học và Khoa học. trí thức và 
nhu cầu của bản tính con người. Duy 
trì niém tin của mình về tác dụng hỗ 
tương của tỉnh thân và thể xác, Lotze 
đã di đến một nhất nguyên luận mà ông 


biểu thị đặc tính bằng chủ nghĩa duy 


tâm cứu cánh đôi khi còn gọi là thuy 


tâm linh phiếm hoạt. Ông coi sự diễn 
giải thiên nhiên theo cơ giới thuyết là 
không tránh được, nhưng Lotze nhàn 


manh rằng có những lợi ích. giá trị và 


bổn phận lý tưởng không thể bác bỏ 
như những bóng ma. bởi vì không thể 
chứng minh vé phương diện cơ giới 


thuyết, và rằng đời sóng 


âm linh không 
thể đem so sánh với những việc xảy га 


tự nhiên bên ngoài. Mọi ý niệm vẻ trật 


tự vũ trụ được thu gọn vào nhàn thức 


về sự thật, các sự kiện và giá trị. Hiển 
nhiên chiu ảnh hưởng của Malebranche, 
Lotze coi Thiên Chúa là nguyễn nhân 
tối hậu của mọi biến có, mọi tiến triển, 
và điều kiên khả di 

Trong giải đoạn thứ ba, Lotze tìm 
cách phát biểu những ý tưởng của ông 
rõ ràng hơn. Ông từ bỏ thuyết tâm linh 
phiểm hoạt. Luôn luôn tận tuy với 
thuyết nhân bản hiện đại. Lotze kinh 
hãi ý tưởng cách mạng và không ưa 
chế độ dân chủ 


Gustav Teichmnller (1832-1880). Chiu anh 


Ludwig Buchner 1824-1890). Fie phim eia "PNE cha Leibniz và Lenze, Teichmullereni “edi 


“оч” Feld để iii cle гй tài" cna kinh nghièm їшї khe là thất vù thè giù 


miming là mòt su chicha cria su han dinh m 


nghiu duy våt tra thanh môt th ohi bièn й 


H тёп anh туё, Тїш té dac điển gidi theo 


Trung би. Trong triði hoc, óng đổi Шр nh 


ngnvën thuat, tin rång linh hon chi là möt chik ii 


Kuno Fischer У-ТІ, Mòt trong nhng si 


gia Miễn hac, chiu anh Iuing cna vi quan I| 
Öng cüng tan thành vie bai phuc chu nghi 


Аат dë chúng lai v phat trien cuu chu тей 
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DILTHEY, WILHELM 


DILTHEY. WILHELM (1833-1911) 
Wilhelm sinh ra hai пат sau khi Hegel 
qua đời. Ông dành hết năng lực của 
mình cho việc nghiên cứu cầu trúc tỉnh 
thân của con người và cho việc viết lịch 


xử con người. Đó cũng đã từng là mục 


đích của Hegel, nhưng Dilthey chó 


đối mạnh më hệ thống của Hegel cũng 


như mọi sự nghiên cứu siêu hình học 

xâu ха trong lĩnh vực siêu nhiên. 
Hegel coi tỉnh thắn con người như 

là một trong những phát biểu của vũ 


trụ, và khi viết về lịch sử tinh thần nhân 
loại ông tin mình đã khám phá ra và 


định nghĩa được bản chất của tỉnh thân. 
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Trái lại. Dilthey. dựa trên chủ nghĩa 
kinh nghiệm: sự kiện lịch sử. tiểu sử. 
những công trình còn lưu lại của các vĩ 


nhàn. nhữn 


g tài liệu vé những dòng sinh 
hoạt văn học, những truyền thông tôn 
giáo, và những định chế xã hội, đã 
cung cấp đáp án cho vấn để con người 
thật sự là gì. Dilthey. sử gia vé tinh thần 
con người dà phát biểu rằng những định 
nghĩa triết học là những tư liệu cung 


cấp cho ông những thông tin về hoàn 


cảnh tinh thắn của một thời kỳ: thì cả. 
luật pháp và хар quán của thời kỳ đó 
cũng thể 


Ông coi sử học là phương tiện để 


hiểu biết соп người nhu một hữu thê 
có tư tưởng. tình cảm, ý chí, sáng tạo 


đã sống trong dong dời lịch sử. Toàn 


bộ những hoạt động của ông nhằm vào 


việc xây dựng "một phê bình vẻ lý trí 
lịch sử” như là сап thiết để hoàn chỉnh 
ba bước phê bình của Kant, Phê bình 


luận ау phải dựa trên “tâm lý học hiểu 
biết và phân tích” mà khởi đầu là phản 
tích hữu thức. Sự phát triển món tâm lý 
học này cần thiết cho việc hiểu biết 


đường lối văn minh và quan hệ chức 


năng của văn minh với toàn bộ những 
xung lực tự phát. những xung lực này 
được coi là dòng đời 

Dilthey đã d 
trong và vĩ đại của những công trình 


ai nhiều phán quan 


ông dự kiến. Sự nghiệp học giả của 


ông vô cùng xán lan, nhưng người ta 
chỉ cảm thấy ảnh hưởng thật sự của ông 


sau khi ông qua đời 


МАСН, ERNST 


МАСН, ERNST (1838-1916). Mach 
à có nhiều phát minh và đã viết một số 


tác phẩm trong những lĩnh vực cơ học, 


lý thuyết nhiệt, quang học và âm học 


Ong cũng là một giáo sư học меп làm 
cử toa say mê. Trong khi không nhận 
mình là triết gia, ông đã coi mình là một 
nhà phương pháp luận về khoa học và 
nhà tâm lý học về trí thức. Quả thật, 
ông đã phát biểu chủ nghĩa thực chứng 
khác với Comte. bằng cách gắn cho tâm 
linh tắm quan trọng ngang như những 
sự kiên vật lý. Mục đích của ông là đạt 
đến một lập trường hoàn toàn không lệ 
thuộc vào siêu hình học. là loại bỏ mọi 
giả thuyết không thể kiểm soát bằng 
kinh nghiệm, và là sáng tạo một nhàn 
thức luận giữ được mọi ưu điểm của 
chú nghĩa thực nghiệm mà không bao 
hàm một ý niệm bản thể học nào. dù 
là duy tâm hay duy vật. Cô gắng tránh 
mọi ý niệm nhân hình thái học trong 
khoa học, ông coi ngày са môi quản 
hệ nhàn qua như là tàn dư của tòn giáo 
nguyên thủy và chỉ thừa nhận sự lẻ 
thuộc chức năng, như thường được 
dùng trong từ ngữ toán học. Đối với 


ông. các định luật thiên nhiên chỉ 

những để xuất kinh nghiệm càng ngày 

càng cải thiện hơn. Mach phê bình 

quan điểm thông thường vẻ các sự vật 

bằng cách tuyên bố rằng. ngôn ngữ 
ấy bà 

những cái tên như cũ ngày khi những 


định nghĩa những sự vật ng cùng 


sự vật ấy đã thay đổi. Thay vào đó. 
Mach đã đặc trưng các sự vật bằng những 


ký hiệu cho một phức hợp cảm giác. 
chăng han như åm thanh. màu sắc, mùi 
vi, áp suất, nhiệt độ, ăn tương không gian 


và thời gian. Do đó, bản ngà, bao lâu nó 
còn nhận ra được bằng những phương 
tiện khoa học được thu gọn về một chùm 


cảm giác thay đối. và không thừa nhận 


một xứ di biệt cân bản nào giữa thë giới 
tâm linh và thể giới vật lý. Tuy nhiên. 


Mach nhấn mạnh rằng không có những 


hành động cô lập được vẻ cảm giác, cảm 


tình, ý chí và tư tưởng, và rằng đời sống 
tâm linh chẳng những có tính chấp nhận 
mà còn có tính hoạt động, mặc dù hoạt 


rên 


dòng thâm tra của nó chỉ tập trun 


khía cạnh chấp nhận. Mach đã giải thích 


các lý thuyết của ông trong tác phẩm 
Analysis of Sensations Phân tích cảm giác 


(1% 
và sai lâm (1905). 


86) và Knowledge and Error Tri thức 
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BRENTANO, FRANZ 


BRENTANO, FRANZ (1838-1917) 
Môi trường trí thức của quá trình học 


hành lúc còn nhỏ của Franz Brentano 
không lộ rõ trong các tác phẩm của ông. 
Ông không quan tâm đến văn học và 
chính trị 


à không chịu khai thác ảnh 
2. Ông đã thụ 


hưởng của thân quyến ô 


giáo cha mình, một người Kitô giáo 
sùng đạo và là tác giả của những sách 
tôn giáo. Franz đã trở thành một linh 


mục Công giáo nhưng, sau 9 пат ông 


đã từ bỏ giáo hôi Công giáo năm 1873 
Sau đó ông trở thành giáo sư ở 
Wuerzburg và Vienna, và sống 20 пат 
còn lại ở Ý và Thụy Sĩ. Ông chỉ duy trì 
những quan hệ thân hữu với người em 
của mình, Lujo Brentano, người nổi 


tiếng như là một nhà kinh tế học và 
quán quản vé tự do màu dich 

Nhữi 
thuộc vé những lĩnh vực nhân thức 


đóng góp chính của Brentano 


luận. luận lý học, giá trị hoc và tâm 


lý học. Ôr 


tuyên bố rằng, tâm lý 


học là cơ sở của triết học và là đường 
dẫn đến siêu hình học. Ông không 
tin vào những hệ thống siêu hình học, 
nhưng tin rằng có thể có trí thức siêu 
hình học đáng tin cậy. Ông nghĩ rằng 


sự thay đổi không ngừng có thể dán 
dán dẫn đến sự hoàn hảo. Dit khoát 
chống đối chủ nghĩa duy tảm Đức, 
ông tuyên bố rằng. các khoa học tự 
nhiên là phương pháp đích thực của 
tư tưởng triết học. Ông coi khinh môn 
“Тат sinh lý học” сда Wilhelm 
Wundt và những người khác, toan tính 
sáng lập một môn tâm lý học dựa trên 
phương pháp thực nghiệm. 
Brentano đã phục sinh những ý 
niệm triết học kinh viện, liên quan đến 
mối quan hệ cố ý của nhân thức và 
đối tương. Ông coi dièu ấy là đặc tính 
thiết yêu của kinh nghiệm tâm lý học 
Ông cũng nỗ lực chứng minh rằng. sự 
phân tích tâm lý học không phải là 
đường 101 để hiểu biết một đối tượng 
Ông nhấn mạnh đến những sự dị biệt 
cơ bản giữa phán đoán và trình bày 
hai phương tiện hoàn toàn khác nhau 
mà ta dùng để nhận biết một đối tượng. 
Việc bác bỏ quyết liệt những nỗ lực 


thu gọn luận lý học vào tâm lý học đã 


có tâm quan trọng rất lớn đối với các 
môn đổ của ông: Husserl, Stumpf, 


Мапу. Meinong, Kraus, và Ehrenfels 


Cá tính gương mẫu và sự thành thật 


ме tư tưởng của Brentano đã giúp ôn 
có thể tiến tới một cách can đảm và 


độc lập trong việc thách thức quyẻ 


hành tôn giáo và thế tục. Ông không 


HARTMANN, EDUARD VON 


HARTMANN. EDUARD VON 
(1842-1906). Là một sĩ quan trong quân 
đội Phá, Eduard Von Hartmann bị tàn 


phế và mắc bệnh thản kinh, khiến ông 
phải năm ngửa. Sau khi rời bỏ quân 
ngủ, ông đã nghiên cứu triết học và 
chẳng bao lâu nổi tiếng nhờ sự thành 
công rực rü của túc phẩm Philosophie 
des Unbewussten (Triết học vå thức 
1569). Sau này, ông còn xuất bản nhiều 
tác phàm khác nhưng không cuốn nào 
thu hút được sự chú ý nhiều bằng tác 
phẩm đấu tiên của ông. 

Hartmann không hé là người tiên báo 
việc nghiên cứu hiện đại về những hoạt 
động của vô thức và tiềm thức. Đúng 
hơn. ông phải được coi là một trong 
những 


gười cuối cùng хау dựng các 


hệ thống triết học. Mỗi hệ thống ấy 
chịu ảnh hưởng trực tiếp của Schelling 
Hartmann công Khai ûm cách hình thành. 
một sự tổng hợp Leibniz, Schelling. 
Hegel, Schopenhauer và những kết quả 


của các khoa học tự nhiên hiện đại. Cái 


mà ông gọi là vô thức tô hợp những 


tính chất của Tỉnh thần tuyết đối của 


bao giờ nhượng bộ nhu cầu được mọi 
người chấp thuận ý kiến cũng không 
chú ý nhiều đến những tư tưởng chỉ vì 
những tư tưởng ấy là những tư tưởng 
thời thịnh 


Hegel với ý chí mù quáng của 
Schopenhauer. Nó được công bố là "vật 
tự tại”, nguồn gốc của trật tự vũ trụ và 
đời sống tỉnh thần của cá nhân 
Hartmann gọi hệ thống của ông là "chủ 
nghĩa duy thực siêu nghiệm” và cho là 
mình đã хау dưng được chiếc cầu đắng 
tin cậy với siêu hình học và đồng thời 


“chiếc саи duy nhất có thể có với các 


khoa học tự nhiên”. 


AVENARIUS, RICHARD 


AV 
1896). 
phê bình kinh nghiệm. một học thuyết 
thực chứng i 
ràng, triết học khoa học phải được hạn 


15, RICHARD (1843- 


n. Ông chủ trương 


định trong những định nghĩa miễu tà, 
tổng quát hóa vẻ kinh nghiệm: rằng 
kinh nghiệm thuần túy không được 
đính dáng đến siêu hình học hay duy 
vật chủ nghĩa. Học thuyết này cho rằng 
có sự khôi quan 
hỗ tương giữa bản ngã và môi trường 


đổi trong mối tương 


ing chỉ có một phán 
là kinh nghiệm. 
ở hội trong đó 


xung quanh n 
môi trường của chúng t 
thuần tú 


ràng những 


kinh nghiệm được gọi là siêu thăng môi 
trường phải due 
như là mộ 
phát minh của tỉnh thắn. Chất liệu và 
tướng quan nhân quả là những phát 


fc coi là và bị gạt bỏ 


tố ngoại lai hay một 


minh như vậy. Avenarius chả 


HOFFDING, HARALD 


HOFFDING. HARALD (1843- 
1931). Sau một cuộc đấu tranh khó 
khăn, dai dáng, Holfding đã q 


định từ bỏ thần học và hiến dàng đời 


thủ của giáo hội kiến lập và nhà 
nghiên cứu sâu xa vào huyền nhiệm 
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su tương đương giữa những thay dò! cua 
của арап 
i tư tổng 
i thich 


nào bộ và những tran; 


m giác đều không được 
như là những chức năng của пао bộ. 
vì con người bình 


đẳng với nhau, kinh nghiệm của mỗi 
1 trị ngang nhau miễn là 
thừa nhận những biến thiên cá nhàn. 
rằng kinh nghiệm của mỗi bản ngã có 
thể được dùng để xây dựng một ý niềm 
tự nhiên vẻ thế giới. Việc ông chống 


bản ngã có 


quyết đoán duy vật chủ nghi 


Ấn một cuộc 


của Karl Vogt đã đưa 
công kích dữ đội chủ nghĩa phê bình 
kinh nghiệm của Lênin. Những túc 
phẩm chính của ông là Critique of Pure 
Experience (Phê bình kinh nghiệm 
thuần шу, )- 901 và The Human 
Concept of the World ( Y niệm nhàn bàn 
х9). Những tú 
đã ảnh hưởng đến Ernst Mach, và trong 


về thế giải, 1, phẩm này 


một phạm vi nào đó, đến William James. 


đức tin cá nhân. đã củng со Hoffding 
trong quyết định của ông. Ông trở 
thành triết gia hiện đại quan trọng nhất 
của Dan Mạch và các tác phẩm của 
ông cũng được nhiều người ở Pháp, 
Anh và Đức đọc và đánh giá cao. 

Hoffding quan tâm nhiều đến những 
n dé triết học hơn là những hệ thống 
triết học. Được hỏi triết gia nào là lý 
tưởng cá nhân của ông. Holfding đã 


trả lời là Spinoza. Tuy nhiên ông lại 


bác bỏ һе thông của Spinoza. Ong chỉ 


yêu mến và kính trọng nhân cách của 
Spinoza. Holiding tự gọi mình là nhà 
phê bình thực chứng. Ong chủ trương 
rằng. kinh nghiêm có tẩm quan trọng 


quyết định đối với tất cả những gì triết 


gia có thể suy tưởng. nhưng ông tuyên 


bố rằng, kinh nghiệm là một vấn để 


thách thức nó lực của mọi triết gia 


Theo Holfding. chỉ nguyên triết học 
ti khỏi 


những tập quán. định kiến và truyền 


cũng có thể giải phóng còn ngi 


thống, Triết học mở rộng chân trời tỉnh 
thân theo một cách mà không có một 


Khoa học đặc biết nào có thể làm được 


EUCKEN, RUD0LF 


LLUCKEN. RUDOLF (1546-1926) 
Cốt lôi của triết học Eucken là ý niệm 
cho rằng đời xống biểu lô sự hiện sinh 
của nó qua kinh nghiệm. cảm giác 


hoạt động. và trong một thế giới nhữn, 


môi quan hệ mà tỉnh thần hiểu biết 
được. Ông giải thích lịch sử như là sự 


phủ trộn của lý trí và tất yếu mù quán 


Suốt dòng lich sử, đời sống tình thân 


đã phát triển dẫn dẫn và tự nhiên như 


là một trình dó mới của thực tai. Không 
phải cá nhân. cũng không phải toàn 
thè các cá nhân. đã tạo ra trật tự mới 
của các sự vật hay các môi liên quan 
mà là chuyển đông của vũ trụ. Eucken 


nghĩ rằng ý niệm của ông phù hợp với 


bản chất con người hơn là ý niệm của 


Fichte. Schelli 


hay Hegel. Những vị 


này đã đánh giá quá cao tẩm cỡ của 


lời. Eucken cáo buộc 


tỉnh thần con ngi 


chủ nghĩa thực chứng. chủ nghĩa duy 
vật và chủ nghĩa tự nhiên là không biết 
đến những khả năng của tỉnh thân 


Các đẳng 


iệp của ông. những 


học ở 


йо sử tr 


úc trường đại học 


Đức, rất ngạc nhiên khi hay tin ông 
được trao giải Nobel (1908). Họ cảm 


WINDELBAND, WILHELM 


WINDEI.BAND, WILHELM (1848- 
1915). Với tư cách là một sử 


а triết 


thấy việc lựa chọn ứng viên cho giải 


thưởng này сап phải thận trọng hơn 


Tuy thế, Eucken cho rằng các triết gia 
Đức 


của ông: rằng ông đã nổi tič 


dùng dưng với các tác phẩm 
g ở Anh, 


Mỹ và Trung Quốc trước khi ông bắt 


đầu gây được sự chú ý ở Đức. Trong 


Đệ nhất Thể chiến. Eucken đã tuyên 
xưng chủ nghĩa quốc gia Đức hiếu 
chiến và thái đô mới này đã khiến 
cho nhiều người Đức theo ông hơn 


học và nhà sáng lập “trường phái triệt 
Nam Đức”, Windelband đã 
có nhiều ảnh hưởng lớn trong cå hai 


học Tây 


hoạt động nêu trên. Ông đã nhấn mạnh 
rằng, triết học phải phản ánh nên văn 
mình và sự tiến hóa lịch sử của nó 
Windelband thuộc phe những triết giu 
Đức bắt đầu từ chủ nghĩa phê bình của 
Kant, nhưng ông phản đối những người 
theo chủ nghĩa Tân - Kani những 
người chủ yêu hạn định tư tưởng của 
họ vào việc dôi mới nhận thức luận của 
Kant. Ông nhấn mạnh đến tắm quan 
trọng của những cuộc nghiên cứu sâu 
ха của ông về đạo đức học, mỹ học. 
triết học và tôn giáo. Tuy nhiên, chương 
trình của Windelband chủ trương rằng. 
*muốn hiểu đúng Kant phải di ха hơn 
Kant”. Trong khi Kant chỉ coi toán học 
và các khoa học tự nhiên xây dựng trên 
toán học thật sự là những khoa học. thì 
Windelband chủ trương 
theo định nghĩa rộng гаі nhất của từ ấy, 


ằng lịch sứ, 


bao gòm những quan điểm về mọi loại 
được 
nhận là một khoa học đích thực. 


hoạt động của соп người, phả 


Ông phân biệt giữa các khoa học tự 
nhiên, những khoa học liên quan đến 
việc thiết lập các định luật, và những 
khoa học sử học. những khoa học mưu 


loan nấm bất, mô tả và giải t 


ích từng 
хи kiện. Những phương pháp của các 
Khoa học tự nhiên được đặc trưng như 
là có tính chất tổng quát hóa lập pháp, 
những phương pháp của các khoa sử 
học được đặc trưng như là có tính chất 


"ghi ý”. Từ sự phân biết này 


Windelband đã đi tới một sự đổi lập 
quyết liệt với chủ nghĩa tự nhiên nhận 
thức luận và khởi đầu cuộc thảo luận 


JODL, FRIEDRICH 


JODL., FRIEDRICH (1848-1914). 
môn đệ của các nhà triết học thực chứng 


John Stuart Mill. Feuerbach và Comte. 
Ông chủ trương công thức nhàn bản 


áo 


chủ nghĩa và đã dự kiến một tôn z 


văn hóa quốc gia 


vấn để khoa học 


shi danh hay khoa học 


im quan trọng thiết 
а quyết định 


có lợi cho các khoa sử học vì theo ô 


ghi ý, vấn để о 


yếu cho triết học. Ông 


triết học phải diễn giải đời sống tính 


thần và giải thích cá 


giá trị và ý ng 
của giá trị lại bất nguồn từ ý nghĩa của 


Trong nò lực “di xa hơn Кат”, 
Windelband dựa trên Hegel. Herbart và 
Lotze. Mật thiê 
có Heinrich Rickert. Trong số các môn 


cộng tác với Windelband 


đệ của Windelband không phải chỉ có 


ша nồi danh mà còn có cả 


những triết 
những nhà xã hôi học như Max Weber 
và những nhà thần học như Ernst 
Troeltsch 


# 


D° FOIEDRICH JODL | 
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FREGE, FRIEDRICH LUDWIG GOTTLOB 


FREGE, FRIEDRICH LUDWIG 
GOTTLOB (1848-1925), nhà toán hoc 
và luận lý học mà những người đương 
thời ít biết đến hay hiểu lâm. Sau Boole 
ông là nhà sáng lập thứ nhì của luận lý 
ký hiệu. những bước thiết yếu trong 
việc chuyển từ đại số luận lý sang 
phương pháp luận lý tượng trưng. Công 


đạt tới đỉnh cao với tác 


trình của дй 
phẩm Grundlagen der Arithmerik (Dai 
lượng só học), trong dó ông dàn xuất 


số học từ luận lý học 


REHMCKE, JOHANNES 


REHMCKE, JOHANNES (1848 
1930), 


io sử tôn giáo và triết học 


sười dà đầu tranh dë 


khắc phục phản 
để duy vật - duy tâm. Đổi với ông. 
Thiên Chúa là cá biệt tính tâm linh và 
tinh thân, hoàn toàn hiểu được. chủ thể 
của tổng thể cái được cho. Đối lập với 
phiểm thån giáo, ông cảm nhận Thiên 
Chúa như là cái thật. vì Thiên Chúa và 
con người ảnh hưởng lẫn nhau, sự hiệp 
ười là 
Một triết học với ý niệm về Thiên 


nhất giữa Thiên Chúa và con n 


thậ 


Chúa phải đặt thần học trên một cơ sở 
chắc chắn. 
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VOLKELT, JOHANNES 

VOL.KELT. JOHANNES (1848 
1930), chịu ảnh hưởng sâu sắc của chủ 
nghia duy tâm Đức, đã nhàn mạnh rằng 
thực tại là "biến đổi chủ thể” - nghĩa là 
không bao hàm những đối tượng đơn 


giản, cũng không là những dữ kiện đơn 


n mà đúng hơn là một sự tông hợp 
củu cả hai yếu tố của hiện sinh. Tác 


phẩm chính của ô 


bàn vé sư phân 


tích trí thức này 


STUMPF, KARL 

STUMPF., KARL (1848-1936). một 
người suốt đời theo chủ nghĩa Plato đã 
có những đóng góp đáng kể cho tâm 
lý học âm sắc và åm nhạc và trong âm 


nhạc học 


VAIHINGER, HANS 


VAIHINGER. HANS (1852-1933), 
một nhà triết học thực chứng duy tâm 
chủ nghĩa. Đối với ông. các ý tưởng 
là những huyền thoại đẹp để và 
những chuyện giả tưởng có ích. ngay 


dù trí thức tự tại không có giá trị sư 


thật dich thực. Quan điểm “như thể” 


của ông đã đặc biệt chiến thà 


g trong 
triểt học tôn giáo và đưa ra một giải 


pháp cho những người cảm thấy chịu 


áp lực bởi những công thức bài đông 


của triết học chính thống cứng ngắc 


MEINONG, ALEXIUS VON 


MEINONG, ALEXIUS VON (1853. 
1920). Khi Meinong phát biểu ý kiến 
về những sự kiện chính trị, ông tin rằng 
mình đúng và phải. Tuy nhiên. với tư 


Àn chủ trương 


cách là một triết gia, ông 


rằng đã là con người thì phải có sai lắm 
Ông nghĩ rằng. các khoa học gia không 
thể có được những kết quả xác định. 


trừ vài ngoại lệ may тап mà có, và 


những ngoại lệ ấy cũng chứng minh 


cho quy tắc. và rằng ta có thể hài lòng 


với việc khám phá những khởi điểm 


thuận lợi hơn để bất đầu thảo luận 


nhn, để cũ 
Quả thật Meinong không nhận là đã 


tìm ra sự thật xác định, nhưng ông nhận 


а lập ra một khoa học mới có tên là 
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Theory of Objects (LÝ thuyết về Đổi 


tướng). Theo ông nói. khoa học này có 


mục dich lấp đẩy chỗ trống mà nhận 
thức luận. siêu hình học và tâm lý học 
đã để lại. Lý thuyết vẻ Đối tượng của 


ông khác với tâm lý học vì nó khô 


bàn đến những hành vi tâm linh mà bàn 
đến những đối tượng. Nó khác với siêu 
hình học vì nó bao hàm cả cái không 
thật. Nó khác với bản thể học bằng cách 
nhàn mạnh đến kinh nghiệm đẻ kháng 
của đối tượng chóng lại chủ thể đa 


kinh nghiêm. Ông đã triển khai lý thuyết 


của mình thành một học thuyết mới về 


nhận thức, vé giá trị và cách đánh giá 


Đạo đức học được coi là một phần của 


МАТОВР, PAUL 


NATORP. PAUL (1854-1924). Cho 
đến những năm cuối đời. Natorp là một 
môn dé trung thành của Hermann 


Cohen. Chính là do sự kích thích của 


những năm chiến tranh 1914-1918 mà 


ông hơi di lệch ra ngoài lý thuyết của 


thåy mình và trở thành thiên về việc tán 
đương cá tính dân tốc Đức và nên văn 
mình Đức trong tác phẩm của ông với 
tua dé Deurscher Welitberuf (Thiên hướng 
của тийс Рийс trong thế giới. 1918). Sự 
diễn giải của Natorp vé học thuyết ý 
tưởng của Plato được nhiều người tranh 
luận. Tác phàm General Psychology Tâm 


lý học tổng quát (1912) của ông cũng 


vậy, Thành công hơn là tác phẩm của 


Ong với tựa để Socialpaedagogik (Su 


thuyết giá trí, những giá trị đạo đức bao 


ym cả nhữn 


giá tri luân lý lẫn những 
giá trị phi luân lý 


Meinong, Бап đầu nghiên cứu sử 


học và sinh lý học, dà đi tới triết học, 
như lời ông nói. nhờ may тап và tự 
học. Franz Brentano đã khuyến khích 
ông. nhưng sau này đã bác bỏ nhiều 
khẳng định của Meinong. Meinong có 
phần ngạc nhiên khi ông được chính 
quyền Áo bổ nhiệm làm giáo sư. Ông 
có nhiều môn đệ, một vài người trong 
xố họ đã sữa đổi lý thuyết của Meinong 


và đem nó lại gàn với hiện tượng luận. 


phạm và hội, 1899) tác phầm này đã 
được xuất bản lại nhiều lån. Theo 


Natorp, giáo dục phải ảnh hưởng đến 
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moi hoạt động xã hội và Kinh tế cũng 
như, ảnh hưởng đến các trường học và 


WAHLE, RICHARD 


WAHLE. RICHARD (1857-1935) 


Di từ chủ nghĩa thực chứng cực doan, 


Wahle. đã từng là giáo sự triết học ở 
сйс truvò 


g Đại học Czernovitz và 
Vienna, đã tuyên bố bản án tử hình đối 
với triết học trong tác phẩm của ông 
có tên là Tragicomedy of Wisdom - Bi 
hài kịch của khôn ngoan (lån xuất bản 
thứ hai, 1925). Ôi 


chỉ thừa nhận “phê 


bình luận xác định bất khả trí và tuyệt 


đối về tri thức” và tầm lý học là còn 
sống sót, Như là hậu quả của thái độ 
cơ bản này của ông, Wahle không thừa 
nhân bản ngà như là cái nhàn của sức 
mạnh mà chỉ như là một vật xoay tít 
hay là một vài dòng thơ trong cấu trúc 
của vũ trụ. Tuy nhiên, trong tác phàm 


của ông có tựa dé Formation of Char 


SIMMEL, GEORG 


SIMMEL, GEORG (1858-1918). Tù 
khoảng năm 1900 đến ngày 
Đệ nhất Thế ch 
là một trong những triết gia đương thời 
lớn nhất. Không được chính quyền Phổ 


bùng nổ 


‚ người ta coi Simmel 
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đại học để có thẻ thực hiện sự liên đới 


quốc gia và hòa bình xã hôi. 


acter - Đảo tao са tinh (lần xuất bản 


thứ hai. 1928), ông đã có những đó 


góp quan trọng cho cá tính học hiện 
đại. Ông đã phê bình kịch liệt nhiều 
triết gia ngoại trừ một sô ít như là 
Spinoza, Hume và Herbart mà những 


tác phàm được ông coi là có ich 


Simmel là một giảng sư, rồi 


giáo su cộng tác ở Đại học Вег- 
lin, chỉ một vài năm trước khi qua đời, 
được bổ nhiệm làm giáo sư ở Đại 
học Strasbourg. Trong thời gian giảng 
dạy ở Berlin. cử tọa của ông da số 


là 
những sinh viên Nga, Trung Âu và Nam 


Âu, những nơi mà danh tiếng của бп 


còn lớn hơn ở chính nước Đức. Tuy thể. 
Ong không sáng lặp một trường phái 
nào. Nhiều người trong số những môn 
xinh cũ của ông đã tử trận, những người 
khác bị những biến cố chiến tranh và 
cách mạng làm bật gốc đã buộc phải 
từ bỏ toàn hộ triết học hay trở lai với 
chủ nghĩa Mac - xít cấp tiến hay chủ 
nghĩa dân tộc, cả hai đều trái ngược với 


tỉnh thân của Simmel. Bất chấp mọi thay 


đối, ông vẫn duy trì một thái độ tương 
đổi chủ nghĩa 

Không ai có thë vượt quá được tài 
nàng của Simmel trong lĩnh vực phân 


tich tâm lý học, ông luôn luôn thành 


công trong việc giải thích những hiểu 


biết tâm lý học sâu sắc bằng những khia 
canh triết học, bất kë là ông bàn đến 
những v tướng của chủ nghĩa Plato hay 
thời trang, chủ nghĩa bí quan của 
Schopenhauer hay sự ve vần, tác dụng 
của việc cho vay tiên hay хап để đức 


tải thuyết tiên 


tin hữu thân. Ong diễn gi 
thiên của Kant theo tâm lý học như là 
chủ nehia tương đối cùng có. Chính ông 
cũng ар dụng thuyết пеп thiên ау. Sau 
пау ông triển khai mòt chú nghĩa thực 


Hoa Kì 
Cũng thế, ông không lệ thuộc vào 


dụng độc lập với các triết g 
Bergson. khi ông cố gắng vượt qua chủ 
nghiu tương đối của ông bằng niềm tin 
z. Từ 


đạo đức học thuần túy mô tå, ông đã đi 


vào siêu việt tính tự tại của sự sòi 


tới một đạo đức học vé những giá trị 
có hiệu lực. Ong luôn chủ trương một 
học thuyết Kant không chinh thống, 
nhấn mạnh đến sự đối kháng giữa kinh 


nghiệm tức khắc, và sự xây dựng kinh 
nghiệm này bằng tỉnh thân sáng tạo của 


con người, nhân mạnh rằng, các khoa 


học tự nhiên cũng như sử học chỉ đưa 


ra một hình ảnh thực tai đã bị biến đổi 
bởi tiên thiên lý thuyết hay lịch sử. Theo 
Simmel. xã hôi học không thuốc vé triết 
học. Xã hội học và triểt học đưa ra hai 
mắt khác nhau của tình huổng con 


п. Xã hội học và triết 


đời trong thë 


học là hai cách di 


n giải tự tị vé đời 
sống tinh thản. Simmel khởi đầu với 
những nghiên cứu On Social Diferen- 
tiation Vẻ ме phản hóa và hội (1890), 
ròi xuất bản cuốn Philosophy of Money 
Triết học vè tiên tệ (1900) và Sociology 
Ха hội học (1908). L. 
của Marx. ông thừa nhận ảnh hưởng 


à một môn sinh 


của những sự kiện kinh tế đối với 
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những thái dó trí thức. nhưng nhấn 
mạnh rằng. những kiểu mẫu trí thức vé 
độn 
yếu tố quyết định 


như thế. 


kinh tế học cũng h 
Ông chủ trương гї! 
những thái độ của con người là có trước 


những biến dổi trong các định chế xã 
hội hay kinh tế. $ 


hội học như là học thuyết vẻ dạng thức 


immel quan niệm xã 


са 


e mõi tương quan giữa c 
Không lệ thuộc vào những nội dung tinh 
thắn là nhữn 
lịch sử. Môn xã hội họ: 


cái có thể thay đổi theo 
là môn “hình 


học đời sống xã hôi” 
Đổi với Simmel, tôn giáo và nghệ 
thuật tiêu biểu cho những thế giới tự trị 


Không lệ thuộc vào khoa học, nhưng 


HUSSERL, EDMUND 


HUSSE 
1938). Hơn 50 
đã trôi qua, từ lúc khởi đầu đến lúc hoà 


„ EDMUND (1859- 


tất triết học của Husserl. Vào lúc hoàn 
tấ 
biểu nim tin rằng. mình dà 


môn triết học của mình ông đã phát 


апе 


một khoa triết học như là một “khoa 


рга 


học nghiêm їйє”, nhu là một "môn hoc 
tuyệt đối” và ông xếp các môn 
triết học có từ trước vào hạng hời hợt 
hay nghèo nàn, mơ hå, һау сап сб. 
Tuy nhiên, trong những 
mình, Husserl luôn bị dần 
nghỉ ngờ rằng tài папе của chính ông 
có thích đáng với những ước vọng của 


(K 
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triết 
đừng xem thường những cơ sở tự trị 


gia có thể đạt tới miễn là triết gia 


của tôn 
những tác phẩm chuyên luận về Goethe 
(1913) và Rembrandi (1916), Simmel 
đã cố chứng minh rằng, thi sì và nghệ 


э và nghệ thuật. Trong 


sī trong lúc hinh dung hình ảnh của cuộc 


xống theo cách của mình đã siêu việt 


hóa những dièu kiện lịch sù và chứng 
thực rằng. cuộc sóng luôn luôn ám chỉ 
ха hơn chính nó. mặc dù những hình 
ảnh ấy là do nhữ 
đương thời quyết định, Theo Simmel, 


vấn để chính của văn học là sự khó 


g tình huống lịch sử 


nấm bất đời sống mà không xúc pham 
đến nó. 


Ong hay không, và rằng triết học tự nó 


а màn những ước vọng 
đó không. Chính là Franz Brentano. 
ông chẳng những đã khuyến khích 
Husserl dâng hiến đời mình cho triết 
học mà còn đưa ra cho ông bằng chứng 
rằng, triết học có thể xóa hết mọi nghỉ 


ngờ. Husserl không tìm cách tiếp xúc 
được với Brentano ngay lập tức, mà là 
nhờ một người bạn gi 
Thomas С. Masaryk sau này trở thành 
nhà sáng lập và là vị tổng thống đầu 
tiên của Cộng hòa Nam Tư. 

Brentano dạy Husserl sự quan trọng 
của ba điểm, ba điểm ấy vẫn còn là 
những tính của chính tư tưởng 
Husserl, bất chấp những biến đổi hay 


hiệu. Đó là 


ngay cả những thay đối triệt dé mà triết 


học của ông đã trải qua theo dòng thời 
gian, Đầu tiên, ông dạy Husserl phân 
biệt những định luật luận lý và những 
định luật vẻ sự kiện tâm linh - những 
định luật này đối lập với Tâm lý chủ 
nghĩa - với mọi ý niệm vẻ khái niệm 
luận lý học như là những sự hình thành 
tâm linh có thể giải thích bằng сап 
nguyên của chúng. Thứ nhì, Husserl 
học được từ Brentano sự phần biệt kinh 


viện chủ nghĩa giữa bản chất và hiện 


xinh. hơn nữa, từ “dụng tâm” của tư 
tưởng, có nghĩa là tư tưởng luôn luôn 
hướng về những vật khác với chính nó. 

Từ căn bản này, Husserl đã đi đến 
việc sáng lập môn hiện tượng luận 
Trước ôi 


một lý thuyết vẻ biểu hiện và nhờ ông 


từ này đã được dùng như là 


đã trở thành một môn triết học đủ lông 
đủ cánh. Nó bàn đến sự hiểu biết sâu 
йс vào trong bản chất, bất kể những 


dièu kiện kinh nghiệm khi cảm nghiệm 


những bản chất а kë hiện 


ngay cả 
xinh. Bằng chứng trực giác là tiêu chuẩn 
của sự thất. Hiện tướng luận của ông 


với sự chấc chấn có 


không được lòng 
hay không bằng chứng vẻ thực tại 
Husserl không bàn đến những nhận 
định siêu hình học, dù là loại nào, 
nhưng ông tin rằng. hiện tượng luận của 
ông có thể đưa га những đáp án cho 


mọi vấn để siêu hình học "chinh đáng” 


à ông chủ trương ràng. việc nhận thức 


à theo duổi sự phân tích lý luận học. 
như ông triển khai, sè tạo га trí thức 
đích thực. hoàn toàn độc lập với những 
tư tuởng triết học khác của người phân 
tích. Husserl tuyên bố rằng mình dà thiết 
lập được môt học thuyết vé những điều 
Kiện lý tưởng của khả năng khoa học 
và đã phục vụ sự thật theo cách an toàn 


hơn bất cứ hệ thông triết học nào. 
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PLANCK, MAX 


PLANCK. МАХ (145-1947). Tinh 
ké từ 


cách mới mẻ cách mạng đầu tiên 


ngày Newton được Planck, nhà sáng lập 


thuyết lượng tử, khái tầm trong khoa học 


vật lý. Trước Planck, tư tưởng vật lý dưa 


trên giả định rằng, mọi tác động qua lại 


của цай пис 


g quan nhân quả du | 
Sau khí nghiên cứu vé entropi và bức 


ха. Planck đã chứng tỏ rằng trong một 


sóng ánh sáng hay sú 


lượn 


nhiệt lập di lặp 


lại. nãn của sóng không biến 


thiên liên tục, và ông đã thiết lấp một 
lượng tử hoạt đồng cơ bản” của một trì 
giá sử học xác định như là đơn vị của 


tử 


t biển thiền này. Thuyết lượn 


nhu 


đã tràn vào У niệm khối lượng nhưng 
по có tầm quan trọng nhất trong sự diễn 


ra dèu dän của mọi quá trình nguyên tử: 


Thuyết lượng cơ bản 


tử hoạt động 
của Planck không thể gắn vào cái khung 


của vật lý học cò điện. Mọi khó khăn 


về lý thuyết đã được giải quyết trong 
thuyết tương dôi độc đáo của Einstein 
Thuyết này được công bố năm 1905, 5 
năm sau khi Planck lập ra thuyết lượng 
tử của ông. Nhờ sự cộng tác của Planck 
và Einstein. một hình ảnh mới về thẻ 
giới đã 10 dạng. Những phần tử xơ đẳng 
йа nó không còn là nguyên tử hóa học 
mà là các electron (điện tứ) và proton 


(dương tử). Vận tốc ánh sáng và lượng 


tử hoạt động cơ bản là những nguyễn 


David Hilbert (18562-1943), mòt trong тїшї, nhà 


toin hoc lòn của thế hó ông. Сп trinh của бик 
ré nën тїшє cua hinh hoc Euclide được trinh 
bày trong tác phin Grundlagen der Geometrie 


сша ông. 


nhân quản lý các tác đồng hỗ tương 
gita electron và proton 


Planck coi các lượng tử như là những 


viên gạch xây dun 


nên thể giới và là 


bằng chứng của sự tòn tại trong thiên 


STEINER, RUDOLF 


STEINER. RUDOLF (1861-1925) 
Năm 1900, ở tuổi 40 Rudolf Steiner đã 
làm bạn bë ngạc nhiên vì một sự thay 
Trước đó 


dôi hoàn toàn vẻ nhân cách 


thành của Ernst 


là một mòn đệ trung 
Haeckel và là một môn dó nhiệt tầm 
của thuyết Чиу vật tiên hóa, đột nhiền 
trở thành một nhà thắn bí học. Trước 
dò ông là một người phóng túng và đột 
пеп trở thành một vị thánh. Trước đó 
ông là một người hờ hing. đột nhiên 


tỏ ra là một người cuống tín. Chi có sự 


ngưỡng mộ Goethe của Ón: 


là không 
thay đổi, nhưng bày giờ Steiner dẫn giải 
những tác phẩm của Goethe theo mot 
lối mới, tuyên bó rằng cách hiểu 
Goethe của ông là cách hiệu duy nhất 
đúng và tương đắc, và rằng cách hiểu 
ấy đồng thời cũng là mòt sự biên minh 
cho tín ngưởng mới của ông. Bất mãn 


với các khoa học tự nhiền, Steiner trở 


thành người sùng mộ thông thiên hoc 


m 


ông coi là su kế tục chính đáng của 
sinh học và tâm lý học. Đã có lúc ông 


theo học thuyết của Annie Besant, và 


nhiền của một cái gì có thật và không 
phu thuộc moi sự do lường của con 
người. Ông bác bỏ chủ nghĩa thực chứng 
và tin vào khả năng hòa giải khoa học 


tư nhiên với tôn giáo 


là người truyền bá nhiệt tình học thuyết 
ấy ở Đức. được nhiều người có ảnh 
hưởng lớn tin theo. trong xố đó có các 
nhà công nghiệp, các sì quan quân đội 
Гиу nhiên, khi 


ngay cũ tu sî và thí sĩ 


ông ñm cách ghép nói những ý tưởng 


Riulolf Steiner 
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châu Au vé “su khôn ngoan xưa”, ông 
và các môn dó của ông dà bị Hội thông 


thiên học khai trừ. Do đó. Steiner đã 


n” mà trung tà 
đời tự 


сої mình là một nhà khoa học huyện bí 


sáng lập "Hội duy п 


ở Dornach, Thụy Si. Steiner ng 


hơn là một nhà thần bí học, đã dạy 


rằng. sự thanh tẩy tỉnh thắn, sự giải 


phóng khỏi những dục vọng ích kỷ 


và sự đào luyện trong trầm tư mặc 


tưởng, đã triển khai những tinh chất 
tinh thần giúp бпр 
ông hiểu biết sự sống của con n 


và các môn dó của 
ười 
vẫn còn bị 


và vũ trụ, mà nếu khôn: 


che giấu đối với những đầu óc không 


thích hợp. Steiner cũng quan tâm đến 


thể dục nhịp điệu, khiêu vũ, những vän 


RICKERT, HEINRICH 


RICKERT. HEINRICH (1863- 
1936). Cộng tác mật thiết với Wilhelm 
Windelband và là người kế nhiệm ông 
trong chức giáo sư triết học ở Đại học 
Heidelberg, Rickert cũng là lãnh tụ của 
"trường phái triết học Tây - Nam - 
Đức” và đấu tranh, cũng như Wilhelm 
Windelband đã làm. chống lại quan 
niệm về khoa học cho rằng chỉ có 
những khoa học tự nhiên mới là khoa 
học. Những tác phẩm ban đầu của ông 
liên quan đến việc minh chứng những 
giới hạn của việc hình thành các ý 
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Năm 1917, ón 
đã đưa ra một chương trình để mưu cầu 


để xã hội và y khoa 


hòa bình chung. Ông đã trình bày học 


cuốn Vom 


thuyết của mình tron, 
Menschenraetsel (VÈ bí nhiệm con 
đi, 1916) và Von Seelenraetseln (Vë 


bi nhiệm linh hôn, 1917), 


niệm mà khoa học tự nhiên không thể 
vươn 181 hay với những chủ để cho 


rằng, các khoa học tự nhiên chỉ xét 


đến một phán của thiên nhiên. để cho 
các khoa học khá 


gọi là khoa học sử 
học, bàn đến những khía cạnh bị xao 
của thực tại. 


Trong những năm sau này của đời 
ông, Rickert tuy không từ bỏ những 
апр 
ngày càng tập trung vào vấn dé giá trị. 


quan điểm chung với Windelband, 


ng những giá trị 


của nên văn minh là những đối tượng 
đích thực của triết học, Rickert bác bó 
những học thuyết theo đó sự sống tự 


nó là một giá trị tối thượng, trái với 
những triết gia nhu Nietzsche và 


Bergson, Rickert nhấn mạnh r 


trị đòi hỏi một khoảng cách đối với sự 


söng. và rằng cái mà Bergson, Dilthey 


giá trị sinh 


tử” không phải là những giá trị thật 
Theo Rickert, mối liên quan giữ 


hay Simmel gọi là những 


a giá trị 
và sự sống là do ở linh vực ý nghĩa 
Trong khí phải giải thích thực tại và hiểu 


biết giá trị thì lại phải diễn giải các ý 
nghĩa. Theo Rickert, ý nghĩa của sự sống 
chỉ có thể diễn giải bằng sự hiểu biết 
giá trị của nền văn minh. cho dù nèn 
хап minh có thể được coi là vô giá trị 


WEBER, MAX 


WEBER, МАХ (1864-1920). Môt số 
rất it hoc giả dà bị dàn vật nghiêm trong 
bởi những xung đột giữa những niềm 
tin khoa học với những bản năng sống 
của họ nhu Max Weber, và có rất ít 
người tự ghép mình vào kỷ luật Крас 
khe nhu ông đã làm với chính mình. 
trong những tác phẩm và những học 
thuyết của mình. Sự phân tích sâu ха 
của ông vé những sự hình thành xã hội. 
về yếu tố kinh tế trong lịch sử, về 
những 
kinh tế học với nhữi 
chung của văn minh nhân loại. và d 


mỗi quan hệ giữa tôn giáo và 


+ khuynh hướng 


đến sự khẳng định rằng sự chiến thắng 


của vô ngã hợp lý trên những xung động 


phi lý là không thể tránh khỏi và đã 


được lịch sử chứng minh. Tuy nhiên, 
chính Weber. một người sôi nội. bốc 
đồng bị cảng thẳng và nhiều loạn tâm 


cảm thấy chua xót bực bội vi 


thắn, d 


bất kỳ sự thiểu tự do riêng tư phi lý nào 
mà ông đã phải chịu vì sự phát triển 


cách. 
ông buộc ông phải chấp nhận nó. Ong 
luôn tån tình với việc không phản bội 


những cảm thức cá nhân trong các học 
thuyết của mình, và giữ cho khẳng định 


của ông và những đặc tính của nhữn, 
đối tượng của khoa học không lệ thuộc 
vào những phán đoán về chân giá trị 
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Theo ông, khoa học chỉ đưa ra những 


trí thức kỹ thuậ 


có thể dùng để chế 
ngự các vật và con người. Khoa học xã 


hội được ông định nghĩa là phương 


SCHELER, МАХ 


SCHELER, MAX 
nguyên là món đệ c 


(1874-1928) 
Rudolf Eucken 
sau đó đã tham gia câu lạc bộ những 


nhà hiện tượng luận của Husserl, rồi 
trở thành một trong những người 


điện hàng đầu của câu lạc bộ đó. Ông 
là nhà tâm lý học. nhà đạo đức học. 


triết gia, tôn giáo và xã hội, của phong 


trào hiện tượng luận. Lập trường cuối 


472 x=. 


pháp d ài hành động xã hội và giải 


thích tiến trình cùng tác dụng của nó 


n gi 


bằng cách tìm hiểu chủ ý của nó và 
àn thành chủ 


những phương tiện để hị 


ý ấy, bất chấp chủ ý ấy có dáng mong 


tước hay không 

Chỉ trong trường hợp cừu hận văn 
học và tranh cải chính trị. Weber mới 
cho phép những tình cảm của mình 
bùng nổ. Ông là một người tranh luận 
dè sơ, có thể cho địch thủ đo vấn với 
ме mia mai lạnh lùng hay hành động 
mạnh mẽ. Ông là một người theo chủ 
nghĩa dán tộc Đức nhưng trong phần 
lớn đời mình. ông vẫn tin rằng nën dân 
chủ công hiệu hơn là bất kỳ chế độ 
độc tài nào, và do đó ông bênh vực 
cho việc dân chủ hóa nước Đức, Vào 
cuối đời, tuy vẫn chống đối hòa ước 
Versailles, nhưng Weber đã tiến gån 


hơn đến phe quốc gia cực đoan mà ông 


đã chống lại trong thời chiến tranh 


cùng của ông có thể gọi là sự tổn 


g hợp 
hiện tượng luận và triết học Công giáo. 
thuyết duy lực xã hội chủ nghĩa và 


thuyết nhãn bản tâm duy thực. Sự đóng 


góp duy nhất của ông là ở cách diễn 


giải các tính chất có giá trị của kinh 


nghiệm. đặc biệt là tình yêu. như là chìa 
khóa cho sự phát hiện hữu thể; và việc 
ông sáng tác môn nhàn chủng học triết 
học, môn học cho thấy vị trí của con 
người trong và tới toàn bộ hữu thë. 


АУ 


DRIESCH, HANS 


DRIESCH, HANS (1867-1941). Một 
phát minh của Hans Driesch nām 1895 
dà làm các nước chú ý đến бпр và đã 
đất ông vào vị trí vững chắc giữa những 
nhân vật quan trọng trong lịch sử sinh 
Вап 


chứng minh rằng có thể lấy ra nhiều 


học thí nghiệm, Driesch đã 


писти lớn từ trứng. có thë хао (гоп các 


phôi bào tùy ý. lấy đi nhiều phôi bà 


can thiệp bằng nhiều cách mà vẫn 
không ảnh hưởng đến phỏi sinh ra. Sự 
kiện mặc dù có những thao tác như thể. 
vån xuất hiện phôi binh thường dù có 
Kích cỡ nhỏ hơn, đã được coi là mòt 


chứng rằng. bất kỳ một đơn tử 
nào trong të bào trứng nguyên thủy 
cũng có thể tạo thành mọi bộ phân của 
phôi hoàn chỉnh. Phát minh này đã 
khiến Driesch nổi tiếng khắp thế giới 
như là một nhà động vật học. Tới lúc 
đó, ông còn là môn đệ và người tán 
thành Ernest Haeckel. nhưng sự thành 
công của các thí nghiệm đã đưa ông 


đến chỗ từ bỏ quan điểm cơ giới luận 


và tuyên xưng thuyết sức sông cải tiến 
Vào lúc đó, ông từ sinh học quay sang 
triết học 


Hệ thống triết học của ông gồm ba 


phán: phần thứ nhất bàn vé quan hệ 
nhân quả và nhận thức, phẩn thứ hai 


bàn vẻ luận lý học, mà ôn 


g gọi là “học 
thuyết về trật tự”, phản thứ ba là học 
thuyết về thực tại. Driesch dà chuyển 


qua thuyết міс sống vì ông tin rằng 


Hans Driesch 
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những định luật vật lý không đủ để 
giải thích phát minh của бпр. Ông 
tuyên Бо гапе, phát minh của mình vượt 
quá khả năng của bất cứ chiếc máy 
nào do con người làm ra từ trước tới 
‚ Trong phạm vi đó, không ai phản 


đối ông cả. Khi ông со gắng chứng tỏ 


tinh tự trị của sự sống bằng cách đưa 


vào một nguyên nhân phi vật lý 


KLAGES, LUDWIG 


KLAGES. LUDWIG (1872 
Giữa hai cuộc thë chiến. Klages là một 


1956). 


trong những người báo hiệu có ảnh 


hưởng nhất vẻ chủ nghĩa bài - tri thức 


Aristotle). ông 


chung tố (dùng từ của 
đã 
chống đối này liên quan đến mọi lý 
luận khác mà ông dưa ra. Cho tới khi 
qua đời, Driesch vẫn mạnh më bảo vệ 


gặp một sự chống đối dữ dội. sự 


các quan điểm của mình, Tuy ông 
không phải là một triết gia kinh viện. 


văn phong của ông đây sức sôn 


màu sắc. 


của Đức, và những tình cảnh nguy ngập 
сиб cùng của ông có vẻ chứng tỏ rằng, 
ngay cả sau khi đại họa của nước Đức 
đã xảy га, ông cũng chưa sẵn sàng để 
rút lui ý kiến. Ông vẫn là một cảm tình 
Xã 


Đức, mặc dù ông thích sông ở nước 


viên cuỗng tín của chủ nghĩa Quối 


Thụy sĩ dẫn chủ hơn và thích ngắm nhìn 
cân nhà Hitler đã хау dựng mà không 


bước vào. Tuy nhiên, прау cả sau khi 


Đệ nhị thể chiên cl 


ấm dứt. Klages vẫn 
còn tiếp tục biểu lộ ác cảm với chủ 
nghĩa dán chủ. nên văn minh Тау 
phương. lý trí và luận lý. trong khi thụ 
hưởng sự khoan hồng của môt chính 
phủ dân chủ 

Thời còn trẻ, Klages đã cộng tác với 
nhà thơ Đức Stefan George. người chịu 
ảnh hưởng cửa Baudelaire và 
Mallarmé, đã tán thành thuyết nghệ 
thuật vị nghệ thuật nhưng tuyên bố 
rằng, sự sùng bái hình thức nghệ thuật 
là lý tưởng cao nhất của con người. Là 
người sùng mô truyền thống Công giáo 
La Mã, George và câu lạc bộ của ông 


ghét những khuynh hướng chính của 
nên văn minh thế ký 19, biệt là 
chủ nghĩa thực chứng. chủ nghĩa tự 
nhiên, chủ nghĩa duy vật và chủ 
duy lý. Từ 
một thời gian nghiên cứu chữ viết tay 
và cá tính học. đã đi đến một chủ 


2 


р trường пау, Klages sau 


bài trí thức cực đoan, tố cáo ràng. nl 


n 
thức triết học là một sức mạnh phá 
hủy. Trong tác phẩm chính của ông 
có tựa dÈ Spirit, the Adverasy of Soul 
(Tinh thần, địch thi của linh hỗn). 
Klages chủ trương rằng thân xác và 
linh hồn hợp thành đơn vị tự nhiên của 
sự sống con người, trong đó tỉnh thần 
đã xâm lược từ bên ngoài vào để tách 


SCHWEITZER, ALBERT 


SCHWEITZER, ALBERT (1875 
1965). Những trường dai học lớn ni 
ất thể giới đã mời Albert 
Schweitzer về làm giáo sư. Với tư cách 
là sử gia của tác phẩm The Quest of the 
Historical Jesus - Tìm kiếm Giêsu trong 


và nổi tiếng 


lịch sử (Geschichte der Leben Jesu 
Forschung, 1906; xuất bản bằng Anh 
ngữ, 1910), và tác phẩm Paul and his 
Interpreters = Раш và những người diễn 
giải vé ông (1912); The Mysticism of 
Paul the Aposile - Thân bí học của Paul 
ад (1931): với tư cách nhà viết tiểu sử 
có thẩm quyền về Johann Sebastian 
Bách (1904): với tu cách là tác giả của 


nên tảng của sự sống. Trong khi 
linh hôn được bản năng. tình cảm và 
truyền thống hướng dẫn, tạo ra một thế 
giới rực rỡ vé cảm thì tỉnh thần 
phân tích thế giới ấy thành những 
nguyên tử triu tượng để khiến thiên 
nhiên phải lệ thuô 
Điều này đã bị Klages lê 
sự phạm thượng. Trong khi chiến đấu 
lại khoa học tự nhiên như là đại 
chính của tinh thần phá hủy, 
Klages phủ nhận giá trị và quyển có tri 
thức hữu thức và tự nguyệ 
xự trở lại với đời sống vô thức là đường 
lối cứu rồi 


ý chí con người, 


án như một 


‚ Ông сої 


Civilitation and Ethics - Văn mình và 
đạo đức học (1929) và Civilization and 
Ethics - Triết học của văn mình (1932), 
Schweitzer đã có thể tùy ý lựa chọn để 
trở thành giáo su thán học hay triết học. 


giáo xứ âm nhạc hoc hay sử học ở Mỹ. 
Anh, Pháp hay Đức. nhưng ông đã từ 
để nghị hứa hẹn пі 


h một thầy thuốc - một nhà 
truyền giáo ở Lambarene, Tây Phi 
thuộc Pháp. Từ 1913, Schweitzer đã 


sống ở vùng có bệnh dịch, hiến mình 


cho việc trị liệu y khoa và giáo dục tính 
thần những người da đen. Ông đã du 
lịch qua châu Âu năm 1949, 


ёс khảo. 
m của mình và 


để thuyết 


cứu cho các tắc ph 


quyền góp tiền bạc để duy trì những 


hoạt động củ 


Trong cảnh sa mac hoàng đã 
Schweitzer vẫn là một người có những 
mỗi quan tâm rộng rãi và những quan 


Khoa học, 


m độc đáo vé sự só 


diễn giải 
su như là 
tân cùng 


học và tôn g 
những giáo lý của Chúa 

xuất phát từ sự trông đợi ngà 
của thể giới. Tuy ở xa châu Âu, ôi 


›. Ông 


cảnh báo về sự đã man của Hitler. 
nhưng không được chú ý đến. Y tưởng 
cơ bản của đạo đức học và triết học 
của Schweitzer là “Kinh trọng sự sông” 
bao hàm cảm tỉnh và kính trọi 


mọi 


що v 


, cũng như là tĩnh liên đới gi 
con người và sự hiển dâng cho tiến bộ 


tỉnh thản. Trong khi da số các triết 


về 


khác về sự sống có phần nghiên 
tán thành sự ích kỷ. ý chi nắm 
fi tính thì đối 


quyển lực hay lạc thú 


HARTMANN, NIC0LAI 


HARTMANN, NICOLAI (1883- 
1950). Sinh ra và được giáo dục ở nước. 
Nga thời các Sa Hoàng. không bao lâu 
sau пат1900. Hartmann đã di cứ sang 
Đức à 
chiến thứ nhị 
hàng ngũ quân đội Đức. Trong tổ quốc 
mới của ông, đầu tiên Hartmann là 
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với Schweitzer, sự sù 


nghia là vị tha chủ ngl 


loại bất kể nguồn 
Hơn nữa, 
Không có nghĩa 
đúng hơn là hoạt đông để cao nhân loại. 


Ong hay 


màu da chủ nghĩa vị tha 


sự nhẫn nhục mà 


người theo học thuyết của Hermann 
Cohen, nhưng sau đó lại đối nghịch với 
chủ nghĩa Tân - Kant. Vì sự thay đổi 
пау. Hartmann đã triển khai những quan 
i càng 


n triết hoc của ông càng ngày 
nhất quán hơn. 

Hanmann nhấn mạnh rằng triết gia 
сап phải lưu ý đến sự kiện rằng. không 
ai bất đầu bằng tư tưởng của chính mình 
mà đúng hơn đã gặp một tình huống 


lịch sứ trong đó những tư tưởng và 
những vän dé đã được các triết gia trước 


đó triển khai rồi. hay được phát biću 


trong nhiều sáng tao tỉnh thắn khác nhau 


của thời đại, chỉ đường cho người bất 


đầu nghiên cứu chọn lựa những vấn 
để mà người ấy quan tàm và định hình 
những vấn để và những nguyễn tắc của 


người ấy. Từ lập trường пау. Hartmann 


CASSIRER, ERNST 


CASSIRER, ERNST (1874-1945) 
Tričt học của Cassirer di từ niềm tin 


, sự khảo sát lịch sử và trật 


cơ bản гїп, 


tự có hệ thống là hai việc không mâu 


in với nhau mà đúng hơn là chống 


đi đến việc thiết lập khoa bản thể học 


mà theo ông, ít nhất cũng quan trọng 


bằng nhận thức luận. Theo Hartmann, 
lĩnh vực của lý trí chỉ bao trùm một phản 


của sự thật, nó không thể giải quyết 


vấn để siêu hình học vì những tàn du 
phi lý luôn luôn thách thức lý trí. Tuy 
nhiên, nếu siêu hình học là bất khả dưới 
hình thức của bất kỳ hệ thống nào, nó 
vẫn là công việc chính của triết gia để 
đánh dấu ranh giới giữa cái hợp lý và 
phi lý và để nhận ra những yếu tố siêu 
Hình học trong mọi ngành của triệt học 
Kết qua công trình nghiện cứu của ông 
khāng định răng, nhàn thức luận, dao 
đức học và mỹ học chỉ có thể đưa ra 
những giải pháp bán phán, và rằng 
những khái niệm vé luận lý học phụ 
thuộc vào su biến dòi lịch sử. тас dù 
сай trúc lý tưởng спа nó văn không hệ 
suy suyén. Lịch sử các khái niệm hợp 
thành trung tâm của lịch sử triết học và 


khoa học. VÈ phán dao đức học và giá 


trí học, Hartmann cô gắng dung hòa tỉnh 
tuyệt đối của bốn phần đạo đức với sự 


da dạng lịch sử của những cách đánh 


giá khác nhau 


đỡ cho nhau có điều Kiện. Kết quả là 
sự chứng minh "luận lý học lịch sử nội 
tại” dựa trên sự khảo sát phê bình 
những tư liệu kinh nghiệm phong phú 
Những công trình của Cassirer đã đóng 
gúp vào việc phát triển lịch sử của 


nhận thức luận. Trong tác phẩm 


47 
^ 1 


Philosophie der symbolischem Formen 
(Triét hoc các dang biểu tương, 1924) 
ông bàn đến những chức năng của tư 
tưởng ngôn ngữ và huyền thoại. đặt 
ngang nhau thể giới của tri thức thuật 
túy với những ý tưởng tôn giáo. thắn 
thoại và nghệ thuật. Cassirer tin chắc 
răng, những phương pháp пер cận thực 
tại khác nhau có thể cộng tác với nhau 
để hình thành toàn bộ ý nghĩa 

[rong triểu đại Kaiser ở Đức, ông 


bị từ chối bó nhiệm làn › sử và chỉ 


được bổ nhiệm làm giảng sư. Dưới chế 


độ của Hitler, ông bị buộc phải di cư 
đầu tiên sang Thuy Điển, nơi ông là 
giáo sư trường Đại học Œoetenbore, rỗi 


sang Hoa Kỳ 


NEURATH, 0TT0 


NEURATH, ОТТО (1 


Một trong những nhà sáng lập trường 


3-1945) 


phái kinh nghiệm chủ nghĩa luận lý 
học của Câu lạc bộ Vienna do Moritz 
Schlick lãnh đạo 


SCHLICK, MORITZ 


SCHLICK, MORITZ (1882-1936). 
Năm 1936, khi một kẻ điện đã sát hai 
giáo su Schlick, nhiều người trong võ 


xố những người ngưỡng mộ ông, coi 
đó là một sự mia mai hết sức bí thìm, 
hành đông vỏ nghĩa đó đã chấm dứt 
một cuộc đời tận hiển cho việc khảo 
sát VỀ ý пра của sự sống 

Schlick không có mục đích хау dựng 
một hệ thông ý tưởng hay tư tưởng mà 
là Khảo sát đường lõi luận lý triết học 
có thẻ thỏa mãn những yêu cầu của 


lương tâm khoa học một cách thần trọng 


nhất. Nhiệm vụ này bao hàm, kỹ nâng 
nhìn thầu qua những vån để đã được 
đất sai và giám sát những hậu quả của 
những phương pháp sai lắm ау. Chính 
Schlick không bao giờ sợ phải từ bò 


những quan điểm đã xây dung trước 


đó, khi trong tiến trình triển khai. ông 
nhân ra những quan điểm ấy là sai 
Những kết quả chính trong triết học của 
Schlick là: một 
kinh nghiệm. là cái tức khắc và tri thức 


lới tuyến rõ rệt giữa 


không phải là cái nhìn thấy mà đúng 
hơn là sự tinh toán và tổ chức bằng 
những ý niệm và ký hiệu, hơn nữa một 
nên tỉng mới cho chủ nghĩa kinh 
nghiệm dựa vào Berkeley và Hume 


nhưng áp dụng luận lý học hiện đại 


Thực tại được định nghĩa như là cái xảy 
đến trong thời gian. Mọi cái có thật đều 
có một vị trí nhất định trong thời gian 
Nhiệm vụ của khoa học là đạt tới sự 


hiểu biết vé thực tại. và những thành 
tích đích thực của khoa học không thể 
hoặc bị tiêu hủy hoặc là bị suy suyễn 
vì triết học. nhưng mục đích củu triết 
học là diễn giải đúng những thành tích 


này và giải thích chỉ tiết ý nghĩa sâu ха 


nhất của những thành tích å 

Schliek cớ bản là một người thích 
chiêm ngưỡng mỹ học hơn là khoa học 
chính xác. Tuy nhiên. với tư cách là mót 
triết giá, ông tin vào ý nghĩa triết học 
độc nhất của khoa học tự nhiên mà ông 
gọi là một lỗi làm nghiêm trọng nếu 


tin rằng, nghệ thuật và những khoa học 


văn hóa tương đương với khoa học tự 


nhiên theo bất cứ cách nào, 


гар 19 


WITTGENSTEIN, LUDWIG 


WITIGENSTEIN LUDWIG (1889. 
1951). Đã có thời gian, Wittgenstein 
chuyên lo vẻ kiến trúc và chỉ thinh 
thoảng mới quan tầm đến triết học. Tuy 
cuốn. Tractatus 


nhiền, Logico 


Philosophicus (1922) đã có ảnh hưởng 
lớn đến sự phát triển chủ nghĩa thực 
chứng luận lý học hay chủ nghĩa kinh 


nghiệm khoa học. trong khi tắc 


REICHENBACH, HANS 


REICHENBACH, HANS (1891- 
1953). Reichenbach thuộc vè một thế 


t đầu nghiên cứu, 


nó, lúc dó khoảng 30 tuổi. đã truyền 


cảm hứng 


hơn nhu Moritz Schlick, Bertrand 


cho những triết gia lớn tuôi 


Russell và Alfred Whitehead. 


Trong cuốn tiểu luận này. 


Wittgenstein dưa ra một dường lối tổng 
quát để loại bỏ những khó khăn triết 
học bång cách khảo sát câu trúc luận 


lý học của ngôn ngữ. Không có khả 


nhìn qua luận lý của ngôn ng 


hay ít nhất là coi thườn: 


âm quan trong 
của nó, là nguyên nhàn của những vån 
để triết học có vẻ hoặc thật sự không 


quyết được. Wittgenstein nhấn 
manh rằng, dù người ta có nói gì di nữa 
thì cũng có thë nói mình bạch. Triết 
học không phải là một học thuyết mà 
đúng hơn là một hoạt động. Thành quả 
của nó không phải là những mênh dẻ 
mới mà là sự phân loại các mệnh dé 
Triết học có nghĩa là cái không phát 
biểu được. bằng cách trình bày cái phát 
biểu được một cách hết sức mình bạch. 


Vài пат sau ngày xuất bản cuốn tiểu 


luận của ông, Wittgenstein lập trung vào 


việc nghiên cứu triết học và đã được 


mời đến Cambridge. Anh quốc. nơi sau 


này ông được bổ nhiệm làm người kế 


nhiệm G. E. Moore. 


sau Khi da số các 


áo sư cùa thế hệ ấy 


đã hoàn toàn bỏ rdi những 


ý niệm của 


vật lý học cổ điển. Như thế các nhà 


ý 


khoa học ấy có thể khởi sự từ những 
tưởng và lối tư tưởng mà những người 


di trước họ dà üm ra sau nhiều gian lao 


thử thách và sai sốt. Tuy nhiên, 


Reichenbach đã thật sự tham gia vào 


việc đẩymanh khoa học và triết học 
di ха hơn nữa, Những đóng góp của 
ông đã được các nhà khoa học và triết 
hoc lớn đương thời bàn luận với sự 
kính trọng nếu không phải là với sự 
đồng thuận chung. Những đóng góp 


ấy được thừa nhận hoặc như là những 
đóng góp thật sự hay it nhất cũng là 


những giả thuyết có giá trị hay những 


ggi ý có ích 

Lúc đầu, Reichenbach bận tâm đến 
việc phân loại các ý niêm không gian 
và thời gian, những тот quan hệ của 
chúng và cách thức đổng hóa cái nọ 
với cải kia. Như là một lý thuyết pia ve 
wi thức, Reichenbach theo đường lối 


tiếng của mình đã tiến 


in dèn những 
phương pháp của Câu lạc bộ Vienna 
nhưng ông còn mạnh mẻ nhân mạnh 
rằng, tất cả mọi tri thức của chúng ta 
). Học 
thuyết vé cát nhiên tính, do R. von 


chí là cái отеп (có thẻ là t 


Mises và Reichenbach đưa ra dưa trên 
ý niệm vé "tấn số" (số lấn lấp di lặp 
lại, một ý niệm thông Kë học. Phương 
pháp qui nạp được mó tå như là tiến 
trình tiền đoán những biến со tương lai 
với sự hò trợ của các mệnh dë cái nhiên 
tính được dùng như những dụng cụ chỉ 
dường. Reichenbach chống đối luận lý 
học со điển ở chò, luận lý học cô điển 
phân loại các mệnh dë theo tính cách 


đúng hay sai của chúng thay vì theo 


mức độ cao hay thấp của cái nhiên tính, 
Ong chủ trương rằng, nhàn thức luận đích 


thực là nhận thức luận cái nhiên. ông 
trình bày quan điểm của mình trong tác 
phẩm WahrScheinlichkeitslehre (Hoc 
thuyết cái nhièn, 1935) và Experience 
and Prediction Kinh nghiệm và tiên đoán 
(1938). 

Trong tác phẩm Khái niệm vẻ nhận 
thức luận ký liệu (1947) của ông, 
Reichenbach công nhận luận lý học cô 
điển là “Mẹ của mọi luận lý học” và 


thừa nhận rằng có thể hiểu luận lý học 


cổ điển theo nghĩa вап đúng. cho dù 


sự phân tích tỉnh xác đòi hỏi áp dụng 


luận lý học cái nhiên 
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JASPERS, KARL 


JASPERS, KARL (1883-1969). Từ 


ngày nước Đức đầu hàng vô điều kiện. 


Jaspers đã trở thành triết gia được kính 
trọng nhất. nếu không nói là có ảnh 


hưởng lớn nhất trong đất nước này. Uy 


tín của ông rất lớn trong thời Cộng hòa 
Weimar. Ông không thích chủ nghĩa 
Quốc xã và không bỏ rơi người vợ Do 
Thái của mình, nhưng ông cũng không 
thiên vị chế độ Cộng hòa tiền - Hitler 
và không thể được coi là người đã cải 
xang chủ nghĩa dân chủ nghị viện. Jas- 
pers bất đấu sự nghiệp của mình như là 
một nhà tâm thân học. Tác phẩm Gen. 
eral Psychopathology Tâm liệu pháp 
tổng quát (1913) của ông, trong đó ông 


đưa ra một cách phân loại mới các bệnh 


tâm thắn, đã có ảnh hưởng lớn đến việc 


chân đoán chứng bệnh loạn thà 


kinh 
và chứng loạn thắn kính chức năng 


Chính từ quan điểm của một nhà tâm 
thản học mà Jaspers lúc đầu đã nghiên 
cứu triết học của Friedrich Nietzsche 
trình cửa 
là khơi 


và rổi 
Kierki 
dày sự chú ý của người môn sinh này 


những công 


ard, mà những ngoại lễ 


về những sự bất bình thường. Như cuốn 


Psychology of Weltanschauungen (Tâm 
lý hoc Weltanschauungen (1919)) của 


ông cho thày. Jaspers ngày càng quan 


tâm đến việc khảo sát những mối quan 
a nhân cách và học thuyết của 


hệ gi 
triết gia. Thành quả của những cuộc 
nghiên cứu này уап còn có hiệu lực 
với chính ông khi ông giải thích tiet 
học của mình trong các tác phẩm Prin 
ciples of Philosophy Nguyên tắc triết ho 
(1932), Existenz - philosophy Triểi họu 
biện xinh (1938) và The Perennial Scope 
of Philosophy Phạm vì vĩnh tổn của triểt 
học (1949). Bất chấp mọi thay đổi, Јах 
pers chủ trương nguyễn tắc rằng, triết 
học không phải chỉ là trí thức có sức 
thuyết phục và cơ bản khác với Khoa 


học. tuy không đổi lập với khoa học 


Đặc điểm phân biệt tinh thắn triết học. 
trái với tỉnh thắn khoa học, là niém tin 
cá nhàn. Tuy luôn luôn liên kết với trì 
thức. niễm tin triết học vượt quá sự nhận 


thức đối tượng. Niềm tin triết học không 
dựa trên bất kỳ ý niệm nào về bất kỳ 
điều gì khách quan hay hạn định trong 


thế giới, cũng không lệ thuộc vào ý 


niệm ấy. Sự thật vé niềm tin triết học 
không phổ quát mà vừa là vĩnh cửu vừa 
là lịch sử. một sức nàng động hoạt động 


trong thời gian và mong 


тої vượt quá 
thời gian. Jaspers coi giá trị đích thực 
йа con người không phải ở trong chủng 
loại hay tiêu thức mà ở trong cá nhân 
lịch sử, 
= những dièu kiện hiện sinh của cá 
‚ Giá trị đích thực 
một trong những vấn để chính 
trong những cuộc nghiên cứu công phu 
của Jaspers. 

Jaspers là một trong những nhà hiện 
sinh đương thời sớm nhất. Ông không 
thuộc vẻ tập thể Kitô giáo, cũng không 
thuộc vẻ tập thể vô thần. khác biệt hẳn 
với da số họ vì ông chấp nhị 
của Kant vé hiện tượng luận với sự 
phân chia thành chủ thể và đối tương, 
vì ông coi lý trí như là một yếu tô b. 
khả miễn của niém tin triết học, thả 
thừng bác bỏ sự phi lý, 

Khuynh hướng tón giáo và niềm tin 


củ 


cảnh huống của cá nhân ду 


của con 


HEIDEGGER, MARTIN 


К. MARTIN (15889 - 
1976). Heidegger là một triết 
hiện đại có r 
Pháp, bất chấp sự kiện ông thiên vé 
những quan điểm chính trị xã hôi của 
Đệ Тат Đức ý chí (Third Reich). 
Không ai nị 


nhiều môn dè n 


ng hàng với ông với tư 


cách là một nhà phân tích nhiệt tình về 
hữu thể, Hiện sinh thể, sinh thể trong 
hiện hữu thể do đó (thus = be- 
ing) (ngay cả người Pháp cũng nói đến 


hữu thần trở thành rõ rệt nhất trong 
những tác phẩm cuối cùng của Jaspers. 
? nggi những giá trị của Cựu ước 
ân ước nhưng nghĩ rằng, Do Thái 
giáo và Kitô giáo đã làm khi nhận mình 
nám được sự thật tuyệt đối. Theo Jas- 
pers, mục đích của triết học ở mọi thời. 
là mưu tìm sự độc lập của con người 
như một cá nhân. Đối với ông, độc lập 
là sự gắn bó với siêu việt, và nhận thức 
tổn tại đích thực cũng đồng nhất với sự 
їп về Thiên Chúa. Trong những 
tác phẩm đầu của mình, Jaspers tuyên 
Бо гап 
đấu tranh với nhau. Вау giờ thì ông nói 


Ë. 


„ triết hoc và tôn giáo luôn luôn 
rằng, trong mọi nỗ lực triết học có hàm 
chứa khuynh hướng hỗ trợ những định 
chế tôn giáo mà nhữi á trị thực dụng 
đã được triết học khẳng định, mặc dù 
các triết gia không thể tham gia trực 


tiếp vào các định ch 


le Sosein và le Dasein) và những sự 
phân biết tỉnh tế ông vach ra đã đưa 
đến cho ông sự nhao báng và lên án là 
những kiểu đánh du tỉnh thắn trong số 
những người không thể theo ông. Tuy 
‘u hơn là 
Husserl. thấy mình. trong triết học của 


vậy, ông cũng không khó hi 
mình, ông luôn luôn thâm nhập vào bên 
trong cốt lõi đích thực của nhân cách. 
cảm 


trong đó опе khám phá ra mà 
phạm 
khiến cho đời sống của chúng ta trở 
thành cái chết. Con người bị lạc löng 


i. lo âu và sợ hãi nghiêm trọng 
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А 


trong sự cô đơn hoàn toàn, соп người 
hoàn toàn bị cô lập. Cuộc sống hiện tại 
của con người chỉ có giá trị khi chống 
lại ảnh hướng của định mệnh lịch sử. 
Chính Heide, 


được văn phong 


nhận thức 


er cür 


khó hiểu mà ông 
dùng trong tác phẩm chính của mình 
với tựa để Sein und Zeit và tất cả những 
làm cho 


tác phẩm khác. Bây giờ ó 


lập trười 


của mình dễ hiểu hơn bằng 


cách tự mình nghiên cứu vấn dé ngôn 


ngữ 


гиуёп thông. Ông đã nhận chức 
viện trưởng đại học mà chế độ Hitler 
để nghị năm 1933, và trong nhiều пат 
đã thần tượng hóa Hitler như vị lãnh 


tụ vĩ đại của nên văn hóa châu Âu mới. 


484 xe. 


мау fer, người cha tinh thâu cua lâu châu 
iu theo Heidegger 


LỆ binh tinh тїш của Hitler vòi sing phong hóa 


dang dudi dün bà rà гё con người Do Thai ra 
Аид nhung nai ẩn nâu của ho trong khu ghetto 
0 Warsaw 


KIREYEVSKI, IVAN 


KIREYEVSKI. IVAN 
1856). triết gia nhà bình luận và nhà 


(IÑ06- 


người thân Slav 
thë ký 19 


báo. Mòt trong nhữn: 


hàng đầu của nước 


Тіп r 


Tây phương së suy tàn và 


ào lý trí, ông 


đặt quá nhiều tin tưởi 
dà nhãn mạnh đến đức tin trong giáo 
hội chính thông và tiền đoán nước 
Nga sẽ là một quốc gia thông trị về 


phương điện văn học và tỉnh thân 


THÉ KÝ VË DAI СА NGA 


BELINSKI, VISSARION 


BELINSKI. VISSARION (1811- 
1848). nhà phè binh 
gia chính trị và triết 


ăn học, lý thuyết 
. Sự thiếu tôn 
trong của ông đối với những phán đoán 


truyền thông đã đánh dâu sự kết thúc 
của thời kỳ tång lớp quý tộc thông trị 


văn học Nga, và việc nổi dây của một 


giai cấp mới, giai cấp được mênh danh 


là giới trí thức. Phần lớn tự giáo dục. 


ông chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa duy 


tâm Đức, nhất là của Fichte, Hegel và 
Feuerbach. Lá thư gởi Gogol nổi tiếng 
của ông, trách ông về cái mà Ông tưởng 
tượng ra là sự đào ngũ của nhà viết tiểu 
thuyết sang hàng ngũ phản động, đã 
trở nën nổi tiếng trong giới triết học có 


HERZEN, ALEXANDER 


HERZEN, ALEXANDER (1812 
1870), nhà tư tưởng cách mang N 


tiếng thời ông. Việc хий bản tác phẩm 


này đã bị đặt ra ng 
Nga 


khi cảnh sát Nga hoàng có thể bất ông 


sài vòng pháp luật ở 


Ong mất vì bệnh lao phôi trước 


tuần giáo, nếu không, số phận ông 
như thë. 


hàng đầu và triết gia giữa thế kỷ 19. Bị 


bất vì có chân trong một cầu lạc bộ xã 


hôi chủ nghĩa, ông đã bị lưu dày và phán 


nhiều sông quảng đời còn lại của ông 


ở Paris và Luận Роп, Chua xót vì những 
bất hạnh của mình, ông đã triển khai 
một triết học lịch sử trong đó xự may 
mắn ngẫu nhiên đóng một vai trò chủ 
yếu. Tuy nhiề 


giống như Belinski. ông 
tin răng khả năng tiên bộ của con người 
nằm ở sự tự do cá nhân. Ảnh hưởng 


của ông ở Nga rất lớn. Phái Bình Dân 


chủ nghĩa phẩn đông là môn đệ của 


ông, và sau họ: đến đảng Cách mạng 
Xã hội chủ nghĩa, thời đấu thế kỷ 20 
Ông di đến chỗ coi nước Nga chủ yếu 
là một nước nông nghiệp, trong đó chủ 
nghĩa xã hội sẽ phát triển từ những định 


chế nông dàn hiện có. Có lề ông là nhà 
tư tưởng chính trị thể giá nhất trong tất 


cả các nhà tư tưởng Nga thế kỷ thứ 19. 


BAKUNIN, MICHAEL 


BAKUNI 
1876). Trong 
người tham gia hoạt động trong mọi 


MICHAEL (1814- 
3U năm, ông Ó 


cuộc cách mạng chàu Au. Cả sự thất 
bại lẫn bị đánh bại đều không làm nắn 


lòng tỉnh thần vô chính phủ của ông 


Đối với ông, cách mạng có nghĩa là sự 
phú hủy một xà hội sa doa và phải chịu 
số phận bi dát, và sự khao khát phá hủy 


đã được ông dùng như một lối thoát 


sáng tạo. Ông ghét đời sống bình là 
mà thường lặp đi lặp lại 
ta cần một sự vô luật pháp 


па: "Chúng 


táp để 


bảo đảm một thé giới tự do”, Đối với 
Bakunin, một thế giới vô luật pháp có 
vẻ vừa khả Ji. vừa tốt. Nó sẽ sàn sinh 
ra “sáng kiên tự do của những cá nhân 
tự do bên trong những tập thể tự do” 
Nó sẽ phá hủy sự đồng kiểu của trật tư 


Xã hội (mà theo ông có nghĩa là chết 


và tạo ra sự da dang mà ông coi là đồng 


HERNYSHEVSKY, NICOLAI 
GAVRILOVICH 
CHERNYSHEVSKY. NICOLAI 


GAVRILOVICH (1828-1889). Sau vụ 
Alexander Ш của № 
để tránh một sự tài diễn tương tư nhân 


ám sắt Sa hoàng 


dịp đăng quang của Sa Hoàng mới, mắt 


vụ đã đi đến một thỏa hiệp với các 


nhóm cách mạng. Các nhóm cách mạng 


nhất với tỉnh thắn sự sống. Ông là địch 
thủ dữ tợn của mọi chính phủ đương 
йа xã hội Karl Marx 
Bakunin. nhà tiên trì của sự phá 


thời và của chủ ng 


hủy, ng 


đời tán thưởng những người 
cấp tiến như là những kẻ thù đáng 
kính nhất của các định chế suy đổi. 
là một nhà quý tộc và là một cựu sỉ 
quan vệ bình Sa Hoàng 


đã đòi phóng thích Chernyshevsky như 


điểu kiện chính để họ kiểm chế 


không xâm phạm đến sinh mạng của 


Sa hoà 


Chernyshevsky không thuộc vào 
i 
ẩm trong một 


một tô chức hay đảng phái cách n 


nào. Sau 2 năm bị giam 
pháo dài, ông đã bị kết án 7 năm lao 
động khổ sai và lưu đầy suốt đời ở 
Siberia 


ү, 487 


Là con của một tu sĩ chính thống 
giáo, được giáo dục trong tinh thần 
chính thống giáo Nga, ông đã áp dụng 
những quan điểm của Feuerbach, Fou- 


rier, Proudhon và John Stuart Mill. Ông 


đã dịch cuốn Principles of Political 


Economy Nguyễn tắc kinh tế học của 


. Sự diễn giải và những 
chú thích phê bình của ông v i 


LEONTIEV, KONSTANTIN 


LEONTIEV, KONSTANTIN (1831- 
1891). người bài dân chủ và phản động 


488 з. 


của Mill chẳng những chứng tỏ tỉnh thån 
độc lập của Chemyshevsky mà còn chỉ 
ra những vấn dè xã hội của nước Nga 
Với tư cách là một thành viên của ban 
biên tập tờ báo định kỳ có thế lực 
Sovremennik (đương thời), ông đã du 


nhập vào Nga tinh (һап văn mình Tây 


phương và bênh vực những quyền lợi 
của nông dân chống lại những đại điển 
chủ trước và sau khi giải phóng nông 
по. Ông tin rằng chủ nghĩa duy vật triết 
học là сап bản cho sự tiến bó xã hội, 
nhưng cho rằng đạo đức học tự Ку luật 
э cần thiết, Là 


và vị tha chủ nghĩa cũ 


tù nhân của pháo đài Peter and Paul. 
ông đã viết cuốn tiêu thuyết Whar is 10 
be done - Phải làm gì (1863). Tác phẩm 
này đã là một nguồn cảm hứng cho giới 
trẻ Nga cho tới Đệ nhất Thể chiến 
Chemyshevsky đã trở lại St. Peters 
rg nắm 1881, sức khỏe bị xói mòn 
buộc phải sống biệt lập và mưu sinh bằng 
cách dịch sách. Cho tới cuộc cách mạng 
Nga 1905, kiểm duyệt nhà nước đã 
không cho phép ai nói đến tên ông. Các 
tác phẩm của ông được ап hành võ danh, 
là 
ác giả và tôn kính ông như là người tuần 


nhưng nhân dân Nga công nhận ön 


giáo của tự đo tư tưởng. 


nổi tiếng mà sự sợ hãi và thù ghét quần 
chúng đã khiến ông được người ta gọi 
là Nietzsche của Nga. Là nhà phê bình 
và tiểu thuyết gia, ông cũng được thu 


nhàn làm người kiêm duyệt văn hóa 


à làm nhàn viên tòa công sứ. Lúc cuối 


đời ông đã khấn tu. Ông nhãn mạnh 


đến sự sợ hãi Thiên Chúa như là nguồn 


gốc của đạo đức thật và tuyên bố rằng, 


mục đích của con người trên đời không 
phai là hạnh phúc mà 
của Thiên Chúa trong lịch sử. Không 


khoan nhượng và bị cô lập. Leontiev 


là chu toàn ý chí 


chưa bao giờ là một nhà tư tưởng nổi 
tiếng, nhưng ông đã có ảnh hưởng lớn 
đến những nhân vật như là Soloviev 
và Berdyaev 


TOLSTOY, LEO 


TOLSTOY. LEO (1828-1910). Trong 
cuốn Resurrection Phục Hưng (1899). 
cuốn thứ ba trong số những tiểu thuyết 


lớn của Tolstoy, tắc giá đã tóm tất những 
kinh nghiệm của đời mình bằng cách 
kháng dinh niềm tin rằng. trong mọi con 
người, có một nguyên lý tỉnh thân và vị 


tha hoạt động chống lại một nguyên lý 


sức vật và vị kỷ. "sẵn sàng hy sinh sự an 
sinh của toàn thể giới cho tiện ích của 
chính mình". Sự đối kháng giữa tinh thân 
và con vật là tiêu chuẩn mà Tolstoy áp 
dụng cho nhân loại và nền văn minh 
hiện đại, ông không cho răng chính mình 


có thể chịu nổi cuộc trắc nghiệm đó. 


Tolstoy là một nhà đạo đức học nghiêm 


khắc, nhưng ông không hé đơn giản hóa 
những cái mà phán đoán đạo đức của 
ông lên án. Nghệ thuật của ông thấm 
хаи vào những bí mật nội tại của xã hội 


và những con người bị ông khinh miệt 


Ong biết cái gì là quan trọng dôi với 
một sĩ quan vệ bình Hoàng giá. cái gì 
làm xáo động thần kinh của một phu 
nhân thích thời trang. cái gì cám dỗ 
tham vọng của một viên chức nhà nước, 
và ông đã chứng tỏ cho thấy tính hư ào 
của những hy vọng và những nỗi lo sợ 
của họ với một sức mạnh lớn đến độ 
các nhà phê bình xuất chúng của mọi 
quốc gia văn minh đều dòng ý với Wil- 
liam Dean Howells là người cho rằng "óc 
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tưởng tượng của Tolstoy dà để mọi thủ 
đoạn, thị hiểu. moi tác dụng nghệ thuật. 
đằng sau ông một khoảng không do 
lường được” 


Tuy vậy, chính đạo đức của Tolstoy 


đã chống lại nghệ thuật của chính ông 


Mặc dù, trong thời còn trẻ, ông rất thích 
quyén năng của trí tưởng tượng văn 


học, vào lúc cuối đời ông đã bác bỏ 


mọi loại quyển năng, trong đó quyền 


năng của nghệ thuật không phải là kém 
quan trọng nhất. Ong đã chính phục toàn 
thể giới với cuốn tiêu thuyết War and 
Реасе Chiến tranh và hòa bình (1869), 
có vë như ông cũng đã chỉnh phục được 
bằng cuốn tiểu thuyết Anna Karenina 
(1877). Tuy nhiên. trong cuốn My Con 
fession Lời thú nhận của tôi (1882). ông 
đã tuyên bố rằng: “Khi tôi kết thúc cuốn 


Anna Karenina, nồi tuyệt vọng của tôi 


Tolstoy trong thu phòng cua ón 


đạt đến đỉnh cao, đến nỗi tôi không có 


thể làm gì ngoại trừ suy nghĩ về điều 


kiện kinh khủng trong đó tôi đang sống 


Tôi chỉ thấy một điều, cái chết. Mọi 


dièu khác là dối trá” 

Tolstoy chỉ thấy một lỗi thoát cho 
cơn khủng hoảng của ông, tức là sự tuân 
thủ chặt chè Bài giảng trên núi mà. theo 


Ong bao hàm sự ап пап hối cải của xã 


hội. sự thanh tây tôn giáo. sự triệt để 


đối lập với những quyển lợi và định 


chế của thế giới. bác bỏ quyền tư hữu 
quyền lực. chiến tranh, lời tuyên thệ 
và những quy chế chính trị. Ông chiến 
đấu chống lại giáo hội. vì trong khi 


thống trị thể giới, giáo hội lại bị thể giới 


thông tri. Ong tôn thờ Đức Kitô nhưng 
không nhớ đến những biển cö thuật lại 


trong Tân ước. Ông nhìn về phía trước, 


trông mong nước Thiên Chúa sáp đến 


và ngày chấm dứt sự cai trị của quyền 
hành thế giới 
Tolstoy coi moi triết học như là хап 


ха trong phạm vi nó tìm cách hình thành 
một hệ thông, một trật tự tư tưởng nhân 


tạo. nhưng ông quan tâm đến những 


nỗ lực của một số triết gia - đặc biệt là 
Kant, 


dë dè 


Descartes, Leibniz, Rousseau. 
Schopenhauer và African Spir 

cập đến quyển lực của điều ác hay im 
phản đôi 
tầng, các triết gia chỉ đưa đến một ý 


hiểu Thiên Chúa, mặc dù ôn 


tưởng mơ hó vé Thiên Chúa. Chính 
Tolstoy quan niệm Thiên Chúa không 
phải là một nhân vị theo đúng nghĩa 
của từ ấy, mà đúng hơn. qua môi quan 
hệ giữa con người và Thiên Chúa. như 
có thể so sánh với sự trung thực cá nhân 
và cảm nhận vé Thiên Chúa như là 
nguồn mạch của tình yêu và luật dao 
đức. Ong coi người nông по Nga không 


được giáo dục. nghèo khô, như là người 


chỉ đường đáng tin cây đến Thiên Chúa 
và như là những đại Меи đích thực của 
nhân loại 


DOBROLYUBOV, NIC0LAI 


ĐOBROI.YUBOV NICOLAI 
(1836-1861), một nhà phẻ bình cấp 
tiên hàng đầu trong thời ông. được mot 
số người coi là người mở đầu hoạt động 
cách mạng ở Nga. Là một nhà phê bình 


chủ yếu quan tâm đến việc bình luận 


Tolstoy dise cac tông nó Nga quê hun ông 


tön kinh 


Tolstoy dang làm tiệc trèn canh đồng 


xã hội. đóng góp chính của ông là việc 
khám phá nhi 


văn học Nga và tẩm quan trọng của 


iêu thức xã hội trong 


những tiêu thức ау trong việc phân tích 
đặc biệt cái được mệnh 


xã hội 
danh là “người dư giả” như trong tác 
phẩm Oblomov của Goncharov. Ông tin 
rằng giới quý tộc tự do không có khả 


nàng lãnh đạo và đặc trưng sinh hoạt 
của giải cấp thương nhân Nga phản 


động như là "Vương quốc bóng tối” 


Nicolai Гибб 


MIKHAIL0VSKI, NICOLAI 


MIKHAILOVSKI. NICOLAI (1842- 
1904), nhà tư tưởng chính trí. nhà xã 
hội học và nhà phẻ bình, đã hiến dâng 
đời mình cho nghẻ làm báo cấp tiến, 
nhưng kiểm chế không đóng một vai 
trò thực su nào trong những hoạt động 


chính trị, sợ rằng sẽ bị truất quyền xuất 


bản. Dòng dõi của một gia đình quý 
tộc đã bị bản cùng hóa. ôi 
trong nhữi 
thường thấy 
phạm tội và có nhu cầu sửa sai những 


là một 


"nhà quý tộc ăn năn” 


những người có mặc cảm 


gì tổ tiên họ đã phạm trong việc lưu 


giữ nông nô. Ông quan niệm xã hội — Wz/1/4/ø#s4¿ 
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г là một khoa học phải được dùng 
để phục vụ tiến bộ của nhân loại và 
tin rằng. chủ nghĩa xã hội sẻ đem lại 
hạnh ШЕ Ы cách phá hủy những 


KR0P0TKIN, PRINCE PETER 


KROPOTKIN, PRINCE PETER 
(1842-1921). Kinh nghiệm hành chính 
và thị kiến không tưởng 
lộn trong đầu óc của Prince Kropotkin, 


rú thành lẫn 


nhà sang lập ra chủ nghĩa võ chính phú 


công sản, hay đúng hơn, công đồng, vì 


những công đồng tự do là hình thức 


chính trị mà ông nghĩ rằng. cuộc 
mạng xã hội sẽ dưa đến, 

Ở tuổi 19, Kropotkin, theo học 
trường quân sự Hoàng gia dành cho 
người hầu 


i trở thành sĩ quan của đối 
quần Có di cùng trưng đoàn của 
ông đến Т! kalia và Мап Châu 
Trong chức vụ này. ông đã trả 


nsl 


qua 
nhiều cuộc viễn chinh thám hiểm và 
đã được giao phó những nhiệm vụ hành 
chính. Chính trong hị 
chính này, ôi 


động hà nh 


nhiềm ác cả 


với chính quyền tập trung. Mặc dù được 
Sa hoàng gắn huy chương vì những 
thành tích thám 
vụ của ông, Kropotkin đã trở thành 
Ông 
đã tuyên xưng những quan điểm xà 


m và những công 


người nhiệt tình với cách ma 


a đã bị dåp tất nếu không có nó. 
Anh hưởng của Mikhailovski đặc biệt 
lớn đối với những người bác bỏ chủ 


lẽ 


nghĩa Mác - xit, vì ông nhấn mạnh đến 
những giá trị đạo đức và chủ nghĩa cá 


nhân hơn là chủ nghĩa tập thể. 


chủ nghĩa. nhưng đối lập với những hệ 
thống chủ trương tập trung của Saint — 
Simon và Marx, cũng như ông đã đổi 
lập với chế độ 5 
п 1874. Kropotkin đã bị công 
їй vì những hoat đông cách 
Tuy nhiên, năm 1876. 


а hoàng chủ trương tàp 


miạng cua ông, 
Ong đã đảo thoát sang Anh. Sau một 
thời 
xuất khỏi nước này theo yêu cầu của 
bi 
tù ở Pháp. cũng vån do sự thúc giuc 
nhưng được giải 
m 1886. theo lệnh cá nhân 


an lưu lại Thụy Sĩ, ông đã bị trục 


cảnh sát Sa hoàng. Năm I883 ôi 


của cảnh sát Ñ 


phóng п 


của tổng thống Jules Grévy. Sau đó, 
ống sóng ở Anh. Kropotkin đã có 
những đóng góp gi 
địa lý, hóa học. kinh të. 
học và sử họ 
nhưng опе đã chứ 
trong mọi lĩnh vực hoạt động khoa học 
Ông đặc biết thành công 
trong việc làm sáng tỏ những giai đoạn 
quan trọng của cách mạng Pháp trong 
cuốn The Great Revolution - Cuộc đại 
cách mạng (1909). Hệ thống х; 
ông được á 


tri cho dia cl 


hoc, ла hội 


Tuy Không có hệ thốn; 


g tò có thị kiến 


của б 


iñi thích trong 


tựa dé Mutual Aid - А Factor in Evolu- 
tion Tương hỗ - một уби tổ trong sự 
tiến hóa (1902). Đệ nhất thế chiến đã 
cô lập Kropotkin, ông đứng vẻ phía các 


AXELROD, PAVEL B0RISS0VI0H 


AXELROD, PAVEL BORISSOVICH 
(1850-1928). Lớn lên trong một tinh lẻ 
9 Nga, соп trai của một người chủ quán 


tri thức của ông không 


ich rời khỏi sự đấu tranh cho su 
bộ cửa con người, rằng, sự khao khát tự 
giáo dục của ông cũng chỉ là một khía 
cạnh của sự khao khát giáo dục quán 
chúng của ông. 


Trong thời còn trẻ, ông là môn đệ 
của Bakunin và vẫn còn là một người 
duy tâm chủ nghĩa ngay cả sau Khi đã 
theo ý niệm Mắc xit về duy vật sử quan. 
Cùng với người bạn thâm giao suốt đời 
Plekhanov, 
những nhà sáng lập đẳng dân chủ xã 
hội Nga. Plekhanov là lý thuyết gia 
hàng đầu của phong trào này, còn 
Axelrod điểu khiển chương trình tuyên 


ông đã trở thành một trong 


đồng minh Tây phương chống lại Đức 
và những môn đệ theo chủ nghĩa vô 
chính phú của ông. 
hộ Kerensky chối 


n 1917, ông ủng 
ai phe Bolshexist. 


truyền và áp dụng lý thuyết vào những 
chính sách thực tế. Chính nhờ phån lớn 
những nỗ lực của ông mà phong trào 
lao động của Nga d: 
đấu tranh chính trị chống 


am giá vào cuộc 
chủ nehia 
а hoàng, thay vì tập trung 


chuyên chế 
hoạt động vào việc cải thiện Kinh tế 
Ông đã đóng vai trò hàng đầu trong việc 


điều khiển và hoạch định những chính 
sách của Đảng Menshevist và đã được 


båu làm một thành viên của ủy ban 
chấp hành Đệ nhị Quốc tế. Một trong 
những mục đích chính trong các hoại 
йа ông là tổ chức giới lao đồng 
Nga và làm cho họ có hoạt động chính 
trị tích cực như những người bạn Tây 
Аи của họ. Ông thường được nhắc dën 
như là nhà ха hôi chủ nghĩa 
phương lớn trong các nhà xã hội chủ 
nghĩa Nga. Từ 1903 cho đến lúc qua 
và Plekhanov đã chiến đấu 
chống lại Lênin và phe Bolshevi. 


động c 


SOLOVIEV, VLADIMIR 


SOLOVIEV, VLADIMIR (1853- 
1900) 


Newman của Nga” hay * 


Soloviev đã được gọi là 


Carlyle của 


hoặc được gọi là “Kierkegaard 


“ cũng đúng hay hơn thế nữa 


áo hội thiết 


Vì cuộc đấu tranh chống 


lập, chống sự liên minh giữa giáo hôi 


nhà nước, mà theo ý kiến của ông 


là sự thống trị của giáo hội bằng nhà 
nước, Soloviev nỗ lực nghiên cứu học 
thuyết của Đức Kitô. Soloviev phản 
dôi việc phân chia nhân loại trong một 
giáo hội tự nhận là nấm được sự thật 
уе Thiên Chúa và đại điện cho ý chí 
của Thiên Chúa. với tất cả phần nhân 
loai còn lại. Sự phân chia này nhu đã 


được triển khai trong lịch sử Kitô giáo. 


bị Soloviev phần nàn và lưu ý đến nhu 
là sự cám dó giáo hôi lạm dụng sư 
thèm khát quyền lực. Niềm tin sâu xa 
vào sự thật của Kitô giáo. Soloviev đã 
khẳng định ý tưởng "Thiên Nhân”. di 
truyền cho nhân loại và lý tưởng thần 


(quyền vũ trụ mà ông quan niềm nhu 
là tuyệt đối xung khắc với những đòi 
hỏi của giáo hôi chính thống 

Soloviev là соп trai của một sử gia 
Nga nồi tiếng Sergius Soloviev, người 
đã công hiến đời mình cho chế độ Sa 
hoàng, giáo hội chính thống và những ý 
tưởng thần Slav. Sự 


lệp của ông hứa 
hẹn rất хап lan, nhưng Ong đã từ bỏ nó 
năm 1881. sau vụ ám sát Sa hoàng 
Alexander П. khi ông công khai xin ân 
ха cho những kë sát nhân. Ông luôn luôn 
mạnh më chống lại hình phạt tử hình 


Sau đồ, rút vào đời sống riêng tư, Soloviev 
đã trở thành một trong những triết gia 
юп 


áo lớn nhất của Nga 


Không phải sự độc đáo của tư tưởng 


Soloviev làm cho những công trình của 


ông trở nên quan trọng cho bằng sự liên 


kết những ý tưởng ấy với những 
khuynh hướng cơ bản của tư tưởng Nga 
và quan điểm của ông vé sự khủng 
hoàng của nên văn minh châu Âu. Ác 
cảm của Soloviev đối với chủ nghĩa dân 
tộc, đặc biệt là chủ nghĩa dân tộc Nga 


cũng mạnh không kém sự đối lập của 


ông với những đòi hỏi của Giáo hội 


chính thống. Vào lúc cuối đời, ông công 


nhận Roma là trung tâm của КИО giáo 


атг Solovier 


nhưng vẫn không cải đạo sang giáo hội 
La Mã. Học thuyết tích cực của ông 
lên tới đỉnh điểm “trong sự biện minh 
cho điều thiện”, dựa trên tâm lý học 
về nhận thức của con người và dựa trên 


niềm tin manh më của ông rằng. 


con 


BERDYAEV, NICHOLAS 


BERDYAEV. NICHOLAS (1874- 
1948). Berdyaev được giáo dục trong 
trường Võ bi t 
sau này ông trở thành người Mắc - xít. 


u sinh quản Sa hoàng, 


bị bất giữ năm 189% vì những hoat 


người không thể hoàn toàn xâu ха. Ông 
là một người đã sông phù hợp với những 
ý tưởng của mình và được nhân dân 
thuộc mọi giải cấp tòn kính như vị thánh 
Phân mộ của ông đã trở thành môt dia 


điểm hành hương 


động xã hỏi chủ nghĩa của ông và bị 
lưu dày ở miễn Bắc nước Nga ha пат 
Vào Khoảng năm 1905. ông trở lại với 
đức tin Кио giáo nhưng bị cáo buộc tôi 
nhục mạ Hội đồng tôn giáo пат 1914 
Phiên tòa xử ông пат 1917. đã kết thúc 
bằng cuộc cách mạng Nga. Chính phủ 


Bolshevist đã bất giam Ong. năm 1920 


và rồi lại bắt giam ông, пат 1922. Ông 


‚Хо viết vi 


bi trúc xuất khỏi Liên ba 


ông dai dà 


ủng hộ đức tin КИО giáo, 


Ong đã sống quảng đời còn lại ở Pháp. 


Ông tự coi mình là tiên trì của mòt 


thể giổi mới sáp khởi đầu. Ông tiên 


đoán một "thời trung cô mới” së châm 
dứt chủ nghĩa nhân bản, chủ nghĩa cá 
nhân. chủ nghĩa tự do hình thức. chủ 


hội và chủ 


quốc gia, chủ nghĩa x 


nghĩa công sản. Nó sẽ là khởi dầu của 
một tập thể tôn giáo mới không do một 


hệ thống giáo phẩm cai quản, nhưng 


sè thấm nhuån tri thức. đạo đức, nghệ 
thuật và những định chế kinh tế, chính 
trị với một tỉnh thần tôn giáo không lệ 
thuộc vào những ép buộc bên ngoài. 


Triết học của Berdyaev quan niệm con 
người như là sự kết hợp của thể giới 
thiên nhiên và thế giới thần linh. Con 
người được sáng tạo bởi một Đăng tạo 
hóa, tất nhiên phải tiếp tục quá trình 
sáng tạo để chứng tỏ đặc tính sáng tạo 
của những khả năng nhận thức của con 
lời. và dùng những khả nãng ау Че 


làm cho nên văn mình đích thực trở nên 


hoàn hảo, Berdyaev đã đi đến quan 
điểm ấy, sau nhiều lån thay đổi quan 


trọng trong triết học của riêng ông 


Than Pavlov 11849-1936). Nhà tâm h hoc và sinh 


l hoc thuic nghiġm tê бас cua mièc Nga tiểu 
2 vièt. Ong nöi ting vi nhng сиде nghièn ciu 
tế phan xa trong con ngiti nà con våt. (et lièt 
chöng Й su diễn gidi của Fremd vd các ching 


loan thun kinh. 
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MARX, KARL 


MARX. KARL (1818-1883). Trong 
lịch sử triết học, không có gì tương u 
như xung lực của học thuyết Marx về 


những tư tưởng chính trị. xã hội và 
những thay đổi kiến trúc xã hỏi tiếp 
theo. Chỉ có những nhà cải cách tôn 


giáo mới sản sinh ra được những thay 
đổi tương tự. Điều phân biệt Marx với 
nh 


khá 
и hay it đến những ý tưởi 


những người 


hưởng nhi 
chính trị xã hội 


những học thuyết của 
ông tác động trực tiếp đến tỉnh thắn 
của quán chúng lao động ở nhiều nước 
không những bằng cách kêu gọi đến 
những quyền lợi vật ch 
hơn thế nữa bằng cách thấm nhuån họ 
trong тос sự tin cây vào sự thật tuyệt 
đố những lời khẳng 
đoán của ông. Trong cuốn Theses on 
Feuerbach - Chú để về Feuerbach 
(1845). Marx, lúc ấy đã từ chủ nghĩa 
ấp tiến chính trị của phe H 
¡ mà sau đó ông 


của họ mà 


định và tiên 


tả quay sang 


chủ nghĩa cộng sản và sau này là chủ 
nghĩa xã hội khoa học, đã tuyên bố 


498 x=. 
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vấn dé sự thật tuyệt đối Không 


phải là vấn để lý thuyết mà là vån để 
thực hành. rằng thực tại và sức manh 


của tư tưởng phải được chứng mình 


trong thực hành bằng cả cách diễn giải 


lån ç 


chỉ thay đối thể giới. Tuy nhiên, 


luôn nhấn mạnh rằng một học 


có tính thuyết phục là điều rất 


can thiết cho việc phá hủy một xã hội 
ха doa và xây dựng một xã hội mới, 
ình động kỷ luật công hiệu 
Trong cuốn Critique of Political Eco- 
nomics - Phê bình kinh tế học (1859). 
Marx gọi phương pháp của mình là duy 
àm như thế để 
đánh dấu sự đối lập của mình với thuyết 
phân biệt vật chất và tinh thắn trừu 
tượng, nhưng ông vån tiếp tục khinh 


miệt những người theo chủ nghĩa kinh 


nhu 


kinh nghiệm. ông đã 


từ lý tưởng đến thực tế của Hegel 
Không bao giờ đạt tới được thực tại 
rằng, quan niệm của Hegel về chuyển 
động biện chứng. như là sự phát triển 
cửa nhận thức, là phản bội toàn thể 


và 


п loại. Tuy nhiên, khi Mars tus 
không pl 


bố ngược với Hegel rã 


con người mà rằng, sự (On tại của cot 
người trong xã hội đã quyết định nhai 


thức của соп người, ông đã coi bie 


chứng pháp như là phương pháp: suy 
nghĩ khoa học duy nhất có thể tin được 
mà mọi tri thức kinh nghiệm vẻ các w 
kiện phải lệ thuộc vào, Ông trách 
Feuerbach vì đã từ bỏ chẳng những chu 
nghĩa duy tâm - mà ông tán thành — mi 
cả biện chứng pháp lịch sử, theo Marx 


có nghĩa là từ bỏ sự chính vác của khos 
hoc. Cùng một cách như thể. mác dù 
ông áp dụng lý thuyết của mình chu 


yếu vào đời sống kinh tế và xã hồi, và 


đốc hết sức lực vào việc điệu khiết 
những phong trào chỉnh trị. Mars vật 


а của phong trào biến ching 


а niềm tin cua Н 


phap. chủ trưởng 
răng cái thất là hợp lý và ý niềm biết 
chứng pháp của Hegel về cái trở thành 
Ông tiếp túc đồng ý với Hegel rằng 
thực tại 
nela là chính nó và cái mẫu thì 


một quá trình, sự sóng co 


ШП 


по, và y Khi màu thuần hết hành 


độn cùng di tới kết thúc 
Đặc tính cơ bản của học thuyết 


Marx không phải là lý thuyết vé úp 


trung của cải trong tay mốt số it nhà Tự 
bản có thë lực, hay sự lên án vie, 
“người bóc lột người”. Những quar 
điểm này vay mượn từ Saint = Simon. 
Sismondi và Constantin Pecqueur, cùng 


không phải là lý thuyết 


а! cấp đầu 


trình của ông, vay mượn từ nhữi 


ЧЕП 


gia Pháp đương thời. hay lý thuyết фало 


dự pia її của ông, vay mướn từ những 
nha kinh tế Anh. Cái thật sự không chế 


tinh thòn 


nhất của t tưởng ông là 
quan mèm của ông về lịch sử, theo đó 
hinh thức sản xuất kinh tế quyết định 
hinh thưc xã hỏi của соп người và sự 
nhan thức các thành viên trong xã hội 
dẻ nllứng ý tưởng, giá trị luân lý, tiêu 
ийт my học, ý niệm chính trị và xã 


hòr. he thông giáo dục và tôn giáo được 


quan mèm như là do hoàn cảnh kinh tế 
in xinh ra, Bao lâu mà "thượng tả 


ng 


kiến trúc ý thức hệ” vẫn còn phù hợp 
với những dièu kiện của sản xuất kinh 
tế, bảy lâu nën văn mình vẫn còn lành 


manh, nhưng khi những điều kiện này 


dã thuy đối nhanh hơn thượng (апо kiển 


trúc, thì khôn; tránh được những 
khung hoàng văn hóa và Khi nhân dân 
khòng có khả năng hiểu biết những 
định luật lịch sử, kháng cự lại những 
thay đối do lịch sử tạo га, tất nhiên là 
рїш có cách mạng. Trong tác phẩm 
Das Kapital (Ти Bản 


chính của б! 


аё 4199 


luận. 1867 và sau này), Marx đã triển 


khai triết học của ông bàn 


cách áp 
dụng nó vào sinh hoạt kinh tế. chứng 
minh, bằng cách phân tích kinh tế học 


theo quan điểm lịch sử và xã hội. rằng 


cái mà ông gọi là giới tư bản dà hoàn 
thành nhiệm vụ lịch sử của họ bằng 
những thành tích quan trọng. nhưng nó 
không có khả năng tự thích ứng với 
những dièu kiện sån xuất đã thay đổi 
và phải nhường chỗ cho giới vô sản. 
Marx cố gắng coi hiện tượng như là 
sự thay đổi không ngừng, sự sóng như 
là một chuyển động liên tục của phát 


triển và phá hoại đến nỗi không thể có 


cái gì bất biến có thể tổn tại ngoại trừ 


chính chuyển đông ấy. Vì lý do dó. 


lời bạn thâm giao và cộng túc viên 


Уитц nhà тау ò Manchester trong сибе cách 
АД 
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của ông, Friedrich Engels, dà nói ràng, 
Marx đã kiểm chế đưa ra trong tác phim 
chính của mình bất cứ một dinh nghĩa 
nào có tính cô định và có thẻ ар dung 
phổ quát. Marx còn phê bình cả Đang 
Чап chủ xã hội Đức, mà trong chướng 
trình hành động. năm 1875, của nó có 
nói đến "Nhà nước hôm này”, Mary 
coi nhà nước hôm nay như là môt 
chuyện giá tưởng vì nó khác nhau từ 
nước này đến nước khắc 

Mặc dù trong những năm cuối dời, 
Marx càng ngày càng không thích định 
nghĩa các ý niệm vì sợ rằng có khi mình 
thừa nhận sự tổn tai cố định nào đó bàng 
cách ấy, ông duy їй niém tin của minh 
vào đông học về những biến đổi kinh 


tế như là nguyên động lực của sinh hoại 


lịch xử. Ôi 


à trình bày niém tin này 


như một định luật có giá trị vĩnh cứu 


của thiên nhiên, như là tòa án tối cao 
mà ta không thể kêu gọi tới tòa ấn nào 
y 


khác nữa. Ông dà trình bày niềm tin à 
bằng giọng nói riêng không lay chuyển 
được. thích làm vỡ mộng và với sự mia 
mai khô Khan. miệt thị các nhà đạo đức 
học. các triết gia không tưởng, các nhà 


„ những người mà theo бпр đã 
cố gắng vô ích để thoát khỏi sự cường 
bách do những định luật lịch sử tạo га, 
như việc sử dụng biện chứng pháp đúng 


cách đã cho thấy. Vé phần mình. бпр 


thừa nhận là mình đã dạy cách làm thể 


nào để hợp tác với tiến trình hợp lý của 
sự tiến hóa lịch sử. Khi mỗi khoa học 
đã trở thành hoàn hảo. triết học sẽ trở 
nên vô dụng. ngoại trừ luận lý học 
chính thức và biện chứng pháp. 1 


rong 


hai môn học này, biện chứng pháp du sc 


ng với tư cách là phương 


coi là thượng d 
pháp tiến từ cái biết đến cái không biết 
Theo Marx, biện chứng pháp là con 
dường 
luận lý học chính thức. vĩ nó chứa 
túi 


di xa hơn cl 


ân trời chất hep của 


dựng mắm móng của một th 


quan phát triển hơn. Ông thích biến 
Ông quan niệm nó như 


chứng pháp vì 


là một sự lên men khó: 
nghi 
ì kết quả của quá trình lich sử dà được 


n cứu của Marx về nguyên nhàn 


nhiều người tranh cải. Cuộc nghiên 
cứu ấy cho rằng con người. trong khi 
tạo ra những phương tiện tôn tại vật 
chất đã đi vào những quan ће nhân 
bản, không lệ thuộc vào ý chí của họ 

à thay đổi những quan hệ nhân bản 
де lập với ý chỉ họ khi 
đường lối sản xuất đã thay đối. Tuy 
„ nhiều triết gia, sử g 
à hội học máu thuần với Ông v vẫn 
ng thừa nhận rằng, ông d: 
tạo một học thuyết có hiệu qu 


nh! và nhà 


Ине cúc nhà Dàn chu Và häi Pie è Zurich, 
# Von Links; 4. Engel; б. 
ingust bebel: 9. аға Bernstein 


ini trai sang phai. 


ENGELS, FRIEDRICH 


FRIEDRICH 


els là ni 


(1820- 
đời bạn thâm giao. 


ENGELS, 
1895).En: 


túc và là người ủng hộ Karl 


Marx. Tuy 
nhưng nếu không có tiên bạc, sự 


ingels luôn luôn ở phía sau. 


khuyến khích tỉnh thần và vô số những 


úp đỡ khác của ông thì Marx đã 
chết từ lâu. Nhiều tác phẩm do cả hai 


hợp tác ме 


ingels luôn sẵn sàng 


thừa nhận Marx là người ở bậc trên ông. 


Sau khi Marx qua đời. Engels đã xuà 
bản tập thứ nhi và tập thứ ba của bộ 
Capital - Ти bản luận của Marx, khi một 


xố nhà xã hỏi chủ nghĩa bất đồng ý kiến 
vé ý nghĩa của tác phẩm này. hay các 
đối thủ bóp méo nó, thì Engels diễn 
ùi 


lải không mệt mỏi ý nghĩa của пе 


bạn quá cố của mình 

Engels là hậu диф của một triều đại 
p Đức theo tư 
chủ nghĩ 


những nhà công n 


tưởng chính thống tôn 
bảo thủ chính trị. Lúc còn trẻ ông đã 
dự tính trở thành một thi sĩ vì ông là 
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một người nhiệt tình với chủ nghĩa làn: 


mạn Đức, với quá khứ lịch sử và vẻ 
è thuật. khi 
phương Dông 


đẹp thiên nhiên troi 


một cuộc khủng hoả 


mới đe dọa đưa đến chiến tranh giữa 
Pháp và Đức (1840), Е 
một người theo chủ nghĩa dàn tộc. ông 


els vẫn còn là 


đã mơ ước Đức chiến thắng. Một thời 
gian lưu lại Luân Đôn và quân dịch trong 
hàng ngũ quân đội Phổ đã làm ông xét 
lại nhữn 


niềm tin của minh. Ông dà từ 


bỏ chủ ng 


ha dân tộc Đức và mọi vien 
ông việc kinh 


апр Ке tục cha ông troi 


à tản 


doanh đáng làm. Sau đó, ông 


hiến đời mình cho việc đấu tranh dòi 


quyền lợi của giai cấp công nhân và 


cho việc thực hiện các kế hoạch cua 
Marx. Năm 18 


xách nhỏ của ông tựa để On The Situa- 


5. Engels xuất bản cuốn 


tion of The Working Class - Вап vé hoan 
cảnh của giai cấp lao động, ở Anh. Ông 
phải hàm ơn Constantin Pecqueur гїї 
nhiều. Pecqueur cũng viết một cuôn 


xách nhỏ về cùng một vấn để như öng 


Sư hợp tác sau đó giữa Engels và Marx 


mật thiết đến độ không thể định rõ vai 
trò của ông trong đó môi cách đích xác, 
Engels đã pha trộn chủ nghĩa duy vật 
biện chứng pháp (nhu Marx đã quan 


niệm về nó) với chủ nghĩa duy vật triết 


học. Ông cũng cố tìm cách 
5 ї học của Marx. Ông rất 
quan tâm đến nhân chủng học để có 
thể công kích những quy ước xã hôi 
à » tỏ tính tướng 
lá trị xã hội. Cho tới 


nh trướng 


đối của nhữi 
khi qua đời. ông vẫn là người thi hành 


di chúc của Marx. 


LASSALLE, FERDINAND 


LASSALLE. Ё вк х (1825 
1864). Một trong nhiễu би nghịch lý 
trong cuộc đời của Ferdinand Lassalle 
là ông đã bị tử thương trong một trận 
quyết đấu, mặc dù ông không 


gừng 


đấu tranh chống lại những định chế và 


qui ước lỗi thời. Ông cũng thường làm 
cho cả những người ngưởng mộ mình 
và những địch thủ của ông phải ngạc 
nhiên vì những nét mâu thuẫn trong cá 
tính của ông, nhưng chính những nét 
mẫu thuẫn nội tại của ông mới chính là 
những thành phẩn chính cấu tạo nên. 
August Boeckh, một trong những 
nhà sinh lý học và sử gia lớn nhất thời 
dó đã ghi trên mó chỉ của phán mó 
Lassalle trong nghĩa trang Do Thái 
Breslau câu sau đây; "Đây là nơi an 
nghi cát phản không bất tử của 
Ferdinand Lassalle, nhà tứ tưởng và 
người dấu tranh”. Khi đã dän thân vào 
mòt cuộc xung đột, Lassalle chiến đấu 
một cách liều lĩnh và táo (п, không 
thương xót. Với tư cách là một nhà tư 
tưởng, ông phá hủy những ảo tưởng 
chứ không phải những lý tưởng. Trong 
khi làm cho những quyền lợi của giai 
cấp lao động thắng lợi, ông đã kêu gọi 
đến những sự kiện tàn nhàn của quyền 
lye và kinh të chính trị. cũng như kêu 
вої đến những ý tưởng nhân đạo. Ông 
là một học giả uyên thâm. Tác phẩm 
cứu ông về Heraclitus vẫn còn được các 
sinh viên thể ký 19 tham khảo sau khi 
Cuốn Sysrem der 


no xuất hiện 


Evorbenen Rechte (1861) chứa đựng 


những nhân xét có ảnh hưởng lớn đối 
với triết học luật pháp. Ông cũng là một 


nhà tô chức tài giỏi. người đã sáng tạo 


га Đẳng lao động đầu tiên ở nước Đức 


và là một lãnh tụ nổi tiếng mà những 


chiến địch hùng biện đã chiếm đoạt tư 
Adolf Hitler. mặc 
dù là người tích cực bài Do Thái, cũng 


tưởng quản chúng 


vẫn nghiên cứu những bài diễn văn của 


Lassalle và cố g chước một số 


ng 


những tác dụng của các bài diễn văn 
ấy. Tuy nhiên, Hitler chỉ nám bất được 
quyền năng 101 cuốn và thôi miễn của 
Lassalle. О 


trong sáng và văn hóa tỉnh thân của 


g không thë hiểu được sự 
Lassalle và nhiệt tình vững vàng của 
Lassalle để nâng cao trình độ trí thức 


cho cử toa của ông 
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Prodhon vù các con 


PROUDHON, PIERRE JOSHEPH 


PROUDHON, PIERRE JOSHEPH 
(1809-1865). Trong 
gia xã hội chủ nghĩa của thể kỷ 19. 


ät cå các lý thuyết 


Proudhon là ng 


ùi phong phú nhất vẻ 
ý tưởng nhưng là người it có khả năng 
am tường những ý tưởng ấy nhất. Ông 
là một nhà tư tưởng kiên cường nhưng 
được đào tạo rất kém, đôi khi rất độc 
đáo và độc lập nhưng có khi lại bị thành 
kiến và những ý tưởng chợt đến ám 


ảnh. Đối với ô й học chỉ là phương 


tiện để trao đổi tư tưởn; 
Karl Marx đã 
ngưỡng mộ ông rất nhiều, đã áp dụng 


йа con người 


ар Proudhon ở Paris và 
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quan điểm của Proudhon cho rằng triết 


a chẳng những phải diễn giải thể giới 


mà còn phải thay đổi thế giới. Marx đà 
học được nhiều ở Proudhon và cho 
1, 


những thông tin này đã làm cho 


Proudhon biết nhiều thông tin vé Нер 


Proudhon bôi rối hơn là truyền cảm 
hứng cho ông. Proudhon, cũng như 
Marx, đã phê bình những người tiền 
nhiệm xã hội chủ nghĩa nghiêm khắc 
không kém những nh; 
Ông bác bỏ hệ th 
và cả chủ ông sản với tư cách là 


kinh tế học cổ 


điể 


hông tưởng 


những hình thức chính quyển. Vẻ căn 


bản, ôi 


không phải là một nhà cách 
mạng mà là một nhà cải cách, có chủ ý 


cải thiên những phương pháp зап wat 
hiến có, thay vì bãi bò những phương 
pháp ấy. Ông thưởng nói ràng La 
Propriéte, c'est le vol ("Tu hữu là cua 


ап cấp”) không có nghĩa như là mot 


định nghĩa vè tư hữu, nhưng như là sự 
lên án điều mà ông coi như sự lam dung 


tư hữu - nói rõ là quyỂn năng đem lai 
những thu nhập bất chính. Ngoài quyền 
xung công và cho vay й 
tuyên bố rằng. tư hữu. sự sử dung 
những kết quả của lao đồng và tiết 


lời. Proudhon 


kiệm, là bản chất của tự do và là mòr 
kích thích tố cẩn thiết cho lao đông và 
nẵng lực. 

Triết học của Proudhon chủ trương 
tầng, tính liên đới là một đặc tính tư 


nhiên và độc đáo của соп người, còn 
sự ích ký 
ra ngoài những dièu kiên tư nhiên. Con 
người phải được hướng 


lại từ sự cô lập hiện n 


việc di chèch 


ån để di lùi 


у của по đến 
một công đồng trong đó sự quản bình 
nhân và lý trị 


gia cúc quyển của 


PLEKHANOV, GEORGE 


PLEKHANOV, GEORGE (1857. 
1918). Mặc dù trong nhiều nām, từ 1904 
cho tới khi ông qua đời, Plekhanov dà 
mạnh më chống đối Lenin và phe Bol- 


shevist, và đã bị bất giam sau khi ho 


Ong" hay "tập thế” phải được thiết 
Іар lại. và phải ngàn cấm sự bất bình 
Мапа quá lớn về của cải. Ông chống 
i định cho rằng, những ў tưởng 


ng và đạo đức lẻ thuộc v 
tiểu kiện kinh tế hay xã hội, 
Về phương điện nà 


„ Ông tò ra là một 
Plato, 
môt người thự 


пей theo chủ п; 
Proudhon 


con € 
nghèo, không có phương 
và đã chết 


tiên cho con cái học cao hơi 


ối không 
giá 
y cho phép, 


kong nghèo khổ 


эпе từ cl 


nhàn tiền công nhiều hơn lý thuyết 


са công bằng”, thời trung c 
Do đó, Proudhon đã mưu sinh bằng nghề 
in thảo 


thg in, thự sắp chữ và người sửa 
true khi trở thành nhà báo tự do, Những 
ли tiên của Ông, với 


cốc nghiên cứu 
ch là một nhà kinh tế hoc. liên 
quan đến số phận của cha ông. Từ đó, 
ủng rút ra kết luận rằng, thế giới phải 
được thay đổi. mặc dù ông vẫn duy trì 
h là không ai dược 
cả công bằng”. 


tinh c; 


mém tn của cha n 
phép kiếm hơn “gi 


chiến tháng năm 1917, Lenin đã không 
phú nhận là ông hàm ơn tinh thần đối 


thủ của mình và những nhà сат quyển 
của nước Nga Xô viết công nhận g 
trị của những công trình của Plekhanov 
và cho phép học viện Marx – Engels 
tải bản những công trình ấy. 
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Plekhanov là nhà sáng lập dáng Dân 
chủ Xã hội N 
ra thành hai đẳng Menshevik và Bol- 


„ đẳng ау sau này chia 


shevik 

Ông là con một nhà quý tộc. nhưng 
không giàu có, cha mẹ ông dà đối xử 
Không thương xót với các nông nỗ của 
mình. Sau khi cha ông qua đời. mẹ ông 
tìm cách lừa bip các nông dân của mình, 
người соп trai đã ngân сап mẹ mình 
làm như thế bằng cách dọa sẽ đốt hết 
nhà của cha mình 

Khi còn là một sinh viên, Plekhanov 
đã gia nhập phong trào Narodniki (Bạn 
của nhân dân), là phong trào chủ trương 
xã hội hóa tức khấc nước Nga. Tuy 
chủ 


nhiên, пат 1880, ông đã cải sani 


nghĩa Mác - xit và trên cơ sở diễn giải 
học thuyết này của minh, ông đã đối 
lập với phong trào Narodniki bằng cách 
g. những điểu kiện kinh tẾ 


lập luận гй 
của nước Nga chưa chín muĝi để có 


thể đưa chủ nghĩa xã hỏi vào đất nước 
này. Vì những hoạt đôn 


cách mạng 


của ông, Plekhanov đã bị lưu đây 
Nhưng năm sau dó, ông đã thành lập 


"Liên hiệp Giải phóng Lao động”, tế 


bào mắm của Đảng Dân chủ Xã hỏi 


№ 


mà chương trình hành động là do 


ông soan ra. Theo yêu cầu của những 
Đảng viên Đảng Dân chủ Xã hội Đức. 
ông đã soạn ra cuốn Anarchism and So: 
cialism - Chủ nghĩa và chính phi và 
chú nghĩa xã hội (1894). Năm sau ông 
viết cuốn On the Question of the Devel. 
opment of the Afoni View in History 


Bàn vè vấn dë phát triển мї quan Nhất 


nguyễn lưận dé chốn 


Ë lại phai 
Narodniki. Năm 1896, cuốn зау on 
the History of Materialism - Tiểu luận 
vé Lich sử Duy våt chù nghĩa của ông 
đã được xuất bản. Cuốn sách này cũng 
như cuốn Fundamental Problems of 
Marxism - Những vấn dé cơ bản của 
chủ nghĩa Мас - vít (190%) của ông, noi 
chung. đã được thừa nhận là một sự 


diễn 


ải chủ nghĩa Mac xit có thể tin 


cậy. Plekhanov đã đấu tranh chống lai 


nhữn 


Đức và Pháp. năm 1901 đứng vẻ phía 


hội ở 


g người xét lại chủ nghĩa 


phe Menshevik Nga chống lại Lenin 
Khi Plekhanov trở vè Nga, sau việc lật 
đổ chế độ Sa hoàng. ông bị bệnh phối 


không hy vọng sống được. nhưng vẫn 


đấu tranh chống lại phe Bolshevixt tới 


phút cuối cùng 


LENIN, V. l. 


LENIN, V 
lãnh dao cta Lenin, đẳng Bolshevist dà 


L (1870-1924). Dưới sự 


пат chính quyền ở Nga vào ngày 07 
tháng 11 пат 1917. một chương mới 
đã mở ra trong lịch sử, chẳng những ở 


ga mà cèn ở toàn thể giới. Đặc tính 
và những te động của cuộc cách mạng 
Bolshevixt và chế độ của đẳng này là 


một vấn đẻ tranh luận bất tận. Hơn nữa 


còn có sự эй đồng ý kiến vé cả nhãn 


Lenin và vèi trò của ông trong cuốc cách 


mạng Nga Tuy nhiên, có một sự kiến 
hinh như lẻ chấc chắn - rằng không có 
Lenin thị chủ nghĩa xã hội của Marx 
trong cái khung lý thuyết của по, đã 
Không thể được thiết lập và duy trì như 
một thực thể cảm quyền tuyết đối ở 
nước Nga, Việc thi hành chính quyền 
của Nhà nước Bolshevist có phù hợp 
với chính sich chính thức ау hay không 


lui là một vấn để khác 


] Tuy nhin, 
chính Lenn, và chỉ mình ông thoi là 
người chi trách nhiệm vẻ sự thành 
lấp và điển tiến liên tục của một tiến 


trinh hành pháp, mặc dù trên thực te 


đồi khi sån sàng chấp nhận những sự 


thỏa hiệp hay di chếch hướng, vấn 
màn тап! đến thẩm quyền tuyệt đối 


cha chủ nghĩa xã hội mang d 


ап của 


Mary và tủ tiểu mọi по luc phát Ыси 
những quan điểm không chính thống 
VÌ lý do гау. Lenin thường coi ngày 
ci những rgười không phải là Bolshe- 
VAT là những nhà tư tưởng lớn nhất của 


сафе cách mạng Nga. Tuy nhiên, 


п hành không thể tranh cải được 


của ông như là lãnh tụ đẳng ông và 
nhu là người cảm quyền trên khấp đất 
nước ông. không có nghĩa là ông cũng 


ở cấp thượng đăng như thể trong linh 


vực tư tưởng. 
Quả thật, Lenin đã mất khoảng 20 


пат để soạn га nën tàng lý thuyết và 
tổ chức của cuộc cách mạng Bolshe- 


vist, ông đã xây dựng những nét chính 


cho chương trình hành động của chính 
phủ ông khi có thời cơ nấm chính 


quyền. Lenin, với cái tên nguyên thủy 


là Vladimir Ilyich Ulianov đã nghiên 
cứu chiến lược nội chiến. các chiến 
thuật chóng trả. những nhược điểm спа. 
những nhóm chống đối và tính thống 
nhất của quán chúng Nga. Tuy nhiên, 
trong những ý tưởng tổng quát của 
minh. ông vẫn lệ thuộc vào Marx. Theo 
ji khá 
dù và để lại cho ông nhiém vu thay 


Lenin, Marx đã giải thích thể 


đổi thể giới này. Ong không chú trọng 
đến nên tảng triết học của chủ nghĩa 
Мас xít. Thiếu sự hiểu kì trí thức. Lenin 


miễn cường din thân vào hoạt đôn 


tưởng. Tác phẩm Materialism and 


Vung nhà tién tri của chu nghia củng van: 


Warr. Engels, Lenin vå Stalin itii trái vang phat) 
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Empiro Cririsism = Chủ nghĩa Риу vật 
và Chú nghĩa Phê bình kinh nghiệm 
(1909), tác phẩm duy nhất vẻ những 


nguyên tắc triết học của Lenin. có một 


sô những sự hiểu läm. Mục đích nó 
người 


nhấm đến là ngăn chặn những 
ха hội chủ nghĩa khỏi đọc Avenarius 
һау Mach hơn là để bác bỏ những luận 
cứ của họ. Cuốn Inperialisn - Chủ nghĩa 
Để quốc (1916) của Lenin không phải 
là một cuốn phần tích độc đáo vẻ những 
su Меп chính trị. kinh tế hay xã hôi học 
mà thủy vào đó, là một sưu tập những 


lời phê bình các trích dẫn trong cuốn 
Finanzkapital (Tư bản tài phiệU của nhà 
xã hôi học Đức Rudolph Hilerding 


Trong nhiều cuộc tranh cãi với những 


ng lôi, Lenin 


fữi xà hội chủ nghĩa chóng 


đã hài lòng với việc đưa ra một văn 
bản của Marx hay Engels để đè bẹp 
các đối thủ. Sự tin tưởng vào các bậc 
thấy của mình là một nguồn sức mạnh 
cho Lenin, người lãnh đạo đẳng và chính 
khách. № tư tưởi 
xít của бпр, Lenin là một người da tài 


hính thống Mác 


và tháo vát, phần lớn là vì ông it quan 
tầm đến tư tưởng triết học. Những 
người ngoại quốc không phải cộng sản, 
thường bị ấn tượng vì những nhận xét 
châm biếm của Lenin vé những người 
cộng sản cuồng tín không có khả năng 
và coi sự thẳng thấn của mình như là 


Lenin dang thuc бис Các ніп quån Nga địa нун 


rå ré nha 


một bằng chứng ông không lẻ thuộc 
vào thành kiến. Tuy nhiên, mặc dù ông 
phán đoán người ta theo khả nâng của 


họ một cách sắc bén và һап như không 


có thiên vị ai, ông vẫn tận hiển chú 


niềm tin của minh một cách kiên quyết 


và ông biết rằng, sở dì ông nắm được 


vai trò lãnh đạo không phải vì tư tưởng 
lý thuyết hay khả năng thực hành của 
ông mà vì nhiệt tình, năng lực. mệnh 
lệnh những tài năng giáo dục và kỷ 
năng duy trì kỷ luật của ông. 


_ SU PHUG SINN СВА ТАН THÉ GIÓ 


PENN, WILLIAM 


PENN, WILLIAM (1644-1718). Vai 
trò của William Penn trong việc làm cho 


tự do lượng tâm được tháng lợi tai Mỹ 


CỔ HỘI тат quan trong chủ yếu. 


cả cứ cho rằng, rất nhiều người, đã dấu 


tranh cho cùng một chính nghĩa như thể 
N 


лу khí ông cải đạo sang giáo phái 


Quaker, ông đã mạnh më biểu lộ ме 
Khao khát tự do sùng bái của mình và 


su đôi lập của ông đối với sự bất khoan 


dung tôn giáo, Ông đã sẵn sàng hy sinh 
chính tự do của mình cho niềm tin của 
mình. trong khi bị giam cẩm, ông đã 
bảo với người cai ngục rằng: "Ông 


khinh bỉ thứ tôn giáo không đáng để 


người ta phai chiu gian khó, và không 
có khả nàng chống dó cho những ai đã 
bị dau khổ vị nó”. Tuy nhiền. khi chính 
Ong trở thành nhà cảm quyền trên một 
lãnh thổ mà ngày nay là một bang của 
Liên Hiệp. đứng thứ ba về dân số. ông 
ra lệnh rằng không ai bị bắt buộc phải 


“lui tới hay duy trì bất kỳ một sự sùng 


САС NHÀ [HN HOC W 


bái, địa điểm hay chức vụ tón giáo nào 
trái với lương tâm” của họ, Nhiều đạo 


luật của ông trở thành cơ sở cho những 


điều luật tương đương trong hiển pháp 


của Ноа Kì 


William Penn 
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Hoa iie cna Penn vii ntn da dò 


Một sự (ó hợp những hoàn cảnh kỳ 
lạ đã khiến cho Penn tham gia vào cái 


mà ông gọi là "một kinh nghiệm Thánh ” 


và lập ra môt пеп “Dán chủ thần 
quyển”, khác với tất cả những thuộc 
dia Anh khác ở Mỹ. Việc cha ông. Dó 
đốc Sir William Penn, đòi được tiền ứng 
trước của nhà vua và ông được thừa 
hưởng di sản đó đã giúp ông có cơ hội 


mua được lành thổ Pennsylvania và lập 


ra ở đó một n 


à nước phù hợp với 
những ý tưởng tôn giáo và chính trị của 
ông. Không có cơ hôi này, Penn chẳng 
làm gì khúc hơn là một kẻ sách động, 
tuy có ảnh hưởng và tứ kiểm chế. giam 


hàm trong một môi trường không có 
nhiều hứa hẹn thành công, Пау nói cách 
khác chỉ là tác giả của một kế hoạch 
không tưởng. 

đảm sự thực hiện thường xuyên lý tướng 


Ông đã không thể bảo 


của mình, nhưng ông đã lập ra và đã 
duy trì một chính quyền “không bao 
giờ phải rút kiếm ra khỏi vỏ”, Những 
hiệp ước của Ong với người da đỏ đã 


làm ngay cả Voltaire cũng phải К 
phục. Voltaire đã са ngợi những hiệp 
иде ấy 


vì những hiệp ước ấy "không 


được phê chuẩn bằng một lời tuyên thệ 


và cũng không bao giờ bị vi phạm” 


Penn là một người cầu toàn tôn giáo, 
Опе viết vẻ những kinh nghiệm tôn 


láo của mình với một văn phong гїї 
sáng sủa nhưng những mỗi quan tåm 
của ông không hạn chế trong tôn giáo 
và thân học. Nhiều tác phẩm của ông 
cho thấy, ông có học thức rất uyên bác 
Sự khoan dung tôn giáo là viên đá gúc 
tường của hé thông chính trị của ông 
trong đó có su phân biệt giữa những 
luật cơ bản và những luật trường hop, 


Ông nhấn mạnh nhiều lån rằng: “si 
thông nhất vẻ chính trị của các công 
đân trung thành không phụ thuộc vào 


su thông nhất vẻ tin ngưỡng”. 


Coin Mather ( J6 Ý- 72, 


cà anh йн lòn h 
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Jonathan Edwards 


EDWARDS, JONATHAN 


EDWARDS, JONATHAN (1703 
1758). Mãi tới lúc kết thúc thế kỷ 19. 


Jonathan Edwards mới được coi là triết 


а lớn nhất của Hoa Kỳ. Chỉ trong 


những sách giáo khoa triết học xuất bản 


tại Hoa Kỳ sau này mới có những người 
như Charles Peirce và William James 
được công nhận một cách do dự như 


ngàng hàng với ông. Ngoài Hoa Kỳ ra. 


triết học của Edwards gån như không 


được ai biết đến, tên бпр chỉ được nói 
đến trong những sách lịch sử vè sinh 
hoạt tôn giáo ở Hoa Kỳ. 

Từ rất sớm, Edwards đã khâm phục 
Locke và áp dụng những ý tưởng của 


Cudworth và những người theo học 
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thuyết Plato khác ở Cambridge. Sau khi 
được phong chức mục sư (1736) ở nhà 
thờ Northampton. ông đã không còn 
quan tắm đến triệt học lý thuyết, Là 
một nhà thuyết giáo có tính thuyết phuc 


và là một người lãnh đạo tỉnh thần tận 


tụy với giáo đoàn của mình, ông cùng 
có anh hưởng råt lớn như là túc gia của 
nhiều xách khái luận tôn giáo và thần 
học. Bài thuyết giáo Jusrificarion by 
Faith 


của ông đã đánh dấu bước khởi đầu 


Biện mình cho đức tin (7341 


của “Thắn học New England”. thần học 
này đã chế ngự các giáo đoàn của New 
England mãi tới 1880, Thời còn trẻ 
Edwards đã nổi loạn chóng học thuyết 
Calvin và đã khai sáng cái mà ông gọi 
là "Thuyết Calvin nhất quán”, “Thuy ë! 
Calvin т 
mới”. Ó 


iêm chỉnh” hay “Than học 


đã bệnh vực những học 


thuyết căn bản của thuyết ау chống lại 


phái Arminia và phái Tự nhiên thån giáo 


ха rao giảng học thuyết về tỉnh nội tại 
và sáng tạo của Thiên Chúa. Ông phú 
nhận tự do của ý chí соп người và 
khẳng định sự lựa chọn bàng tiên định 
‹ 


сибе đại giác ngô ở New England 


y đoàn của ông là khởi điểm củ 


Edwards chẳng những là nhà thắn học 
của phong trào này mà còn là sử gia và 
tâm lý học của phong trào đó. Cuốn 
Treatise Concerning Religious Affections 
- Khái luận liên quan đến những сат 
tính tôn giáo (1746) của ông cố gắng 
phân biệt g 


їа cảm xúc tôn giáo chăm 
thật, sự cải đạo đích thực. dị giáo. tình 
cảm giả dối và nhiệt tình thái quá. Wil- 


liam James đã ca tụng sự mô tả của 


Edwards nhu là “phong phú và tế nhị 


тот cách dáng 


khàm phục” 
Rất không may là đời sóng sùng mộ 
và su thuần khiết mà Edwards cố g 


cái tạo giáo dân của mình đi tới lại vượt 


quá sự hiểu biết của họ. Vào năm 1750 


Ong bị các giáo dẫn troi о мї của 


mình bài nhiệm. khi ông rút phép thông 


công những thành viên của giáo đoàn 


không tương ứng với lý tưởng của ông 
Ông quay về với công việc truyền giáo 


giữa những người thổ dàn da đỏ và đà 


viết nhữ 


ác phẩm dåy cóm vẻ những 


chủ để mà ông đã bàn đến trước đó 


dưới hình thức 


gấn gọn. Năm 1757 
Ong được Бай làm viện trưởng Đại học 
New Jersey mà sau này là trường Đại 


học Princeton. 


doin, James (1728-1790). Là chinh khach 


ù lành tu cach mang Hou Kò. thanh vièn của 
Hội nghi Hiën phap và xau тах fà Thäng dök 
haing Massachusets. Mòt ngri viên hac dà nhàn 
dupe тиси danh du va Có anh ин trong tiếc 
h Мён тїшїнє t ning tự du, duu dèn cude 
“eh mang Hoa Kò, nhung ngoi trit Hệc truvén 


hi nhng nguvèn їс Kitò gido cua ón 


Theodore Parker (1810-1560). Mue si gido dan, 
дё 19, cö anh hung lòn dën Мий vi luan, Tu 


Ain tu do trang nhng bài thuyet gidu cua ông 
dä đật lèn su phè binh manh më và бл då döng 
rai trù hàng däu trong cue tranh đấu chúng lai 
chedo mở e 


АЦЕМ, ETHAN 


ALLEN, ETHAN 
Mười пат trước khi Thomas Paine xuất 


(1738-1789). 


bản cuốn Thời dai của lý tri, cuðn Rea 
Lý trí 


sdm ngôn duy nhài của con ngudi 


хоп, The оту Oracle of Man 


(1784) của Ethan Allen đã trình bày 
những nguyên tắc của thuyết hữu thản 
trong đời sóng người Mỹ. Bị hàng giáo 
phẩm và các trường Đại học New Pn 
gland lên án, cuốn sách ấy được các 


nhà tự do tứ tưởng nói đến với sự khám 


Kinh thánh của Ethan 


phục như I 
Khi một ngọn lửa ở nhà in thiểu huy 
hết những bản thảo. các nhà chính thông 
giáo hoan nghênh tai nạn đó như là 
“một hành động của Thiên Chúa 

Tuy Allen là một người hay suy tư, 
nhưng ông đã sống một đời hoạt đông. 
Чап thân vào những ngành nông 


nghiệp, hàm mỏ, sàn xuất và những giao 


địch địa ốc. Ong đã là một chiến sĩ trong 


cuộc chiến tranh 


йа Pháp và thổ dân 


và trong chiến tranh giành độc lập. ông 


đã chỉ huy bình đoàn Những đứa con 
Núi xanh của Vermont và đã chiến 


II W IU PHI 


Anh, cửa 
› chính vào Canada, Ông là người 


được đồn Ticonderoga của 


tiền phong trong việc phát triển đời 
sống kinh tế ở Mỹ và đã xây một lò 
luyện kim ở Litchfield Hills của bang 
Connecticut, bang quê hướng ông. Ver 


mont là bang ông cư ngu nên ông đã 


bệnh vực quyết liệt biên giới và những 
yêu súch về đất đại chóng lại những 
yêu sách của các bang New York và 


New Hampshire 


ап Allen dang ciu nhing điều trẻ hat lac 


trong rùng White Mountains. мн thánh tich 
anh hùng của би dú trö thành husën оці 
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е trong nhà tù Provost 


Allen đã được nuôi day bằng học 
thuyêt Arminia. Міст tin tôn giáo này 
khoan dung đối với tự tưởng chính thông 
Calvin, nó nhàn manh đến những bón 
phận của con người hơn là sự suy diễn 


thần học. Allen nổi loạn chống lại mọi 


giáo điều đã được chấp nhận. công khai 
phản đối rằng ông không phải là người 
Кио giáo mà là một người hữu thân 


giáo. Ông đối lập với mọi học 


i và 
tuyên bố rằng, truyền thống có thể sai, 
lý trí là tặng phẩm сао quý nhất của 
Thiên Chúa và đức tin không đáng tin 
cậy bằng lý trí và không quan trọng. 


Ông coi con người là "một mớ hỗn tạp 
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Burlington, Vermmi 


ích ký nhất, Ку cục nhất và xảo trå nhất 
giữa các hữu thẻ cùng tâm cỡ trong vü 
trụ” và mặc dù những quan niệm vé 
điều kiện sinh hoạt của người đương 


đại cùn 


bỉ quan như thể, ông van tin 
tưởng rằng chiến thắng tôi hậu của đức 


hanh sẽ giúp con người псп bô. Ong 


tin rằng sự hiện sinh của con người là 
сап thiết để duy trì thè giới do Thiền 
Chúa sáng tao. và do dó "Không thẻ 


có su thất bại tối һай”. O! 


chủ trương 


rằng. điều thiên xà hạnh phúc sẽ chiến 


thắng trong giải đoạn phát triển cuối 


cùng của con người. vì Thiên Chúa dà 


sáp xếp như vậy 


PAINE, THOMAS 


PAINE, THOMAS (1 
Những người đương 


1809 


thời khi nói vẻ 


Paine bằng thái dó hoặc là hó hởi hoặc 


lià miệt thi. Jefferson và Hamilton. tuy 
dị biết vé nhiều điểm, du dòng ý cho 
trăng Paine là một người сап tránh пе 


пау không tin được. Anh quốc. đất nước 


(quê hương ông. đã đặt ông га ngoài 
wòng pháp luật. Jacobin France. nơi lúc 
Чи Paine đã được phong là công dân 


«Чап dự và được båu làm một thành 


wièn của Hội dòng quốc gia mặc dẫu 


lông không nói được tiếng Pháp. đã bỏ 
їй ông vì ông đã sách động chống lai 
việc hành quyết của nhà vua. Khi Paine 


qua đời, ông rất nghèo, ôm dau và bị 


Муй йрй en Гот Pain 


lưu dày trong nhiều năm. Một thế kỷ 
sau khi ông qua đời, Theodore 
Roosevelt còn miệt thị ông như là một 
"tên võ thần nhỏ bé xấu ха”. 

Tuy vậy, những nhà sử học độc lập 
đã công nhận là Paine. bằng cuốn tiểu 
luận Common Sense Lè thường (1776) 
và bằng sự sách động không miệt mi, 
đã thuyết phục được những người M$ 
có thế lực nhưng do dự rằng. càn phải 
tuyên bố độc lập vì đó là đường lối duy 
nhất để cứu văn các thuộc địa. Cũng 
chính Paine là người đã thúc giục việc 
triệu tập Hội nghị Liên lục địa với mục 
đích định hình một Hiến chương Liên 
lục địa 


Xa hơn nữa cũng chính Paine là 


vời, đã công bố nhiềm vụ của nước 


Mỹ là bệnh vực tự do và dàn chủ. bằng 


cách trình bày với toàn thë giới gương 


тїт han thâu Райн " 


mẫu một nước công hòa của những 
người tự do. 

Một dièu không thể hoài nghi, là 
nước Mỹ và nhân loại nói chung phải 
tưởng nhớ và biết ơn 0 


dù rằng ông 
không tránh khỏi tính tự cao tự dai và 
không được giáo dục đầy đủ. Tuy nhiên. 
Paine không phải là người chỉ phục vụ 
một đất nước. Ong đã bệnh vực cuộc 


cách mạng Pháp chống lại Edmund 


Burke trong tác phẩm The Rights of Man 

Quyển con người (1791) cũng nhiệt 
tỉnh như ông đã bênh vực cuộc cách 
mạnh Hoa Kỳ 
mạng hóa Anh quốc, nhưng không 


và cổ tìm cách cách 


thành công. Trong tức phẩm Age of 
Reason - Thời dại lý trí (1794 


mưu cẩu sự giải phóng nhân loa khỏi 


90) ông 


những truyền thông Khô giáo và арга 
một tồn giáo hữu thân giáo. Ông thông 
công nhận thời đại lý trí đã kết thuc khi 
tác phàm của ông đã được ап hành 
Sau và qua nhiều thất bại trong kinh 
doanh khi còn sống ở Anh quốc. Paine 
đã tự giáo dục mình bằng cách hạt định 


nhir 


g mỗi quan tầm tinh thån của minh 
trong khoa học của thời đại ông Ong 
là một nhà văn giản dị và tự nhiên mặc 
dù ông tỏ ra có biệt tài về những :hâm 


ngôn và thuyết trình. 


FRANKLIN, BENJAMIN 


FRANKLIN, BENJAMIN 06 
1790). Mở đầu cuốn Awobiography 
Tu sự của mình. Franklin nói rằng. nêu 


Đấng quan phò 


cho phép опг được 


së lại di hết môt cuộc 


Iva chọn "ón 


đời từ đầu đến cuối. không phản đối 


ì, chỉ yêu cầu được lợi thế mà cúc túc 
giả thường có, để hiệu đính trong lån 


xuất bản thứ nhì những sai xót của lån 


xuất bản thứ nhất”. Franklin thường 
thích những nhận vét vô hại và khôn 
ngoạn để ngán chặn đấu hiệu xúc 
động. Khuynh hưới 
тог huyện thoại nói rằng, ông không 


này đã đưa đến 


được giao cho việc việt Declaration of 
Independence - Bản шуёп ngôn dốc 
lập, vì các (Quốc phụ sợ ông có the dưới 


vào một chuyên đùa cut trong khi viết 


bản tuyên ngôn trang trọng 
Trong suốt đời mình, Franklin đã 


hàng say nỗ lực để hoàn thiên tinh thản 


а tính của mình. Ong xem sự thiệu 


Òn hòa là không thích hợp với việc hoàn 
thiện con người. nhân phẩm. năng lực 
và thành công. Câu chuyển vẻ mới nh 


và sự tắn tỉnh vợ ông, chứng tò ông có 


tài điều hòa sự dam mê của minh. Ong 
đọc thơ cho vui và để cải thiện vận 
phong của mình, nhưng không cho 


phép mình bi thu hút vào vẻ quyền rü 


của thi са. Ông luón phán ứng lại với 


một cách хау më với sự thanh 


cuộc són 


thản, hài hước. Ông coi lý trí là phương 


tiên пре đó соп người co thể hướng 
dàn đời sống một cách thöne minh Lúc 


còn trẻ, ôn: 


ất quan tắm dn siêu hình 


ranklin hiv 


n irè. canh miv in cia nu 


kinh hai ranu 


ийг ў phat minh con điền nöi tičng. Dii chun 


Franklin lå chiệc тау điện пдг tiene ena öng 
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học. nhưng sau đó. công khai từ bỏ 
ngành triết học này; vẫn de sự thật tuyệt 
đối và nhất quán không làm ông тау 
may quan tầm. 

Ông là một nhà phát mình nổi tiếng 


và là một người làm việc từ thiện, một 


chính trị gia và nhà ng чао tài ba 


Ong luôn hoàn tất nhiệm vụ và chủ 
toàn bốn phận của mình. vì lượng tắn: 


đạo đức hướng ông đến việc chu toàn 


luận thường đạo lý. Mặc dù rất bận 


rôn. ông luôn sõn sàng phục tùng 


những dòi hỏi của công đồng và dã 


Ван giấy của Franklin 


тис. vi ông không bao giờ hoàn toàn 
bị thu hút vào những công việc của 
chính mình. Chỉ có khoa học là dièu 
Ong bị lôi cuốn sáu sắc. Trong khoa 
học ông tìm kiếm. những định luật điều 
khiển thiên nhiên và hướng tới sự 
tự của những quan hệ gii 
con người, tuy biết rằng những khoa 
dao đức học thời ôn 
ха so với những tiêu chuẩn của 
khoa học tự nhiên. 

Franklin tóm tắt những kinh nghiêm 
üa mình bằng 
һас chấn là 


Vũ trụ và 


còn tụt hậu rất 


những їй 
niệm rằng, tôi hiểu rằng. tôi tưởng 
chuyện đó là 
nhu là thể vào lúc пау", Nhiều nhà tự 


ADAMS, JOHN 


ADAMS. JOHN (1735-1826). Vi 
tổng thông thứ nhì của Hoa Kỳ tư coi 
mình là 
Lãnh chẳng tin vào cái gì cả 


một trong những người Tìn 


Ong 
bác bỏ chủ nghĩa Plato. những hoc 


thuyết của các phái Kitô giáo. hữu 


thắn giáo. duy vật chủ nghĩa và chế 
giéu những người tin vào khá năng 
hoàn thiệ 
sự phát triển dán dẫn của trí tuè 


của bản tính con nu 


người. Vốn là một người giản di. 


nghiêm Кас vị tha và cứng dàu. ông 


tưởng. trước và sau Franklin cũng đi 
theo cùng một đường lối ấy. Đối với 
Ong đó chẳng những là kết quả của lý 
luận mà còn là một phương tiện thành 
cao “ии 
dù là nó liên 


công. Ông đặc biết đánh 
thể ci 
quan đến những 
ông hay những mỗi liên quan của ông 
đối với bạn bè, Sự thật không có ich 
đối với ông không phải là sự thật. Ông 
đã công thức hóa tín ngưởng của minh 
bằng những từ: "sự thi thành 
và sự lương thiện như là “có tầm quan 


tột bậc đối với việc diễn dạt dũng 


việc thay đổi 


ch thức của chính 


Franklin không bị lôi cuốn 
vào chủ nghĩa duy lợi: ông hưởng thụ 
xự thật và sự lương thi 
sáng прау ngi 


п. “môt vé trong 


h độc lập 


thành công 


đã chống đối nên dán chủ vì ông 
không tin vào người dân, tuy ông vẫn 
tận tuy với sự phỏn vinh của toàn thể 
nước. Ông chủ truon; 
T Oc có thể đem lại lợi ích 
cho người nghèo thích đáng hơn 
quần chúng bình dán mà những quyền 
lgi đích thực có thể bị lâm nguy 

Adams là một triết gia chính trị, mặc 


р rằng, mot 


và Montesquieu. Ông ngưởng mộ 
nhữt 


У tưởng của các vĩ nhàn này, 
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cho dù họ là những triết gia. Cũng cùng 


cách ấy, ông kính trọng Bolingbroke. 


Hume và Voltaire như những “sao chòi” 
của tư tưởng. Ông kiên quyết bênh vực 
hệ thống chính quyển kiểm tra và cẩn 
chống đối lại những đòi hỏi tập trung 
quyền hành hay bảnh trướng dân chủ 

Adams đóng vai trò hàng đầu trong 
việc chống đối Đạo luật Con tem năm 
1765 và trong việc 10 chức chiến tranh 


giành độc lập, nhưng ông vẫn là một 


thung Pui lục Baran 


т 


Тогу trong cảm tình nhật quán của mình 
đối với hình thức chính quyển Anh. Do 
đó hiển pháp của bang Massachusetts 
do ông viết ra có tính rất bảo thủ, Với 


tư cách tông thông, Adams đã chồng 


lại yêu cầu của Alexander Hamilton dòi 
tuyên chiến với Pháp và chống lại sư 
phu nhân những đòi hỏi của giai сар 
ha lưu. Chính sách nội bộ của Adams 
chủ trương theo đạo trung dung là một 


thất bại; những Kinh nghiệm làm tổng 


(OIA 


lội Ж ⁄ еа in l amtra(u 70/177 


thống đã củng có những cảm nhận của — rằng “mòt gánh phán dep dë là sư trao 
ông vẻ thuyết khuyến nho. Sau khi ông đổi công bằng cho những danh dự và 


rời khỏi điện Capitol, ông đã tuyên bố — đức hạnh của thê giới”. 


sl Houa Aò тїт 1S0, v 


JEFFERS0N, ТНОМАЅ 


JEFFERSON. THOMAS (1743 
1826). Thẻ the 


ý nguyện của chính 
Jefferson, mộ chí của ông được ghi 
như sau 
Đây là nơi chốn cất Thomas 
Jefferson 
Tác giả của Bản tuyến ngôn độc 
lập Hoa Kì 
Của quy chế Bang Virginia về tự 
do tôn gido 
Và là người khai sång Đại học 
Virginia 


Jefferson không muốn nói đến ôi 


đã là Thống đốc Bang Virginia, đại biểu 


Quốc hôi, Đại sứ tại Pháp, Bộ trưởng 
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ngoại giao. phó Tổng thống và là Tổng 
thống thứ ba của Hoa Kỳ, Jefferson 
không thích chính trị mà thích cuộc sống 


yên bình trong trang trại giữa các tắc 


phẩm của ông hơn. Chấc chấn nhi 
lời tuyên bố này là thành thật. Ong là 


một người trăm lãng. Ong không phải 


là người của hành động. nhưng trong 
nhiều thập kỳ ông đã dính liu đến những 


cuộc đấu tranh chính trị, vì những cuộc 


đấu tranh ấy không liên quan đến quyền 
lợi vật chất của ông cho bằng triệt học 
của ông. Chính triết học của ông, ít nhât 
trong những nét đại cương. đã вау ra 
một biến động chính trị đột ngột quan 
trọng đưa đến chiến thắng của Jefferson 
đối với những con người của hoạt động 


và đưa đến việc bàu ông làm Tổng thống 


64 


н аи tri 


(Эшисйе. thi linh сма tộc neu Cherokee dún 


#iervan ngung mò bòi tài hùng bièn 
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Triết học chính trị của Jefferson dựa 
trên những ý tưởng của ông về bản tính 
соп người. Châm ngôn của бпр là “Tòi 
không thể hành động như thể mọi 
người dèu bất trung chỉ vì một số người 
bất trung 
phản bội hơn là từ bỏ niềm tin nói 
chung của tôi vè tính lương thiện của 


„ Tôi thà là nạn nhân của sự 


соп người”. Niềm tin của ông không 
chú trọng đến những dị biệt vé g 
dục, của cải, địa vị xã hội. Mục đích 
hoạt động chính trị của ông là một đời 
sống tự do trong đó mọi cá nhân có thể 
phát triển bản tính đạo đức và trí thức 
minh và theo đuổi hạnh phúc của 
mình. Ông cũng tin rằng người thường 


о 


° 


cũng có thể đem lại t 


im quyền cho 
những nhà à 


tại được. 
Jefferson, lúc trẻ là người “thich 


RUSH, BENJAMIN 


RUSH. BENJAMIN (1745-1813). 
Trường Đại học Y khoa Rush, nay sáp 
viện Đại học Chicago đã được 
đặt tên như vậy để vinh danh Benjamin 
Rush, một trong những vị bác sĩ thành 
công nhất ở Mỹ thế kỷ 18, bác sĩ quân 
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khiêu vũ. vui chơi ti à giỏi lồn 


. là một người có kiến thức chấc 


c tùng 


án học. 


học và khí tượng học, quan 
tâm đến động vật học. thiên văn học 
và nhân chủng học. cơ học và kiến trúc, 
thầm cứu văn học cổ điển và hiện dại. 
a kiểu 
p với triết học chinh 
alvin, biện hộ cho sự khoan 
phóng nô ы à 


nhà kinh tế học hiện dại có một số người 
nghi rằng, Jefferson là "một người tu 
do chủ nghĩa tiểu tư sản không quan 
trọng” là đúng nhất. Quả thật Jefferson. 
lãnh tụ của các nông gia nhỏ. những 
cửa hàng trưởng và thợ thủ công. không 
thích những việc kinh doanh lớn và việc 
công nghiệp hóa đại qui mó. Nhưng 
sự phát hiểu 


triết học с! 


ông chỉ 


những mỗi quan tâm vật chất hay những 
thành kiến của ông. 


y trưởng trong cuộc chiến tranh cách 
mạng, một người k 
ngôn độc lập, tác giả của sách giáo khoa 
đầu tiên về hóa học ở Mỹ, Bộ trưởng 
ngân khó Hoa Kỳ. nhà 
và là người viết nhiều sách về y khoa, 
những vấn để xã hội, những khoa học 
tự nhiên và triết học, 


Nghề nghiệp у khoa. đặc biế: | 


những kính nghiệm vẻ bệnh học тип 


phap пер 


thân dà quyết định phượt 


cận triểt học của ông, Опе chủ уси 


quan tâm đến việc üm hiểu tức dung 


của những nguyên nhân vật lý trên unh 


му biến 
Những tắc 
phẩm Inquiry Upon Physical Causes 
Khao vắt 


nhưng nguyên nhàn vật 19 tác dòng lên 


thân, và tác dụng của nhữi 


đối tám thân trên cơ thể 
Upon the Moral Faculty 


khá nãng tinh thân (1786) và Medical 
Inquiries and Observations Upon the 
Diseases of the Mind - Nghièn cứu và 
quan sår Y học về những bệnh лат trí 
(1812) của ông một thời gian đài đã 
ие coi là những công trình bênh học 
tâm thân tiêu chuẩn. Rush mạnh më 
để vướng việc hiểu biết nhàn bản vẻ 
người mắc bệnh tâm thân và cùng dë 
xướng việc trị liệu phạm nhàn hình s 
Ông đòi hỏi bãi bỏ hình phạt xử giáo 
và chế độ по lệ. Tuy thế. lòng nhàn di 
của ông không bao hàm một sự lòng 
lẻo nào trong những nguyễn túc Чао 


đức, Rush tin rằng, khoa hoe và tôn giáo 


Bå hi chinin, giai тигт vong mòt йш. là 
Å mas dinz dé "trün tinh nhng trường hao lèn 


ти điền 


Benjamin Rush 


ax 
ADDRESS 
to 


THE INHABITANTS 


Britifh Settlements 
" 


AMERICA 


эон I 


SLAVE-KEEPING. 


PHILADELPHIA: Prt 


BOSTON: 

dopant w jeee rus hen 

раа 
— 


peran. OP 


Hièn trin bài chë độ nò lè cua Rush, 1773 
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hòa hợp với nhau, rằng đạo đức 
học dựa trên đức tin Kitô giáo, 
ống phản đối không mệt mỏi 
những sự diễn giải duy vật chủ 
nghĩa của những kết quả công 
trình nghiên cứu tâm lý học của 
ông. Chính trên những nèn tảng tôn 
giáo mà Rush dà ưở thành một nhà ái 
quốc Mỹ, người đầu tranh cách mạng 
và người bảo vệ chỉnh phủ của dân 
Ông là bạn tâm giao của Thomas Paine 
mà tua để cuốn tiểu luận L thường là 
do Rush gợi ý. Rush không phải là 
người thần giáo mà là một người Kitô 
giáo liên kết mật thiết với Paine vé 
phường điện chính trị. đã cùng với Paine 


thách thức прау са quyền hành của 


George Washington. Những ý tưởng tôn 


giáo và chính trị của Rush đã khiển ông 


trở thành người ủng hô sự gia tăng kiên 


thức và sự cải thiên пеп giáo dục. Ong 


tham gia tích cực vào việc sáng lập các 


đại học và tiêu học, luôn luôn 


trường 


tin tưởng việc gia tăng trí thức sẽ củng 


cũ nên dàn chủ và tin nung tòn giáo. 


Айна рй điêu trong mòt cdi cùi là cach t Âu 


hning thii trong thë ky 18 


Kush goi Lieu iri tièu rän tinh này để dni chè 


nhng hênh nhn hung dù 


LINC0LN, ABRAHAM 


LINCOLN, ABRAHAM (1809 
1865). So với Abraham Lincoln, nhiều 
vi nhần trong lịch міфе giới. nhiều nhà 


lãnh dao quốc gia vì đại, có vẻ như là 


những diễn viên đóng vai trò vĩ nhân 
Không có 


Cúch си xử của ông đơn giản đến 


¡ là diễn viễn trong Lincoln 


chủng những các địch thủ của ông mà 
cả những người ủng hó ông vé mắt 
chính trị và råt nhiều trong хо những 


thuộc cấp của ông, không thể tưởng 


tượng được ông là một vị anh hùng. Như 
Emerson đã nói trong diču văn của ông. 
Lincoln là mắt người bình dân. một vị 
Tổng thống thuộc giai cấp trung lưu, 
"dũng thế, trong cách thức và tình cảm. 
chứ không phải trong quyền lực, vì 


quyển lực của ông là thượng đẳng”. 
Lincoln chưa bao giờ đánh mất đặc tính 
củu một luật su tỉnh lẻ, thường có hứng 
thú nói chuyện bồng đùa. Tuy thế qua 
không khí bông đùa vẫn lóc lên sự sáng 
chói của tư tưởng và tính nghiêm túc 
của опе, ngọn lửa của sự tàn hiển đời 
mãi mãi 


ông cho đất nước. Tên ôn 


NIN, МЇН NHÂN VÀ TIÊN TRI 


được liên kết bất khả phân ly với cái 


mà Lincoln coi là đồng nhất với tỉnh 


thân quê chính nghĩa của chính 
quyền nhân dán. Dẫn dẫn, người ta 


nhận ra sự хас xảo, lòng dũng cảm và 


tính kiên nhàn. ý thức công bằng và 


thái độ dó lượng của Lincoln. Trước 
nhất là người dân trong Liên hiệp và 
sau đó là cả thế giới. Ông được công 


nhận là một thiện nhân, một hiển nhân 


Vine piit cndè vùng cua John h 


mà sự khôn ngoan là kết quả của một 


ng vươn lên, sự tự 


cuộc đời luôn cổ g 
giáo dục và đánh giá cao những biến 
cố và bất trắc bé ngoài có vẻ không 


quan trọng trong đời sống của người 


dân thường, đ thụ và nhân 


nhục. Ngay cả bản hiệu triệu ở 


Gettysburg nổi tiếng của Ôn 


trong đó 


sự phát biểu niềm tin vào “chính quyển 
của nhân dân, do nhân dân và vì nhân 
dân à 


trích dẫn lại, cũng không tác động đến 


lä và sẽ còn được trích dẫn đi 


cử toa của ông ngay lập tức. Phải có 
thời gian trước khi những câu nói của 
Lincoln có tác động đến công chúng, 
nhưng đến lúc đó thì ấn tượng sâu xa 
sẽ trường tón mãi mãi. Lincoln có biệt 


tài làm cho những từ đơn giản trở nên 
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Жао våt hán dän giả тд lệ, 1859 


Вап mó ta tiêu Biểu 


dem bán 


nhng nå lè da den dire 


đẩy ý nghĩa và đặt ra những cầu nói 
trở thành những саш 
ngoạn trong hấu hết mọi ngôn ngữ. Ôi 


ch ngôn khôn 


đã kêu gọi đến sự thông minh chứ 


không phải những bản 


ng thô thién 


a công chún 
thë nào để có những quyết định và 
những vấn để khó khăn mà đầu óc 
không được rèn luyên của quần chúng 
có thể hiểu được. 


và ông biết cách làm 


ALCOTT, AM0S BRONSON 


ALCOTT. AMOS BRONSON 
(1799-1888). Alcon thường được nói 


đến như một người mơ mộng. vì môn 


triết học khôn 
đậy kỹ lưỡng c 
như bạn бпр - Есето - Ong được сої 


có l hen pháp. che 
Tuy vậy. cũng 


là người đại diện đích thực của phong 


ong АДЕ н tụ họp nhỏ, nơi 


người ta kiên nl nghe những ý 


tưởng dô 


đài, hãm hở nám bát ý 
nghia bí mật của tư tưởng chính thống 


TNI КЇ TRUÖNG THÀNH GÓA TRIÉT HOC HOA КЇ 


спа ông. Những người binh phẩm ông 
thích dựa trên nhữn 
спа ông. khiến cho những đức tính và 
tư tưởng с 


cú tỉnh Кў cục 


ông được ít người biết 


đến. Tuy nhiên, nhiều bài giảng vửa 


ông qua Кар miễn Đông Âu và Trung 
Âu đã được đăng trên tờ The Dial. Ông 
cũng là tác 


а của Những câu thản 
chủ, Bài vị, và Orphic Sayings Tablets 
và Concord Раух - Nhưững ngày Соп 
cord. Chủ yếu là một người phân bó 
tưởng, một người lặp lại опор 


ý niệm thành hình từ trước, ông 


day bằng cách dàm thoại. hơn là nhỏi 
so học thuyết. Ong lập ra nhiều trường 
phái dựa trên những ý tưởng này, v 

là môt thành viên của kinh nghiệm 
Không tưởng уи mệnh ở Fruitlands 
Qua tình bạn vững bén với Ralph 
Waldo Emerson và William T. Harris, 
ông dà có thể thực hiện giấc mơ của 


minh vé một trường phái triết học ở 
Concord. Massachusetts. 

Bất chấp những đóng góp của ông 
cho văn chương và triết học Hoa Kỳ, 
người ta thường hay nói đời ông là 
một sự thất bại - phản lớn vì tủ đựng 


Сап nhà си 


thức ăn của ông hấu như lúc nào cũng 
` do sự 


trồng rồng, Điều đó khôn; 


lối với 


trung thành của gia đình ông 


yng. Соп gái ông, Louisa Мау Alcott 


vë chân dung ông như là ông nói 


EMERSON, RALPH WALDO 


EMERSON. RALPH WALDO (1803 
1882). William James chỉ ra rằng, có 
hai Emerson: một Emerson là người 
New England sóng theo bán nàng mà 
сар mất sắc хао đã nhìn xuyên qua 


những khuyết tật của nên Công hòa 


Mỹ mà không thất vọng vì nó: còn 
Emerson kia là người theo chủ nghĩa 


Ріо. đã tán thưởng ý niệm Vũ trụ 


trong tác phẩm Little Women. Bất 
chấp những lời bình luận vé ông, con 
người yêu sự khôn ngoan hay di làng 


thang này уап là một trong những đứu 


con đáng yêu nhất của New England 


һоп mà trước đại һоп ấy những phát 
lan và thiên 
Nhiều khi 


Emerson nhân biết rằng, sự sẵn sàng 


hiện vẻ thời gian, không 


nhiền đều teo di hết 


sắm nhận nhiều hiện tượng khác nhau 
của ông và khuếch trương những mỗi 
quan tâm tính thắn của ông có thể dẫn 
tâm trí ông đi theo những chiều hướng 
hoàn toàn khác nhau. Henry lames 


đã khẳng định rằng Emerson “không 


có lương tâm. quả thật бпр đã sống 
bằng trì giác”. Emerson coi sự nhất 
quán như là giống yêu tinh bệ lò sưởi 
của những đầu óc tiểu nhân. Trong 


cuốn Self - Reliance - Tự tin ông phát 


biểu rằng: “ với sự nhất quán, đại hồn 


đơn giản chẳng có việc gì để làm са”. 
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Thu phòng cua Emerson 


[rong cuốn History 


Lịch xử, ông 


tuyên bố rằng. chính là do lỗi của lối 


nói cường điệu của chúng tà 

Khi Emerson nói về lĩnh vực linh 
hồn bao quát cả tâm trí và tinh thần là 
ông nói với sự chắc chắn và tin tưởng 
chứ không phải là tri thức lý thuyết 
Ong phân biệt giữa các triết gia nhu 
Spinoza, Kant và Coleridge và những 
người khác như Locke. Paley, Mack 
intosh và Stewart. Ông cho rằng, những 
người đầu tiên nói từ bên trong huy từ 
kinh nghiệm với tư cách như là những 
người tham gia vào hay chiếm hữu sự 
kiện. trong khi những người kia nói từ 
bên ngoài, như là những khán giả mà 
sở di biết được sư kiện là do những 


Nhu mersin д Concord 


nm thứ Ба làm chứng, Ong coi khinh 


nhng người này và học thuyết của 


По. ông cho rằng họ nhu là những 
ngi thô thiên chuyển dịch sự vật vào: 
У thức mà không biết đến mòi quan 


hệ giữa linh hòn và thần khí Thiên 


Chúa. Mối quan hệ này là điều duy 


nhất co ý nghĩa đối với Emerson. Đối 


với ông không có sự kiện nào tư nó là 
thần thiêng cả: không có sự kiên nào 
Võ giá trị ngoại trứ no đột nhien trở 
thành quan trọng khi nó chỉ га hoặc 
tượng trưng lịch sử của linh hôn xống 


động, bất kë là nó nói về mội sự tưởng 


тегет сат Афу міс nang сип sich vò 


“н, K 


tượng thắn bi. lịch sứ, luật pháp. tập 
quán. sự khôn ngoan cách ngôn, tỉnh 
thấn sång tạo của nghệ nhân và thí sĩ. 


su chiếm nghiệm của thánh nhân, 


quyết dinh của vị anh hùng hay câu 
ta nhữi 


chuyện g g người thường, Ong 


å trí của bất cứ một 


tin tưởng rằng. g 


cá nhân nào đều xuất phát từ vũ trụ, 


nơi chứa dung tãt cả đời sông nhân 


loại. do đó, là huyền bí. Ông coi mọi 
người như là 101 vào tỉnh thân vũ trụ. 


ат nhận và hiểu biết điều ха 


có thị 


ra cho bất cứ người nào vào bất cứ thời 


điểm nào, 


Thoreau dung dòn cát ò Walden Bond 


Henry Thoreau 


THOREAU, HENRY DAVID thưởng thức ý kiến ấy, ông quyết định 
phải sống ý kiến đó. Đổi với chính ông 

THOREAU, HENRY DAVID và đối với mọi cá nhân, ông đòi hỏi 
(1817-1862). Thoreau không chỉ hài — quyền làm cách mạng 


hồng lại những 


lòng với việc xem xét một ý kiến và chinh quyền xấu. Ông còn coi quyển 


=» 


Nhà Thoreau, ở Concord Emerson cam nhàn trong lực cua sich 
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hành của một chính quyền tốt là quyền 
hành Không thuần khiết. Ông biên hò 
cho sự bất tuần luật pháp và từ chối 
đổi mật và chiu 
“Dưới 
im bất 


đồng thuế suu khi 


đâu khổ vì tù 


một chính quy 


công bắt KS ai. vị trí đích thực cho một 
Tỉnh thản 
nổi loạn thúc giục sống cô lập, sông 
một minh với tự tưởng. thị 
Thiên Chúa, cũng như những vấn dé 


hiện nhàn cũng là nhà tù” 


n nhiền và 


thức đụng khác. đã khiến ông sống 
ẩn đật ở Walden Pond (1845-46). Ó 
dó ông đã chiêm ngưởng thiên nhiền 
và ẩm tư mặc tưởng vẻ thiên nhiên 

Thoreau là một học giả. vừa là thị 
si, một người lập di và một nhà hiện 
thực chủ nghĩa sắc хао, Cuốn Walden 
(1854) của ông, công trình của môi 
nhà tự nhiên chủ nghĩu. và còn lớn 
hơn nữa, một thi nhàn vẻ thiện nhiên. 
đã được dịch ra nhiều thứ tiến 

Thoreau nói rằng: “Trở thành mòt 
triết gia Không phải chỉ cán có tư nn 
tỉnh tế. hay ng: p môt Inn 
phái, mù còn phải yêu sự khôn п; 


cũng như sống một đời giản di, độc lập. 


cao thượng và thành thật. phù hợp với 
sự chỉ bảo của khôn ngoan”. Không 
nhấn điểm tĩnh, sự 
hung bạo của Thoreau thường làm 
phiền những người bạn trung thành nhất 


phải là một hi 


cho Emerson, đã có 


1 với ông 
inh khí ông lôi cuốn 
‚ đức tin của Ong lôi 
cuốn ông vào sự chiếm nghiệm. Cho 
đến năm 1850. Thoreau là người nhiệt 
tình với đời sống công đồng 
Ông trở thành đối thủ kiên quyết của 
những phong trào bình dân. 

Đối với ông. đời sóng chủ yếu có 
\ thiên nhiên. Theo 
ông, gánh nặng của nền văn minh 


ngwi công 
phải xa lánh ông 
Ong vào hành đồng 


nghia 


trong thời đại ông không phải chỉ do 
những khiểm khuyết của tổ chức công 
shiệp và phân phối. mà đúng hơn. là 
do sự thống trị của chính công nghiệp 


đối với những lợi ich của con người. 
Chống lai sự tiến hóa văn học mà ông 
lên án là đưa đến sự хао lãng những 
giá trị nhân bản. Thoreau đã quyết định 
xống thời gian của chính mình trong 
những điều kiện chính ông dài 


BEECHER, HENRY WARD 


BEECHER, HENRY WARD (1813 
1887). Một trong những nhân vật xuất 
chúng của xã hội Hoa Kỳ và một nhà 
thuyết giáo có khả năng thuyết phục 
xuất sắc, Henry Ward Beecher, lúc còn 


trẻ, 0 


bị chà me. thấy giáo và bạn 
bè xem là anh chàng ngu ngốc. Ông 
đã quyết định học nghệ hàng hải và 
trở thành một thủy thủ vì ông cảm thầy 
không thích hợp với những nghẻ khác 
Mòt sự thay đôi lớn lao dà diễn ra trong 
ông, khi ông lưu trú ở Học viên cổ 
điển Mount Pleasant ở Amherst, bang 
Massachusetts. Sức sống khác thường 


đã bừng dây trong ống. Опе trở nên 


hiếu đông trong thể thao, đọc sách 


Henry Ward Beecher 
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поди nghiên. và quyết định trở thành 


một nhà thuyết giáo. Sau đỏ. ông theo 


học Chúng viện thân học Lane ở Cin 
cinnati. O đây, ông nồi loạn chồng 
lại thuyết Calvin và tuyên xưng thuyết 
Calvin độc lắp nhân danh sự sống và 
vẻ đẹp của thiên nhiên 

Beecher không phải là một người 
không khởi 
xướng một phong trào mới nào, nhưng 


có tư tưởng độc đáo, Ôn 


ông đã thành công trong việc thu hút 
và giáo dục tín dó và giúp họ phát triển 
khả папе chịu đựng những thử thách 
và những xung đột của đời sống. Ong 
đã dùng những bài thuyết giảng của 
mình để biện hó cho những cải cách 
xã hội. Ông quyết liệt chống đổi chế 


độ по lệ, mặc dấu ó 


g không thích 
ja thủ tieu 


những người theo chủ n 
cấp пеп. Ong đã giảng dạy sự không 


tin có hỏa ngục, đã bênh vực sự tien 


hóa và để xướng điều mà ông rất thích. 


cuộc số 


g ngoài trời. Mặc dù những 


bài giảng của ông rất thành công, ông 


cũng không lấy làm hài lòng cho lắm 


Ông thân trọng xem xét kỹ và di theo 
những phương pháp của lonathan 
Edwards, nhà lãnh đạo phong trào Đai 
giác ngộ ð New England. và những 
phương pháp của các Sứ dó như đã 
mô tả trong xách Sứ đổ công vụ. Những 
năm cuối đời. ông bị хао trộn vì mót 
phiên tòa được công khai hé 


а, trong 
đó ông bị cáo buộc là ngoại tình. Bói 
thẩm đoàn không đồng ý được với 
nhau và một Hội đồng giáo phẩm đã 
tha bổng ông. Beecher là mục sứ, tử 


1847 đến khi ông qua đời, ở nhà thờ 


Ply mouth. Brooklyn, New York. Tuy 
nhiều khi đứng về phía những chính 
nela không được ta thich. quyen năng 
thuyết phục của Beecher lớn đến dó 


những bài giảng của ông đã được toàn 


quốc Ноа Kỳ lắng nghe và đã gáy ảnh 


Hưởng đến ý kiến quần chúng 


WHITMAN, WALT 


WHITMAN, WALT (1819:1893) 
Chẳng 
Đức va (hiểu nước khác, Whitman đã 


những ở Mỹ mà cả ở Anh, Pháp. 


được tòn sùng như là nhà tiên trì của 
thi dai dàn chủ, một tước vị mà chính 
nhà thy cũng thích thú. Kỹ thuật mới 
VỆ phát biểu và mó tả trữ tình mà ông 
khai sing ra đã được nhiều nhà thơ 
Pháp xuất chúng và những nha thơ 
trong nhiều ngôn ngữ ấp dụng 
Whitman quan niệm chức năng của 
thi са chẳng những gây hứng thú mà 
còn hướng dẫn và giáo due con người 
và trong nhiều bài thơ của mình, ông 
đã cò gắng đáp ứng những vấn dé triết 
hoe. Whitman cũng bàn đến những vấn 
dë triết học trong các cuốn số ghi chép 
của ông. Năm 1847, ông khỏi 
mình đã trở thành một triết gia lớn 


in là 


Năm 160, ông đã viết với cùng một 


Beecher trong phièn tòa xi tài ngoai tinh 


làm trạng như thể ràng. ông chưa üm 
ra một trường phái triết học nào. Theo 
một cách nào dó ông còn bác bỏ cả 


triết học như là một sự trói buộc tư 


tưởng, và đã la lớn rằng: "Tôi từ bỏ tất 
cả, tôi cũng yêu саи các bạn từ bỏ tất 
са”. Tuy nhiên, ông cũng đòi nhà thơ 
“phải tiến bước đến những dê nhất 


nguyên lý, xuyên qua mọi sự phản đối, 


che đây, náo động và các chiến thuật”. 


Trong cuốn Passage to India - Chuyển 


di đến Ап 00. ông tuyên bố rằng nhi 


thơ nâu chảy thiên nhiên và con người, 
cả hai đã được khuếch tấn từ trước. 
Quả thật. Whitman đã có nhiệt tâm với 
một món triết học tổ hợp phiếm thần 


„ với niềm tin mãnh liệt vào hành 


động con người - điều hợp nhất linh 
hồn con người với đời sống vũ trụ - 
nhưng nhấn manh đến tính độc nhất 
của nhân vị và những mối quan hệ 
ân bản. Nhân thức thế tục. dân chủ. 
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nhân bản của ông bất nguồn từ một 
cảm nhân vë sự liên đới vũ trụ Бао 
quát tất cả, ông thân trong tránh né 


mọi cái có thể làm suy giảm sự liên 


đới ấy, và không để bị ngàn cần vì sự 
di dời tâm lĩnh đến những đổi tượng 
ха nhất. Tuy nhiên, cũng chính sự cảng 
thắng này đã củng со năng lực thi ca 
của ông và không gây nguy hại đến 
xự thống nhất của cá tính ông. Từ 
những chuyển phiêu du vũ trụ, ông 
luôn tìm được đường trở vẻ với sự thật 
đơn giản và lè thường 
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H0WIS0N, GEORGE H0LMES 


HOWISON, GEORGE HOLMES 
(134-1916). Một trong những 


triết пос truyền cảm nhất của Hoa Ку 
Ông đã giảng day ở Học viện Kỳ thuật 
Massachusetts. trường Đại học Mich 


pan và trường Đại học California. Triệt 


học của Howison, mà ông gọi là "chủ 


nghĩa duy tâm nhân vị”, là một chủ 
nghĩa hữu thần độc đáo, với Thiên 
Chúa 


Nguyễn nhân cuối cũng và Trung tăm 


lai diện cho Nhân vi hoàn hảo, 


của mốt chế độ Công hòa của những 
nhận vi. Ong đối lập với chủ nghĩa duy 
tắm tuyệt đối hay thuyết hữu thân vü 
iru như là nhất nguyễn luận triệt để 
vì nó phá hủy những ngu ý của kinh 
nghe, vi nó thu gon vào thuyết duy 


ngã và dàn đến thuyết phiểm thắn 


HARRIS. WILLIAM TORREY 


HARRIS, WILLIAM TORREY 
(1835-1909). Khi những dam те dâng 
cao vào lúc Khai đầu cuộc Nội chiến 
Hoa Kì 


St Louis và bình tĩnh diễn giải các biến 


một nhóm người đã tụ tập ở 


có như lì một phản của kế hoạch vũ 
trụ, sự khai triển của một biện chứng 


| đã giải thích 


pháp vĩnh cửu mà Hez 


trong moi tắc phàm của ông, (ас biệt 


trong cuốn Philosophy of History Риу 
vật мі quan. Một trong những người 
chủ chốt của hội triết học này là Har 
ris. Ong 


công lên chức giám sát viên và ủy 


đã từ một chức giáo su trường 


viên Hội đồng giáo dục Hoa Kỳ, mà 


ông đảm trách trong mười bảy năm, 


lầu hơn những người đương nhiệm 
khác. Người ta có thể gọi ông là nhà 


táo dục, bởi 


duy tâm chủ nghĩa trong 


vì ông đã tổ chức mọi giai doạn giáo 
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William Torrey Harris 


duc trên một khoa sứ phạm triết học 
hóa, trong đó những nhà duy tâm chủ 
1, Кат, Fichte và 


Goethe là những vị thầy chính của 


nghĩa Đức, He 


ông, ngoại trừ Froebel, Pestalozzi và 
xố còn lại 

Harris đã sáng lập và ấn hành tờ 
tạp chí triết học đầu tiên ở Hoa Kỳ, từ 
Journal Speculative Philosophy Nhật 
báo triết học suy đoán, trong đó những 
người như William James, Josiah Royce 


và John Dewey lån đầu tiên được bày 
tỏ tư tưởng. Ông đã khai sáng. cùng 


với Brokmeyer, phong trào triết học 


St. Louis, một phong trào có ảnh hướng 
хаи rộng. Cùng với Amos Bronson 
Alcon và với sự ủng hộ của Emerson, 
Ong đã phục hài chủ nghĩa siêu nghiệm 


New England, nhưng đã uốn пап lại 


cho nó có vẻ siêu hình học hợp lý hơn 
Ông giảng dạy từ bờ biển này đến bi 
biển Ма như là một trong những nhà 
giáo dục nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ, 
ống đã làm cho những người nghe 
giảng hiệu được (ат quan trọng của 


triết học, của việc có những mục tiêu 


trong mòt п áo dục vì dán chú và 


của việc nhận định sự våt trong tông 
thể của nó. 

Không hé là người mơ mộng. опе 
rất thực (€ trong những hoạt động của 


mình. Với tư cách là trưởng ban biển 


p tư điển Webster. ông đã khai sinh 


ra kiểu trang chia dôi. Ông khuếch 
ШШ 


những chức nàng của Cục giáo 
dục: ông đã trình bày Hoa Kỳ bằng 
những triển lãm dó thị trong nhiều cuộc 
triển lãm quốc tế; ông đã sáp nhấp 
trường mẫu giáo đầu tiền vào hệ thống 


о dục công công Hoa Kỳ và là người 
có trích nhiệm trong việc đem nai tuần 
lộc vào Alaska, như một điều kiện để 


о dục các thổ дап, nhờ đó đã đem 


đến cho ho một nên công nghiệp và 
một kế sinh nhai mà những người săn 
lánh bẩy thú ấy 


cá với và những người 
gån như đã đập tắt 


GEORGE, HENRY 


GEORGE. HENRY 


John Dewey gọi Henry Georg 


trong những triết gia xã hội lớn nlai cua 


thẻ giới, спас chân là triết 


là sản 


lớn nhật mà đất nước chúng t 
Nhiều i Ноа Ki khôn 


đồng ý với sự tán dương George của 


xinh га 


Dewey. Đại da số các nhà kinh tế học 
Hoa КЎ nghiêm Khác phé bình việc 
George nhấn mạnh đến sư quốc hữu 
hoa ruong đất và đánh "thuế dòc nhåt 

hai chủ trương chính trong hệ thống của 
ảng Năm 1941. Сес 


biểu răng, những cầu lạc bộ tự do và 


e R. Geiger phát 


vấp tiên quên mất hay không biết đến 
Henry George vì những bài bình luận 
bảo thú của ông, nhưng lời phát biểu 
này chi đúng ở Hoa Ку. O Anh và 


Đức. học thuyết của Henry Geor 


luôn có ảnh hưởng lớn hơn ở qué 
hương ng và vẫn còn nhiều người ủng 
һ ông ở những nơi đó. Cuốn Progress 
and Poverty - Тіёп bộ và nghèo khó 
ТАКО) của ông đã có một hậu qua đặc 
biệt đối với chủ nghĩa xã hôi Anh 
cùng nhu đổi với Liên đoàn xã hôi 
chủ nghĩa do William Morris lành đạo 
và Hồi Fabian, trường đào tạo lành tụ 


lao dòng lớn của Anh 


Hemy George 


George đã bác bỏ chủ nghĩa duy 


vật và thuyết tiến hóa. Ong mạnh më 


cảng kích Herbert Spencer vì, năm 
1850, Spencer đã tuyên bố rằng, tư hữu 
ruộng đất là sai và. năm 1882, đã rút 
lui ý kiến về cái mà George coi là sự 


thật cơ bản 
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FISKE, JOHN 


FISKE, JOH 
ша Hoa Kỳ cũng nổi 0С 


(1842-1901). Một sử 


g về những 


nó lực của ông để chứng tỏ rằng. 
thuyết tiến hóa và tôn 


io tương thích 


với nhau. Theo Fiske, những biển có 


của quá trình tiến hóa là kết quả của 
mỗi quan hệ nhân quả nhàn tiền của 
Thiên Chúa hằng sống, "Quyền năng 
vỏ hạn và vĩnh cửu bộc lộ trong mỗi 


xung động của vũ trụ” vi quá trình tiên 


hóa dẫn dẫn hướng vë những tính chất 


đạo đức và tỉnh thắn cao nhà 


của соп 
người. Chúng ta công nhận sự tương 
ТД 
với Thiên Chúa và chúng ta khẳng 


đồng thiết yếu của linh hån con n 


định, tính cách “gån như người” và đạo 


đức của Thiên Chúa 


Jolin Fiske 


PEIRCE, CHARLES SAUNDERS 


PLIRCI 


(1830-1914) 


CHARLES SAUNDERS 
Mãi đến khi William 
апае» quay sang triết học và đã làm 


cho chủ nghĩa thực dụ 


trở thành phố 


biển, người bạn suốt đời của ông 


Peirce, пу 


đời khai sáng ra phong trào 
này, һай như chưa được ai biết đến 
Peirce đã thuyết trình ó Harvard trong 
поте thời kỳ 1864-65 và 1869-70 và 
ú Johns Hopkins trong thời kè 1879- 
М Ong dà đồng 


бр vào những sy 


phe bình khoa học và tông quát, nhưng 


Không một đại học nào đã bố nhiệm 


опо vào chức giáo sự vì những tác 


phim của ông, Trong ba mươi пат ông 


đã công tác với Cục giám sát duyên 


Peirce a thải hai ani 


hài và trắc địa Hoa Kỳ. Ông đã khỏng 


có thời gian để hoàn tất một cuốn sách, 


зат trừ cuốn Grand Logic Luận lý 


học toàn tập của ông. Tuy nhiên tác 
phẩm này chỉ được xuất bản sau khi 
ông qua đời, cùng với những tác phẩm 
khác mà ông đã dè lại 

Irước khi những người như James 
và Dewey làm cho tên tuổi ông nổi 


че Jà phát biểu: “Tôi là người 


mà các nhà phê bình không bao giờ 
tìm thấy một điều gì tốt đáng nói” 


Nhưng đã có lån ông có phán sung 


sướng vì bị một nhà phê bình tỉnh 


quái trách cứ ông là không tin chắc 


› những kết luận của mình. Peirce 
đã coi lời trách cứ này như là một lời 
khen ngơi. vì đối với ông mọi sự thật 
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chỉ là tam thời. Trong mọi để xuất. 
„ Lý thuyết 


phải lưu ý đến xác s 


này, mà Peirce gọi là 
ngộ ”, là một sự thay thế cho chủ nghĩa 
hoài nghi và là một thành phán с; 
tạo của hệ thống triết học ông. с 
quan trọng không kém chủ nghĩa thực 
dung, mà бпр đã dùng thay thể cho 
chủ nghĩa thực chứng. 

của nhà toán học 


Peirce là 
lớn - Benjamin Peirce - và chính ông 
cũng là một nhà toán học di tiên phong 
trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trước 
khi tập trung vào việc nghiên cứu triết 
học, ông đã làm việc trong những 
phòng thí nghiệm hóa học trong mười 
năm và đã hiến mình cho khoa học 
chính xác. Tự bản ch: một nhà 
luận lý học, chính sự thích thú của ông 
trong luận lý học dà khiến ông trở 
thành một triết gia. Quan niệm с 
vè chủ nghĩa thực dụng không phải là 
một lý thuyết siêu hình học mà là một 
lý thuyết luận lý học. Sau khi nghiên 
c triết học Dú Anh. Peirce 
ng. người Đức đã giúp ông 
“một cái mỏ phong phú về 


ông là 


ông 


cửu с 


tuyên bố 
quen biết 


những gợi ý. nhưng không có trong 
lượng lý bao nhiêu”, trong khỉ 
những kết quả của người Anh thì * 
nghèo nàn nhưng chính xác hơn”, 
Chủ nghĩa thực dụng của Рейсе, 
tuy là một lý thuyết luận lý học. diễn 
i tư tưởng theo sự hoạt động 
êm soát. Đặc điểm n 
là sự liên kết bất khả phân ly giữa 
nhận thức hợp lý và mục đích hợp 
lý, Toàn bộ chức năng tư tưởng. theo 
Peirce. chỉ là một bước trong việc sàn 
xuất ra các thói quen hành đông. Sư 
khẳng định vé mối quan hệ mật thiết 
giữa tứ tưởng và cách cư xử của con 
người thường hay được hiểu sai như 
thể Peirce đã công bổ sự lệ thuộc củu 
lý trí vào hành động. ngay cả vào lợi 
nhuận và những tư lợi biết. Quë 
thật Peirce đã định nghĩa một ý nien, 
hay một để xuất như là một hình thức 
có thể áp dụng trực tiếp cho việc tự 
kiểm soát trong mọi trường hợp 
với mọi mục đích. Theo ông, ý поа 
m trong 


bật của nó 


hợp lý của mỗi để xuất n 
tướng lai mà ông coi là trắc nghiệm: 


ме thật của đẻ. 


JAMES WILLIAM 


JAMES WILLIAM (1842-1910) 
Willia James thường dude xem là 
người khong những có ảnh hưởng lớn 
nhất trong tất cả các triết gia Hoa Kỳ, 
ma còn là người đại diện đích thực của 
tư tưởng Ноа Kỷ 
thanh quả tự tưởng của 0 


Tuy nhiên. những 


hạn dinh trong quê hương ông và tư 
tưởng ông lĩnh hội được không phải 
chí thuần túy là tư tưởng Ноа Кў, Rất 


it nhu а đình Ноа Kỳ duy trì sự 


tiếp xúc mật thiết với châu Âu như 
Henry James, Cha, một nhà thắn he 


tắc gia triết học và tài từ r 


пер dư vẻ 
văn Поа rộng lớn. Các соп ông. Will- 


Pofttarte 


lộ buin thičp сша James gòi Henry Adams 


iam và Henry. tiểu thuyết gia lớn, sống 


ở Pháp và Anh nhiều hơn trên quê 


hương mình. William James thường 
thăm châu Âu, nơi ông đã làm quen 
với Alexander Ваш, Herbert Spencer, 
Wilhelm Wundt và Hermann von 
Helmholtz mà các tác phẩm được ông 
đánh g 
thông tin. nhưn 


á cao như là những nguồn 


» các nguyên tắc đã bị 


ông bác bỏ. Ông đã trở thành bạn thân 
của James Ward và Carl Stumpf và đã 
cảm thấy hàm ón Charles Renouvier 
mà ông kính trọng nhân cách 


Trong thời còn trẻ, William James 


đã mong muốn trở thành nổi tiếng như 
. trong khi sống 


một họa sĩ. Tuy nhiề: 


với nghệ thuật, ông học được rà 


William Jame (1595: 


mình có thể sống không cán nghệ 


thuật, đã quay sang y khoa và các khoa 


học tự nhiên. Tuy nhiên. việc học về 
khô 


công vô ích. Trái lại lames đã rút ra từ 


lúc đầu của ôn 


phải là uổi 


đó cách thức viết triết học đẩy hình 
tượng. Điều đó không dính dáng đến 
vẻ đẹp như trong tranh của văn phong 
ông. mà đúng hơn nó liên quan đến 


Tranh vë phác hoa hàng bút chi trong tập ghi 
chui сйа James 
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niém vui trong sự da dang của nhü 
vẻ bé n 
được hưởng niềm vui của những thi 


bài mà 


từ đó ông đi đến chó 


nghiệm tâm linh khác nhau, trong khi 
vẫn có thể mô tả những thí nghiệm ấy 
bằng những từ ngữ khoa học mới mà 
không bận tâm nhiều đến từ ngữ 


truyền thống. Sự pha trộn giữa tính sắc 


são khoa học với tính nh 


thiên phú củ 
tác phẩm Principles of Psychology = 


а ông vào năm 1890. khi 


Những nguyên tắc tâm lý học xuất hiện 
đánh đấu một thời kỳ mới của ngành 
khoa học đặc biệt này và bảo trước 
việc ông quay lại triết học 

Chính con người tiềm ẩn trong 
James đã khiến cho việc ông xử lý các 
vấn để đạo đức, nhận thức học và siêu 
hình học trở thành sự nổi loạn của tinh 
thần kinh nghiệm cụ thể tức khác 
âm chủ trí 
hïa kinh nghiệm triệt để của 


шта duy 


James chủ trương có nhiều đơn vi thật. 
mà theo бпр, hợp thành kinh nghiệm. 
chống lại nhất nguyên luận hòa phối 
hay đơn giản hóa. Chủ nghĩa thực 
đụng, như James định nghĩ 


có hậu 
quả bao la trong tu tưởng hiện đại. 


James đã vượt qua Hume 
nhàn nhận thức. Ông thừa nhận có một 
dòng kinh nghiệm nhưng không phải 
là một dòng kinh nghiệm hữu thức. Do 
đó, ông phủ nhận rằng, trong tri thức. 
mối quan hệ giữa chủ thể biết và đối 
tượng được biết là cơ bản, diu mà hầu 


ng sự phủ 


hér các triết gia hiện đại déu dòn 


Sự phu nhận này đã khiển cho nhiều 


triết gia đương thời. mặc dù chống đối 


ROYCE, JOSIAH 


ROYCE, JOSIAH (1855-1916) 
Royce sinh ở Grass Valley, hat Ne- 
vada, bang California, mòt thành phó 


mó già hơn ông khoảng năm tuổi 


Sống giữa những con người di tiến 
phong có bàn tay nhám, cầu be nhút 
nhất, nhạy cảm, thiểu sức khoe và kỹ 


nàng từ rất sớm đã nhận га gå trì của 


một trật tự xã hội ôn định. vì môi Ini 


xung quanh của cầu không có mòt trật 


tự như thể. Khi án mừng sinh nhật thứ 
16 của mình, Royce, nhìn lại sự phát 
triển tỉnh thần của mình, đã phát biểu 
cảm nhận mạnh më cua mình rằng, 
những động cứ và những vấn dé sâu 
ха nhất của ông đã tập trung vào ў 
tưởng vé một cộng dòng, dui rằng ông 
chỉ dẫn dẫn nhận ra rò ane ý tưởng 
này, Dòng máu Platonic trone đầu ông 


đã khiển Ong đất cơ sử cho ý tưởng về 


một công đồng nhàn ban irên một lý 
thuyết về đời sống và trên môt quan 


niệm về bản chất cua sự thất và thực 


tại, Đối với ông, siêu hình hoc duy tâm 


là đảm bảo chång những cho su chắc 


những quan điểm của James, phải xét 
lai những cơ sở và khởi điểm những tư 
tưởng của chính họ. 


chấn tuyệt đối mà còn là sự bảo đảm 
cho việc điều hành toàn bộ đời sống 
bằng sự phán đoán đúng dưới sự điều 
Киеп của ý thức vẻ sự thật tuyệt đối 
Tuy nhiên. tu tưởng lý thuyết của 
Royce luôn luôn liên kết với. và được 
sy ủng hộ của kinh nghiệm sinh hoạt 


siah Косе 
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William James và Royce, 1903 


tôn gi 


». Mặc dù ông có thể tuyên bố 
là mình đã được sinh ra như là một 
người không tuân 


o và không liên 


kết với “hà 


kỳ một thực thể tôn giáo 


nào thấy được”, chính những vấn dè 
tôn giáo đã đưa ông đến triết học và 
chỉnh đức tin tôn giáo đã được ông coi 
là nèn tång của sự liên đới giữa con 
người và lòng trung thành trong xã hôi. 


với tính cách là một yếu tố gắn bó của 
một công đồng. 


Trong cuốn Religious Aspect of Phi- 


losophy - Khia cạnh tôn giáo của triết 
học (1885) của ông, ảnh hưởng của 
Hegel là trội nhất, sau này trong cuốn 
The World and Individual - Thể giới và 
cá nhân (1900-01) Royce đã xích lại 
gần hơn với Fichte và Schopenhauer, 


ông đã chuyển hướng sự nhấn mạnh từ 


tư tưởng sang ý chí. tự gọi mình là "một 
hĩa kinh 
nghiệm, nhưng vẫn còn tin vào Tuyết 


người theo ý chi luận và chủ ng 
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`. Đối với Royce, ý chí, có vé thich 
hợp với việc dung hòa siêu hình học 
duy tâm và kinh nghiệm con người. 
với việc chứng thực, những đức hạnh 
chính như can đảm, cán mẫn. trung 
thực. liên đới và. trên hết, với việc 
thống nhất quan niệm về Thiên Chúa 
với tư tưởng triết học vé Tuyệt đối 


Trong khi Tuyệt đối lúc đầu được 


quan niệm như là chủ thể hiểu 


phố quát, như là đơn vị của tư tưởng 
võ hạn. Royce không bỏ rơi lý trí tuyệt 


đổi nhưng. theo ông, đúng hơn, hàm 


chứa sự lựa chọn tuyết đổi. và sự 
thống nhất thánh thiêng củu lý trí và 
ý chí bao hàm tự do cá nhẫn. mà theo 
Kant, chẳng những thuộc vé thể giới 
hiện tượng và tạm thời mà còn thuộc 
xé một trật tự cao hơn trong đó соп 
người là một bộ phận 


Trong những năm cuối đời, Royce 


đã nghiên cứu những tác phẩm của 
Charles Peirce và, trong cuốn The Prob 
lem of Christianity - Vän dé Khô gido 
(1913) ông đã trinh bày một bộ ba luận 
lý học. tri giác, quan niệm. và diễn giải 
Y chí luân trở thành yếu tô chính trong 
Hiểu biết 


thuyết trí thức của Royce. 
được coi là một hành động. Y tưởng 
phải là một phẩn của phán đoán huy tự 
nó là phán đoán thì mới nhận thức được. 
Tuy thế. sự thay đổi này lại củng cố 


niềm tin lúc trước của Royce rằng. mọi 
thực tại là thực tại vì có thể có những 
phán đoán thực vẻ nó. Quyết định 
những phán đoán nào là thật và những 


phán đoán nào là giả thuộc vẻ tư tưởng 


võ hạn, Đấng tối cao 


[rong vòng 30 пат, Rovce Wil 


liam James dà là đôi bạn tâm giao. đổi 
thời cũng là những đối thủ kiên quy ë 
của nhau, James đã giúp Royce được 


bổ nhiễm làm giáo sư ở Harvard. Trong 


khi phê bình lẫn nhau, chấc chin họ 
cũng ảnh hướng đến nhau hoặc bằng 
cách gây ra nh nâu thuần 


hay bằng cách thừa nhận một só quan 


điểm nào đó, Royce đối khi bày tò nói 


BOWNE, BORDEN PARKER 


BOWNE. BORDEN PARKER 


(1847-1910) Trong han 30 năm. Bowne 


lù giáo su triết học ở Dai học Bos 


ton. nơi ông đã nhiệt tình với vi 


phóng tự tưởng tón giáo và đã thành 
công, mặc dù hấu không khi tình thần 
của truyền thông tốn giáo ở dó có vẻ 


de chiu đổi với ông 
Văn là nhà phê bình sắc sio của 
ghia 


chủ nghĩa thực chứng và chủ 


меп nhiên. ông đã chủ trương bênh 


ức không mệt moi chính nghĩa của 
hiru thắn thuyết, đối với những quan 
điểm của nhận thức luận. luận ly học 


tìm lv học, sièu hình học, tự tưởng tôn 


gio và xã hội. Ông đã phân loại những 


quan điểm của mình như là chủ nghi 


Berkeley Kantit - hoa. chủ nghĩa kinh 


ghiệm siêu nghiệm và cuối cùng là 


shu nghia nhân vi 1 từ được nhiều 


buổn về việc bắt buộc phải công kích 
triết học của James mà chính ông cảm 


thây hàm ơn trên thực tế vẻ tất c 


những gì ông đã viết ra. James, mà sự 


phê bình những tác phẩm của Royce 
đối khi có thể 


tần khốc, đã có län thốt lên rằng 


iy ra những hậu quả 
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năm sau kể từ ngày hôm nay, Harvard 
sè được biết đến nhu là ngi dà có lån 


Josiah Royce giảng dạy” 


triết 


sia dùng đến để đặc trưng những 
hệ thống của họ. Họ khác với Bowne 
về tất cả những chủ dë cơ bản. Bowne 


chịu ảnh hưởng chính của Lotze. 


a 55! 


ấn dé tôn giáo và triết học 
của Bowne liên hiệp trong thái độ của 


chúng đối với sự thay đổi và bản 
Về nhận thức học và tâm lý học, Bowne 
như là nên tàng của nhân vị 
Ông lập luận rằng. không có bản sắc 
thì không thể nhận ra được; không nhận 
ra được thì ký ức không thể hình thành: 
ký ức, bản chất của cái tôi. là điều 
kiên quan trọng nhất củ 
thắn. Ông nhấn mạnh rằng tĩnh thần, 


sinh hoạt tỉnh 


chứ không phải giác qu 


bằng chứng 
được hiểu bằng nhié 
những khả năng nhận thức; rằng đời 
sống và nguyện vọng đã đâm rë trong 


u cách hơn là 


ADLER, FELIX 


ADLER, FELIX (1851-1933) 
Được cha ông, mó 
đưa vào Hoa Kỳ lúc lên sáu tuổi, 
Adler cũng được giáo dục để 


giáo sĩ Do 


Felix 
đảm 
nhận chức vụ giáo sĩ. Ông đã nhận 
được bằng tiến sĩ ở Đại học Heidel- 


berg và trở về thuyết giáo ở đến thờ 
Emanu - El thành phố New York. 
Chính nơi này ông đã không thành 
công khi nói vé Thiên Chúa trong 
những bài giảng của mình. Tuy ông 
không hất trung với Do Thái giáo, với 
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cá nhàn sâu xa hơn là tư tưởng luận lý; 
do đó. cần phải biện minh cho mỹ học, 
đạo đức học và siêu hình họ 
phát biểu ràng. không có sự đổi khing 
cơ bản nào giữa tư tưởng và khả năng 


Bowne 


cảm nhận. Vấn để tự đo bao hàm mật 
thiết trong cấu trúc của lý trí. Mọi tri thức 
đều là thành quả của nò lực m kiếm 

láng kể. Khoa học là hậu quả của tự do 
ười chứ không phải của sự thật 
hoạt động tự động. 
triết học thay đổ 
vào những kinh nghi 
xã hội thường ngà 


Bowne đã áp dung 


bản sắc của ông 


m của sinh hoạt 
và đã cố thiết lấp 


su quân bình giữa những yêu sách cua 
tiên bó và chủ nghĩa bảo thủ. 


tư cách là một nhà duy lý chủ nghĩa, 
ông không thể chấp nhận các nghi thức 
theo bất kỳ nghĩa den nào. Ông 


nhiệm chức vụ giáo sĩ 


е bạn ông 


đã dành cho ông một chân giáo sự vẻ 
văn học Hebrơ và Đông phương ở Dai 
học Cornell. 

Chính do niềm tin của ông vào 


nguyễn ống một đời thiện 
hảo. mà không phải lệ thuộc 
thức hay tín dièu tôn giáo. đã dẫn ông 
đến việc sáng lập ra Liên hiệp đạo 
đức học Hoa Кў và Hội văn học dao 
đức ở New York (từ đó hội dš bành 


) nghi 


trướng đến nhiều nhóm người ở khāp 
Hoa K; và trên toàn lục địa). Ông chủ 


ШИ 


rằng ý tưởng vẻ một Thiên 


Chúa ngôi vị không сап thiết. rà 


cách ăn ở đạo đức và xã hội của con 


người, nếu dem lại những mổi quan 


hệ hài hòa giữa người với người. là 


cải dấu của Thiên Chúa; răng nhân 
cách con người do ở bản chất đốc nhất 
và bất khả xâm phạm của nó là lực 
trung tắm của tôn giáo. Ông còn để 
xướng nhiều hơn không chỉ là sự buo 


dụng 


Òn giáo mà thỏi: con người còn 


phải tôn trọng những sự di biết tôn 
giáo giữa họ với nhau 

Trong những tác phẩm của ông, Ша 
để Creed and Deed Tín ngường và hanh 
đồng 1878) và sách Moral Instruction 
of children - Day dao đực cho trẻ em 
(1802) ông đã có thể hồn һар những 
апр hướng không đồng nhất: Do Thái 
giáo, Kitô giáo, Kant, Emerson, và 
những ý tưởng xã hội chủ nghĩa có sức 


thuyết phục trong thời dai ông. Ong đã 


nổi tieng về những nò lực xã hỏi của 


CARUS, PAUL 


CARUS, PAUL 


chức Carus, phòng 


(1852-1919). Tó 


siảng viên Carus 


và Hiệp hỏi triết học Hoa Kỳ vẫn còn 
nhớ mãi Paul Carus, người chiết trung 


Paul Carus thích coi mình là nhà thân 


Felix Adler 


minh trong những linh vực như lớp màu 


йо và những trường huấn luyện thủ 


công, và việc hủy bỏ lao động trẻ em 


học hơn là triết 


а. Опе nói đến mình 


một người võ ап yêu Thiên 


như là 
Chúa”. Quả thật, ông là một người 


phiểm thần giáo nhấn mạnh rằng. 


Thiên Chúa với tính cách là một trật 


tự vũ trụ, là một cái tên bao gồm “tất 


са những gi nuôi đời sông tỉnh thân 
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Ong chủ trương rằng ý niệm vé một 
Thiên Chúa ngôi vị là không đứng 
vững. Nhất nguyên luận của Carus 
thường liên kết nhiều hơn với một thứ 
phiếm thần giáo, mặc dù dôi khi nó 
đồng nhất với chủ nghĩa thực chứng 
Thân học phiếm thắn của ông coi mỗi 
định luật thiền nhiên như là một phần 
của hiện sinh Thiên Chúa. Mặc dù khi 
chủ trương rằng những định luật cơ học 
tượng trưng cho hành động của hiện 
sinh tính thần, người ta chưa bao giờ 
hoàn toàn hiểu rõ có phải ông định 
а hiện 


nói rằng, cơ học là một phán с 


sinh Thiên Chúa. hay đơn giản hơn ông 


có ý nói rằng vật chất đồng nhất với 


tinh thần: như thể ông đã không bị liền 
luy đến đặc tính của thiên tỉnh. Ông 
thừa nhàn Đức Giêsu Kitô là Đấng cứu 
thể, nhưng không phải là Đăng cứu 


thế duy nhất. vì ôn 


g tín rằng, Đức Phảt 


và những nhà sáng lập tôn giáo khác 


cũng được phú cho những tính chất ¿v 

Carus đã cô giữ đường lỗi trung dung 
giữa siêu hình học duy tầm và chủ nghĩa 
duy våt. Ong bất đồng ý kiến với những 
nhà siêu hình học vì họ “vật hóa” các 
từ và bàn đến chúng như thê chúng là 


những thực tại. Ông chống đối chủ nghia 


duy våt vì nó không biết hay xem 
thường tẩm quan trọng của hình thức 
Carus không ngừng nhấn mạnh dën 
hình thức bằng cách quan niệm thiên 
tỉnh như là trật tự vũ trụ. Ông cũng 
chống đối mọi nhất nguyên luận coi мг 
thống nhất của thể giới không phải ở 
trong sự thông nhất của sự thất mà là 
trong sự độc nhật của một giả định theo 
luận lý học về ý tưởng. Ông coi những 


ý niệm như thë như là ” đơn nhất thân 
giáo” chứ không phải nhất ngôn luận 


Ông phát biểu rằng. sự thất không lẻ 


thuốc vào thời gian, dục vọng con 
người và hành động con người. Do đó 
khoa học không phải là một phát minh 
của con người mà là một sự mặc khải 


cho con người. сап được năm bất; khám 


phá có nghĩa là nắm Бас; là thành quả 


hay biểu hiện của t 


ật tự vũ trụ trong 


đó mọi sự thật cuối cùng đều hòa hgp 
với nhau 


VEBLEN, THORSTEIN 


VEBLEN, 
1930) 


THORSTEIN (185 

Trước khi Veblen nghiện cứu 
những sự kiện và lý thuyết kính tế và 
xã hội, ông đã tập trung vào việc 
nghiên cứu triết học, đặc biết là những 
tức phẩm của Kant, Comte và Spencer 
và trong những năm cuối đời. những 
vấn de vẻ kinh tế văn còn được liên 
kết mặt thiết, trong đầu óc của Veblen, 


với những vấn để cơ bản vé đời song 


văn minh và lý thuyết Khoa học tổng 
quát. Ông có chủ ý sáp nhập kinh tế 
học vào phong trào khoa học nói 
chung, Veblen đã bình luận vẻ sự tiễn 


hóa của quan điểm khoa học, vị trí của 


hoe bên trong khuôn khổ của 
nen vận minh và chức năng của tiền 
Mặc dù 


y ấn tượng 


hóa bên trong kinh tế học 


hoe thuyết пеп hóa đã g 
manh cho Veblen, ông đối lập với 
việc áp dụng đơn giản những nguyễn 
túc tiên hóa vào sự khảo cứu các hiện 
túng xã hội. Ông cũng đối lập mạnh 
më với chủ nghĩa thực chứng và đưa 


Vao chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa 


lăng mạn Đức nhiều hơn. Đôi khi ón 


tån tỉnh những lý thuyết gia phân biết 
chúng tốc như Gobineau và Н. 5 Cham 
berkain và nếu không chiu ảnh hưởng 
ua Georges Sorel ống đã di theo 


img lôi riêng của mình rất gån với 


quan điểm của Chamberlain. Cả Sorel 
lån Veblen déu nhận cảm hứng từ 
Mars và đã phê bình Marx bằng 


những luận cứ tưởng tự như nhau. Cả 


hai đều say më với ý tưởng đây mạnh 


sàn xuất công nghiệp bằng những thay 
đổi chính trị và xã hội. Cả hai cũng coi 


nhà tư bản khô 


thích hợp với việc 


tạo ra tiến bộ kỹ thuật và họ để xướng 


việc tuyển chọn những nhà lãnh đạo 


công nghiệp. từ những giai cấp kỹ thuật 
gia và công nhân ап lương 

Việc Veblen kịch liệt công kích 
giai cấp doanh nhãn và ý thức hệ của 
giải cấp ấy đã g 
luận dữ dội ở Hoa Kỳ. Ó châu Âu, 
Veblen hầu như vẫn còn chưa được 


ra những cuộc tranh 


ai biết đến. Lớn lên trong một công 


đồn 


g thị tộc của những di dân từ Na 


Uy, Veblen không bao giờ hoàn toàn 


cảm thấy tự nhiên với 101 sông Hoa 
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Kỳ. Ông khỏng có tài giảng day và 
sự nghiệp học viễn của ông bị ngăn 
trở vì những xáo trộn trong đời tư của 
ông. Tuy nhiên. trước tác của ông. 
đặt biệt là tác phẩm chính và đầu tay 


DEWEY, J0HN 


DEWEY. JOHN 
būra tiệc mừng sinh nhật thứ 90 


của ông, John Dewey đã tuyên bổ 


(1859-1952) 


Tron 


ràng. mất tin tưởng vào đẳng loại của 


mình có nghĩa là mất tin tưởng vào 


của ông. tựa dé Theory of the Leisare 
class - Lý thuyết vé giai cấp nhàn rồi 
(1899) đã có một tác dụng tiêm tàng 
đối với tư tưởng xã hội và kinh tẻ ở 
Hoa 


chính mình. "Đó là một tội lỗi không 
thể tha thứ được”. Dewey, được thừa 
nhận là triết gia hàng đầu của Hoa Kỳ 
và là sứ dó lỗi lục nhất của đức tin vào 
sư thống nhất chủ yếu của tỉnh thắn 
triết học và dân chủ. Từ khi nổi loan 
chống lại triết học Đức. ông đã hắc 
bỏ sự phân ly giữa cá nhân và xã hỏi, 
cả hai yếu 10 này theo ông, là những 
nét và khả năng cụ thể của con người 


Ông luôn coi lý trí không phải là c 
hiện hữu tốn tại vô hạn định trong ban 
chất của sự vật, mà chỉ là một sự phát 
triển phức tạp và may mắn của cách 
ăn lối ở của con người. Sự phê bình 
những khái niệm truyền thông vẻ sự 
' 


åt được thể hiện trong thuyết cảng 
cự của ông mà ông định nghĩa như là 
“một nỗ lực tạo ra một lý thuyết hợp 
lý chính xác vé ý niệm phán đoán và 


suy luận trong nhiều dạng khác nhau 


của chúng bằng cách tìm hiểu tư tưởng 
hoạt động như thế nào trong những 
quyết định thực nghiệm vé những hậu 
quả tương lai”. Đúng ra. Dewey đã 
thâm cứu bản chất của luận lý học hơn 


là sự thật hay tri thức. 


voi triết học như là sự phẻ binh 


những tín ngưỡng quan trọng vé mắt 


xã hội. những tín ngưỡng ấy là một phẩ 


của đời sống văn hóa và xã hội củu 
những cộng đồng nhân loại. Sư phẻ 
bình ấy bao hàm việc quan xát đường 


của được 


lỗi hoạt động 


Ý tưởng 
coi là giải pháp cho từng vấn để trong 
mt phạm vi rộng hơn. Chính bằng cách 
nầy mà một lý thuyết tri thức - luận lý 
học, đạo đức học, tâm lý học và siêu 
hình học = trở nên cần thiết và có thể 
giải thích được, Những tri thức này 
Không được rút ra từ giả định về một 
ми thất trừu tượng, nghĩa là. một thực 
tai cao hơn hay một thực tại khác với 
thực tại trong dó chúng ta dang sống 


và hành động, cũng không phải rút га 


từ những giá tri trường cứu, Dewey phản 
đối các triết gia siêu nghiệm vi ho 
Không biết đến loại tình huóng kinh 


nghiệm gắn liền với những để tài của 


họ: ngay са những triết gia siêu nghiệm 
nhat cũng dùng nội dung kinh nghiệm 
Tuy пеп, họ trở thành phi kinh nghiệm: 
vi họ Không thể đưa га những phương 
hưởng cho việc thực nghiệm. Vie, 


cung cả 


p những phương hướng như thé 
là cốt lôi của triết học Dewey. Tiêu 
chuẩn tin ngưỡng và tư cách con người 
«йа ông được coi là nằm trong, một hoàn 
cünh sống có thể chia sè. Đối lập với 
iệc Dewey tìm kiếm một kim chỉ nam 
cho những tín ngưỡng của một hoàn 
canh chia së được, các nhà duy tâm chủ 
пета phú nhận khả năng sinh hoạt 


chung có thể tạo га những phương pháp 


điều hòa cho chính nó: họ nhận là d 


Quang canh phòng học ò W thot їшї, chu thất 


kệ thông kř luật đục doin må Dewey chẩn dol 


dat đến sự thật theo cách riêng. Trong 
triết học vé dán chủ của Dewey, sinh 
hoat chung là thực tại của một phẩm 


tước tương đương với phẩm tước của 


thiên nhiên hay cá nhân. 
Dewe 


đã nhiệt tỉnh nghiên cứu. 
chẳng những điều kiện. mà còn cả 
những hậu quả của tri thức. Ông chưa 
bao giờ làm cho triết học trở thành công 
cụ phục vụ cho những đặc quyển, đặc 


lợi của bất cứ giai cấp hay quốc gia 


nào: ông cũng không sợ làm tổn thương 
bất cứ con người nhạy cảm nào. Ông 
nhấn mạnh rằng. triết học. ngược với 
mọi hoạt động khác của con người, 
phải được cho phép đứng ngoài và 
đứng trên phạm ví công công để có 
thể duy trì những mối quan hệ lành 


ap 557 


Quang canh phóng học cáp tiểu ở thành phú 
Vew Vork vòi nhng hoe vinh có у (uất КЎ ийг 


nh nhng bài làm räv dung 


mạnh với những hoạt động khác của 


con người và có thể đóng góp vào sự 


tiến bộ của những hoạt động này 
Dewey đổi lập với mọi sự cò lập kinh 
nghiệm nhận thức và nội dung của nó: 


với những kiểu kinh nghiệm khác và 


nội dung của những kinh nghiệm ау. 


vi ông со gắng sáp nhập đời sống tinh 
thần vào trong khuôn khô của các hiện 


tượng thiên nhiën và, vì kinh nghiệm 


bao quất tất cả, đã со gắng gạt bỏ su 
phân biệt giữa đối tượng và chủ thể, 
tâm linh và vật lý. Ông phủ nhận rằng 
đối tượng đặc trưng của tri thức có vị trí 
tưởng đương uu tiên với một thực tại 
được cho là tối hậu. Ông nhấn mạnh 
rằng, hành động bao gòm trong tri thức 
và tri thức không lệ thuộc vào hành 
động hay đường lối thực hành, rằng 
chính trong kiến thức kinh nghiệm mà 
ta có thể tìm ra sự lương thiện trí thức 
thật sự. 
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Dewey không chấp nhận bất cứ một 


giải pháp thay thế nào giữa trí thức hay 
chính 
Sự 


thất bại của trí óc con người trong pham 


trí tuệ và hành động. Đối với ông 


“hành động trí thức "mới là vấn di 


vi xã hội dà khiến Dewey mạnh mè nhàn 
mạnh đến những khía cạnh xã hôi của 
triết học ông. Suốt đời ninh, ông đã cò 


íng chẳng những áp dung những 


phương pháp liền quan đến thực nghiệm: 
vào triết học xã hội mà còn tích cực tham 
gia vào những cuộc tranh luận và đấu 
tranh chính trị, xã hội và văn học. Những 
động cơ chính trị, xã hội. văn hóa và lý 


thuyết đã khiến Dewey quan tâm nhiều 


hơn đến giáo dục. Trong hơn bốn mươi 
пат, Dewey đứng trong hàng ngũ lành 
đạo của nên giáo dục Hoa Kỳ, dà đưa 
vào công việc sinh hoạt của nhà trường 
môi quan tâm đến lợi ích con người, đưa 
ra sự cổ vũ cho sáng kiến và trách nhiệm: 
của học sinh. Thuyết công cụ của Dewey 
Тап đầu tiên được phát biểu trong tắc 
phẩm của ông, tựa dë Studies in Logical 
Theory 


học (1903) trong dó ông công nhàn có 


Nghiên cứu về Lý thuyết luận ly 


hàm ơn với William James. Những tác 
phẩm chính khác của ông là: Demo 

racy and Education - Dân chủ và giáo 
dục (1916). Essays in Experimental Logit 
- Tiểu luận về luận lý hoc thực nghiệm 
(1917), Reconstruction in Philosophy 

Tái cất trúc trong triết học (1920), Hu- 
man Nature and Conduct - Bản chất và 
tt cách соп người (1922), The Quest for 
Certainty - Tìm kiếm sự đích xác (1929), 


Logic: The Theory of Inquiry - Luận ly 


học: Lý thuyết thâm cứu (193 


WHITEHEAD, ALFRED NORTHH 


WHITEHEAD, ALFRED NORTH 
(1861-1947). Whitehead dā trở thành 
môt khoa học gia nổi tiếng, là môt 
trong những nhà sáng lập môn logic 
toàn hoc hiện đại. trước khi ông tập 
trung nghiên cứu triết học. Năm 63 
tudi, ông đã từ nhiệm chức giáo sư toán 
học ở Dai học Khoa học và Kỹ thuật 
hú Hoàng Gia ở Luân Đôn. để có thể 
trở thành giáo su triết học ở Đại học 


Harvard. Tuy thế, những công trình 


nghien cứu toán học của ông vån có 
liên quan đến môn siêu hình học, và 
ngay có Whitehead, nhà siêu hình hoc 

при đã phán đối rằng “quan niệm 
«шоола cua tự tưởng triệt học không 
thë cái: cứ triển: những khẳng định chính 


хас la tạo thanh cơ sở của những Khoa 


hoc chuyên môn” vån giữ nguyễn 


mem mo ức lớn lao của ông vé những 

Khả nàng cuu lý thuyết trữu tướng 
Whichead luôn thú nhận sự hàm 

dn củu ông đổi với William James. 


Samuel Alexander và Henri Ве 


gon 
vẻ việc phát triển những tự tưởng trict 
hoc của chính ông, hay sự động hóa 
Không gian và thời gian của Minkowski 
và thuyết tướng đối của Einstein đã 


Kích thích tư tua Tuy nhiên 


thông 
Sự ham ân này không có nghĩa là mốt 
ảnh hưởng thật s mà có phán đúng 
hơn là sự kiến tao một hoàn cảnh mới 
cho phép Whitehead tiến tới theo 
đường lôi của chinh ông 
Nét đặc thi 


được hình thà! 


hoàn cảnh mới này 


ảnh hưởng của việc 


James phủ nhận quan niệm cho rằng, 
quan hệ chủ thé 


đối tượng là cơ bản 
cho trí thức. Bằng cách phủ nhận điều 
đó, khi có sự nhận biết một thực thể. 
được coi như là người biết, như là một 
tinh thân һау linh hon. đứng trước một 


y tn tại bên 


đối tượng. dù đối tượn, 
ngoài hay là sự tự nhận thức của chính 
người hiểu biết, James cũng loại bỏ thói 
quen phân biệt tỉnh thần và vật chất 
Trong khi Whitehead luôn khẳng định 
rằng, sự phân chia sắc nét giữa thiên 
nhiên và tinh thân do Descartes lập га, 
đã "đầu độc mọi triết học tiếp theo” và 
làm nguy hai dên ý nghĩa đích thực của 
sự sóng. đã khôi phục lại quan hệ chủ 
thể - đối tượng như là kiêu cấu trúc cơ 


bản của kinh nghiệm “nhưng không 


phải theo nghĩa chủ thể ~ đối tượng được 


đồng nhất hóa với cái hiểu biết - cải 


được biết" 
hay kinh nghiệm sống 


* Đối với Whitehead, “cd quan 
những vật thể 
Kinh nghiệm con người bắt 
nguồn từ những hoạt đông thể lý của 
i có khuynh hướng 
tái điều chỉnh khi có một bộ phân nào 
của nó trở nên bất ổn định. Mặc dù. 
một kinh nghiệm như thế có vẻ đặc biệt 
liên quan đến não bộ hơn, WI Hiiehead 


sống” 


toàn thể cơ thể, 


chủ trương "chúng ta khôi 
định nào bộ bất đầu với những phân tử 
nào và phán còn lại của cơ thể kết thúc 
với những phân tử nào". Do đó, kinh 
nghiệm con người được định nghĩa như 
lành động tự phát bao hàm 
bản chất, hạn định trong viễn 
một vùng trung tâm định vị bên trong 
cơ thể, nhưng không tất nhiên tiếp tục 
tổn tại ở bất kỳ một tọa độ 
bên trong một phán xác định nào của 


định nào 


não bộ” 

Dựa vào quan niệm này của kinh 
nghiệm con người. Whitehead đã sáng 
lập một triết học mới của ông vè cơ thể 
vũ trụ học, sự bảo vệ lý trí suy đoán, 
những ý tưởng của ông về tiến trình của 
tự nhiên, phương pháp tiếp cân Thiên 
Chúa hợp lý của ông. Mục đích triết học 
suy đoán của ông là "cấu tạo một hệ 
thống nhất quán, hợp lý. tất yếu về 
những tư tưởng tổng quất mà mỗi tič 


mục kinh nghiệm của chúng ta có thể 


điển giải theo”. Whitehead nghĩ rằng, 
triết học, gôm cả siêu hình học suy đoán, 
không phải, hay không thể là một sự 
tranh luận dữ đội giữa các giáo sư cáu 
bẩn mà là “môt cái nhìn tổng quát vë 
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thể làm sáng tó những niềm tin cơ bản 
quyết định đặc tính củ 

Thời kỳ hoạt độ: 
Whitehead đành cho toán học và logic. 
Ông bắt đầu với Universal Algebra - Dai 
än năm 1898. 


con Người, 
đầu tiên củu 


só học phổ thông хий 


sau 


àm việc, tiếp tục với Math- 
ematic al Concepts of the Material World 
= Những khái niệm toán học về thể giới 
vật chất (1905) và lên đến cao điểm 
trong công trình Principia Mathematica 


uyên lý toán học (1910-1913) viết 
chung với Bertrand Russell. Đặc tính thời 
kỳ thứ nhỉ của Whitehead, trong do ông 
nghiên cứu triết học vé khoa học tự 
nhiên mà không trình bày một ý kiến 
xiêu hình học nào, là An Enquiry Con- 


cerning the Principles of Natural Knowl: 
Thám cứu liên quan đến nhime 
nguyên tắc tri thúc tu nhiên (1919). The 
Concept of Nature - Ý niệm vé thën 
nhièn (1920), The Principle of Relativity 
= Nguyên lý nong đổi (1922) Science 
and the Modern World - Khoa hoc và 
thë giới hiện đại (1925), tác phẩm này 
đã nói đến nhưng chưa toan tính một sự 
tổng hợp siêu hình học của hiện sinh 

Những quan điểm siêu hình học có 
ý nghĩa nhất của Whitehead là Pro- 
cess and Reality - Quá trình và thực tại 
(1929), Adventures of Ideas - Những 
cuộc phiêu litu của các Y tưởng (1933) 
và Modes of Thought - Những phương 
thức n tưởng (1938). 


edge - 


MEAD. GEORGE HERBERT 


MEAD, GEORGE HERBERT 
(1863-1931). Sau khi Mead qua đời 


mọt trong những sinh viên tốt и 


ср 


nhiều 


của ong đã tuyên bố rằng trong 
năm tới, nhiều bài báo và ngày cả 
những cuốn sách sẽ tiếp ше được xuất 
Mead. 
một người ban thâm 


bản mà tác giả ban đầu là Ge 


John Dewey 


của ông đã nói rằng, Mead có "một 


tỉnh thần gieo giống hạng nhất” và 


Alfred Whitehead, sau Khi đọc một số 
xách của Mead xuất bản sau khi ông 
qua đời. đã công khai ủng hò quan điểm 


nay Dewey cũng công nhận rằng 


Mead, mà sự uyên bác về khoa học tự 
nhiễn cao hơn chính ông, đã ảnh hưởng 


đến ông bằng những cuộc dàm thoại 


kéo dài hàng nhiều năm 
Mead đã xuất bản rất it trong thời 


xinh пеп và không viết một công trình 
có hệ thông nào, nhưng ông là một 
nhà tư tưởng nhất quán. Ông đã phát 
biểu nhất quán ác cảm của mình đối 
với siêu hình học và cũng đối lập với 
chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy 
vật. Những mối quan tâm chính của 
ông đành cho việc khảo sát hậu quả 
của những lý thuyết sinh học đối với 
tâm lý học khoa học. Ong chủ trương 
‚ những hiện tượng tâm lý học kể 


và hiểu 


cả những hiện tượng tư tưởi 


biết, phải được mó tả như là những 
hành động hay những phản ứng của 


cơ thể sông tron 


g một môi trường và 
điều hòa những quan hệ của nó với 
những điểu kiện sống khách quan 
bằng hệ thông (һап kinh mà nào bộ là 
một phán. Đối với Mead, bệnh tâm 
(һап là trang thái xảy ra khí, những 
mỗi quan hệ hoàn thành từ trước của 
cơ thể với mỗi trường 


đổ vỡ và những mối quan hệ mới chưa 


xung quanh bị 


được thiết lập. Hành động là đơn vị 


hiện sinh của cá nhân được coi như là 
một đơn vị cụ thể, không thể bất chước 
không thể giải thích duy lý nhưng có 
thể sửa đổi qua mối quan hệ của nó 
với xã hội. Mead mưu toan duy trì một 
sự quán bình giữa sự quyết định của 


cá nhân vé toàn thể, dù toàn thể ấy là 
xã hội hay thế giới, và sự quyết định 


của toàn thể về cá nhân 
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CALKINS, MARY WHIT0N 


CALKINS. MARY WHITON (1863. 
1930). Niễm tin của Calkins được phát 
biểu trong bốn lời tuyên bố chính được 
triển Khai trong tác phẩm của bà: The 
Persistent Problems of Philosophy 
Những vån dë dai đẳng cua triết học 
(1907) và The Good Man and The good 

Thiện nhàn và Điều thiện (1918). Bà 


đã di từ niệm tin rằng, vũ trụ chứa du 


những thực tại tỉnh thần phản biết 
гап 


mặc dù tỉnh thần đã xuất hiện từ 
một trình dó thấp của sự sống, nó 
không còn thuộc về trình độ đó mà 
đúng hơn thuộc vẻ một trật tự mới của 
ме sóng với những luật hành xử riêng 


của nó, Những thực tại tỉnh thân này là 


hữu n; 


nhận thức không bao giờ xảy 


ra phi ngã. Bà đã định nghĩa triết học là 
"khoa học của cái Mình. như là hữu 
thức”. Bà cũng khẳng định rằng. khấp 
nơi trong vũ trụ đều là tinh thân, rằng 
bất cứ điều gì có thật cuối cùng cũng là 
tỉnh thân và do đó hữu ngã. Bà kết luận 
rằng, vũ trụ là một cái Mình bao hàm 
tắt cả, mốt cá thể tuyệt đối. một hữu 
thể hữu thức. Bà chủ trương rằng, triết 
học có nghĩa là siêu hình học mà bà 


định nghĩa như là "nỗ lực dùng lý luận 


MUNSTERBERG, HUGO 


MUNSTERBERG. HUGO (1863- 
1916). Dòng đời của Munsterberg có 


562 сє. 


để hiểu biết cái tối hậu là thật”. Бо! 
với bà. siêu hình học không hàm ý trở 
lại thuyết vạn vật có hồn và bà phút 
biểu nó tương thích với những у niềm 
về định luật khoa học và rằng, lý luân 
phân cách siêu hình học với thân bi 
học. Bà chịu ảnh hưởng đẳng kẻ của 
Royce; và đổi lập với thuyết nguyen 
tử và thuyết công cụ. Vë nhiều vấn dë. 
bà đồng ý với Samuel Alexander 
nhu 


dòi phải nhất quán hơn 


vẻ chảy chậm đọc theo dòng các đại 


học Đức. đột nhiên quay sang những 


nhiệm vụ. kinh nghiệm và ý tưởng mới 


do một lá thư của William James gởi 


cho ông ngày 21 tháng 2. 1892. James 
đã gặp Munsterberg ở một Hỏi nghi 
Quốc tế Ба пат về trước và đã có ấn 
tượng sâu sắc vẻ những phương pháp 


và những quan điểm triết học của ông. 


và mời ông điểu khiển phòng thí 


nghiệm tâm lý học của trường Đại học 


Harvard. James tuyến bố rằng. tron, 


và thể giới không thể tìm thấy người 
ï chức 


nào tốt hơn Munsterberg để g 
vụ đó. Munwerberg đã chấp nhân. và 
ngoại trừ những năm 195 đến 1897 
và 1910 đến 1911, đã giảng day tại 
Harvard cho đến lúc ông qua đời 
Trong suốt thời gián sống ở Hoa 
Kỷ, những mỗi quan tâm Khoa học 
vủa Munsterberg xoắn хиў với những 
moi quan tâm chính trí và văn hóa 
Say те cuộc sống Ноа Кў, ông có 
gắng diễn giải cuốc sống ấy ở Đức 
i Mì 
quen với những thành tích văn học 


qué hương ông và làm cho ng 


và những phương phap khoa học của 
Đức. Vi tri của ông trở nén mong 
manh khi Đệ nhất thë chiến bùng nò. 
Munsterberg không che đây неп 
сат của ông với nước Đức nhưng 
tuy thế, уап không chấp nhận những 
biên pháp mà chính phủ Đức dưa ra 

Мет tin Khoa học của Munsterberg 
là tâm lý học phải än khớp với mòt 
hệ thông những yếu tổ tương quan 


nhân quá. Chức nắng của tâm lý học 


Wunsterberg (тї dàng sau cat han d au) trong 


ohing thi nghi tàm P hoe cna òng 


là phân tích đời sống thành những уси 
tú tưởng đương với những yếu 1б vật 
chất mà våt lý học tái tạo. Tuy nhiên, 
Ong mạnh më cảnh báo đừng lån lòn 


xứ 


Ön tại ấy, mà những cuộc phản 
tích tâm lý học đã mặc nhân, với thực 
tar tức khắc của đời sống như dà trở 
пеп rõ rằng trong những hoạt động 
Чао đức và thực dụng. trong nghệ 
thuật và tôn giáo. Tâm lý học nguyễn 
nhân phải được bó sung bằng tâm lý 


học mục đích và tâm lý hoc mục dich 
phải сап cứ trên một lý thuyết giá trí 
Munsterberg cũng rất thần trọng 


trong việc áp dụng tâm lý học vào 


giáo dục, tâm lý trí liệu. sân có, trường 
day nghề và sự gia tăng hiệu nàng 
công nghiệp, Ong là nhà tâm lý học 


đầu tiên thừa nhận tám quan trọng 


nghệ thuật và những khả năng của 


điện ảnh 
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WOODBRIDGE, FREDERICK JAMES 
EUGENE 


WOODBRIDGE. FREDERICK 
JAMES EUGENE (1867-1940) 
Woodbri 


hấp dàn nhất và gây nhiều hứng thú 


nhất trong lịch sử các trường Đại học 
Hoa Kỳ. tự gọi mình là một nhà hiện 
thực chủ nghĩa ngây ngô. Trong những 


sâu 


năm cuối đời. ông chịu ấn tượng 
ха những trước tác của Santayana mà 
ông ca ngợi hết mình và coi như là đã 
soi sáng và củng cố mạnh më sự hiểu 
biết của chính ông vé những vấn để 
văn hóa và triết học. Tuy nhiên, пеп 


tảng triết học của ông được trình bày 


Frederick J. Е. Iiaadlridte 
Hoa phẩm cia Ercole € 
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Paul Elmer More (1864-1937, nha phe binh va 
rič giu Mi, dà giảmg day tai Harvard va Bryn 
Wawr và dä thuxëi ninh ò Princeton. Ven tiên 
ёи hang dåu của chù nghia nhún han Hoa Ki 
thë Ái 20. Мий 


lòn мерів binh sòi ui trong thoi ång 


е ён шїн cua бту dë Гат d) 


trong các tác phẩm The Purpose of His 
tory - Mục đích của мё học (1916) và 
The Realm of Mind - Lãnh vực tỉnh thân 
(1926), đã được thiết Тар trước khi ông 


làm quen với nhün 


tứ tưởng của 
Santayana 


Tính sáng tạo của chủ nghĩa hiện 


thực Woodbridge bị che phủ bởi việc 
chính ông đã đặc trưng triết học của 
mình như là “một sự tổng hợp Aristotle 
và Spinoza, được chủ nghĩa kinh 
nghiệm của Locke làm ôn hòa bớt”. 
Woodbridge công khai thừa nhận ông 


hàm ơn Aristotle về chủ nghĩa tự nhiên 


và quan niệm về năng suất, và Spinoza 


về "sự nhấn mạnh đến cấu trúc”. trong 
khi Locke, theo như ông nói. đã dạy 
Ông “cách tư duy сап Бап là lành manh 

“Kém sắc bén hơn Descartes và kém 
tinh tế hơn Kant nhiều, ông vững vàng 
hơn cả Kant lần Descartes rất nhiều 

2 Wood: 


e đã phạm sai làm. khi rút ra những 


Tuy nhiên, người ta cho га 


bride 


tứ tưởng của chinh ông từ Aristotle, 


Spinoza và Locke. Ba triết gia này ảnh 


hưởng đến ông như là nhữn 
mau vë triết học hóa hơn là nhữn 


truyền ý tưởng, và Spinoza và Locke 


SANTAYANA, GEORGE 


SANTAYANA. GEORGI 


1952). Santayana có cha là người Tây 


(1803 


Вап Nha và mẹ là người Mỹ, Ông ат 
chỉ đến sự cạn kiệt sinh lực cua người 


Tây Ban Nha trong chính ông, khi ông 


то tả tỉnh thắn của miễn nam như là 
bị по so học thuyết lầu ngày. không 
còn áo tưởng, tích bạch, hoài nghi, 
hiểm độc, tuy vậy, trong giai đoạn biết 
suy nghĩ, lại không có thành kiến và 


trầm tứ, để có thể coi thường mọi rồi 


тат, có thể chế ngự ý chi và nhìn n 
vào sự thật khôn 
tinh thần Hoa КЎ chính xác hơn là Коп 


ay 


chứp mát. Ông 


ngoan. Hoa Kỳ là cơ cấu, Tây Ban Nha 


là Kiến trúc của tâm trí Santayana. Hoa 


đặc biệt đối với ông như 
cách hơn là những người 
hình thành học thuyết. Sự thầm cứu của 
Woodbri 
và hoạt đông và những mối quan hệ 


ấn tượn 


là những п 


vào bản chất của cấu trúc 


của chút 


đi nhau là công trình của 
một nhà tư tưởng độc lập, Đối với ông, 


à có thể còn, 


cấu trúc quyết định cái gì 
hoạt độn 
Nhữn 


quyết định cái gì đang có. 


y niệm này đã được xây dựng 


sự phản tích thận trọng và mềm 
dẻo thực tại như chính Woodbridge 
thấy nó. 


ấn tượng đối với quan điểm 
tinh thân củ thành 
công như là giáo sư có ảnh hưởng lớn 
ở Harvard, ông chưa bao giờ cảm thấy 
tự nhiên ở đó. Truyền thống Tây Вап 
Nha phù hợp với những khuynh hướng 
của ông rất nhiều, và mặc dù ông 


ông nhưng, tuy 


không quan tâm đến chức quyền, ông 
rất quý trọng miễn đất của lịch sử 
à những định chế nhản 
bán mà nếu không có, tư tưởng và trí 
tưởng tượng đã trở thành tẩm thường. 

Khi Santayana quyết định sống phán 
của đời mình trong một tu viện 
Y. với tư cách là kl ông đã 
không bỏ rơi niềm tin triết học của mình 
mà một trong những nét női b. 


truyền th 


h mời 


là chủ 
nghĩa duy vật không приді. Ông đã 
gắn bó với đạo Côn 
“hoàn toàn ly hôn với đức tin 
kháng nghị răng. sư hoài nghỉ của ông 
củng cố sự gắn bó ấy. Ông tiếp tục 
chủ trương rằng “những lý tưởng 
truyền thống nhất, kể cả những lý 
tưởng tôn giáo, dèu không thích 
đối với bản chất thật sự và khả 
thật sự của những người chấp nhận 
những lý tưởng g công 
nhận những tín điều Kitô giáo nhưng 
ông thích Kitô giáo vì những lý do lịch 
xử và mỹ học. Tuy nhiên, ông không 
coi chủ nghĩa lãng mạn là uu tiên và 
càng không chủ trương say më ý nghĩa 


” nhưng 


Sự ріп bó của Santayana với đạo 
Công giáo cũng đích thực như mối quan 
hệ của ông với học thuyết Plato. 
Santayana tư duy theo hai lĩnh vực tón 
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nh vực hiện sinh và lĩnh vực bi 


ën sinh, ông tuyên xưng chủ 
nghĩa duy vật. Lĩnh vực bản chất của 
ông có nguồn gốc học thuyết Plato. 
Nhưng Santayana không coi bản chất 
là những thực tại thực hơn những våt 
hiện có. hay thiết lập lĩnh vực bản chất 
trên hoạt động của Thiên Chúa h; 
lập bản chất với tùy thể và biến thể 
Theo Santayana, bản chất không сіп 
cho tư tưởng cũng không giải thích tư 
tưởng và cũng không quyết định cơ sử 


„dối 


khởi nguyên là vật chất chứ không phải 
Š giải thích trực 


bản chất. Bản chất có thể gi 
giác tạo hình cho tổng giác, soi 
cho tổn tại và giúp tỉnh thần nấm bất 
và giữ lại được tính chất và bản sắc của 
những hiện sinh thay đổi. Tuy nhiên. 
trong khi sự tiến hóa của những sự vật 
dang có làm thay đổi đặc tính của chúng 
từng giây từng phút, thì bản chất, tượng 
trưng cho mỗi giây phút của sự thay đổi 
này vẫn giữ nguyên bản sắc luận lý 
nó. Bản chất là bất cứ thứ gì rò 
xuất hiện và nghĩ tới được. 


học củ 


rệt có thể 
Thật là vô nghĩa khi tin vào nó. vì niềm 
tin bao hàm sự giả định hiện sinh đích 
с của bản chất không 
là tri thức vì ảo tưởng và sai làm cũng 
là những trực giác. Tri thức là một tổ 
hợp của xác tín và kỳ vọng bản năng, 
đức tin của con vật 
chất. Chính bản chất, giúp cho việc theo 
đuổi. chú ý đến và những cảm nhận. 
những cái tạo thành kiến thức. được sao 
chép thành nhận thức bằng những ngôn 
ngữ mỹ học. đạo đức hay lời nói. Vật 


sự trực giác bản 


chất là một dòng chảy: tinh thần. ma 


Santayana quan niệm “chỉ là trì giác 
trong cớ thế”, về mặt hiện sinh là cái 
chuyên chớ chuyển đồng của dòng 
nhưng có thể giữ lại một dữ 
Kiện nào đó. khác vú mà tr 


được kích thích có thẻ khớp với. Dữ 


mới có thể phát biểu n 
những kinh nghi 

Không còn ảo tưởng. 
khong loại trừ triết học của ông ra khỏi 


ôn ngữ của 
nó, 


Santayana đã 


sự phán đoán chung cua hệ thông triết 
học, dẫu tin rằng công trình của ôn; 
đúng vodi sự th 
hệ thong triết học déu có tính cả nhân 


. Рот với ông 


Những hệ thống ấy là những dị giáo của 


Me00U6ALL, WILLIAM 


MeDOUGALILL, WILLIAM LI§7I- 
1938), McDougall đã tự goi mình là 
“ngạo mạn” và những nhà nghiên cứu 
cách ứng xử, những nhà phản tâm học. 
những nhà tâm lý học 
nhà thực dụng chủ nghĩa và một số 


äu trúc, những 


dòng người tro: phái 


e những trười 


triết học và tâm lý học khác bị ông 
công kích thừa nhận tính chất này 
ông. Là một người có thế giá như là 


giáo sử ở Oxford và Harvard. 
McDougall cảm thấy mình sống trong 
một bầu không khí trí thức thù địch 


соп người. Tính chính thống của những 
di giáo này, không phải là nội dung riêng 
hay đóng kín của học thuyết, Nó là "sự 
tưởng tượng và lương tri thông thường 
của nhân loại”. một mớ những tín ngưỡng 
và đánh giá hết sức hồn độn, có thể có 
sai lầm và quá qui ước đến độ không 
thể làm hài lòng những đầu óc tư duy 
có khả năng sửa chữa những sai làm ấy. 
Do đó cẩn có những tư tưởng triết học 
cá nhân, do đó không có khả nàng đạt 
đến mục đích hình thành một triết học 


làm thỏa màn con người. Còn về phân 
Santayana, ông đẳng ў với sự thâm cứu 
thích nói vé những sự bất đẳng 
giữa tâm trí của ông và tâm trí của những. 
người bình luận tư tưởng ông, 


Quả thật. ông có lý do để chua xót, vì 
ông nhàn ra rằng những lý thuy 
mình thường được trình bày sai. Tác 


của 


phẩm của ông đã được bàn cải theo 
g nhưng, thật 
ra McDougall đã coi bản chất bản nàng 
của con người chỉ là cơ sở 


quan điểm thuyết bản пат 


rằng, thuyết tình cảm là ch 
vào hệ thống triết học của ông. Theo 
triết học 
cách phát triển, có rất ít hành động xuất 
phát trực tiếp từ cơ sở bản năng. 
Ngoài những cuộc du lịch nhiều nơi 
xuyên qua Ấn Độ, Indonesia và Trung 
Quốc để “nghe Đông phương”. 


trong con người có tính 
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McDougall đã chuẩn bị tiếp cận những 
vấn để vẻ tỉnh thần соп người bằng 
những cuộc nghiên cứu thắn kinh học 
và tâm lý học. Tuy nhiên, sau cuốn 
Physiological Psychology- Тат lý học 


sinh lý (1905), ông đã tập trung vào vấn 


đề nội quan và hôi có tâm lý học. Tác 
phẩm /mroduction to Social Psychology 
Khái luận về tâm lý học và hội (1908) 


của ông đã 


thách thức mọi quan niệm 


có tù trước và gây ra một cuộc tranh 


cải xôi nổi. Ông chủ trương rằng, cả 


bản năng. yếu tổ vẫn được coi là một 


giả thuyết có hiệu quả. lẫn cá nhân. 
àt, 
dèu không thể cung cấp những dữ kiện 


được đặc trưng như một sự trừu xu 


cơ bản cho tâm lý học xà hội mà đúng 
hơn là những ảnh huởng uốn nắn của 
môi trường xã hội mới làm được việc 
ấy. Sự kiện cơ bản vé cách ứng xử của 
соп người là nó lực có тис đích. Do đó 
McDougall gọi tâm lý học là hot 
(xung kích), xuất phát từ từ Hy Lap 


horme ~ xung lực sống. lực thúc đẩy 


đến hành động mà theo ông là đặc tỉnh 
của tỉnh thần, trong khi ông coi trí tuệ 
không 


mà là một hệ thống hòa nhập các tín 


phải là một nguồn папу lượng 


ngưỡng của соп người (sau này được 
coi là toàn thể những khả năng nhân 
thức Бат sinh và thủ đấc được của con 
người). Trong cuốn Body and Mind 

(1911) 
McDougall phát biểu rằng, tỉnh than 


Thân vác và tỉnh thẩm 
phải được coi là một nguyễn nhân пеп 
hóa tiểm tàng. McDougall cũng viết 
cuốn The Group Mind - Tinh thâm 1åp 
thể (1920), cuốn The Froniers of Psy 
chology - Biên giới của tắm D học 
(1936) và cuốn The Riddle of Life - Bi 


än của хи sóng (1938). 


LOVEJOY, ARTHUR ONCKEN 


LOVEIOY.ARTHURONCKEN(IS75 
1962) 


không 


Trước ngày đầu thể ky 30 


âu, hai chàng thanh теп, lúc 


лу chưa nội danh, hai triết gia Mỹ di du 


lịch trên một chiếc xe ngựa. Trong cuộc 


du lịch ấy, một người tên là William P. 
Montague hỏi người kia, tên là Arthur 
O. Lovejoy, người ấy coi mục đích chính 


vu đời người là gi. và Lovejoy đã trả 


lời tư mhận thức. đúng là cát mà da số 
vấc triết gia coi là khởi điểm tư duy của 
họ, Quan điểm này đã trở thành đặc 
tinh của triệt học Lovejoy. Cái mà 
thững nhà tự tưởng khác có thẻ cho là 
1а được chấp nhận. thì ông lai để cập 
dên như một vấn để 

úa ông là 


Lovejoy gọi Тар trường 


chủ nghĩa hiện thực doi thời g 


Đổi với ông, su kiên сас chân nhất 
của toàn thé kinh nghiệm cua chúng 
ta là chính kinh nghiệm có tinh thời 
gian. Ông đã dùng nhân thức này như 
là hòn đá thử phải được áp dung vào 
mọi ІУ thuyết vẻ bản chất cua thức tai 
hay của trì thức. Ong đã dùng nhận 


thức ду để bác bỏ moi hình thức thí 


trị của chủ nghĩa duy tm và nhật 


luận. От 


hủ trương rằng. xứ hap lý 


khi được quan niệm như là dày du và 
loại bỏ mọi đốc đoán, lai tự nó trở 
thành một thứ phi lý. loại trữ bất kỳ 
một nguyễn tắc hàn dinh và lưa chọn 
nào, Thế giới của hiện sinh cụ thể là 


một thể giới tùy thuộc mà những định 


luật cho thầy những nét độc đoán vững 


chắc, nêu không, nó së là một thể giới 


không có quyền lựa chọn, thë giới 
Không có cá tính. Lịch sử của tư duy 
con người và nhất là lịch sử của triết 
học, trong một phạm vỉ rồng lớn, là lịch 
xử của sự hồn loạn tư tưởng và Lovejoy 
đã dành hết năng lực của minh để phân 
tích và tháo gỡ sự hòn loạn ấy. Một thí 
dụ độc đáo của phương pháp của ông 
được trình bày trong tác phàm The Great 
Chain of Being - Chuỗi htu thể lön 
(1936). Như vậy môi quan tâm của 
Lovejoy trong triết học phê bình рап 
bó mật thiết với mỗi quan tâm của ông 


tư tưởng và sự khảo sát sử học 


СОНЕМ, MORRIS RAPHAEL 


COHEN, MORRIS RAPHAEL 
(1880-1947). Khi Cohen còn là một đứa 
trẻ ở Minsk, Nga, người ta 
Kallyclch, từ tiếng Yiddish nghĩa là dàn 


гоі ông là 


độn. Năm lên 12 ông di cứ đến Hoa 
Kỳ. Dân chúng ở quê hương Cohen hết 
sức sing sờ khi nghe tn. trong những 
năm sau này con người được mệnh danh 
là dàn độn đó được mọi người công nhận 
là một trong những lực lượng trí thức 
mạnh nhất của пеп giáo dục và triết 
học Ноа Кў 
những đầu óc đương thời lớn nhất 
Woobridg 
Oliver Wendell Holmes, Jr và Cardozo, 


Nhiều người trong số 


Einstein ‚ Dewey, Russell 


coi Cohen là người ngang hàng với %9. 


Các môn đệ của ông khâm phục su khôn 


ngoan và những phương phát 


lảng бау 
của ông. Bản chất chính của ông là 
lưới 


thiện. Ông là một nhà luận lý học 
lôi 
là người có trách nhiệm chính trong việc 


và một nhà toán học xuất chúng 


phục hưi 


2 tinh thản triết học trong luật 
pháp Hoa Кў 

Mỗi quan tâm của Cohen trong 
triết học vé luật pháp và tón giáo, hắt 
đầu từ tuổi thơ ấu “dän độn * của ông. 
khi ông được giáo dục trong luật pháp 
của Thánh kinh và Pháp điển và đọc 
các sách Maimonides và sách Kuzari 
Khi là một thanh 


niên ông đã bị lôi cuốn theo chủ nghĩa 


của Judah Halevi 


xã hôi của Marx. nhưng niễm tin mãnh 


liệt vào chế độ dân chủ đã giúp 0 


khám phá ra những đường lối khác 


để phục vụ lẽ thường và hành độ 


phù hợp với lương tám xà hội của 
ông. Felix Adler đã ảnh hưởng đến 
phương pháp tiếp cận đạo đức học 


của ôn 


nhưng Cohen vốn là nhà 


luận lý đã tận tuy với logic toán học 


và với sự nghiên cứu môi tướng quan 
giữa khoa học và triết học. Ông tự 
đặc trưng mình như một người duy lý 
hiện thực, người quan niệm lý trí như 
là "sự sử dụng những suy luận cả diễn 
giải lần qui nạp, sử dụng tư liệu của 
kinh nghiệm”. Ông coi thực tại là một 
phạm trù thuộc về khoa học chứ 
không thuộc về tôn giáo. 


BRIDGMAN, P. W 


BRIDGMAN, P. W (1882-1961). Là 
một gido sử toán học và triết hoc t 
nhiền ở Đại học Harvard. mòt thấm 
quyển vẻ nhiệt động học. điện học và 
nhiều khoa học vật ly 
Bridgman nổi tiếng vì v 


ic, Perey 
ç công bó 


thuyết ý nghĩa "vận toán” trong các túc 


phẩm của ông, tựa để The Logic of 
Modern Physics ~ Luận IV học của vật 
ký Пос hiện đại (1927) và The Nature of 
Physical Theory - Bản tinh của lý thuvët 
vật | học (1936). Ông xác định rằng 
guan niệm cổ điển về vật lý học là 


khong thích đẳng. Ông định nghĩa ç 
niềm như là một tập hợp những vån 
hanh buo вот hoạt động tỉnh thần và 


е lý, Sự thật đồng nghĩa với sự chứng 
minh được, và tiêu chuẩn của sự thắt 
thou hoe là phương pháp thực nghiện: 
Мае dù Bridgman khôn 
ming của cả Dewey lắn là 
ап hanh của ông tương đương với 


chịu ảnh 


mes, thuyết 


huyết công cụ của Dewe: 
Bridgman đã mở ròng phạm vì quan 
sal và tf tưởng 


The Intelligent Individual - Са nhàn trí 


lúc phẩm 


да Ong trong 


thức và vã hội (1938). Khởi điểm của 
ông là sự phí lý của con người trong 
xã hỏi đương thời. Соп người nhận ra 
sẹ phí lý ау, khao khát một cuộc sống 
trí thức có trật tự. dù sự khao khát như 
thế có thể hướng đến khả năng làm 
cho những dục vong con người trở nên 
hoàn hảo. Nếu không đạt đến được 
đời sóng hoàn hảo thì cũng có thể đạt 
đến một đời sống thỏa mãn bằng cách, 
hiểu biết những mối quan hệ, những 
hậu quả. những đòi hỏi của khuynh 
hướng hay bằng cách thỏa mãn những 
khuynh hướng ấy một cách trí thức. 
Những khuynh hướng này không lệ 
thuộ chỉ lệ thuộc 
vào sự điều tra và sửa đổi thông qua 


йо tranh luận mà 


giáo dục. Sự hợp lý không có tất cả 
những tính chất mà nhiệm vụ này đòi 
hỏi. Sự diu chỉnh tình cảm có thể bổ 
xung cho sự hợp lý. 

Về mặt lý tưởng, giáo dục phải cung 
cấp cho cá nhân kỹ thuật phê bình và 
sia đổi từng khuynh hướng riêng. Như 


thế, Bridgman mưu tìm sự bảo đảm 
quyền tự do cá nhàn trong xã hội. Lý 


tưởng của ông là một sự tổng hợp lương 
thiên trí thức và lương thiện tình cảm. 


EINSTEIN, ALBERT 


EINSTEIN. ALBERT (1879-1955). 
Đại da số các nhà khoa học vần tiếp 
tục chứng thực rằng. Einstein đã hoàn 
thành “một trong những sự tông quát 
hóa lớn nhất của mọi thời” và "đã cách 
mạng hóa những ý niệm của thể kỷ 
thứ 19 của chúng ta chẳng những trong 


thiên văn học mà còn trong cả bản chất 


епа thời gian. không gian và bản chất 


của những ý tưởng cơ bản của khoa 
học”. Nhân loại hiện đại tón kính 


Einstein như là một trong những nhà tư 


tưởng của nhàn loại, cùng như là một 
người có tỉnh lương thiện trí thức cao 
nhất, không có tham vọng cá nhân, một 
chiến sī gan dạ đấu tranh cho quyển 


con người. công bằng xã hội và trách 


nhiệm xã hội. Chỉ trong một vài thập 
kỷ đã trôi qua từ lúc Einstein công bố 
thuyết tưởng đối của ông đến lúc ông 
ăn mừng sinh nhật thứ 70 của mình đà 
có hơn 500 tác phàm và sách tiêu luận 


thuộc mọi ngôn ngữ nói vẻ ông và vé 


công trình của ông được xuất bản, Mặc 
dù chính Einstein không làm gì để phổ 
biển những ý tưởng của mình, danh 
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tiếng của ông đã lẫy lừng kháp thế giới. 


sau khi ông tiên đoán ánh sáng đi lệch 
trong một môi trường hấp lực së vảy га 
vào năm 1916 và 1919. 0 


những 


з vẫn còn 


người chống đối, một số là 


nhin 


người có thành kiến vì ông vån 


y thức mình là người Do Thái. Tuy 


пеп, những người hèn mon trên khăp 
thể gới đều cảm thấy được an ủi khi 
trải khắp 


vũ trụ thông cảm với mọi người bị áp 


biết rang Einstein, mà tự tưởi 


bức và bácch hại, It khi có những người 


trở nên quá nội tiếng, ngay dù lý thuyết 


cta ngudi ау VƯỢT quá ха sự tưởng 
Trong khi 
nhưng thanh tích của Copernic. Galileo, 


tướng và u tưởng lẻ thường. 


Newton và Darwin có thể giải thích 
được cho công chúng, t ra là trong đại 
ething. cho đến пау vån không thể diễn 
giải ls thuyết tướng đối của Einstein một 


vách thich đáng bằng ngôn ngữ phi kỹ 


thuật cua văn học bình dàn 

Hậu quả quan trọng nhất của thuyết 
tưởng dòi đặc biệt của Einstein đối với 
tư tưởng triết học và khoa học là sự 
thay đôi những V niệm vẻ thời gian 
và khong gian. Einstein đã phá hủy 
giá định cho ràng có một thời gian đơn 
giản bao quát tất cả. trong dó mọi biến 


с 


trong vũ trú déu có vị trí của chúng 


Ông đã chứng mình rằng "không thể 


Xúc dinh chuyên dòn 


tuyệt đối bằng 


bất kỳ thí nghiệm nào dù là gì di nữa 


Сте nào mà thời gian và không gian 


được đo lường riêng rẻ. chừng đó vẫn 
còn có một kiểu chủ quan tức đông 


chẳng những đến người quan sắt mà 


đến cả mọi sự våt khác. Thời gian và 


лар Einstein o Potsdam, ma Einstein đã theo 
dài nhüng su quan vat cua ủng, (ht gian tiên 


quw vå Mè 


không gian. mà với vật lý học cổ điển 


là những thành phẩn cấu tạo tuyệt đổi 
của thể giới, được vật lý học của 
Einstein quan niêm như là. lệ thuộc 
vào nhau tao га mỗi quan hệ có thể 
phân tích được bằng nhiều cách khác 
nhau, thành cái được nói đến như là 
khoảng không gian hay khoảng thời 
gian. Thời gian. cái mà trước kia người 
ta сої là một só do của vũ trụ được 
Einstein trình bày như là "giờ địa 
phương” nối kết với chuyển động của 


trái đất. Ông quan niệm thời gian hoàn 


toàn tương tự với ba chiều của không 
gian mà vật lý học có thể biến đổi 
thành một hình học bốn chiêu. Mặt 


„аё 573 


Hai Khẩu sing lục gdn chật rao bánh re quay 


nhanh. ca hai di 


Ning tia chip tử hai khẩu ving luc cùng rudi 


phat chuya döng vòi cùng mt tóc độ rà dën тис 
tiên. Tuy Nhiên, mòt Liêm dan cham muc tièu trie 
viên dan kiu 
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khúc, thuyết tương đôi đặc biệt g 


một ý nghĩa tuyệt đối cho một dai 


lượng, tức là vận tốc ánh sáng. đại 


lượng ấy chỉ có một ý nghia tương đôi 


trong vật lý học cổ điển 

Sau lý thuyết đặc biệt này, Einstein 
đã hình thành thuyết tương đối tổng 
quát đưa ra những sự giải thích vẻ kích 
cỡ của vũ trụ, của hấp lực và quán 
tính. Những thành tích của Einstein 
không hé bị hạn định trong những lý 
thuyết tương đối đặc biệt và tổng quát 
Ông được trao giải Nobel năm 1922 vì 
những cuộc nghiên cứu của ông vé 
những tương đương quang hóa. Sau 
này ông đã đóng vai trò hàng đầu trong 


điểm cá nhàn của minh vé những vấn 
để thường ngày, lịch sử đương đại 
chiến tranh. hòa bình. 


giáo dục, tôn 
giáo, khoa học và định mệnh người 
Do Thái. 

Nghiên cứu ở Thụy Si và Đức 
Einstein đã nhanh chúng lừng danh trên 
khấp thế giới. Những năm trưởng thành. 
ông ở Hoa Kỳ, nơi đã trở thành thiện 
đường của ông, cũng như đã trở thành 
weh moe ngwa TIẾN đường của hàng triệu nạn nhân 

khác của sự xâm lược. Thuyết tương đối 
đặc biết cũng như thuyết thống nhất 
ông được triển khai ở Học 
viên nghiên cứu ç: 


А nhe еме Tisti, 


viċe nghién cứu nguyễn tử năng. — trường củ 
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